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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahãpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhamrmmadanam jinati `. 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 


NÈN-TẢNG-PHẠT-GIÁO 


QUYỀN V 
PHƯỚC-THIỆN 


Dhammapannahara 
Món Quà Pháp 


=[xee] 





Thành Kính Tri Ân 


Tất cả chúng con được biết Phát- giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phát-giáo Nguyên-thuỷ 
Theravada về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và trì ân sâu sắc của tất cả 


chúng con. 








PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THUỶ 
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PHUG0-THIENW 
(PUÑÑA-KUSALA) 


(Tái bản lần thứ ba có sửa và bổ sung) 


TỲÈ-KHUƯU HỌ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
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TGI NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2019 


Lời Nói Đầu 


(Tải bản lần thứ ba, có sửa và bô sung) 


Tái bản lân thứ ba “Quyền V: Phước-Thiện "có sửa và 
bồ sung, sắp xếp phán nội dung, đê giúp cho độc giả dê hiệu. 

Phước-Thiện là đề tài rải rác nhiều nơi, bắn sư đã cố 
găng sưu tám, gom nhặt từ các nguôn tài liệu đem trình 
bảy trong Phước- Thiện này, giúp cho độc giả hiểu biết I0 
phước-thiện trong puññakriyavatthu. 

Tuy bân sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyển 
Phước-Thiện lân này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả 
năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được báy nhiêu thôi! 
Bán sư tin chắc răng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiễu chỗ sơ suất, thậm chí 
còn có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bắn sư. 


Kính mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý 
chân tình, kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của 
chung mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận 
đóng góp, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hẳu 
mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho 
phần đông. ” 

Bần sư chân thành biẾt ơn quỷ vị. 


PL. 2563/DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäthä 


Tilokekagarun Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanan, 

Øacchãmi saranam aha1m. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammarmmosadham. 
Nibbanapariyosana1m, 
gØacchãmi saranam aha1m. 


Tassa sãvakasainghañca, 
puñnakkhettam anuttara. 
ArahafIapriyosana1, 

Øacchãmi saranam aham. 
Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sãdara1. 
MMilabuddhasasanan ` tỉ, 

Ayarm gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tủ-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kinh đánh lê Đức-Thê-Tôn áy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


NÉÊN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÊN V 


PHƯỚC-THIỆN 
(PUÑÑA-KUSALA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 

- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhammad). 

- Đức- Tăng (Samgha). 

2- Chương lI: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phát-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 
- An-Đức Tăng-bảáo (Samghagua). 
4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Bảáo (Tisarana) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasara). 
- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 
5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacaära) 
- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahafthasila). 
- Giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitasilq). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 
- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 
- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipaka). 
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 
- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipak4). 
7- Chương VHI: Phước- Thiện (Puñna-Kusalq) 
- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Puñfiakriyavatthu). 
ổ- Chương VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavanđ). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


1- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chương L1. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gốm có 2 
chương là chương III và chương T. 

3- Quyển II: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có Ï chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VI. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pärami) l. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Päram]) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIHI: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mát (Param]) 1, 2, 3 thuộc về chương VHI 

9- Quyển 1X: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanabhavana) 

Quyển 1X: Pháp-Hành T hiên-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cỏ (Tiyagga) 

Phật-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là: 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 


- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2- Chương II: Tam-Bdo (Ratanaftayq) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quỷ bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tĩnh quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhamnaguna). 

- Đức-lăng có 9 ân-đựức nên gọi là án-đức Tăng-bảo 
(Samgehagu). 

4- Chương TỪ: Quy-Y Tam-Bảdo (Tisarana) 

Người nào có đúc-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng-bdo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ây kính xin làm lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasara), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 

5- Chương ỨV: Pháp-Hành-Giới (Silacaära) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-thẹn tội-lôi, biết ghê-sợ 
lội-lôi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upäsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upäsikä) cân phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaffhasila). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cân 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammnaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phát, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cân phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức-Tăng-bdo, tỉn nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipaka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Puñna-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tam-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkaftha- 
kusalahkamma) đê cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (1ihetuửapugøalq). 

ổ- Chương VLII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Paramni) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: I0 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Đề trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiêu Vị trong cùng một thời-kỳ. 


* Để trở thành bậc Thánh T: Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đưc-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứư, bác 
Thánh thanh-văn đệ-tửứ hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đếu cân phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bô-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đúc-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bắt-lai, bậc 
Thánh A-ra-hản là bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ của Đức- 
Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị đúng 
như ý nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VIIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nên-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyển: 

* Trong quyễn VI: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãram]) l, 
trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bô-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuẩt-gia ba-la-mật. Mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bác, 
mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gofama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mậi mỗi 
bậc ấy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
2, trình bày I pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 
bậc được lựa chọn l tích tiền-kiếp của Đức-Phát 
Gotama tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ấy, cho nên, có 3 tích. 


* Trong quyễn VIII: Pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
3, rình bày 6 pháp-hụnh ba-la-mật là pháp-hạnh tỉnh- 
tấn ba-la-mật, pháp-hạnh nhânnại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, phảáp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp- hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 
được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mái mỗi bậc ấy, 
cho nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có lồ tích. 


9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 

Pháp-hành thiên có 2 pháp-hành là: 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhävanä). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-định, có khả năng dân đến chứng đắc 5 bậc 


thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô- sắc-giới, 5 phép thần- 
thông thể gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 


- Săc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện tâm cho quả tải-sinh kiệp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 16 tầng trời săc-giới phạm-thiên. 


- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vô-sắc- 
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giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên 4 tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Thật ra, nếu hành-giả nào là hạng phàm-nhân có khả 
năng chứng đắc các bậc thiên thiện-tâm, sau khi hành- 
giả ấy chết, thì chỉ có thiện-nghiệp trong bậc thiên thiện- 
tâm nào cao cuối cùng, mới có quyển ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời tương xứng với bậc thiên quả-tâm ấy mà thôi. 

Các bậc thiển thiện-tâm bậc thấp còn lại đếu trở 
thành vô-hiệu-qguả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
cơ hội cho quả được nữa. 


Pháp-hành thiên-định có trong Phật-giáo và có ngoài 
Phật-giáo. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dân đên chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đé, chứng đặc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Tháủnh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả 
và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

- Chứng đắc Bất-lai T, hánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và 
Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

: Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh 1-ra-háún. 


* Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, không còn tải- 
sinh trong cối ác-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cối thiện- dục-giới nhiễu nhất 7 
không nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc cối trời 
dục-giới chỉ có l kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, không còn tái-sinh 
trong cõi dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tẳng 
trời sắc-giới phạm-thiên. Bậc Thánh Bát-lai chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niếễ¡- 
bàn trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Sau khi bậc Thánh A-ra-hán chết đó là tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 


Như vậy, 9 chương của bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hồ trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cảnh Niết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phát. 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo (Ratanataya) gôm có chương I và chương II 
quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tisarana) gồm có chương IHI 
và chương IV; quyển II: Pháp-Hành-Giới; quyễn TỰ: 
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp đã trình bày xong; tiếp theo 
quyên V- Phước- Thiện sẽ được trình bày trong quyên này. 


Quyến V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 
chương là chương VI. 
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Chương VHI được trình bày 10 nhán sinh phước-thiện 
(puñfñiakriyavatthu): 


1- Phước-thiện bồ-thí (dãna kusala). 

2- Phước-thiện giữ-giới (sila kusala). 

3- Phước-thiện hành-thiên (bhãvanã kusala). 

4- Phước-thiện cung-kính (apaccayana kusala). 

5- Phước-thiện hỗ-trợ (veyyävacca kusala). 

6- Phước-thiện hồi-hướng (paHidäna kusala). 

7- Phước-thiện hoan-hỷ phần phước-thiện (paHã- 
numodana kusala). 

8- Phước-thiện nghe-pháp (dhammassavana kusala). 

9- Phước-thiện thuyết-pháp (dhammadesanä kusala). 

10- Phước-thiện chánh-kiển (dilthiukamma kusala). 


Trong 10 loại phước-thiện này được gom lại 3 nhóm: 


- Nhóm phước-thiện bô-thí gồm có 3 phước-thiện là 
phước-thiện bố-thí, phước-thiện hồi-hướng và phước- 
thiện hoan-hỷ phân phước-thiện. 

- Nhóm phước-thiện giữ-giới gôm có 3 phước-thiện là 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện cung-kính và phước- 
thiện hô-trợ. 

- Nhóm phước-thiện hành-thiển gôm có 4 phước-thiện 
là phước-thiện hành-thiển, phước-thiện nghe pháp, 
phước-thiện thuyêt-pháp và phước-thiện chánh-kiên. 

Trong 10 loại phước-thiện này, mỗi phước-thiện đều 
trải qua 3 thời-kỳ tác-ÿ: 

- Pubbacetanä: tác-ý trước khi tạo phước-thiện ấy, 
với thời gian lâu hoặc mau không nhát định. 

- Muñcacetanä: tác-) khi đang tạo phước-thiện ấy, 
ngay lúc hiện-tại. 
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- Aparacetanä: tác-ÿ) sau khi đã tạo phước-thiện ấy 
xong, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. 

Mỗi thời-kb tác-ÿ có tâm quan trọng để cho phước- 
thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc bậc thấp, nhị nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc bậc thấp như sau: 

- Nếu thời-kỳ muficacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiệntâm họp với tri-tuệ có đủ 3 thiện nhân là vô- 
tham, vô-sân, vô-s¡ (tri-tuệ) khi đang tạo phước-thiện nào, 
thì phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu thời-kb muficacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ chỉ có 2 thiện- 
nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô-si (tri-tuệ) khi 
đang tạo phước-thiện nào, thì phước-thiện ấy trở thành 
nhị-nhân dại-thiện-ng hiệp. 

- Nếu thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham-di, ngã- 
mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước-thiện 
nào và thời-kỳ qparacetanä: tác-ÿý tâm-sở đông sinh với 
đại-thiện tâm trong sạch, không có tham-ádi, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lân sau khi đã tạo phước-thiện nào 
xong, thì phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Nếu thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-di, 
ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lân trước khi tạo phước- 
thiện nào và thời-kỳb aparacetanã: tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì cũng có 
tham-di, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn sau khi đã 
tạo phước-thiện nào xong, thì phước-thiện ấy trở thành 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đựại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 
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Tuy nhiên, để quyết định phước-thiện trở thành đại- 
thiện-nghiệp bậc cao, hoặc đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
căn cứ vào qparacefand là chính như sau: 

- Nếu thời-kỳ pubbacetanä: tác-J tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-di, 
ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lần trước khi tạo phước- 
thiện nào, nhưng nếu thời-kỳ aqparacetanã: tác-ÿ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham- 
di, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo 
phước-thiện nào xong, sau thời gian nhiều ngày, nhiễu 
tháng, nhiều năm, thì phước-thiện ấy trỏ thành tam- 
nhân dại thiện nghiệp bậc cao, nhị-nhán dại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

- Nếu thời-kỳ pubbacetanä: thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham-ádi, 
ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lần trước khi tạo phước- 
thiện nào, nhưng nếu aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham- 
di, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo 
phước-thiện nào xong, sau thời gian nhiều ngày, nhiễu 
tháng, nhiều năm, thì phước-thiện ấy trỏ thành tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 


Như vậy, phước-thiện trở thành đại-thiện-nghiệp có 
4 loại như sau: 

- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


Mỗi loại đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiệp sau (pafisandhikala) và trong 
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thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại 
khác nhau như sau: 


1- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong 2 thời-k}: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) 

Người thiện nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bdo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bó-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (0af- 
sandhikala) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuỆ gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận-sự tải-sinh kiêp sau 
đấu thai làm hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) từ 
khi đâu thai trong lòng mẹ. 

“Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người tam-nhân 
VỐN CÓ frí-fuỆ. 

- Nếu người tam-nhân là hành-giả thục-hành pháp- 
hành thiên-định, thì có khả năng chứng đặc 5 bậc thiên 
sãăc-giới thiện-tâm, 4 bác thiền. vô-sãc-giới thiện-tâm, 
chứng đăc 5 phép-thân-thông thê-gian (lokiya abhiññ). 

- Nếu người tam-nhân là hành-giả thục-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, thì có khả năng chứng ngộ chân-lÿ tử 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh 4-ra-hản, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 


2- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuỆ với 
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3- Nhị-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ, 2 đại-thiện-nghiệp này 
cho quả tương đương trong 2 thời-k}: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-k) sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 

Người thiện nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bó-thi, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ tụí 
xuống tương đương với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (rong 4 đại-thiệntâm không hợp với trí-tuệ có cơ 
hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (paf- 
sandhikala) có đại-quá-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp 
su đâu thai làm hạng người nhị nhân (dvihefuha- 
puggala) từ khi đâu thai trong lòng mẹ. 

“Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người nhị nhân 
vốn không có tri-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân là hành-giảá thực-hành pháp- 
hành thiên-định, thì không có khả năng chứng đặc bậc 
thiên săc-giới nào cả. 

- Nếu người nhị nhân là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, thì không có khả năng chứng ngộ chám- 
lý tử Thánh-đề. 

4- Nhị-nhân dại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm không họp với trí-tuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 


LỜI NÓI ĐẦU 15 





- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 

Người thiện nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước-thiện bố-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiển, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về thiện-quả vô-nhân- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm hạng người vô-nhân cõi thiện-giới 
#2 -ahetukapuggala) đui mù, cắm điếc, tật nguyễn, 

. từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người vô-nhân cõi 
thiện-giới đui mù, câm điếc, tật nguyễn, ... biết thông 
thường trong đời sống hằng ngày. 


Tuy nhiên, trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, tải-sinh- 
tâm làm phận sự đâu thai chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi, 
liễn tiếp theo là thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp hiện-tại, 
nếu thai nhỉ bị đui mù, câm điếc, tật nguyên, ... do ác- 
nghiệp nào có cơ hội cho quả, thì không thể gọi người 
ấy là hạng người vô-nhân cõi thiện-giới, bởi vì có số 
đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt. 

Như vậy, trong đời này có 3 hạng người là người 
tam-nhân, người nhị-nhân, người vô-nhán cối thiện- 
giới cũng đều là quả của đại-thiện-ng hiệp. 


Tìm hiểu quyển “Phước- Thiện ` này, sẽ giúp cho độc 
giả hiểu biết rõ về cách tạo 10 phước-thiện trong puñña- 
kriyävatthu, và hiểu biết cách tạo tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) 
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có 4 đại-gud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người tan-nhân (tihetukapugeala) trong cõi người 
hoặc hoá-sinh làm vị thiên-Ham tfam-nhân hoặc Vị 
thiên-nữ tam-nhân trong 6 cối trời dục-giới. 


Đặc biệt độc-giả có thể tự trắc nghiệm để biết mình 
có phải là người tam-nhân hay không, bằng cách thực- 
hành pháp-hành thiên-định, nếu có khả năng chứng đắc 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, hoặc thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, nếu có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, thì 
chắc chắn biết mình là hạng người tam-nhân rồi! 


Quyển “ Phước-Thiện ” này, bắn sư đã dày công sưu 
tâm, gom nhặt từ nhiễu nguồn tài liệu từ trong Tam- lạng 
Pali và Chú-giải Pali, các tích chuyện liên quan đến môi 
phước-thiện, giúp cho độc giả hiểu biết về 10 phước- 
thiện chỉ được bấy nhiêu thôi! 


Tuy bằn sư cố găng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về 10 phước-thiện, song vì khả năng 
có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ 
sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết 
của bắn sư. 


Để lần sau tải bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-trí có tám từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà môi người trong chúng ta, ai cũng có bồn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 
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Bần sư kính cần đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kinh xin quý 
Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bắn sư. 


Quyển sách “Phước-Thiện” tái bản lần thứ ba có 
sửa và bồ sung được hoàn thành do nhờ có nhiều người 
giúp đỡ như là Dhammavara Samanera xem bản thảo, 
Dhammananda upäsikã đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, 
dàn trang, làm thành quyển sách và đã được Nhà xuất 
bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 


Bản sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tát cả quý vỊ. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (1}- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phân pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-Lão Hồộ-Tông, Vamsa- 
rakkhitamahäathera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
Lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-Lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ Quang), Ngài 
Trưởng lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiền Lâm, Huế) cùng chư 
Trưởng-Lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phát- 
giáo Nguyên-thúy (Theraväda) về truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kính dâng phân phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy 
đỗ con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


lam no ñãtinatụ hotu, sukhitãä honfH Hãtayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hôi hướng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong 
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quý vị hoan hỷ nhận phân phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khó, được an-lạc lâu đài. 


Tmam — puñnabhagam mãfapiftu-acariya-fafti- 
mitänañ ceva sesasabbasaftanañnca dema, sabbepi te 
puñnapattn laddhana sukhitä hontu, dukkha muccanfu 
sabbattha. 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây 
tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngạ-qguỷ, suc-sinh, nhán-loại, chư- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cối trời săc-giới, ... Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận 
phân phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu đài 
trong khắp mọi nơi. 


lam me dhamrmadandmu ãsavakkhayävaham hoíu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người 
chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niễi-bàn, diệt-đoqạn-tuyệt mọi phiên- 
não trâm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt-đoạn-tuyệt 
được mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, 
vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không 
có cơ hội cho quả tái-sinh trong 4 cối ác-giới: địa-ngục, 
q-Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hồ trợ thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cối thiện-giới: cõi người, các cối trời dục- 
giới... mà thôi. 
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Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh- 
pháp của bậc thiện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trí, cô găng tỉnh-tần thực-hành theo lời giáo-huấn 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và NiễI-bàn, mong diệt tận mọi 
phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 


Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc-lăng ngự nơi 
nào, dù gân dù xa, chúng con liễn phát sinh đại-thiện-tâm 
hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc-Pháp, 
Đức- Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hấu đánh lễ 
Đứúc-Thế Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài, 
lắng nghe chánh-pháp, cô găng tỉnh-tấn thực-hành theo 
chánh-pháp của Ngài, để mong chứng ngộ chân-lý tử 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niễf-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép quy-y 
Tam-bdo: quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảdo, quy-y nơi Đức- Tăng-bảo và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, câu 
mong cho môi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được nhán tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 
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Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù khi được thành tựu quả-báu ở cối người 
(manussasampafti) hưởng được mọi sự an-lạc đây đu 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người, hoặc dù khi được thành tựu quả-bảu ở cối 
trời (devasampati) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cối trời. 


Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-bảu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbanasampatfi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Tcchitam patthitam amha1m, 

Khinpameva samij]ha1u. 

Điễu mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ÿ. 


PL. 2563 /DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


MỤC LỤC 


KỆ LẺ BÁI TAM-BÁẢO 
LỜI NÓI ĐẦU 
MỤC LỤC 
CHƯƠNG VH 
PHƯỚC-THIỆN 


PHƯỚC-THIỆN (Puñña-Kusala) 


I. PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ (Dãnakusala) ................... 
+ Chi-Pháp Của Phước Bó-Thí ...........................---- 
1- Cetanädãna: Tác-ý trong đại-thiện-tâm bố-thí 
1- PubbacetanadSHä....:.éc... cac 66016626086 1a 


3+ /\pH†aCEtAHaddBSHR 1y ssi0i126xả1eseis601064612H64g 
- Kinh Chalañgadänasutta ................................. 
- Người thí-chủ có đủ 3 chi-pháp ..................... 
- Bậc thọ-thí có đủ 3 chi-pháp .......................... 
2- Vatthudãna: Vật bố-thí............................... .. 


3- Patigsøahaka: Người thọ-thÍí...............................-- 
- Patipuggalikadana: Cá-nhân thọ-thí có 14 hạng 
- Chư tỳ-khưu-Tăng-thí (Samghikadãna) ........... 
- Thí-chủ với bậc thọ-thí có 4 trường hợp........... 
- Tích Bà-la-môn Cũlekasãtaka .......................... 
- Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại ................ 
- Phước-thiện làm mau có quả hơn làm chậm ... 

- Phước-thiện bó-thí vật thực: 

Tích Bhikkhãdayakavimäna .......... 

- Phước-thiện bố-thí chỗ ở: Tích Ambavimãna.... 


PHƯỚC-THIỆN 





- Phước-thiện bố-thí cốc lá: 


Tích Ngài Trưởng-Lão Kutidäyakatthera.......... 28 

- Phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh .........................---....- 29 
- Tích Ngài Trưởng-lão Bãkula ..................................-- -- Áo, 
- Dâng thuốc trị bệnh đến Đức-Phật AnomadassT ....... 30 

- Phát nguyện trở thành tỳ-khưu ít bệnh nhất .............. 31 

- Dâng thuốc trị bệnh đến chư tỳ-khưu........................ 33 

- Kiếp chót của Ngài Trưởng-lão Bãkula .................... 35 

- Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại ......................... .. 43 
* Tác-ý trong phước-thiện bố-thí (cetanädãna) .............. 44 
- Năng lực của cetanadaäna trong 3 thời-kỳ .................... 47 
1- Ni lực Của PHDDGCEHH: siisisasiiiiisis420d2x005602u“ 47 
#IIIGHBHICITBDDT. sá06i6ss3p26s86666iasxas5a6ssy2xsaslidlekssilbdass 46 
stIUiOfL EC ST] ni. soy00ssxeissyipuibdbaif00ug60ndultglamsoiif iu 55 

- Nhận xét về tích Pañcapäpï và tích Kusajãtaka...... n. 
2- Năng lực của Muñcacetanäi .............................. ..--‹--‹+- 102 
3- Năng lực của Aparacetanä ...............................--..«- 105 
- Phân loại đại-thiện-nghiệp theo bậc cao-bậc thấp TT 106 


-_ Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp : 
Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thâp ... 107 


I1- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao: .................... 108 
a. Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau ...............................----- 108 
b. Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại................. 109 
2- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp với ............. II 
3- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao ...................... 111 
a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau ............................-------: ljZ 
b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại................. 113 

- Nhận xét về tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao ..... 114 
4- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp ....ố 114 
a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau ............................-------: 114 
b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại................. 115 
- Đại-thiện-nghiệp khác nhau, quả khác nhau ............... 1]5 
- Tích Aputtakasetthivatthu. ...............................-- ------<5: 117 


- Tiền-kiếp của phú hộ Aputtaka ..............................--- 118 


MỤC LỤC 3 





- Quả của các nghiệp của phú hộ Aputtaka ................. 120 
- Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí có 5 pháp ....... 122 
- Phước-thiện bồ-thí trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo.. 124 
- Tích thiên-nam Añkura và thiên-nam Indaka ........... 124 

- Phước-thiện bó-thí đến bậc Thánh-nhân 
có quả báu nhiều ......... 127 
- Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp_......... 120 
- Tạng Vi-Diệu-Pháp tại cõi người ................................. I531 
- Tiền-kiếp của nhóm 500 vị tỳ-khưu ........................... 131 
- Đức-Phật Gotama trở về cõi người .......................... - 134 
- Đức-Phật mở trống trải toàn cõi-giới ......................... 135 
- Nhận xét về 2 vị thiên-nam Añkura và Indaka.............. 138 
- Đức-vua-trời Sakka tạo phước-thiện bồ-thí.................. 140 
- Tích Mahäakassapattherapindapatadinnavatthu ........... 140 
- Chư-thiên thấy 5 hiện-tượng báo trước sự chết ........... 144 
- Đức-vua-trời Sakka thấy 5 hiện-tượng báo trước ......... 145 
- Đức-vua-trời Sakka bạch hỏi 14 câu hỏi .................... 14ó 
- Kinh Sakkapañhasutfa...........................- -- -- sex 146 
- Đức-vua-trời Sakka và các hậu kiếp .......................... 147 
- Nhận xét về phước-thiện bố-thí............................... 149 
- Những tính chất của phước-thiện bố-thí................... 150 
II. PHƯỚC-THIỆN GIỮ-GIỚI (Silakusala) ....................... 151 
#1 EU. THIẾH.4-Øï KIIỜI, svasiGxa2400501/4601400016/2asx0sixet le) 154 
1- BhikkhusTla: Tỳ-khưu-giới ...................................... 154 
= IT thành {ý -KHƯU: sexnsisxsi6s46xás6i4206306446las1ã43oaa. 156 
- Giảng giải 5 chi-pháp trở thành tỳ-khưu .................. 155 
Si bị 32101) 1n1rện ỞÃ 421045800071 DÊ TT TT TƯ TT. 158 
- Vị tỳ-khưu đầu tiên trong Phật-giáo............................ 159 
- Bhikkhusila: Tỳ-khưu-giới_.................................... -- 161 
2- Bhikkhunisila: Tỳ-khưu-ni-giới .............................. 164 
- Trở thành tỳ-khưu-n1 .................................-- 55+ +<<*s+<x++s 165 
- Cách Trở thành tỳ-khưu-n1...........................--- --« +5 «<2 165 
- Bhikkhunrsila: Tỳ-khưu-ni-giới .............................. 1ó6 


- Tỳ-khưu-ni đầu tiên ...............................-------2--- 5+ 167 


PHƯỚC-THIỆN 





3- SamanerasTla: Sa-di-giới ...................................--..-- 169 
- Nghi thức xuât gia trở thành Sa-dI ........................... 169 
- Không trở thành Sa-di .............................- ----5--+ << ++<+ 171 
- Điều-giới và pháp-hành của sa-di ........................... l7? 
- Pháp hoại phâm-hạnh của sa-di............................ .. 173 
- 10 pháp hành-phạt sa-di ................................. .- --‹---<- 173 
=238-01 USBTlDK-dsesixsi00480380486626i046250680a8446040030006/23800330363 174 
E7 2011-4 bÌ 01] F2 fx60s39a0i604etexstfasecAoStf06tAt6sleeptforeiorted bệ 175 

4- GahatthasTla: Giới người tại-gia .............................. U75 
- Quả xâu của người phạm giới có 5 điều .................. 176 
- Quả báu của người giữ giới có 5 điều ...................... 177 

#;.1T1H,À DHIS40101H81I dosao26csixstdoddiabosisstingistaceie 179 
- Người thiện giữ gìn ngũ-giới trong sạch 
và trọn vẹn dễ hay khó? .............. 184 
- Người ác phạm mỗi điều-giới nào 
trong ngũ-giới khó hay dễ? .......... 184 
3, 111hÌ 151K KTAID¿N]HSHA:soss2654462500812068036s6ag04.)607A640t 189 
- Người ác - người ác hơn người ác .......................... 190 
- Người thiện - người thiện hơn người thiện ........... 190 
- Gahatthastla: Giới người tạI-g1a _............................. 193 
1- Ngũ-Giới (pañcasila) là thường-gIới ....................... 193 
- Nghi thức phép thọ quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới ................. 194 
2- Ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng ................... 202 
- Nghi thức phép thọ quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng .....203 
3- Giới ÄjTvatthamakasila: Bát-giới 
có điều-giới thứ 8 Chánh-mạng......... 209 
- Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ-trì giới AjTvatthamakasila ........... 210 
- Người tạI-g1a dussila và alaJJT................................- 216 
4s.Hal<HIỜI: LIOSGTHiSTÌA: sex Sxdkeisbiadlli5046420048AY60245 217 
- Kinh Uposathasilasutta..................................... ---- -- 221 
- Ariya uposathasila có 6 loạI......................... ...-- -----«++ 9200) 


Í- Hrahmia IpöESa(has1la: .......:.... c2 see 222 


MỤC LỤC 5 





2= Dhatriia UPOSRUHHRIS suuiciicáx na biedegieads6 225 
3- Sampha uposathasila .......................................... 227 
4- STla uposathasla .......................... -... -- c5 S5 sex 231 
- 1€ VdB UDOSSIHQ ST se sisssgvso2xssxeosudisiisild sa 233 
ð--UffGSSIhiASTIĐ sasixiisn6sbxedaiad6tsss(L0605818400/46160 A55 235 
- Quả báu của bát-giới Ariya Uposathasila .............. BÀ 
- Chuẩn bị thọ-trì bát-giới Uposathasila .................... 244 
- Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ-trì bát-giới Uposathasila............ 247 
- Giới-cắm và giới-hành ......................................... 254 
3> Ý 01Ị:E Hi, LIDOBSG(HSTÍB ssssxiesev6siaxesalogbioaásase 256 
- Kinh Navalguposathasutta .................................... 256 
- Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ-trì cửu-giới Uposathasila_............. 261 
- Phước-thiện và quả báu đặc biệt của 
cửu-giới Uposathasïla có 9 điều ......... 268 
6- Thập-Giới Của Người Tại-Gia................................... 269 
- Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ-trì thập-giới của người tạI-g1a ........ 270 
- Phần giảng giải....................... ¿22 2+csccxc2kecrerxerkerrerrree 276 
- Nhận xét điều-giới thứ 10 trong thập giới 
Của người tại-g1a............. 281 
- Những tính chất của phước-thiện giữ-giới............... 281 
II- PHƯỚC-THIỆN HÀNH-THIÊN (Bhãvanäkusala) ........... 282 
+ Thực-hành pháp-hành thiền-định như thế nào?.......... 283 
- 10 đề-mục thiền-định đạt đến 
cận-định (upacärasamadhn): ............... 284 
- 30 đề-mục thiền-định chứng đắc bậc thiền ............... 285 
- Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm ............................... 286 
- 4 bậc thiền sắc-giới bậc thấp ...........................--------s¿ 286 
- Đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm ..........................-... 287 
- 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm .................................. 288 
- 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm ............................. 288 


- Sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc thiền ............................. 289 


6 PHƯỚC-THIỆN 





- Sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền ............................. 290 

- Vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền ....................... 291 

+ Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ như thế nào? ............. 293 

- Đối-tượng tứ niệm-xứ. ...........................--.-- ¿c5 cxsrea 293 

°' ID 1T HT TY) TT 6x sssssisattgyesddtf6atisallpoostossigddtsyeoliedse 293 

B1 101101 1Ì D tt se xi bOpsaiskibbafidOnyfassreessbOlorisoiltodle 294 

- Tâm niỆm-XỨ  ......................... -- -- -- -- - c< 5s SE. set 295 

- Pháp niệm-xứ: có 5 phần ..........................-- + 296 

1- NIvaranapabba: Năm pháp-chướng-ngạt! .............. 296 

2- Khandhapabba: Ngũ-uân chấp-thủ_...................... S, đi 

3- Ayatanapabba: Thập-nhỊ-xứ _................................ 298 

4- Bojjhañgapabba: Thất-giác-chi_............................ 299 

5: Raopapabba; Tứ-để ¿snsasoooleseissstiaibbasSU0,sd 301 

- Những tính chất của phước-thiện hành thiền .............. 306 

IV. PHƯỚC-THIỆN CUNG-KÍNH (Apacãyanakusala) ........ 306 

- Bậc đáng tôn kính có 3 hạng ............................ ..-- ---- ---- 308 

- Kinh Satthäravandanäsutta ..................................--- --‹- 309 

- Kinh Samghavandanäsutfa.....................................--- -- 311 

- Kinh Gahatthavandanäsutta .................................. -- -- -- ---- Khi 

- Tích Vandanavimänavatthu .................................- ---- 314 

- Tích con chim Ulũkasakutqa ................................ .- ---- ‹ 316 

- Quả báu của pháp cung-kính ...............................- -- «+ s-<+<++ 3418 

- Đức-Phật tôn kính Pháp-bảo ............................... ------ -‹-- 318 

- Kinh GãraVaSUẨa..........................- --S  nS* Set 3418 

V- PHƯỚC-THIỆN HÖ-TRỢ (Veyyävaccakusala) .......... 322 

-- Iichi LttaraVninSaVattfiU susessessiseassriasasndidatsyrbioa 323 
- Quả báu phước-thiện bố-thí của 

ông tỉnh trưởng Pãy8s1 .................. 326 

- Quả báu phước-thiện hỗ-ttrợ của cậu Uttara ............. 327 

- Nhận xét về ông tỉnh trưởng Pãyãsi và cậu Uttara ..... 330 

VI - PHƯỚC-THIỆN HÒI-HƯỚNG (Pattidänakusala)......333 


VII- PHƯỚC-THIỆN HOAN-HỶ (Pattänumodanäkusala) 335 
- Anumodanakusala với Pattanumodanakusala ............. 336 





MỤC LỤC 7 
E-Eiitiilaiiil,002 €1 HH sàssxsixdiasflssobilaakiagiegaapiabjwenullogblgtkig4lt 1g/ 
- Tích Tirokuddapetavatthu ................................ ..-- --«-- 338 
- Tích Sãariputtattheramãätupeta ............................... ... -- 345 
- Hồi-hướng thành tựu ............................----- 2-2 ©c+cszcescszes 348 
- Hồi-hướng thành tựu - không thành tựu ..................... 349 
=>. HTli.JBTITSSDTITSUDEG: saxsaseuingkdbblbuavsditlasssvlsdleeesskbWls 349 
- Phước-thiện bố-thí và phước-thiện hồi-hướng ........... 356 
- Pattiđãnakusala: Phước-thiện hồi-hướng có 2 cách .... 359 
- Quả báu Của Pattanumodanaäkusala........................... 361 
= Tích VIhãTdVITRHD sississs6s66sgá4221G10636116102s6186 361 
- Đức-vua trời Sakka bạch hỏi 4 câu hỏi ....................... 369 
- Đức-vua trời Sakka thỉnh cầu Đức-Phật ban phước ... 376 
VII- PHƯỚC-THIỆN NGHE-PHÁP (Dhammassavana) ...378 
&: ID HÀ £TTiTI=D MAT 24ssbssssaieeidaauekesllfxesl9(Giesatietsalgii3ssAsex 378 
- Chư Bồ-tát thanh-văn-giác nghe chánh-pháp ............... 381 
- Đức-bồ-tát kiếp chót không nghe chánh-pháp............. 387 
- Tích Mandikadevaputfa..........................- --- -- «+ s+<x+++ss«2 389 
- Tích 500 con dơi đeo trong động .............................. 39] 
- Tạng Vi-diệu-pháp Pä]I tại cõi người ........................... 392 
- Pháp trở thành bậc Thánh Nhập-lưu ........................... 394 
- Quả báu của sự nghe-pháp ...............................-- ---- 5-55 5+ 395 
- Nghe Chánh-pháp (Saddhammassavana) ..................... 396 
- Chư thánh A-ra-hán nghe chánh-pháp ....................... 396 
- Đức-Phật cung-kính chánh-pháp ..............................- -- 307 
- Tích Ngài Trưởng-lão Sonakutikanpa ........................ 398 
=Nphe 7 pháp-HiáG-CH ¿¿2s¿sssssssxisx64s4s4164260ả10 26A0 407 
- Đức-Phật thuyết 7 pháp-giác-chi........................-- -----: 407 
- Kinh PalharnagllänaSUlli coi. iscces0cl2sccatdissdde 408 
- Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ nhắt ..........................---- 417 

=.R ni I0ITVdPUaHASU[SE sawsidzeisnebbi6lssilalddf60440s 412 
- Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ nhì ............................-- --- 414 

- Đức-Phật nghe 7 pháp-g1ác-ch1........................... ...-- 5 «+5 «+52 416 
# KInhi T;ƒtiVa1ÍRHNSUUDA:' sasasiasaitebidsgs4aei65640600666ctikee 416 
- Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ ba ...............................--.---- 418 

- Lợi ích của sự nghe, tụng kinh PaÌI............................. 420 


§ PHƯỚC-THIỆN 





- Tích Dhammika upäsaka vatthu ............................. .--- -- 421 
- Kinh Anathapindikovädasutta .............................. ---- --- 423 
IX- PHƯƠC-THIỆN THUYÉT-PHÁP (Dhammadesanã) 424 
+ Tịch Iöf)IlarrlaocfijVatEHỦE: sssxssisamasasgooaaasuas 425 
- Hai nhóm tỳ-khưu xứ Kosambi cãi cọ nhau .............. 436 
- Đúng pháp và sai pháp (dhamma-adhamma) .............. 439 
- 18 điều tà-pháp........................----¿-cc-ceccstcrckrrerkererxe 440 
- 18 điều chánh-pháp ...........................----- 2-2 2 ccszxerxsrsees 44I 
# Tủ 0ñniif7 (/A0HATTTT} sš you sec0itssgcaiokesas Giảdaglaadas 442 
- Chánh-pháp (Dhamma) ................................. .-- - ---- +5 «+ s+<++++ 443 


- Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái như thế nào?.. 445 
- Thuyêt-pháp làm cho chánh-pháp phát trên như thê nào?. 447 


- Pháp luật là lời giáo huấn của Đức-Phật...................... 450 
- Không đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức-Phật. .....450 
- Đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức-Phật ............ 450 
- Ngài Trưởng-lão pháp sư kinh Dhammakathikasutta .45I 
- Một Đêm Tốt Lành (Bhaddekaratta)............................- 453 
- Chư tÿ-khưu bản tHảO ;iisccsessii16661116020320664601666 454 
- Tận cùng pháp-hành cấu tạo.........................------ 25+ 456 
* Vấn đáp chánh-pháp: Kinh Cñlavedallasutta............ 460 
- Kinh Cũ|avedallasutta.................................. .- ------ -- -<<- 460 
X. PHƯỚC-THIỆN CHÁNH-KIÉN (Ditthijukamma) .......... 463 
- Định nghĩa Ditthijukamma ................................ ..-- -- 5 5-<+ +52 463 
- Sammaditthika dasavatthu: 10 điều chánh-kiến........... 467 
- Ditthiukamma trong 3 thời-kỳ  ............................... ...- 469 
=Chành- kiến: 6Ó. 5 lBãi s.áscesebs2a00Las0.gcAicadldAs:26x6áe 472 
- Micchäditthi: Tà-kiến...............................--2- 275cc 472 
- Sakkãayaditthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn ............ 473 
- Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn cản trở 
pháp-hành thiền-tuệ .............. 475 
- Niyatamicchäditthi: Tà-kiến có-định ........................ 484 
1- Natthikaditthi: vô-quả tà-kiến.........................-- --5- 55+: 484 
2- Ahetukaditthi: vô-nhân tà-kiến................................. 486 


3- Akiriyaditthi: vô-hành tả-kiến..........................- -- 5-5¿ 488 





MỤC LỤC 9 
- Tà-kiến - Chánh-kiến (Micchäditthi - Sammaditthi)..489 
- Vipallasa: pháp-đảo-điên có 3 loại............................ ---- 490 
s Chánh kiện Cũ 5 ÏGãTsssoszseeeasieooiidbidobbosdgboido 491 
* 10 phước-thiện gom lại thành 3 nhóm phước-thiện .... 492 

- Dãnakusala-STlakusala-Bhavanäakusala....................... 497 
š 1N - V Ê]TISSILEE]zossssxvissiuilsoelooi0sd36506005i0506d8anliats.a 497 
- Quả của phước-thiện bố-thí không cung-kính.......... 498 
- Quả của phước-thiện bố-thí cung-kính ................... 498 
- Tạo phước-thiện đạn-thí ngoài Phật-giáo ............... 499 
- Tạo phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo.................. 500 
- Nhận xét về bài kinh Velãmasutta............................. 502 
- Phước-Thiện Và Quả báu Của Phước-Thiện ............. 504 
#1 itift li TTUDIG IOGEATD -ssxct60001ax3á6ietauetadbilbarbsdlGiabsicd 505 
- Năng lực pubbacetanä và aparacetanä ........................ 506 
1. Ukkatthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp 
bậc cao như thế nào? .......... 506 
2. Omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp như thế nào? ........... 507 
- Phân loại đại-thiện-nghiệp theo 
ukkatthakusalakamma và omakakusalakamma. ....509 
- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp sieo TÚ 
- Patisandhikala và Pavattikala .................................- - 510 
1. Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao ...................... x3 li 
2. Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp .................... 514 
3. Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao .......................... 514 
- Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma 
với dvihetuka-ukkatthakusalakamma ..... 517 
4. Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp. ...................... xi Xi 
* Nhận xét về 3 hạng người trong đời......................---- 51§ 
1- Hạng người tam-nhân ............................................. 519 
¬ Tiên- kiếp của người tam-nhân .............................. 519 
- Kiếp hiện-tại của người tam-nhân phàm-nhân ....... 32 
2- Hạng người nhịỊ-nhân ..................................-- -----«-5-«: 526 
- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ............................... Si 


PHƯỚC-THIỆN 





10 

- Kiếp hiện-tại của người nhị-nhân .......................... 528 
3- Hạng người vô-nhân cõi thiện-gIới......................... . -- 530 
- Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới ........... 530 

- Kiếp hiện-tại của người vô-nhân cõi thiện-giới ......532 

* Bản tóm lược tam-nhân, nhỊ nhân bậc cao, bậc thấp .534 
*TNãnữ Hực: của THUNGICGNHR suu4eaaioibdissbnoaaseasdi 534 
> NanTz lực GÚa aDBTGCELIIHB: ssiisiisiesisaodieedadlesn 3a 
- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp àc 

- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp ".-. 
317 


- Con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu .................. 


ĐOẠN KÉT 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


PHƯỚC-THIỆN (Puñña-Kusala) 


Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp đã được 
trình bảy xong trong quyên !Wƒ của bộ Nên-Tảng-Phật- 
Giáo, tiệp theo chương VHI: Phước-Thiện (Puñña- 
Kusala) này sẽ được trình bày trong guyên V này. 

Phước dịch từ danh từ Pa]I: Puñña. 

Thiện dịch từ danh từ Pä|I: Kusala. 

- Định nghĩa danh từ øuñña: 

Attano santãnam punati sodhetifi puññam. 

Trạng-thải làm cho thiện-tâm của mình trong sạch 
gọi là phước. 

Phước trải nghĩa với tội. 

Tội danh từ Pä]I gọi là paãpa. 

- Định nghĩa danh từ pãpa: 

Apayatn papenaHfifi pãpDđHI. 

Những ác-nghiệp trong 12 ác-tâm (bắt-thiện-tâm) cho 
quả tái-sinh kiêp sau trong 4 cối ác-giới là địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, gọi là tội. 

- Định nghĩa danh từ kusala: 

Kucchite papadhammne salayanffi kusalanl. 

Các tâm nào có khả năng diệt những ác-pháp ô- 
nhiêm trong tâm, các tâm áy gọi là các thiện-tâm. 

Thiện-tâm trái nghĩa với bất-thiện-tâm hoặc ác-tâm. 

Kusala anavaJjasukhavipakalakkhand. 

Thiện-nghiệp trong thiện-tâm có trạng-thái không có 
tội-lôi, cho quả an-lạc. 

Phước đông nghĩa với thiện. 
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Tội đồng nghĩa với bấr-thiện hoặc ác. 


* Trong quyền Phước-Thiện này không đề cập đến 
ác-nghiệp, chỉ giảng giải 10 phước-thiện thuộc về dục- 
giới thiện-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp trong 8 dục-giới 
thiện-tâm hoặc Š đại-thiện-tám mà thôi. 

* Thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 21 
hoặc 37 tám đó là § dục-giới thiện tâm + 5 sắc-giới 
thiện-tâm + 4 vồ-săc-giới thiện-tám + 4 hoặc 20 siêu- 
tam-giới thiện-tâm đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

Thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Dục-giới thiện-nghiệp trong Š dục-giới thiện-tâm. 

- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm. 

- Vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện-tâm. 

- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 hoặc 20 siêu- 
tam-giới thiện-tâm đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 


Trong quyền Phước-Thiện này chỉ đề câp đến dục- 
giới thiện-nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp trong 8 dục- 
giới thiện-tâm hoặc ở đại-thiện-faảm mà thôi, không đê 
cập đên sac-giới thiện-nghiệp, vô-săc-giới thiện-nghiệp 
và siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

* Đại-thiện-nghiệp äó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm tạo 10 đại-thiện-nghiệp do nương nhờ nơi 
thán, kháu, ÿ, và tạo puññakriyavatthu, có I0 loại 
phước-thiện. 

Đại-thiện-nghiệp có 10 loại do nương nhờ 3 môn: 
thân-môn, khâu-môn, ý môn, như sau: 

e Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dám. 
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e Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rễ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

e Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam tiên của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiên. 

Đó là 70 đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
thân, khâu, ý. “ 

Và * Đgi-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với ở đại-thiện- tâm tạo puÑñakriyavaffhu, có 10 loại 
phước-thiện. 

Chương VIHI: Phước-Thiện này trình bày puñña- 
kriyavatthu, có 10 loại phước-thiện. 

Puññakriyavatthu (Puñnña+kriyä+vatthu) 

- Puñna: Phước-thiện làm cho đại-thiện-tâm trở nên 
trong sạch, đó là bô-thí, giữ-giới, hành pháp thiên-định, 
hành pháp thiên-tuệ, V.V... 

- Kriya: Bậc thiện-trí nên tạo phước-thiện. 

- Vatthu: Bó-thí, giữ-giới, pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ, v.v... là nhán phát sinh phước- 
thiện cho quả bảu an-lạc. 

Puiiakriyavathu: pháp phái sinh 10 phước-thiện đó 
là bô-thi, giữ-giới, hành-thiên, cung-kính, hồ-trỢ, hồi- 
hướng, hoan-hÿ, nghe-pháp, thuyêt-pháp, chánh-kiến, 





! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV Nghiệp Và Quả Của 
Nghiệp, cùng soạn giả. 
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mà bậc thiện-trí nên tạo, để phát sinh phước-thiện cho 
quả báu an-lạc. 

Puññiakriyavaffhu có 10 pháp phát sinh 10 phước- 
thiện đó là: 

1- Dãnakusala: phước-thiện bô-thi. 

2- Silakusala: phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanäkusala: phước-thiện hành-thiển. 

4- Apacaäyanakusala: phước-thiện cung-kính. 

5- Veyyävaccakusala: phước-thiện hồ-trợ. 

6- Pattidänakusala: phước-thiện hồi-hướng. 

7- Pattanumodanakusala: phước-thiện hoan-hỷ. 

8- Dhammnassavanakusala: phước-thiện nghe-phảp. 

9- Dhammadesanäkusala: phước-thiện thuyẾt-pháp. 

10- Ditthukammakusala: phước-thiện chánh-kiến. 


Phần Giải Thích 

I- PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ (Dãnakusala) 

Dãnakusala: Phước-thiện bồ-thí 

Định-nghĩa Dáng: 

Didti etenafi dãna1n: 

Thi-chủ bô-thí với tác-ÿ tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện tâm tạo phước-thiện bô-thí gọi là danakusala: 
phước-thiện bô-thí 

Trong kinh Sappurisadänasutta ”? Đức-Phật dạy người 
thiện-frí tạo phước-thiện bô-thí có 5 pháp, được tóm lược 
như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Người thiện-trí tạo phước-thiện 
bô-thí với đức-tin trong sạch nơi Tam-bdo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, người ây sẽ được quả bảu là có 





' Añguttaranikãya, Pañcakanipätapäli, kinh Sappurisadãnasutta. 
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nhiều của cải tài sản, giàu sang, phú quý, còn có quả báu 
đặc biệt đó là người có sắc thân rất xinh đẹp, có màu da 
mịn màng trắng trẻo, đáng được mọi người ngưỡng mộ. 

2- Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại- 
thiện-tâm cung-kính người thọ-thí và vát-thí được phát 
sinh một cách hợp pháp và trong sạch, người ấy sẽ được 
quả báu là có nhiễu của cải tài sản, giàu sang phú quỷ, 
còn có quả báu đặc biệt đó là trong gia đình: vợ, các 
con, các cháu, bạn bè, các thuộc hạ, những người làm 
và những người thân đều cung-kính nghe lời dạy bảo 
của người thiện-tri ấy. 

3- Người thiện-tri tạo phước-thiện bố-thí hợp thời, 
đúng lúc (như bô-thi đến tỳ-khưu khách, tỳ-khưu sắp đi 
xa, f)}-khưu bệnh, sa-di hoặc t)-khưu nuôi tỳ-khưu bệnh, 
người đang đói khát, hoặc trong buổi lễ dâng y kathina, 
v.v...), người ấy sẽ được quả báu là có nhiễu của cải tài 
sản, giàu sang phú quỷ, còn có quả báu đặc biệt đó là có 
thứ của cải mà người khác khó có, được thứ của cải mà 
người khác khó được, khi cần thứ của cải nào thì sẽ 
được thứ ấy như ÿ. 

4- Người thiện-tri tạo phước-thiện bố-thí với đại- 
thiện-tâm tế độ những người thọ-thí, người ấy sẽ được 
quả báu là có nhiễu của cải tài sản, giàu sang phú quỹ, 
còn có quả báu đặc biệt đó là người thiện-trí ấy hướng 
tâm đến hưởng sự an-lạc trong của cải của mình. 

5- Người thiện-trí tạo phước-thiện bỗ-thí không tự 
làm khổ mình và không làm khổ mọi người, người ấy 
sẽ được quả báu là có nhiễu của cải tài sản, giàu sang 
phú quỷ, còn có quả báu đặc biệt đó là mọi thứ của cải 
tài sản không bị lửa đốt cháy, không bị nước lụt cuốn 
trôi, không bị kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không bị nhà 
nước tịch thu, không bị người không ưa thích làm chủ. 
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- Này chư t-khưu! Đó là 5 cách tạo phước-thiện bố- 
thí của người thiện-trí và quả bảu của môi cách bô-thí. 

Chi-Pháp Của Phước Bố-Thí 

Đề thành tựu phước-thiện bồ-thí cần hội đủ 3 chi-pháp: 

1- Cetanädãna: Tác-ÿ đại-thiện-tâm bồ-thí. 

Người thí-chủ có fác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm tạo phước-thiện bó-thí đền cho người thọ-thi. 

2- Vatthudãna: Vật bô-thí. Các vật thí của người thí- 
chủ như y phục, vật thực, chô ở, thuôc trị bệnh, v.v... 

3- Pafiggahaka: Người thọ-(hí nhận vật thí của thí-chủ. 

Giảng giải 

1- Cetanadäna: Tác-ý trong đại-thiện-tâm bồ-thí trải 
qua 3 thời-kỳ: 

1- Pubbacetanädãna: Túc-J tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện bô-thí. 

Người thi-chủ cô tác-ÿý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bô-thí (thời gian 
chuân bị tạo phước-thiện bô-thi). 

Thời-kỳ trước khi tạo phước-thiện bố-thí lâu hoặc 
mau tùy thuộc vảo thí-chủ và ngày, giờ làm lễ phước- 
thiện bô-thí ây. 

2- Muñicacetanadäna: Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện bô-thi. 

Người thí-chủ có tác-J tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ khi dang tạo phước-thiện bô-thí với 
vật thí ây, và đông thời người fhọ-£hí đang nhận vật thí 
ây của thí-chủ (thời gian hiện tại khi đang tạo phước- 
thiện bô-thí đên cho người thọ-thí đang nhận vật thí). 
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3- Aparacetanäidäna: Tác-) tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí xong. 

Người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí 
xong. Thời gian sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí ấy 
không có hạn định thời gian, có thể sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, nhiều năm. Nếu mỗi khi thí-chủ niệm tưởng 
đến phước-thiện bố-thí ấy thì lại phát sinh đại-?hiện-tâm 
hoan-hỷ trong phước-thiện bố-thí ấy. 

Khi thí-chủ có fác-ý âm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm tạo phước-thiện bồ-thí đây đủ cả 3 thời-kỳ tác-ý như 
vậy thì phước-thiện bô-thí áy có cơ hội cho quả tốt, quả 
an-lạc TẤT phong phú trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp VỊ 
lai, mỗi kiếp được hưởng quả báu trong 3 /bời: thời ấu- 
niên, thời trung-niên và thời lão-niên đổi với thí-chủ ấy. 

Trong bài kinh Chalangadanasufta f? được tóm lược 
những điểm chính như sau: 


Một thuở nọ, Ðức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jeta- 
vana, gần kinh-thành Sãvatthi Khi ây, cận-sựụ-nữ 
Nandamđia là người dân xứ VelukandakT tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta và Ngài Đại- Trưởng- 
lão Mahaämoggallana chủ trì. 


Đức-Thế- Tôn biết rõ bằng nhãn thông thây cận-sự-nữ 
Nandamaia là người dân xứ VelukandakT tạo phước- 
thiện bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufta và Ngài Đại- Trưởng- 
lão Mahamoggallana chủ trì, hợp đu 6 chỉi-pháp, nên 
Đức-Thế- Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu răng: 





' Bộ Añguttaranikãya, chattanipãtapäli, kinh Chalaägadãnasutta. 
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- Này chư tÈ-khưu! Cận-sự-nữ Nandamatä là người 
dân xứ VelukandakT tạo phước-thiện bô-thí cúng dường 
đên chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, có Ngài Đại- Trưởng-lão 
Saripufta và Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana chủ 
trì, hợp đủ 6 chi-pháp. 

Phước-thiện bố-thí cúng dường hợp đủ 6 chi-pháp 
như thê nào? 

Người thí-chủ có đủ 3 chi-pháp và Bác thọ-thí có đủ 3 
chi-pháp. 

Người thí-chủ có đủ 3 chỉ-pháp 

1- Thí-chủ là người có tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước- 
thiện bô-thi. 

2- Thí-chủ là người có tác-ý tâm-sở đông sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ khi đang tạo phước- 
thiện bô-thí, cúng dường đến chư Đại-đức- Tăng thọ-thí. 

3- Thí-chủ là người có tác-) tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ sau khi đã tạo phước- 
thiện bồ-thí cúng dường đền chư Đại-đức t)-khưu-Tăng 
XONg rồi. : : : 

Và sau khi niệm tưởng đên phước-thiện bô-thí ấy, thí- 
chủ lại phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nữa. 

Bậc thọ-thí có đủ 3 chỉ-pháp 

1- Trong Phật-giáo này, bậc thọ-thí là Bậc không còn 
tâm tham-ádi, hoặc đang thực-hành đề diệt tận được tâm 
tham-ái. 

2- Bậc thọ-thí là bậc không còn tâm sân-hận, hoặc 
đang thực-hành đề diệt tận được tâm sán-hận. 

3j- Bậc thọ-thí là bậc không còn tâm si-mê, hoặc đang 
thực-hành đê diệt tận được tám si-mê. 
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Phước-thiện bồ-thí cúng dường hợp với 6 chi-pháp 
này là dòng phước, dòng thiện vô lượng, có quả báu lớn 
lao vô lượng, có sự an-lạc vô lượng không sao kề được. 

Đó là trường hợp tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
mà 2 bên đều trong sạch: người thí-chủ có tác-ý tâm-sở 
động sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trong 3 thời-kỳ, 
và bác thọ-thí là chư Thánh-Tăng là bác Thánh A-ra- 
hán trong sạch thanh-tịnh. 


2- Vatthudäna: Vật bố-thí 


* Jật bó-thí theo Tạng Kinh Päli có 10 thứ cần thiết 
trong cuộc sống như: 

1- Annadäna: bồ-thi cơm. 

2- Pãnadäna: bố-thí nước. 

3- Vatthadäna: bô-thi vải, quân áo. 

4- Yãnadãna: bô-thí giày dép, xe cộ. 

5- Malãdäna: bồ-thí hoa, vòng hoa. 

6- Gandhadäna: bố-thí vật thơm. 

7- Vilepana: bô-thi vật thoa. 

8- Seyyädäna: bồ-thí giường, chỗ nằm. 

9- Avasathagharadäna: bô-thí chỗ Ở, nơi trú ngụ. 

10- Padipeyyadäna: bồ-thí đèn cây, đèn dẫu, đèn điện. 


k Vậi bô-thí theo Tạng Luật Pä]i có 4 thứ vật dụng 
cân thiệt đôi với tỳ-khưu, sa-di là: 
1- Crwaradäana: bỗ-thí cúng dường y phục. 
3- Pindapatadana: bô-thí cúng dường vật thực. 
3J- Senasanadana: bô-thí cúng dường chồ ở. 
4- BhesaJjadana: bô-thí cúng dường thuốc trị bệnh. 
* Vật bố-thí theo Tạng Vi-Diệu-Pháp có 6 loại là: 
1- Ruipadana: bố-thí củng dường đỗi-tượng sắc. 
2- Saddadana: bô-thí cúng dường đôi-tượng thanh. 
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3- Gandhadäna: bô-thí cúng dường đồi-tượng hương. 
4- Rasadäna: bồ-thí cúng dường đối-tượng vị. 

5- Phoithabbadäna: bồ-thí cúng dường đồi-tượng xúc. 
6- Dhammmadäna: bồ-thí cúng dường đối-tượng pháp. 


* J0 vật thí theo Tạng Kinh Paji là những thứ cần 
thiết dùng trong cuộc sống hằng ngày của tất cả mọi 
người tại ø1a cư-Sĩ. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí các vật thí ây đến 
người tại gia cư-sĩ thì được phước-thiện bình thường, và 
có được quả báu bình thường. 


: 4 vái thí theo Tạng Luật Paj¡ là 4 thứ vật dụng cần 
thiệt đôi với những bậc xuât-gia tỳ-khưu, sa-dI. 

Nếu thí- chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 4 thứ 
vật dụng cần thiết ấy đến chư tỳ-khưu-Tăng thì được 
nhiều phước-thiện cao quý vô lượng, và có được quả báu 
cao quý lớn lao vô lượng. 

* 6 vật thí theo Tạng Vi-Diệu-Pháp Päji là 6 đỗi- 
tượng thuộc chân-nghĩa-pháp (paramafthadhamma) vô 
cùng vi-tê. 

Nếu muốn cúng dường 6 đối-tượng này thì thí-chủ 
hướng đại-thiện-tâm đến đối-tượng nào cúng dường đến 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo 
gọi là sự cúng dường vật thí theo Tạng Vï-Diệu-Pháp 
thật là vô cùng vi-tê. 

3- Patipgsøahaka: Người thọ-thí nhận vật thí của thí- 
chủ có 2 hạng: 

- Pafipuggalikadana: Cá-nhân thọ-thí, có 14 hạng. 


- Sgimughikadana: Chư f}-khưu-Tăng thọ-thí, có 7 
trường hợp. 
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* Pafipuggalikadana: Cá-nhân thọ-thí có 14 hạng: 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến cá-nhân thọ-thí 
(patipusgalikadana) có 14 hạng người từ bậc thâp cho 
đên bậc cao và hưởng được quả báu như sau: 

1- Tạo phước-thiện bô-thi đến loài súc-sinh (chủm, 
chó, mèo,...) hưởng được 5 quả báu (sống lâu, sắc đẹp, 
an-lạc, sức mạnh, fri-tuệ) 100 kiếp. 

2- Tạo phước-thiện bố-thí đến người phàm nhân 
không có giới, hưởng được 5 quả báu 1.000 kiếp. 

3- Tạo phước-thiện bồ-thí đến phảm nhân có giới, 
hưởng được 5 quả báu 100 ngàn kiệp. 

4- Tạo phước-thiện bô-thi đến hành-giả chứng đắc 
các bậc thiên và ngũ-thông, hưởng được 5 quả báu 100 
ngàn tỉ kiêp. 

5- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến hành-giả 
thiện-trí phàm nhân đang thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ để chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- -lwu Thánh- 
quả, và Niễt-bàn, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp. 


6- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến bậc Thánh 
Nhập-lưu, hưởng được 5 quả bắu vồ số kiếp nhiều hơn 
cúng dường đến hành-giả thiện-trí phàm nhân đang 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ... 

7- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường: đến bậc Thánh 
Nhập-lưu đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả và Niết- 
bàn, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiều hơn cúng 
dường đến bậc Thánh Nhập-lưu. 

8- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến bậc Thánh 
Nhắt-lai, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiều hơn 
cúng dường đến bậc Thánh Nhập-lưu đang thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ ... 
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9- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến bậc Thánh 
Nhắt-lai đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để chứng 
đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bắt. lai Thánh-quả và Niết-bàn, 
hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiễu hơn cúng dường 
đến bậc Thánh Nhắt-lai. 

10- Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến bậc 
Thánh Bắt-lai, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiễu 
hơn cúng dường đến bậc Thánh Nhắt-lai đang thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ .. 

lI- Tạo phước-thiện bồ: thí cúng dường đến bậc 
Thánh Bất-lai đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn, hưởng được Š quả báu vô số kiếp nhiều hơn 
cúng dường đến bậc Thánh Bắt-lai. 

12- Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến bậc 
Thánh A-ra-hán, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiễu 
hơn cúng dường đến bậc Thánh-Bắt-lai đang thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ ... 

13- Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến Đức- 
Phật Độc-Giác hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiễu 
hơn cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hản. 

14- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, hưởng được Š quả bắu vô số 
kiếp nhiêu hơn cúng dường đến Đức-Phật Độc-Giác. 


* Chư tỳ-khưu-Tăng-thí (Samghikadana) “ 


Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến chư £)-khuu-Tăng 
thọ-thí (samghikadana) có 7 trường-hợp, có quả báu từ 
cao đến thấp theo tuần tự như sau: 





M. Uparipannäsapäli, kinh Dakkhinävibhañgasutta. 
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1- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu- Tăng và chư t)-khưu-ni- Tăng có Đức-Phát chủ trì. 

2- Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng và chư t)-khưu-ni-Tăng, sau khi Đức-Phật 
đã tịch diệt Niệt Bàn. 

3- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến chư t- 
khưu- lăng. 

4- Tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-ni- Tăng. 

5- Tạo phước-thiện bô-thi cúng dường đến một số f}- 
khưu- Tăng và một số t)-khưu-ni- Tăng. 

6- Tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến một số tỳ- 
khưu- lăng. 

7- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến một số tỳ- 
khưu-ni- Tăng. 


Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
tỳ-khưu-Tăng chắc chắn có phước-thiện cao quý vô 
lượng, có quả báu cao quý vô lượng trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm nhân- duyên hỗ trợ cho 
các pháp-hạnh ba-la-mật được thành tựu, dẫn đến cứng 
ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Thí-chủ với người thọ-thí 

Thí-chủ với bậc thọ-thí có 4 trường hợp: ' 


1- Thi-chủ có giới-đức trong sạch với người thọ-thí 
không có giới: 





: Chú-giải M, Up. kinh Dakkhinävibhañgasuttavannana. 
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Nếu thí-chủ là người có giới-đức trong sạch, hành 
thiện-pháp, tạo phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí 
không có giới, hành ác-pháp, thì được phước-thiện bố- 
thí nhiều, có quả báu nhiều. 

Như trường hợp Đức-vua Bồ-Tát Wessaniara tạo 
phướcthiện Đó-í hoàng Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đến bà- la-môn Jujaka không có giới, hành 
ác-pháp. Ngay khi ấy, do năng lực của pháp-hạnh bố-thí 
ba-la-mật làm cho mặt đất rung chuyên, toàn thể chư 
thiên hoan-hÿ đồng thanh tán dương ca tụng pháp-hạnh 
bô-thí ba-la-mật ấy của Đức-vua Bô-Tút Vessantara. 

2- Thí-chủ không có giới với người thọ-thí có giới- 
đức trong sạch, hành thiện-pháp: 

Nếu thí-chủ là người không có giới, hành ác-pháp, tạo 
phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí có giới-đức trong 
sạch, hành thiện-pháp, thì có được phước-thiện không 
nhiều, có quả báu không nhiều. 


Như trường hợp ngư dân ở bên bờ sông Kalyänanadl, 
tạo phước-thiện bô-thí cúng dường ba lân đên Ngải 
Trưởng-lão Dighasoma có giới-đức. 

Ngư dân đến lúc lâm chung, phước-thiện bố-thí cúng 
dường ây hiện ra, ngư dân nói răng: “Nhờ phước-thiện 
bô-thí cúng dường đên Ngài Trưởng-lão Dighasoma 
náng đổ tôi lên cối trời. ” 

3- Thí-chủ không có giới và người thọ-thí cũng không 
CÓ giới: 

Nếu thí-chủ là người không có giới, hành ác-pháp, tạo 
phước-thiện bô-thí đên người thọ-thí cũng không có 
giới, hành ác-pháp, thì được phước-thiện không đáng kê. 
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Như trường hợp người thợ săn thú rừng tạo phước- 
thiện bố-thí đến vị /)-khưu phá-giới (dussrla) đến ba lần. 
Mỗi lần đều hồi-hướng phần phước-thiện ít ỏi ấy đến 
thân quyến đã quá vãng là hạng chúng-sinh ngạ-duỷ, 
nhưng ngạ-quỷ ây than vẫn răng: “?7}-khưu phá-giới đy 
đã phá hoại phước-thiện của ta rôi!” 

Về sau, người thợ săn tạo phước-thiện bố-thí đến vị 
tỳ-khưu có giỏi-đức trong sạch, hành thiện-pháp, tồi 
hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến thân quyến là ngạ- 
quỷ ấy. Khi ngạ-quỷ ấy hoan-hỷ thọ nhận phần phước- 
thiện ấy nên được thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, được tái-sinh 
lên cõi thiện-giới ngay khi ấy. 

4- Thí-chủ có giới-đức trong sạch, hành thiện-pháp 
và người thọ-thí cũng có giới-đức trong sạch, hành 
thiện-pháp: 

Nếu thí-chủ là người có giới-đức trong sạch, hành 
thiện-pháp, tạo phước-thiện bố-thí đến Bậc có giới-đức 
trong sạch, có thiện-pháp cao thượng, thì chắc chắn được 
phước-thiện bố-thí lớn lao vô lượng cho mình, rồi hồi- 
hướng đến tất cả thân bằng quyến thuộc cùng tất cả 
chúng-sinh trong muôn loài cũng đều được phước-thiện 
vô lượng. 


(Tóm lược từ bài Kinh Dakkhinavibhangasutia.) 


Phước-thiện bố-thí cúng dường tắm choàng 


Tích Bà-la-môn CñJekasãtaka “? 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatthi, đê cập đên tích Bà-la- 
môn tên Cũlekasataka. Tích này được tóm lược như sau: 





' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Cũ]ekasatakabrahmanavatthu. 
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* Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ xuất hiện 
trên thê gian. Có một Bà-la-môn tên là Maha Ekasataka. 


* Trong thời hiện-tại, thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất 
hiện trên thê gian, có một vị bả-la-môn khác có tên là 
Cũlekasafaka sông tại kinh-thành Sãvatth1. 


Sở đĩ ông bả-la-môn có tên Củ|ekasafaka là vì 2 vợ 
chồng bà-la-môn chỉ có một tắm choàng trên người duy 
nhất mà thôi. Hằng ngày, nếu khi ông chông đi ra ngoài 
thì ông mặc tắm choàng này, bà vợ ở trong nhà, và nếu 
khi bà vợ đi ra ngoài thì bà mặc tấm choàng này, ông 
chồng phải ở trong nhà. 


Một hôm, nghe thông báo dân chúng trong kinh-thành 
Sãvatthi đi nghe Đức-Phật thuyêt-pháp tại ngôi chùa 
Jetavana, ông bà-la-môn bảo với người vợ răng: 

- Này em! Họ thông báo dân chúng đi nghe-pháp. Hai 
vợ chồng chúng ta chỉ có một tâm choàng trên người 
duy nhát, nên không thê cùng đi chung với nhau được. 
Vậy, em đi nghe-pháp ban ngày hay ban đêm? 

Nghe chồng hỏi vậy, nên bà vợ thưa rằng: 

- Thưa anh, em xin đi nghe-pháp ban ngày, còn anh 
nên đi nghe-pháp ban đêm. 

Bà vợ mặc tắm choàng trên thân mình đi đến ngôi 
chùa Jetavana, nghe Đức-Phật thuyêt-pháp ban ngày. 

Ông chồng ở lại trong nhà cả ngày. Buổi chiều, sau 
khi nghe-pháp xong, bà vợ trở vê nhà. 

Ông Bà-la-môn muốn cúng dường tắm choàng 

Ông bà-la-môn mặc tâm choàng trên người đi đến 
ngôi chùa Jetavana ban đêm. Đên ngôi gần Đức-Phật, 
ông bà-la-môn chú tâm lăng nghe Đức-Phật thuyêt-pháp. 
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Khi ấy, 5 pháp hỷ-lạc f? phát sinh làm cho toàn thân 
tâm của ông bà-la-môn có cảm giác an-lạc chưa từng có 
bao giờ. Ông bà-la-môn phát sinh đợi-fhiện-tâm có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phát, ông muốn cúng dường lên 
Đức-Phật tắm choàng đang mặc trên mình, nhưng /đm 
bủn xín keo kiệt trong tắm choàng phát sinh, bởi vì ông 
bà-la-môn nghĩ lại rằng: 

“Nếu bây giờ ta cúng dường tấm choàng này lên Đức- 
Phật thì vợ ta sẽ không có mặc và ta cũng không có mặc. ” 


Khi ấy, ứâm bún xin keo kiệt trong tâm choàng phát 
sinh trong ông bà-la-môn, rồi đợi-fhiện-tâm phát sinh có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, ông bà-lamôn lại 
muốn cúng dường tắm choàng này lên Đức-Phật, TỒi đâm 
bủn xin keo kiệt trong tâm choàng phát sinh trở lại làm 
cản trở đức-tin trong sạch muốn cúng dường tấm choàng 
lên Đức-Phật. 


Vì vậy, khi thì đgi-?hiện-tám có đức-ftin trong sạch 
phát sinh muốn cúng dường tâm choàng lên Đức-Phật, 
khi thì ¿âm bún xin keo kiệt trong tấm choàng phát sinh 
không muốn cúng dường tắm choàng lên Đức-Phật. 


Như vậy, đ4¡-thiện-tâm có đức-tin trong sạch muốn 
cúng dường tâm choàng lên Đức-Phật với /ham-tâm bún 
xin keo kiệt trong tâm choàng phát sinh ngăn cản. 


Giữa đại-thiệntâm có đức-tin trong sạch với tham- 
tâm bún xỉn keo kiệt giằng co kéo dài trải qua canh đầu 
đêm, đến canh giữa đêm, cuộc chiến đấu giằng co giữa 2 
tâm là đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch với tham-tâm 
bún xin keo kiệt ấy vẫn chưa phân thắng bại. 





' 5 Pháp PTiti: Khuddakäpiti, khanikãpTti, okkantikãpiti, ubbengãpiti, 
pharanäpTi. 
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Thắng tâm keo kiệt bằng đức-tin trong sạch 

Đến canh chót đêm, ông bà-la-môn suy xét rằng: 

“Cuộc chiến giằng co giữa đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật với ác-tâm là tham-tâm bún 
xin keo kiệt trong tâm choàng đã kéo dài trải qua hai 
canh rôi. Nếu ta không thắng được tham- tâm bún xin 
keo kiệt trong tắm choàng này thì kiếp sống của ta 
không thể thoát khỏi 4 cỗi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 

Vậy, ta phải quyết tâm chiến thắng tham-tâm bủn xửn 
keo kiệt trong tám choàng này!” 

Sau khi quyết tâm như vậy, nên chế ngự được tham- 
tâm bún xii keo kiệt trong tâm choàng, làm cho phát 
sinh đại-thiện-tâm có đức-fin trong sạch nhiều năng lực 
nơi Đức-Phật, nên ông bà-la-môn liên cởi tắm choàng 
trên người, hai tay nâng tấm choàng cung-kính đến cúng 
dường lên Đức-Phật, ông đặt gân dưới hai bàn chân của 
Đức-Phật, rồi ông sung sướng reo lên ba lân: 

“Jntam me! Jitam me! Jitam me! ” 
- Tôi đã thăng rôi! Tôi đã thăng rôi! Tôi đã thắng rồi! 


Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại 


Đức-vua Pasenadi Kosala đang ngồi nghe- pháp, nghe 
ông bảà-la-môn reo lên ba lần như vậy, nên truyền bảo vị 
quan đến hỏi ông bà-la-môn ấy rằng: 


“Ông đã thắng ai vậy?” 
Tuân lệnh Đức-vua, vị quan đến hỏi ông Bà-la-môn. 
- Này ông bà-la-môn! Ông đã thắng ai vậy? 
Ông bà-la-môn thưa với vị quan đây đủ sự việc xảy ra 
diễn tiên suôt ba canh theo tuân tự như vậy. VỊ quan đên 
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tâu lên Đức-vua Pasenadi Kosala đầy đủ về sự việc xảy 
ra đối với ông bả-la-môn như vậy. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Pasenadi Kosala 
nghĩ rằng: “Ông bà-la-môn ấy đã làm điểu mà người 
khác khó làm được. Vậy, ta nên tế độ ông bà-la-môn ấy. ” 

Đức-vua truyền bảo vị quan đem 2 tắm choảng mới 
ban cho ông bà-la-môn ấy. 

Sau khi nhận được 2 tắm choàng mới của Đức-vua 
ban, ông bà-la-môn đem 2 tắm choàng mới ấy cúng 
dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông bà-la-môn cúng-dường 2 tắm choàng mới 
lên Đức-Phật như vậy, nên Đức-vua Pasenadi Kosala 
truyền bảo vị quan đem ban cho ông bà-la-môn ấy 4 tắm 
choàng mới khác. 

Sau khi nhận được 4 tắm choàng mới của Đức-vua 
ban, ông bà-la-môn đem 4 tắm choàng mới ấy cúng 
dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông bà-la-môn cúng-dường 4 tắm choàng mới 
lên Đức-Phật như vậy, nên Đức-vua Pasenadi Kosala 
truyền bảo vị quan đem ban cho ông bà-la-môn ấy § tắm 
choàng mới khác. 

Cứ mỗi lần Đức-vua ban tắm choàng mới tăng gấp 
đôi, và sau khi ông bà-la-môn nhận được gấp đôi là l6 
tấm choàng mới, 32 tấm choàng mới, ông bả-la-môn 
đem 32 tâm choàng mới ấy cúng dường lên Đức-Phật. 

Đức-vua truyền bảo vị quan đem 64 tắm choàng ban 
cho ông bà-la-môn ấy nữa. 

Ông Bà-la-môn muốn tránh tiếng rằng: “Ông Bà-la- 
môn có được bao nhiêu tấm choàng của Đức-vua ban 
đêu tạo phước-thiện bô-thí đến Đức-Phật cả thảy, không 
để lại cho phần của mình. ” 
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Vì vậy, ông bà-la-môn lấy riêng ra 4 tắm choàng: 
Phần của mình 2 tắm choàng và vợ 2 tấm choàng. Còn 
lại 60 tấm choàng, ông Bà-la-môn đem cúng dường đến 
Đức-Phật. 


* Trong thời quá khứ, ông bả-lamôn M4hä 
Ekasafaka cúng dường đên Đức-Phật quá khứ 7 lân, lây 
4 tâm choàng trong 128 tâm choàng. 

* Trong thời hiệmtại ông bà-lamôn tên 
Cữjekasafaka cũng dường đến Đức-Phật 7 lần, lấy 4 tắm 
choảng trong 64 tâm choàng. 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền bảo các quan rằng: 

- Này các khanh! Ông bà-la-môn này đã làm những 
điêu mà người khác khó làm được. Vậy, các khanh hãy 


đem 2 tấm kambala dệt bằng các lông thú trong cung 
điện của Trâm đến đây. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua, các quan đem 2 tấm 
kambala có giá 100 ngàn đồng kahãpana, ban cho ông 
bà-la-môn ấy. 

Sau khi nhận 2 tắm kambala ấy, ông bà-la-môn nghĩ 
rằng: “Hai tắm kambala này thật là vô giá chỉ có xứng 
đáng với Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác và chư Đại-ẩức- 
Tăng mà thôi. Vậy, ta nên đem cúng dường đến Đức- 
Phát. ” 

Ông Bà-la-môn đem I tắm kambala đến Gandhakuti, 
làm trần che phía trên chỗ giường nằm cúng dường đến 
Đức-Phật. Còn lại 1 tấm kambala, ông làm trần che phía 
trên chỗ vị tỳ-khưu ngồi độ vật thực trong nhà của ông. 

Buổi chiều hôm ấy, Đức-vua Pasenadi Kosala ngự 
đến hâu đảnh lễ Đức-Phật tại Gandhakuti, nhìn lên trần, 
thấy tắm kambala, Đức-vua nhớ tấm kambala ấy, nên 
bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 
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_ Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, ai là người làm trần nhà 

băng tâm kambala này cúng dường đên Ngài? 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-Vương! Bả-la-môn tên Cij|ekasa†aka làm 
cúng dường đên Như-Lai. 

Đức-vua Pasenadi Kosala nghĩ rằng: “Ông Bà-la-môn 
này tôn kính Đức- Thê- Tôn giông như ta tôn kính. ” 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh ban cho ông bả- 
la-môn một trăm thứ mà môi thứ có 4 như sau: 

4 con voli, 4 con ngựa, 4 người đàn bà, 4 người đàn 
ông, 4 tớ trai, 4 tớ gái, 4 xóm làng đê thâu thuê, 4000 
Kahãpana, v.v... 


Phước-thiện làm mau có quả hơn làm chậm 


Chư tỳ-khưu đàm đạo tại hội trường rằng: “Phước- 
thiện của ông bả-la-môn Ch|ekasataka thát là phi thường! 
Chỉ có trong thời gian ngăn, phước-thiện ấy cho quả tất 
cả mọi thứ mà mỗi thứ có 4. Phước-thiện của Ông tạo 
nơi Đức-Thế-Tôn, nên cho quả báu ngay trong ngày 
hôm ấy. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến hội trường, truyền hỏi 
chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang ngồi đàm đạo về 
chuyện gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thề-Tôn về chuyện ông 
bả-la-môn Cijekasafaka tạo phước-thiện bố-thí và quả 
báu của phước-thiện như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Nếu bà-la-môn Cũ|ekasataka ấy 
có khả năng cúng dường đến Như-Lai trong canh đầu 
đêm thì ông sẽ được tất cả mọi thứ mà mỗi thứ có 16. 
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Nếu bà-la-môn ấy có khả năng cúng dường đến Như- 
Lai trong canh giữa đêm thì ông sẽ được tất cả mọi thứ 
mà môi thứ có ở. 

Nhưng hai canh đã trải qua, ông bà-la-môn ấy không 
có khả năng cúng dường được, mãi cho đến canh chói, 
ông mới cúng dường đến Như-Lai, nên ông được tất cả 
mọi thứ mà mỗi thứ chỉ có 4 mà thôi. 

Thật vậy, khi nào đại-thiện-tâm phát sinh muốn tạo 
phước-thiện, thì thí-chủ nên làm ngay khỉ á ấy, không nên 
để đại-thiện-tâm ấy diệt mắt. 


Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí chậm chạp thì có 
được quả báu chậm chạp và bị giảm sút. 

Cho nên, nếu thí-chủ phát sinh đại-thiện-tâm muốn 
tạo phước-thiện bố-thí thì nên làm ngay tức khắc khi ấy, 
nếu đề chậm chạp thì tham-tâm bủn xin keo kiệt dễ phát 
sinh làm ngăn cản việc tạo phước-thiện bố-thí ấy. 


Đức-Phật thuyết đhammapadagäthä thứ 1 I6 rằng: 


“Abhittharetha kalyãne, pãpđ cittan nỉivãraye. 
Dandham hỉ karatfo puñfñẴam, pãpasmimn ramafi mano. 


” 


Các con nên mau chóng tạo phước-thiện, 
mới ngăn cản được ác-tâm tội lỗi. 

Khi các con chậm chạp tạo phước-thiện, 
thì ác-tâm có cơ hội phái sinh. 

Ác-tâm thường thỏa thích trong tội lỗi. 


Để mọi phước-thiện tăng trưởng nhiều, quả báu của 
phước-thiện vô lượng, khi thí-chủ phát sinh đại-thiện- 
tâm có đức-tin trong sạch trong mỗi phước-thiện, nên 
mau lẹ tạo phước-thiện, không nên chần chừ, do dự, 
không để cho ác-tâm có cơ hội phát sinh làm cản trở 
phước-thiện ấy, thí-chủ nên nghĩ rằng: 
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“Aham pure! ham pure! ” 

- Ta là người trước tiên! Ta là người trước tiên! 

Sau khi thuyết pháp xong, Đức-T hế-Tôn thuyết về tứ 
Thánh-đê tê độ chư tỳ-khưu. Khi ây, có nhiêu vị chứng 
ngộ chân-Jý tứ Thánh-đẻ, chứng đặc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bản, trở thành bậc Thánh-nhân tùy theo các 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (Indriya): tín-pháp- 
chủ, tân-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ của môi vị thanh-văn đệ-tử. 


Sự thật, nếu thí-chủ nào là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-báo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có cơ 
hội tạo phước-thiện bô-thí, thì đó là dịp may đối với thí- 
chủ á ấy, bởi vì thí-chủ có nhận thức đúng đắn rằng: 


“Tiên của chỉ là của chung thật sự mà thôi, nay ta 
đang có quyên Sở hữu tạm thời tiễn của ấy, nếu ta biết 
sứ dụng tiền của tạm thời ấy đem tạo phước-thiện bố-thí, 
thì chính phước-thiện ấy thuộc về đại-thiện-nghiệp trở 
thành của riêng ta, có tính chất vĩnh cửu đổi với ta. 
Chính đại-thiện-nghiệp bố- thí ấy sẽ cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. ” 


Phước-thiện bố-thí vật thực 

Tích Bhikkhãdãyakavimãna “? 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gân kinh-thành RãJagaha. Khi ây, một vị tỳ- 
khưu đi đường xa vật vả, đang đói, đi vào khât thực 
trong một xóm nhà, đên đứng trước công một ngôi nhà. 

Trong nhà â ây, một người đàn ông đã rửa tay sạch sẽ, 
rồi ngồi xuống chỗ ngồi để dùng bữa ăn, các thức ăn đã 





' Bộ Chú-giải Vimãnavatthu, tích Bhikkhãdãyakavimãna. 
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bỏ vào trong đĩa xong, người đàn ông ấy nhìn ra trước 
công, thấy vị tỳ- -khưu đứng khất thực, ông vô cùng hoan- 
hỷ, đem đĩa cơm gồm có các thức ăn đi ra trước công, 
hoan-hỷ cung-kính cúng dường đặt hết đĩa cơm cùng các 
thức ăn vào trong bình bát của vị tỳ-khưu ấy. 


Mặc dù vị ty-khưu ẫy bảo cận-sự-nam để trong bát 
của Ngài một phần, phân còn lại để ông dùng, nhưng 
ông cận-sự-nam vẫn đặt hết phần ăn của mình vào trong 
bát của Ngài. Vị tỳ-khưu tụng kinh chúc phúc lành đến 
cận-sự-nam, rồi từ giã. 

Người thí-chủ vô cùng hoan-hỷ niệm tưởng rằng: 

“Hôm nay, ta thát vô cùng hạnh phúc có được một vị 
tỳ-khưu đến nhà khất thực. Ta không dùng phần ăn của 
ta, mà đã đem tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến vị 
tỳ-khưu đang đói, rất cần vật thực. ” 


Sau khi niệm tưởng như vậy, thí-chủ phát sinh hỷ lạc 
chưa từng có. 


Về sau, sau khi thí-chủ ấy chết, đại-thiện- nghiệp tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến vị tỳ-khưu ấy cho 
quả tái-sinh làm vị thiên-nam trong lâu đài bằng vàng 
cao 12 do tuần trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời Ấy. 


Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaämoggallana 
bay lên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, gặp vị thiên nam 
có nhiều oai lực ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão bèn hỏi rằng: 

- Này vị thiên-nam! Ngươi có lâu đài bằng vàng cao 
12 do tuân, có 700 phòng lớn, các cột toàn bằng ngọc 
bích quý, lót bằng tắm thảm lộng lây. Ngươi có phép- 
thân-thông, có nhiêu oai lực, các thiên-nữ xinh đẹp đờn 
ca múa hát quanh ngươi. 
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- Này vị thiên-nam! Tiên-kiếp của ngươi sinh cối 
người đã tạo phước-thiện gì, mà kiếp hiện tại sinh làm 
thiên-nam có nhiễu oai lực, có ánh sáng hào quang tỏa 
khắp mọi phương hướng như vậy. 

Nghe Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana hỏi như 
vậy, vị thiên-nam vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão về phước-thiện và quả của phước-thiện của 
mình rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp của con 
sinh làm người thấy một vị tỳ-khưu đang đói đến đứng 
khất thực trước cổng nhà con. Khi ấy, con vô cùng hoan- 
hỷ đem phần ăn của con tạo phước-thiện bố-thí cung- 
kính cúng dường đặt bát đến vị t)-khuưu ấy. 

Sau khi con chết, nhờ phước-thiện bố-thí cung-kính 
cúng dường vật thực đến vị t)-khưu ấy cho quả hóa-sinh 
làm vị thiên-nam trên cối trời Tam-tháập- Tam-thiên này, 
con hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời, có hào quang 
sáng ngời tỏa ra mọi phương hướng nhự Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã thấy. 


Nghe vị thiên-nam bạch như vậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãmoggallãna thuyết-pháp tế độ vị thiên-nam ây 
cùng với nhóm thiên-nữ thuộc hạ của y, TỒi Ngài Đại- 
Trưởng-lão trở về cõi người. 


Phước-thiện bố-thí chỗ ở 


Tích Ambavimäna 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatthi. Khi ây, một cận-sự-nữ 
trong kinh-thành Sãvatthi, nghe pháp răng: “Phước- 





' Bộ Vimãnavatthu, tích Ambavimãnavatthu. 
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thiện bồ-thí củng dường chỗ ở có phước-thiện vô lượng, 
có quả báu nhiêu vô lượng. ” 

Người cận-sự-nữ phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch muôn cúng dường chô ở đên chư tỳ-khưu- 
Tăng, nên đên hâu đảnh lề Đức-Thê-Tôn bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con có nguyện vọng muốn 
xáy dựng một ngôi chùa, đê cúng dường đến chư tf}- 
khưu- Tăng. Kính xin Đức- Thê- Tôn chỉ chỗ cho con. 

Nghe người cận-sự-nữ bạch như vậy, Đức-T hế- Tôn 
truyên bảo tỳ-khưu chỉ chỗ thích hợp cho cận-sự-nữ ây. 

Được chư tỳ-khưu chỉ chỗ, người cận-sự-nữ thuê thợ 
xây dựng một ngôi chùa rât xinh đẹp, rôi cho người 
trông các cây xoài xung quanh ngôi chùa ây. 

Sau khi xây dựng ngôi chùa, trồng các cây xoải xung 
quanh chùa cho bóng mát và cho quả, người cận-sự-nữ 
cho người trang hoảng ngôi chùa rất lộng lẫy, lây những 
tắm vải mới bao quanh các gốc cây xoài, làm nên sạch sẽ 
xung quanh ngôi chùa để chuẩn bị làm đại lễ phước- 
thiện bô-thí cúng dường ngôi chùa ây. 

Mọi công việc được chuẩn bị sẵn sảng, người cận-sự- 
nữ vô cùng hoan-hỷ kính thỉnh chư Đại-đức ty-khưu- 
Tăng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đên đê làm đại lê 
phước-thiện bô-thí cúng dường ngôi chùa ây một cách 
rât trọng thê đên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ phương. 

Sau khi làm đại lễ cúng dường ngôi chùa xong, người 
cận-sự-nữ vô cùng hoan-hỷ đã thành tựu được nguyện 
vọng của mình. 


Về sau, sau khi người cận-sự-nữ chết, phước-thiện 
bố-thí cũng dường ngôi chùa ấy cho quả hóa-sinh làm vị 
thiên-nữ trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, trong lâu đải 
đồ sộ nguy nga tráng lệ, nằm giữa vườn xoài, có nhóm 
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đông thiên-nữ hầu hạ đờn ca múa hát. Vị thiên-nữ có 
nhiều oai lực, hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời ẫy. 

Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogøgallana bay 
lên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, gặp vị thiên-nữ ấy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão bèn hỏi rằng: 

- Này thiên-nữ! Vườn xoài trời của cô thật là ngoạn 
mục, trong vườn xoài có lâu đài đô sô nguy nga tráng lệ, 
có các tiếng đàn phát ra đường dương, từng đoàn thiên- 
nữ ca hát nhảy múa. Trong lâu đài có ngọn đèn lớn bằng 
ngọc phát ra ảnh sảng ngời, xung quanh lâu đài của cô 
có nhiêu loại cây luôn luôn cho quả thơm ngon. 

- Này thiên nữ! Tiên-kiếp của cô sinh làm người, cô 
đã tạo phước-thiện như thế nào mà Hay kiếp hiện tại 
sinh làm vị thiên-nữ có nhiều oai lực, có thân hình xinh 
đẹp có đây đủ mọi thứ quỷ giá, có hào quang sáng ngời 
tỏa ra khắp mọi phương hướng như vậy? 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogøallana hỏi như 
Vậy, VỊ thiên-nữ vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão về phước-thiện bô-thí của mình như sau: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, khi tiên-kiếp của 
con sinh làm người trong cõi người, con có đức-fn trong 
sạch nơi Tam-Báo, cho xây dựng một ngôi chùa, có 
trông các cây xoài xung quanh chùa. 

Sau khi xây dựng ngôi chùa xong, để chuẩn bị khánh 
thành ngôi chùa, và làm đại lê dâng cúng dường ngôi 
chùa đến chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Con bảo mọi người lấy vải mới bao xung quanh các 
góc cây xoài, đốt đèn sảng xung quanh chùa. 

Con kính thính chư Đại-đức t}-khưu-Tăng Thanh-văn 
đệ-tứ của Đức-Phật đền ngôi chùa, con tạo phước-thiện 
bô-thí cúng đường vật thực đên chư Đại-đức t}-khưu- 
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Tăng. Sau đó, con vô cùng hoan-hỷ làm đại lễ phước- 
thiện bồ-thí cúng dường ngôi chùa đến chư Đại-đức t}- 
khưu- Tăng tứ phương. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp của con 
đã tạo phước-thiện bố-thí như vậy, nên kiếp hiện-tại này 
con có vườn xoài rất ngoạn mục, trong vườn xoài có lâu 
đài đô sô nguy nga tráng lệ, có các tiếng đàn phát ra du 
dương, có từng đoàn thiên-nữ ca hát nhảy múa. 

Trong lâu đài có ngọn đèn lớn bằng ngọc phát ra ánh 
sáng ngời, xung quanh lâu đài có nhiều loại cây luôn 
luôn cho quả thơm ngon. 

Đó là quả báu của phước-thiện bố-thí ấy. Con có 
được sắc đẹp như thế này, có hào quang sáng ngời toả 
ra khắp MỌI HƠI, CÔ đây đủ mọi sự an-lạc như thể này 
cũng đêu do quả của phước-thiện bồ-thí ấy. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiền-kiếp của con 
ở cối người đã tạo phước-thiện bô-thí như vậy, nên kiếp 
hiện-tại này con là thiên-nữ có nhiễu oai lực, có ánh 
sáng hào quang sảng ngời tỏa ra khắp mọi phương 
hướng trong cối trời Tam-thập- Tam-thiên này. 


Phước-thiện bố-thí cốc lá 

Tích Ngài Trưởng-Lão Kutidäyakatthera 

Ngài Trưởng-lão Kutidäyaka'“ thuật lại chuyện tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão tạo phước-thiện bô-thí cúng dường 
côc lá đên Đức-Phát Vipassr được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật Vipasst 6 ngự vào trong rừng 


ngôi dưới cội cây. Khi ấy, tôi làm một cốc lá xong, rồi 
làm lễ cúng dường cốc lá ấy đến Đức-Phật Vipassĩ. 





' Bộ Thera Apadãna, tích Kutidäyakatthera apadãna. 
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Thời-kỳ Đức-Phật Vipassï trong kiếp trái đất thứ 91, 
kể từ kiếp trái đất này, do năng lực phước-thiện bồ-thí 
cúng dường cốc lá ấy đến Đức-Phật Vipassi, mà những 
tiển-kiếp tử sinh luân-hôi của tôi không hệ sinh trong 4 
cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chính 
nhờ đại-thiện-nghiệp ấy chỉ cho quả tái-sinh trong các 
cối thiện-giới là cõi người và cối trời dục-giới mà thôi. 

Trong kiếp trái đất thứ 38, kế từ kiếp trái đất này, tôi 
làm Đức-vua Chuyển-luân Thánh-vương 16 lần có danh 
hiệu là Sabbaftha Abhivassi. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, tôi đã xuất gia trở thành tỳ-khưu tên là Kutidäyaka 
thực-hành pháp-hành thiêntuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não 
không còn dự sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán cùng 
với tứ tuệ-phán-tích, bảt-pháp giải-thoát, lục-thông. 

Tôi đã thực-hành đúng theo lời giáo huấn của Đức- 
Phật, đã hoàn thành xong phận sự của bác xuất-gia 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh 


Tích Ngài Trưởng-lão Bãkula '? 


Ngài Trưởng-lão có tên Bakula bởi Ngài trưởng thành 
trong 2 gia đình phú hộ. Tích này được tóm lược như sau: 

Trong thời quá khứ, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bakula sinh trong gia đình dòng dõi bà-la-môn, trước 
khi Đức-Phát Anomadassr xuât hiện trên thê gian. 





' Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassï đã xuất hiện trên thế gian cho đến thời-kỳ 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian có khoảng cách thời gian 91 đại- 
kiếp trái đất. 

*“ Bộ Chú-giải Anguttaranikãya, Tích Ngài Trưởng-lão Bãkula. 
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Khi trưởng thành, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão theo 
học các bộ môn truyền thống bà-la-môn, nhưng Ngài 
nhận xét thấy không có lợi ích gì trong những bộ môn 
ấy, nên Ngài từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ thực- 
hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đắc 8 bậc 
thiền là 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới, 
và chứng đắc 5 phép-thần-thông tam-giới. 

Về sau, nghe tin Đức-Phát Anomadassĩ? đã xuất hiện 
trên thế gian, đạo-sĩ tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bäkula đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Anomadassr, rồi nghe 
Đức-Phật thuyết-pháp. Sau khi nghe-pháp xong, đạo-sĩ 
vô cùng hoan-hỷ xỉ!" gwy-y nương nhờ nơi Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo cho đến trọn đời 
trọn kiếp, vẫn giữ hình thức đạo-sĩ của mình, vẫn thường 
đến nghe Đức-Phật Anomadassĩ thuyết-pháp. 


Dâng thuốc trị bệnh đến Đức-Phật Anomadassï 


Một thuở nọ, Đức-Phật Anomadassr bị lâm bệnh gió 
trong bụng. Khi ấy, vị đạo-sĩ đến hầu Đức-Phật Anoma- 
dassĩ, gặp vị tỳ-khưu cho biết ÐĐức-Phậti bị lâm bệnh gió 
trong bụng, nên vị đạo-sĩ nghĩ răng: “Đầy là cơ hội tốt 
cho fa tạo phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh đến Đức- 
Phật AnomadassT. ” 

Vị đạo-sĩ bay đến sườn núi tìm những cây thuốc đem 
về dâng vị tỳ-khưu thường phụng sự Đức-Phật, vị đạo-sĩ 
dặn dò vị tỳ-khưu cách nâu thuốc như vậy, rồi kính dâng 
đến Ðức-Phật Anomadassr dùng thuốc này, hy vọng sẽ 
khỏi bệnh. 

Thật vậy, sau khi dùng thuốc của vị đạo-sĩ, Đức-Phật 
Anomadassĩ khỏi bệnh gió trong bụng, sức khỏe trở lại 





' Từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassï đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian I a-tăng-kỳ với 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 
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bình thường. Khi â ấy, vị đạo-sĩ đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Anomadassr, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, rồi bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường thuốc trị bệnh đến Đức-Thế-Tôn khỏi 
bệnh. Do nhờ phước-thiện bồ-thí cúng dường thuốc trị 
bệnh này, cầu mong cho con là người ít bệnh hoạn ốm 
đau suốt trong mọi kiếp còn tử sinh luân-hôi. 


Sau khi vị đạo-sĩ chết, vô-săc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh hóa-sinh làm phạm-thiên trên tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên. 

Sau khi hết tuổi thọ trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên ấy, tử sinh luân-hồi trong cõi người và các cõi trời 
trải qua suốt 1 a-tăng-kỳ. 


Phát nguyện trở thành tỳ-khưu ít bệnh nhất 


* Đến thời-kỳ Đức-Phật Padumuf#tara “? xuất hiện 
trên thế gian, điên-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula sinh 
trong một gia đình tại kinh-thành Hamsavaf. Tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão Bäkula đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuftara, rồi ngồi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 

Khi ấy, Đức-Phật Padumuttara tuyên dương một tỳ- 
khưu có ít bệnh nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Thấy vị tỳ-khưu ấy như vậy, nên ứiên-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão phát nguyện muốn trở thành vị tỳ-khưu có ít 
bệnh nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời-kỳ vị-lai. Và được Đức-Phật Padumuffara thọ 
ký xác định thời gian còn lại 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế 





' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 
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gian. Khi ấy, điên-kiếp của Ngài Trưởng-lão sẽ được 
thành tựu như ÿ. 


Sau khi được ĐÐức-Phát Padumuffara đã thọ ký, 
những tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula tử sinh 
luân-hồi trong cõi người và các cõi trời, cố gắng tinh-tân 
không ngừng tạo 10 pháp hạnh ba-la-mật bậc hạ cho 
sớm được đầy đủ trọn vẹn. 


* Trước khi Đức-Phật Vipassr xuất hiện trên thế 
gian, Øiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula sinh trong 
gia đình bảà-la-môn trong kinh-thành Bandhumat. Khi 
trưởng thành, Ngài từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
trú tại chân núi, thực-hảnh pháp-hành thiền-định, dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và các phép-thần- 
thông trong thế gian. 


Đến khi Đức-Phật Vipassr “? đã xuất hiện trên thế 
gian, Đức-Phật Vipassĩ ngự cùng với nhóm 6.600.000 vị 
Đại-đức t)-khuu-Tăng đến kinh-thành Bandhumaiti để tế 
độ Đức-Phụ-vương. Đức-Phật Vipassr ngự tại vườn 
phóng sinh nai Khema cùng với chư Đại-đức ty-khưu- 
Tăng ẫy. 

Nghe tin Đức-Phật Vipassr đã xuất hiện trên thế gian, 
đang ngự tại vườn phóng sinh nai Khema, vị đạo-sĩ tiền- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Vipassr, rồi nghe thuyết-pháp. Vị đạo-sĩ phát sinh 
đức-tin trong sạch xin guy-y nương nhờ nơi Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, vẫn giữ hình thức 
đạo-sĩ của mình, thường đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
nghe-pháp. 





' Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có khoảng 
cách thời gian 91 đại-kiệp trái đât. 
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Dâng thuốc trị bệnh đến chư tỳ-khưu 


Một thời nọ, ngoài Đức-Phật Wipassr và 2 Ngài Tối- 
thượng Thanh-văn ra, còn lại tất cả chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng đều bị mắc bệnh nhức đầu, bởi vì hít mùi hoa 
độc của những cây trong rừng núi Himavanta đang nở !ộ. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bäkula đến hầu đảnh lễ Ðức-Phát Vipassr, biết chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng bị mắc bệnh đau đầu như vậy, nên 
nghĩ rằng: “Đáy là cơ hội lốt của ta tạo phước-thiện bố- 
thi thuốc trị bệnh đến chư Đại-đức f)-khưu- Tăng. ” 

Vị đạo-sĩ dùng oai lực phép thần thông bay đi tìm các 
thứ cây thuốc đem về làm thành thuốc, rồi đem đến tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường thuốc trị bệnh đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Sau khi dùng thuốc, tất cả chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đều khỏi bệnh ngay. 

Sau khi vị đqo-sĩ tiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bäkula chết, sắc-giới thiện- nghiệp cho quả tái-sinh hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên. Khi hết tuổi thọ trên tầng trời sắc-giới phạm- thiên 
ấy, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi người và 
các cõi trời, trải qua 91 đại-kiếp trái đất. 

* Đến thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, khi ấy, fiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão là người dân 
sinh sống trong căn nhà cũ tại kinh-thành Bãranasi. 

Một hôm, ông nghĩ rằng: “Căn nhà của ta đã cũ, bị 
hư hỏng không ở được nữa. Vậy, ta nên gọi nhóm thợ 
cùng ta đi vào rừng sâu tìm cây gỗ, lá, v.v... đem về làm 
lại căn nhà mới. ” 

Sau khi nghĩ như vậy, ông dẫn nhóm thợ vảo rừng, 
trên đường đi, ông nhìn thấy ngôi chánh-điện Sĩmã nơi 
hành các tăng sự Samghakamma của chư Đại-đức ty- 
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khưu-Tăng đã bị hư hỏng, dột nát, và các chỗ ở của chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng bị hư hỏng nhiều, nên ông 
nghĩ rằng: “Việc làm căn nhà mới của ta chưa cần thiết, 
bởi vì căn nhà không thể đi theo ta được, mà chỉ có 
phước-thiện mới có thể theo ta được mà thôi. 

Vậy, ta nên trùng tu lại ngôi chành-điện Sima, và các 
chỗ ở, nhà ăn, ... để cúng dường đến chư Đại-đức t)- 
khưu- Tăng trước. ` 

Ông dẫn nhóm thợ vào rừng sâu tìm cây gỗ, lá, v.v... 
đem về trùng tu lại ngồi chánh-điện Siữmä, nhà ăn, các 
chỗ ở của chư Đại-đức tỳ-khưu, nhà xông hơi cho tỳ- 
khưu bệnh, đặc biệt nhà thương dành cho những tf)-khưu 
bệnh, và chuẩn bị các thứ thuốc trị bệnh dành cho chư 
£)-khưu bệnh, các nhà vỆ sinh, v.V... 

Sau khi xây dựng xong, ông làm đại lễ phước-thiện 
bố-thí cúng dường dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
trong thời-kỳ Đức-Phát Kassapa. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula cố găng tinh- 
tấn tạo 10 pháp hạnh Ba-la-mật sớm được đây đủ cho 
đến trọn đời, cho nên, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
trong các cõi trời, cõi người, trải qua khoảng thời gian từ 
Đức-Phật Kassapa đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thời gian. 

Kiếp chót của Ngài Trưởng-lão Bãkula 


Sau khi Øiển-kiếp của Ngài Tì rưởng-lão Bakula chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiệp chót đâu thai vào 
lòng bà vợ ông phú hộ tại kinh-thành Kosambi, trước 
thời-kỳ Đức-Phát Gotama chưa xuât hiện trên thê gian. 

Từ khi đầu thai vào lòng mẹ suốt 10 tháng, gia đình 


phú hộ phát sinh của cải quý báu nhiều vô kê, được Đức- 
vua ban thưởng tước cao quý. 
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Tròn đủ 10 tháng, khi sinh ra đời, người mẹ của công- 
tử nghĩ răng: “Công-fử của ta là một đứa con có phước 
lớn, ta muốn con của ta được khỏe mạnh, không có 
bệnh, được sống lâu. 

Vậy, ta nên bảo các nhũ mẫu ăm con của ta đem 
xuống sông Yamunä làm lễ tắm gội đầu sau ngày sinh 
này thì con của ta sau này được khỏe mạnh, không có 
bệnh hoạn ốm đau, được sống lâu. ”0 

Đứa trẻ bị con cá lớn nuốt vào bụng 

Các bà nhũ mẫu ăm đứa trẻ đem xuống sông Yamunä 
để làm lễ tắm gội đầu đứa trẻ. Lúc đang làm lễ, JHỘI con 
cá lớn nhìn thấy đứa trẻ Ấy, tưởng là miếng mồi, nó há 
mồm ra ngậm đứa trẻ nuốt vào bụng bơi đi nơi khác, mà 
các bà nhũ mâu không sao cứu được. 

Đứa trẻ là bậc đại-phước kiếp chót, nên dù năm trong 
bụng con cá cũng như năm trong phòng ngủ sang trọng, 
không cảm thấy khô chút nào cả. 

Do oai lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật kiếp chót của 
đứa trẻ, nên con cá như nuốt phải một vật nóng, làm cho 
nó nóng nảy bơi nhanh như điên suốt 30 do tuần, rồi bị 
dính lưới của nhóm dân chài trong kinh-thành Baranasi. 

Thông thường, con cá lớn như thế này khi mắc lưới 
thì chết ngay, nhưng do oai lực phước-thiện của đứa trẻ, 
con cá vẫn còn sống cho đến khi bắt ra khỏi lưới. Những 
người dân chài cột dây khiêng con cá đi quanh kinh- 
thành Bãrãnasi, để bán với chừng ấy kahãpana, nhưng 
không có một ai mua con cá ấy. 

Khi khiêng con cá đến trước công nhà phú hộ có của 
cải tài sản đến 800 triệu, trong kinh-thành Baranasli, bà 
phú hộ hỏi họ rằng: 





' Bộ Majjhimanikãya, lễ tắm đứa con sau khi sinh được 5 ngày. 
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- Này, các ngươi bản con cá ấy bao nhiêu Kahäpana? 
Những người dân chài thưa rằng: 
- Kinh thưa Bà, xin Bà cho chừng ấy Kahäpana. 


Bà phú hộ trao chừng ây Kahãäpana cho những người 
dân chài, rôi cho người đem con cá vào nhà. 


Bà phú hộ được đứa trẻ làm con 


Hằng ngày, bà phú hộ không bao giờ tự tay làm cá, 
hoặc làm đồ ăn, nhưng hôm Ấy, bà phú hộ đặt con cá 
trên tắm ván lớn, rồi tự tay mình làm thịt con cá này. 
Thông thường, người ta mồ cá trước bụng, nhưng bả phú 
hộ mô con cá này ở phía sau, khi đở lên bà nhìn thấy 
đứa trẻ có màu da nhự màu vàng ròng. nằm trong bụng 
con cá, bà phú hộ rất vui mừng reo lên rằng: 


Lê 


“1a được đứa trẻ trong bụng con cả. 


Bà phú hộ ẫm đứa trẻ đến trình ông phú hộ. Gia đình 
phú hộ vốn không có con, nay bỗng dưng được đứa rẻ 
có nét mặt sảng súa, màu da nhự màu vàng ròng, nên 
ông vô cùng sung sướng bảo gia nhân đánh chuông 
thông báo cho mọi người biết như vậy. 


Ong bà phú hộ ăm đứa trẻ lên xe đi vào cung điện 
châu Đức-vua Bãranasĩ tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, vợ chống tiện dân được 
đứa trẻ trong bụng con cá. Vậy, nay vợ chống tiện dân 
phải làm thê nào? 

Đức-vua truyên bảo răng: 

- Này ông bà phú hộ! Đứa trẻ này có phước lớn, dù 
nó năm trong bụng con cá, mà sinh mạng vân được an 
toàn. Vậy, hai ông bà phú hộ nên nuôi dưỡng đứa trẻ 
này xem như là con của mình. 
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Đứa trẻ tên là Bakula 

Gia đình ông bà phú hộ là cha mẹ của đứa trẻ ở kinh- 
thành Kosambi nghe tin gia đình ông bả phú hộ kinh- 
thành BãranasI1 được một đứa trẻ trong bụng con cả. 

Bà phú hộ là mẹ đẻ của đứa trẻ cùng nhóm gia nhân 
đi xe lên đường đên kinh-thành BãranasI, tìm đên nhà 
gia đình phú hộ kinh-thành Bãranasi. 

Nhìn thấy bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasï đang chơi 
đùa với đứa trẻ, bà phú hộ kinh-thành Kosambi khen 
ngợi đứa trẻ răng: 

“Đứa trẻ thật là đáng yêu quá! ” 

Khi ấy, bà phú hộ kinh-thành Kosambï mẹ sinh thưa 
với bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasi răng: 

- Thưa bà, đứa trẻ này là con của tôi. 

Bà phú hộ kinh-thành BãaranasT mẹ nuôi thưa rằng: 

- Thưa bà, đưa trẻ này là con của tôi, không phải con 
của bà đâu! 

Ms: - Thưa bà, bà được đứa trẻ này từ đâu? 

Mn: - 74 bà, tôi được đứa trẻ này từ trong bụng 
con cá. 

Ms: - Thưa bà, nếu như vậy, thì chắc chăn đứa trẻ 
này không phải là con của bà, nó chính là con của tôi. 
Mn: - 7a bà, con của bà ở đâu? 


Ms: - Thưa bà, tôi mạng thai 10 tháng, khi đứa trẻ 
này sinh ra được đem xuông sông Yamuna để làm lễ tắm 
gội đâu, thì con cá há mồm ra ngậm đứa trẻ nuốt vào 
bụng bơi đi đến nơi này. 








Ms: Mẹ sinh, Mn: Mẹ nuôi. 
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Mn: - 7a bà, con của bà bị con cả khác nuốt bơi đi 
nơi khác rồi, còn đứa trẻ này trong bụng con cả mà tôi 
đã mua. 


Như vậy, bà phú hộ kinh-thành Kosambi là mẹ sinh 
và bà phú hộ kinh-thành BãranasI là mẹ nuôi tranh châp 
với nhau vê đứa trẻ, không thuộc vê bên nào nên hai 
người mẹ ăm đứa trẻ cùng nhau đên châu Đức-vua 
Baranasr đê Đức-vua phán xét. 

Đức-vua phán xét răng: 

“Bà phú hộ kinh-thành Kosambĩ mang thai 10 tháng 
sinh ra đứa trẻ này, bà phú hộ không phải là mẹ sinh thì 
không thê được. Và bà phú hộ kinh-thành Baranasr đã 
mua con cá, thì tất cả những thứ gì trong con cá đều 
thuộc quyên sở hữu của bà phú hộ kinh-thành Baranast. 

Cho nên, đứa trẻ nằm trong bụng con cá thuộc về của 
bà phú hộ kinh-thành Baranasi bà không phải là mẹ 
nuôi thì cũng không thê được. 

Vì vậy, đứa trẻ này là người thừa kế (dayada) của 2 
gia đình phú hộ. Kể từ nay, đứa trẻ này thuộc về 2 gia 


đình phú hộ, nên đặt tên là Bakulakumara: Công-tử 
Bakula ` (Bakula nghĩa là 2 gia đình, 2 dòng họ). 


Công-tử Bäkula của hai gia đình phú hộ 


Công-tử Baäkula trưởng thành, hưởng mọi sự an-lạc 
trong 2 gia đình phú hộ tại kinh-thành BãranasI và kinh- 
thành Kosambi. Mỗi gia đình phú hộ xây dựng 3 tòa lâu 
đài gồm có đầy đủ mọi thứ để hưởng mọi sự an-lạc trong 
đời, như các đoàn ca hát, nhảy múa, những món ngon 
vật lạ, một chiếc thuyền lớn, những xe cộ đi du ngoạn 
ngắm cảnh, v.v... 
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Công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong mỗi gia 
đình phú hộ của mỗi kinh-thành 4 tháng (2 (háng tại 
kinh-thành và 2 tháng trên chiếc thuyễn). 

Thật vậy, công-tử Bakula hưởng mọi sự an-lạc trong 
gia đình phú hộ tại kinh-thành bên này suốt 2 tháng, rồi 
bước xuông chiếc thuyền lớn có đầy đủ mọi thứ như các 
đoàn ca hát, nhảy múa, các món ăn vật lạ, v.v..., để cho 
công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong đời. Chiếc 
thuyền lớn di chuyên từ kinh-thành này đến nửa đường 
thời gian 2 tháng đến chỗ hẹn trên dòng sông. 

Một chiếc thuyền lớn của gia đình phú hộ kinh-thành 
bên kia chờ nửa đường chỗ hẹn trên dòng sông, để đón 
rước công-tử Bãkula bước sang chiếc thuyền lớn bên kia 
cũng có đầy đủ mọi thứ trên chiếc thuyền, để cho công- 
tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong đời. Chiếc thuyền 
lớn duy chuyên suốt 2 tháng mới đến kinh-thành bên kia, 
rồi công-tử Bakula hưởng mọi sự an-lạc trong gia đình 
phú hộ tại kinh-thành bên kia suốt 2 tháng. 


Như vậy, công-tử Bakula hưởng mọi sự an-lạc trong 
mỗi gia đình phú hộ tại mỗi kinh-thành có 2 tháng, còn 2 
tháng hưởng mọi sự an-lạc trên chiếc thuyền lớn đến nửa 
đường chỗ hẹn trên dòng sông. 


Công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong mỗi gia 
đình phú hộ của môi kinh-thành luân phiên nhau như 
vậy, suôt thời g1an tròn 80 năm. 


Công-tử Bäkula trở thành tỳ-khưu 


Công-tử Bãkula sống tại-gia suốt thời gian tròn 80 
năm. Vào thời Ấy, Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thế gian, Đức-Phật ngự đi đến kinh-thành Kosambï 
(hoặc kinh-thành Baranasl). 
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Khi ấy, nghe tin Ðức-Phật Gotama ngự đến kinh- 
thành Kosambi, công-fử Bãkula, là vị Thanh-văn đệ-tử 
kiếp chót, đi đến hầu đảnh lễ, cúng dường những phâm 
vật đến Đức-Phật, rồi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 


Công-tử Bakula phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- Tăng-báo, kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành t)-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phậit. 


Sau khi công-fử Bakula trở thành f-khưu trong 7 
ngày, /)-khưu Bakula vẫn còn là f}-khưu phàm-nhân, 
đến sáng sớm ngày thứ 8, /)-khưu Bakula thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, dân đến chứng ngộ châm-]ý tử 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -guả và 
Niếi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- -não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán cao 
thượng cùng với tứ tuệ-phân-tích, lục-thông trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 


Sau khi trở thành bác Thánh A-ra-hán, tất cả các người 
bạn thân, các đoàn ca hát, nhảy múa, các nhạc công, các 
nhóm tùy tùng thuộc hạ là những người trong kinh-thành 
Bäränasĩ và trong kinh-thành Kosambï của công-tử 
Bakula khi còn sông tại-gia, mỗi người đều nhận được 
nhiều của cải đem về sinh sống trong gia đình của mình. 


Khi sống trong gia đình, họ thường nhớ ơn của Ngài 
Trưởng-lão Bakula, nên họ dệt, may thành bộ y, rôi đem 
kính dâng đên Ngài Trưởng-lão Bakula. 


Hằng nửa tháng trước, người thân trong kinh-thành 
Kosambi dâng một bộ y đến Ngài Trưởng-lão Baäkula, 
rồi nửa tháng sau, người thân trong kinh-thành Bãrãnasĩ 
dâng một bộ y đến Ngài Trưởng-lão Bãkula, cứ thay 
phiên nhau dâng bộ y như vậy. 
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Ngoài ra, các thứ vật dụng khác cũng thường thay 
phiên nhau dâng cúng dường đến Ngài Trưởng-lão 
Baäkula như vậy, cho nên, tứ vật dụng của Ngài Trưởng- 
lão nhiều vô kê. Ngài Trưởng-lão Bäkula thường cho 
người đem tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư 
ty-khưu khác. 


Tuyên dương Ngài Trưởng-Lão Bãkula ít bệnh đệ nhất 


* Công-tử Bakula từ nhỏ sống tại-gia đến lúc (ròn ö0 
tuổi, công-tử Bakula không hề có bị bệnh hoạn, ốm đau, 
dù chỉ là số mũi, nhức đầu nhẹ, cũng không từng phát 
sinh đối với công-ñử Bãkula. 

* Công-tử Bäkula xuất gia trở thành t)-khưu Baäkula 
lúc tròn 80 tuổi. 


Từ khi trở thành /)-k#u Bakula đến ngày thứ 8 trở 
thành bác Thánh A-ra-hắn cho đến lúc Ngài Tì rưởng-lão 
Bakula có 80 tuôi hạ, trong suôt khoảng thời gian ây, 
Ngài Trưởng-lão Bakula cũng không hề có bệnh hoạn, 
ốm đau gì cả, và 4 thứ vật dụng luôn luôn phát sinh đầy 
đủ đối với Ngài Trưởng-lão Bakula. 

Một hôm, Ðức-Thế-Tồn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
giữa chư Đạiđức Thánh-tăng, Đức-Thể-Tổôn tuyên 
dương ca tụng Ngài Trưởng-lão Bakula răng: 

“Ktadageamnw Bhikkhave, mama savakanam bPhik- 
khunarn appabadhanam yadidamm Bakulo. ” 

- Này chư f)-khưu! Trong các hàng tỳ-khưu Thanh- 
văn đệ-tứ của Như-Lai, Bakula là vị t)-khưu có ít bệnh 
đệ nhái. 

Ngài Trưởng-lão Bakula đã thành-tựu được như ý 
nguyện đúng như Ðựức-Phật Padumutfara đã thọ kỹ 
trong thời quá-khứ. 
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Ngài Trưởng-lão Bãkula tịch diệt Niết-bàn 


Ngài Tì rưởng-lão Bakula khi còn là công-tử Bakula 
sông tại-gia hưởng mọi sự an-lạc trong đời tròn suốt 80 
năm, không hề Có thứ bệnh gì, dù chỉ là bệnh số mũi 
thôi. Đên 80 tuôi, công-f? Bakula xuât gia trở thành /)- 
khưu. 

Sau khi trở thành /)-kw Baãkula được 7 ngày, đến 
sáng ngày thứ 8, /Ø)-khưu Bakula trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán, Ngài Trưởng-lão Baäkula có 80 tuôi hạ. 

Ngài Trưởng-lão Bakula sống trong suốt ổ0 ứuối hạ 
cũng không hê có thứ bệnh nào cả. 

Đó là quả báu của phước-thiện bô-thí thuốc trị bệnh 
mà tiên-kiệp của Ngài Trưởng-lão Bakula đã tạo trong 
thời-kỳ Đức-Phật Anomadassi, và tiên-kiệp của Ngài 
Trưởng-lão Bakula đã phát nguyện muôn trở thành vị tỳ- 
khưu có ít bệnh nhât, đã được Đức-Phát Padumufttara 
quá-khứ thọ ký cũng được thành tựu như ý nguyện. 

Công-tử Bãkula sống tại-gia tròn 80 tuổi và xuất gia 
trở thành bác Thánh A-ra-hán, Ngài Trưởng-lão có 80 
tuôi hạ. Như vậy, tuôi thọ của Ngài Trưởng-lão Bakula 
có fròn 160 năm. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Bakula thưa với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng răng: 

“Hôm nay, tôi sẽ tịch diệt Niễt-bàn. ” 

Để chư tỳ-khưu không phải lo công việc hỏa táng thân 
xác của Ngài, cho nên, Ngài Trưởng-lão Bakula ngôi 
kiết già giữa chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, phát nguyện, 
tồi nhập thiên để-mục lửa (ieokasina), cuỗi lộ-trình- 
tâm “cuti ” tịch diệt Niễf-bàn. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão Bãkula tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới, hỏa-đại 
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bốc lên thiêu đốt thân xác của Ngài Trưởng-lão chỉ còn 
những viên Xá-lợi màu trắng như màu hoa lài mà thôi. 

Chư ty-khưu xây ngôi tháp tôn thờ Xá-lợi của Ngài 
Trưởng-lão Bakula. 


Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại 

Phước-thiện bố-thí thuộc về dục-giới thiện-nghiệp 
gọi là đẹøï-fhiện-nghiệp nêu có cơ hội thì cho quả tốt, 
quả an-lạc ngay hiện-tại, cho quả tái-sinh kiêp sau, và 
cho quả tôt, quả an-lạc từ &7p /hứ 3 cho đên kiệp chót 
của bác Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Phước-thiện bố-thí cho quả ngay hiện-tại thì thí-chủ 
phải hội đầy đủ 4 pháp sampadä ? thành tựu. 

Sampadä có 4 pháp thành tựu là: 

1- Paccayadhanumika: Vật thí hợp pháp, đó là vật thí 
dù ít dù nhiêu cũng được phát sinh một cách hợp pháp 
và hoàn toàn trong sạch, không làm khô mình, không 
làm khô chúng-sinh khác. 

2- Cefqnamahaffa: Tác-ý trong đại-thiện-tâm trong 
sạch đây đủ trọn vẹn trong 3 thời pubbacetana, muñca- 
cetana, aparacetana đáy đủ và có nhiêu năng lực. 

3- Gunatirekãä: Bậc thọ-thí có án-đức cao thượng đó 
là Đức-Phát Chảnh-Đăng-Giác, bậc Thánh A-ra-hámn. 

4-Vatthusampdaffi: Bậc Thánh A-ra-hán vừa xả diệt- 
thọ-tưởng, rồi đi khát thực thọ nhận vát thí ây của thi-chủ. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí hợp đủ 4 pháp 
sampadäa: thành fựu như vậy thì chắc chăn phước-thiện 
bô-thí ây sẽ cho quả ngay kiệp hiện-tại không lâu. 





: Trong các bộ M.U.Atthakatha, Añguttaranikaäya, Dhammapadatthakathã, 
Ahidhamma atthakathä, v.v... 
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Trong thời Đức-Phát Gotama đang còn hiện hữu trên 
thế gian, có những thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí liền 
được quả báu của phước-thiện bố-thí ngay hiện-tại như 
Bàả-la-môn Chjekasafaka, người bán hoa Sumana, ông 
bà làm thuê Puuna, bà Mallikadevi bà ŒGopalamata- 
devi, cô Suppiyä upasika,... là những thí-chủ làm phước 
thiện bố-thí liền cho quả báu ngay ngày hôm ấy. 


(Tìm hiểu một số tích trong quyển “Tìm Hiểu Phước- 
Thiện Bó- Thí ”, cùng soạn giả.) 


Tác-ý trong phước-thiện bố-thí (Cetanädäna) 


Phước-thiện bố-thí có được phước-thiện vô lượng, có 
được quả báu vô lượng do cefana trong 3 thời-kỷ: 
pubbacetana, muñcacefana, aparacefanä. 


1- Pubbacetanä: Tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy 
có thời gian lâu hoặc mau tùy theo thí-chủ và công việc 
chuẩn bị trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy. 


2- Muficacetanä: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện tâm hoan-hỷ khi đang tạo phước-thiện bô-thí ấy 
(thời gian hiện-tại khi đang tạo phước-thiện bô-thí áy). 


3- Aparacetanã: Túc-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí ấy 
(thời gian sau khi đã làm xong phước-thiện bố-thi ấy 
không có hạn định). 


Trong 3 thời-kỳ này, fhởi-k} qparaceftand: tác-ý tâm- 
sở động sinh với đại-thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo 
phước-thiện bồ-thí ấy xong rôi, thời gian không hạn định 
sau nhiều ngảy, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi 
khi nếu thí-chủ niệm tưởng đến phước-thiện bố-thí ấy, 
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phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ thì phước-thiện 
bô-thí ây lại càng tăng trưởng. 

Cho nên, trong 40 để-mục thiếên-định, cô đê-mục 
cagãnussafi: đế-mục thiên-định niệm-niệm phước-thiện 
bô-thí của mình. 

Đức-Phật dạy về cefanã rằng: 

“Cetana ham bhikkhave kamman vadãmi, cetayitva 

kammam karoti kãyena vãcãya manasä. ” 

- Này chư t)-khưu! Sau khi đã có tác-ý rồi mới tạo 
nghiệp băng thân, băng khẩu, băng ý. 

Vì vậy, Như-lai dạy rằng: “tác-ý gọi là nghiệp. ” 


Cefana: Tác-ÿ đó là tác-ý tâm-sở (cetanacetasika) là 
1 tạm-sở (cetasika) (trong 52 loại tâm-sở) đồng sinh với 
tất cả mọi tâm gốm có ö9 hoặc I2] tâm. 

Cetanacetasika: tác-ý tâm-sở gọi là kaqnund: nghiệp 
chỉ khi đồng sinh với 12 bát-thiện-tâm (ác-tâm) và 21 
hoặc 37 thiện-tâm như sau: 

* Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm (12 ác- 
tâm) gọi là bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

* Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm gọi 
là dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp). 

* Tác-ý tâm-sở đông sinh với 5 sắc-giới thiện-tâm gọi 
là săc-giới thiện-nghiệp. 

* Tác-ÿý tâm-sở đông sinh với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm 
gọi là vô-săc-giới thiện-nghiệp. 

* Tác-ý tâm-sở đông sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 





' Añguttaranikäya, Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 
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Nếu cefanäcetasika: tác-ý tâm-sở khi đồng sinh với 
36 hoặc 52 quả-tâm f? và 20 duy-tác-tâm '” thì không 
gọi là nghiệp. 


Nếu khi cefanäceftasika: tác-ÿý tâm-sở gọi là kamma: 
nghiệp thì cetanacetasika: tác-ý tâm-sở này có tính chất 
rất đặc biệt, bởi vì mỗi đại-thiện-nghiệp, môi ác-nghiệp 
có cơ hội cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất), cô 
cơ hội cho quả /ái-sinh kiếp sau kế-tiếp (kiếp thứ nhì) và 
có cơ hội cho quả ¿ừ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của 
bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. Khi ấy, tất cả 
mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp được lưu-trữ đầy 
đủ trọn vẹn ở frong tâm sinh rỗi diệt của mỗi chúng- 
sinh, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong vòng tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn 
loài đều ở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), 
không còn có cơ hội cho quả được nữa. 


Vì vậy, cefaqnäcetfasikq: tác-ý tâm-sở gọi là kqnumd: 
nghiệp có tính chất rất đặc biệt so sánh với các cefasika: 
tâm-sở và các cñttq: tâm khác, bởi vì các cefasikd: tâm- 
sở và các cifa: tâm khác sinh rồi diệt thời hiện-tại, 
không còn liên quan đến thời vị-lai. 


Trong quyền Phước-Thiện này chỉ đề cập đến cefanä 
đó là cefanäcetasika: tác-ý tâm-sở động sinh với 8 dục- 
giới thiện-tâm (6S đại-thiện- tâm) gọi là dục-giới thiện- 
nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp mà thôi. 


! 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm + 8 đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 
4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

: 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 5 
sắc- giới duy-tác-tâm + 4 vô-săc-giới duy-tác-tâm. 
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Năng lực của cetanädãna trong 3 thời-kỳ 


Phước-thiện bố-thí được thành-tựu đều trải qua 3 thời- 
kỳ tác-ý: pubbaceftana, muficacefanad, aparacefana, mà 
môi thời-kỳ tác-ý có năng lực cho quả khác nhau như sau: 


1- Năng lực của pubbacetanä 


Pubbacetanä: Tác-ÿ tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm trước khi tạo phước-thiện bó-thi. 


* Thí-chủ có fác-ý ứâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
hoan-hý trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy đến người 
thọ-thí, thì khi đại-?hiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm 
có cơ hội cho quả tốt trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đgại-guả-fãm gọi là tải-sinh-tâm 
(patisandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người trong lòng mẹ, và tiếp theo cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
có ổ đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm trong thời 
ấu-niên, tùy theo năng lực quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 


* Nếu thí-chủ có /ác-ý fâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không hoan-hÿ trước khi tạo phước-thiện bố- 
thí ấy đến người thọ-thí, đù có ác-tâm xen lẫn mà vẫn 
tạo phước-thiện bô-thí ấy đến người thọ-thí, thì khi đại- 
thiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có đại- 
quả-tâm gọi là fái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ, và 
tiếp theo cho quả trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavaftikala), kiếp hiện-tại, cô 8 đại-quả-tâm và thiện- 
quả vô-nhân-tâm và bắt-thiện quả vô-nhân-tâm trong 
thời ấu-niên, tùy theo năng lực quả của đại-thiện-nghiệp 
ấy và quả của ác-nghiệp ấy. 
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Ví dụ: Tích PañcapäpT “? được tóm lược như sau: 


Cô Pañcapäpï là con gái của một gia đình nghèo khổ 
nhà ở gân cửa phía Đông trong kinh-thành Bãranasi. 

Sở dĩ người ta gọi cô là PañcapapTr (Pañca+pdp1: 
Panca là 5, papr là bộ phận xâu), bởi vì thân hình của cô 
có 5 bộ phận xâu là /ay, chân, miệng, mái, lô mũi. 


Do nguyên nhân nào thân hình của cô có 5 bộ phận 
xấu như vậy? 

Tiền-kiếp của cô là con gái của gia đình nghèo khổ, 
chuyên nhòi đất cho nhuyễn để bán cho người ta trát 
vách nhà. 

Một hôm, Đức-Phật Độc-Giác cần đất nhuyễn để trát 
vách chỗ ở của Ngài, nên Ngài mặc y, mang bát ngự vào 
cửa thành phía Đông kinh-thành Bãäränasi, đến đứng 
trước nhà cô gái đang ngồi nhồi đất. 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đứng trước nhà, cô gái 
phát sinh sân-#âm bực mình nói rằng: 

“Mattikampi bhikkhati!” 

- Đất mà Sa-môn này cũng đi xin! 

Cô phát sinh sán-íâm nói với giọng bực mình như 
vậy. Đó là /hời-kỳ pubbacetanä: tác-J tâm-sở đông sinh 
với bắt-thiện-tâm (ác-tâm) trước khi tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường đất nhuyễn rất đặc biệt đến Đức-Phật 
Đóc-Giác. 


Phước-thiện bố-thí đất nhuyễn đặc biệt 


* Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác vẫn đứng tự nhiên, 
nên cô phát sinh đgï-fhiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật Độc-Giác, trôi bạch răng: 





' Trong Chú-giải Jãtakatthakathä, tích Kunälajãtaka. 
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- Kính bạch Ngài Sa-môn, Ngài muốn được đất 
nhuyên phải không? Kính thỉnh Ngài đợi con một lái. 

Bạch xong, cô hoan-hỷ nhồi đất thật nhuyễn rất đặc 
biệt, rôi cô phát sinh đạ¡-(hiện-tâm trong sạch cung-kính 
tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đát nhuyên rát đặc 
biệt áy đên Đức-Phật Độc-Œiác. 

Đó là /hời-kb muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiệnlâm trong sạch hoan-hỷ khi đang tạo 
phước-thiện bô-thí cúng dường đât nhuyên rát đặc biệt 
ây đến Đức-Phát Độc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Giác nhận đất thật nhuyễn rất đặc biệt 
đem về trát vách chỗ ở của Đức-Phật. 


* Sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật Độc-Giác, cô phát 
sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ phước- 
thiện bó-thi cúng-dường đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến 
Đức-Phát Độc-Giác. 

Đó là /hời-kb aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ sau khi đã tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường đất nhuyễn rất đặc biệt 
ấy đến Đức-Phật Độc-Giác. 


Sự diễn tiến qua ba thời-kỳ tác-ý trong đại-thiện-tâm. 
Kiếp sau cô gái nghèo 


Về sau, sau khi cô gái nghèo ấy chết, đg¡-thiện-nghiệp 
bô-thí đất nhuyễn ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là ftái-sinh-tâm (pafisandhicirfa) làm 
phận sự tái-sinh đầu thai vào lòng người đàn bà nghẻo, 
nhà ở gần cửa thành Bãrãnasĩ. 
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Khi trẻ sơ sinh ra đời, thân hình của đứa bé gái có 5 
bộ phận xấu xí là tay, chân, miệng, mất, lỗ mĩi, nên 
người ta gọi cô là Pañcapäpï (có 5 bộ phận xấu). 

Đó là quả ác-nghiệp sân-tâm bực mình với tác-ý tâm- 
SỞ đồng sinh với sân-tâm trong tiễn- kiếp Của CÔ Irước 
khi tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đất nhuyễn đặc 
biệt đến Đức-Phật Độc Giác. 

Khi cô trưởng thành, hễ ai tiếp xúc, đụng đến thân thể 
của cô, đều có cảm giác như tiếp xúc với đối-tượng xúc 
của cõi trời, (như tiếp xúc với thân thể của vị thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới) có cảm giác sung sướng say mê 
chưa từng có. 

Đó là quả tốt của đại-thiện- nghiệp hoan-hỷ bố-thí 
củng dường đất thật nhuyễn đặc biệt đến Đức-Phật Độc- 
Giác trong tiền-kiếp của cô. 

Thật vậy, một đêm nọ Ðức-vua Baranasr tên là Baka 
giả dạng dân thường ngự đi xem xét sinh hoạt của dân 
chúng trong kinh-thành, khi Đức-vua Baka đến chỗ cô 
Pañcapäpr đang chơi trò bịt mắt bắt nhau với các cô bạn 
gái trong xóm, vì không biết Đức-vua Baka, nên cô đưa 
tay bắt nhằm tay của Ðức-vua. 

Khi bàn fay của của cô Pañcapäpï tiếp xúc với bàn 
tay của Đức-vua Baka, Đức-vua có cảm giác say mê 
không còn biết mình, như tiếp xúc với đối-tượng xúc 
trên cõi trời, phát sinh tâm tham-ái say mê trong đối 
tượng xúc ấy. 

Đức-vua Baka đưa tay nắm lẫy tay của cô Pañcapäpï 
truyền hỏi rằng: 

- Này cô em! Cô là con gái của ai? Đã có chồng hay 
chưa? 

Nghe Ð#c-vua truyền hỏi như vậy, cô thưa rằng: 
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- Thưa ông, tôi là con gái của cha mẹ nhà nghèo ở 
gân cửa thành, chưa có chồng. 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này cô! Ta sẽ là người chồng của cô. Vậy, cô nên 
trở về xin phép cha mẹ. 

Cô Pañcapäpï trở về thưa với cha mẹ rằng: 

- Kính thưa cha mẹ, có một người đàn ông muốn lấy 
con làm vợ. 

Nghe có Pancapäpï thưa như vậy, cha mẹ của cô nghĩ 
rằng: “Người đàn ông ấy chắc không phải là người 
nghèo khổ” nên bảo rằng: 

- Này con! Nếu người đàn ông ấy muốn lấy con làm 
vợ (hì may mắn cho đời con biết dường nào! 

Cô Pafñcapäpï trở lại báo cho Đức-vua Baka biết 
rằng: “Cha mẹ của cô đã cho phép rồi. ” 

Ngay đêm hôm ấy, Ðức-vua Baka sống chung với cô 
Pañcapäpï tại nhà cô, đến cuỗi canh chót đêm mới ngự 
trở về cung điện. 

Từ đó về sau, mỗi đêm Đức-vua Baka thường giả 
dạng dân thường ngự đến gặp cô Pañcapäpï, không còn 
quan tâm đến Chánh-cung Hoàng-hậu, các hoàng-hậu 
và các thứ-phi khác trong cung điện nữa. 

Về sau, Đức-vua Baka bày ra mưu kế để rước cô 
Pañcapäpï vào cung điện, rồi tắn phong cô PafñcapäpT 
lên ngôi Cháảnh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Baka 
trong kinh-thành Baranast. 

Cha mẹ của cô Pañcapäpï được Đức-vua ban cho nhiều 
của cải, nên cuộc sống được đầy đủ hạnh phúc an-lạc. 

Từ đó, Đức-vua Baka chỉ say mê đắm đuối với 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapap1 mà thôi, bỏ bê việc 
triều chính nên các quan tỏ ra thái độ bất bình. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapäpïĩ nằm mộng 


Một đêm nọ, Chánh-cung Hoàng-hậu Paficapapr năm 
mộng, qua giấc mộng ấy thấy mình sẽ là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của 2 Đức-vua. Bà tâu giẫc mộng lên Đức- 
vua Baka. 

Đức-vua Baka truyền lệnh cho mời các vị thầy Bà-la- 
môn đoán mộng vào châu, Đức-vua kê lại giắc mộng của 
Chánh-cung Hoàng-hậu PafñicapdD!. 

Các vị thầy Bà-la-môn bị các quan mua chuộc, nên 
đoán theo ý của các quan rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu nằm 
mộng thấy ngôi trên cổ con bạch tượng. Đó là điều báo 
trước sự băng hà đến Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu nằm 
mộng thấy ngôi trên cô con bạch tượng, rồi sở tay lên 
mặt trăng vuốt ve chơi. Đó là điểu báo trước sẽ đem 
Đức-vua là kẻ thù đến với Đại-vương. 


Thuyền chở Chánh-cung Hoàng-hậu thả trôi sông 


Nghe vị thầy Bả-la-môn đoán mộng như vậy, nên 
Đức-vua Baka truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Nếu như vậy thì Trâm phải làm thể 
nào? Xin các ngươi tâu cho Trâm rõ. 

Các vị thầy Bà-la-môn tâu với Đức-vua Baka nên đưa 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapäpï xuống chiếc thuyền, 
rồi thả trôi theo dòng nước. 

Nghe theo lời tâu của vị thầy Bà-la-môn, Ðức-vua 
Baka chuẩn tâu, đưa Chánh-cung Hoàng-hậu PañcapäpT 
xuống chiếc thuyền có đầy đủ các món vật thực, nước 
uống, các đồ trang sức quý giá của Bà. 

Đến ban đêm, Đức-vua Baka truyền lệnh thả chiếc 
thuyên trôi xuôi theo đòng nước trên con sông lớn. 
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Chiếc thuyên chở Chánh-cung Hoàng-hậu PañcapäpT 
trôi đến chỗ bến nước nơi Đức-vua Bävarika đang ngự 
trên thuyền đi chơi trên sông. Nhìn thấy chiếc thuyên lạ 
từ xa trôi đến, Ðức-vua Bavarika truyền bảo rằng: 

“Người trên thuyên thuộc về của Trâm. ” 

Chiếc thuyền vừa đến gần, nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pañcapapr, Đức-vua Bãvarika truyền hỏi rằng: 
- Này cô tên gì? Sao thân hình xấu xí đáng ghê vậy! 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, cô Pañcapäpï vui 
cười, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, tiện nữ là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đứcvua Baka ở tại kinh-thành 
Baranasi, tên là PafñcapdBD!. 

Cô Pañcapapïr tâu trình mọi sự việc xảy ra, Đức-vua 
Bavarika biết Chánh-cung Hoàng-hậu Pafñcapäpr nỗi 
tiếng khắp cối Nam-thiện-bộ-châu, nên Øức-vua 
Bavarika đưa tay năm tay của cô Pafcapapr đưa lên 
chiếc thuyên rồng, vừa tiếp xúc bàn tay của cô 
Pañcapäpr, Đức-vua phát sinh tâm tham-ái say mê đối- 
tượng xúc trong thân cô như đối-tượng xúc trên cõi trời, 
chưa từng có nơi người nữ nào như vậy. 

Đức-vua Bãvarika đưa cô về cung điện, làm lễ tấn 
phong cô Pafñcapapr lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Từ đó, Đúc-vua Bavarika chỉ say mê Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pañcapäp mà thôi, không còn quan tâm đến 
Chánh-cung Hoàng-hậu, các hoàng-háu, các thứ-phi 
nào khác nữa. 


Cô PañcapäpI là Cháắnh-cung Hoàng-hậu của 2 Đức-vua 


Hay tin Đức-vua Bãvarika tấn phong cô Pañcapäpï 
lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, nên Đức-vua Baka nôi 
cơn ghen tức nghĩ răng: 
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“Ta không thể chịu để Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pañcapdpr của ta trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Baãvarika được!” 


Đức-vua Baka kinh-thành Bãränasi thân chính dẫn 
đầu các đoàn binh đến đóng quân bên bờ sông, rồi gửi 
tối hậu thư đến Ð#ức-vua Bãvarika rằng: 


“Đức-vua Bavarika hãy trả Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pañcapdpr lại cho bôn-vwương hoặc chiến tranh. ” 

Đức-vua Bävarika phúc đáp răng: 

“Bôn-vương chấáp nhận chiên tranh, chứ không bao 
giở chịu giao Cháảnh-cung Hoàng-hậu PafñcapädpT. ” 

Như vậy, cuộc chiên tranh sẽ xảy ra giữa Đức-vua 
Baävarika với Đức-vua Baka. Khi ây, các vị quan của 2 
nước hội họp, đê bàn thảo với nhau răng: 

“Nêu có cuộc chiến xảy ra thì ất gây chết chóc đau 
khó, chỉ vì nguyên nhân một người đàn bà. Đó là điều 
không hợp lý chút nào cả. 

Vậy, cô Pañcapapl nên thuộc về của Đức-vua Baka, 
vì Đức-vua Baka đã từng là Đức-phu-quán của cô. Và 
cô Pañcapap1 cũng nên thuộc về của Đức-vua Bavarika, 
vì Đức-vua Bavarika được cô từ trên chiêc thuyên trôi 
đạt đên địa phán của Đức-vua Bavarika. 

Cho nên, cô PafñicapapT nên trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của cả hai Đức-vua là Đức-vua Baka và 
Đức-vua Bavarika. ” 

Sau khi bàn thảo xong, mỗi nhóm quan trở vê tâu 
trình lên Đức-vua của mình, hai Đức-vua cũng đêu 
chuân tâu như vậy. 

Mỗi Đức-vua đều xây dựng một cung điện tại 2 bên 
bờ sông, Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapap7 sông chung 
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với Đức-vua Bãvarika 7 ngày xong, rồi lên chiếc thuyền 
rông sang sông chung với Đức-vua Baka. 

Cứ như vậy, mỗi Ðức-vua sông chung với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pañcapapr 7 ngày. 

Cho nên cô Pañcapäpï trở thành Chánh-cung Hoàng- 
hậu của hai Đức-vua. 


* Tích Kusajãtaka “? được tóm lược những điểm 
chính như sau: 


Trong fích Kusajätaka này Đức-Bồ-tát Kusa là tiền- 
kiếp của Đức-Phật GŒGotama, là Đức-vua ngự tại kinh- 
thành Kusävati trị vì đất nước Malla. Đức-vua Bồ-tát 
Kusa có oai lực phi thường, có giọng nói như sư tử rồng, 
nhưng có thân hình và gương mặt rất xâu xí đáng ghê sợ. 

(Đó là quả xấu của ác-nghiệp trước khi tạo phước- 
thiện bô-thí cúng dường đến Đức-Phật Độc-Giác.) 


Đức-Bô-tát Kusa là Thái-tử của Đức-vua Okkäka và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Silavaf. Đức-Bỏ-tát Thái-tử 
Kusa còn có Hoàng-đệ là Jayampati. 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa trưởng thành, năm l6 
tuổi, Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu muôn truyền ngôi báu 
cho Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa lên ngôi làm vua, ngự tại 
kinh-thành Kusävati, trị vì đất nước Malla. Nhưng Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Kusa không muốn lên ngôi vua, bởi vì 
nghĩ rằng: 

“Ta có thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ 
như thể này, các công chúa chê cười ta thì đáng xấu hồ 
lắm. Vì vậy, ta không muốn ngôi vua, và không muốn 
thành hôn với công-chúa nào, mà ta muốn sống như vậy, 





' Bộ Chú-giải Jãtaka, phần Sattatinipäta, tích Kusajãtaka. 
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để phụng dưỡng Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu cho đến 
khi hai Người băng hà, ta sẽ từ bỏ cung điện, ngự đi vào 
rừng núi Himavama, xuất gia trở thành đạo-sĩ sống 
trong rừng nủi ấy. ” 


Tượng hình công-chúa xinh đẹp bằng vàng ròng 


Dù đã nhiều lần Đức-Bỏ-tát Thái-tử Kusa khước từ 
lời tha thiết khân khoản của Đức Phụ-vương và Mẫu- 
hậu, nhưng vẫn không được, nên ĐÐức-Bồ-tát Thái-tử 
Kusa bày ra kế tự mình khắc một fượng hình một công- 
chúa xinh đẹp tuyệt trần như thiên- _nữ bằng vàng ròng. 
Nếu có được công-chúa xinh đẹp giống như vậy thì mới 
chịu lên ngôi vua và làm lễ thành hôn với công-chúa ấy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Silavaf truyền lệnh các quan 
làm sứ giả chở tượng hình ấy trên xe đi tìm khắp các 
nước trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, nếu có công- 
chúa của Đức-vua nào xinh đẹp như tượng hình này thì 
dâng tượng hình băng vàng ròng này đến Đức-vua ấy gọi 
là đồ sính lễ đám hỏi. 

Công-chúa Pabhävati xinh đẹp tuyệt trần 


Đức-vua Madda ngự tại kinh-thành Sãgala trị vì đất 
nước Madda, Đức-vua có 8§ cô công-chúa, mà cô công- 
chúa trưởng tên Pabjãvzí7 có sắc đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, đặc biệt có ánh sáng tỏa ra từ thân hình như 
ánh sáng mặt trăng mát dịu suốt ngày đêm xung quanh 
rộng 4 cùi tay, nên ban đêm trong phòng không cần dùng 
đèn mà vẫn sáng như ban ngày (Đó là quả bảu của 
phước-thiện bồ-thí cúng dường bơ lỏng trong sạch đến 
Đức-Phật Độc-Giáe). 

Các quan sứ giả của Đức-vua Okkãka đến kinh-thành 
Sãagala nghe tin Đức-vua Madda có công-chúa trưởng 
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tên Pabhãvaïï rất xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, nên 
xin phép vào châu đảnh lễ Đức-vua Madda, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đức-vua Okkaka của chúng 
thân ngự tại kinh-thành Kusavali, trị vì đất nước Malla, 
có ý định truyền ngôi báu cho Thải-tử Kusa có oai lực 
phi thường, có giọng nói như sư tử rồng, nên gửi chúng 
thân đến châu Đại-vương, xin Đại-vương ban công- 
chúa Pabhävafi cho Thái-tử Kusa, để làm Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa. 

- Muôn tâu Đại-vương, kính xin Đại-vương nhận 
tượng hình công-chúa bằng vàng ròng cùng các phẩm 
vật quý bảu này. 

Nghe các sứ giả tâu như vậy, Đức-vua Madda vô 
cùng hoan-hỷ thọ nhận lễ vật Ấy, bởi vì, công-chúa của 
Đức-vua sẽ trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức- 
vua trong một đất nước lớn có nhiều thế lực trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu này. 

Sau đó, các sứ giả đảnh lễ Đức-vua Madda, tồi xin 
phép bái biệt, vội trở về kinh-thành Kusãvadi. 

Khi về đến kinh-thành Kusävafi, các quan đến chầu 
Đức-vua Okkaka và Chánh-cung Hoàng-hậu Silavafi tâu 
trình rõ mọi điều. 

Đức-vua Qkkaka và Cháảnh-cung Hoàng-hậu Silavaf1 
vô cùng hoan-hỷ ban thưởng các quan, rôi truyền lệnh 
làm lễ đón rước Công-chúa Pabhãvadi. 


Đức-vua Qkkaka và Cháảnh-cung Hoàng-háu S1lavafT 
ngồi trên voi báu dẫn đầu đoản tùy tùng hộ giá đông đảo, 
ngự ra khỏi kinh-thành Kusävati lên đường đi đến kinh- 
thành Sagala. 


Đức-vua Míadda ngự cùng các quan ra tận bên ngoài 
kinh-thành đê đón rước Đức-vua Okkaka và Chảnh-cung 
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Hoàng-hậu Silavafr cùng đoàn hộ giá ngự vào kinh- 
thành Sãgala, thỉnh mời đoàn vào cung điện tiêp đãi rât 
long trọng. 

Đức-vua Okkãka và Đức-vua Madda tât hài lòng mỗi 
g1ao hảo giữa hai nước với nhau. 

Qua 2-3 ngày sau, Chánh-cung Hoàng-hậu Silavafi 
tâu với Đức-vua Miadda răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, xin Đại-vương cho phép bồn 
thiệp gặp công-chúa PabhavaHi., 

Đức-vua Madda đáp rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, tốt lắm! 

Đức-vua Madda truyền bảo các quan mời công-chúa 
Pabhaävaf ra mặt Chánh-cung Hoàng-hậu SIlava1i. 

Công-chúa Pabhävafr trang điềm các thứ nữ trang 
quý giá vô cùng lộng lây ngự ra cùng với đoàn thị nữ 
theo hâu đên cung-kính đảnh lễ dưới hai bàn chân của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Srlavafi, Mâầu-hậu tương lai. 

Nhìn thấy công-chúa Pabhävafr xinh đẹp tuyệt trần 
như vị thiên nữ, nên Chánh-cung Hoàng-hậu SilavafT 
nghĩ răng: 

“Công-chúa Pabhävaf có sắc đẹp tuyệt trần đến như 
thê này, côn Thái-tử Kusa của ta có thân hình và gương 
mặt xáu xí đảng ghê sợ đên như thê kia. 

Nếu công-chúa nhìn thấy Thái-tử Kusa của ta thì chắc 
chăn phát sinh tâm kinh sợ, dù trong chốc lát cũng 
không thê sông chung với nhau được, chặc chăn công- 
chúa PabhavdfI sẽ bỏ Thái-tử trở lại kinh-thành Sagala 
ngay khi ấy. Ta nên bảy ra điệu kê vậy!” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sïlavai truyền thỉnh Đức- 
vua Miadda đên, Bà tâu răng: 
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- Muôn tâu Đại-vương, công-chúủa Pabhavafi xinh đẹp 
tuyệt trần thật là xứng đáng với Thái-tử Kusa của bốn 
Thiếp. Trong hoàng gia của bồn Thiếp vừa đặt ra mội 
điều lệ, nếu công-chúa thực-hành theo điễu lệ ấy được 
thì bổn Thiếp xin đón rước công-chúa ngự trở về kinh- 
thành KusavaHi. 


Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Silavaiï tâu như vậy, 
Đức-vua Madda truyền hỏi rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-háu, trong hoàng gia của 
Bà có điễu lệ như thế nào? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sïlavafi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong hoàng gia của bốn 
Thiếp có một điêu lệ là “Chánh-cung Hoàng-hậu không 
gặp mặt Đức-vua lúc ban ngày cho đến khi mang thai 
mới gặp được. ” 

Nếu công-chúa PabhavatI thực-hành theo điều lệ ấy 
được thì bốn Thiếp xin đón rước công-chúa về kinh- 
thành Kusävaf. Trong ngày đại lễ đăng quang Thải-tử 
Kusa lên ngôi Vua, đồng thời làm lễ tấn phong công- 
chúa Pabhavaf[ lên ngôi Cháảnh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Kusa. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Madda truyền hỏi Công- 
chúa Pabhävafi răng: 

- Này con yêu quỷ! Con có thể thực-hành theo điêu lệ 
ấy được hay không? 

Công chúa Pabhãvatï tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-Vvưong, con có thể thực-hành 
theo điểu lệ ấy được. 

Khi ấy, Đức-vua Okkãka làm lễ ban nhiều phẩm vật 
quý báu của hoàng gia đến Đức-vua Madda, tồi Đức- 
vua Okkãka làm lễ đón rước Công-chúa Pabhãvafï, ngự 
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trở về kinh-thành Kusävati. Đức-vua Madda cùng đoàn 
tùy tùng đông đảo theo tiên đưa công-chúa Pabhavaf 
một đoạn đường xa. 


Công-chúa PabhävatI trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Bô-tát Kusa 


Khi ngự trở về đến kinh-thành Kusävati, ĐÐức-vua 
Okkãka truyền lệnh trang hoàng kinh-thành thật lộng 
lẫy, rồi tô chức đại lễ đăng quang cho Thái-fứ Kusa lên 
ngôi vua, và tấn phong công-chúa Pabhävafr lên ngôi 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa (Lời phái 
nguyện của tiên-kiếp Đức-vua Bồ-tát Kusa được thành 
tựu như ý). 


Đức Thái-Thượng-hoàng Okkãka truyền lệnh cho các 
quan thông báo các Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện- 
bộ-châu rằng: 

“Nay toàn đất nước Malla là của Đức-vua Kusa, 
Đức-vua nào có công-chúa, thì hãy dâng công-chúa đến 
Đức-vua Kusa, có thái-tử, hoàng-tử thì hãy đến xin kết 
tình thân thiện với Đức-vua Kusa. ” 

Cho nên, Đức-vua Bỏ-tát Kusa có nhiều công-chúa 
đến hầu hạ, có nhiều thái-tử, hoàng-tử là thuộc hạ. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa có oai lực phi thường, uy thế 
của Đức-vua Bỏ-tát khiến cho các nước trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu đều phải kính phục. 

Ban ngày, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavar không 
có cơ hội nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Kusa xâu xí đáng 
ghê sợ, và Đức-vua Bồ-tát Kusa cũng không có cơ hội 
nhìn thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr xinh đẹp 
tuyệt trần như thiên nữ, bởi vì Đức-vua Bồ-tát Kusa và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr chỉ gặp nhau ban 
đêm mà thôi. 
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Ban đêm, trong phòng của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhavafi có ánh sắng mát tỏa ra từ thân hình của Bà 
như ban ngày, nên không cần đốt đèn, nhưng đến khi 
Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự vào phòng của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhavafi, do oal lực của Đức-vua Bồ-tát 
Kusa, ánh sáng ấy biến mất, nên không nhìn thấy nhau 
được; cho đến khi Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự ra khỏi 
phòng lúc ban đêm, thì ánh sáng lại tỏa ra như trước. 


Trải qua 2-3 ngày sau, muốn nhìn thấy gương mặt 
xinh đẹp của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr như thể 
nào, nên Ðức-vua Bồ-tát Kusa đến chầu Mẫu-hậu, kính 
xin Mẫu-hậu giúp cho có cơ hội nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävafï, nhưng Mẫu-hậu khuyên Ðức-vua 
Bồ-tát Kusa không nên vội vã, chờ đến khi nào có được 
một Thái-tử sinh ra đời, khi ấy, nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhavafr cũng không muộn. 


Đức-vua Bồ-tát Kusa không thê chờ đợi, nóng lòng 
muốn được nhìn thấy gương mặt Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhävair, nên lại đến chầu Mẫu-hậu, kính xin 
Mẫu-hậu giúp cho cơ hội để nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng hậu Pabhãvarf của mình. Mẫu-hậu của Đức-vua 
Bồ-tát không khuyên được, nên bày ra diệu kế rằng: 

- Này Hoàng nhỉ yêu quý! Nếu con muốn vậy thì con 
đứng đóng vai người giữ chuông voi báu, Mẫu-hậu dẫn 
Chánh-cung Hoàng-hậu PabhavafI đến xem voi báu, khi 
ấy, con sẽ nhìn thấy rõ Chánh-cung Hoàng-hậu của con, 
nhưng con chớ nên đề cho nàng nghỉ ngờ. 


Đức-vua Bồ-tát Kusa làm theo lời dạy của Mẫu-hậu. 


Mẫu-hậu của Ðức-vua Bồ-rá¡ truyền lệnh trang hoàng 
chuông voi, Bà khuyên bảo Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhavafï răng: 
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- Này con yêu quỷ! Máu-hậu và con ngự đi xem voi 
báu của Đức-vua Kusa, Đức Phu-quân của con. 


Nhìn thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvai ngự 
theo sau Mẫu-hậu đến chuông voi, Mẫu-hậu chỉ cho 
nàng biết tên của mỗi con voi báu. Khi ấy, Đức-vua Bồ- 
tát Kusa đóng vai người nài voi báu, nhìn thấy Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhävaf, liền đưa tay lây phân voi 
ném sau lưng của nàng. 


Chánh-cung Hoàng-hậu PabhavafT nổi cơn thịnh nộ 
truyện bảo răng: “7a sẽ fâu với Đức-vua Kusa truyền 
lệnh chặt tay của ngươi. ” 


Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvaiï tâu với Mẫu-hậu 
xử phạt tên giữ voi vô lễ ây, nhưng Mâu-hậu khuyên 
nàng nên tha tội cho người nài voI. 


Một lần khác, Mẫu-hậu dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävafï ngự đi xem ngựa báu tại chuông ngựa, Đức- 
vua Bô-tát Kusa đóng vai người giữ ngựa báu, nhìn thấy 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvafr, cũng đưa tay lẫy 
phân ngựa ném sau lưng của nàng. 


Chánh-cung Hoàng-hậu PabhavafT nôi cơn thịnh nộ 
truyền bảo rằng: “7ø sẽ tâu với Đức-vua Kusa truyền 
lệnh chặt tay của ngươi. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvaiï tâu với Mẫu-hậu 
xử phạt tên giữ ngựa vô lễ ấy, nhưng Mẫu-hậu khuyên 
nàng nên tha tội cho người g1ữ ngựa. 

Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävai muốn 
nhìn thấy ĐÐức-vua Kusa, nên tâu với Mẫu-hậu, kính xin 
Mẫu hậu giúp cho cơ hội nhìn thấy Đức-vua Kusa, Đức- 
Phu-quân của mình là người như thế nào. 


Mâu-hậu chiêu ý, nên truyên bảo răng: 
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- Này con yêu quý! Nếu con muốn như vậy, thì sảng 
ngày mai Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi bảu đi kinh lý 
trong kinh-thành, con đứng trên lâu đài mở cửa sô nhìn 
Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi báu. 

Mẫu-hậu truyền bảo trang hoàng kinh-thành, sắp đặt 
Hoàng-tử Jayampati (Hoàng-đệ của Đức-vua Kusa), 
mặc triêu phục Đức-vua ngự phía trước voi báu, còn 
Đức-vua Bó-tát Kusa như quan nài voi báu ngự phía sau 
đi xem kinh-thành. 

Khi ấy, Mẫu-hậu dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvafi 
đên đứng trên lâu đài nhìn xuông. Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavafi thầy Hoàng-tử Jayampafi tưởng là Đức- 
vua Kusa, nên nghĩ răng: “7q có được Đức-vua Kusa, 
Đức-Phu-quán thật xứng đáng với ta”. Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhavafr rât hài lòng vô cùng hoan-hÿ. 

Hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Kusa đóng vai vị quan nài 
voI báu ngự phía sau, biệt phía trên lâu đài có Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhavafi đứng nhìn, nên Đức-vua Bồ- 
tát Kusa ngoảnh đâu lên nhìn nàng, đưa tay vây, có cử 
chỉ kém lịch sự. 

Khi voi báu đi qua khỏi, Mẫu-hậu truyền hỏi Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhavafï răng: 

- Này con yêu quý! Con đã nhìn thấy Đức-vua Kusa, 
Đức-Phu-quân của con rồi phải không? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvati tâu rằng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, con đã nhìn thấy Đức-vua Kusa 
Đức-Phu-quản của con rồi, nhưng vị quan nài voi bảu 
ngồi phía sau Đức-vua Kusa, mặt mày xáu xí đáng ghê 
Sợ, có cứ chỉ kém lịch sự như đưa tay vậy con. 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, tại sao để cho người xấu xí 
đáng ghê sợ như vậy ngồi phía sau Đức-vua Kusa được. 


64 PHƯỚC-THIỆN 





Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävaii tâu như vậy, 
Mâu-hậu khuyên bảo răng: 

- Này con yêu quý! Người ấy có tài bảo vệ hộ giá 
Đức-vua Kusa, Đức-Phu-quân của con được. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhava#r suy nghĩ rằng: 
“Mười nài voi này sao được đặc án tha lôi đặc biệt 
quả! Ông không biết tôn trọng Đức-vua Kusa, hay người 
nải voi này chính là Đức-vua Kusa phải không? ” 


Đề giải đáp điều hoài nghi này, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavaii gọi bà Khujja nữ hầu thân cận đến truyền 
bảo rằng: 

- Này bà Khujjã! Khi voi báu trở về cung điện, bà nên 
theo dõi Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi bảu phía trước 
hay phía sau? 


- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, làm sao kẻ nô fỳ 
biết Đức-vua Kusa được? 

- Này bà Khujjã! Khi voi báu trở về cung điện, bà 
nên theo đối, vị nào từ trên lưng voi bảu ngự Xuông 
trước vị đó là Đức-vua Kusa. 


Khi voi báu hồi cung, Đức-vua Bồ-tát Kusa từ trên 
lưng voi báu phía sau ngự: xuống trước, ĐÐức-vua Bồ-táf 
Kusa nhìn xung quanh, thấy bà K”ujjä nữ hầu thân cận 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavair đứng lén nhìn 
nơi ây, nên gọi bà lại mà bảo răng: 

- Này bà Khujjã! Bà chớ nên tâu sự thật với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhavaf, mà bà phải tâu khác đi! 

Tuân lệnh Ð/c-vua Bồ-tát Kusa, bà Khuja đến hầu 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafï tầu khác răng: 

“Đứúc-vua Kusa từ trên lưng voi báu phía trước ngự 
XUÔNG IrưỚcC. ” 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavair tin theo lời tâu 
của bà Khujjä nữ hầu của mình. 

Một hôm, Đức-vua Bồ-fát Kusa muỗn đến gần 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävarr đề có thể nhìn thấy 
rõ gương mặt xinh đẹp của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhãvair, nên đến chầu đảnh lễ Mẫu-hậu, xin Mẫu-hậu 
giúp cho có cơ hội. Mẫu-hậu của Ðức-vua Bồ-át không 
thể ngăn cản được, nên truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ yêu quý! Nếu vậy thì con giả dạng 
không để ai biết, rồi con ngự đến vườn thượng uyễh, 
đứng dưới hỗ nước đến cổ, lấy lá sen che đầu, lấy hoa 
sen che mặt lại. 

Hôm ấy, Mẫu-hậu Silavafï dẫn Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavaf ngự ởi cùng đoàn thị nữ du lãm vườn 
thượng uyền, đi xem các đàn chim đủ loài, các đản nai, 
v.v...đi đến hồ nước lớn có nhiều loại hoa sen, hoa súng 
đủ màu rất xinh đẹp. Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävaff 
nhìn thấy hồ nước trong, nhiều hoa sen đẹp, nên xin 
Mẫu-hậu cho phép xuống hỗ tắm, hái hoa sen. 

Được Mẫu hậu cho phép, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävafr cùng các thị nữ xuống hồ tắm. Khi ấy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhãvair nhìn thấy đóa hoa sen nở 
đẹp, đưa cánh tay định hái hoa sen Ấy, thì Đức-vua Bồ- 
tát Kusa đưa tay nắm cánh tay của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhävaff tồi reo lên rằng: “Ta là Đức-vua Kusa!” 


Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavair nhìn thấy gương 
mặt của ÖĐức-vua Bồ-tát Kusa xâu xí đáng ghê sợ, rồi 
kêu thất thanh rằng: “Dạ-xoa bắt tôi!” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr ngã xuống nước 
chết giác. Đức-vua Bồ-tát Kusa buông tay của Bà ra, các 
thị nữ đưa Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr lên bờ 
nằm cấp cứu cho tỉnh lại. 
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Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvarr hồi tưởng 
lại những việc đã xảy ra rằng: “Người kia nắm tay ta mà 
reo lên rằng: “Ta là Đức-vua Kusal” 

Trước đây, tại chuông voi, fa đã bị chính người ấy 
ném phân voi; tại chuông ngựa, ta cũng đã bị chính 
người ây ném phân ngựa, nay ta lại bị chính người ấy 
năm tay ta, rồi tự xưng là Đức-vua Kusa. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr quyết định rằng: 
“1a không thể có Đức-phu-quân là Đức-vua Kusa có 
gương mặt xấu xí đáng ghê sợ như thế này. Ta phải bỏ 
Đức-vua Kusa, rồi ngự trở về kinh-thành Sãgala của ta 
mà thôi. ” 


Sau khi quyết định, Công-chúa PabhavafT truyền gọi 
các quan theo hâu đến truyền bảo rằng: 


- Này các khanh! Các khanh hãy chuẩn bị xe cô sẵn 
sảng, ta sẽ ngự trở về kinh-thành Sagala, đát nước 
Madda ngay hôm nay. 


Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafï truyền lệnh 
như vậy, các quan đến chầu Đức-vua Bồ-tát Kusa, tồi 
tâu ý định của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafï cho 
Đức-vua Bô-tát Kusa biết. 


Đức-vua Bồ-tát Kusa suy xét rằng: “Nếu Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvaf không được ngự trở về kinh-thành 
Sagdla thì trải tìm của nàng sẽ bị Võ ra. 

Vậy, ta nên chấp thuận cho phép Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhävaf ngự trở về kinh-thành Sãgala trước, rồi 
sau đó ta sẽ có găng đón rước Chánh-cung Hoàng-hậu 
PabhavafI ngự trở lại bằng ođai lực của fa. ” 


Suy xét như vậy, nên cho phép Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavafi ngự trở vê kinh-thành Sägala. 
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Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr ngự đi 
tồi, Đức-vua Bồ-tát Kusa cũng rời khỏi vườn thượng 
uyên, hồi cung ngự trở về cung điện, ngự lên lâu đài với 
nỗi khổ tâm cùng cực. 


Vẫn: - Do nguyên nhân nào mà Thái-tử Bồ-tát Kusa 
có thân hình và gương mặt xáu xí đáng ghê sợ, nhưng 
được thành hôn với công-chúa PabhavafI xinh đẹp tuyệt 
trần như vậy? 

- Do nguyên nhân nào mà Công-chúa PabhavafT có 
sắc đẹp tuyệt trần, đặc biệt có ánh sáng tỏa ra từ thân 
hình công-chúa suốt ngày đêm xung quanh khoảng 4 cùi 
tay như vậy? 

- Tại sao Cháảnh-cung Hoàng-hậu Pabhavafi không 
ưa thích Đúc-vua Bồ-tát Kusa, bỏ trở về kinh-thành 
Sagala2 

- Do oai lực nào mà Đức-vua Bồ-tát Kusa đưa 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhaval trở lại kinh-thành 
Kusaãvaf ? 

Để giải đáp các vẫn đề này, cần phải tìm hiểu về tiền- 
kiêp của Thái-tứ Bó-tát Kusa và tiên-kiêp của công-chúa 
Pabhavafi. 


Tiền-kiếp của Thái-tử Bồ-Tát Kusa và 
tiên-kiêp của Công-chúa PabhävatfI 


Thời quá khứ, trong xóm nhà có hai gia đình ở gần 
cửa thành BaranasI, một gia đình này có hai người con 
trai: người anh trưởng và người em thứ là Đức-Bô-tát 
(là tiên-kiếp Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa, cũng là tiên-kiếp 
của Đức-Phát Gotama). 

Và một gia đình kia có một người con gái (là tiên- 
kiếp của công-chúa Pabhävaf]). 
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* Gia đình bên này làm lễ cưới người con gái của gia 
đình bên kia đem về làm vợ của người con trưởng, 
Đức-Bồ-tát là con thứ chưa có vợ, nên còn ở chung với 
vợ chồng người anh trưởng. 


Một hôm, trong nhà người chị dâu làm bánh chiên 
thật ngon, nhưng Đức-Bổ-tát em chồng đi làm trong 
rừng từ sáng sớm, nên người chị dâu để dành một phần 
bánh cho Ðức-Bỏ-tát em chồng, phần bánh còn lại đem 
chia cho các người trong gia đình dùng hết sạch. 

Nhìn ra trước cửa, thấy ĐÐức-Phật Độc-Giác ngự đi 
khất thực đến đứng trước cửa nhà. Khi ấy, người chị dâu 
của Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Ta sẽ làm bánh chiên mới khác cho em chông. ” 

Do nghĩ như vậy, nên người chị dâu lấy phần bánh 
chiên dành cho người em chồng đem ra cung-kính hoan- 
hỷ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường để bát đến Đức- 
Phật Độc-Giác. Ngay khi ây, vừa đúng lúc Đức-Bô-tát 
em chồng từ rừng trở về, người chị dâu nói với người em 
chồng rằng: 

- Này em trai! Chị đã lấy phân bánh chiên dành cho 
em đem tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức- 
Phật Độc-Giác rồi. Xin em nên phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ phân phước-thiện bô-thi cúng dường thanh cao 
này. Chị sẽ làm ngay bánh chiên mới khác cho em dùng. 

Nghe người chị dâu nói như vậy, Đức-Bổ-tát em 
chồng đã không phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ, trái lại 
phát sinh sân-tâm giận đữ nói với người chị dâu rằng: 

“Các người ăn phân bánh chiên của mình hết rồi, lại 
lấy phần bánh chiên của tôi đem tạo phước-thiện bố-thí 
cúng dường đến Đức-Phật Độc-Giác nữa! 

Vậy, ta lấy gì để ăn bây giờ!” 
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Nói bằng giọng hắn học như vậy, rồi Đức-Bồ-tát em 
chông vội lấy lại phân bánh chiên từ trong bát của Đức- 
Phát Đóc-Giác. 

Nhìn thấy người em chồng làm như vậy, người chị 
dâu đảnh lễ Đức-Phật Độc-Giác thỉnh Ngài chờ một lát, 
nàng vội đi về nhà cha mẹ mình lẫy bơ lỏng mới và 
trong trẻo có màu giống màu hoa lan, đem về cung-kính 
tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đầy bát của Đức- 
Phật Đóc-Giác, với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. 

Nhìn thấy bơ lỏng tỏa ra ánh sáng, nàng phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch phát nguyện rằng: 

- Kính bạch Ngài, do phước-thiện bồ-thí cúng đường 
bơ lỏng mới trong trẻo này, xin cho đại-thiện-nghiệp bố- 
thí cúng dường thanh cao này cho quả tái-sinh kiếp sau 
của con có sắc đẹp tuyệt trần như thiên-nữ, thân hình 
của con có ảnh sáng tỏa ra suốt ngày đêm. 

Và xin kiếp sau của con không sống chung cùng một 
nhà với người như em trai chồng này. 

Khi nghe lời phát nguyện của người chị dâu như vậy, 
Đức-Bồ-tát em chồng vội đem phần. bánh chiên của 
mình đến kính xin tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đặt trong bát đây. bơ lỏng của Đức-Phật Đóc-Giác, tôi 
xin phát nguyện răng: 

- Kính bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này, dù 
có ở bất cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuần, xin cho 
kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm vợ của 
con cho được. 

* Người em trai chồng là tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát 
Thái-tứ Kusa. 

* Người chị dâu là vợ của người anh trưởng là tiền- 
kiếp của Công-chúa Pabhävati. 
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Mỗi người đã tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
Đức-Phật Độc-Giác với lời phát nguyện của mỗi người 
khác nhau như vậy. 

Kiếp sau của mỗi người 


* Sau khi người em trai chỗng là Đức-Bỏ-tát chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm ĐÐức-Bồ- 
tát Kusa là Thảái-tứ của Đức-vua Qkkaãka và Chẳnh-cung 
Hoàng-hậu Silavai tại kinh-thành Kusävati của đất nước 
Malla. 

* Sau khi người chị dâu, vợ của người anh trưởng 
chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
công-chúa trưởng của Đức-vua Mladda ngự tại kinh- 
thành Sãgala đất nước Madda. 


* Đức-Bô-tát Thái-tử Kusa có thân hình và gương mặt 
xâu xí đáng ghê sợ đó là quả của ác-nghiệp sân giận dữ 
trong tiên-kiếp của Đức-Bô-tát lấy lại phân bánh chiên 
của mình từ trong bát của Đức-Phật Độc-Giác. 

Và phước-thiện bố-thi cúng dường đặt bát lại phân 
bánh chiên của mình đến Đức-Phật Độc-Giác, rồi phát 
nguyện rằng: 

“- Kính bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này, 
dù có ở bất cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuần, xin cho 
kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm vợ của 
con cho được. ” 


Kiếp hiện-tại Đức-vua Bô-tát Kusa làm lễ thành hôn 
với công-chúa Pabhävaf, rồi tân phong lên ngôi Chánh- 
cung Hoàng-hậu, do năng lực lời phát nguyện trong 
tiền-kiếp của Đức-Bô-tát. 


* Công-chúủa Pabhavafi có sắc đẹp tuyệt trần nhự 
thiên-nữ, có ảnh sáng tỏa ra từ thân hình của cô suốt 
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ngày đêm xung quanh khoảng 4 cùi tay, đó là quả báu 
của phước-thiện bô-thí cúng dường bơ lỏng mới trong 
trẻo đến Đức-Phật Độc-Giác, với đại-thiện-tâm trong 
sạch vô cùng hoan-hỷ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävaf khi biết Đức-vua 
Kusa có gương mặt xấu xi đáng ghê sợ, nên Bà bỏ Đức- 
vua Bồ-tát Kusa ngự trở về lại kinh-thành Sãgala, do lời 
phát nguyện trong tiên-kiếp của Bà. 


Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr ngự trở về 
kinh-thành Sãgala. Còn ĐÐức-vua Bồ-tát Kusa ngự tại 
kinh-thành Kusävati, tuy có nhiều công-chúa xinh đẹp, 
nhưng Đức-vua Bồ-tát Kusa không quan tâm đến người 
nào cả, suốt đêm chỉ nhớ tưởng đến Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavafï mà thôi. 


Sáng ngày hôm sau, Ðức-vua Bồ-tát Kusa đến chầu 
đảnh lễ Mẫu-hậu, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, con xin giao ngai vàng lại cho 
Đức-Phụ-vương và Máu-hậu, con xin rời khỏi kinh- 
thành Kusävafi, ngự đi đến kinh-thành Sagala tìm gặp 
lại Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhaävafi của con. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Kusa tâu như vậy, Mẫu-hậu của 
Đức-Bó-iát vô cùng khô tâm truyên bảo răng: 

- Này Hoàng nhỉ yêu quỷ! Con hãy nên bảo trọng! 

Mẫu-hậu chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Đức-vua Bồ- 
tát Kusa. Nhận mọi thứ cân thiệt ây, Đức-vua Bồ-tát 
Kusa đảnh lễ Mâu-hậu, tâu răng: 

- Muôn tâu Mâu hậu, nêu con còn sông trên đời thì 
con sẽ ngự trở về châu Mâu-háu. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa xin phép bái biệt Mẫu-hậu. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa trở về phòng lây 5 loại khí giới 
đeo bên mình và mang theo một chiệc đàn, giả dạng như 
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người bình thường rời khỏi kinh-thành KusävatI, lên 
đường hướng về kinh-thành Sãgala. 

Đức-Bô-tát Kusa có sức mạnh phi thường ngự đi đến 
kinh-thành Sagala khoảng cách hơn 100 do tuân do oai 
lực của Đức-Bô-tát. 

Khi đến kinh-thành Sagala, Đức-Bồ-tát Kusa xin nghỉ 
nhờ đêm chô người nuôi voi bảu của Đức-vua Madda. 

Do oai lực của Đức-Bỏ- tát Kusa, nên Công-chúa 
Pabhavaii không thể nằm trên giường ngủ, mà phải 
xuống năm dưới nền để ngủ. 


Ngủ nghỉ khỏe xong, Đức-Bồ-tát Kusa thức dậy, đem 
chiếc đàn ra gảy, vừa gảy đàn vừa ca hát, tiếng đàn 
đường dương, lời ca làm xúc động lòng người, với ý 
nghĩ cho Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavaf nghe Tð, 
những người trong cung điện và dân chúng trong kinh- 
thành đều nghe rõ tiếng đàn và lời ca nảy. 

Công-chúa Pabhävaff năm ngủ trên nền nghe tiếng 
đàn và lời ca liền biết ngay đó là tiếng đàn và lời ca của 
Đức-vua Kusa. Và Đức-vua Madda nghe tiếng đàn và 
lời ca hay chưa từng nghe bao giờ nên nghĩ rằng: 

“Ai gáy đàn và ca nghe hay quát Ngày mại mời người 
ấy vào cung điện trình diễn cho ta và hoàng gia nghe. ” 


Đức-Bô-tát Kusa nghĩ răng: “Ta ở chỗ này không thể 
nhìn tháy Công-chúa Pabhavdfi. ” 

Sáng sớm, Ðức-Bỏ-tát Kusa di chuyên sang chỗ khác. 

* Tìm đến chỗ làm các đô gốm cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và các Công-chủa dùng, Đức- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm học trò côt đê làm những món 
đô gôm đẹp đặc biệt cho Công-chúa Pabhavafr dùng, 
nhưng khi nhận các món đô gôm xinh đẹp ây, Công- 
chua Pabhavafr biệt các món đô ây là do bàn tay của 
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Đức-vua Kusa làm ra, nên Công-chúa Pabhavafr không 
dùng món đô ây. 

Biết như vậy, Ðức-Bồ-tát Kusa đôi chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ làm các đồ đan cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và 8 cô Công-chúa dùng, Đức- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm học trò, côt đê làm những món 
đô đan xinh đẹp đặc biệt cho Công-chúa Pabhavafể 
dùng, nhưng khi nhận các món đô đan xinh đẹp ây, 
Công-chúa Pabhavafr biệt các món đô ây là do bàn tay 
của Đức-vua Kusa làm ra, nên Công-chúa không dùng 
món đô đan ây. 

Biết như vậy, Ðức-Bồ-tát Kusa đôi chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ kết vòng hoa cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và các Công-chúa trang sức, 
Đức-Bô-tát Kusa xin vào làm học trò, côt đê làm những 
vòng hoa xinh đẹp cho Công-chúa Pabhavafi trang sức, 
nhưng khi nhận các vòng hoa xinh đẹp ây, Công-chúa 
Pabhavafr biệt các vòng hoa ây là do bàn tay của Đức- 
vua Kusa kêt ra, nên Công-chúa Pabhavafi không chịu 
dùng trang sức ây. 

Biết như vậy, Ðức-Bồ-tát Kusa đôi chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ nấu HƯỚNG đô ăn cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và các Công-chúa dùng, Đức- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm phụ bêp, côt đê làm những món 
đô ăn ngon đặc biệt cho Công-chúa Pabhavafr dùng. 

Đức-vua Madda biết có một người phụ đầu bếp mới 
tài giỏ1, nên truyền bảo với người trưởng bếp rằng: 

- Này người trưởng bếp! Hằng ngày ngươi mang đô 
ăn dâng đến Trâm và Chánh- -cung Hoàng-hậu, còn 
người phụ đầu bếp mới tài giỏi ấy mang đồ ăn dâng đến 
8 cô Công-chúa của Trẫm. 
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Nghe Đức-vua truyền bảo như vậy, người trưởng bếp 
về nói lại với Ðức-Bồ-tát Kusa theo lệnh Đức-vua. 

Nghe ĐÐức-vua Madda truyền bảo như vậy, Đức-Bồ- 
tát Kusa cảm thây vô cùng hoan-hÿ, bởi vì ước nguyện 
gặp lại Công-chúa Pabhavafr chắc chăn sẽ được như ý 
vào ngày hôm sau. 

Đức-Bồ-tát Kusa gặp Công-chúa Pabhãvati 


Sáng hôm ấy, Đức-Bồ-tát Kusa nâu nướng đồ ăn dành 
cho Đức-vua Madda và Chánh-cung Hoàng-hậu, giao 
cho người trưởng bếp đem đi dâng lên Ðức-vua Madda 
và Chánh-cung Hoàng-hậu, còn các phần ăn của tám cô 
Công-chúa thì đặt cân thận vào hai bên làn băng mây 
đựng đồ ăn (bhattakãja), Đức-Bồ-tát Kusa hớn hở gánh 
hai chiếc làn đựng đầy đồ ăn ngự bước lên lâu đài của 
Công- chúa PabhavaH. 

Nhìn thấy Đức-vua Kusa đang gánh các phần ăn ngự 
bước lên lâu đài, Công-chúa Pabhãvarr nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa ngự đến cung điện này làm những 
công việc của những người tôi tớ, người làm công, thật 
không thích hợp với Đức-vua Kusa có oai lực phi 
thường, là Đức-vua của đất nước lớn, cũng là Đức-vua 
cao cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nếu ta làm thỉnh không nói 2-3 ngày thì Đức-vua 
Kusa tưởng rằng: “Nay Công-chúa Pabhävaff có cảm 
tình, thương yêu ta rồi!” 

Đức-vua Kusa sẽ ở lại đây, không chịu ngự trở về 
kinh-thành Kusavdfi. Vậy, ta nên chê trách Đức-vua một 
cách thậm tệ, làm cho Đức-vua thất vọng, khổ tâm vì hỗ 
thẹn mà mau rời khỏi nơi này. ” 

Công-chúa Pabhãvafi mở hé cánh cửa, tay vẫn giữ 
cánh cửa, đứng bên trong tâu với Đức-vua Kusa rằng: 


I- Phước-Thiện Bố-Thí 75 





- Muôn táu Đại-vương, Đại-vương có oai lực phi 
thường, là Đức-vua của đất nước lớn, cũng là Đức-vua 
cao cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Đại-vương ngự đến cung điện này làm người phụ đầu 
bếp, gảnh đồ ăn ngự đến đây với tâm không trong sáng, 
Đại-vương chịu bao nhiêu nổi khổ thân khổ tâm suốt 
ngày đêm, Đại-vương sẽ được sự lợi ích gì với công việc 
vất vả khổ cực như vậy! 


Xin thỉnh Đại-vương ngự trở về kinh-thành Kusävaff 
của Đại-vương, rồi tân phong nàng Dạ-xoa xâu xí đẳng 
ghê sợ như Đại-vương lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, 
rồi an hưởng trên ngai vàng. 

Còn tiện thiếp hoàn toàn không ưa thích Đại-vương 
có gương mặt xáu xí đảng ghê sợ như vậy! 

Xin thính Đại-vương mau ngự ra khỏi kinh-thành 
Sagdla này. 

Hôm nay, Đức-Bồ-tát Kusa vô cùng hoan- hỷ được 
nghe tiếng nói của Công-chúa Pabhavaii, nên vui mừng 
hớn hở truyền bảo rằng: 

- Này đi-khanh Pabhavafi yêu quý! Quả-nhán yêu tha 
thiết ái-khanh, nên không thê ngự trở về kinh-thành 
KusavafT được. Quả-nhân rất hài lòng được nhìn thấy 
đi-khanh, nên đã từ bỏ ngai vàng, kinh-thành Kusavdli, 
cả đát nước Malla rộng lớn, ngự đên kinh-thành Sagala, 
ở trong cung điện của Đức-vua Madda này. 

- Này di-khanh Pabhavaf yêu quý! Quả-nhân yêu 
thương di-khanh, nên không còn biết phương hướng 
nữa. Quả-nhân chỉ cân có đi-khanh mà thôi, không cắn 
ngai vàng ngồi vị Đề-Vương. 


Nghe Đức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhaävati nghĩ răng: 
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“Ta chê trách Đức-vua Kusa một cách thậm tệ như 
vậy, với hy vọng làm cho Đức-vua Kusa thất vọng, khổ 
tâm vì hồ thẹn mà mau rời khỏi kinh-thành Sagala này, 
nhưng trải lại Đúc-vua Kusa truyền bảo lời yêu thương 
tha thiết ta. Nếu Người truyền bảo rằng: 


Ta là Đức-vua Kusa đây!" Rồi ngự đến nắm tay của 
ta thì ai dảm ngăn cấm Người được. ” 

Nghĩ vậy, nên Công-chúa Pabhävat lùi vào bên trong, 
đóng cánh cửa, cài chôt lại rỗi ngôi trong phòng. 

Thấy Công-chúa Pabhavair đóng cánh cửa kín, Đức- 
Bồ-tát Kusa gánh các phần ăn ngự đên dâng bảy công- 
chúa khác. 

Công-chúa Pabhavaf1 truyền gọi bà K”u/ã nữ hầu 
thân cận đên bảo răng: 

- Này bà Khujjã! Bà hãy đi lấy phần ăn của ta đến đây. 

Vâng lệnh Công-chúa Pabhavdan, bà Khuja đem 
phân ăn lại, rôi tâu răng: 

- Tu Công-chúa, xin mời Công-chúủa dùng bữa. 

Công-chúa Pabhãvari truyền bảo rằng: 

- Này bà Khujjaä! Ta không dùng các món ăn mà chính 
bản tay của Đức-vua Kusa nâu nướng. 

Vậy, bà hãy dùng phần ăn ấy, còn phân ăn của bà 
đem dâng cho ta dùng. 

- Này bà Khujjä! Bà không được nói cho một ai biết 
Đức-vua Kusa đang hiện điện tại nơi đây. 

Từ đó về sau, bà Khujja dùng phần ăn của Công-chúa 
Pabhãvarr, đem phần ăn của bà dâng đến Công-chúa 


Pabhavarr dùng. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, Ðức-Bỏ- 
tát Kusa không còn nhìn thây Công-chúa Pabhavdfi. 
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Đức-Bồ-tát Kusa suy nghĩ rằng: “Không biết Công- 
chúa PabhävaT có còn thương nhớ đến ta nữa hay 
không? ” Ta nên thử xem cho biết. 

Một hôm, sau khi đã đem dâng các phần ăn đến bảy 
cô công-chúa xong tồi, Đức-Bồ-tát Kusa gánh đôi làn 
không ngự xuông lâu đài, vừa: đến gần cửa phòng của 
Công-chúa Pabhavaii, giả Dị vấp ngã nằm trên nền làm 
như bắt tỉnh. 


Nghe có tiếng người vấp ngã, đô, đồ vỡ, Công-chúa 
Pabhävafi biết là Đức-vua Kusa Dị vấp ngã, nên mở cửa 
ra nhìn, thấy Đức-vua Kusa nằm trên nền, cây đòn gánh 
đè ngang trên cổ, Công-chúa Pabhävafï suy nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa là Đức-vua cao cả nhất trong cối 
Nam-thiện-bộ-châu này, ngự đến đây không ai hay biết, 
chịu bao nỗi khổ thân, khổ tâm chỉ vì ta mà thôi. 

Đức-vua Kusa là người an hưởng mọi sự an-lạc trong 
đời, không quen vất vả khô cực. Nay, hằng ngày Đức- 
vua Kusa phải nấu nướng, làm các món ăn xong, rồi 
gánh các phần ăn đem dâng đến tám cô công-chúa. 

Bây giờ, Đức-vua Kusa bị vấp ngã năm bất tỉnh, sinh 
mạng của Người hiện nay như thể nào?” 

Suy nghĩ như vậy, nên Cổng-chúa Pabhavair ngự ra 
khỏi phòng đến cúi đầu xuông gần sát gương mặt đề 
xem hơi thở nơi hai lỗ mũi của Đức-vua Kusa. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát Kusa ngậm đầy nước miếng trong miệng 
phun ra trên mặt của Công-chúa PabhavaH. 

Công-chúa PabhavafT nôi cơn thịnh nộ trách Đức-vua 
Kusa, rồi ngự ngay vào phòng đóng cửa để hở, đứng bên 
trong tâu với Đức-vua Kusa răng: 

- Tám Đại-vương, người nào yêu thương người khác, 
mà người khác không yêu thương đáp lại, người ấy chỉ 
có sự thất vọng mà thôi. 
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Tiện nữ không yêu thương Đại-vương, mà Đại-vương 
muốn làm cho tiện nữ yêu thương Đại-vương sao được! 

Nghe Công-chúa Pabhavafr tầâu như vậy, nhưng Đức- 
Bồ-tát Kusa không phát sinh cơn thịnh nộ, bởi vì Đức- 
Bồ-tát Kusa yêu say đắm Công chúa Pabhãvari, nên 
truyền bảo với Công-chúa Pabhãvaf răng: 

- Này Công-chúa PabhavafI! Người nào không được 
người khác yêu, mà người ấy thuyết phục được người 
không yêu trở thành người yếu của mình. 

Ta tán dương ca tụng người ấy. Nếu thuyết phục 
không được thì chỉ là người tâm thường mà thôi. 

Nghe Ðức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhävarï tâu với lời lẽ đanh thép, để cho ĐÐức-vua Kusa 
không còn hy vọng gì nữa mà ngự ra khỏi kinh-thành 
Sãgala này, nên tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương yêu thương tiện nữ mà 
tiện nữ chăng hê yêu thương Đại-vương chút nào, ví như 
Đại-vương dùng cành cây khô mục mà phá đá để lấy 
viên ngọc quý, hoặc lấy lưới sưa đặt ngăn gió vậy! 

Nghe Công-chúa Pabhavati tâu như vậy, Đức-Bồ-tát 
Kusa truyền bảo răng: 

- Này Công-chúa PabhavafTl Đá đã được chôn trong 
trải tìm của Công-chúa xinh đẹp dịu dàng có phải vậy 
không? Bởi vì từ khi quả-nhân rời khỏi kinh-thành 
Kusäva ngự đến kinh-thành Sägala, làm việc nấu 
nướng đồ ăn cho Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng- 
hậu và tám cô công-chúa, quả nhân chưa nhận được sự 
đón tiếp niềm nở của ái-khanh, chưa được nghe lời yêu 
thương của ái-khanh. 

- Này ải-khanh! Nếu ái-khanh còn có thái độ thờ ơ, 
lãnh đạm với Trâm thì Trâm vẫn còn là người phụ bếp 
trong cung điện của Đức-vua Madda. 
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Nếu khi nào, ái-khanh đón tiếp Trâm một cách niềm 
nở, hớn hở vui mừng chuyện trò thân mật với Trâm thì khi 
ấy Trẫm sẽ bỏ công việc phụ bếp, Trẫm cùng ái-khanh 
ngự trở vê kinh-thành Kusãvafi lên ngôi vua như trước. 

- Này ải-khanh! Tại sao ái-khanh đối xử với Trâm 
như vậy? Từ nay, xin đi-khanh đừng có thái độ lãnh đạm 
với Trâm như vậy nữa. 


Nghe Ðức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
PabhävafT nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa càng truyền bảo lại càng ràng buộc 
khẳng khít nơi ta. Như vậy, ta nên tâu dối để Đức-vua 
Kusa không còn hy vọng nơi ta nữa, mà ngự trở về kinh- 
thành Kusävaf”. Công-chúa Pabhävat tâu rằng: 


- Tâu Đại-vương, tiện nữ đã từng hỏi nhóm thây đoán 
số rằng: “Đức-vua Kusa là Đức-phu quân của ta có 
phải hay không? ” 

Họ đêu đoán rằng: “Đức-vua Kusa không phải là 
Đức-phu quân của Bà. ” 

Nếu lời đoán số của các thây ấy là đúng thì Đại-vương 
chặc chăn không phải là Đức-phu quán của tiện nữ. 

Nghe Công-chúa Pabhävafi tâu như vậy, Đức-Bổ-tát 
Kusa truyền bảo răng: 

- Này ái-khanh! Nếu quả-nhân hỏi các thầy đoản số 
trong đát nước của Trám thì họ chặc chăn đoản răng: 
“Đức-Phu quán của Công-chúa Pabhavdfi chỉ có Đức- 
vua Kusa có giọng nói nhự sự tử rông mà thôi. 

Ngoài Đức-vua Kusa ra, chẳng còn ai khác nữa. ” 

Nghe Ðức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhavati nghĩ răng: 


“Ta không còn cách nào đề cho Đức-vua Kusa rời 
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khỏi kinh-thành Sägala, ngự trở về kinh-thành Kusävaff 
được. Đức-vua Kusa không phải là gì đổi với ta nữa. ” 

Nghĩ vậy, Công-chúa Pabhavafr đóng kín cánh cửa 
phòng không cho Ðức-vua Kusa thấy nàng nữa. 

Đức-Bồ-tát Kusa gánh những thứ đựng đồ ăn bước 
xuống lâu đài. Từ đó không còn nhìn thấy Cóng-chúa 
Pabhavafi nữa. 

Hằng ngày đêm, Đức-Bồ-tát Kusa làm mọi công việc 
vô cùng vất vả. Ban đêm Ðức-Bồ-tát Kusa nằm ngủ tại 
nhà bếp, thức dậy sớm, nấu cháo, nẫu các món ăn sáng 
để dâng đến Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu 
và tám cô công chúa xong, rồi trở lại nhà bếp, bổ củi, 
gánh nước, rửa nồi niêu, bát đĩa, nấu nướng các món ăn 
để dâng lên Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu và 
tám cô công chúa vào bữa ăn trưa và bữa ăn tôi. 

Sở đĩ, Đức-Bỏ-tát Kusa chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ 
thân, khổ tâm vất vả suốt ngày đêm như vậy, là vì quá 
yêu say đắm Công-chúa Pabhãvai. 

Một hôm, nhìn thấy bà Khujjã, người hầu thân cận 
của Công chúa PabhävatI, Đức-Bồ-tát Kusa ngự đến gặp 
bà, nhờ bà tâu với Công-chúa Pabhävari đến gặp Đức- 
vua Kusa, và nói chuyện thân mật với Đức-vua Kusa. 

Nếu bà có khả năng làm được như vậy, Đức-vua Kusa 
sẽ ban thưởng xứng đáng cho bà. 

Bà Khujjã hứa với Đức-Bồ-tát Kusa, bà sẽ cô gắng 
tâu với Công-chúa Pabhavat. 

Một hôm, bà K”ujja có cơ hội tâu với Công-chúa 
Pabhävafï rằng: 

- Tâu Công-chúa, xin Công-chúa không nên thấy 
mình xinh đẹp tuyệt trần mà coi thường Đức-vua Kusa 
xấu xí đáng ghê sợ. 
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Thật ra, Công-chúa biết rõ trong tâm rằng: 

* Đức-vua Kusa có oai lực phi thường, không có 
Đức-vua nào địch nổi. 

* Đức-vua Kusa là Thảái-tử của Đức Thái-thượng- 
hoàng (Okkaka, là Đại vương ngự tại kinh-thành 
Kusavani, trị vì đát nước Malla rộng lớn,... 

* Đức-vua Kusa là Đại-vương cao cả trong cối Nam- 
thiện-bô-châu,... 

* Đức-vua Kusa có giọng nói nhự sư tử rồng, giọng 
nói hùng dũng, giọng nói trầm hùng, khiên cho những kẻ 
thù đêu khiếp sợ. 

* Đức-vua Kusa cũng có giọng nói ngọt ngào,... 

Bà Khujjã đã cố gắng diễn tả các tài đức của Đức-vua 
Kusa lớn lao không có Đức-vua nào trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu này có thê sánh được. Còn gương mặt xâu 
xí chỉ là bên ngoài thân thê không đáng kê, đê cho Công- 
chua Pabhavafr không nên ỷ lại vào sắc đẹp tuyệt trân 
của mình mà coi thường Ðức-vua Kusa xâu xí. 

Nếu Công-chúa Pabhãvarr nhận thức rõ những điều 
ây thì phát sinh tâm yêu thương ĐÐ/c-vua Kusa, nên đên 
hâu chuyện thân mật với Đức-vua Kusa. 

Nghe bà Khujjã, người hầu thân cận của mình tán 
dương ca tụng tài đức của Đ/c-vua Kusa mà chê trách 
mình, nên Công-chúa PabhavafT nôi cơn thịnh nộ quở 
trách bà KhuJja, nhưng bà KhuJJa không sợ lại còn hăm 
dọa Công-chúa PabhãvatI răng: 

- Tâu Công-chúa, nếu Công-chúa không đến hấu 
Đức-vua Kusa, không hẳu chuyện thân mật với Đức-vua 
Kusa thì con sẽ tâu lên Đức-Phụ-vương và Mâu-hậu của 
Công-chúa về sự hiện điện của Đức-vua Kusa tại trong 
cung điện này. 
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Nghe bà Khujjã tâu như vậy, Công-chúa Pabhavaff 
hoảng sợ năn nỉ khân khoản bà Khujjã xin đừng tâu 
chuyện này lên Đức-Phụ-vương và Mâu-hậu của Bà. 


Đức-Bồ-tát Kusa thất vọng 


Đức-Bồ-tát Kusa chịu bao nhiêu nỗi khổ thân khổ 
tâm, vất vả suốt ngày đêm lo việc nâu nướng các món đồ 
ăn đề dâng lên Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu 
và tảm cô công chúa, với hy vọng mong gặp được Công- 
chúa Pabhävaf đề chuyện trò thân mật, nhưng chờ đợi 
suốt bảy tháng qua mà vẫn chưa được như ý, nên Đức- 
Bồ-tát Kusa nghĩ rằng: 

“Bà Khujja đã hứa giúp đỡ ta gặp được Công-chúa 
Pabhävafi, nhưng mãi đến nay vẫn không có tin gì cả. 
Cuộc sống của ta tại nơi này chỉ là vô vọng mà thôi. 

Vậy, ta nên ngự trở về kinh-thành Kusävai, để thăm 
viếng Đức-Phụ-vương và Mâu-hậu của ta là hơn. ” 


Đức-vua Trời Sakka giúp Đức-Bồ-tát Kusa 


Khi ấy, trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, Đức-vua- 
trời Sakka thấy và biết nỗi khô tâm thất vọng của Ðức- 
Bồ-tát Kusa, nên nghĩ răng: 

“Ta nên giúp Đức-Bồ-tát Kusa gặp được Công-chúa 
Pabhävaf để mọi nguyện vọng của Đức-Bô-tát Kusa 
được thành tựu như ý. ” 


Đức-vua-trời Sakka truyền lệnh 7 vị thiên-nam hóa 
thành 7 sứ giả của Đức-vua Madda đến chầu 7 Đức-vua 
tại 7 kinh-thành đều tâu giống nhau rằng: 

- “Muôn tâu Đại-vương, Công-chúa Pabhavdfi xinh 
đẹp tuyệt trần như thiên nữ, đã bỏ Đức-vua Kusa tại 
kinh-thành Kusävaf, ngự trở về kinh-thành Sãgala rồi. 


I- Phước-Thiện Bố-Thí 83 





Nếu Đại-vương có nguyện vọng muốn được Công- 
chúa thì xin Đại-vương ngự đến kinh-thành Sãgala, xin 
làm lễ rước Công-chúa Pabhãvai ngự trở về kinh- 
thành, rồi tắn phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đại-vương. ” 

Nghe mỗi sứ giả tâu như vậy, mỗi Đức-vua vô cùng 
hoan-hỷ liền truyền lệnh chuẩn bị các đoàn binh sẵn 
sàng, Đức-vua dẫn đầu các đoàn binh ngự đến kinh- 
thành Sagala. 

Bảy Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 nước gặp nhau 
vấn an lẫn nhau, rồi hỏi ý định ngự đến kinh-thành 
Sãgala này, thì được biết 7 Đức-vua đều có một ý định 
giống nhau. Mỗi Đức-vua đều nổi cơn thịnh nộ đối với 
Đức-vua Madda răng: 

“Đức-vua Madda có một Công-chúa Pabhaäavaf mà 
đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 nước. 

Đức-vua Madda đã làm một việc không hợp pháp. 


Lê 


Vậy, chúng ta nên bắt Đức-vua Madda đem ra hỏi lội. 

Bảy Đức-vua dẫn đầu các đoàn binh tiễn vào sát kinh- 
thành Sãgala chờ lệnh. Môi Đức-vua truyền lệnh cho sứ 
giả đem tôi hậu thư đền trình lên Đức-vua Madda với lời 
lẽ giông nhau răng: 

“Táạu Đức-vua Madda, xin Đức-vua ban Công-chúa 
PabhavafI cho bồn vương hay chiên tranh. ” 

Đức-vua Madda cùng một lúc tiếp kiến 7 sứ giả của 7 
kinh-thành của 7 nước và nhận 7 đồi hậu fhự với lời lẽ 
giông nhau. Đức-vua Madda vô cùng hoảng sợ truyên 
lệnh các quan văn võ hội trêu gấp, Đức-vua trình bày sự 
việc xảy ra như vậy, nên truyền hỏi các quan răng: 


- Này các khanh! Sự việc xảy ra như vậy, Trâm nên 
làm thể nào, xin các khanh tâu trình cho Trâm rõ? 
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Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, vị quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, 7 Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 
Nước ngự đến vây bên ngoài kinh-thành của chúng ta chỉ 
vì muôn được Công-chúa Pabhavafi. Nếu không được 
như ý thì 7 Đức-vua truyền lệnh phá thành tiến vào bắt 
Bệ-hạ và Công-chúa PabhavaH. 

Vậy, Bệ-hạ nên ban Công-chúa Pabhavaf cho các 
Đức-vua trước, đề tránh cửa thành bị phá và Bệ-hạ bị 
bắt trị tội. 

Nghe vị quan tâu như vậy, ĐÐức-vua Madda truyền 
bảo răng: 

- Này các khanh! Nếu Trâm ban Công-chúa 
Pabhävalr đến một Đức-vua của kinh-thành này thì 6 
Đức-vua của 6 kinh-thành kia sẽ gây chiến với chúng ta. 

Cho nên, Trâm không thể ban Công-chúa Pabhävaff 
đến một Đức-vua nào được. Sự thật, nguyên nhân xảy ra 
hôm nay là do Công-chúa Pabhãvafi của Trâm, bởi vì 
Công-chúa Pabhävaf có tính ngã mạn ÿ lại vào sắc đẹp 
tuyệt trần của mình mà chê Đức-vua Kusa xấu xi, rồi đã 
bỏ Đức-vua Kusa là một Đức-vua có oai lực phi thường, 
là Đức-vua cao cả nhất trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 
này. Cho nên, chính Công-chúa Pabhävaff của Trâm 
phải chịu hậu quả của nghiệp mà mình đã tạo. 

Trâm sẽ truyên lệnh cho đao phủ giết Công-chúa 
Pabhävat, chặt thân hình Công-chúa ra làm 7 phân, rồi 
đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, để tránh khỏi 
tai họa chiến tranh phá thành, tránh khỏi sự chết chóc 
thê thảm. 

Đức-vua Madda truyền bảo như vậy, trong cung điện 
đều hay biết, các nữ tỳ của Công-chúa Pabhävarï đến 
tâu lệnh truyền của Đức-vua Madda cho Công-chúa 
Pabhãvaf biết. 
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Công-chúa Pabhavair vô cùng kinh sợ, trên gương 
mặt đây nước mắt, vội đến lâu đài châu Mẫu-hậu, tâu 
với Mẫu-hậu với lời than vãn răng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, Đức-Phụ-vương truyền lệnh 
cho đao phủ giết con, chặt thân hình của con ra làm 7 
phân, rồi đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành. 


- Muôn tâu Mẫu-hậu, 7 Đức-vua ấy sẽ ném phần thân 
thể của con cho các con chìm kên kên, diễu hâu,... căn 
xé nhau ăn thịt, hoặc các loài thủ rừng tranh giành phai 
ăn thịt. 

- Muôn tâu Mâẫu-hậu, kính xin Mẫu-hậu truyền lệnh 
cho lính gôm nhặt các xương ấy lại, rồi thiêu ra tro, rải 
trên mặt đất, Mẫu-hậu truyền lệnh làm vườn hoa, trồng 
cây hoa kanika. Khi nào đến mùa kanikä nở rộ, khi ấy, 
Mẫu-hậu nhỏ đến con rằng: “Công-chúa Pabhävaf của 
ta có màu da giống như hoa kanikã như thể này. ” 

Công-chúa Pabhävafr bị sự chết hăm dọa, nên than 
vẫn, trôi trăng với Mẫu-hậu của mình như vậy. 

Còn Đức-vua Madda truyền lệnh gọi tên đao phủ 
mang thanh đao bén đến, đặt thanh đao phía trước Đức- 
vua, đứng chờ lệnh. 

Khi ấy, Mẫu-hậu của Công-chúa Pabhävaf có vẻ mặt 
sầu thảm, khóc than, ngự đến chầu ĐÐức-vua Madda, 
nhìn thấy thanh đao và tên đao phủ đứng châu chờ lệnh, 
Chánh-cung Hoàng-hậu khóc than thảm thiết tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, Hoàng-Thượng sẽ truyền 
lệnh giết Công-chúa Pabhäãvai của thân thiếp bằng 
thanh đao này, chặt thi thể ra làm 7 phân rồi ban đến 7 
Đức-vua của 7 kinh-thành thát vậy hay sao? 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tầu như vậy, Đức-vua 
Madáa truyền bảo cho Chánh-cung Hoàng-hậu hiểu rằng: 
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- Này Ái-khanh! Công-chúa Pabhãvaf của Ải-khanh 
xinh đẹp tuyệt trần có tính tự cao mà chê Đức-vua Kusa 
xấu xí, rồi bỏ Đức-vua Kusa có oai lực phi thường, là 
Đức-vua cao cả nhất trong toàn cối Nam-thiện-bộ-cháu. 

Như vậy, Công-chủa Pabhãvai của Ái-khanh đã 
chuốc lấy cái chết cho mình, nên ngày nay phải chịu quả 
khổ của ác-nghiệp của mình. Trâm đành phải truyền 
lệnh như vậy, đề tránh khỏi tai họa chiến tranh xảy ra, 
tránh khỏi cảnh chết chóc thê thảm. 

Nghe ĐÐức-vua Madda truyền bảo như vậy, nên 
Chánh-cung Hoàng-hậu đảnh lễ Đức-vua, xin phép ngự 
đến lâu đài Công-chúa Pabhãvari, than văn rằng: 


- Này Pabhavafi yêu quỷ! Mẫu-hậu đành bất lực 
không thể cứu sống con được, Đức-Phụ- -VưƠng của con 
không chịu làm theo lời khẩn khoản của Mẫu-hậu. 

Hôm nay, thân hình của con sẽ bị chặt ra làm 7 phân, 
con sẽ gặp tử thán một cách rất thê thảm. 

- Này Pabhãvaf yêu quý! Nếu người con nào không 
váng lời cha mẹ là người mà luôn luôn mong muôn 
những sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài cho con 
mình, thì người con ây phải chịu quả khô như vậy. 

Nếu ngày trước con có được một Đức-vua Kusa khôi 
ngô tuân tú thì con sẽ được hạnh phúc an-lạc trong 
hoàng gia biết dường nào! 

Ngày nay con đâu phải chịu cảnh khôn khổ, chịu chết 
thê thảm như thê này. 

Mẫu-hậu của Công-chúa PabhävatI than vãn như vậy, 
rôi Bà thôt lên răng: 

- Nếu hôm nay, giả sử có Đức-vua Kusa oai lực phi 
thường, có giọng nói nhự sự tử rông, có thê cắm quân 
xuất trận đánh đuôi 7 Đức-vua của 7 kinh-thành hoảng 
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sợ bỏ chạy thoát thân, cứu sống Công-chúa Pabhävaff 
của ta thì hay biết chừng nào! 

Không biết hiện giò, Đức-vua Kusa đang ngự nơi nào? 

Nghe Mẩu-hậu tán đương ca tụng ĐÐức-vua Kusa như 
vậy, Công-chúa Pabhãvari nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa đang ngự trong cung điện, hằng ngày 
lo công việc nấu nướng, làm các món ăn dâng Đức-Phụ- 
vương, Mẫu-hậu, ta và bảy cô công-chúa. 

Vậy, bây giờ ta nên tâu cho Mẫu-hậu của ta biết: 

- Muôn tâu Mâu-hậu kính yêu! Đức-vua Kusa có oai 
lực phi thường, có giọng nói như sư tử rồng, có thể cầm 
quân xuất trận đánh đuổi 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
hoảng sợ bỏ chạy thoát thán. Đức-vua Kusa đang hiện 
diện tại nơi cung điện này. Tâu Mẫu-hậu. 

Nghe Công-chúa Pabhävafr tâu như vậy, Mấu-hậu 
của Công-chúa nghĩ rằng: “Công-chúa Pabhävaf của ta 
quá sợ chết, nên nói xàm như vậy. ” 

Mẫu hậu của Công-chúa truyền bảo rằng: 

- Này Pabhävaf! Con điên rôi hay sao mà nói xàm 
như vậy, hay con là đứa vô giáo dục, mới có thể nói như 
vậy. Nếu Đức-vua Kusa Hgự ‹ đến kinh-thành Sagdla thì 
tại sao Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu không hê hay biết? 

Con quá sợ chết rồi nói xàm có phải vậy không? 

Khi Mẩu-hậ, truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Tổ Hộ Gin nghĩ rằng: 

'Mẫu hậu không tin lời của ta, và không biết Đức- 
vua Kusa đã ngự đến đây suốt 7 tháng qua. Vậy, fa sẽ 
chỉ Đức-vua Kusa cho Mẫu-hậu của ta thấy. ” 

Công-chúa PabhavafI liền nắm tay của Mẫu-hậu đến 
mở cánh cửa số, đưa tay chỉ về phía nhà bếp, để cho 
Mẫu-hậu nhìn xuống, rồi tâu rằng: 
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- Muôn tâu Mâu-hậu kinh yêu! Đức-vua Kusa giả 
dạng làm người đầu _bếp đang đứng rửa các nôi niễu, 
bát đĩa tại nhà bếp gân lâu đài của các con. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Kusa nghĩ rằng: 

“Hôm nay, nguyện vọng của ta chắc chắn sẽ được 
thành tựu như ý, bởi vì Công-chúa Pabhavaf quá sợ 
chết, nên tâu với Máu-hậu và Đức-Phụ-vương biết răng: 
Ta đang hiện điện ngự trong cung điện này. ” 

Đức-Bồ-tát Kusa ngự đi lẫy nước về tiếp tục rửa các 
bát đĩa còn lại, rôi dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. 

Nghe Công-chúa Pabhävafr tâu như vậy, Mẫu-hậu 
quở măng Công-chúa Pabhavafi răng: 

- Này Pabhävaff! Con là đứa con hư đốn! Con đã làm 
hại hoàng gia rồi! 

Con là Công-chúa của Đức-vua Madda, là Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa, tại sao con đê Đức- 
vua Kusa, Phu-quân của con làm người tôi tở như vậy? 

Công-chúa Pabhavair bị Mẫu-hậu quở mắng, nên tâu 
cho M⁄âu-hậu rõ răng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu kính yêu, con đâu phải là gái hư 
đồn, con không làm hại hoàng gia. 

Người đứng kia là Đức-vua Kusa, Thái-tử của Đức- 
Thảái- Thượng-hoàng Okkhaka và Cháảnh-cung Hoàng-hậu 
SilavafT ngự tại kinh-thành Kusaval, trị vì đát nước 
Malla rộng lớn. 

- Muôn tâu Mẫu-hậu kính yêu, Mâẫu-hậu không nên 
nghĩ Đức-vua là người tôi tớ. 

Nghe Công-chúa Pabhävaiï tâu khẳng định như vậy, 
Mâu-hậu tin đó là sự thật, nên Bà ngự đên châu Đức-vua 
Madda tâu trình rõ sự thật như vậy. 
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Đức-vua Madda liền ngự đến lâu đài của Công-chúa 
Pabhävaf truyền hỏi rằng: 


- Này Pabhävafl Nghe Mâu-hậu của con tâu với 
Đúc-Phụ-vương răng: 

“Đức-vua Kusa đang hiện diện ngự tại cung điện có 
thật như vậy hay không? ” 

Công-chúa Pabhävatï tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương kính yêu, Đức-vua Kusa 
đang hiện diện ngự tại cung điện này, đúng là sự thật 
như vậy. 

Đứcvua Madda liền quở măng Công-chúa 
Pabhavafi: 

- Này PabhävafI Con là đứa con hư đốn! Con đã 
phạm trọng tội nặng nê! 

Đức-vua Kusa có oai lực phi thường, là Đức-Vvua cao 
cả nhất trong toàn cối Nam-thiện-bộ-châu, nhự con 
bạch tượng chúa quý báu. 

Vậy mà con dám xem thường Đức-vua Kusa ngự đến 
đáy như một con ch được hay sao? 

Sau khi quở mắng Công-chúa Pabhävari, tồi Đức-vua 
Madda vội ngự đên châu Đức-Bồ-tát Kusa, vân an sức 
khỏe, rôi chặp hai tay tâu lời xIn lỗi răng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao cả, xin Đại-vương có tấm 
đại bi tha thứ những tội lôi của bôn vương, bởi vì không 
biết Đại-vương đã ngự đên nơi đây với hình thức mà 
không một di biết được. 

Nghe Đức-vua Madda tâu như vậy, Đức-Bồ-tát Kusa 
tâu đê cho Ðứec-vua Míadda an tâm răng: 

- Tâu Đại-vương, bốn vương là người đầu bếp phụ 
mà Đại-vương kính trọng. 
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- Tâm Đại-vương cao quý, Đại-vương không có lỗi 
nào khiên cho bôn vương phải tha thứ. 

Sau khi tâu chuyện với Đức-Bổ-tát Kusa, Đức-vua 
Madda xin phép ngự trở lại lâu đài Công-chúa 
Pabhävaf, truyền bảo rằng: 


- Này Pabhävaf hư đồn! Con hãy mau đi châu đảnh 
lễ Đức-vua Kusa, rồi cúi xin Người có tâm đại bị tha thứ 
tội lỗi, may ra sinh-mạng của con sẽ được cứu sống 
trong ngày hôm naÿ. 


Công chúa Pabhãvatï chầu Đức-vua Bồ-tát Kusa 


Tuân lệnh Đứ/c-Phụ-vương, Công-chúa PabhavafT và 
7 hoàng muội ngự đi cùng với đoàn thị nữ đông đảo đên 
châu Đức-Bó-tát Kusa tại nơi nhà bêp. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Kusa đang đứng rửa nôi niêu, bát 
đĩa. Nhìn thấy Công-chúa Pabhävafr dẫn đầu đoàn tùy 
tùng thuộc hạ đang ngự đến, Đức-Bô-tát Kusa nghĩ rằng: 

“Hôm nay, ta sẽ làm cho Công-chúua PabhavafI không 
còn ngã mạn nữa, mà phải củi lạy dưới hai bàn chân 
của ta trên vũng bùn lây này. ” 


Đức-Bô-tát Kusa đỗ hết nước xuống nên đất, rồi lây 
hai bàn chân đạp, để bùn lầy nổi lên xung quanh chỗ 
đứng. Công-chúa Pabhavair ngự đến gần Đức-Bồ- tát 
Kusa, cúi xuông đảnh lễ dưới đôi bàn chân, rồi năm chặt 
đôi bàn chân của Ðức-Bồ-tát Kusa mà tâu răng: 


- Muôn tâu Hoàng-Thượng cao cả, thân thiếp là 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhäval, thân thiếp thành 
kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Hoàng-Thượng, kinh 
xin Hoàng-Thượng có tâm đại bỉ thương xót mà tha thứ 
mọi tội lỗi của thân thiếp, xin đừng nồi cơn thịnh nộ đối 
với thân thiếp nữa. 
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Thân thiếp hứa với lời chân thật rằng: 

“Từ nay về sau, thân thiếp không còn ghét Hoàng- 
Thượng mữa, chỉ có một lòng yêu thương tha thiết 
Hoàng-Thượng mà thôi. ” 

Nếu Hoàng- Thượng không có tâm đại bì thương xót tế 
độ thân thiếp đang khẩn khoản câu xin, thì Đức-Phúụ- 
Vương chắc chắn truyền lệnh tên đao phủ giết thân thiếp, 
rồi chặt ra làm 7 phân, đem ban đên 7 Đức-vua của 7 
kinh-thành, ngay trong ngày hôm naÿ. 

Nghe lời tha thiết khẩn khoản của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävaf, Đức-Bồ- tát Kusa truyền bảo cho 
Chánh-cung Hoàng-hậu an tâm rằng: 


- Này Ái-khanh Pabhävaml Khi Ái-khanh tha thiết 
khẩn khoản như vậy, không lẽ Tì râm không làm theo lời 
khẩn khoản câu xin của Ái-khanh được hay sao? 


- Này Ái-khanh Pabhaävati! Trâm không còn giận hờn 
Ái-khanh nữa đâu. Ái-khanh không nên sợ hãi gì cả. 

- Này Ái-khanh Pabhaävafi! Thật ra, Trâm có thừa khả 
năng đánh chiếm kinh-thành Sägala, tàn sát hoàng gia 
Đức-vua Madda, bắt Ái-khanh đem trở về kinh-thành 
Kusaval, nhưng vì quá yêu thương tha thiết Ái-khanh, 
nên Trâm nhân nại chịu đựng bao nhiêu nổi khổ thân 
khổ tâm cho đến ngày nay. 

- Này Ái-khanh Pabhãvaffl Trâm cũng hứa với Ái- 
khanh với lời chân thật rằng: 

“Trâm không còn gián hờn Ái-khanh nữa! Trâm rất 
yêu thương tha thiết Ä¡-khanh. ” 


Đức-vua Bồ-tát Kusa nhìn thẫy Công-chúa Pabhãvafi 
của mình xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ hầu hạ Ðức- 
vua trời Sakka, nên Đức-vua Bồ-tát Kusa phát sinh tâm 
ngã-mạn vua chúa nghĩ rằng: 
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“Khi ta đang còn hiện diện trên đời này thì không một 
Đức-vua nào có khả năng chiêm đoạt Chánh-cung 
Hoàng-hậu của ta được!” 

Đức-vua Bồ-tát Kusa muốn chứng tỏ oai lực phi 
thường đê cho mọi người biết, nên ngự đên sân trước 
cung điện, tuyên bô cho toàn thê hoàng gia cùng dân 
chúng trong kinh-thành Sãgala băng giọng như sư tử 
rông răng: 

“Ta là Đức-vua Kusa, đã ngự đến rồi! Ta sẽ bắt sống 
7 Đức-vua của 7 kinh-thành. Các ngươi hãy chuẩn bị voi 
bảu và các đoàn binh cho ta. ” 

Đức-vua Bồ-tát Kusa tâu với Đức-vua Madda răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, việc bắt sống 7 Đức-vua của 7 
kinh-thành là phận sự của bôn Vương. 

Kính thỉnh Đại-vương an hưởng sự an-lạc trên lâu đài. 


Đức-vua Madda truyền lệnh các quan gọi thợ đến cắt 
tóc sửa râu cho Ðức-vua Bồ-tát Kusa xong, tồi Đức-vua 
Bồ-tát Kusa tắm, trang phục vương phục đầy đủ, ngự 
bước lên lâu đài cao, nhìn khắp mọi hướng, rồi truyền 
lệnh rằng: 

- Này quỷ vị! Xin quỷ vị hãy xem Trâm cẩm quân xuất 
trận chiến đầu với các kẻ thù. 


Những hoàng thân của Đức-vua Madda ở trên lâu đài 
trong cung điện mở cửa số nhìn theo dõi ÐĐức-vua Bồ-táf 
Kusa cầm quân xuất trận. 


Khi ấy, Đức-vua Madda truyền lệnh quan nài voi dẫn 
con bạch tượng quý báu với trang sức đây đủ, đem đên 
dâng Đức-vua Bồ-tát Kusa. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự lên ngồi trên cổ voi báu, 
phía trên có che chiêc lọng trăng, rôi truyền lệnh răng: 
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- Này các khanh! Các khanh hãy mời Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhavaf đên. 


Đức-vua Bô-tát Kusa truyền bảo Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhaävarï ngự lên voi báu ngôi phía sau Đức-vua. 


Chiến thắng 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 


Đức-vua Bô-tát Kusa dẫn đầu bốn đoàn binh xuất trận 
ngự ra cửa thành hướng Đông, nhìn thấy các đoàn binh 
của kẻ thù, nên Đức-vua Bỏ-ráf Kusa tuyên bố bằng 
giọng sư tử rồng ba lần rằng: 

“Ta là Đức-vua Kusa! Ai muốn sống thì hãy đến 
khuất phục dưới chân ta.” 


Nghe giọng sư tử rống của Đức-vua Bồ-tát Kusa làm 
cho 7 Đức-vua của 7 kinh-thành đều mất trí điên loạn, 
kinh hồn bạt vía, không biết đường chạy thoát thân. 

Nghe giọng sư tử rỗng của Đức-vua Bồ-tát Kusa các 
đoàn binh như đoàn tượng bình, đoàn mã bình, đoàn 
quân xa, đoàn bộ binh vô cùng khiếp vía kinh hồn chạy 
tán loạn. 


Đức-vua trời Sakka trên cõi trời Tam-thập- Tam-thiên 
nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Kusa chiến thắng 7 Đức-vua 
của 7 kinh-thành nơi trận địa, nên Ð⁄/c-vua-trời Sakka 
vô cùng hoan-hỷ dâng viên ngọc magi tên Verocana xản 
lạn đến Đức-vua Bồ-tát Kusa. 


Đức-vua Bồ-tát Kusa có tướng tốt của bậc-đại-nhân 


Do oai lực viên 0gọc mai tên Verocana xản lạn của 
Đức-vua-trời Sakka, nên thần hình và gương mặt xâu xí 
đáng ghê sợ của Ðức-vua Bồ-tát Kusa bị biên mất. Ngay 
khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Kusa có các tướng tốt của bậc- 
đại-nhân thật đáng tôn kính. 
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Sau khi chiến thắng, Ðức-vua Bồ-tát Kusa truyền lệnh 
bắt 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, trói hai tay ra sau lưng 
dẫn đi theo Đức-vua cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävafr ngồi trên voi báu ngự trở vào kinh-thành. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa dẫn 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
đến kính dâng lên Ðức-vua Madáda và tâu rằng: 

- Tâu nhạc Phụ-vương, 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
này là kẻ thù của nhạc Phụ-vương, không phải kẻ thù 
của bổn vương. 

Nay, 7 Đức-vua đã bị bắt năm trong quyên sinh sát 
của nhạc Phụ-vương, kính thỉnh nhạc Phụ-vương phán 
xét họ fhy ÿ. 

Nhạc Phụ-vương muốn 7 Đức-vua này trở thành kẻ 
tôi tớ hoặc giết chết tất cả, hoặc tha bồng để 7 Đức-vua 
ngự trở về kinh-thành của mỗi Đức-vua, tùy theo ý của 
nhạc Phụ-vương. 

Nghe ĐÐức-vua Bồ-tát Kusa tâu như vậy, Đức-vua 
Madda tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương là Đức-vua cao cả 
hơn bổn vương. Vậy, chính Đại-vương muốn giết 7 Đức- 
vua này thì giết, hoặc muốn tha bồng thì tha, để 7 Đức- 
vua ngự trở về kinh-thành của môi Đức-vua. 

Nghe Đức-vua Madda tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Kusa nghĩ rằng: 

“Ích lợi gì ta giết 7 Đức-vua của 7 kinh-thành này. 
Đức-vua Madda có 7 cô công-chúa rất xinh đẹp như 
thiên-nữ là hoàng muội của Công-chúa PabhavdHi., 

Vậy, để 7 Đức-vua của 7 kinh-thành này đã ngự đến 
đây không mất sự lợi ích, ta nên tâu với Đức-vua Madda 
ban 7 cô công-chúa đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành. 

Đó là điều hạnh phúc biết dường nào!” 
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Nghĩ vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Kusa tâu với Đức-vua 
Madda răng: 

- Tâu nhạc Phụ-vương, nhạc Phụ-vương có 7 cô 
công-chủa rát xinh đẹp như thiên-nữ, kính xin nhạc Phụ- 
vương ban 7 cô công-chúa áy đên 7 Đức-vua của 7 kinh- 
thành, đê 7 cô công-chúa áy trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của 7 Đức-vua ấy, và 7 Đức-vua ấy trở 
thành phò mã của nhạc Phụ-vương. 

Đó là điểu hạnh phúc biết dường nào! 

Nghe Đức-vua Bó-tát Kusa tầâu như vậy, Đức-vua 
Madda vô cùng hoan-hÿ ban 7 cô công-chúa của mình 
đên 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, nên tâu răng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương là Đức-vua cao cả nhát 
trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, gốm cả 7 Đức- 
vua của 7 kinh-thành và bồn vương cùng các cô công- 
chúa của bồn vương nữa. 

Vậy, chỉ có Đại-vương mới có quyên ban 7 cô công- 
chúa đên 7 Đức-vua của 7 kinh-thành mà thôi. 

Kính xin Đại-vương nhận xét thấy công-chúa nào 
xứng đáng với Đức-vua nào thì Đại-vương ban công 
chúa áy đến Đức-vua áy, tùy theo ý của Đại-Vương. 

Khi ây, Đức-vua Bồ-tát Kusa truyền bảo các quan cho 
người trang sức đây đủ 7 cô công-chúa của Đức-vua 
Madda thật xinh đẹp lộng lây, rôi Đức-vua Bồ-tát Kusa 
ban môi cô công-chúa xứng đáng đên môi Đức-vua. 

Cho nên, 7 cô công-chúa và 7 Đức-vua tât hài lòng vô 
cùng hoan-hỷ hợp với ý của mình. 

Khi ây, 7 Đức-vua và 7 cô công-chúa đảnh lê Đức- 
vua Bồ-tát Kusa, nhạc-Phụ-vương và nhạc Mâu-hậu, tôi 
xin phép hôi cung, môi Đức-vua và công-chúa dân đâu 
các đoàn binh ngự trở về kinh-thành của mình. 
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Hồi cung ngự trở về kinh-thành Kusävafi 


Nghỉ lại 2-3 ngày sau, Đức-vua Bổ-tát Kusa và 
Chảnh-cung Hoàng-hậu Pabhävaff đảnh lễ Đức Phụ- 
vương và Mẫu-hậu, xin phép hồi cung ngự trở về kinh- 
thành Kusävat. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävaiï cùng ngồi chung trên chiếc long xa sang trọng 
rất xứng đôi, bởi vì Đức-vua Bồ-tát Kusa có các tướng 
tốt của bậc đại-nhân cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävarï có sắc đẹp tuyệt trần như thiên-nữ. 

Nghe tin báo Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävafr hồi cung ngự trở về kinh-thành 
Kusävati, Mẫu-hậu và Đức-Phụ-hoàng truyền lệnh các 
quan thông báo dân chúng trang hoàng kinh-thành lộng 
lẫy, để đón rước Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhavai. 

Mẫu-hậu Silavaf và Hoàng-đệ Jayampati của Đức- 
vua Bồ-tát Kusa ngự cùng các quan, các đoản binh ra 
ngoài kinh-thành chờ đón ruớc Đức-vua Bồ-tát Kusa và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavaii, thỉnh ngự vào kinh- 
thành Kusävat. 

Sau khi ngự vào cung điện được trang hoàng lộng lẫy, 
Đức-vua Bê-tát Kusa truyền lệnh cho dân chúng tổ chức 
ca hát nhảy múa vui chơi suốt 7 ngày đêm. 

Từ đó về sau, Ðức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävaf sông hòa hợp, yêu thương lẫn 
nhau, ngự tại kinh-thành Kusävat, trị vì đất nước Malla 
được thanh bình thịnh vượng, dân chúng được sống an 
cư lạc nghiệp. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhaävar thực-hành bồi bố các pháp hạnh Ba-la-mật 
cho đến suốt đời. 
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Sau khi thuyết tích Kusajãataka xong, Đức-Thế-Tôn 
thuyết giảng chân-lý tứ Thánh-đề, chư tỳ-khưu chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đé, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bản, tùy theo năng lực của các pháp-hạnh ba- 
lamật và 5 pháp-chủ là tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị. 


Tích Kusajãätaka liên quan đến kiếp hiện-tại 


Trong ứích Kusajãfaka này Đức-Bồ-tát là tiền-kiếp 
của Đức-Pháật Gotama sinh làm Thái-fứ Kusa trong thời 
quá-khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thế gian, thì hậu-kiếp của những nhân vật trong /ích 
Kusajätaka ây liên quan đến kiếp hiện-tại của những 
nhân vật ấy như sau: 

- Đức-Phụ-vương Okkãka và Mẫu-hậu Silavaf, nay 
kiếp hiện tại là Đức-Phụ-vương Suddhodana và Mẫu- 
hậu Mahãmayadevi. 

- Hoàng-đệ Jayampati, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão ẢÄnanda. 

- Bà Khujã, nay kiếp hiện-tại là bà Khujjuarä 
upasika. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvaii, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-đức t}-khưu-ni Yasodhara. 

- Nhóm tùy tùng thuộc hạ, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: t)-khưu, f)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ. 

- Đức-vua Bô-tát Kusa, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Œofdma. 


Nhận xét về tích Pañcapäpï và tích Kusajãtaka 


* Tích Pañcapäpr: Tiền-kiếp của cô là con gái của gia 
đình nghèo khô, ngôi nhôi đât cho nhuyên đê bán cho 
người ta trát vách nhà. Khi ây, Đức-Phát Đóc-Giác cần 
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đất nhuyễn để trát vách chỗ ở, nên ĐÐức-Phật Độc-Giác 
mặc y, mang bát ngự vào cửa thành phía Đông kinh- 
thành Bãaranasĩ, đứng trước nhà cô gái đang nhồi đất. 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đứng trước nhà, cô gái 
phát sinh sân-tâm bực bội buông lời nói rằng: 

“Mattikampi bhikkhati!” 

Đất mà Sa-môn này cũng đi xin! 

Mặc dù cô nói có vẻ bực bội như vậy, nhìn thấy Ðức- 
Phật Độc-Giác vẫn đứng tự nhiên, khiến cô phát sinh 
đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát Độc- 
Giác, rồi cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn, Ngài muốn được đất 
nhuyễn phải không? Kính thỉnh Ngài đợi con một lát. 

Bạch xong, cô nhỏi đất nhuyễn rất đặc biệt, rồi đem 
tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đất nhuyễn rất đặc 
biệt ây đến Đức-Phật Độc-Giác với đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan-hỷ trong phước-thiện bố-thí cúng dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ấy. 


Về sau, sau khi cô gái nghèo ây chết, đại-thiện-nghiệp 
bô-thí cúng-đdường đát nhuyên áy cho quả tải-sinh đầu 
thai vào lòng người đản bà nghẻo, nhà ở gân cửa thành 
BaranasI. 

Khi sinh ra đời, đứa bé gái có 5 bộ phận trong thân 
thê xâu xí là /ay, chân, miệng, mái, lô mũi. Vì vậy, người 
ta gọi cô là Pafñcapap† (cô gái có 5 bộ phận xâu xi). 

Đó là quả xấu của ác-nghiệp sân-tâm trước khi tạo 
phước-thiện bô-thí củng dường đát nhuyên đặc biệt đền 
Đức-Phật Độc-Giác trong tiên-kiêp của cô. 

Khi cô trưởng thành, hễ ai đụng đến thân thể của cô, 
đều có cảm giác như tiếp xúc với đối- -tượng xúc đặc biệt 
của cối trời, cảm giác sung sướng say đắm chưa từng có. 
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Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ đang khi 
bô-thí cúng dường đát thật nhuyên đặc biệt trong tiên- 
kiếp của cô đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Khi trưởng thành, cô PañecapapT trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của hai Đức-vua là Đức-vua Baka và 
Đức-vua Bavarika. 

Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ sau khi đã 
bô-thí cúng dường đát thật nhuyên đặc biệt trong tiên- 
kiếp của cô đến Đức-Phật Độc-Giác. 


* Về tích Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa là hậu-kiếp của 
người em trai chồng của tiền-kiếp Công chúa Pabhãvat. 

Tiền-kiếp của Công chúa Pabhävafr là người chị dâu 
của Đức-Bồ-rát. Một hôm, người chị dâu (tiền-kiếp của 
Công-chúa Pabhavati) đem phần bánh chiên của Đức- 
Bồ-tát em chồng, tạo phước-thiện bố-thí, cũng dường đặt 
bát đến ĐÐức-Phật Độc-Giác. Ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát 
em chồng từ rừng trở về, biết người chị dâu đem phần 
bánh chiên của mình cúng dường đặt bát đến Đức-Phật 
Độc-Giác, nên Đức-Bô-tát em chông phát sinh tâm sân 
giận dữ, đến lẫy lại phần bánh chiên của mình từ trong 
bát của Đức-Phật Độc-Giác. 

Người chị dâu nhìn thấy người em chồng làm như 
vậy, nên thỉnh Ðức-Phật Độc-Giác chờ cô về nhà cha 
mẹ lẫy bơ lỏng mới và trong trẻo có màu giống màu hoa 
lan, đem về cung-kính tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường đề đây bát của Đức-Phật Độc-Giác, với đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan-hỷ. 

Nhìn thấy bơ lỏng tỏa ra ánh sáng, nàng phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch phát nguyện rằng: 

- Kính bạch Ngài, do phước-thiện bồ-thí cúng đường 
bơ lỏng mới trong trẻo này, xin cho đại-thiện-nghiệp bố- 
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thí củng dường thanh cao này cho quả tái-sinh kiếp sau 
của con có sắc đẹp tuyệt trân như thiên nữ, thân hình 
của con có ánh sáng tỏa ra suốt ngày đêm. 


Và xin cho kiếp sau của con không sống chung cùng 
một nhà với hậu-kiếp của em trai của chồng con. 


Khi nghe lời phát nguyện của người chị dâu như vậy, 
Đức-Bô-tát em chông vội đem phần. bánh chiên của 
mình đến kính xin tạo phước-thiện bố-thí cúng dường 
đặt trong bát đầy. bơ lỏng của Đức-Phật Độc-Giác, tôi 
xin phát nguyện răng: 


- Kinh bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này của 
con, dù có ở bất cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuân, 
xin cho kiếp sau của con cũng có khả năng đem về làm 
vợ của con cho được. 


Đó là tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa và tiền- 
kiêp Công-chúa Pabhavafi với nghiệp của mỗi người và 
lời phát nguyện của môi người như vậy. 

* Đức-Bô-tát Thải-tử Kusa có thân hình và gương 
mặt xáu xí đảng ghê sợ. 


Đó là quả xấu của áúc-nghiệp sân giận dữ lấy lại 
phán bảnh chiên của mình từ trong bát của Đức-Phật 
Đóc-Giác. 


* Đức-vua Bồ-tát Kusa thành hôn với Công-chúa 
Pabhavaf, rồi tân phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng- 
hậu của mình. 


Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp bồ-thí cung-kinh 
cúng dường phân bánh chiên của mình đặt trong bát đây 
bơ lỏng của Đức-Phật Độc-Giác, và lời phát nguyện 
trong tiên-kiếp của Đức-vua Bồ-tát Kusa. 
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* Công-chúa Pabhävaff nhìn thấy Đức-vua Kusa có 
thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ, rôi bỏ Đức- 
vua Kusa ngự trở về kinh-thành Sãgala của mình. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp bô-thí cúng dường bơ 
lỏng mới trong trẻo, và lời phát nguyện trong tiên-kiếp 
của Cháảnh-cung Hoàng-hậu PabhavaH. 


* Đức-Bê-tát Kusa rước Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhavafi ngự trở lại kinh-thành KusävaH. 

Đó là quả đại-thiện-nghiệp và lời phát nguyện của 
Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-vua Bồ- tát Kusa có nhiễu 
năng lực hơn lời phát nguyện của tiên-kiếp của Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhäval, khiến Đức-vua-trời Sakka 
trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên trợ duyên giúp cho 
Đức-vua Bồ-tát Kusa được thành tựu như ÿ. 


Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng không 
hề thiên vị một ai cả. Nếu ác-nghiệp nảo gặp nghịch- 
duyên '? thì ác- -_nghiệp â ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 
của ác-nghiệp ây. 


Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp /huận-đuyên '” thì đại- 
thiện-nghiệp ây có cơ hội cho quả tôt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ây. 

Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni, kamna- 


bandhu, kammappafisarano, yam kammam Kkarissami 
kalyãnamn vã pãpakamm vã, tassa dãyãdo bhavissãmi. 


' Nghịch-duyên (vippatti) có 4 trường hợp: Gativippatti, kãlavippatti, 
upadhivippatfI, payogavIppattI. 

° Thuận-duyên (sampatti) có 4 trường hợp: Gatisampatti, kãlasampatti, 
upadhisampatti, payogasampatti (Xem phần giảng giải trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyên IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, phần đại-thiện- 
nghiệp và ác-nghiệp cho quả của nghiệp, cùng soạn giả). 
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(Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào 'thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy.) 


Trong 70 phước-thiện puñfñakriyavaffhu, người thiện 
tạo môi phước-thiện cân phải trải qua 3 thời-kỳ tác-ý. 

1- Pubbacetanä: Tác-ÿý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện bô-thí ấy (có thời 
gian không nhát định). 

2- Muficacetanä: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện bô-thí áy. 

3- Aparacetanä: Tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện- 
tâm sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí áy (theo thời gian 
sau nhiễu ngày, nhiễu tháng, nhiêu năm). 

Mỗi thời-kỳ /ác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
tạo phước-thiện bô-thí ây có vai trò quan trọng thành tựu 
mỗi đgi-fhiện-nghiệp như sau: 


2- Năng Lực Của Muñcacetana 


Năng lực của muñcacetanä: Túc-ý tâm-sở đông sinh 
với đại-thiện tâm khi đang tạo phước-thiện bố-thí, đề 
phước-thiện ấy trở thành /zm-nhân đại-thiện-nghiệp 
hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp như sau: 

- Nếu người thiện nào, khi đang tạo phước-thiện bồ-thí 
nào, có muficacetanä: tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ kammassakatanana: trí-tuệ hiểu 
biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo 





' Añg. Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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phước-thiện bồ-thí ấy với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
có đủ /am-nhân là vô-tham, vồ-sân, vô-s¡ (frí-fuệ), nên 
phước-thiện bố-thí ấy trở thành tihetukakusalakamma: 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu người thiện nào, ki đang tạo phước-thiện bồ-thí 
nào, cô muficacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-tuệ kammassakatanana: trí- 
tuệ hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy 
tạo phước-thiện bô-thí ấy với đại-thiện-tâm không hợp 
với frí-ftuệ chỉ có nhị-nhán là vô-tham và vô-sân, không 
có vô-si (iríi-iuệ), nên phước-thiện bồ-thí ấy trở thành 
dwihetukakusalakanuna: nhị-nhán đại-thiện-nghiệp. 


Tam-nhán dại-thiện-nghiệp và nhị nhân dại-thiện- 
nghiệp được phân loại theo năng lực trong 2 thời-kỳ tác- 
ý: thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy và thời-kỳ 
aparacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí ấy xong rồi theo thời 
gian sau nhiễu ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiễu năm. 
Mỗi loại đại-thiện-nghiệp có 2 bậc: 


- Ukkafthakusala: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 
- Omakakusala: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


1- Ukkafthakusalakanma. Đại-thiện-nghiệp bậc cao 
như thê nào? 


Người thiện nào tạo phước-thiện bố-thí nào trong 
thời-kỳ pubbacetanä: tác-ÿý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện bồ-thí 
ấy, không có fham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen 
lẫn, và nhất là trong thời-kỳ aparacefanã: tác-ÿ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo 
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phước-thiện bế-thí ấy theo thời gian sau nhiễu ngày, 
nhiêu tháng, thậm chí nhiều năm, với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hÿ phước-thiện bố-thí ấy, không có 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, thì phước- 
thiện bô-thí mà người thiện ấy đã tạo được trở thành 
ukkqafthakusalakamma- đại-thiện nghiệp bậc cao, nên 
đại-thiện-nghiệp bậc cao có 2 loại là: 


- Tihetuka-ukkafthakusalakamna: lam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao 


- Dvihetuka-ukkafthakusalaRammna: Nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 


2- Omakakusalakanuna: Đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
như thê nào? 


Người thiện nào tạo phước-thiện bố-thí nào trong 
thời-kỳ pubbacetanä: tác-ÿý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện tâm không trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
bô-thí ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm và nhất là 
trong thời-kỳ aparacefanä: tác-ÿ tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện bô-thí ấy theo thời gian sau nhiễu ngày, nhiều 
tháng, thậm chí nhiêu năm, bởi vì cô tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện bố-thí mà người thiện ấy đã tạo 
được trở thành ømakakusalakamưma: đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp, nên đại-thiện-nghiệp bậc thấp có 2 loại là: 

- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc thấp. 

- Dvihetuka-omakakusalahamma: Nhị-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc thấp. 
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3- Năng lực của aparacetanä 


Trong 2 thời-kỳ tác-ý: fhởi-k) pưubbacefanäa: tác-ÿ 
tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước- 
thiện bồ-thí nào và thời-kỳ aparacetanã: tác-ÿ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện 
bô-thí nào theo thời gian sau nhiễu ngày, nhiêu tháng, 
nhiễu năm, đề quyết định phước-thiện bố-thí ấy trở 
thành /ưm-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao hoặc bác thấp, 
nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp, thì £hởi- 
kỳ aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện bô-thi ấy xong 
rồi có vai trò quan trọng hơn là /hời-kỳ pubbacetanä: 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh trước 
khi tạo phước-thiện ấy, bởi vì chưa thành-tựu phước- 
thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho /hởi-kỳ pubbacefand: tác-ÿ tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện bố-thí nào, bởi vì có tham-di, ngã-mạn, 
tà-kiễn phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, nhưng nếu thời-kỳ aparacetanã: tác-ÿj tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện bô-thí ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiễu 
ngày, nhiêu tháng, thậm chí nhiều năm với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trong phước-thiện bồ-thí ấy, không 
có tham-ádi, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lần, không 
làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện bố-thí 
ấy vẫn trở thành wkkaffhakusalakamma: đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

Dù cho /hởi-kb) pubbacetanä tác-ÿý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
bô-thí ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
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xen lần, nhưng nếu fhời-k} aparacetanä tác-J tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã 
tạo phước-thiện bố-thí ấy xong rồi, theo thời gian sau 
nhiễu ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm với đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-di, ngã-mạn, 
tà-kiễn phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện bô-thi ấy trở thành omakakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Cho nên, fhởi-k) aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện tâm sau khi đã tạo phước-thiện bổ-thí ấy 
xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiêu tháng, 
thậm chí nhiều năm có tầm quan trọng quyết-định 
phước-thiện ấy trở thành ukkaffhakusalakamma: đại- 
thiện nghiệp bác cao hoặc omakakusalakamtma: đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 


Phân loại đại-thiện-nghiệp theo Ukkaf(hakusalakamma 
và Omakakusalakamma 


Phân loại //hefkakusalakamma và dvihetukakusala- 
kamma theo wkkaffhakusalakanuna và omakakusala- 
kamưmna có 4 bậc như sau: 

* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

]- Tihetukq-uRkkafthakusalakamma: Tam-nhán đại-thiện- 

nghiệp bậc cao. 

2- Tì thetuka-omakakusalakamma: Tam-nhán đại-thiện- 

nghiệp bậc tháp. 

* Dvyihetukakusalakamma có 2 bậc: 

T- Dvihetuka-ukkafthakusalakamma- Nhị-nhán đại- 

thiện-nghiệp bác cao. 

2- DWihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhán đại-thiện- 

nghiệp bậc tháp. 


I- Phước-Thiện Bố-Thí 107 





Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam-nhân đại- 
thiện nghiệp bậc tháp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc tháp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tâm quan trọng cho quả trong fhờï-k} fái-sinh 
kiêệp sau (pafisandhikala) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới và cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiêp hiện-tại 
của người hoặc của chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ. 

Tam-nhân đạï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đạiï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thâp 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao, bậc thấp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc tháp gôm có 4 bậc 
như sau: 

]1- Tihetuka-ukka†thakusalakamma: Tam-nhán đại- 

thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Ti thetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc tháp. 

3- Dvihetuka-ukka†thakusalakamma: Nhị-nhân đại- 

thiện-nghiệp bác cao. 

4- Dvihetuka-omakaRusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc tháp. 


Thòï-kỳ Patisandhikäla và thời-kỳ Pavattikãla 


Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là fam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bác thấp, 
nhị nhân đại-thiện nghiệp bậc cao và nhị nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi bậc đại-thiện-nghiệp có cơ 
hội cho quả rong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại. 
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Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong fhởï-k} tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) đầu thai làm người có 3 
hạng người trong đời này, hoặc hóa-sinh làm vị /hiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới cũng có 3 
hạng chu-thiên. 

Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, hạng thiên-nữ 
có khả năng khác nhau do quả của mỗi đại-thiện-nghiệp 
như sau: 


I- Tihetuka-ukkafthakusalakamma: Tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao: 


Tihetuka-ukkafthakusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ có 
cơ hội cho quả trong 2 thời-kỷ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bô-thi nào, sau khi người thiện ấy chết, nếu 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là Øđi-sinh-tâm (pafisandhiciia) cùng với 3 sắc- 
pháp (hayarupa: sắc-thân, bhãvaripa: sắc nam-tinh 
(hoặc sắc nữ-tính), hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi 
sinh của ý-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm hạng người tam-nhân (0 (tihetukapuggala) từ 
khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có frí-tuỆ. 





' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
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- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tám, 
chứng đắc 5 phép-thân-thông (lokiya abhiññä;).' 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bản, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo. 

Hoặc hóa-sinh làm vị £hiên-nam fam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. 

Nếu vị thiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ tam-nhân 
có cơ hội đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, thì vị fhiên-ngm tam-nhân, vị 
thiên-nữ' tam-nhán ấy có khả năng chứng ngộ chân- -ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

b- Thờïi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả frong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, có 16 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhán-tâm có 8 quả-tâm. 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-quả-fâm có § tâm 
mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm trong 8 đại-thiện- 
tâm như sau: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 





' Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IX Pháp-Hành Thiền-Định. và 
quyên X Pháp-Hành Thiên-Tuệ. 
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2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với trí-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tầm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong ồ đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh hay, đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đồi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) lỐ, đáng hài lòng. 
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7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, VỊ, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

§- Suy-xéft-tâm đông sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, f£am-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có 4 đại-quả-tâm hợp với 
frí-tuệ gọi là fái-sinh-tâm (patisandhicifia) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vị f£hiên-nam fam-nhân, vị thiên-Hữ ftam- 
nhân trên 6 cõi trời dục-g1ới. 

Và fam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện tâm hợp với trí-fuiệ cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại, gồm cô 16 quả- 
tâm là 8 đại-quả-tâm và ð thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp 
xúc biết các đối-tượng tốt đáng hài lòng trong cuộc sông 
kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy, hoặc của vị thiên- 
nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân ấy trong cõi 
trời dục-giới ấy. 


2- Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thâp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 


- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ với 
dvihetukqa-ukkafthakusalakamma. nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương đương 
với nhau trong 2 thời-kỳ: 
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- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 
- Thời-k) sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bó-thí nào, sau khi người thiện ấy chết, nếu 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ tuột xuỗng tương đương với nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp 
với trí-tuệ (2 loại đại-thiện-nghiệp này) có cơ hội cho quả 
tương đương rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau có đại-guả- 
tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc-thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tính (hoặc sắc nữ-tính), hadayavatthu- 
rũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân ° 
(dvihetukapugsala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không có tri-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển- 
định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiên nào cả. 


- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề. 


Hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam nhị-nhân hoặc vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị thiên- 
nam nhị-nhán hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân có cơ hội đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thì vị Øzên-nam nhị nhân hoặc vị thiên-nữ nhị- 
nhân không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 





' Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham 
và vô-sân (không có vô-s1). 
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b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla), kiếp hiện-tại 


Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bác thấp trong 4 
đại-thiệntâm hợp với tri-tuệ với nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
fuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương đương với 
nhau rong thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavatikäla), kiếp 
hiện-tại, có I2 quả-tám đó là: 


- Hữu-nhân đại-quả-tâm không họp với trí-fuệ có 4 
quả-tám và 
- Thiện-quả vô-nhán-tâm có 8 quả-tâm. 


Như vậy, £m-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ tuột xuống tương đương 
VỚI nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện tâm không hợp với tri-fuệ cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 4 đại-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tfâm (pafisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm øgười 
nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên 6 cõi trời dục-gIới. 

Và fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tiệ tuột xuông tương đương với 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện- 
tâm không hợp với tri-ftuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại gồm có 12 quả- 
tâm là 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ và 8 thiện- 
quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng không tốt 
không xấu trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người nhị- 
nhân ẫy, hoặc của vị thiên-nam nhỊ-nhân hoặc vị thiên- 
nữ nhị-nhân ấy trên cõi trời dục-giới ấy. 
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Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma 
với dvihetuka-ukkatfhakusalakamma 


Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, 
nên không đủ năng lực cho quả trong (hởï-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) cô đại-quả-tâm hợp với trí- 
tuệ, nên bị tuột xuống tương đương với đvihefuka- 
ukkafthakusalakamma là nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với frí-fuệ cho quả 
trong fhời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại- 
quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicita) làm phận sự tải-sinh kiếp sau làm 
người thuộc về hạng người dvihetukapuggala: hạng 
người nhị-nhân từ khi tái-sinh đầu thai làm người hoặc 
hóa-sinh làm vị (hiên-nam nhị-nhán, vị thiên-nữ nhị- 
nhân trên cõi trời dục-giới. 


4- Dvihetuka-omakakusalakamma là nhỊ-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thâp 


Dvihetuka-omakaRusalakamma là nhị-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp trong 4 dục-giới đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-fuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-k) sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bô-thí nào, sau khi người thiện ấy chết, nếu 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện- 
tâm không hợp với trí-ftuệ có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về 
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thiện-quả vô-nhán-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pa{isandhi- 
cifia) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc-thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tính (hoặc sắc nữ-tính), hadayavatthu- 
rũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân cõi 
thiện-giới & (sugafi ... là người đui mù, 
câm điếc, tật nguyên, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 


Hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-ngm vô-nhân hoặc vị 
thiên-nữ vô-nhân trong nhóm bhummaf{fhadevafa: chư- 
thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi trời tứ Đại-T' 022 

“Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vồ-nhán ấy 
vốn là người đui mù, cẩm. điếc, tật nguyễn, ... chỉ biết 
thông thường trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla), kiếp hiện-tại 


Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatiikala), kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiệntâm không hợp với trí-xệ cho quả chỉ có 
thiện-quả vô-nhân-tâm mà thôi, tiếp xúc với các đối- 
tượng tầm thường trong cuộc sông hằng ngày mà thôi. 


Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đui mù, câm điếc, tát 
nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), 
kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào cho quả thì không thê gọi 
là người vô-nhân cõi thiện-giới được, bởi vì đứa bé ấy 
có thể có năng khiếu đặc biệt. 


Đạï-thiện-nghiệp khác nhau, quả khác nhau 


Trong một buôi lễ £øo phước-thiện bồ-thí, những thí- 
chủ đêu là người có ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
cùng nhau tạo phước-thiện 5ó-(hí giống nhau, do trình 





' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào. 
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độ hiểu biết về pháp-học Phật-giáo khác nhau, hiểu biết 
về 3 thời-kỳ tác-ý khác nhau, nên mỗi thí-chủ có 3 thời- 
kỳ tác-ÿ: thời-kỳ) pubbacetanad, thời-kỳ) muÑcacefand, 
thời-kỳ qparacefana khác nhau, đã tạo đại-thiện-nghiệp 
bỗ-thí khác nhau như sau: 

- Tạo tam-nhán đại-thiện-nghiệp bố-thí bậc cao. 

- Tạo tam-nhân đại-thiện-nghiệp bồ-thí bậc thấp. 

- Tạo nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bố-thí bậc cao. 

- Tạo nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bố-thí bậc thấp. 


Sau khi mỗi thí-chủ ấy chết, nêu farm-nhân đại-thiện- 
nghiệp bố-thí bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tệ có cơ hội cho quả trong (bời-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-gud-tâm hợp với trí-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân trong lòng mẹ. 


- Sau khi mỗi thí-chủ ấy chết, nêu øm-nhân đẹại- 
thiện-nghiệp bỗ-thí bậc thấp trong đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bố-thí bậc cao 
trong đại-thiện-tâm không hợp với tri-ftuệ có cơ hội cho 
quả trong (hởi-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) thì 
có đại-qud-tâm không hợp với trí-tHỆ gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm người nhị-nhân trong lòng mẹ. 


- Sau khi mỗi thí-chủ ấy chết, nếu nhị-nhân đẹại- 
thiện-nghiệp bô-thí bậc thấp trong đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuiệ có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ tái¬sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) thì có suy¬xớf-tâm đông sinh 
với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp bế-thí bậc thấp 
øoi là tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm người vô-nhân cõi thiện-giới 
đui mù, câm điếc, tật nguyên, ... từ trong lòng mẹ. 
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Tích Aputtakasefthivatthu & 

Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh- 
thành Savatthi. Khi ây, Đức-Thê-Tôn đê cập đên phứ hộ 
Aputtaka (phú hộ không có con) như sau: 

Các quan tâu lên Đức-vua Pasenadi Kosala rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, phú hộ Aputtaka không có con đã 
qua đời rồi. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Vậy tài sản của phú hộ Aputtaka 
không có con thừa kê sẽ thuộc về ai? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, tài sản của phú hộ Aputtaka không 
có con thừa kê sẽ thuộc về Đức-Vvua. 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh các quan 
chuyền tất cả tài sản của phú hộ Aputtaka nhập vào kho 
nhà vua suốt 7 ngày mới xong, rôi Đức-vua Pasenadi 
Kosala ngự đến hâu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn tại ngôi chùa 
Jetavana. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi Đức-vua Pasenadi Kosala: 

- Này Đại-vương, Đại-vương từ đâu ngự đến đây? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, phú hộ Aputtaka trong 
kinh-thành Savatthi đã qua đời không có con thừa kề, 
HÊN con truyền lệnh các quan chuyển tất cả tài sản nhập 
vào kho nhà vua, rồi con ngự đến đây. 


Nghe kể rằng: “Lúc sinh thời, phú hộ Aputtaka không 
hướng tâm đến sử dụng của cải, để hưởng mọi sự an-lạc 
trong đời. Khi các gia nhán đem những món cao lương 
mỹ vị trên chiếc mâm bằng vàng, họ bị ông phú hộ 
Aputtaka đuổi bảo mang đi nơi khác. 





! Bộ Dhammapadatthakathã, Tanhavagøa, tích Aputtakasetthivatthu. 
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Hằng ngày, ông dùng cơm nấu bằng gạo xấu và món 
nước cải ngâm, chỉ dùng 2 món này mà thôi. 

Khi các người gia nhân đem các thứ vải tốt, chiếc xe 
sang trọng, những thứ vật dụng quý giả đến cho ông 
dùng thì ông đuôi họ và bảo mang những thứ đó đi nơi 
khác. Qng phú hộ Aputtaka chỉ mặc y phục băng thứ vải 
thô xâu, đi chiếc xe cũ xáu, sử dụng những thứ vật dụng 
loại xâu. 

Suốt cuộc đời ông phú hộ Aputtaka không sử dụng 
các thứ vật dụng cán thiết loại sang trọng. ” 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn! 

* Do nguyên nhân nào ông trở thành phú hộ? 

* Khi trở thành phú hộ, do nguyên nhán nào ông 
không sử dụng những thứ vật dụng sang trọng? 

* Do nguyên nhán nào ông phú hộ Aputtaka không có 
con thừa kề tài sản? 


Khi ấy, Đức-Thế- Tôn thuyết giảng cho Đức-vua 
Pasenadi Kosala biết về tiền-kiếp của ông phú hộ 
Aputtaka được tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của phú hộ Aputtaka 


Trong thời quá-khứ, tiền-kiếp của ông phú hộ 
Aputtaka vốn là người không có đức-tin, nhưng ông 
thường tiếp đón Đức-Phát Độc-Giác Tagarasikhi ngự 
đến khất thực tại biệt thự của ông. Trước khi ông đi lo 
công việc bên ngoài, bảo phu nhân của ông ở nhà tạo 
phước-thiện bố-thí cúng dường vật thực đến Ðức-Phật 
Độc-Giác Tagarasikhi, rồi ông đi ra khỏi nhà. 


Người vợ của ông vôn là người có đức-tin trong sạch 
nghĩ răng: “Lâu rồi, hôm nay mới nghe người vị phu 
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quán bảo tạo phước-thiện bô-thí cúng dường vật thực 
đến Đức-Phật Độc-Giác. 

_Vậy, hôm nay ta nên làm các món vật thực ngon lành 
đê tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức-Phật 
Đóc-Giác. ” 

Phu nhân của ông phú hộ tạo phước-thiện bồ-thí 
cung-kính cúng dường, đặt vào trong bát các món vật 
thực ngon lành vào đầy bát. Ngay khi ã ây, vị phu quân về 
đến nhà, bạch hỏi Đức-Phật Độc-Giác rằng: 


- Bạch Sa-môn, Sa-môn nhận được các món vật thực 
nào chưa? 

Đến dở bát của Đức-Phật Độc-Giác, ông nhìn thấy 
các món vật thực ngon lành, nên phát sinh phiển-não 
tham tiếc của, nghĩ rằng: 

“Đem các món vật thực ấy cho những người tôi tở 
hay người làm công ăn, thì có lợi cho ta, bởi vì họ ăn, 
rồi họ làm mọi công việc của ta được. Còn Sa-môn này 
ăn xong, có lợi ích gì cho ta đâu. Các món vật thực ngon 
của ta mắt đi thật là uống phí quá!” 

Đó là ông phú hộ có aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bố- 
thí cúng-dường đến Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi 
xong rôi, phát sinh phiên-não tiếc của làm cho tâm bị ô 
nhiễm. 

* Tiền-kiếp của ông phú hộ có một người anh trai, khi 
cha mẹ qua đời để lại nhiều của cải tài sản cho 2 người 
con. Người anh của tiền-kiếp ông phú hộ có một đứa con 
trai. Một hôm, đứa cháu trai nói rằng: “Chiếc xe tốt đẹp 
này của cha con, phân con bò kia là của chú. ” 

Nghe cháu trai là con người anh nói như vậy, tiền- 
kiếp của ông phú hộ nghĩ rằng: 
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“Bây giờ đứa châu trai còn bé nhỏ mà đã nói như 
vậy, đến khi trưởng thành, nó sẽ chiếm phân nhiều của 
cải trong nhà này. ” 

Cho nên, tiền-kiếp của ông phú hộ dẫn đứa cháu trai 
vào trong rừng, bóp cô đứa cháu trai chết, rồi đem chôn 
dưới gốc cây. 

Đó là những đại-thiện-nghiệp bố-thí và ác-nghiệp sát 
sinh đứa cháu trai của tiền-kiếp của ông phú hộ đã tạo 
trong kiếp quá-khứ, nên kiếp-hiện-tại ông phú hộ không 
có con gọi là phú hộ 4puftaka. 


Quả của các nghiệp của phú hộ Aputtaka 


* Phước-thiện tiếp đón, bảo phu nhân tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường vật thực để bát đến Ðức-Phật Độc- 
Giác Tagarasikhi, cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới 7 
kiếp, cũng do nhờ quả của phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi ấy cho quả 
tái-sinh làm người trong kinh-thành Sãvatthi, rồi trở 
thành phú hộ 7 kiếp. 

Do aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm sau khi đã tạo phước-thiện bỗ-thí cúng-dường đến 
Đức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi xong rồi, phát sinh 
phiên-não tiếc của làm cho tâm bị ô nhiễm. Vì vậy, ông 
phú hộ không hướng tâm đến sử dụng của cải để đem lại 
sự an-lạc trong cuộc sông. 

Hằng ngày, ông phú hộ ăn cơm nấu bằng gạo xấu, 
mặc y phục thứ vải thô xấu, đi chiếc xe xấu cũ, sử dụng 
những thứ vật dụng cần thiết xấu, v.v... 

* Ác-nghiệp sát sinh đứa cháu trai là con người anh 
vì của cải, cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục, chịu quả 
khổ suốt thời gian lâu dài hằng 100 ngàn năm. 
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Đến khi mãn quả của ác-nghiệp, thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục, đại-thiện-nghiệp bố-thí, cũng dường vật thực đến 
Đức-Phật Độc Giác Tagarasikhi ây có cơ hội cho quả 
tái-sinh làm người trong kinh-thành Sãvatthi, rồi trở 
thành phú hộ không có con gọi là phú hộ Aputtaka đến 
kiếp thứ 7 này. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí cúng-dường 
đến ÐĐức-Phật Độc-Giác Tagarasikhi ây còn lại. 

Phước-thiện bố-thí cũ của phú hộ Aputtaka không còn 
năng lực nữa, các phước-thiện mới không tích lũy, nên 
sau khi phú hộ Aputtaka chết, ác-nghiệp sát-sinh cũ lại 
cho quả tái-sinh trong cối địa-ngục mahãroruva niraya, 
chịu quả khổ trong cõi địa-ngục ấy. 


Cho nên, thí-chủ có đức-tin trong sạch tạo phước- 
thiện bố-thí đến người thọ-thí, nên có ứác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ đầy đủ cả 3 
thời-kỳ: 

- Pubbacetanä: tác-J tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bô-thí. 

- Muiicacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hỷ khi đang tạo phước-thiện bô-thi. 

- Aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hÿ sau khi đã làm xong phước- 
thiện bô-thí ấy. 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí ấy đến người thọ-thí 
có đầy đủ 3 thời-kỳ tác-ý như vậy, nếu đgi-thiện-nghiệp 
bổ-thí ấy có cơ hội cho quả trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikäla) làm người thì hưởng được quả tốt, 
quả an-lạc từ /hởïi-k} sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-fại¡ trong lòng mẹ. 

Khi thai nhi sinh ra đời asữikãia) được an-lạc, rồi 
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hưởng mọi sự an-lạc trong /hởi ấu-niên, thời trung-niên 
cho đến thời lão-niên, suốt cuộc đời phần nhiều được 
hưởng mọi quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp bố- 
thí ấy trong cuộc sống kiếp hiện-tại. 


Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí có 5 pháp 

1- Saddhadäna: Bồ-thí với đức-tin trong sạch 

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đức-fin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nên phước-thiện bố-thí này sẽ cho quả báu có nhiêu của 


cải tài sản, giàu sang, phú quý, còn có quả báu đặc biệt 
nhất là có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

2- Sakkaccadäna: Bô-thí với đại-thiện-tâm cung-kính 

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại-thiện- 
tâm cung-kính người thọ-thí và vật thí phát sinh một 
cách hợp pháp, nên phước-thiện bố-thí này sẽ cho quả 
báu có nhiều của cải tải sản, giàu Sang, phú quý, còn có 
quả báu đặc biệt nhất là trong gia đình vợ chồng con 
cháu, những người làm công đều ngoan ngoãn vâng lời 
khuyên bảo dạy dỗ của mình, các bạn hữu, các thuộc hạ, 
phần đông những người trong xã hội nghe theo lời chỉ 
bảo của mình. 

3- Kaladãna: Bồ-thí đúng thời, đúng lúc 

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí hợp thời, đúng 
lúc như: 

- Phước-thiện bô-thí cúng dường trong dịp lễ dâng y 
tăm mưa đến chư t)-khưu-Tăng trước khi an cư nhập hạ. 

- Phước-thiện bô-thí cúng dường trong dịp lễ dâng y 
kathina đến chư tỳ-khưu- Tăng ra hạ. 

- Phước-thiện bồ-thí cúng dường đến tỳ-khưu khách 
vừa mới đến, t)-khưu sắp đi xa, t-khưu bệnh, người 
bệnh, người đang đói khát, v.v... 
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Phước-thiện bố-thí hợp thời, đúng lúc này sẽ có quả 
báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất là có quả tốt, 
quả an-lạc ứừ thuở ẩu-niên, thời trung-niên cho đến thời 
lão-niên, muốn những thứ vật dụng nào cũng được thứ 
vật dụng ấy như ý một cách dễ dàng, mà người khác khó 
mà có được, ... 


4- Anuggahadãäna: Bồ-thí với đại-thiệntâm tế độ 
người thọ-thi. 

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm 
tê độ người thọ-thí. 

Phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm tế độ người thọ- 
thí này sẽ có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhât 
là £h-chủ hướng tâm sử dụng của cải đề đem lại sự an- 
lạc hạnh phúc trong cuộc sông hãng ngày. 


5- Anupahaccadäna: Phước-thiện bô-thí không làm 
khổ mình, không làm khổ người, khổ chúng-sinh khác. 

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí không làm khô 
mình, không làm khô người, khổ chúng-sinh khác, sẽ có 
quả báu giàu sang phú quý, còn có quả báu đặc biệt nhất 
là tất cả của cải tài sản không bị thiệt hại do lửa thiêu 
húy, không bị nước ngập lụt làm hưự hỏng, không bị kẻ 
trộm cướp chiếm đoạt, không bị nhà nước tịch thu, 
không bị người mà mình không tra thích thừa hưởng của 
cải tài sản của mình. 

Đức-Phật thuyết dạy câu kệ răng: 


354- “Sabbadanam dhammadanam jinati. 
Sabbarasam dhammaraso jinđaiti. 
Sabbaratin dhammarafi jinati. 
Tanhakkhayo sabbadukkham jinäti. ” 





' Dhammapadagäthã số 354. 
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Pháp thí là cao thượng hơn mọi phước-thiện bô-thi. 
Pháp vị của 9 siêu-tam-giới thiện-pháp là cao thượng 
hơn mọi vị ngon, hương thơm trong đời. 

Pháp hỷ trong chánh-pháp là cao thượng hơn mọi sự 
hoan-hỷ trong đời. 

Đác Thánh 4-ra-hán đã tận diệt mọi tham-ái rồi là 
thăng mọi cảnh khô tử sinh luán-hồi trong tam-giới. 


Phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo 
Tích thiên-nam Ankura và thiên-nam Indaka 


VỊ thiên nam Ankura và vị thiên nam Indaka trong 
tích Devorohanavaffhu f? được tóm lược như sau: 

Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Thế-Tôn biểu 
diễn phép-thẩn-thông yamakapatihãriya: phép-thẩn- 
thông có 2 dòng nước và lửa song song thoát ra từ kữn 
thán của Đức-Phát giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử tại 
cây xoài gần kinh-thành Sãvatth1. 

Đức-Thế-Tôn suy xét chư Phật quá-khứ, sau khi biểu 
diễn phép-thân-thông yamakapätihãriya rồi sẽ an cư 
nhập hạ tại nơi nào? 

Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ răng: 

Chư Phật quá-khứ, sau khi biểu diễn phép-thân-thông 
yamakapitihãriya rôi sẽ an cư nhập hạ tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp để 
tế độ thân-mẫu (Tãvatinsabhavane vassamn upaganwa 
mau Abhidhammnapifakam desemti). 

Đức-Thế-Tôn ngự lên cưng trời Tam-thập-tam-thiên 
an cư nhập thứ 7 của Đức-Phát tại tám đá Pandukhambala- 
sila suốt 3 tháng mùa mưa tính theo thời gian cỗi người. 





Bộ Dhammapadatthakathä, Buddhavagga, Devorohanavatthu. 
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Đức-Thế-Tôn ngự tại tảng đá Pandukambalasila, chư- 
thiên khắp 10 ngàn cõi-giới tụ hội đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn. 

Trong toàn thể chư-thiên phạm-thiên Ấy, Đức- Thê- 
Tôn có hào quang sáng ngời nhất trong tất cả. Khi ấy, 
thân-mẫu (kiếp hiện-tại là vị thiên nam Sanfussifa) từ 
cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên (Tusita) ngự xuống ngôi bên 
phải của Đức-Thế-Tôn, vị thiên-nam Indaka cũng ngồi 
bên phải, còn vị £hên-nam Ankura ban đầu ngôi bên 
trái của Đức-Thế-Tôn. 


* Mỗi khi có vị thiên-nam nào có oai-đức lớn hơn 
đên thì vị thiên-nam Ankura phải lùi lại sau, nhường 
chỗ cho vị fhiên-nam áy. Cứ như vậy, vị thiên-nam 
Ankura phải lùi lại sau cách xa Đức-Thê-Tôn khoảng 12 
do-tuần “ 

* Vị thiên-nam Indaka vẫn ngồi yên chỗ cũ ban đầu. 

Nhìn thấy vị thiên-nam Indaka và vị thiên-nam 4nkura 
ây, Đức-Thé-Tôn có tác-ÿ cho các hàng thanh-văn đệ-tử 
biệt răng: 

“Thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử có giới-đức trong sạch, có được 
nhiễu phước-thiện cao quý, tạo đại-thiện-nghiệp bó-thí 
cao quỷ, có nhiễu quả bảu cao quỷ. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn truyền hỏi vị fhiên-nam Ankura 
răng: 

- Này Ankural Con đã lập trại để tạo phước-thiện bố- 
thí trên quãng đường dài 12 do-tuân suốt thời gian lâu 
dải 10 ngàn năm. Nay, kiếp hiện-tại hóa-sinh làm thiên- 
nam đên tụ hội trong đoàn chư-thiên phạm-thiên này, 





' Dvãdasayojanike thãne: 12 do-tuần, mỗi do-tuần khoảng 20 cây số. 
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con phải lùi lại sau chư-thiên phạm-thiên cách xa 
khoảng l2 do-tuán. 


- Này Ankura! Do nhân nào vậy con? 


Giọng hỏi của Đức- Thê-Tôn vang rộng đên cõi người 
cũng đêu nghe rõ. 


Nghe Đức-Thế-Tôn truyền hỏi như vậy, vị thiên-nam 
Añkura cung-kính bạch với Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, do con đã tạo phước-thiện 
bô-thí đên những người không có giới-đức trong sạch, 
trong thời-k) không có bậc Thánh-nhân có giới-ẩức 
trong sạch. 

Dù con có tạo phước-thiện bô-thí trong thời gian lâu 
dài bao nhiêu cũng không sánh băng thí-chủ tạo phước- 
thiện bô-thí đến bậc Thánh-nhân có giới-đựức trong sạch. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, như vị thiên-nam Indaka 
tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường ít đên bậc Thánh-nhân 
mà quả bảu hơn con gấp bội, như ánh sảng mặt trăng so 
với ánh sáng chùm sao quả cao bé nhỏ. Bạch Ngài. 


Nghe VỊ thiên-nam Ankura bạch như vậy, Đức-T; hé- 
Tôn truyên hỏi vị thiên-nam Indaka răng: 

- Này Indaka! Con ngôi bên phải của Như-lai, do nhân 
nào mà con vẫn ngôi yên một chỗ, không phải lùi lại sau 
vậy con? 


Nghe Đức-Thế-Tôn truyền hỏi như vậy, vị /hiên-nam 
TIndaka cung-kính bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, do con đã tạo phước-thiện 
bổ-thí cúng-dường đến bậc Thánh-nhân, như người 
nông dân gieo hạt giống tốt trong thửa ruộng màu mỡ. 
Bạch Ngài. 
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Sau khi kính bạch Đức-7hếé-Tôn như vậy, vị thiên- 
nam Indaka tán đương ca tụng phước-thiện bô-thí cúng- 
dường đên bác Thánh-nhân có giới-đức băng câu kệ: 


Người nông dán dù gieo nhiễu hạt giống trong thửa 
ruộng căn côi, cũng không thu hoạch được nhiễu thóc 
lúa, không làm cho người nông dân mừng vui hoan-hÿ 
như: thể nào. 

Cũng như vậy, người thíi-chủ tạo phước-thiện bố-thí 
đến người phá giới, không có giới-đức, dù có nhiễu đến 
bao nhiêu cũng không có quả bảu nhiễu, không làm cho 
thí-chủ mừng vui hoan-hỷ như thế ấy. 

Người nông dân dù gieo ít hạt giống trong thửa ruộng 
màu mỡ, gặp mưa thuận gió hoà, nên thu hoạch được 
nhiễu thóc lúa, làm cho người nông dân mừng vui hoan- 
hỷ như thể nào. 

Cũng như vậy, người thíi-chủ tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường đến bậc Thánh-nhân có giới-đức trong sạch, 
có pháp cao thượng, dù có ít cũng được quả bảu nhiễu, 
làm cho thí-chủ mừng vui hoan-hỷ như thể ấy. 


Phước-thiện bố-thí đến bậc Thánh-nhân có quả báu nhiều 


Tiên-kiếp của vị thiên-nam Indaka đã tạo phước- 
thiện bô-thí cúng dường đên vị nào, mà kiếp hiện-tại có 
được quả báu của phước-thiện bô-thí nhiêu như vậy? 


Tiên-kiếp của vị thiên-nam Indaka là người nghèo khổ 
có được một phân cơm ít ỏi, nhìn thấy Ngài Tì rưởng-lão 
Anuruddha đi khất thực đến đứng trước cổng nhà, 
người nghèo khổ (tiên-kiếp của vị thiên-nam Indaka) 
đem phân cơm của mình tạo phước-thiện bố-thí cung- 
kính cúng dường chỉ một vá cơm (katacchubhikkham 
dãpesi) đến Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 
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Sau khi người nghèo khổ ấy chết, đi-(hiện-nghiệp 
bổ-thí ấy trong đại-thiện-tâm hợp với tri-uệ cho quả 
trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam tam-nhân tên là Indaka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên, hưởng được quả báu của phước-thiện 
bồ-thí cúng-đường chỉ một vá cơm ấy nhiều gấp bội lần 
hơn quả báu của tiền-kiếp vị thiên-nam AÁnkura đã tạo 
phước-thiện bố-thí đến những người không phải là bậc 
Thánh-nhân, trên quảng đường dải 12 do-tuần, suốt thời 
gian 10 ngàn năm. 

Cho nên, vị fhziên-nam Indaka kính bạch với Đức- 
Thế-Tôn như vậy. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy câu kệ với ý nghĩa: 

Người nông dân gieo hại giống trong những thửa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiễu, cũng 
như thi-chủ tạo phước-thiện bô-thí đến những người có 
tâm tham-dục sẽ không được quả báu nhiêu. 

Còn người thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, cung-kính 
cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hán không còn tâm tham 
dục, nên được quả bảu an-lạc nhiễu. 

Người nông dân gieo hạt giống trong những thửa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiễu, cũng 
như thi-chủ tạo phước-thiện bô-thí đến những người có 
sân hận, sẽ không được quả báu nhiêu. 

Còn người thíi-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, cung-kinh 
cúng dường đến bậc ThánhA-ra-hán không còn tâm sân 
hận nữa, nên được quả bđu an-lạc nhiễu. 

Người nông dân gieo hại giống trong những thủa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiễu, cũng 
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nh thíi-chủ tạo phước-thiện bô-thí đến những người có 
si-mê, sẽ không được quả báu nhiễu. 

Còn người thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, cung-kính 
cúng dường đến bậc Thánh A-ra-hán không còn tâm si- 
mê nữa, nên được quả báu an-lạc nhiêu. 

Người nông dán gieo hạt giống frOHĐ những thửa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng 
như thí-chủ tạo phước-thiện bô-thí đến những người có 
tâm tham-ái nhiều, sẽ không được quả báu nhiễu. 


Còn người thi-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, cung-kính 
cúng dường đến bác Thánh A-ra-hản không còn tâm 
tham-ádi nữa, nên được quả bảu an-lạc nhiêu. 


Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng những câu kệ như 
vậy, vị thiên-nam Indaka và vị thiên-nam Ankura đêu 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu và đồng thời số đông chúng-sinh 
được sự lợi ích, sự an-lạc, sự tiến hóa trở thành bậc 
Thánh-nhân tuỳ theo năng lực của các phảp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tắn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
mỗi chúng-sinh. 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp 


Trong mùa hạ thứ 7, Đức-Phát Gotfama ngự lên cung 
trời Tam-thập-tam-thiên, ngồi tại ứđng đá Pandu- 
kambalasila giữa đại chúng chư-thiên, phạm-thiên, đề 
tế độ Phật-mẫu (kiếp hiện-tại là vị thiên-nam Sanfussita) 
thuyết giảng 4bhidhammapifakapdli: Tạng Vi-diệu-pháp 
ah gồm có 7 bộ lớn là: 

1- Bộ Dhammasanganipali: Bộ Pháp-hội-tụ. 
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2- Bộ Vibhangapdli: Bộ Pháp-phân-tích. 

3- Bộ Dhatukathapdl]i: Bộ Pháp-phân-loại. 

4- Bộ Pugealapaññatiipäli: Bộ chúng-sinh chế-định. 

5-Bộ Kathaävafthupali: Bộ Pháp-luận-đề. 

6- Bộ Yamakapäli: Bộ Pháp-song-đối. 

7- Bộ Patthanapali: Bộ Pháp-duyên-hệ. 

Đức-Thế- Tôn thuyết giảng bộ thứ nhất là bộ Dhamma- 
sanganipäli: bộ Pháp-hội-tụ rồi theo tuần. tự đến bộ thứ 
7: bộ Patthänapdli: bộ Pháp-duyên-hệ cuỗi cùng, suốt 3 
tháng mùa mưa tại cối người (so với thời gian tại cối 
trời Tam-tháp-tam-thiên chỉ có 3 phút 36 giây, bởi vì 1 
ngày 1 đêm trên cõi trời này bằng 100 năm tại cỗi người). 

Đức-Phật thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp Päji tại cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên này, đến giờ khất thực, Đức- 
Phật hóa ra Nimmitabuddha (Đúc-Phật hóa), Ôi phát 
nguyện rằng: “Đức-Phật hóa này tiếp tục ngôi thuyết- 
phần HấP? này cho đến khi Như-lai trở về. ” 


Khi ấy, Đức-Phật thật hiện xuống từng núi 
Himavanta, rửa mặt tại hồ Anodatta xong, rồi bay đến 
Uitarakurudipa (Bắc- cưu-lưu châu) nằm ở phía Bắc núi 
Sineru, để đi khất thực. 


Đức-Phát đem vật thực ngự trở về rừng trầm, gần hồ 
Anodatta ven khu rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. Khi 
ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripua đến hầu phục vụ 
Đức-Phát. 


Sau khi thọ thực xong, Đức-Phát thuyết giảng tóm 
lược lại các pháp mà Ngài đã thuyết giảng tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên, rôi truyền dạy Ngài Đại-Trưởng- 
lão răng: 

- Này Sãripuftal Hôm nay Như-lai đã thuyết giảng 
Tạng Vi-diệu-pháp PäÌi, bộ thứ nhất phần đâu các pháp 
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như vấy, khi trở về con nên khai triển dạy lại nhóm 500 
đệ-tử của con. 


Nhóm 500 đệ-tử này vốn là những người cận-sự-nam 
(upäasaka) cùng nhau đến xem Đức-Phật biểu diễn phép 
thân-thông yamakapatihariya, rỒi phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, cùng dẫn nhau đến xuất gia trở thành 
ty-khưu nơi Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputa. 


Sau khi truyền dạy Ngài Đại-Trưởng-lão như vậy, 
Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên thay thế 
Đức-Phật Nimmitabuddha, tồi tiếp tục thuyết giảng các 
pháp tiếp theo. 


Tạng Vi-Diệu-Pháp tại cõi người 


Đức-Phật thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp Paäli gồm 
có 7 bộ lớn tại cung trời Tam-thập-tam-thiên trong hạ 
thứ 7 của Đức-Phật suốt 3 tháng mùa mưa. 

Mỗi ngày đến giờ khất thực, Đức-Phật hóa ra 
Nimmitabuddha tiếp tục thuyết giảng, Đức-Phật thật 
ngự đi khất thực ở Bắc- -cwu-lưu cháu, đem vật thực ngự 
trở về rừng trầm, gần hồ Anodatta ven khu rừng 
Himavanta, ngồi độ vật thực. Mỗi ngày, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãripuffa đến hầu phục vụ Đức-Phật. 

Sau khi thọ thực xong, Đức-PÖđ/ thuyết giảng tóm 
lược theo cách sankhepa các pháp mà Đức-Phật đã thuyết 
giảng ngày hôm ấy cho Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, 
rồi Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên thay 
thế Đức-Phật Ninmitabuddha tiếp tục thuyết giảng các 
pháp tiếp theo. 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, mỗi ngày sau khi trở 
về, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa truyền dạy lại khai 
triển đầy đủ các pháp ấy đến nhóm 500 đệ-tử. 
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Cho nên, mãn mùa hạ suốt 3 tháng mùa mưa ấy, nhóm 
300 đệ-tứ của Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta thông thuộc, 
thâu suốt Abhidhammaplfakapadli: Tạng Vï-diệu-pháp 
Paãji gôm có 7 bộ lớn trước tiên trong cõi người. 

* Tiền-kiếp của nhóm 500 vị tỳ-khưu 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiên-kiếp của nhóm 
500 f)-khưu này là 500 con dơi đeo trong một cái động. 

Mỗi ngày, 2 Ngài Trưởng-lão vừa đi kinh hành ở 
trong động vừa tụng ôn 44bhidhammmapfakapdli: Tạng 
Vi-diệu-pháp Pä]i gồm có 7 bộ lớn. Khi ấy, nhóm 500 
con đơi đeo trong động, cung-kính lắng nghe âm-thanh 
Pal từ 2 Ngài Trưởng-lão tụng ôn Abhidhamma- 
pữakapdl: Tạng Vïi-diệu-pháp Pajli nhóm 500 con dơi 
không hiểu biết rằng: 

“Kusalãä dhamma (các thiện-pháp), akusala dhamma 
(các bất-thiện-pháp), abyakatä dhammä (các pháp không 
thiện không bắt-thiện), khandha (ngũ-uẩn), ãyatana (12 
xứ), dhãtu (18 tự-tánh), sacca (tú-độ, v.v...” mà chỉ 
cung-kính lắng nghe âm thanh Päli mà thôi. 

Sau khi nhóm 500 con đơi ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
cung-kính lắng nghe âm thanh Päli ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa sinh làm 500 vị thiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy suốt thời 
gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 500 vị /hiên-nam 
cùng chuyển kiếp (cuti: chết) từ cõi trời dục-giới, đại- 
thiện-nghiệp ãy trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
đại-quả-tâm hợp với tríi-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai làm 
người ftam-nhân (iihetukapuggala) trong kinh-thành 
SãvatthI. 


I- Phước-Thiện Bồ-Thí 133 





Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là người fam-nhân 
đều trở thành cận-sự-nam (upäsaka) trong kinh-thành 
Sãvatth1. 


Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Phật Gotama 
biểu diễn phép-thân-thông yamakapatihäriya tại cây 
xoài gần kinh- thành Sãvatthi, nhớm 500 người cận-sự- 
nam (upasak4) ấy cùng nhau đến xem Đức-Phật biểu 
diễn phép-thẳn-thông yamakapälihäriya, rồi phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 


Sau khi biểu diễn phép thân-thông yamakapdatihäriya 
xong, Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
nhập hạ thứ 7, để thuyết giảng A1bhidhammapifakapäli: 
Tạng Vï-diệu-phảp. 


Nhóm 500 người cận-sự-nam cùng dẫn nhau đến hầu 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa, xin xuất gia trở 
thành 500 vị £)-khưu là đệ-tứ của Ngài Đại-Trưởng-lão 
SariDuta. 


Mỗi ngày, Đức-Phật ngự đi khất thực ở Bắc- -Ctu-lưu 
châu, đem vật thực ngự trở về rùng. trầm, gần hồ 
Anodatta ven khu rừng Himavanta, ngôi độ vật thực. 
Mỗi ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputia đến hầu phục 
vụ Đức-Phát. Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật thuyết 
giảng tóm lược theo cách sankhepa các pháp mà Đức- 
Phật đã thuyết giảng ngày hôm ấy cho Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sariputia, Tôi truyền dạy Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripufia trỞ về dạy nhóm 500 đệ-tử bằng cách khai 
triên đầy đủ các pháp ấy. 


Cho nên, nhóm 500 đệ-tử cúa Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãniputta thông thuộc, thấu suốt Abhidhammapifakapdli: 
Tạng Vi-diệu-pháp Päli gồm có 7 bộ trước mọi tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama, tại CÕI người. 
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Đức-Phật Œotama thuyết giảng xong trọn bộ 
Abhidhamunapifakapäli: Tạng Vi-diệu-pháp Päji gồm có 
7 bộ lớn tại cung trời Tam-thập-tam-thiên suốt 3 tháng 
mùa mưa tại cõi người. Phậf-mẫu (kiếp hiện-tại là vị 
thiên-nam Santussita) chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, cùng với 800 
tÙ chư-thiên phạm-thiên cũng chứng ngộ chản-Ù tứ 
Thánh- để, chứng đắc Thánh-đạo, TÌ hánh-quả, Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh-nhân thấp hoặc cao tuỳ theo năng 
lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (inriyq): 
tíin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị chư-thiên, phạm-thiên. 


Đức-Phật Gotama trở về cõi người 


Đức-Phật Goftama ngự lên cung trời Tam-thập-tam- 
thiên nhập hạ thứ 7 suốt 3 tháng mùa mưa, các hàng tứ 
chúng /)-khưu, f)}-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ là 
nhóm thanh-văn đệ-tử đông đảo ngày đêm trông mong 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nghe pháp, nên đã kể tháng, 
đếm ngày thì còn 7 ngày nữa sẽ đến ngày rằm tháng 9 
âm lịch là ngày đại-l mahäpavaranä của chư tÈ-khưu- 
Tăng, sáng ngày 16 tháng 9 là ngày mãn 3 tháng hạ mùa 
mưa, nên tất cả tứ chúng muốn biết Đức-Phật sẽ ngự trở 
về cõi người vảo ngảy nào, tại nơi nào, để chờ đón Ðức- 
Phật ngự trở về cõi người. 


Tứ chúng đến hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämoggallana cầu xin Ngài Đại-Trưởng-lão bay lên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
bạch hỏi Đức-Thế-Tôn vào ngày nào sẽ ngự trở về cõi 
người, và tại nơi nào, để cho tứ chúng thanh-văn đệ-tử 
chờ đón Đức-Thế- Tôn. 
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Nghe lời cầu xin của tứ chúng như vậy, Ngài Đại- 
Trưởng-Lão Mahämoggallana nhận lời, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão bay lên cung trời Tam-thập-tam-thiên, đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch hỏi rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, tứ chúng thanh- -văn đệ-tử 
trông mong đánh lễ Đức-Thế-Tôn, nghe pháp, rồi mới 
trở về chỗ ở của mình. Đức-Thế-Tôn sẽ ngự trở về cõi 
người vào ngày nào? Bạch Ngài. Và Đức- Thế-Tôn sẽ 
ngự xuống cõi người tại nơi nào? Bạch Ngài. 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão bạch hỏi như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền hỏi răng: 

- Này Moggallanal Sariputta là sư huynh của con 
nhập hạ tại nơi nào vậy con? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Sư huynh Sãriputta nhập 
hạ tại trong kinh-thành Sankassa. Bạch Ngài. 

- Này Moggallana! Kế từ hôm nay, còn 7 ngày nữa 
vào ngày rằm tháng 9, ngày đại-lễ mahapavarana của 
chư f)-khưu- Tăng, Như-lai sẽ ngự trở về cối người, tại 
cửa kinh-thành Sankassa, các hàng tứ chúng t)-khưu, f}- 
khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên chờ đón Như-lai tại 
nơi cửa kinh-thành ấy. 

- Này Moggallana! Con khuyên các cận-sự-nam cận- 
sự-nữ nên thọ-trì báf-giới uposathasla trong ngày hôm ấy. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallãna trở về cõi người 
báo cho các hàng tứ chúng biết rõ ngày và nơi ngự xuống 
của Đức-Thế-Tôn. 


Đức-Phật mở trồng trải toàn cõi-giới 
Đức-Thê-Tôn truyên bảo với Đức-vua-trời Sakka răng: 


- Này Đức-vua-trời! Nhập hạ suốt 3 tháng xong rôi, 
Như-lai sẽ ngự trở VỀ cõi người. 
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Nghe Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, Đức-vua-trời 
Sakka hóa ra 3 cái thang 3 loại: 

Một cầu thang bằng vàng, một cầu thang bằng ngọc 
mani, một cầu thang bằng bạc, chân cầu thang đặt tại cửa 
kinh-thành Sañkassa, đầu cầu thang đặt trên đỉnh núi 
Sineru. 

* Cầu thang bằng vàng nằm bên phải dành cho chư- 
thiên 6 cõi trời dục-gI1ới. 

* Cầu thang bằng bạc nằm bên trái dành cho chư 
phạm-thiên các cõi trời sắc-giới. 

* Câu thang bằng ngọc mani nằm giữa kính thỉnh 
Đúc-Phật ngự từ cung trời Tam-thập-tam-thiên xuống 
cối người. Khi đứng trên đỉnh núi Sineru, Đức-Phật hóa 
phép-thẳn-thông yamakapätihãriya trong khi đang ngự 
từ cõi trời xuống cõi người. 

* Đức-Phật khi nhìn lên phía trên thấu đến tầng trời 
sắc-giới tột đỉnh, như một mặt bằng (ekañgana), khi nhìn 
xuống phía dưới thấu tận đến cõi đại-địa-ngục Avici như 
một mặt băng, khi nhìn ngang ổ hướng: hướng Đông, 
hướng Đông-nam, hướng Nam, hướng Táy-nam, hướng 
Tây, hướng Táy- -bắc, hướng Bắc, hướng Đông-bắc như 
một mặt bằng, khi nhìn 100 ngàn cõi-giới chúng-sinh 
(cakkaväla) như một mặt bằng, cho nên, chư-thiên, 
phạm-thiên nhìn thấy loài người, loài người cũng nhìn 
thấy chư-thiên, phạm-thiên, tất cả mọi chúng-sinh cũng 
đều nhìn thấy lẫn nhau như thấy nhau trước mặt. 


Đức-Phật cho tỏa hào quang 6 màu tỏa rộng ra khắp 
chu vi 36 do-tuần bao trùm loài người, trong ngày hôm 
ấy, mỗi người đều nhìn thấy kim thân của Đức-Phật có 
oai lực phi thường, nên có người phát nguyện muốn trở 
thành một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 
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* Đoàn chư-thiên các tầng trời dục-giới tiễn đưa 
Đức-Phật theo cầu thang bằng vàng, phía bên phải của 
Đức-Phật. 

* Đoàn chư phạm-thiên các tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tiễn đưa Đức-Phật theo cầu thang bằng bạc, phía 
bên trải của Đức-Phật. 

* Đức-Phật ngự đi cầu thang bằng ngọc mani ở giữa, 
bên phải có vị thiên-nam Pañcasikha đánh đàn cúng- 
dường Đức-Phật, bên trái có vị thiên-nam Maãtali cúng- 
dường nước hoa thơm cõi trời, Đại-phạm-thiên cầm 
chiếc lọng, Đức-Thiên-vương Suyäma cầm chiếc quạt. 

Đức-Phật ngự từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên có các 
đoàn chư-thiên, chư phạm-thiên tiễn đưa, ĐÐức-Phật 
dừng lại tại cửa kinh-thành Sañkassa. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripua đến hầu cung-kính 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn với đại-duy-tác-tâm vô cùng hoan- 
hỷ, bởi vì, chưa từng thấy Đức-Thế-Tôn mở trồng trải 
toàn cõi-giới chúng-sinh, nên chư-thiên, phạm-thiên 
nhìn thấy loài người, và loài người cũng nhìn thấy chư- 
thiên, phạm-thiên, tất cả chúng-sinh nhìn thấy lẫn nhau 
vô cùng hoan-hỷ. Cho nên, chư-thiên, chư phạm-thiên, 
nhân loại kính yêu Đức-Thế-Tôn biết dường nào! 


Khi ấy, ĐÐức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. Sau khi lắng nghe Ðức-Thế-Tôn thuyết- 
pháp, chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni, các cận-sự-nam, các 
cận-sự-nữ phát sinh đức-tin vô cùng hoan-hỷ theo lời 
giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, nhóm 500 t)-khưu đệ-từ 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa, đều chứng ngô chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niếi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán, cùng 
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với 300 friệu chúng-sinh khác cũng chứng ngộ chán-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân thấp hoặc cao tuỳ theo 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5Š pháp-chủ: 
tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 


Nhận xét về 2 vị thiên-nam Añkura và Indaka 


* Tiền-kiếp của vị £hiên-nam Ankura ở cõi người đã 
từng làm trại phước-thiện bố-thí trong quãng đường dài 
12 do-tuân suốt thời gian 10 ngàn năm, đến nhiều hạng 
người không phải là bác Thánh-nhán trong Phát-giáo. 


* Tiền-kiếp của vị đhiên-nam Indaka ở cõi người tạo 
phước-thiện bô-thí cung-kính cúng dường chỉ có một£ vá 
cơm đền Ngài Trưởng-lão Anurddha mà thôi. 


Khi Đức-Phật Gotama thuyết Abhidhammapifaka- 
pqall: Tạng Vi-diệu-pháp Paji tại cúng trời Tam-thập- 
tam-thiên, ban đầu vị £hiên-nam Indaka ngồi bên phải 
của Đức-Phật, còn vị fhiên-nam Ankura ngồi bên trái của 
Đức-Phật. 

Dù có các vỷ fhiên-nam, các vị phạm-thiên có nhiều 
năng lực của phước-thiện hiện đến, vị fhiên-nam Indaka 
vẫn ngôi yên chỗ cũ, không lùi lại đẳng sau, bởi vì vị 
thiên-nam Indaka có nhiều năng lực phước-thiện hơn các 
VỊ ẫy. Còn vỷ fhiên-nam 4nkura phải lùi lại đăng sau, 
nhường chỗ cho các vị vị fhiên-nam, các vị phạm-thiên 
có nhiễu năng lực phước-thiện khác, cách xa đến 12 do- 
tuần, bởi vì vị /biên-nam Ankura kém năng lực phước- 
thiện hơn các vị ấy. 

Tuy tiền-kiếp của vị fiên-nam Añkura đã tạo phước- 
thiện bố-thí, trên quãng đường dài 12 do-tuần, suốt thời 
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gian 10 ngàn năm đến nhiều hạng người, nhưng không 
phải là bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


Còn tiền-kiếp của vị fhiên-nam Indaka đã tạo phước- 
thiện bố-thí, cung-kính cúng dường đến bậc Thánh- 
nhân trong Phật-giáo, dù chỉ có một vá cơm đến Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha là bậc Thánh A-ra-hán, vẫn có 
quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy có nhiều năng lực 
hơn quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí mà tiền-kiếp 
của vị fhiên-nam Ankura đã tạo phước-thiện bố-thí đến 
nhiều hạng người, không phải là bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo, suôt thời gian 10 ngàn năm. 


VỊ thiên-nam IndakRa nêu thí dụ: 


Người nông dân không biết thời (iết thuận lợi, gieo 
nhiễu hạt giống trong thửa ruộng căn côi, sẽ thu hoạch 
quả không được nhiễu, không làm cho người nông dân 
vui mừng hoan-hỷ như thể nào. 


Cũng như vậy, người thíchủ không hiểu biết tạo 
phước-thiện bô-thí nhiễu vật thí đến nhiều người không 
có giới-đức, không có thiện-pháp cao thượng, nên có quả 
báu của đại-thiện-nghiệp bồ-thi không nhiều, không làm 
cho thi-chủ vui mừng hoan-hỷ, cũng như thể ấy. 

Người nông dân giỏi hiểu biết thời tiết thuận lợi, gieo 
dù ít hạt giống trong thửa ruộng màu mỡ, sẽ thu hoạch 
quả được rất nhiễu, nên làm cho người nông dân vui 
mừng hoan-hỷ như thể nào. 

Cũng như vậy, người thí-chủ có tri-tuệ sảng suốt hiểu 
biết tạo phước-thiện bô-thí đến những bậc có giới-đức 
trong sạch, có thiện-pháp cao thượng, là bậc Thánh-nhán 
trong Phật-giáo, dù vật thí ít cũng có quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bô-thí rất nhiều, nên làm cho thí-chủ vui 
mừng hoan-hỷ, cũng như thể ấy. 
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Đức-vua-trời Sakka tạo phước-thiện bố-thí 


Đức-vua-trời Sakka trị vì cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên mà /iên-kiếp của Đức-vua-trời đã từng làm những 
phước-thiện trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian, nên Đức-vua-trời 
Sakka cảm thấy túi phận nghèo của mình, mỗi khi gặp 
những vị /h¿ên-nam mà tiền-kiếp đã tạo phước-thiện 
trong thời-kỳ ĐÐức-Phật Gofama xuất hiện trên thế gian, 
những vị thiên-nam ấy có hào-quang sáng chói làm lấn 
át hào quang của Đức-vua-trời Sakka, cho nên, Đức-vua- 
trời Sakka tìm cơ hội tốt tạo phước-thiện đến bác Thánh- 
nhân trong Phát-giáo. 


Đức-vua-trời Sakka suy Xét biết rõ Ngài Đại-T: rưởng- 
lão Mahäkassapa chỉ tế độ những người nghèo khổ mà 
thôi, nên ĐÐức-vua-trời Sakka và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sujã từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống cõi 
người, hóa ra thành 2 ông bà già nghèo khổ đáng 
thương chờ đợi tạo phước-thiện bố-thí, cúng dường vật 
thực đến Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa sau khi xả 
diệt-thọ-tưởng (mirodhasamapafi), đi khất thực tế độ 
người nghèo khổ để có được nhiều quả-báu cao quý 
ngay trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Tích Mahäkassapattherapipdapatadinnavathu “” 
được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana đề cập sự cúng đường vật thực đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa có giới-đức trong sạch và có 
pháp cao thượng. 





' Dha. Attha, Pupphavagga, tích Mahãkassapattherapindapãtadinnavatthu. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa nhập diệt-thọ-tưởng 
suột 7 ngày đêm xong, sáng hôm ây, Ngài Đại-(rưởng- 
lão đi khât thực chỉ tê độ người nghèo khô mà thôi. 

Đức-vua Trời Sakka theo dõi biết Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahakassapa đã xả diệt-thọ-tưởng, buôi sáng hôm 
ây, Ngài đại-trưởng-lão đi khât thực trên đường đi vào 
xóm nhà. 

Đức-vua-trời Sakka gọi Chánh-cung Hoàng-hậu Sujã 
từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuông cõi người, 
Đức-vua-trời Sakka hóa ra thành ông già và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Suja hóa ra thành bà già, như 2 ông bà già 
nghèo khổ thật là đáng thương làm nghệ thợ dệt sống 
trong một căn chòi lá bên đường mà Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahakassapa sẽ đi khât thực ngang qua. 

Hai ông bà già đã chuẩn bị vật thực sẵn sàng, ông giả 
(Đức-vua-trời) đang trông chờ Ngài Đại-Trưởng-lão đi 
ngang qua. 

Ngài Đại-Trưởng-lão vừa đi đến căn chòi lá, nhìn 
thây 2 ông bà già, nên nghĩ răng: 

“Hai ông bà già yếu này là người có tuổi cao mà còn 
phải làm việc, thật là đáng thương quá! Bẵn tăng nên tẾ 
độ 2 ông bà giả này” nên Ngài Đại-Trưởng-lão đứng 
trước chòi lá. 

Khi nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa, 
ông già liên đên đánh lễ dưới đôi bàn chân của Ngài 
Đại- Trưởng-lão, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm bi tê độ hai vợ chông già chúng con. 

Ông già kính xin nhận cái bát của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahaäkassapa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão nghĩ rằng: 
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“Lão Tăng nên tế độ hai vợ chông già đáng thương 
này”, Ngài Đại- Trưởng-lão trao cải bát cho ông già. 

Ông già (Đức-vua Trời Sakka) vô cùng hoan-hỷ nhận 
cái bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi cung-kính thỉnh 
vào chòi lá, ông già và bà già (Chánh-cung Hoàng-hậu 
51⁄/z) cùng nhau để các món ăn ngon vảo trong bát, rồi 
đậy kín nặp lại, hai ông bà già cung-kính cúng dường lên 
Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Khi Ngài Đại-Trưởng-lão vừa nhận cái bát, mùi 
thơm của các món ăn tỏa ra khắp kinh-thành Rãjagaha. 

Ngài Đại-trưởng-lão Mahãkassapa biết ngay hai ông 
bà già này chính là Đức-vua-trởời Sakka và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Suja, nên Ngài Đại- Trưởng-lão quở trách: 

- Này Vua-Trời Sakka! Vua-trời đã giành phước-thiện 
bồ-thí của người nghèo khổ rồi! 


Đức-vua-trời Sakka bạch sự thật 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, chúng con cũng là 
người nghèo. Bạch Ngài. 

- Này Vua-trời Sakka! Vua-trời là vị cao cả trên cối 
trời Tam-thập-tam-thiên, hưởng mọi an-lạc cao quỷ trên 
cối trời. Vậy, do nguyên-nhân nào mà tự xưng mình là 
người nghèo? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, sự thát con là vua- 
trời Sakka cao cả trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, do 
tiên-kiếp của con đã làm mọi phước-thiện trong thời-kỳ 
không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thể 
gian, nên quả báu của phước-thiện của con nghèo nàn 
thấp hèn so với các vị thiên-nam mà tiên-kiếp của họ đã 
làm các phước-thiện trong thời-k) Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian. 
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Thật vậy, tiên-kiếp của các vị thiên nam ấy đã làm 
các phước-thiện trong thời-kỳ Đúc-Phật ŒGotama xuất 
hiện trên thê gian, sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cối trời Tam-thập-tam-thiên, có hào quang sảng chói 
làm lán át hào quang của con, có oai lực nhiễu hơn con. 

Vậy, con cũng là người nghèo nàn thấp hèn hơn các 
vị thiên-nam ấy. Bạch Ngài. 

- Này Vua-trời Sakka! Mặc dù có như vậy, kế từ nay 
về sau, vua-trời cũng không nên lừa tạo phước-thiện bó- 
thí cúng dường đến lão tăng nữa! 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nếu con lừa tạo 
phước-thiện bô-thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão, thì con có được phước-thiện bô-thí cúng đường hay 
không? Bạch Ngài. 

- Này Vua-trời Sakka! Dĩ nhiên là có phước-thiện bố- 
thí cúng dường đôi với vua-trời. 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nếu như vậy thì việc 
tạo phước-thiện bô-thí cúng dường cũng nên đổi với 
chúng con. Bạch Ngài. 


Sau khi bạch như vậy, Đức-vua-frởi Sakka cung-kính 
đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahäkassapa, rồi dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu Sujä bay 
lên hư không với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ tán 
dương ca tụng 3 lần rằng: 


“A4ho daãnam paramadanam Kassape suppatifthitam! 

Aho dãnam paramadanam Kassape suppafiffhitam! 

Aho dãnam paramadanam Kassape suppafiffhitam! 

“Ô! Phước-thiện bồ-thi cúng dường là sự cúng dường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. ” 
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“Ô! Phước-thiện bô-thí cúng đường là sự cúng đường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. ” 


“Ô! Phước-thiện bô-thi cúng đường là sự cúng đường 
cao thượng nhất mà ta đã fạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. ” 

Đức-vua-trời Sakka hồi cung trở về cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên có hào quang sáng chói tỏa khắp, có oai lực phi 
thường trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


Chư-thiên thấy 5 hiện-tượng báo trước sự chết 


Tất cả chư-thiên trong cõi trời dục-giới, vị thiên-nam 
nào hoặc vị thiên-nữ nào mỗi khi thấy 3 hiện-tượng báo 
trước (pacapubbanimitta)1 sắp hết tuổi thọ tại CÕI trỜI 
dục-giới ây, phải chuyền kiếp (cuti) (chết), rồi phải tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, tuỳ theo nghiệp và quả 
của nghiệp của vị thiên-nam ấy, vị thiên-nữ ấy. 

Pañcapubbanimitta: 5 hiện-tượng báo trước: 

1- Mala milayamti: Các vòng hoa bị héo xâu. 

2- Vatthani kilissanti: Các bộ y phục bị dơ bẩn. 

3- Kacchehi sedä muccanti: Mô hôi toát ra hai bên nách. 

4- Kaye dubbanniyarn okkamdlti: Sắc thân trở nên xấu. 

5- Sake devo deväsane nãbhiramdti: Chưw-thiên không 
hài lòng với cối trời của mình nữa. 

Sau khi thấy 5 hiện-tượng báo trước như vậy: 

* Nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào biết mình có 
nhiều phước-thiện, có đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh trở lại cõi trời ấy hoặc cõi trời cao 
hơn thì vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ây vẫn có vẻ tự 
nhiên, không có chút sợ hãi nào cả. 





' Khu. Bộ Itivuttaka Päli, Pañcapubbanimittasuttapäl1. 
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* Nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào biết mình có 
ít phước-thiện, ác-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-qỷ, súc-sinh), 
thì cảm thấy kinh sợ nhiều. 


Đức-vua-trời Sakka thấy 5 hiện-tượng báo trước 


Đức-vua-trời Sakka được an hưởng mọi sự an-lạc đặc 
biệt trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, không còn thua 
kém vị thiên-nam nào, nên cảm thấy rất hài lòng với ngôi 
vị Đức-vua-trời của mình. 

Về sau, Đức-vua-trời Sakka thây 5 hiện-tượng báo 
trước (pañcapubbanimifta) sắp hết tuôi thọ tại cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. Khi ấy, Đức-vua-trời Sakka xem xét 
về sự nghiệp của mình như là: 

- Cung điện 10.000 do-tuân. 

- Lâu-đài cao 1.000 do-tuần. 

- Hội-trường Sudhammasabhä rộng 100 do-tuân. 

- Cây Mahäparicchafa cao 100 do-tuẩn. 

- Tảng đá Pandukambala rộng 60 do-tuẩn. 

- Vũ-nữ có 290 triệu cố. 

- Chư-thiên thuộc hạ gốm có 2 cối trời. 

- Khu vườn Nandana, Cittalata, Missaka, PãrusaRa,... 

Đức-vua-trời Sakka phát sinh nỗi khỗ tâm cùng cực, sầu 
não, bởi vì không còn sở hữu những sự nghiệp đế vương 
này được nữa. 

Đức-vua-trời Sakka suy xét chỉ có Đức-Phát Gotama 
có tâm đại bi tế độ chắc chắn sẽ dập tắt được nỗi khổ tâm 
cùng cực nảy mà thôi. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn hiện đang ngự tại động Indasaäla 





' Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ 1.000 tuổi trời bằng 36 triệu năm 
tại cõi người, bởi vì l ngày I đêm cõi trời này băng 100 năm cõi người. 
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nằm ở khoảng giữa núi Vediyaka với phía bắc của xóm 
nhà bà-la-môn tên Ambasanda, thuộc về hướng Đông 
kinh-thành Rãjagaha, của đất nước Magadha. 

* Đức-vua-trời Sakka cho truyền gọi vị thiên-nam 
Pañcasikha cùng với nhóm chư-thiên đông đảo xuất 
hiện xuống z Vediyaka, ngự đến động Indasala, đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch hỏi 14 câu hỏi. 


Đức-vua-trời Sakka bạch hỏi 14 câu hỏi 


Trong ,$akkapañhasufa '”? là bài kinh đài trong 
Trường-bộ-kinh, trong quyên sách này chỉ đề cập đến 
tích Đức-vua-trời Sakka tạo phước-thiện bố-thí và 
phước-thiện nghe-pháp mà thôi. 

Đức-vua-trời Sakka có được cơ hội đến hầu cung- 
kính đảnh lễ Đức-Thế-Tồn, rồi xin phép kính bạch hỏi 14 
câu hỏi có tiêu đề như sau: 

1- lssamacchariya: tính ganh ty và tính keo kiệt. 

2- Piyäpiya: đồi-tượng làm cho ưa thích, không thích. 

3- Chanda: hài lòng. 

4- Vitakkq: hướng tâm. 

5- Papafñcadhamma: pháp trì hoãn. 

6- Somanassa: thọ hỷ. 

7- Domanassa: thọ khổ. 

ổ- Upekkha: thọ xả. 

9- Kayasamacara: thân hành động. 

10- Vacisamäcära: khẩu nói năng. 

11- Pariyesanã: sự tìm kiểm. 

12- Indriyasarnvara: giữ gìn 6 xứ trong và 6 xứ ngoài. 

13- Anekadhätu: vô số tự-tánh. 

14- Accantanitthä: Niễt-bàn. 





' Bộ Dĩ, Mahävagsapäli, kinh Sakkapañhasutta và Atthakathã. 
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Nghe Ðức-Thế-Tôn giải đáp đến câu hỏi thứ 5 
Papafcadhammma: pháp-trì-hoãn đó là tanha: tham-ái, 
mãnag: ngã-mạn, difthi: tà-kiến. Khi ấy, Đức-vua-trời 
Sakka chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được 2 loại phiền-não /à fà-kiến (difthi) và hoài-nghỉ 
(vicikiccha) trở thành bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 
Ngay khi ấy, Đức-vua-trời Sakka chuyển kiếp (cufi) 
(chết), rồi đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikhala) có đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ gọi là tải- 
sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm Đức-vua-trời Sakka trở lại tại nơi ấy, chỉ 
có Đức-vua-trời Sakka và Đức-Thế-Tôn biết mà thôi. 
Còn tất cả chư-thiên khác đều không có vị nào biết cả. 

Đức-vua-trời Sakka tiếp tục bạch hỏi những câu hỏi 
còn lại, Đức-Thế-Tôn giải đáp đầy đủ 14 câu hỏi của 
Đức-vua-trời Sakka. 

Cho nên, bài kinh này gọi là Sakkapañhasutta: Kinh 
câu hỏi của Đức-vua-trời Sakka. 


Đức-vua-tròi Sakka và các hậu kiếp 


Đúc-vua-trời Sakka mới là bậc Thánh Nhập-lưu hồi 
cung ngự trở về cung trời Tam-thập-tam-thiên cho đến 
hết tuổi thọ tại cõi trời Ấy, chuyên kiếp (chết), đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong 
lòng Bà Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là 7hái-#ử rồi trở 
thành Đức-vua trong cõi người. Khi hết tuổi thọ ở cõi 
người (chết), rồi đại-£hiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm Đức-vua-frời Sakka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 
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Như vậy, Đức-vua tử sinh luân-hôi trong cõi thiện-dục- 
giới là cõi người và cõi trời dục-giới suốt 7 kiếp. 

Kiếp Đức-vua trở thành bậc Thánh Nhất-lai tại cõi 
người đến khi hết tuổi thọ cõi người (chết), đgi-hiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm Ðức-ywa- 
trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai, rồi chuyên kiếp (chết), đệ ngũ thiền 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
đâm cho quả rong thời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm tương 
xứng gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhiciffa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phgm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Suddhavaäsa (Tịnh-cư- 
thiên) dành cho bậc Thánh Bát-lai có 5 tầng trời theo 
tuần tự như sau: 

1- Avihä: Tầng trời Wô-phiên-thiên có tuổi thọ 1.000 
đại-kiếp trái đái. 

2- Atappä: Tầng trời Vô-nhiệt-thiên có tuổi thọ 2.000 
đại-kiếp trái đất. 

3- Sudassã: Tầng trời Thiện-hiện-thiên có tuổi thọ 
4.000 đại-kiếp trái đất. 

4- Sudassr: Tâng trời Thiện-kiến-thiên có tuổi thọ 
8.000 đại-kiếp trái đất. 

5- Akamittha: T: âng trời Sắc-cứu-cánh-thiên có tuổi thọ 
16.000 đại-kiếp trải đái. 


Như vậy, Đức-vua-trời Sakka đã phát nguyện hưởng 
an-lạc trong tầng trời Suddhaväsa (Tịnh-cư-thiên) có 5 
tầng trời săc-giới phạm-thiên theo tuần tự từ tầng trời 
Avihä: tầng trời Jô-phiển-thiên cho đến tầng trời 
Akanittha:- Sắc-cứu-cánh-thiên, suốt 5 tầng trời CÕI trỜI 
sắc-giới phạm-thiên gồm có 31.000 đại-kiếp trái đất, rồi 
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sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán tại tầng trời Akaniftha: 
Sac-cứu-cảnh-thiên, mới tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama có ba bác 
Thánh Nhập-lưu là Đức-vua-trời Sakka, ông phú hộ 
Anathapmdikha gahapati và bà Visakhä maha-upasika 
đều phát nguyện giông nhau như vậy, nên gọi là wø/£- 
bhiratasattä: bậc Thánh Nhập-lưu thích tử sinh luận- hồi 
hưởng sự an-lạc trong các tầng trời cối trời sắc-giới 
phạm-thiên. 

Nhận xét về phước-thiện bố-thí 

Phước-thiện bồ-thí được thành-tựu cần phải hội đủ 3 
chi-pháp: 

1- Thí-chủ có tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm tạo phước-thiện bô-thí đây đủ trong 3 thời-kỳ tác-ÿ: 

- Pubbacetanad: Tác-ÿ trong đại-thiện-tâm trong sạch 
trước khi tạo phước-thiện bô-thí đến người thọ-thĩ. 

- Muficacetand: Tác-ÿý trong đại-thiện-tâm trong sạch 
khi đang tạo phước-thiện bô-thí đến người thọ-thí. 

- Aparaceftand: Tác-ÿý trong đại-thiện-tâm trong sạch 
sau khi đã làm xong phước-thiện bô-thí đên người thọ-thí. 

2- Vật-thí có được do thân, khẩu, ý hành thiện nghĩa 
là sật thí dù ít dù nhiều cũng có được một cách hợp 
pháp trong sạch với đại-thiện-tâm trong sạch. 

3- Người thọ-thí nhận vát-thí của thí-chú là người có 
giới-đức trong sạch, có thiện-pháp cao thượng. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí hội đủ 3 chi-pháp 
này thì phước-thiện bô-thí được thành tựu, thí-chủ đã tạo 
đại-thiện-nghiệp bô-thí cao quý, có quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bô-thí ây vô cùng phong phú trong kiêp 
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hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm nhân-duyên hỗ 
trợ cho các pháp-hạnh ba-la-mật sớm được đầy đủ trọn 
vẹn, mọi thiện-pháp được dễ dàng phát triển từ đ/c-giới 
thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giởi thiện-pháp 
cho đến siêu-fam-giới thiện-pháp. 

Như vậy, trong 3 chi-pháp này, chi-pháp fhứ-chủ có 
đây đủ trong 3 thời-kỳ tác-ÿ trong đại-thiện-tâm trong 
sạch và chi-pháp người thọ-thí là người có giới-đức 
trong sạch, có thiệnpháp cao thượng, nhất là bậc 
Thánh-nhân trong Phật-giáo là trọng yếu. 

Còn chi-pháp vậf-£hí dù ít dù nhiều cũng có được do 
thân hành các điều thiện, do khẩu nói năng các điều 
thiện, do ý nghĩ các điều thiện trong sạch, dù thí-chủ tạo 
phước-thiện bố-thí một lần hoặc nhiều lần vẫn tạo được 
đại-thiện-nghiệp bố-thí cao quý, có quả báu cao quý trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-laI. 


Những tính chất của phước-thiện bố-thí 


Bố-thí có những tính chất như sau: 

1- Pariccägalakkhana: Phước-thiện bố-thí có trạng- 
thái đem tiên của, sự hiệu biệt của mình ban cho người 
khác, chúng-sinh khác. 

2- Lobhaviddhamsanarasa: Phước-thiện bô-thí có 
phận sự tiêu diệt tâm tham keo kiệt, bủn xỉn trong tiên 
của, trong sự hiệu biệt của mình. 


_3-Bhavibhavasampattipaccuppaffhanamm: Phước-thiện 
bô-thí có quả báu đây đủ trong kiệp sông hiện-tại và hô 
trợ cho pháp giải thoát khô là kêt quả hiện hữu. 

4- Saddheyyapadafthanam: Đức-tin trong sạch nơi 
bậc thọ-thí đáng tin là nguyên nhân gân của phước-thiện 
bồ-thí. 
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_* Patikkhepadhamma: Pháp nghịch với phước-thiện 
bô-thí đó là /âm tham (lobhacitta). 
* Anunfatadhamma: Pháp giúp tạo cơ hội phước- 
thiện bô-thí đó là zâm vô-tham (alobhaciffa). 
(Nên tìm hiểu đây đủ trong quyển “Tìm Hiểu Phước 
Bồ-Thí ” cùng soạn giả, đê hiểu rõ phước-thiện bô-thi.) 


(Xong phân phước-thiện bô-thí) 


I- PHƯỚC-THIỆN GIŨ-GIỚI (Silakusala) 


SIlakusala: Phước-thiện giữ-giới 

- Định nghĩa STla: 

Silayafi kãyavacikammani sammadahaffi silam. 

Trạng-thái nào giữ gìn cho thân và khẩu trong sạch 
do thân thiện-nghiệp và khẩu thiện-nghiệp, trạng-thải ấy 
gọi là giới. 

Silacefanad. Táúác+ý giữ-giới đó là tác-ý tâm-sở 
(cetana-cefasika) đông sinh với dục-giới thiện-tâm tạo 
thán thiện nghiệp (kãyakusalakamma) và kháu thiện- 
nghiệp (vacikusalakamma), đông thời ngăn được thân 
hành-ác (kãyaduccarita) và khâu nói-ác (vaciduccaria) 
không cho phát sinh. 

Tác-ý giữ-giới (cetanasila) có phận sự giữ gìn thân và 
khâu tránh xa thán hành-ác (kãyaduccarit4) và khâu 
nói-ác (vaciduccarifa), thuộc vê pháp-hành giới. 


- Định nghĩa khác: 


Silayafi kusaladhamme upadharefi silam. 
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Trạng-thái nào có khả năng làm nên tảng cho các 
thiện pháp phát sinh như định (samadhì), tuệ (pañña), 
giải-thoát (vimuHi), giải-thoát tri-kiến (vừnuHiñãna- 
dassana), trạng-thải ấy gọi là giới. 

Silacetana: Tác-ÿý giữ-giới đó là tác-ý tâm-sở (cefana- 
cctasika) đồng sinh với dục-giới thiện-tâm giữ gìn các 
điều- -giới của mình được trong sạch và trọn vẹn để làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuiệ phát sinh, để cho mọi thiện-tâm 
phát sinh từ 8 đục-giới thiện-tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 4 
vô-săc-giới thiện-tâm, cho đến 4 hoặc 20 siêu-tam-giới 
thiện-tâm đó là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm phái sinh. 

Ví như mặt đất tốt màu mỡ làm nơi nương nhờ của 
các loài thực-vật, các loài sinh-vật, các loài chúng-sinh 
nhỏ lớn phát sinh và tăng trưởng. 

Cũng như vậy, giới của mình trong sạch và trọn vẹn 
hoàn toàn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi 
thiện-tâm phát sinh và tăng trưởng. 

Đúc-Phật dạy: 

“HI silam tt samadhi tỉ paññna. Silaparibhavito 
samadhi mahapphalo hotl, mahanisamso. Samddhi- 
paribhavitaA pañnã mahapphalai hoi, mahãnisamsa. 
Pannñaparibhavitamn cittam sammadeva ãsavehi vimuccdfi. 
Seyyathidam kãmäsavã bhaväsavä avijjãsavã ?.” 

Giới có như vậy, thiền-định có như vậy, trí-tuệ-thiền- 
tHỆ có như váy. 

* Thiền-định do có giới trong sạch, nên có quả bảu 
tam-giới, có quả báu siêu-ftam-giới. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ do có thiên-định vững chắc, nên 
có quả báu tam-giới, có quả báu siêu-tam-giới. 





' Dĩ, Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, Ariyasaccakathãsutta. 
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* Thánh-đạo-tâm do có trí-tuệ-thiển-tuệ siêu-fam- 
giới chứng ngộ chân-|) tứ Thánh-đê, nên giải thoát mọi 
phiên-não trám-luân đó là dục-giới trám-luân, kiếp sắc- 
giới, vô-săc-giới trâm-luân, vô-mình trâm-luân. 

Các (hiện-pháp: dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện- 
pháp, vô-săc-giới thiện-pháp thuộc tam-giới thiện-pháp, 
cho đến siêu-fam-giới thiện-pháp cũng đều do nương 
nhờ nơi phước-thiện giữ-giới làm nền tảng, để phát sinh 
và tăng trưởng. 

Phước-thiện giữ-giới là các loại giới nào? 

Các loại giới 

Trong Phật-giáo có 4 loại giới: 

1- Bhikkhusila: Tỳ-khưu-giới. 

2- Bhikkhumisila: T)-khưu-ni-giới. 

3- Samanerasila: Sa-di-giới. 

4- Gahafthasila: Tại-gia-giới. 

Giải thích 

1- Bhikkhusila: T)-khưu-giới được Đức-Phậti chế định 
được ghi trong bh/kkhupatfimokkhasila gôm có 227 điểu- 
giới, và được ghi trong Tạng Luật Pali (Vinayapifaka- 
päÏïj) gồm có 91.805.036.000 điêu-giới. 

2- Bhikkhunisia: T)-khưu-ni-giới được Đức-Phát chế 
định được ghi trong Bikkhumipatimokkhasila gôm có 
311 điêu-giới. 

3- Sãmanerasila: Sa-di-giới được Đức-Pháật chễ định 
gôm có 70 điểu-giới sa-di, 10 điểu-giới hoại phẩm-hạnh 
sa-di, 10 điểu-giới hành phạt sa-di, 75 điểu-giới thực-hành 
của sa-di, t)-khưu, 14 pháp-hành của sa-di. 

4-Gahafthasila: Tại-gia-giới là g1ới của người tại-g1a. 
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Người tại-gia có những giới: ngñ-giới là thưởng-giới, 
và bát-giới 4jnaffhamakasila cũng xem như là thường- 
giới chung cho tất cả mọi người tại-gia, không ngoại trừ 
một ai cả, dù có thọ-trì hoặc không thọ-trì 2 loại giới 
này, nếu người nào phạm. điều-giới nảo thì người ấy tạo 
ác-nghiệp điều- -giới ấy, rồi phải chịu quả xấu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy. 

Ngoài 2 loại giới ấy ra, người tại-gia là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tưm-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
nào có khả năng thọ-trì 5á/-giới uposathasila, cửu-giới 
uposathasila, thập-giới của người tại-gia thì người ấy 
tạo được phước-thiện giữ gìn giới đặc biệt hon ngĩũ-giới 
và bát-giới đJj1va†thamakas1la. 

Giải Thích 4 Loại Giới 

1- Bhikkhusila: Tỳ-khưu-giới 

BhikkhUsila: f)-khưu-giớ? là giới mà tỳ-khưu không 
phải thọ trì như giới của người tại-gia, cận-sự-nam 
(upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upäsik3). 

Trong buôi lễ upasampadã: nâng đỡ vị sa-di giới-tử 
lên f)-khưu, do chư tỳ-khưu-Tăng có từ Š tỷ Ø)-khưu 
thật trở lên tụ hội tại sữa hành tăng-sự, có 2 - 3 Ngài 
Trưởng-lão luật-sư tụng fñiaffticatuffthakqamumavacä, nghĩa 
là tụng 7 lần ñaffi: tuyên-ngôn và 3 lần kammavãcä: 
thành-sự-ngôn, đến lần thứ 3 chấm dứt, ngay khi ấy vị 
sa-di giới-tứ trở thành bhikkhu: £)-khuu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama, và đồng thời có /)-khưu-giới gôm 
có 227 điểu-giới hoàn toàn đầy đủ, 14 pháp-hành của vị 
ty-khưu, ... 

Vị tỳ-khưu mới (navaka bhikkhu) có thể ăn ở chung 
với chư tỳ-khưu, hành tăng-sự chung với chư tỳ-khưu. 
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Trở thành tỳ-khưu 


Để trở thành vị tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, người nam giới-tử cân phải hội đây đủ 5 cÙ¡- 
pháp thành tựu t)-khưu (sampafi) là: 

1- Vatthusampdtii: Sa-di giới-tử hợp với Luật. 

2- Naftisampafi: Tụng ñatti đúng theo văn phạm PA]. 

3- Anusasanasampatti: Tụng kammavaca đúng theo 

văn phạm PajI. - 

4- Simasampdtfi: Chô ranh giới sima hoàn toàn đúng 

theo Luật. Ộ : 

3- PurisasampatH: Chư tf)-khưu-Tăng hội đây đủ đề 

hành tăng-sự. 

Đó là 5 chi-pháp đúng theo 7ạng Luật Pajli trong bộ 
Củ]avagga{thakathapdli. 

Giảng giải 5 chỉ-pháp trở thành tỳ-khưu 

1- Vatthusampdffi: Sa-di giới-tử hợp với Luật. 

Sa-di giới-tử là người nam đủ 20 tuổi kê từ khi đầu 
thai hoặc hơn 20 tuổi, là người không có tật nguyễn, 
cũng không thuộc vào 13 hạng người có lỗi cấm trở 
thành tỳ-khưu.” 

Nếu sa-di giới-tử là người nam chưa đủ 20 tuôi, hoặc 
có tật nguyên, hoặc thuộc vảo I trong 13 hạng người có 
lỗi câm trở thành tỳ-khưu, thì gọi là va//huvippaffi: sa-di 
giới-tử không hợp với Luật. 

2- Ñaffisampatti: Tụng ñatti (tyên-ngôn) đúng theo 
văn phạm PaÏI. 

Ngài Trưởng-lão luật sư là vị thông thạo văn phạm 
PälI, rành rẽ vê cách hành tăng-sự, fự„ng ñaffi (fuyên- 





' Tìm hiểu trong quyền “Gương Bậc Xuất-Gia”, cùng soạn giả. 
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ngôn) 1 lần từng nguyên âm, từng phụ âm từng chữ đúng 
theo /hana, karana, paydfana và đúng theo 10 
byañJjanabuddlhi. 

Nếu Ngài Trưởng-lão luật sư không hiểu biết rõ văn 
phạm Päli, fự„ng ñaffi (iuyên-ngôn) 1 lần không đúng 
từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ không đúng 
theo /hana, karana, payafana và không đúng theo 70 
byañJanabuddhi thì gọi là ñaffivippafti: tụng tuyên ngôn 
không đúng theo văn phạm PalI. 

3- Ánussasanasampdtffi: Tụng kamưmavaca thành-sự- 
ngôn đúng theo văn phạm PajI. 

Ngài Trưởng-lão luật sư là vị thông thạo văn phạm 
Pä|i, rành rẽ về cách hành tăng-sự, „ng kanunaväcã 
(thành-sự-ngôn) 3 lần từng nguyên âm, từng phụ âm, 
từng chữ đúng theo /hãna, karana, payafana và đúng theo 
10 Byafjanabuddhi. 

Nếu Ngài Trưởng-lão luật sư không hiểu biết rõ văn 
phạm Pã|I, „ng kamunavãcã (thành-sự-ngôn) 3 lần từng 
nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ không đúng theo 
thana, karana, payafana và không đúng theo 10 
byañjanabuddihi, thì gọi là anussasanavippafH: thành- 
sự-ngôn không đúng theo văn phạm PaỊI. 

4- Sữnasampdatffi: Ranh-giới Sữưna đúng theo Luật. 

Sima là ranh giới có diện tích không lớn quá 3 do- 
tuần, cũng không nhỏ quá không đủ cho 21 vị tỳ-khưu 
ngồi cách nhau jzfhapäsa (2 cùi tay và 1 gang), đề 
hành các tăng-sự, xung quanh chu vi ranh giới Sữmaã có 
đầy đủ các dẫu nữmiffa. 

Simä là một nơi riêng biệt để chư tỳ-khưu-Tăng từ 4-5 
vị trở lên hội họp hành các loại tắng-sự uposathakamma, 
tụng ñafti kammavacä, ... 
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Nếu ranh-giới Simä không đúng theo Tạng Luật Päli 
mà Đức-Phật đã chế định và ban hành, nghĩa là ranh- 
giới Sima không làm đúng theo Tạng Luật Pa]i thì gọi là 
simavippdtti: ranh-giới Sữma không đúng theo Luật. 

Sữma là ranh giới chu vì rõ rệt, khi chư tỳ-khưu-Tăng 
hành tăng-sự cần phải ngồi cách nhau trong #4/hapãsa 
(2 cùi tay và 1 gang), sữnã có tầm quan trọng trong Phật- 
giáo, bởi vì sữnz là nơi thành-tựu tỳ-khưu, cũng là nơi để 
thành-tựu các pháp-hành tăng-sự khác trong Phật-giáo. 

5- Purisasampatti: Chư t)-khưu-Tăng đủ số lượng 
hành tăng-sự. 

Đức-Phật cho phép làm lễ upasampadãä: lễ nâng đỡ vị 
sa-di giới-tứ lên vị tỳ-khưu tại trung An-độ (majjhima- 
padesa) cần phải có Ít nhất 10 vị fỳ-khu thật, hay nhiều 
hơn càng tốt. 

Ngoài rung Ẩn-độ ra, các tỉnh nơi biên địa, kẾ cả các 
nước khác, Đức-Phật cho phép làm lễ wpasampadã cần 
phải có ít nhất 5 vị £)-khưu thật, hay nhiều hơn càng tốt. 

Chư tỳ-khưu-Tăng gồm có đủ số lượng cần thiết hội 
họp tại sima, hành tăng-sự, có 3 hoặc 2 hoặc 1 Ngài 
Trưởng-lão luật sư tụng fñatticatutthakammavacäa, tụng 1 
lần ñaffi và tiếp theo tụng 3 lần kammaväcä, gọi là 
ñaftticatutthakammavñcã đề thành tựu lễ nâng đỡ vị nam 
sa-đi giới-tfử trở thành vị )-khưwu đúng theo Tạng Luật 
Pali mà Đức-Phát đã ban hành. 

Vị tỳ-khưu mới (navakabhikkhu) ấy trở thành l trong 
tứ chúng: tỳ-khưu, f)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ 
của Đức-Phật Gotama. 

Nếu chư tỳ-khưu-Tăng không có đủ số lượng cần 
thiết, nghĩa là tại trung Ân-độ, không có đủ 10 vị tỳ-khưu 
thật, hoặc tại các tỉnh biên địa, kể cả các nước khác 
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không có đủ 5 vị t)-khưu thật để hành tăng-sự, làm lễ 
upasampadãä ấy thì gọi là purisavippatti: chư tỳ-khưu- 
Tăng không đủ số lượng hành tăng-sự. 

* Trường hợp tuy có nhiều vị tỳ-khưu hội họp tại 
simä, nhưng trong số tỳ-khưu ấy phần đông là /)-kJu 
không thật, còn lại số t)-khưu thật không có đủ số lượng 
cân thiết 5 vị tỳ-khưu thật, thì cũng gọi là purisavippati: 
chư t)-khưu- Tăng hội không đủ số lượng hành tăng-sự. 


Trong trường hợp lễ upasampadã: nâng đỡ vị nam 
sa-di giới-tử lên tỳ-khưu ấy hội đủ 5 chỉ-pháp sampadti 
là vaffusampdtffiL ñaffisampaffiH, qnusäsanasampdtii 
sữmãsampafi, purisasampatii thì lễ nâng đỡ vị nam sa-di 
giới-tử lên ty-khưu được thành-tựu, nên vị nam sa-đi 
giớï-tứ trở thành vị f)-khưu thật. 

Nhưng nếu trong buôi lễ „øpasampadã nâng đỡ vị nam 
sa-di giới-tử lên tỳ-khưu ấy, có I trong 5Š chỉ-pháp 
vippdffi là vatthuvippaffi, ñaffivippdatti, anusãsanavippdfii, 
simäãvippdti, purisavippatii thì lễ upasampadã ấy không 
thành tựu, nên vị nam sa-di giới-tử không trở thành vị 
tỳ-khưu thật, dù biết hay không biết cũng không phải là 
vị f)-khueu thật trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Trở thành tỳ-khưu thật 


Nam sa-di giới-tử nào trong cuộc lễ wpasưmpadä nêu 
có đầy đủ 5 chỉ-pháp sampatti là vatthusampati, ñati- 
Sampdff, qnMsSasanasampaHIH, simasamDpdfi, DurISqđ- 
sampdfi, khi Ngài Trưởng-lão luật sư tụng ñaffH1- 
catutthakammavñcñ xong, thì lễ upasampadã ấy được 
thành tựu, vị nam sa-di giới-tử ây trở thành £)-khưu 
thật, ngay lúc ây, vị f)-khưu mới (navakabhikkhu) có đầy 
đủ 227 điểu-giới của fy-khưu như các tỳ-khưu khác, có 
14 pháp hành của tỳ-khưnu, ... 
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T)-khưu mới có thê sinh hoạt chung với các tỳ-khưu 
khác như ăn ở, hành tăng-sự chung với các tỳ-khưu khác. 


Không trở thành tỳ-khưu thật 


Nam sa-di giới-tử nào trong cuộc lễ upasampadä, nếu 
có 1 frong 5Š chỉ-pháp vippdaffi là vatthuvippdtti, fñaffi- 
VIDpPdffI, anMSãSqnqVIDPdfHHI, simaãVIDDafH, DurISaVIDpdfH, 
dù khi Ngài Trưởng-lão luật sư tụng ñafticatuttha- 
kammaväcä xong, cuộc lễ wupasampadã ấy vẫn không 
được thành tựu, vị nam sa-di giới-tử ấy không trở thành 
t)-khwu thật đúng theo lạng Luật Pajli, nên không có 
227 điểu-giới của tÈ-khuu như các tỳ-khưu khác, không 
có 14 phảáp-hành của tfỳÈ-khưu. 

Nếu gọi là f-khưu thì chỉ là tên Ø-khưw mà thôi, 
(không phải là tỳ-khưu thậU), bởi vì, cuộc lễ nâng đỡ lên 
tỳ-khưu (upasampadä) ấy không thành tựu. 


Vị tỳ-khưu đầu tiên trong Phật-giáo 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào ngày 
rằm tháng tư (âm-lịch) tại cội Đại-Bồ-đề trong khu rừng 
Uruvelä (nay gọi là Buddhagay), đến ngày rằm tháng 6, 
Đức-Phật Gotama ngự đến khu rừng phóng sinh nai gọi 
là Isipatana, gần kinh-thành Bãrãnasĩ, nơi ây có nhóm 5 
ty-khưu là Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna, Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama, Ngài Ássdqji. 

Vào buổi chiều ngày răm tháng 6, Ðức-Phật Gotama 
lần đầu tiên thuyết bài kinh Dhammuacakkappavattana- 
sutta: Kinh Chuyển-pháp-luân tễ độ nhóm 5 tỳ-khưu ấy. 

Sau khi nghe Ðức-Phật Gotama thuyết giảng bài Kinh 
chuyển-pháp-luân xong, nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ trong lời dạy của Đức-Phật. 

Trong nhóm 5 tỳ-khưu ấy, chỉ có Ngài Đại-Trưởng- 
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lão Kondañña là vị đầu tiên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gofama, nên Ngài có tên mới là “4ññãsikondafna `. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondanna kính xin Đức- 
Phật cho phép xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật cô Phật-nhấãn thấy rõ, biết rõ phước-duyên 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãäsikondañña có đầy đủ 8 
thứ vật dụng cần thiết của tỳ-khưu được thảnh-tựu do 
quả phước như thằn-thông, nên Ðức-Phật đưa bàn tay 
phải, chỉ băng ngón trỏ mà truyên dạy rằng: 

“Ehi bhikkhu! Svakkhato dhammo cara brahmacariyam 
samma dukkhassa antakariyaya. ” 

- “Này Aññãsikondañña! Con hãy đến với Như-lai, 
con trở thành tf-khưu theo ý nguyện, Chánh-pháp mà 
Như-lai đã thuyết giảng hoàn hảo ở phân đâu, phản 
giữa, phân cuối. Con hãy nên có găng tỉnh-tấn hành 
phạm-hạnh cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. ” 

Đức-Phật truyền dạy vừa châm dứt, ngay khi ấy, hình 
tướng cũ của Ngài đại-trưởng-lão Aññãsikondañña biễn 
mắt, thay vào tăng tướng mới đạo mạo là vị £)-khuw có 
đầy đủ § thứ vật dụng cần thiết của tỳ-khưu được thành- 
tựu do quả phước như thần thông. 

VỊ f)-khwu có tăng tướng trang nghiêm, lục môn 
thanh-tịnh như vị tỳ-khưu có 60 hạ. 

Như vậy, Ngài đại-trưởng-lão A4ñfñasikondañna là vị 
tỳ-khưu đầu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 
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Trở thành tỳ-khưu theo cách “Ehử bhikkhipasampada ” 
nay chỉ có từ Đức-Phát mà thôi. 

Về sau, Ðức-Phật cho phép chư tỳ-khưu làm lễ xuất 
gia cho nam giới-tử trở thành tỳ-khưu theo cách tụng 
“ñatficatutthakammiipasampadñ” nghĩa là tụng 1 lấn 
ñaffi: tuyên-ngôn và 3 lần kammmavãcä: thành-sự-ngôn. 

Cách ñafticatuffhakammmipasampada này được duy 
trì từ thời Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, và sau 
khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niế-bàn vẫn còn 
được duy trì cho đến ngày nay trong các nước theo 
truyền thống Pháf-giáo nguyên-thuỷ Theraväda như 
nước Srilankä (Tích-Lan), nước Myanmar (Miến-Điện), 
nước Thái-Lan, nước Kampuchia, nước Lào, Phật-giáo 
nguyên-thuỷ Theravada tại Việt-Nam,... 

Bhikkhusila: Tỳ-khưu-giới 

Giới của tỳ-khưu gồm có 227 điều-giới, chia ra làm § 
loại gIỚI: 

1- Giới Päräjika gồm có 4 điều- giới. 

2- Giới Samghadisesa gồm có 13 điều-giới. 

3- Giới Aniyaía gồm có 2 điều- -BIỚI. 

4- Giới Nissaggiya gồm có 30 điều- -BIỚI. 

5- Giới Suddha pãciffiya gồm có 92 điều-giới. 

6- Giới Patidesaniya gồm có 4 điều-giới. 

7- Giới Sekhiya gôm có 75 điều- -ĐIỚI. 

8- Điều Adhikaranasamatha gồm có 7 điều. 


Trong § loại giới này phân chia ra 7 loại äpatfI: 

I- Pãrãjika ãpaffi: Sự phạm điều-giới pãrãjika. 

2- Samghädisesa ãpaffi: Sự phạm điều-giới 
samghãdisesa. 

3- Thullaccaya ãpatri: Sự phạm điều-giới thullaccaya. 

4- Päcitiya ãpaffi: Sự phạm điều-giới pãcittiya. 
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Š- Pafidesaniya apafíi: Sự phạm điều-giới pãtidesaniya. 
6- Dukkaƒa apafii: Sự phạm điêu-giới dukkata. 
7- Dubbhasita ãpaffi: sự phạm điêu-giới dubbhãsita. 


Trong 7 loại ãpatti này phân chia ra làm 2 loại: 


- Garuka ãpatti là phạm điểu-giới nặng gồm có 2 
loại là pãrãj¡ika ãpaffi và samghadisesa ãpdffi. 

Sở dĩ 2 loại aãpaffi này gọi là ãpaffi nặng là vì tỳ-khưu 
nào đã phạm điều-giới này, tỳ-khưu ấy không thể sám 
hồi được. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điêu-giới pãräjika (bại 
hoại phẩm-hạnh) này thuộc ãpatti nặng thì vị tỳ-khưu ấy 
đã bị bại hoại phâm-hạnh ty-khưu của mình rỒi, không 
còn là tỳ-khưu nữa, phải hoàn tục trở thành cận-sự-nam 
hoặc xuống trở thành vị sa-đ¡ suốt đời, mà không được 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu được nữa. 

Nếu tỳ-khưu nào đã phạm điểu-giới pãräjika ấy tồi 
mà không chịu hoàn tục trở thành người cận-sự-nam thì 
gọi là Ø)-khưu dussta, t)-khưu phá giới, t}-khưu không 
CÓ giới. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào đã phạm 7 rong 13 điêu-giới 
samghãdisesa thuộc về ãpaffi nặng này thì vị tỳ-khưu ấy 
tuy vẫn còn là tỳ-khưu nhưng là tỳ-khưu phạm điều-giới 
samghadisesa phải chịu hành phạt theo luật của Đức- 
Phật đã chế định. 

Đề thoát ra khỏi sự phạm điều-giới samghadisesa, VỊ 
tỳ-khưu ấy cần phải đến trình chư tỳ-khưu-Tăng biết, rồi 
xin chịu hành phạt đúng theo các pháp-hành mà Đức- 
Phật đã chế-định và ban hành đến chư tỳ-khưu phạm 
điều-giới samghãdisesa. 


- Xin thọ pariväsakamma xong, tiếp theo, 
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- Xin thọ mãnattakamma xong. tiếp theo, 
- Xin hành abbhana. 


* Nếu vị tỳ-khưu nào biết mình đã phạm điều-giới 
samghãdisesa nào, khi ấy, đến trình với vị tỳ-khưu khác, 
không có tác-j che giấu sự phạm điêu-giới samghä- 
disesa ấy của mình qua cách đêm, thì vị tỳ-khưu ấy 
không cân xin thọ parivãsakamma. Vị tỳ-khưu ấy cần 
phải đến trình với chư tỳ-khưu-Tăng, xin thọ mmãnaf/a- 
kamma, rồi thực-hành mãnaffakamma suốt 6 đêm. 


* Nếu vị tỳ-khưu nào đã phạm điều-giới sưmghãdisesa 
nào, tồi có tác-ý che giấu sự phạm điểu-giới samghä- 
disesa ấy của mình qua thời gian cách bao nhiêu đêm, 
thì vị tỳ-khưu ấy phải xin thọ parivãsakamưnga, rồi thực- 
hành øarivãsakamma suốt bẫy nhiêu đêm đủ xong tồi. 
Vị tỳ-khưu ấy cần phải đến trình với chư tỳ-khưu-Tăng, 
xin thọ mãnafakamma, rồi thực-hành zmãnaftakamma 
suốt 6 đêm. 


Trong suốt khoảng thời gian vị tỳ-khưu phạm điều- 
giới samghãdisesa ấy, bị hành phạt, thực-hành par?vãsa- 
kamma và mãnattakamma, vị tỳ-khưu phạm điều-giới ấy 
không được phép ăn ở sinh hoạt chung với chư tỳ-khưu 
bình thường khác. 


Sau khi thực-hành mãnafakamma suốt 6 đêm xong 
rồi, vị tỳ-khưu ấy kính thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng có ít nhất 
21 vị tỳ-khưu thật tụ hội tại sima, vị tỳ-khưu ây xin thọ 
hành abbhanakamma. 


Ngài Trưởng-lão luật sư tụng abhãänakammavaca 
xong, khi ấy vị tỳ-khưu ấy mới thoát ra khỏi sự phạm 
giới samghädisesa ấy, và được phép trở lại sinh hoạt 
chung với chư ty-khưu-Tăng, như ăn ở chung, hành 
tăng-sự chung với chư tỳ-khưu như trước. 
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- Lahuka ãpatti là phạm điểu-giới nhẹ gồm có 5 loại 
ãpaffi còn lại là thullaccaya äãpaffi, păcitiya aãpdtffi, 
paHdesaniya ãpdfti, dukka‡a apdtti, dubbhaäsita ãpafHi. 


Sở đĩ 5 loại apafii này gọi là apafii nhẹ là vì tỳ-khưu 
nào đã phạm các điểu-giới nhẹ này, tỳ- -khưu ấy có thê 
sám hối được, để cho giới của tỳ-khưu ấy được trong 
sạch trở lại. 


Nếu tỳ-khưu nào phạm điều-giới thuộc về ãpzfi nhẹ 
nào, và 14 pháp hành nào của tỳ-khưu thì vị tỳ-khưu ấy 
phải đến gặp một vị tỳ- -khưu khác không phạm apaffi 
nhẹ giống với mình, xin làm lễ sám hối ãpaffi ầy VỚI VỊ 
tỳ-khưu khác đúng theo luật của Đức-Phật đã chế định. 


Sau khi làm lễ sám hồi xong, vị tỳ-khưu ây có giới 
của vị tỳ-khưu trở lại như trước. 


* Nếu tỳ-khưu nào đã có tác-ý phạm ãpzffi nhẹ nào 
và 14 pháp-hành của tỳ-khưu, mà không chịu làm lễ sám 
hối apdffi nhẹ ấy với một vị tỳ-khưu khác thì gỌI tỷ- 
khưu ấy là Ø-khưum ãlqjjT: t-khưu không biết hồ-thẹn 
mình phạm giới. 


2- Bhikkhunisila: Tỳ-khưu-ni-giới 


BhikkhUHIstla: T)-khưu-ni-giới là giới mà tỳ-khưu-n1 
không phải thọ trì như giới của người tại-gia, cận-sự- 
nam (upäsaka) hoặc cận-sự-nữ (upäsIk3). 


Giới của tỳ-khưu-ni gồm có 377 điểu-giới, v.v... được 
hoàn toàn đầy đủ cùng một lúc trong cuộc lễ 
upasampadäa khi nữ giớin-tử trở thành tỳ-khưu-nI. được 
thành-tựu cùng một lúc trong lễ xuất gia. 
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Trở thành tỳ-khưu-ni 

Để trở thành tỳ-khưu-ni, người nữ giới-tử cần phải 
hội đây đủ 5 chỉ-pháp sampdtfi là vatthusampafHHi, 
natHfisampaffl, aqnusasanasampdffi, snasampdffI, purisa- 
sampdfíi, đúng theo Chú-giải Tạng Luật, bộ Cũla- 
vaggatthakathapäali cũng như nam giới-tử. 

Cách trở thành tỳy-khưu-ni 

Trước khi làm lễ pasampadä để trở thành tỳ-khưu- 
ni, nữ giới-tử là sikkhãmang có 20 tuôi trở lên đã thực- 
hành giữ gìn 6 điêu-giới hoàn toàn trong sạch và đây đủ 
suốt 2 năm (rong thời gian thực-hành 6 điểu-giởi ấy, 
nếu phạm giới nào thì phải bắt đầu trở lại). 


Khi nữ giới-tử Sikkhãmaãnã hành 6 điều-giới đủ 2 năm 
rồi, được phép làm lễ ›asampadä nâng đỡ lên tỳ-khưu- 
ni có 2 giai đoạn: 

1- Giai đoạn đầu: Giới-tử Sikkhãmäãna đến trình chư 
ty-khưu-ni-Tăng hội họp hành tăng-sự tại nơi sim, vị 
Trưởng-lão tỳ-khưu-ni luật sư tụng 7 lấn ñaffi (myên- 
ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kammaväcä (thành-sự- 
ngôn) gọi là ñatticatuthakammaväcä, tiếp theo, 

2- Giai đoạn cuối: Giới tử tỳ-khưu-ni ấy đến trình 
chư tỷ-khưu-Tăng hội họp hành tăng-sự tại simã, Ngài 
Trưởng-lão luật sư tụng 1 lân ñatfi (tuyên-ngôn) và tiếp 
theo tụng 3 lấn kammaväacä (thành-sự-ngôn) gọi là 
ñatticatutthakammavaca. 

Như vậy, nữ giới-fứ sikkhamana trở thành tỳ-khưu-ni 
cần phải được hành tăng-sự giữa chư tỳ-khưu 2 phái: 
chư tỳ-khưu-ni-Tăng trước và chư ty-khưu-Tăng sau, 
mỗi phái đều tụng ñafficafufthakammaväcä gồm đủ 8 
lần, nên gọi là affhtaväcTkipasampadã. 

Sau khi chư tỳ-khưu 2 phái mà mỗi phái tụng Ñ4ứ¡- 
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catuthakammaväcä gồm có § lần xong gọi là 
affhavaciipasampada xong, nữ giới-tứ f)-khưu-ni ấy 
trở thành ty-khưu-nI, đồng thời ngay khi ây, vị ƒ)`-khưu- 
nỉ mới cô đầy đủ 311 điểu-giới của tÈ-khưu-ni và các 
pháp-hành như các tỳ-khưu-ni khác, v.v... 

Bhikkhunisila: Tỳ-khưu-ni-giới 

Giới của tỳ-khưu-ni gồm có 311 điều-giới, chia làm 7 
loại gIớI: 

1- Giới Päräjika gồm có 8 điều-giới. 

2- Giới Samghadisesa gồm có 17 điều-giới. 

3- Giới Nissaggiya gôm có 30 điều- -BIỚI. 

4- Giới Suddha pacittiya gồm có 166 điều-giới. 

3- Giới Patidesaniya gồm có 8 điều-giới. 

6- Giới Sekhiya gôm có 75 điều- -ĐIỚI. 

7- Điều Adhikaranasamatha gồm có 7 điều. 

Trong 7 loại giới này phân chia có 7 loại äpaffI: 

1- Pãrãjika ãpatfi: Sự phạm điều-giới pãrãjika. 

2- Samghädisesa ãpatfi: Sự phạm điều-giới 

samghãdisesa. 

3- Thullaccaya ãpaffi: Sự phạm điều-giới thullacaya. 

4- Päcittiya ãpatffi: Sự phạm điều-giới pãcittiya. 

5- Pätidesaniya ãpatii: Sự phạm điều-giới pãtidesaniya. 

6- Dukkafa ãpafi: Sự phạm điều-giới dukkata. 

7- Dubbhäsita ãpaffi: Sự phạm điều-giới dubbhãsita. 

Trong 7 loại äpatti này phân chia ra làm 2 loại: 

- Garuka ñãpatfi là phạm điêu-giới nặng gồm có 2 
loại là pãrãj¡ka ãpaffi và samghadisesa ãpdffi. 

Sở dĩ 2 loại apaffi này gọi là apaffi nặng là vì tỳ-khưu- 
ni nào đã phạm điều-giới này, tỳ-khưu-ni ấy không thể 
sám hối được, . 

- kahuka ãpadi là phạm điểu-giới nhẹ gồm có 5 loại 
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ãpafi còn lại là thullaccaya aãpdffi, paãcitiya apdfii 
patdesaniya äpafti, dukkata apdtti, dubbhaäsita ãpafi. 

Sở dĩ 5 loại apafii này gọi là apaffi nhẹ là vì tỳ-khưu- 
ni nào đã phạm các điều-giới nhẹ này, tỳ-khưu- -m ấy có 
thể sám hối được, để cho giới của tỳ-khưu-ni ấy được 
trong sạch trở lại. 

* 'Tỳ-khưu-ni đầu tiên 

Đức-Phật Gotam chỉ có 45 hạ trên cõi người mà thôi. 

Vào hạ thứ 5, Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu 
Tăng an cư nhập hạ tại giảng đường Kutägära trong khu 
rừng lớn gần kinh-thành Vesäili. 

Khi ấy, bà Mahäpajäpatigotami cùng với 500 cận-sự- 
nữ dòng Sakya tự cạo đầu, mặc V giống như bậc xuất 
gia, đi chân không từ kinh-thành Kapilavatthu đến kinh- 
thành Vesali, đứng khóc trước công giảng đường Kutãgãra 
bởi vì tủi thân do Đức-Phật chưa cho phép người nữ xuất 
g1a trở thành tỳ-khưu-mi trong giáo- pháp của Đức- Phật. 

Ngài Trưởng-lão nanda đi ra công gặp bá-mẫu “Maha- 
pajapatigofami mới biết rõ ý nguyện của bá- -mấu, nên 
trở vào hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, kính xin Đức-Thế- 
Tôn cho phép người nữ được xuất gia trở thành tỳ-khưu- 
ni trong giáo-pháp của Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Nếu Nhũ-mẫu Mahäpajäpatigotamïi chấp thuận 8 
trọng pháp (garudhamma) thì đó là sự xuất gia trở 
thành tỳ-khưu-ni của Nhũ-mẫu. ” 

Ngài Trưởng-lão Ẩnanda trở ra thưa lại cho bá-mẩu 
biết rõ 8 trọng pháp (garudhamma) ây). Bá-mẫu Mahä- 
pajãpatigotamï vô cùng hoan-hỷ chấp thuận ổ #ọng 
pháp (garudhamma) ấy và nghiêm chỉnh thực-hành đầy 





' Xem đây đủ trong quyên “Gương Bậc Xuất-Gia”, cùng soạn giả. 
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đủ trọn vẹn cho đến trọn đời. 

Đó là sự xuất gia trở thành tỳ-khưu-nỉ của bà Mahä- 
pajãpatigotamï, còn 500 cận-sự-nữ dòng Sakya lần đâu 
tiên do chư tÈ-khưu-lăng hành tăng-sự theo cách tụng 
ñatticatutthakammavaca. 

Từ đó về sau, xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni do chư tỳ- 
khưu 2 phái: ch f)-khưu-ni-Tăng tụng fñatticatuttha- 
kammaväcä trước và tiếp theo chư f)-khưu-Tăng tụng 
ñaHicatutthaRammavaca sau, gồm đủ ở /ẩn, theo cách 
d{fhavãcIkipasampadä. 

Như vậy, #)-khưwu-mi-Tăng hiện hữu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama, bắt đầu từ hạ £hứ 5 của Đức-Phật. 

Theo bản dịch bộ Thera Therigathä băng tiếng Miến 
Điện (Myanmar) phần lời nói đầu, đoạn “T}-khưu-ni- 
Tăng bắt đầu và kết thúc `. 

Bà Mahäpajäpatigotamï là vị tỳ-khưu-ni đầu tiên 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama và tiếp theo 500 
cận-sự-nữ dòng Sakya cũng là 500 vị f}-khưu-ni. 

Như vậy, /}-khưu-ni-Tăng bắt đầu từ hạ thứ 5 của 
Đức-Phật, và t)-khưu-ni-Tăng được tăng trưởng càng 
ngày càng đông được duy trì sau khi Đức-Phật Gotama 
tịch điệt Niết-bàn, về sau còn duy trì cho đến /hởi-k} kết 
tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ tư tại Đảo 
quốc Srilanka, Phật-lịch 450 năm sau Đức-Phật Gotama 
tịch diệt Niết-bàn. 

Theo bản dịch bộ Thera Therigathä bằng tiếng Miễn 
Điện (Myanmar) này, các Ngài Trưởng-lão nhận định 
WOHE phần lời nói đầu rằng: 

“Vào khoảng thời gian sau 500 năm, Đức-Phật Gotama 
tịch diệt Niễt-bàn, f)-khưu-ni-Tăng không còn nữa”. ” 





' Bộ Thera Therigathä tiếng Myanmar, phần nói đầu, đoạn “7}-khwu-ni- 
Tăng bất đâu và kết thúc ” trang 10. 
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3- Samanerasila: Sa-di-giới 


Samanerasila: giới sa-đi là giới mà vị sa-di không 
phải thọ trì như giới của người tại-gia, cận-sự-nam 
(upäsaka) hoặc cận-sự-nữ (upäsik3). 

Sa-di-giới được hoàn toàn đầy đủ đó là 70 điểu-giới 
của sa-di, 10 pháp hoại phẩm-hạnh của sa-di, 10 pháp 
hành-phạt của sa-di, 75 điểu-giới thực-hành của sa-di, 
14 pháp-hành của sa-di, ... được thành-tựu cùng một lúc 
trong lễ xuất gia khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong. 


Nghi thức xuất gia trở thành sa-di 


Người cận-sự-nam dưới 20 tuổi có nguyện vọng 
muốn xuất gia trở thành sa-di trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. Người cận-sự-nam ây phải được cha mẹ 
hoặc người thân nhân cho phép, rôi đến đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão Thây tế độ xin phép xuất gia trở thành sa-di. 


Sau khi được Ngài Trưởng-lão Thây tế độ cho phép, 
người nam giới-tử ấy thực-hành theo tuần tự: 

1- Kesacchedana: Vị tỳ-khưu làm lễ cạo tóc cho giới- 
tử chuẩn bị sẵn sàng xuất gia. 

2- Kãsãyacchãdana: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ trao 
y cà sa đến giới-tử mặc. 

3- Saranadäna: Ngài Trưởng-lão Thây tế độ truyễn 
dạy, hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo cho giới-tử. 


Phép quy-y Tam-bảo 


Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ là vị thông thạo văn 
phạm Pa|i đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ 
đúng theo /hãna, karana, payafana và đúng theo 10 
byafñijanabuddhi, truyền dạy, hướng dẫn đúng phép quy- 
y Tam-bảo. 
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Đảnh lễ Đức-Phật 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 

Truyền dạy phép quy-y Tam-bảo 

Buddhưm saranam gacchqmi, 

Dhammam saranam gacchđữmi, 

Saưmgha1ụ saranam gacchñm. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi, 

DuHiyampi Dhammam saranam gacchã1, 

DuHiyampi Sanghwmu sarannan gacchã1. 

Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi, 

Tatiyampi Dhantma1m saranan gacchãm, 

Tatiyampi Samghư1mụ saranan gacchãm. 

Tisaranagamanam DariDUIAaT. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng. 

Con đem hét lòng thành kinh xin quy-y Phật, lẫn thứ nhì, 

Con đem hết lòng thành kính xin quy¬y Pháp, lần thứ nhì, 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng. lần thứ nhì. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba, 

Con đem hét lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lân thứ ba, 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 

Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn chỉ có bấy nhiêu! 

Buổi lễ thọ phép quy-y Tam-bảo để trở thành vị sa-di 
cần phải đúng 2 bên là bên Ngài Trưởng-lão Thảy tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn giới-tử thọ phép quy-y Tam-bảo, 
đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu 
đúng theo {hũna, kardụa, paydfana và đúng theo 10 
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byañjanabuddhi và bên giới-từ cũng đọc theo từng 
nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng cáu đúng theo 
thana, kardua, paydatfana và đúng theo I0 byañjana- 
buddhi, gọi là “wbhato suddhi: cả hai bên đều đúng ”. 

Khi giới-tử thọ phép quy-y Tam-bảo đến khi chấm dứt 
lần thứ 3 xong, ngay khi ây, giới-tử trở thành sa-di thật, 
đồng thời có 70 điêu-giới của sa-di, 10 pháp hoại phẩm- 
hạnh của sa-di, 10 pháp hành-phạt của sa-di, 75 điêu- 
giới thực-hành cúa sa-di, l4 pháp-hành của sa-di... 
được thành-tựu không trước không sau. 

Không trở thành sa-di 

Trong buổi lễ thọ sa-di không thành tựu có 3 trường hợp: 

I- Trường hợp thứ nhất: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo đúng 
theo văn phạm Päli, nhưng giới-tử đọc theo phép quy-y 
Tam-bảo không đúng theo văn phạm Pa|I. 

2- Trường hợp thứ nhì: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo không 
đúng theo văn phạm Päl]I, nhưng giới-tử đọc theo phép 
quy-y Tam-bảo đúng theo văn phạm Pä|I. 

3- Trường hợp thứ ba: Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ 
truyền dạy, hướng dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo không 
đúng theo văn phạm Pä]I, và giới-tử đọc theo phép quy-y 
Tam-bảo cũng không đúng theo văn phạm Pa]I, nghĩa là 
đọc ng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ, từng câu 
không đúng theo thang, karaụa, payatfana và không 
đúng theo 10 byañjanabuddhi. 

Nếu có 1 trong 3 trường hợp này thì buồi lễ thọ sa-di 
không được thành tựu, giới-tử ấy không trở thành vị sa- 
di trong Phật-giáo. '” 





' Tìm hiểu cách thọ tỳ-khưu và sa-di, trong quyền “Gương Bậc Xuất 
Gia”, cùng soạn giả. 
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Điều-giới và pháp-hành của sa-di 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo đủ 3 lần “Ubhzío 
suddhi” cả hai bên đều đọc đúng theo văn phạm Pä|i 
xong, giới-tử trở thành vị sa-di thật, đồng thời ngay khi 
ấy, vị sa-di có đầy đủ 10 điểu-giới của sa-di, 10 pháp 
hoại phẩm-hạnh của sa-di, 10 pháp hành-phạt của sa- 
di, 75 điểu-giới thực-hành của sa-di, 14 pháp-hành của 
sa-di,... 


Sa-di-giới có 10 điều-giới 


1- Panatipata veramatiisikkhapadam samadiyđmi., 

2- Adinnadana veramanisikkhapadamm samadiyami., 

3- Abrahmacariya veramaisikkhäapadam samadiyami 

4- Musavada veramatiisikkhapadam samadiyđmi., 

3- Sura-meraya-majjappamadafthana veramaiisikkha- 
padam samadiyami. 

6- Vikalabhojana veramatisikkhapadam samadiyami. 

7- Nacca-gita-vadita-visika-dassana veramaisikkha- 
padam samadiyami. 

8- Malagandha-vilenana-dhaãrana-mandana-vibhisand†- 
thang veramanisikkhapadamm samadiyami., 

9-Uccasayana-mahasayana  veramanisikkhapadam 
samadiyami., 

10- Jataripa-rajata-pafiggahana veramanisikkhäa- 

padam samadiyami. 

1- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự sảf-sinh. 

2 - Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự nói-dối. 

5- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự uống 

rượu, bia và các chất say là nhán sinh sự để duôi. 
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6- Con xin thọ trì điều-giới có tác-ÿ tránh xa sự thọ 
thực phi thời (quả 12 giờ trưa). 

7- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự xem 
múa hát, thổi kèn, đánh đàn, làm chướng ngại cho 
việc hành hạnh cao thượng. 

8- Con xin thọ trì điểu-giởi có tác-ÿ tránh xa sự trang 
điểm thoa vát thơm, dối phấn, đeo tràng hoa, làm 
cho phát sinh tâm tham-di. 

9- Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ÿ tránh xa chỗ nằm 
ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Con xin thọ trì điêu-giới có tác-ÿý tránh xa sự thọ 

nhận vàng bạc (tiễn bạc). 

10 pháp hoại phẩm-hạnh của sa-di 

10 pháp hoại phâm-hạnh của sa-di là: 

1- Sa-di có tác-ÿý sảf-hại chúng-sinh dù nhỏ dù lớn. 

2- Sa-di có tác-ý trộm-cấp tiên của người khác. 

3- Sa-di có tác-ÿ hành-dâm với người hoặc súc vát. 

4- Sa-di có tác-ÿ nói-dối, không đúng sự thật. 

5- Sa-di có tác-ÿ uống rượu, bia và các chất say. 

6- Sa-di có tác-ý nói xấu, chê trách Đức-Phật. 

7- Sa-di có tác-ÿ nói xấu, chê trách Đức- Pháp. 

8- Sa-di có tác-ÿ nói xấu, chê trách Đức-Tăng. 

9- Sa-di có tà-kiến thấy sai chấp lâm trầm trọng. 

10- Sa-dl có tác-ý hãm hại t)-khưu-ni. 


Nếu vị sa-di nào phạm l trong 10 pháp hoại phâm- 
hạnh này thì vị sa-di ây bị hoại phâm-hạnh sa-di, không 
còn là sa-di nữa. 

10 pháp hành-phạt sa-di 

10 Pháp hành-phạt sa-di là: 

1- Sa-di có tác-ÿý thọ thực phi thời (quả 12 giờ trưa). 


174 PHƯỚC-THIỆN 





2- Sa-di có tác-ÿ xem múa hái, thối kèn, đánh đàn, 
làm chướng ngại cho việc thực-hành hạnh cao thượng. 

3- Sa-đi có tác-ý trang điểm thoa vật thơm, dôi phấn, 
đeo tràng hoa làm phát sinh tâm tham-ái. 

4- Sa-di có tác- nằm ngôi chỗ quả cao và xinh đẹp. 

5- Sa-đi có tác-ÿ thọ nhận vàng bạc (tiễn bạc). 

6- Sa-di có tác-ÿ làm mất lợi lộc đến các t)-khưu. 

7- Sa-di có tác-ÿ làm mắt ích lợi đến các t)-khuu. 

ổ- Sa-di có tác-ý làm mắt chỗ ở đến các t)-khưu. 

9- Sa-di có tác-ý măng nhiếc, hăm dọa các tÈ-khưu. 

10- Sa-dl có tác-ÿý nói lời chia rẽ các f)-khưu. 


Nếu vị sa-di nào phạm I trong 10 pháp hành-phạt này 
thì vị sa-di ây phải bị hành-phạt. Sự hành-phạt chỉ là sự 
răn dạy để cho vị sa-di ấy trở nên sa-di tốt đáng mến mà 
thôi. Ví dụ như quét dọn, làm sạch sẽ chỗ ở, lấy nước 
dùng, nước uống cho chư tỳ-khưu, v.v... 


Sa-di dussTla 


* Nếu vị sa-di nào đã phạm / ong 10 pháp hoại 
phẩm-hạnh của sa-di thì vị sa-di ây phải hoàn tục trở 
thành người cận-sự-nam, hoặc muôn tiếp tục duy trì 
phẩm-hạnh sa-di, vị sa-di ấy đến hầu đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão Thây tế độ hoặc Ngài Trưởng-lão khác xin 
thọ phép quy-y Tam-bdo lại. 


Sau khi thọ phép guy-y Tam-bảo xong, vị sa-di ấy trở 
thành sa-di trở lại như trước. 


* Nếu vị sa-di nào đã phạm I trong 10 pháp hoại 
phâm-hạnh của sa-di mà vị sa-di ấy không chịu hoàn 
tục trở thành người cận-sự-nam, cũng không chịu xin 
thọ phép gwy-y Tam-bảo lại, thì vị sa-di ấy bị gọi là vị 
sa-di dussila: sa-di phá giới, sa-di không có giới. 
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Sa-di alajj] 


* Nếu vị sa-di nào đã phạm ¡ rong 10 pháp hành- 
phạt của sa-di, 75 điểu-giới thực-hành của sa-di, 14 
pháp-hành của sa-di,... thì vị sa-di ấy phải đến hầu đảnh 
lễ Ngài Trưởng-lão Thầy tế độ hoặc Ngài Trưởng-lão 
khác xin chịu đề cho Ngài Trưởng-lão ấy hành-phạt. 


Sau khi đã chịu hành-phạt rồi, vị sa-di ấy nên thọ 
phép quy-y Tam-bảo và xin thọ-trì sa-di thập-giới trở lại 
đê cho giới được trong sạch. 


* Nếu vị sa-di nào đã phạm ¡ rong 10 pháp hành- 
phạt của sa-di, 75 điểu-giới thực-hành của sa-di, 14 
pháp-hành của sa-di,.... mà vị sa-di ấy không chịu bị 
hành-phạt, thì vị sa-di ấy bị gọi là vị sa-đi alajjf: sa-di 
không biết hồ-thẹn phạm điểu-giới. 


4- Gahatfhasila: Giới người tại-gia 


Người tại-gia có ngũ-giới (pañcasila) là thường-giới 
(miccasiia) không phân biệt đàn ông, đàn bà, già trẻ, trai 
gái, dân tộc nảo cả. Tất cả mọi người đều phải có bổn 
phận giữ gìn ngũ-giới của mình cho được trong sạch và 
đầy đủ trọn vẹn, bất luận người có thọ-trì ngũ-giới hoặc 
người không thọ-trì ngũ-giới, bởi vì ngñ-giới là thường- 
giới (niccasila) của tất cả mọi người trong đời, không 
ngoại trừ một ai cả. 

* Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới của mình trong 
sạch và trọn vẹn thì người ây được phước-thiện giữ-giới, 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 
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* Nếu người nào phgm điều-giới nào trong ngữ-giới 
thì người ây đã tạo ác-nghiệp điều-giới ấy đem lại sự bất 
lợi, sự thoái hóa, sự khổ thân, khổ tâm lâu dài trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vỊ-la1. 


Quả xấu của người phạm giới có 5 điều “ 


Khi Ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy các cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ, người dân làng Patali răng: 

- Này các người tại-gial Có Š quả xấu của người 
phạm giới, của người không có giới trong đời. 

5 quả xấu ấy là: 

l1- Này các người tại-gial Người phạm giới, người 
không có giới trong đời này, làm tiêu tan nhiêu của cải 
tài sản, do nhân dê duôi (thát niệm, không biết mình). 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

2- Này các người tạigial Người phạm giới, người 
không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 


Đó là quả xấu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

3- Này các người tại-gia!l Người phạm giới, người 
không có giới có tâm rụt rè, e thẹn, sợ sệt khi vào nơi 
hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, 
hội đoàn Bà-la-môn. 

Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giỏi, người 
không có giới. 

4- Này các người tại-gia!l Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội, hoặc tâm sợ hãi lúc 
lâm chung. 





Di, MahavagsapälI, Mahãparinibbanasutta, đoạn DussTla ãdinava. 
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Đó là quả xấu thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

5- Này các người tại-gial Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghiệp phạm giới cho quả 
tải-sinh trong cõi ác-giới (địa-ngục, q-su-rd, nØq-quỷ, 
suec-sinh). 

Đó là quả xấu thứ năm của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại-gial Đó là 5 quả xấu của người 
phạm giới, của người phá giới. 

Quả báu của người giữ giới có 5 điều “° 

- Này các người tại-gia! Có 5 quả bảu của người giữ 
gừn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5 quả báu ấy là: 

1- Này các người tại-gial Người giữ gì" giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới trong đời này, tạo được 
nhiễu của cải tài sản, do nhân không dễ duôi (có trí nhớ 
biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhất của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

2- Này các người tại-gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có tiếng tốt lành được lan 
truyền khắp mọi noi. 

Đó là quả báu thứ nhì của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

3- Này các người tại-gial Người giữ gìn giới rong 
sạch trọn vẹn, người có giới có đại-thiện-tâm tự tín khi 
vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn 
Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn. 





DI, Mahävagsapäali, Mahaparinibbanasutta, đoạn S1lavanta änIsamsa. 
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Đó là quả báu thứ ba của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

4- Này các người tại-gial Người giữ gìn giới rong 
sạch trọn vẹn, người có giới có đại-thiện-tâm tỉnh táo, 
đại-thiện-tâm sáng suối lúc lâm chung. 

Đó là quả bảu thứ tư của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5- Này các người tại-gia!l Sau khi người giữ gìn giới 
trong sạch trọn vẹn, người có giới chết, đại-thiện-nghiệp 
giữ giới cho quả tải-sinh trong cõi thiện-giới: cõi người 
hoặc 6 cối trời dục-giới. 

Đó là quả bảu thứ năm của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

- Này các người tại-gia! Đó là 5 quả báu của người 
giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 


Như vậy, tất cả mọi người đầu thai sinh làm người 
trong đời này, chắc chắn tiền-kiếp của tất cả mọi người 
ấy đều có giới trong sạch và trọn vẹn cả thảy, ít nhất là 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Thật vậy, nếu tiển-kiếp của người nào là người phạm 
giới, không có giới thì chắc chắn người ấy không thể tái- 
sinh làm người được. 

Kiếp hiện-tại này là con người thì ắt hắn vốn có ít nhất 
là ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, từ khi đầu thai làm người. 

* Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ÿ trong ác-tâm phạm bất cứ 
điểu-giới nào trong ngũ-giới là thường-giới của con 
người, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, thì người ấy không 
biết tự trọng, đã làm mất nhân-phẩm cao quý của 
mình vốn có từ khi đâu thai làm người. Người ấy bị gọi 
là người ác trong đời. 
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Người ác không chỉ làm điều bất lợi, điểu thoải hóa, 
làm khổ tâm, khổ thân cho mình trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai, mà còn làm điều bắt lợi, điều thoái hóa, 
làm khổ thân cho nhiều người, nhiễu chúng-sinh khác 
trong đời. 


* Cho nên, mỗi người có đại-(hiện-tâm biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gìn ít nhất là ngũ-giới 
là thường-giới của mình cho được trong sạch và trọn 
vẹn, đó là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm 
cao quý của mình vốn có từ khi đâu thai làm người. 
Người ấy được gọi là người thiện trong đời. 


Người thiện không chỉ đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc cho mình trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp VỊ- 
lai, mà còn đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho 
mọi người, mọi chúng-sinh khác trong đời. 


Thật vậy, người thiện biết hồ-thẹn tội-lôi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết fự trọng, tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
tác-ý trong đại-thiện-tâm biết giữ gìn øgữ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc cho mình, đồng thời đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc cho tất cả mọi người, mọi chúng-sinh 
khác, như trong kinh Abhisandasutaf? Đức-Phật thuyết 
giảng 8 dòng phước, 8 dòng thiện đó là 3 phép quy-y 
Tam-bảo và giữ gìn 5 điểu-giới trong sạch trọn vẹn. 

* Đoạn kinh đề cập đến ngñ-giới là 5 loại bỗ-thí gọi 
là đại-thí cao quý như sau: 

- Này chư t)-khưu! Năm loại bỗ-thí gọi là đại-thí cao 
quý mà chự thiện-trí, sa-môn, bả-lamôn không sao 
nhãng, trong quả-khứ không sao nhãng, trong hiện-tại 





: Ang. Atthakanipäta, kinh Abhisandasutta. 
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không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao nhãng, 
nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 

Năm loại bô-thí gọi là đại-thi cao quý ấy là thế nào? 

- * Này chư t)-khưu! Trong Phát-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự sảt-sinh, hoàn toàn tránh xa sự 
sát-sinh. 

- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự sát-sinh gọi là bố-thí sự vô hại, bô-thí 
sự an toàn sinh mệnh của tất cả chúng-sinh, bố-thí sự 
không oan trái, bồ-thí sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, bô-thí sự an toàn sinh mệnh 
của tất cả chúng-sinh, bô-thí sự không oan trải, bồ-thí 
sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài, 
thì bậc Thánh thanh-văn ấy hưởng được sự vô hại, sự an 
toàn sinh mệnh, sự không oan trái, và vô số chúng-sinh 
không làm khổ bậc Thánh thanh-văn ấy. 

- Này chư t)-khưu! Đó là loại bỗ-thí thứ nhất gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện-tri sa-môn, bả-la-môn 
không sao nhãng, trong quả-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tf}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tư sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau lên cối trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cõi trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ưróc, đáng hài lòng, đảng thỏa thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 
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- * Này chư t)-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bác Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự trộm-cấp, hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cấp. 

- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cắp goi là bá-thí sự vô hại, bô-thí 
sự an toàn của cải tài sản của tất cả chúng-sinh, bố-thí 
sự không oan trái, bô-thí sự không làm khổ đến mọi 
người trong đời. 

Khi đã bồ-thí sự vô hại, bổ-thí sự an toàn của cải tài 
sản của tất cả chúng-sinh, bố-thí sự không oan trái, bố- 
thí sự không làm khổ đến mọi người trong đời, thì bậc 
Thánh thanh-văn ấy hưởng được sự vô hại, sự an toàn 
của cải tài sản, sự không oan trải, và vô số chúng-sinh 
không làm khô bậc Thánh thanh-văn ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bỗ-thí thứ nhì gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện-tri, sa-môn, bả-la-môn 
không sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tf}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ năm sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ưróc, đáng hài lòng, đáng thỏa thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- * Này chư t)-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự tà-dám, hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dám. 

- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm gọi là bố-thí sự vô hại, bố-thí 
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sự an toàn vợ chồng con cải của người khác, bố-thí sự 
không oan trải, bô-thí sự không làm khổ đến mọi gia 
đình, vợ chông con cải của những người khác. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn hạnh phúc gia 
đình vợ chỗng con cái của người khác, bô-thí sự không 
oan trái, bô-thí sự không làm khổ đến mọi gia đình vợ 
chồng con cái của những người khác, thì bậc Thánh 
thanh-văn ấy hưởng được sự vô hại, sự an toàn hạnh 
phúc gia đình, vợ chồng con cải của mình, sự không oan 
trải, và vô số chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh 
thanh-văn ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bố-thí thứ ba gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bả-la-môn 
không sao nhãng, trong quả-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ sáu sẽ cho quả tải-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ước, đáng hài lòng, đáng thỏa thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


- * Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự nói-dối, hoàn 
toàn tránh xa sự nói-dối. 

- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự nói-dối gọi là bố-thí sự vô hại, bô-thí 
sự an toàn không gây thiệt hại đến người khác, bô-thí sự 
không oan trái, bồ-thí sự không làm khổ, không thiệt hại 
đến những người khác. 
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Khi đã bồ-thí sự vô hại, bô-thí sự an toàn không thiệt 
hại đến những người khác, bồ-thí sự không oan trái, bố- 
thí sự không làm khổ, không gây thiệt hại đến những 
người khác, thì bậc Thánh thanh-văn ấy hưởng được sự 
võ hại, sự an toàn, không thiệt hại, sự không oan trải, và 
vô số chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh thanh-văn ấy. 

- Này chư t)-khưu! Đó là loại bỗ-thí thứ tư gọi là đại- 
thí cao quý, mà chư thiện-tri, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong hiện- 
tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tf}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ bảy sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cối trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ưróc, đáng hài lòng, đáng thỏa thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- * Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử từ bỏ sự uỖng rượu và 
các chất say là nhán sinh sự để duôi trong mọi thiện- 
pháp, hoàn toàn tránh xa sự uỗng rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ đuôi trong mọi thiện-pháp gọi là bố-thí sự vô 
hại, bô-thí sự an toàn không gây sự tai hại đến những 
người khác, bố-thí sự không oan trái, bồ-thí sự không 
làm khổ, không gây sự tai hại đến những người khác. 

Khi đã bồ-thí sự vô hại, bồ-thí sự an toàn không gây 
sự tai hại đến những người khác, bô-thí sự không oan 
trải, bố-thí sự không làm khổ, không gây sự tai hại đến 
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những người khác, thì bậc Thánh thanh-văn ấy hưởng 
được sự vô hại, sự an toàn, không gây sự tai hại, sự 
không oan trái, và vô số chúng-sinh không làm khổ bậc 
Thánh thanh-văn ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là loại bố-thí thứ năm gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bả-la-môn 
không sao nhãng, trong quá-khứ không sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng, nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tf}-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tám sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau lên cõi trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc trên cõi trời, đem lại mọi sự 
an-lạc đảng mong ưróc, đáng hài lòng, đảng thỏa thích, 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 


(Trong bài kinh AbhisandasutIa) 


* Người thiện giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn 
tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới, đó là điêu dê hay khó? 


* Người ác phạm mỗi điêu-giới nào trong ngũ-giới 
hợp đủ chipháp của điêu-giới ấy, tạo ác-nghiệp điêu- 
giới ấy, đó là điều khó hay dể? 


Thật ra, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hồ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có /ác-j tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự 
trộm- -Cấp, tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh 
Xa Sự uông rượu, bia và các chất say bằng tâm, giữ gìn 
ngũ-giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, tạo 
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đại-thiện-nghiệp giữ-giới đó là điều rất dễ dàng trong 
khả năng bình thường của tất cả mọi người ở trong đời. 

Còn người ác không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, có fác-ý tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện- 
tâm (ác-tâm) cỗ gắng bằng thân hoặc bằng khẩu phạm 
mỗi điều-giới hợp đủ chỉ-pháp như: 

- Phạm điều-giới sảf-sinh cân phải hợp đu 5 chi-pháp. 

- Phạm điều-giới trộm-cặắp cân phải hợp đủ 5 chỉ pháp. 

- Phạm điều-giới tà-daâm cần phải hợp đủ 4 chi-pháp. 

- Phạm điều-giới nói- -dối cần phải hợp đủ 4 chi-pháp. 

- Phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say cần 
phải hợp đủ 4 chỉ-pháp. 

Người ác phạm điều-giới nào hội đủ chi-pháp của 
điều-giới Ấy, tạo ác-nghiệp điểu- -BIới ấy, đó là việc 
không phải dễ dàng, sự-thật đó là việc rất khó khăn mà 
không phải ai cũng có thê tạo ác-nghiệp ấy được. 

Thật vậy, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt biết Suy 
xét kỹ càng và trung thực, để có nhận thức đúng đẫn: 

- Người thiện giữ gìn mỗi điểu-giới được trong sạch, 
đó là điều rất dễ dàng mà mọi người đêu thực hiện được. 

- Người ác cô găng phạm mỗi điều-giới nào hợp đủ 
chỉ-pháp của điểu-giới ấy, đó là điều rất khó khăn mà 
không phải ai cũng làm được. 


* Điêu-giới tránh xa sự sát-sinh 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hỗổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có ứác-J trong đại-thiện tâm tránh xa 
sự sát-sinh bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
sáf-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Người ác cô ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cô gắng 
bằng thân hoặc bằng khẩu giết hại chúng-sinh ấy chết, 
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hợp đủ 5 chỉ-pháp của điểu-giới sát-sinh, nên phạm điểu- 
giới sát-sinh, tạo ác-nghiệp sảt-sinh. 

Như vậy, việc /ao đại-thiện-nghiệp không sát-sinh với 
việc tạo ác-nghiệp sát-sinh. Trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giới tránh xa sự trộm-cắp 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hỗổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê- -Sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự trộm- -Cấp bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa 
sự trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có ứác-ÿ trong ác-tâm cố găng 
bằng thân hoặc bằng khẩu trộm-cấp của cải tài sản của 
người khác, hợp đủ 5 chỉ-pháp của điểu-giới trộm-cấp, 
nên phạm điễu-giới trộm-cấp, tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 

Như vậy, việc fạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp 
với việc tạo ác-nghiệp trộm-cắp. Trong 2 việc này việc 
nào dễ làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giới tránh xa sự tà-dâm 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hỗổ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có ứác-ÿ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự tà-dâm bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có /ác-ÿ trong ác-tâm cố găng 
bằng thân tà-dâm với vợ hoặc chỗng, con của người 
khác, hợp đủ 4 chi-pháp của điểu-giới tà-dâm, nên phạm 
điểu-giới tà-dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Như vậy, việc /ao đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với 
việc tạo ác-nghiệp tà-dám. Trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 
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* Điêu-giới tránh xa sự nóiï-dôi 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có fác-ÿ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự nói-dối bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
nói-dỗi, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có /c-J rong ác-tâm cô gắng 
bằng khẩu lường gạt người khác, hợp đu 4 chi-pháp của 
điểu-giới nói-dối, nên phạm điểu-giới nỏi-đối, tạo ác- 
nghiệp nói-dối. 


Như vậy, việc ứạo đại-thiện-nghiệp không nói dối với 
việc tạo ác-nghiệp nói dối. Trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 


* Điều-giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hỗồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội- lỗi, có /ác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất say bằng tâm, biết giữ gìn 


điều-giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, 
tạo đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- lỗi, không 
biết phê-sợ tội- lỗi, có fác-ý trong ác-tâm cố găng bằng 
khẩu uông rượu, bia và các chất say, hợp đủ 4 chi-pháp 
của điều-giới uống rượu, bia và các chất say, nên phạm 
điều-giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say. 


Như vậy, việc /qo đại-thiện-nghiệp không HỐng TƯỢU, 
bia và các chất say với việc tạo ác-nghiệp HÔNG THỢU, 
bia và các chất say. Trong 2 việc này việc nào dễ làm? 
Việc nào khó làm? 


* Không sảt-sinh, không trộm-cắp, không tà-dâm, 
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không nói-dối, không uống rượu, bia và các chất say, là 
việc rất dễ làm, bởi vì người thiện chỉ có đại-thiện-tâm 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong 
đại-thiệntâm giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn mà thôi, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn ngũ-giới. 

Như vậy, người thiện giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, là việc rất dễ làm, mà tất cả mọi người 
đêu có thể làm được, bởi vì trong khả năng bình thường 
Của mọi người. 

* Sự sảt-sinh, sự trộm-cấp, sự tà-dâm, sự nói-dối, sự 
IUuỞống rượu, bia và các chất say, là việc rất khó làm, bởi 
vì người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có ứác-ÿ trong ác-tâm cố găng bằng 
thân hoặc bằng khẩu phạm môi điêu-giới nào trong 
ngũ-giới hợp ấu. chỉ-pháp của mỗi điểu-giới ấy, tạo ác- 
nghiệp phạm điểu-giới ấy. 

Như vậy, người ác phạm mỗi điểu-giới trong ngũ-giới 
là việc khó làm mà không phải ai cũng có thể làm được. 


Sự thật, vẫn đề để làm hay khó làm đỗi với mỗi hạng 
người, Đức-Phật dạy như sau: 

“§Smukaram sadhunä sadhu, sadhu păpena dukkara. 

Päpam pãpena sukaram, pãpamariyehi dukkaram'” 

- Này chư t)-khưu! 

“Người thiện-trí dê dàng tạo thiện-nghiệp. 

Người ác khó khăn tạo thiện-nghiệp. 

Kẻ ác đê dàng tạo ác-nghiệp. 

Bậc Thánh-nhân khó tạo ác-nghiệp được. ` 


, 


Cho nên, øgười-thiện biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lố1, biệt tự chủ, nên giữ gìn ngũ-giới được trong sạch 





' Dha. atthakathã, Attavagga, Samghabhedaparisakkanavatthu. 
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và trọn vẹn, đó là điều rất dễ dàng đối với tất cả mọi 
người trong đời, là sự thật hiên nhiên. 

Còn người ác có ác-tầm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lôi, không biệt tự chủ, do năng 
lực của phiên-não sai khiên, nên dù khó khăn thê nào 
người ác cũng cố gắng phạm điểu-giới ấy hợp đủ chỉ- 
pháp của điều-giới ấy bằng thân hoặc bằng khẩu, tạo ác- 
nghiệp điều-giới ầy, đó là điều rất khó khăn, mà không 
phải ai cũng có thê làm được. 

Sở dĩ người ác dễ dàng tạo ác-nghiệp mà khó khăn 
tạo đại-thiện-nghiệp là vì người ác không biệt hô-thẹn 
tội-lối, không biệt ghê-sợ tội-lôi, không biết tự trọng, do 
phiên-não sai khiên, nên dám phạm các điêu-giới, tạo 
mọi ác-nghiệp như vậy. 

Còn người thiện có đại-thiện-tâm biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
biệt ghê-sợ tội-lõi, biệt tự trọng, có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên giữ gìn ngũ-giới 
được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn 
ngũ-giới như vậy. 

Đề phân biệt người ác với người thiện, Đức Phật dạy 
trong bài kinh Sikkhapadasuttat?. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

“ Này chư tỳ-khưu! Như-Lai sẽ thuyết giảng về 
người úc và người ác hơn người úc, người thiện và 
người thiện hơn người thiện. Các con hãy lăng nghe, 
nên chú tâm lăng nghe. ” 

Vâng lời theo Đức-Thế-Tôn, chư tỳ-khưu chú tâm 
lăng nghe lời giáo huấn của Đức-Phật. 





' Añguttaranikãya Catukanipäta, kinh Sikkhapadasutta. 
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* Người ác - người ác hơn người ác 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như thể nào gọi là người ác? 

- Này chư t-khưu! Trong đời này, số người nào là 
người sát-sinh, là người trộm- -cấp, là người tà-dâm, là 
người nói-dối, là người uống rượu và các chất say là 
nhân sinh sự dể đuôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người ác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người ác hơn 
người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người nào tự 
mình sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyến khích, 
sai khiến người khác cùng sát-sinh. 

Số người nào tự mình trộm- -CấP, côn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng trộm-cấp. 

Số người nào tự mình hành tà-dâm, còn động viên, 
tác động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng hành 
tà-dám. 

Số người nào tự mình nói- -đối, còn động viên, tác 
động, khuyến khích, sai khiến người khác cùng nói-dối. 

Số người nào tự mình uống rượu và các chất say là 
nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, còn động 
viên, tác động, khuyến khích, sai khiến, mời mọc người 
khác cùng uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ 
duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
úc hơn người ác. 


* Người thiện - người thiện hơn người thiện 
Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 
- “Này chư t)-khưu! Như thể nào gọi là người thiện? 
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- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người nào là 
người tránh xa sự sát-sinh, là người tránh xa sự trộm- 
cấp, là người tránh xa sự tà-dâm, là người tránh xa sự 
nóỏi-dối, là người tránh xa sự uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện. 


- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào goi là người thiện 
hơn người thiện ? 


- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người nào tự 
mình tránh xa sự sảát-sinh, còn động viên, tác động, 
khuyên khích người khác cũng tránh xa sự sát-sinh. 

Số người nào tự mình tránh xa sự trộm-cấp, côn động 
viên, tác-động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự trộm-caäp. 

Số người nào tự mình tránh xa sự tà-dâm, còn động 
viên, tác động, khuyên khích người khác cũng tránh xa 
sự tà-dâm. 

Số người nào tự mình trảnh xa sự nói-dối, còn động 
viên, tác động, khuyên khích người khác cũng tránh xa 
sự nói-dÕi. 

Số người nào tự mình tránh xa sự UỐNG rượu và các 
chát say là nhân sinh sự đê duôi trong mọi thiện-pháp, 
còn động viên, tác động, khuyến khích người khác cũng 
tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự 
để duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện hơn người thiện. ` 


Như vậy, nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lỗôi, không biệt tự trọng, có tác-ý 
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trong ác-tâm phạm điều-giới nào trong ngũ-giới thì 
người ấy bị gọi là người ác. 

Nếu người ác tự mình phạm điều-giới nào trong ngũ- 
giới, còn động viên, tác động, khuyến khích, sai khiến 
người khác cùng phạm điều-giới ấy trong ngũ-giới thì 
người ác ãy bị gọi là người ác hơn người ác. 

* Nếu người nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn 
ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn thì người ấy được 
gọi là người thiện. 


Nếu người thiện tự mình giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, còn động viên, tác động, khuyến khích 
người khác cũng giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn thì „gười thiện ây được gọi là người thiện hơn 
người thiện. 


Ví dụ: Nếu người nào không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội- lỗi, không biết tự trọng, có ứác-ý 
trong ác-tâm tự mình uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp, phạm điễu- 
giới uống rượu, bia và các chất say, nên tạo ác- nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say thì người ấy bị gọi là 
Hgười ác. 


Nếu người ác nào tự mình uống rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, phạm 
điểu-giới uống rượu, bia và các chất say, nên tạo ác- 
nghiệp uông rượu, bia và các chất say;; mà còn động 
viên, tác động, mời mọc, tiếp đãi người khác cũng uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong 
mọi thiện-pháp, cũng phạm điêu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, cũng tạo ác- nghiệp uông rượu, bia và các 
chất say, thì người ác ấy bị gọi là người ác hơn người ác. 
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* Nếu người nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có fác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ 
duôi trong mọi thiện-pháp, nên tạo đại-thiện-nghiệp 
không uống rượu, bia và các chất say thì người ấy được 
gọi là người thiện. 

Nếu người thiện nào tự mình tránh xa sự IUIỐng TƯỢU, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện-pháp, tạo đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và 
các chất say; mà còn động viên, tác động, khuyến khích, 
khuyên dạy người khác cũng có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm 
tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh 
sự để duôi trong mọi thiện-pháp, cũng tạo đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu, bia và các chất say thì người 
thiện ấy được gọi là người thiện hơn người thiện. 

Gahatthasla: Giới người tại-gia 

Người tại-gia có các loại giới là: 

- Neñ-giới (pañcasila) là thường-giới. 

- Neñ-giới hành phạm-hạnh cao thượng. 

- Bảt-giới ãjIvafthamakasila cũng là thường-giới. 

- Bảt-giới uposathasila. 

- Cứn-giới uposathas1la. 

- Thập-giới của người tại-gia. 


1- Ngũ-Giới (pañcasTla) là thường-giới 


* Ngũ-Giới (pañcasila) là thường-giới (niccasilq) 
cho tất cả mọi người trong đời không ngoại trừ một ai 
cả, dù người có thọ-trì ngũ-giới, dù không thọ-trì ngũ- 
giới, tất cả mọi người cũng đều phải có bốn phận giữ gìn 
ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, bởi vì 
ngũ-giới là thường giới của mọi người. 
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Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn thì người ấy tạo được đại-thiện-nghiệp ngũ- 
giới, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Nếu người nào phạm điều-giới nào trong ngũ-giới thì 
người ấy đã tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, đem lại điều bất 
lợi, điều thoái hóa, sự khổ thân, khổ tâm trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Đối với cận-sự-nam,cận-sự-nữ phàm-nhân có đức- 
tin trong sạch nơi 72n-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, tin Š quả báu của phước-thiện giữ giới, tin Š quả 
xâu của ác-nghiệp phạm giới, nên sau khi /ho phép guy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn, để tạo phước-thiện giữ giới, đó 
là phước-thiện cao quý hơn phước-thiện bồ-thí. 

Nghỉ thức phép thọ quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới 

Theo truyền thống Phật-giáo Theravada, người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão, 
kính xm /họ phép quy-y Tam-báo và thọ-trì ngũ-giới. 

Trước khi thọ phép quy-y Tam-bảo, người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ xin làm lễ xin sám hối Tưm-bảo: sám 
hồi Đức-Phật-bảo, sám hồi Đức-Pháp-bảo, sảm hồi 
Đức- Tăng-bdo, v.v...thực-hành theo nghi thức: 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande ham, pãdqpansu1n varuttamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Pháit. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-báo, 

Củi xin Phật-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 
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- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

UItamangena vande ham, dhammañca duvidham varam. 

Dhammne yo khalito doso, dhammo khamafu tam mạma. 

Con hệt lòng thành kính cúi đâu đảnh lê, 

Hai hạng Pháp-bảo: phảáp-học và pháp-hành. 

Lôi lâm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cui xin Pháp-báo xả tội ây cho con. (đảnh lề một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-Bảo 

Uiamangena vande ham, samghañca duvidhuftamam. 

Sanghe yo khalito doso, samngho khamadfu tan mạma. 

Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lê, 

Hai bậc Tăng-báo: Thánh-Tăng và phàm- Tăng. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 

Cui xin Tăng-bảo xả lội ây cho con. (đảnh lê một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Trmìna puññakammena, sabbe bhaya vinassanfu. 

Nibbanam adhieamtum hi, sabbadukkhaä pamuccämi.) 

Do nhờ năng lực thiện-táâm sám hồi này, 

Câu xin mọi tai-hại hãy đếu tiêu diệt. 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bản, 

Câu mong giải thoát mọi cảnh khô tải-sinh. 

* Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới 

Aham? Bhame, tisaranena saha pañcasilam 
dhammam yãcãmi , anuggaham kanä, silam detha 
me”. Bhante. 

Dutyamp, qham Bhane, tisaranena  saha 
pañcasilan dhamma1m yãcãmi, anuggaham kafva, silam 
detha me, Bhante. 


: Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham” bằng chữ “mayam ”. 
E - Nêu có nhiều người thì thay chữ _yãcamj ” băng chữ “yãcãma ”. 
3 Nếu có nhiều người thì thay chữ “7e” bằng chữ “no”. 
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Tatyamp, qham Bhame, tisaranena  saha, 
pañcasilan dhammam yãcãmi, anuggaham kana, silam 
detha me, Bhante. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ-frì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tê độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngñ-giới cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ-tfrì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tê độ hướng dán thọ phép quy-y Tam-báo và thọ-trì 
ngñ-giới cho con, lân thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ-tfrì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tê độ hướng dán thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-frì 
ngñ-giới cho con, lân thứ ba. Bạch Ngài. 

* Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy răng: 

- Yamaham vadãmi, tam vadehi l (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thể nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy.) 

Người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ thưa rằng: 

- Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 


* Nếu có 2 người trở lên thì dùng chữ “vøđerha”. 
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* Đảnh lễ Đức-Phật 
Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đánh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
Con đem hêt lòng thành kính đánh lê Đức-Thê-Tôn áy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lân) 
* Thọ phép quy-y Tam-bảo 
Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo, như sau: 
- Buddham Saranain gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammam saranan gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Samgham Saranain gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchami.. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phát, lân thứ nhỉ. 
- Dutiyampi Dhammam saranaim gacchami.. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ nhì. 
- Dufiyampi Samsham saranan gacchami. - 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchami. - 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranan gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Samgham saranan gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
NTLÔ); 7 ISaraagamana1 DarIDUITIdTH. 
(Phép quy-y Tam-báo trọn vẹn bây nhiêu!) 
CsN: Ama! Bhamte. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 





TL: Ngài Trưởng-lão. CSN: Cận-sự-nam. 
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* Thọ-trì ngũ-giới 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 
trì ngũ-giới: 
1- Panatipata veramatiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 
2- Adinnadana veramanisikkhapadamm samadiyami., 
Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 
3- Kamesu micchacara veramaisikkhapadam 
samadiyđmi., 
Con xin thọ-trì điểêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự tà-dâm. 
4- Musavada veramatiisihkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ-frì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dôi. 
5- Surã meraya majjap pamadaf†häna veramadii- 
sikkhapadamm samadiyami.) 
Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự uÔng TƯỢu, 
bia và các chát-say là nhán sinh sự dê duôi (thất niệm). 
NTIL: 77s4ranena saha pañcasilam dhammam 
sãdhukam katvã appamädena sampädehi.“ 


(Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới xong 
rồi, con (các con) nên cô găng giữ gìn được trong sạch 
và trọn vẹn, bằng pháp không để duôi, để làm nên tảng 
cho mọi thiện-pháp phát triển.) 


CsN: Âma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 

NTL: Silena sugatim yamti, silena bhogasampadaä. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bàn nhờ giữ giới, 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 





' Nếu có 2 người trở lên thì dùng chữ sưmpädetha. 
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CsN: Sđđdữu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới, tiếp theo cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 
bài kệ khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào 
khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm 
đức-tin như sau: 


Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


NaHhi me saranamn añNam, Buddho me saranan varam. 
Eltena saccavajjena, hofu me jayamangdlam. 
Natthi me saranam añnam, Dhamno me saranan varam. 
Eltena saccavajjena, hofu me jayamangdlam. 
Natthi me saranan aññam, Samgho me saraIId! vara1m. 
Etena saccavajjena, hotu me jayamangalamf?. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 
Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 
Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Tăng-bảáo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 
Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì ngũ-giới của người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ. 
Đó là cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới của ngũ-giới. 


' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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* Cách thọ-trì chung 5 điều-giới trong ngũ-giới cùng 
một lân như sau: 


Lê 


“Pafñcasilam samadiyami. 
Con xin thọ trì ngữ-giới. Hoặc 


„ 


“Pañcasikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì năm điêu-giới. Hoặc 


Lê 


“Pafñicangasamannagatam silamn samadiyämli.) 

Con xin thọ trì ngũ-giới gôm có 5 điểu-giới. 

Theo cách thọ-trì chung 5 điều-giới trong ngũ-giới 
cùng một lần, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào 
phạm một điều-giới nào trong ngũ-giới thì xem như 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây đã phạm ngũ-giới, bởi 
vì tác-ý thọ-trì chung 5 điều- -giới cùng một lần. Cho nên, 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây cân phải thọ-trì ngũ- 
giới trở lại. 

Còn theo cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới trong 
ngũ-giới, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào phạm 
một điều-giới nào trong ngũ-giới thì các điều- -BIỚI còn lại 
vẫn chưa bị phạm, bởi vì tác-ý thọ-trì riêng môi điều- 
giới, nên người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy chỉ cần phải 
thọ-trì điều-giới ấy trở lại. 


Vấn: Người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì ngũ-giới và người bạn không thọ trì ngũ-giới, 
nếu 2 người ấy cùng nhau phạm điêu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say, thì ác-nghiệp của 2 người ấy khác nhau như 
thế nào? 

Đáp: Người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo 


và thọ-(rì ngũ-giới và người bạn không thọ-trì ngũ-giới, 
nếu 2 người ấy cùng nhau phạm điêu-giới uống rượu, 
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bia và các chất say, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say, thì người cận-sự-nam có thọ-trì ngũ-giới tạo 
úc-nghiệp nhẹ, còn người bạn không thọ-trì ngũ-giới, 
tạo ác-nghiệp nặng hơn nhiễu. 


Vì sao? Người cận-sự-nam thọ phép quy-y Tam-bảo 
và fhọ-trì ngũ-giới, khi gặp lại người bạn mời vào quản 
trò chuyện hàn huyền, mời uống. rượu, bia; vì cả nề bạn, 
không thể từ chối được, nên bất đắc dĩ đã phạm điêu- 
giới uống rượu, bia và các chất say ấy, đã tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say. 


Sau khi đã lỡ phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất Say ấy rồi, người cận- sự-nam áy thọ-trì ngũ-giới CÓ 
điểu-giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, nên cận-sự- 
nam ấy trở thành người có giới như trước. 

Còn người bạn tuy không thọ-trì ngũ-giới, sau khi đã 
phạm điểu-giới uông rượu, bia và các chất say ấy, tạo 
ác-nghiệp vẫn uống rượu, bia và các chất say ấy, rồi 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ ltội-lối, 
không biết phục thiện, nên vẫn là người không có giỏi. 

Vì vậy, người không thọ-trì ngũ-giới tạo úc-nghiệp 
nặng hơn người cận-sự-nam có thọ-trì ng1-giới. 


Trong bộ Milindapañhä có ví dụ: Một thỏi sắt cháy 
nóng, một người biết thỏi sắt cháy nóng, bắt buộc phải 
tiếp xúc với thỏi sắt cháy nóng ây, người ấy thận trọng 
ẩưa tay chạm vào thỏi sắt ấy, nên chỉ bị nóng phỏng nhẹ 
mà thôi. 

Còn một người không biết thỏi sắt cháy nóng ấy mà 
năm trọn thỏi sắt áy trong tay, nên bị cháy phỏng nặng. 

Cũng như vậy, người cận-sự-nam đã thọ-trì ngũ-giới, 
vì cả nề bạn, nên bất đắc đĩ phải phạm điểu-giới uống 
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rượu, bia và các chất say ấy rôi, nên tạo ác-nghiệp nhẹ 
hơn người bạn không thọ trì ngũ-giới. 

Còn người bạn cũ không thọ trì ngũ-giới, khi phạm 
điểu-giới uống rượu, bia và các chất say ấy, nên tạo ác- 
nghiệp nặng hơn nhiễu. 


Đó là tính chất ưu việt của người cận-sự-nam thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 


2- Ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng 


* Ngữ-giới là thường-giới (niccasila) đôi với tất cả 
mọi người tại-gia ở trong đời gồm có các hạng người 
phàm- nhân và bậc Thánh Nháp- hưu, bậc Thánh Nhất-lai 
sông tại-gia có vợ hoặc có chồng. 

* Ngñũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng đỗi với cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bắnr-lai sống tại-gia 
không có vợ hoặc không có chôồng, bởi vì bậc Thánh 
Bắt-lai đã diệt tận được tâm tham-ái trong cối dục-giới 
rồi, không còn ham muốn trong ngũ-dục nữa, f„yệt đối 
hoàn toàn tránh xa sự hành-đâm trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai nữa. 

* Nếu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thành bác 
Thánh Bắt-lai đã có vợ hoặc có chồng tồi thì sau khi trở 
thành bậc Thánh Bắr-lai, chắc chắn không còn quan hệ 
tình-dục với người vợ cũ hoặc chồng cũ của mình nữa, 
bởi vì bậc Thánh Bắt-lai đã diệt tận được tâm tham-ái 
trong cõi dục-giới tồi. 

Cho nên, bác Thánh Bár-lai tuyệt đối vĩnh viễn tránh 
xa hành-dâm đến trọn kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Vì vậy, bậc Thánh Bắt-lai sống tại-gia thọ-trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh cao thượng đến trọn kiếp. 
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Nghỉ thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới 

hành phạm-hạnh cao thượng 

Nghi thức /họ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành 
phạm-hạnh cao thượng, phần nhiêu giông như nghi thức 
thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới là thường giới, chỉ 
có khác nhau về điêu-giới thứ ba mà thôi. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bác Thánh Bắt-lai, 
hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ sông độc thân đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão xong, tiêệp theo hành nghi lê tuân tự như sau: 

* Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande "ham, pãdqpansu1m varuftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam maạma. 

Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 

Lôi lâm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phát-bảo xá lội áy cho con. (đánh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

UItamangena vande ham, dhammafñca duvidham varam. 

Dhamme yo khalito doso, dhammo khamdfu tay mạma. 

Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-báo: pháp-học và pháp-hành. 

Lôi lâm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cui xin Pháp-báo xả tội ây cho con. (đảnh lề một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Ufamangena vande ham, samghañca duvidhufttamam. 

Sarnghe yo khalito doso, sarmngho khamafu tam mạma. 

Con hết lòng thành kính củi đâu đảnh lễ, 

Hai bác Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- lăng. 
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Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Củi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đánh lễ một lạy) 

* Bài kệ cầu nguyện 

Trmina puññakammena, sabbe bhayã Vvinassanfu. 

Nibbanamm adhigantum hị, sabbadukkhä pamuccämi. 

Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, 

Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 

Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới hành 

phạm-hạnh cao thượng 

Aham” Bhante, tisaranena saha pañca komära- 
brahmacariyasilam2 dhammam yäcämi t”, anuggaham 
katva, silam detha me. )Bhante. 

Dutiyampi aham Bhante, tisaranena saha pañca 
komarabrahmacariyasiltn dhammam yäcämi, anugøaham 
katva, silam detha me, Bhante. 

Tatiyampi aham Bhamte, tisaranena saha pañca 
komarabrahmacariyasiltn dhammam yäcämi, anugøaham 
katva, silam detha me, Bhante. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng 
của người cận-sự-nam.“ 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam cho con. Bạch Ngài. 





: „ Nêu có nhiều người thì thay chữ “ahzw ” bằng chữ “mayam”. 

„ Nêu là người cận-sự-nữ thì đọc “komaribrahmacariyasilain ` 

: Nếu có nhiều người thì thay chữ ˆ yacamj` "bằng CHẾ) „acama “ 
: ˆ Nếu có nhiều người thì thay chữ “zne” "bằng chữ “n 

Nếu là người cận-sự-nữ thì đọc “của người cận-sự-nữ ”. 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-ÿ 
Tam-bảo và thọ-trì nghũ-giới hành phạm-hạnh cao 
thượng của người cận-sự-nam. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-ÿ 
Tam-bảo và thọ-trì nghũ-giới hành phạm-hạnh cao 
thượng của người cận-sự-nam. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tễ độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới hành 
phạm-hạnh cao thượng 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh cao thượng như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadđmi, tam vadehi. (vadetha) 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thể nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 

Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
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Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham saranan gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhamma1m saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp. 
- S—mgha1n saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammma1n saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samghamnụ saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchäm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranam gacchäm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Samghamụ saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
NTL: ÏiSđraIaØqmđHđ11 DATIDHIIAIN. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 
CsN: 4m4! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 


Thọ-trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng 
Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 
trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng. 


1- Panatipata veramatiisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 
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2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 
3-Abrahmacariya veramaisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự hành dâm. 
4- Musavada veramaisikkhapadam samadiyđmi. 
Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-đôi. 
5- Surämerayamdajjappamadafthana veramaiiisikkha- 
padam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điễu-giới, có tác-ý tránh xa sự uông 
rượu, bia và các chát-say là nhân sinh sự dê duôi. 
NTL: 7isaranena saha pañca komärabrahmacariyamt 
dhammam sadhukam katva appamadena sampadehi. 
Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành phạm-hạnh cao 
thượng của người cận-sự-nam xong rồi, con nên cô găng 
giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, bằng pháp không 
dể duôi, để làm nên tảng cho mọi thiện-pháp phát triển. 


CSN: Âma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 

NTL: Silena sugatim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới. 
Chủng-sinh đây đủ của cải nhờ giữ giới. 
Chủng-sinh giải thoát Niết-bàn nhờ giữ giới. 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

CsN: Sđđữu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh cao thượng xong rồi, tiếp theo cận- 
sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khăng định 
không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y 
nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- Tăng-bảo 
mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 





1 L§ X — A ~, ` « —._ Ũ - ” 
Nêu người cận-sự-nữ thì đọc: “komaribrahmacariyasilam ”. 
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Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranam añnam, Buddho me saranan varan. 
Etena saccavajjena, hotfu me jayamangalam. 


Natthi me saranarmn añfñam,Dhammo me saranda varam. 
Etena saccavajjena, hotfu me jayamangalam. 


NaHhi me saranan aqnñam, Saingho me saraIqd! varq. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng của người cận- 
sự-nam (hoặc người cận-sự-nữ). 


Ngñũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng không chỉ 
dành cho bậc Thánh Bắt-lai tại-gia, mà còn có những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân, hoặc những 
người cận-sự-nam có vợ chết mà không tục huyền, hoặc 
những người cận-sự-nữ có chồng chết mà không tái giá. 


Tất cả những hạng người này đều có thể xin /họ-rì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh cao thượng này được. 
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3- Giới ÄjTvatthamakasila 
(Bát-giới có điều-giới thứ 8 chánh-mạng) 


Giới äjIwaffhaqmakasila: Bảdt-giới có giới thứ 8 chánh- 
mạng nghĩa là bát-giới này có giới thứ § là điều-giới 
sông chánh-mạng. 

Giới qjwaffhamakasila: Bát-giới có giới thứ 6 chánh- 
mạng là giới chung của tất cả mọi người tại-gia và 
những bậc xuất gia, đặc biệt còn là giới của các hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ nữa. 

Như vậy, giới ãjwaffhamakasila này có một tầm quan 
trọng trong cuộc sông hằng ngày của tất cả mọi người. 

Nếu người nào phạm đến điểu-giới nào thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp điêu-giới ấy, cho nên giới äjvafthamaka- 
sla này có tầm quan trọng rộng lớn hơn ngñ-giới. 

Thật vậy, người nào đã thọ-trì giới 4jTva†thamakasila, 
rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, làm nền tảng 
cho mọi /hiện-pháp được phát triển từ đựục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-pháp, cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp, đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

Giới äjTvatthamakasila có § điều-giới: 

1- Điễu-giới tránh xa sự sảf-sinh. 

2- Điêu-giới tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Điễu-giới tránh xa sự tà-dâm. 

4- Điễu-giới tránh xa sự nói-dối. 

5- Điễu-giới tránh xa sự nói lời chia rễ. 

ó- Điểu-giới trảnh xa sự nói lời thô tục. 

7- Điêu-giới tránh xa sự nói lời vô ích. 

8- Điểu-giới tránh xa cách sống tà-mạng, sống theo 

cháảnh-mạng. 
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Nghỉ thức thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì giới AjTvatfhamakasrla 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh 


lễ Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo hành nghi lễ tuần tự: 


* Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande ham, pãdqpansu1n varuttamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mama. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 
Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Pháit. 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-báo, 

Cui xin Phát-bảo xá tội ấy cho con. (đánh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

UItamangena vande ham, dhammañca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamafu ta mạma. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 
Lỗi lâm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Củi xin Pháp-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uitamangena vande ham, samghañca duvidhuftama1m. 
Sanghe yo khalito doso, sarmngho khamafu tan mama. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Hai bác Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 

Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Củi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lễ một lạy) 


* Bài kệ cầu nguyện 


Trmina puññakammena, sabbe bhayã Vvinassanfu. 
Nibbanamm adhigantum hị, sabbadukkhä pamuccämi. 
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Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cấu xin mọi tai-hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


Xin thọ phép quy-y Tam-Bảo và Bát-giới äjivaf(hamakaslia 


Mayam Bhamte, tisaranena saha aj1vafthamakasilam 
dhammam yaãcäma, anuggaham kafva, silam detha no 
Bhante. 

Dutiyampi mayam Bhamte, tisaranena saha äjvaftha- 
makasilan dhammam yãcãma, anugeaham katva, silam 
detha no Bhanfe. 

Tatiyampi mayam Bhamte, tisaranena saha đjIvaftha- 
makasilan dhammam yãcãma, anugeaham katva, silam 
detha no Bhanfe. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ-trì bảt-giới j1vafthamakasila. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát- 
giới ãja{thamakasila cho chúng con. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ-trì bảt-giới j1vafthamakasila. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát- 
giới äjnaftthamakasila cho chúng con, lần thứ nhỉ. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ-trì bảt-giới j1vafthamakasila. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát- 
giới äjnatthamakasila cho chúng con, lần thứ ba. 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

NTL: Yamaham vadãmi, tam vadetha. 
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(Sư hướng dẫn từng chữ, từng câu như thế nào, các 
con hãy nên lập lại đúng từng chữ, từng câu như thê áy.) 
Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng 
thanh thưa răng: 
CsN: ma, Bhane. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 
* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn răng: 
Namo 1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
Con đem hết lòng thành kinh đánh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lân) 
Thọ phép quy-y Tam-bảo 
Sau khi kính lễ Đức-Thế-Tôn xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
- Buddham saraniain gacchaãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammam Saranan gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Samgham Ssaraiiain gacchaãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranaim gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranaim gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samngham saranan gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lán thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchami.. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammaim saranan gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ ba. 
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- Tatiyampi Samgham saranaim gacchami. ` 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 


NTL: TisaraIqgamanarm DAarIpMIIdIH. 
(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn báy nhiêu!) 


CsN: Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 
Thọ-trì Bát-giới Äjïvat(hamakasila 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 

trì bát-giới äjTvatthamakasila ... 

1- Panatipata veramaisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự sát-sinh. 

2- Adinnadana veramannisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Kamesu micchacara veramaiisikkhapadam 
samadiyami.) 

Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự tà-dâm. 

4- Musavada veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- Pisunavacäa veramanisikkhäpadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói lời 
chia rễ. 

6- Pharusavaca veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời 
thô tục. 

7- Samphappalapäa veramanisikkhapadam 
samadiyami.) 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói lời vô ích. 

ổ- Micchajiva veramaIisikkhapadamn samadiyami. 

Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa cách sống 
tà mạng. 


NTL:T7saranena saha đj1va†thamakasilam dhammam 
sadhukam katva, appamadena sampadetha. 
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Các con đã thọ-trì phép quy-y Tam-bảo cùng thọ- 
trì bái-giới äjNafthamakasilla xong, các con nên cô 
găng giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, để làm 


nên tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh, bằng pháp không 
dể duôi, thực-hành tử niệm-xứ. 


CSN: ma, Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 
NTL: Silena sugaftim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đáy đủ của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bàn nhờ giữ giới, 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 
CsN: Sđđhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới 
äjTvatthamakasTla xong TÔI, tiếp theo cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm 
cho tăng thêm đức-tin như sau: 

* Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranamn aññam, Buddho me saranan varam. 

Etena saccavajJjena, hofu me jayamangdlam. 

Natthi me saranarmm añfñam,ÙDhammo me sarandnu varam. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangdlam. 
Natthi me saranamn aññam, Saneho me sarandan varam. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangdlam 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ ¿họ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì bảt-giới äjTvafthamakasila của tật cả mọi người. 

Bát-giới ãjTnafthamakasila này là giới chung của tất 
cả mọi người tại-gia, mọi bậc xuất gia, đặc biệt còn là 
giới của hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-định, 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ nữa. 

Bát-giới äjwafthamakasila này có 8 điều-giới gồm có 
3 chánh là chánh-nghiệp, chẳnh-ngữ, chẳnh-mạng. 

- Điểu-giới tránh xa sự sảf-sinh. 

~ Điểu-giới tránh xa sự trộm- -CấP. 

~ Điểu-giới tránh xa sự tà-dâm. 


3 điều-giới này thuộc về chứnh-nghiệp. 

- Điểu-giới tránh xa sự nói-dối. 

- Điêu-giới trảnh xa sự nói lời chia rễ. 

- Điêu-giới trảnh xa sự nói lời thô tục. 

- Điêu-giới trảnh xa sự nói lời vô ích. 

4 điều-giới này thuộc về chứnh-ngữ. 

- Điểu-giới thứ 8, trắảnh xa cách sống tà-mạng là sống 

theo chúnh-mạng. 

Như vậy, bá£-giới ãjnwafthamakasila có 8 điều-giới 
gôm có 3 chánh là chẳảnh-nghiệp, chúnh-ngứữ, chánh- 
mạng thuộc vê phán giới trong bảf-chúnh-đạo. 
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Cho nên, trong bộ V?suddhimagøa, Silaniddesa gọi bái- 
giới äjIvafthamakasila là ãdibrahmacariyakasila: giới 
phán đâu thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Người tại-gia dussTla và alajjI 

Người tại-gla có ngữ-giới là thưởng-giới và bảt-giới 
ãj1va††hamakasila cũng xem như fhưởng-giới cho tât cả 
mọi người không ngoại trừ một ai cả, bât luận người có 
thọ trì ngõ-giới và bát-giới aj1vafthamakasila hoặc 
không thọ-trì ngñ-giới và bảt-giới aJTva†thamakasila. 


* Nếu người tại-gia nào giữ gìn 2 loại giới này được 
trong sạch và trọn vẹn thì người tại-gia ấy là người có 
giới đã tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới có cơ hội cho quả 
tốt, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho mình và đem lại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại cho mọi 
người, mọi chúng-sinh khác nữa. 


* Nếu người tại-gia nào phạm điểu-giới nào trong 2 
loại giới này thì người fại-gia áy là người tại-gia dusstla 
đã tạo ác-nghiệp điêu-giới ấy, có cơ hội cho quả xấu, 
đem lại sự bất lợi, sự thoái hóa, sự khổ đau trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho mình và đem lại sự bất 
lợi, sự thoái hóa, sự khổ đau trong kiếp hiện-tại cho mọi 
người, mọi chúng-sinh khác nữa. 


* Nếu người tại-gia nào phạm: điều-giới nảo trong 2 
loại giới này rồi, mà không biết biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết ăn năn sám hối, 
không biết sửa lại lỗi lầm của mình, vẫn tiếp tục phạm 
các điều-giới, tạo ác-nghiệp như vậy, thì người tại-gia ây 
bị gọi là người tại-gia alqjjT: người tại-gia không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi. 
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* Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại-gia còn là 
hạng phàm-nhân, trong cuộc sống hằng ngày đêm, có 
lắm công nhiều chuyện, đôi khi vì dễ duôi quên mình lỡ 
phạm điểu-giới nào, đó là điều khó tránh khỏi, nhưng 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ vốn có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin 5 điều tai hại của 
sự phạm điều-giới, tin 5 quả báu của sự giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, nên cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đại-thiện- 
tâm trong sạch, biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phâm cao quý của mình. 


Vậy, điều tốt nhất, mỗi đêm trước khi đi ngủ, người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ-trì ngñ-giới, bảt-giới đj1va††hamakasila của mình trở 
lại, để cho mình là người có giới trong sạch và trọn vẹn, 
tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ cho mọi thiện-pháp phát sinh, từ dục-giới 
thiện- pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp, 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 


4- Bát-giới Uposathasila 


Phàm tất cả mọi người tại-gia đều phải giữ gìn ngữ- 
giới gọi là thường-giới (miccasila) và giữ gìn bải-giới 
4jwa{thamakasila cũng là thường-giới cho được trong 
sạch và trọn vẹn, để giữ gìn nhân phẩm quỷ báu vốn có 
của mình từ khi đầu thai làm người. 


Ngoài 2 loại giới ấy ra, đối với người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ đã /họ phép quy-y Tam-bảdo, có đức-tin trong 
sạch nơi 72n-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có chánh-kiễn 
sở nghiệp của mình (kammassakafta sammadifthi). 
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Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào có khả năng 
cũng nên thọ-trì báf-giới wuposafhasifa trong những ngày 
giới hăng tháng thì hạnh-phúc an-lạc biệt dường nào! 


Bát-giới uposathasila 


Bát-giới uposathasila gồm có 8 điều-giới thuộc về 
kãlapariyantasila: bát-giới uposathasila được chấm dứt, 
hết hiệu lực theo thời gian hạn định của hành-giả phát 
nguyện thọ-trì, khi đến thời gian quy định ấy là chấm 
dứt, không còn hiệu lực nữa, rồi trở lại ngñ-giới, bảt-giới 
đj1va†thamakasila là thường-giới cơ bản của mình. 

Bát-giới uposathasTla theo thời gian hạn định 


Trong Tam-tạng Pa] và Chú-giải PAH, 5đ/-giới 
uposafhas1ia theo thời gian hạn định có nhiêu loại: 

* Bát-giới uposathasila mỗi tháng có 4 ngày 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ /ho-rì bảf-giới Uuposafha- 
sửa trong môi tháng có 4 ngày giới, đó là ngày mồng ở, 
ngày răm (15), ngày 23, ngày 30 tháng đủ (nêu tháng 
thiểu thì nhăm ngày 29). 

* Bát-giới uposathasila mỗi tháng có 6 ngày 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ /họ-frì bảf-giới uposatha- 
sila trong mỗi tháng có 6 ngày giới, đó là ngày mồng ở, 
ngày 14, ngày răm (15), ngày 23, ngày 29 và ngày 30 
tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 2Š và ngày 29). 

* Bá(-giới uposathasila mỗi tháng có 8 ngày 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ /họ-rì bảf-giới uposatha- 
sửa trong môi tháng có 8 ngày giới, đó là ngày mồng 3, 
mông ở, ngày 14, ngày răm (15), ngày 20, ngày 23, ngày 
29 và ngày 30 tháng đủ (nêu tháng thiêu thì nhăm ngày 
28 và ngày 29). 
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* Bát-giới uposathasila môi tháng có 20 ngày hoặc 
19 ngày (kế thêm ngày đón rước trước l ngày và ngày 
tiễn đưa sau I ngày). 

Trong mỗi tháng có ổ ngày bải-giới uposathasila căn 
bản, là những ngày 5, 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30. 

Để cho những ngày giới osaíhasiiz chính thức 
được trang trọng, nên chuân bị đón rước trước một ngày 
giới và tiễn đưa sau một ngày giới. 

Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ /họ-frìi bái- 
giới uuposathasila trong mỗi tháng gồm có 20 ngày như 
sau: (4) + 5 + (6), (7) + 8+ (9), (13) + 14 + 15 + (16), 
(19) + 20 + (21), (22) + 23 + (24), (28) + 29 +30 + (1) 
tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm vào ngày (27) + 28 
+29 + (1). 

* Bát-giới uposathasTla suốt 3 tháng an cư nhập hạ 

Mỗi năm, từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 
9, suốt 3 tháng, chư tỳ-khưu an cư nhập hạ, một số cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ cũng xin nguyện thọ-trì bát-giới 
uposathasïla suốt trong 3 tháng mùa mưa ấy như chư tỳ- 
khưu, rồi giữ gìn suốt 3 tháng an cư nhập hạ ấy. 

Khi chư tỳ-khưu-Tăng mãn 3 tháng hạ, đồng thời 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cũng mãn hạn 3 tháng thọ- 
trì bát-g1ới uposathasrla. 

* Bát-giới uposathasTla suốt đời 

Đối với tu-nữ đã xuất gia sống trong chùa, những 
người làm công quả sống trong chùa, những người trú 
trong chùa,... những người này thường xin phát nguyện 
thọ-trì bát-giới uposathasila suốt đời ở trong chùa. 

Bát-giới uposathasila là thuộc về kãlapariyantasila: 
bát-giới chấm dứt theo thời gian hạn định của hành-giả 
phát nguyện thọ-trì. 


220 PHƯỚC-THIỆN 





Theo lệ thường, * hành giả phát nguyện thọ-trì bái- 
giới uposathasla kê từ lúc bình minh bắt đầu ngày mới, 
rồi giữ gìn trong ngày giới suốt l ngày 1 đêm, cho đến 
lúc bình minh của ngày hôm sau. 

Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt như sau: 

* Trường-hợp hành-giả không có cơ hội /họ-írì báí- 
giới tuposathasria từ lúc bình minh, khi đến giờ ngọ (12 
giờ trưa), hành-giả phát nguyện xin thọ-trì bát-giới 
uposathasila, rồi giữ gìn từ thời gian đó cho đến bình 
minh của ngày hôm sau. 

* Trường-hợp hành-giả không có cơ hội /họ-írì báí- 
giới uposathasila trong ngày, khi đến lúc ban đêm, hành- 
giả phát nguyện xin thọ-trì bát-giới uposathasila, rồi giữ 
gìn suốt đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. 


* Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến chùa 
nghe pháp trong ngày giới, khi vị pháp-sư hướng dẫn /ho 
phéớ? quy-y Tam-bảo và thọ-trì bảt-giới uposathasila 
chung mọi người, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây phái 
nguyện xin thọ-trì bảt-giới uposathasila suốt trong thời 
gian nghe pháp. 

Khi lắng nghe pháp xong, thì đồng thời bát-giới 
uposathasïla của hành-giả ấy cũng hết hạn. 

Vì vậy, bát-giới uposathasrla thuộc về kãlapariyania- 
sila: bát-giới chấm dứt theo thời gian hạn định của 
hành-giả phát nguyện thọ-trÌ. 

Hành-giả phát nguyện thọ-trì báf-giới uposathasila có 
8 điều-giới, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn 
sẽ có được quả báu vô cùng phong phú và lớn lao trong 
kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai, đặc biệt còn tạo duyên 
lành làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định và pháp- 
hành thiền-tuệ được phát triển. 
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Đề hiểu rõ về tầm quan trọng của bát-giới uposatha- 
sila, nên tìm hiệu Đâi¡ kinh wuposafhasilasuffa mà Đúc- 
Phật thuyêt dạy bà Visakhã Migaramat. 


Kinh UposathasTlasutta Œ 


Đức-Phật thuyết dạy bá/-giới uposathasila trong bài 
kinh uposathasilasuffa, có 3 loại là: 

1- Gopala uposathasila là hành-giả giữ gìn bảt-giới 
uposathasila như người chăn bỏ. 

2- Nigantha nposathasila là hành-giả giữ gìn bái- 
giới uposathasila như nhóm fu-sĩ ngoại đạo Niganha. 

J- Ariya uposathasila là hành-giả giữ gìn bátEgiới 
uposathasila giông như bậc Thánh-nhán. 

Phần ðáf-giới uposathasila này, chỉ trình bày Ariya 
uposafhasifa mà thôi, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Pubbarama của bà ƒisakhaä Migaramaia gần kinh- 
thành Sãvatthi. Sáng hôm ây, nhăm ngày bát-giới 
uposathasila, bà Visakha đên hâu đảnh lê Đức-Thê-Tôn 
xong ngôi một nơi hợp lẽ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng phần Ariya uposathasila 
là hành-giả giữ gìn bảt-giới uposathasila giống nhự 
bậc Thánh-nhán được tóm lược như sau: 

- Ariya uposathasila 

Hành-giả giữ gìn bát-giới uposathasila giống như bậc 
Thánh-nhân như thê nào? 


Ariya uposathasila có 6 loại: 





' Añguttaranikayä, phần Tikanipãta, Uposathasïlasutta. 

* Migãramiiä: Mẹ của ông phú hộ Migãra. Thật ra, bà Visäkhã là người 
con dâu của ông phú hộ Migaãra, nhưng ông suy tôn người con dâu lên địa 
vị như người mẹ của ông, nên gọi là Migãramaätä. 
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- Brahma uposathasila: Bát-giới uposathasila niệm- 
niệm 9 ân-Đưức-Phật. 

- Dhamma uposathasila: Bảt-giới uposathasila 
niệm-niệm 6 án-Đức-Phảp. 

- Samgha uposathasila: Bảf-giới uposathasila 
niệm-niệm 9 án-Đức- Tăng. 

- SIla uposathasila: Bát-giới uposathasila niệm- 
niệm giới của mình. 

- Devata uposathasila: Bảt-giới uposathasila niệm- 
niệm 5 pháp chư-thiên. 

- Uposathasila: Bát-giới uposathasila. 


1- Brahmma uposathasila: Bát-giới uposathasila niệm- 
niệm 9 ân-Đưức-Phật như thể nào? 


- Này Visãkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tinh-tấn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

Trong giảo-pháp này, bác Thánh thanhvăn đệ-tử 
niệm-niệm 9 ân-Đưức-Phật rằng: 

“Hipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, VJa- 
Cara†qaSaIMDAaHHnO, SuÐd0o, Lokavidn, Ánuffaro Durisa- 
dammasarathi sSattha devamanussanam, Buddho, 
Bhagava. ” 

- Araham: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-hán là Bậc 
có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại, chư- 
thiên, chư phạm-thiên. 

- ammmäsambuddho: Đúc-Thế-Tôn có ân-đức là 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác là Bác tự mình chứng ngộ 
chân-lý tử Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
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tham-ádi, mọi phiên-não không còn dự sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiên-khiên-tật (vãsanđ), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Vijjãcaranasampanno: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là 
Đức Minh-Hạnh-Túc là Bác có đây đủ tam-minh, bát- 
mình và 15 đức-hạnh cao thượng. 

- §wgafo: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thiện- 
Ngôn là Bậc thuyết pháp sự-thật chân-lý đem lại lợi ích 
thật sự cho chúng-sinh. 

- Lokavidi: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thông 
Suốt Tam-tông-pháp là Bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài 
chúng-sinh, tổng các cõi chúng-sinh, tổng các pháp-hành. 

- Anuffaro purisadanunasärathi: Đức-Thế-Tôn có ân- 
đức là Đức Vô-Thượng-giáo-hóa-chúng-sinh là Bậc giáo 
huấn chúng-sinh cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ 
hạng phàm-nhân lên bậc Thánh-nhân. 

- Satthä devamanussãänatn: Đức-Thế-Tôn có ân-ấức 
là Đức Thiên-Nhân-Sư là Bậc Thầy của chư-thiên, chư 
phạm-thiên và nhân-loại, ... 

- Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức-Phật là 
Bác tự mình chứng ngộ chân-h) tứ Thánh- để không thây 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ádi, mọi phiên- -não không 
còn dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật (vasanđ) 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi 
tam-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật. 


Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, tùy theo năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
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pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

- Bhagavã: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức-Thế-Tôn 
là Bác có 6 án-đức đặc biệt được thành-tựu do 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát đây đủ trọn vẹn của Đức-Phát. 

Khi bác Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Vĩ như trên đâu bị dơ bẩn, làm cho cái 
đâu sạch sẽ do nhờ sự tinh-tấn. 

Trên đâu bị dơ bẩn, làm cho cái đấu sạch sẽ do nhờ 
sự tỉnh-tấn như thế nào? 

Người ta dùng nước trái cây và nước sạch với sự tỉnh- 
tấn của người ấy gội sạch cái đâu. 

- Này Visakhal! Trên đâu bị dơ bẩn, làm cho cái đấu 
được sạch sẽ nhờ sự tỉnh-tấn 9ôi sạch cái đâu. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tấn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tắn như thế nào? 

- Này Visakha! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật rằng: 

“Hipi so Bhagavaä Araham, Sammasambuddho, Vja- 
caranasampanno, Sugato, LokavidH, nufftaro purisa- 
dammasarathi, Sattha devamanussanam, Buddho, 
Bhagava ” 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 án-Đức- 
Phật, thì đại-thiện-tám của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 
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- Này Visakhal Bác Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
báf-giới uposathasila niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật như 
vậy, gọi là Brahma uposathastla, như được sống gắn 
gũi với Đức-Phật, đại-thiện-tâm của bậc ấy hướng đến 
Đức-Phật, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tỉnh-tấn như vậy. 


2- Dhamuma uposathasla: Báigiới uposathasia 
niệm-niệm 6 án-Đức-Pháp như thê nào? 

- Này Visãkhã! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

Trong giáo-pháp này, bác Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm 6 án-Đức-Pháp răng: 

_9Vakkhato Bhagavata dhammo, Sandiithiko, Aaliko, 

- Svakkhãro TA Ciúnh-pháp gôm có 10 phúp 
mà Đức-Phát đã thuyết giảng hoàn hảo phần đấu, 


phần giữa, phân cuối, có ý nghĩa đây đủ, văn chương 
trong sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 


10 chánh-pháp đó là: 

- Pháp-học chánh-pháp. 

- 9 Siêu-tam-giới-pháp đó là 4 Thánh-đạo + Thánh- 
quả + 1 Niêt-bàn. 

- Sgndifthiko dhanuno: Chánh-pháp gồm 9 siêu-tam- 
giới-pháp mà chư Thánh-nhân đã chứng đặc Thánh-đạo, 
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Thánh-quả và Niễt-bàn nào, rồi tự thấy, tự biết bằng trí- 
tuệ thiên-tuệ của mình. 

- Akqliko dhanuno: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liễn cho Thánh-quả ấy sau một sảt-na tâm diệt rôi sinh. 

- Ehipassiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 siêu-tam- 
giỏi-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramadtha- 
dhamma) hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, nên dám 
mời đến để chứng kiến, để thực chứng, thực đắc. 

- Qpaneyyiko dhamưmo: Chánh-pháp đó là 9 siêu-fam- 
giới-pháp là chánh-pháp nên hướng tâm đến chứng đắc 
trước tiên, đề mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
3 giới 4 loài. 

- Paccaffam' vediftabbo viinHHhi dhammo: Chánh- 
pháp đó là 9 siêu-tam-giới-pháp mà chư bậc thiện-trí 
Thánh-nhân đã chứng đắc rôi, tự mình biết rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng sự an lạc Niết-bàn tịch tịnh. 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 án-Đức- 
Pháp, thì đại-thiện-tâm của bậc áy trở nên trong sạch 
phái sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiêm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Ví như thán thể bị dơ bẩn, làm cho 
thán thê được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tán. 

Thân thể bị dơ bản, làm cho thân thể được sạch sẽ do 
nhờ sự tinh-tán như thê nào? 

Người ta dùng bột đá, bột và nước trong với sự tỉnh- 
tấn của người ấy tắm rửa thân hình sạch sẽ. 


- Này Visakha! Thân thể bị dơ bẵn, làm cho thân thể 
được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tán tăm rửa thán thê. 
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Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

- Này Viakhal Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp răng: 

“Svakkhato Bhagavata dhammo, Sandi†thiko, Akahko, 


.~x~— ” 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-Hiệm 6 án-Đức- 
Pháp, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bảt-giới uposathasila niệm niệm 6 ân-Đức-Pháp như 
vậy, gọi là Dhamưna uposathasila, như được sống gân 
gũi với Đức-Pháp, đại-thiện-tâm của bậc ấy hướng đến 
Đức-Pháp, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn nhự vậy. 


3- Sarmmeha uposathasila: Bảdt-giới uposathasila niệm- 
niệm 9 ân-Đức- Tăng như thê nào? 

- Này Visãkhäã! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tỉnh-tân. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tỉnh-tân như thể nào? 

Trong giáo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm 9 án-Đức- lăng răng: 
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“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 
Ujuppafipanno Bhagavafo sävakasarngho, 
Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasaimgho, 
Sãmicippafipanno Bhagavato sãvakasamgho, 
Yadidam caffari purisayugani af†hapurisapugeala 
esa Bhagavafo sãvakasamgho, 

Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Afjalikaraniyo, 

Anuftaram puññakkhettam lokassa. ” 

- Swppdfipanno: Chự Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành nghiêm chính 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phậi. 

- Ujnppafipanno: Chự Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thựục-hành trung thực 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lâm lạc. 

- Ñãyappafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành bát-chánh-đạo chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

- S—ãmicippafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bác đã thực-hành pháp-hành 
giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ đúng 
đăn xứng đáng đề chúng-sinh tôn kinh lễ bái cúng dường 
đến quý Ngài. 

Yadidam cattari purisayugani afthapurisapuggala esa 
Bhagavafo sãvakasamgho: Chự Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tính theo 
tâm siêu-tam-giởi): 

Chư Thánh Thanh-Văn có 4 đôi: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhât-lai Thánh-đạo —> Nhất-lai Thánh-quả. 

- Bát-lai Thánh-đạo —> Bắt-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hản Thánh-đạo —> A-ra-hẳn Thánh-quả. 
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Chư Thánh Thanh-Văn có 8 bậc: 
4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 


- Nháp-lưu Thánh-đạo (Sotãpafttinagøq). 

- Nhât-lai Thánh-đạo (Sakadägaämimagga). 
- Bát-lai Thánh-đạo (Anãgãmimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 


- Nháp-lưu Thánh-quả (Sotãpattiphala). 

- Nhât-lai Thánh-quả (Sakadägamiphala). 
- Bất-lai Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 


- 4hunepyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quý bảu mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quý Ngài, để mong được quả báu lớn. 


- Pahuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quỷ báu mà thí chủ dành cho những vị khách 
quý như quý Ngài. 

- Dakkhineyyo: Chự Thánh Thanh văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng quý bảu mà thí chủ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng 
cúng đến quý Ngài, để mong được phước-thiện lớn và 
quả báu nhiêu cho mình và những người thân quyền. 


- Añjalikaratyo: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung-kính, lễ bái cúng dường. 

- Anuftaram puññakkhcfftamn lokassa: Chư Thánh 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điển cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sảnh được. 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 án-Đức- 
Tăng, thì đại-thiện-tâm của bậc đây trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiêm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Vĩ như tắm vải bị dơ bẩn, làm cho tấm 
vải được sạch sẽ do nhờ sự tinh-tân. 

Tấm vải bị dơ bẩn, làm cho tấm vải được sạch sẽ do 
nhờ sự tỉnh-tân như thể nào? 


Người ta dùng đất, tro và nước trong với sự tỉnh- tấn 
của người ấy giặt gi tắm vải cho sạch sẽ. 


- Này Visakhä! Tả ám vải bị dơ bản, làm cho tấm vải 
được sạch sẽ do nhờ sự tỉnh-tán giặt gi tâm vải. 


Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tấn. 
Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tắn như thế nào? 
- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đức- Tăng rằng: 
“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 
Ujuppafipanno Bhagavafo sävakasarngho, 
Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasaimgho, 
Sãmicippafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 
Yadidam cattari purisayugani afthapurisapugseala esa 
Bhagavao  sãvakasamgho, Ahuneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhineyyo, AñJjalikaramyo, Anuttaramm puññakkhettam 
Lokassa. ” 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 án-Đức- 
Tăng, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 
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- Này Visakha! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bảft-giới uposathasila niệm-niệm 9 án-Đức-Tăng như 
vậy, gọi là Sarmngha uposathasila, như được sống gần 
gũi với Đức-Tăng, đại-thiện-tâm tâm của bậc ấy hướng 
đến Đúc-T. ăng, nên đại-thiện tâm trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tỉnh-tấn như vậy. 


4- Sila uposathastla: Bát-giới uposathasila niệm-niệm 
giới trong sạch của mình như thê nào? 


- Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tắn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 


Trong giảo-pháp này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm- 
niệm giới trong sạch và trọn vẹn của mình, giới không bị 
đứt (akhandasila)?, giới không bị thủng (acchiddasila)',, 
giới không bị đốm (asabalasila)”, giới không bị đứt 
lan (akammasasila)'?, giới tự chủ (không bị nô lệ bởi 
phiên-não), được bậc thiện-tri tán dương, giới làm nên 
tảng cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


' Giới không bị đứt nghĩa là điều-giới đầu (thứ nhất) và điều-giới cuối (thứ 
8) được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

? Giới không bị thúng nghĩa là ngoại trừ điều-giới đầu và điều-giới cuối ra, 
còn lại 6 điều-giới giữa được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

3 Giới không bị đốm nghĩa là trong 8 điều-giới ấy, điều-giới thứ 2, điều- 
giới thứ 4, điều-giới thứ 6 được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

* Giới không bị đút lan nghĩa là trong 8 điều-giới ấy, điều-giới thứ 2 với 
điều-giới thứ 3, hoặc điều-giới thứ 3 với điều-giới thứ 4, hoặc điều-giới 
thứ 4 với điều-giới thứ 5, hoặc điều-giới thứ 5 với điều-giới thứ 6 với 
điều-giới thứ 7 được giữ gìn nguyên vẹn, không bị đứt. 
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Khi bác Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong 
sạch và trọn vẹn của mình, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy 
trở nên trong sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những 
phiên-não nào làm cho tâm ô nhiễm, thì những phiên- 
não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Vĩ như tấm kính bị lu mờ, làm cho tấm 
kính được trong suốt do nhờ sự tinh-tấn. 


Tấm kính bị lu mờ, làm cho tấm kính được rong suốt 
do nhờ sự tinh-tân như thể nào? 


Người ta dùng dâu lau kính, tro và nước sạch với sự 
tình-tân của người áy lau chùi làm cho tâm kính trở nên 
rong SUỐI. 

- Này Visãkhä! Tấm kính bị lu mờ làm cho tấm kính 
được trong suốt do nhờ sự tỉinh-tán lau chùi tâm kính. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tâm bị ô nhiễm do phiển-não làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tỉnh-tân như thể nào? 


- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình, giới không bị đứt, giới không bị thủng, giới 
không bị đắm, giới không bị đứt lan, giới tự chủ (không 
bị nô lệ bởi phiên-não), được bậc thiện-trí tản dương, 
giới làm nên tảng cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ. 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-Hiệm giới 
trong sạch và trọn vẹn của mình, thì đại-thiện-tâm của 
bậc ấy trở nên trong sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, 
những phiên-não nào làm cho tâm ô nhiễm, thì những 
phiên-não ấy bị diệt. 
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- Này Visakhal Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bảt-giới uposathasila niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình như vậy, gọi là Sila uposathasila, như sống 
gân gũi với giới, đại-thiện-tâm của bậc ấy hướng đến 
giới của mình, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tân như vậy. 


3- Devdafd nposafhasila: Bái-giới uposathasila niệm- 
niệm 5 pháp chư-thiên như thê nào? 


- Này Visãkhäã! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

- Này Visakha! Trong giảo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử niệm 5 pháp của các hàng chư-thiên răng: 

“Những hàng chư-thiên cối trời Tứ Đại-thiên-vương, 
chư-thiên cối trời Tam-thập-tam-thiên, chư-thiên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên, chư- 
thiên cõi trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cối trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cõi trời phạm-thiên, mà 
tiển-kiếp của quý vị ấy vốn có đây đủ 5 pháp là đức-tin 
(saddha), giới (sila), học nhiều hiểu rộng (suia), bố- 
thí (cagaq), trí-tuệ (paññ4). 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên 
cối trời ấy như thể nào, chính trong fa cũng có đây đủ 5 
pháp ấy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bô-th, 
trí-tuệ cũng như thể ấy. ° 


Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm các pháp 
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là đức-tin, giới, học nhiễu hiểu rỘng, bố-thí, trí-tuệ, hồ 
thẹn tội-lôi, ghê sợ tội-lôi của mình cũng như các hàng 
chư-thiên, thì đại-thiện-tâm của bác ấy trong sạch phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào làm cho tâm 
Ô nhiêm, thì những phiên-não áy bị diệt. 

- Này Visäkhã! Ví như vàng chưa tỉnh khiết, làm cho 
vàng được tỉnh khiết do nhờ sự tỉnh-tắn. 

Vàng chưa tỉnh khiết, làm cho vàng được tỉnh khiết do 
nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

Người ta đem vàng bỏ vào cái vá, đem đốt trên lò với 
sự tỉnh-tấn của người ấy làm cho vàng trở nên tỉnh khiết. 


- Này Visäkhä! Vàng chưa tỉnh khiết làm cho vàng 
được tỉnh khiết do nhờ sự tỉnh-tấn làm cho vàng trở nên 
tỉnh khiế.. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tắn. 

Tâm bị ô nhiễm do bởi phiên-não, làm cho tâm trở 
nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

- Này Visakha!l Trong giảo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử niệm tưởng đến 5 pháp của các hàng chư- 
thiên rằng: 

“Những hàng chư-thiên cối trời Tứ Đại-thiên-Vương, 
chư-thiên cối trời Tam-thập-tam-thiên, chư-thiên cối trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên, chư- 
thiên cõi trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cối trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cõi trời phạm-thiên, mà 
tiền-kiếp của quỷ vị ấy VỐN có đây đu các pháp là đức- 
tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bô-thi, tri-tuệ, hổ thẹn tội- 
lỗi, ghê sợ lội- -lỗi. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh lên 
cõi trời ấy như thể nào, chính trong ta cũng có đây đủ 5 
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pháp ấy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bô-thi, 
trí-tuệ cũng như thể ấy. ° 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm các pháp 
ấy là đức-tin, giới, học nhiễu hiểu rỘng, bố-thí, trí-tuệ, 
hồ-thẹn tội-lổi, ghê-sợ lội-lỗi của mình cũng như các 
hàng chư-thiên, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Bác Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới uposathasila niệm-niệm các pháp ấy là đức-tin, 
giới, học nhiêu hiểu rỘng, bố-thí, trí-tuệ, hồ-thẹn tội-lỗi, 
ghê-sợ tội-lỗi như vậy, gọi là: Devatä uposathasila như 
được sống gân gũi với chư-thiên, đại-thiện-tâm của bậc 
ấy hướng đến chư-thiên, nên đại-thiện-tâm trở nên trong 
sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào 
làm cho tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn nhự vậy. 


6- Uposathasila: Bát-giới uposathasila. 


- Này Visakhä! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ có trí-tuệ 
sáng suốt Suy xét rằng: 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
sáf-sinh, tuyệt đối tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy gộc, 
đã bỏ khí giới, có đại-duy-tác-tâm biết hồ-thẹn mọi tội- 
lỗi, có tâm bỉ thương xót cứu khổ tắt cả mọi chúng-sinh. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự sát-sinh, tránh xa sự sảt- 
sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khi giới, có đại-thiện-tâm biết hồ- 
thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bỉ thương xót cứu khổ tất cả mọi 
chúng-sinh suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
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unposathasila giữ gìn điểu-giới trảnh xa sự sát-sinh được 
trong sạch. 

* Chự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
trộm-cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm-cấp, chỉ thọ nhận 
thứ vật dụng mà người ta dâng lễ cúng dường mà thôi, 
không bao giờ trộm-cấp, là Bác sông hoàn toàn trong 
sạch thanh cao. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự trộm-cấp, tránh xa sự 
trộm-cấp, chỉ thọ nhận thứ vật dụng mà người ta cho, 
không trộm-cấp, là người sống hoàn toàn trong sạch 
thanh cao suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hản về điêu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasilia, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự trộm-cấp, 
được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm, chỉ hành phạm-hạnh cao thượng mà thôi, 
tuyệt đối tránh xa việc hành-dâm thấp hèn của người 
tại-gia. 

Hôm nay, ta cũng tránh xa sự hành-dám, chỉ hành 
phạm-hạnh cao thượng mà thôi, tránh xa việc hành-dâm 
thấp hèn của người tại-gia suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila giữ gìn điểu-giới trảnh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 

* Chự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nói-dỗi, tuyệt đối tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân 
thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có 
chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nói-dối, tránh xa sự nói- 
dối, chỉ nói lời chân thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời 
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chán thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, 
không lừa dối suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự nói-dối được 
trong sạch. 


* Chu bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
uống rượu và các chất-say là nhân sinh sự dễ duôi 
trong mọi thiện pháp, đã tuyệt đối tránh xa sự uống 
rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện-phảp. 

Hôm nay, fa cũng từ bỏ sự uống rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, tránh 
xa sự uống rượu, bia và các chất-say là nhân sinh sự dể 
duôi trong mọi thiện-pháp suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự uống rượu, bia 
và các chất-say là nhân sinh sự dể duôi được trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hản suốt cuộc đời chỉ độ vật 
thực một bữa ngọ (trong ngày), không dùng vật thực 
ban đêm, trảnh xa sự độ vật thực phi thời (quá ngọ, quá 
12 giờ trưa). 

Hôm nay, ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa (rong 
ngày) mà thôi, không dùng vật thực ban đêm, trảnh xa 
sự dùng vát thực phi thời (quả ngọ, quả 12 giờ trưa) 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự dùng vật thực 
phi thời được trong sạch. 
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* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nhảy múa ca hát, thối kèn, tuyệt đối tránh xa xem nhảy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-di. 


Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hát, thổi kèn, 
trảnh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp 
bằng phần son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 


Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila, giữ gìn điêu-giới từ bỏ sự nhảy múa ca hát 
thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, 
làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm 
tham-ái, được trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A4-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ 
nằm ngôi Hơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đổi tránh 
xa chỗ năm ngôi nơi quá cao quỷ và xinh đẹp, chỉ năm 
ngôi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ năm 
được làm bằng cỏ khô. 


Hôm nay, ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngồi HƠI quá cao- 
quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngôi nơi quá cao quỷ 
và xinh đẹp, chỉ năm ngồi chỗ thấp, trên cải giường nhỏ, 
hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô suốt 1 ngày 
nay và 1 đêm nay. 


Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ-trì 
uposathasila, giữ gìn điểu-giới từ bỏ chỗ nằm ngôi nơi 
quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ thấp, trên cái 
giường nhỏ, hoặc trên chỗ năm được làm bằng cỏ khô, 
được trong sạch. 
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Quả báu của bát-giới ariya uposathasila 


- Này Visakhal Người cán-sự-nam, cận-sự-nữ thọ-trì 
bảf-giới uposathasila như vậy, gọi là Ariya uposathasila: 
giữ gì bảt-giới uposathasila như bác Thánh-nhân. 

Người thọ-trì bảt-giới uposathasila như bậc Thánh- 
nhân có quả báu lớn trong cối dục-giới, có quả bảu lớn 
làm duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiều, có 
nhiễu năng lực lớn. 


Có quả báu lớn trong cối dục-giới thế nào? Có quả 
báu lớn làm duyên Niễt-bàn thế nào? Có kiếp sống xán 
lạn nhiều thế nào? Có nhiễu năng lực lớn thế nào? 

- Này Visakhäl! Ví như người nào được suy tôn lên 
làm Vua trị vì l6 nước rộng lớn nhự nước nga, nước 
Magadha, nước Kasi, nước Kosala, nước VAajjI, nước 
Malla, nước Cel, nước Vanga, nước KurU, nước 
Pancdla, nước Maccha, nước Surasena, nước ssaka, 
nước Avanl, nước Gandhära, nước Kamboja có đây đủ 
7 bảu vật quỷ giá ấy cũng chưa bằng 1 phần 16 của 
người thọ-trì bát-giới uposathasila có 8 điêu-giới trong 
sạch và frọn vẹn. 

Điều ấy vì sao vậy? 

Bởi vì, sự nghiệp để vương cao quý trong cõi người so 
sảnh với sự an-lạc trên cối trời chỉ là một phần nhỏ chút 
đỉnh mà thôi. 

- * Này Visäkhä! Cứ 50 năm ở cõi người bằng 1 ngày 
1 đêm ở cối trời Tứ Đại-thiên-vương, 30 ngày đêm là 
1 tháng, 12 tháng là l năm. Chư-thiên trên cối trời Tư 
Đại-thiên-vương có tuổi thọ khoảng 500 năm cối trời 
(Nếu so với số năm ở cối người thì bằng 500 x 12 x 30 x 
30 = 9.000.000 năm ở cối người). 
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- Này Visäkhä! Trong đời này, số người đàn ông hoặc 
đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasila có 8 điêu- 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tứ Đạgi-thiên- 
vương, làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visakhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visäkhä! Cứ 100 năm ở cối người bằng 1 
ngày l đêm ở cối trời Tam-thập-tam-thiên, 30 ngày 
đêm là l tháng, 12 tháng là ] năm. Chư-thiên trên cối 
trời Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ khoảng 1.000 năm 
cối trời (Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 1.000 
x 12x 30x 100 = 36.000.000 năm ở của cõi người). 

- Này Visäkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasila có 6 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc Vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tam-thập-tam- 
thiên, làm bạn chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Visäkhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngồi báu với 
những thứ quý giá trong cối người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visäkhä! Cứ 200 năm ở cõi người bằng l ngày 
l1 đêm ở cối trời Dạ-ma-thiên, 30 ngày đêm là l 
tháng, 12 tháng là I năm. Chư-thiên trên cối trời Dạ- 
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ma-thiên có tuổi thọ khoảng 2.000 năm cối trời (Nếu so 
với số năm ở cõi người thì bằng 2.000 x 12 x 30 x 200 = 
144.000.000 năm ở cõi người). 

- Này Visakhã! Trong đời này, số người đàn ông hoặc 
đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasla có 8 điêu- 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam hoặc Vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Dạ-ma-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visakhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ cao quỷ trong cối người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visakhã! Cứ 400 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên, 30 ngày 
đêm là I tháng, l2 tháng là I năm. Chu-thiên trên cối 
trời Đâu-xuất-đà-thiên có tuổi thọ khoảng 4.000 năm cõi 
trời (Nếu so với số năm ở cối người thì bằng 4.000 x 12 
x 30 x 400 = 576.000.000 năm ở cối người). 

- Này Visakhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasila có 6 
điểu-giới trong sạch và frọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam hoặc Vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Đâun-xuấắt-đà- 
thiên, làm bạn chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Visakhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ cao quỷ trong cõi người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 
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- * Này Visakhã! Cứ 800 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cối trời Hóa-lạc-thiên, 30 ngày đêm là Ì 
tháng, 12 tháng là l năm. Chư-thiên trên cõi trời Hóa- 
lạc-thiên có tuổi thọ khoảng 8.000 năm cõi trời (Nếu so 
với số năm ở cõi người thì bằng 8.000 x 12 x 30 x 800 
= 2.304.000.000 năm ở cõi người). 

- Này Visakhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasila có 6 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Hóa-lạc-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visäkhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngồi báu với 
những thứ cao quỷ trong cối người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visakhäã! Cứ 1.600 năm ở cõi người bằng 1 
ngày l đêm ở cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, 30 ngày 
đêm là I tháng, 12 tháng là ] năm. Chư-thiên trên cối 
trời Tha-hóa-tự-tại-thiên có tuổi thọ khoảng 16.000 
năm cối trời (Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 
16.000x 12 x 30 x 1.600= 9.216.000.000 năm ở cõi người). 

- Này Visäkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ-trì, giữ gìn bát-giới uposathasila có 6 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tha-hóa-tfự-tại- 
thiên, làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visäkhä! Như-Lai căn cứ vào điễu ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngồi báu với 
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những thứ cao quỷ trong cối người so sánh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 
Đức-Phật thuyết câu kệ có ý nghĩa: 
Người thọ-trì bát-giới, giữ gìn tám điểu-giới: 
Không sảt-sinh, không trộm-cắp, không hành-dâm. 
Không nói-dối, không uống rượu và chất-say. 
Không dùng vật thực phi thời quá giờ ngọ. 
Không múa hái, thổi kèn, đàn, xem múa hát. 
Không đeo tràng hoa, thoa vật thơm, xức nước hoa. 
Không nằm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 
Đức-Phật là Bậc Thông Suốt tam-tông-pháp. ” 
Truyền dạy uposathasila tám điểu-giới. 
Và quả báu cao quý lớn lao của bát-giới. 
Mặt trăng, mặt trời cả hai đếu có oai lực. 
Phát ra ảnh sảng có diện tích rộng bao nhiêu. 
Ảnh sáng này tiêu diệt bóng tôi trong hư không. 
Làm sáng tỏ lan rộng khắp mọi phương hướng. 
Khi ánh sáng chiếu sáng đến một nơi nào. 
Tại nơi ấy tràn đây những báu vật vô giả. 
Như các thứ ngọc mai, ngọc muf1a, ... 
Đủ các loại vàng tỉnh khiết quỷ giả. 
Dù gâm tất cả các thứ báu vật vô giá ấy. 
Cũng chưa bằng một phân mười sảu so với 
Quả báu của bát-giới uposathasila này. 
Vĩ như ánh sáng của các ngôi sao trên hư không. 
Không bằng một phần mười sáu ánh sảng của mặt trăng. 
Vì vậy người cận-sự-nam, cận-SW-Hữ. 
Nền thọ-trì bảt-giới uposathasila này. 
Giữ gìn tám giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 
Tạo được nhiễu phước-thiện cao thượng đặc biệt. 





' Tam-tồng-pháp là tông các loài chúng-sinh, cõi chúng-sinh, các pháp-hành. 
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Là người không bị chê trách mà được tản dương, 
Có được quả bảu cao quỷ đặc biệt. 
Trong kiếp hiện-tại được nhiều sự an-lạc. 
Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới. 
Cho quả tái-sinh lên cõi trời như ÿ. 
Hướng mọi sự an-lạc cao quỷ đặc biệt. 
(Xong bài kinh Uposathasila) 


Chuẩn bị thọ-trì bát-giới uposathasTla 


Phàm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có lắm công nhiều 
việc, Ít có cơ hội rảnh rỗi, cho nên đến ngày bát-giới 
uposathasila là ngày quan trọng, người cận-sự-nam, cận- 
sự nữ cần phải chuẩn bị trước khi thọ-trì bát-giới 
uposathasila, đang khi thọ-trì và sau khi thọ-trì bát-giới 
uposathasïla theo tuần tự như sau: 

* Biết ngày hôm sau là ngày bát-giới uposathasila, 
cho nên ngày hôm Ấy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cần 
phải sắp đặt mọi công việc cho xong. 

* Chuẩn bị đồ ăn uống thanh đạm cho ngày hôm sau. 

* Biết thu xếp công việc. Nếu biết công việc nào không 
cần thiết thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không nên 
làm công việc ấy trong ngày bát-giới uposathasila. 

* Ngày giới lúc bình minh, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ thức dậy sớm xong, có đại-thiện-tâm trong sạch. 

* Nếu nhà ở gần chùa, thì người cận-sự-.am, cận-sự- 
nữ nên đến chùa xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bát-giới uposathasila theo nghi thức với Ngài Trưởng- 
lão hướng dẫn, rồi ở lại chùa suốt ngày và đêm cho đến 
sáng ngày hôm sau. 

* Nếu không có cơ hội đến chùa thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đến trước bàn thờ Tam-bảo, đem hoa, 
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trầm lễ bái cúng dường Tam-bảo xong, làm lễ thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila, đọc 3 bài 
sám hồi Tam-bảo, rồi tự mình nguyện xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila, rồi giữ gìn 
bát-giới uposathasila cho được trong sạch và trọn vẹn 
suốt ngày và đêm cho đến rạng sáng ngày hôm sau. 


* Sau khi thọ-trì bát-giới uposathasila xong, người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ ở một mình chỗ thanh văng để 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, v.v... hoặc ngôi nghe chánh-pháp hoặc 
đàm đạo chánh-pháp, hoặc xem kinh đọc sách pháp 
(không đọc sách báo đời, không nói chuyện đời), hoặc 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ với đối-tượng thiền- tuệ 
tứ oai-nghi: oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai-nghi ngồi, 
odi-nghi nằm, suốt ngày và đêm ấy cho đến rạng sáng 
ngày hôm sau. 

* Đến giờ dùng vật thực chỉ dùng món ăn giản dị, khi 
dùng nên suy xét rằng: “Dùng vật thực để duy trì mạng 
sống, để thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên- 
định, hoặc pháp-hành thiên-tuệ,... ” 

Như vậy, vật thực dù ngon, dù đở vẫn dùng được tự 
nhiên. Quá giờ ngọ (12 giờ trưa) không được dùng một 
thứ vật-thực nào cả, cho đến lúc bình minh của sáng 
ngày hôm sau. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cảm thấy bụng đói, 
khó chịu thì được phép dùng các thứ nước trái cây nhỏ 
ép bỏ xác lẫy nước để dùng, dùng mật ong, thuốc bỏ, 
thuốc trị bệnh, ... (không được phép dùng sữa). 

* Ban đêm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên ngủ ít 
(ngủ khoảng từ 22 giờ đến 2 giờ khuya) dành nhiều thời 
giờ để thực-hành pháp-hành thiển-định, hoặc thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 
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Khi thức dậy sớm, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên 
quán triệt lại bát-giới uposathasTla của mình răng: “C# 
bậc Thánh A-ra-hán tuyệt đổi tránh xa sự sáft-sinh, tránh 
xa sự trộm- -CấP, tránh xa sự hành-dâm, tránh xa sự nói- 
dối, trảnh xa sự UỐNG rượu và các chất-say, tránh xa sự 
ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phần son, xức nước hoa là nhân sinh 
tâm tham-ái, tránh xa chỗ năm ngôi quả cao và xinh đẹp 
suốt trọn đời. 


Về phản ta, noi gương theo chư bậc Thánh A-ra-hản, 
ta cũng thọ-trì bát-giới uposathasila trảnh xa sự sái- 
sinh, trảnh xa sự trộm-cấp, trảnh xa sự hành-dám, tránh 
xa sự nói-dối, tránh xa sự IUIỐNg rượu, bia và các chất- 
say, tránh xa sự ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, 
ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước 
hoa là nhân sinh tâm tham-ái, tránh xa chỗ nằm ngôi quá 
cao và xinh đẹp suốt 1 ngày và 1 đêm nay.” 


* Lúc bình minh của ngày hôm sau, hoàn mãn ngày 
bát-giới uposathasila, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ 
bái Tam-bảo, hồi hướng phước-thiện giữ giới đến tất cả 
chúng-sinh, chư-thiên, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy tỏ, 
cùng những bậc ân-nhân từ hiện-tại cho đến vô lượng 
kiếp trong quá khứ. Cầu xin tất cả đều hoan-hỷ phần 
phước-thiện giữ gìn bát-giới uposathasila thanh cao này, 
để thoát mọi cảnh khổ và được an-lạc lâu dải. 


* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không cần xả bát- 
giới uposathasrla. Thật ra, hành-giả đã phát nguyện thọ- 
trì bát-giới uposathasila l ngày I đêm, khi trải qua l 
ngày 1 đêm, ngay khi ấy bát-giới uposathasila hoàn 
mãn, n0: còn hiệu lực nữa, trở lại ngũ- ng là ph 


“su —.— 
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Nghỉ thức lễ thọ phép quy-y Tam-bảo 

và thọ-trì bát-giới Uposathasila 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, có ý nguyện muôn thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ-trì bát-giới uposathasrla. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hối Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande "ham, pãdqpansum varuftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mạma. 

Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phậit. 

Lôi lãm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 

Cúi xin Phát-bảo xá lội áy cho con. (đánh lễ một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 

UItamangena vande ham, dhammafñca duvidham varam. 

Dhamme yo khalito doso, dhammo khamaiu tam mama. 

Con hệt lòng thành kính cúi đâu đảnh lê, 

Hai hạng Pháp-báo: pháp học và pháp hành. 

Lôi lãm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 

Cui xin Pháp-báo xả tội ây cho con. (đảnh lề một lạy) 

- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Ufamangena vande ham, samghañca duvidhufttamam. 

Samnghe yo khalito doso, sarmngho khamadfu tan mạma. 

Con hết lòng thành kính củi đâu đảnh lễ, 

Hai bác Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- lăng. 
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Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 
Củi xin Tăng-bảo xả tội ây cho con. (đánh lê một lạy) 


* Bài kệ cầu nguyện 


Trmìna puññakammena, sabbe bhayã Vvinassanfu. 
Nibbanam adhieanmtum hị, sabbadukkhä pamuccämi.) 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cầu xin mọi tai hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


* Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giới uposathasila 


Aham” Bhane, tisaranena  saha a{thanga- 
samannägatan uposathasilam dhammam yäcãmÍ', 
anuggahan katvä, silam detha me”). Bhante. 


Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha afthanga- 
samannagatamw  uposathasdlam dhammam yacami, 
anuggaham kava, silam detha me. Bhanfe. 


Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha a{thanga- 
samannagatam  uposathasdlam dhammam yacami, 
anuggaham kaiva, silam detha me. Bhante. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila có 8 điểu-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bảt-giới uposathasila có 8 điêu-giới cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila có 8 điểu-giới. 


: Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng chữ “mayưmn ”. 
: „ Nêu có nhiều người thì thay chữ yäcämj ” băng chữ “yãcãma”. 
3 Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “zo”. 
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Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bảt-giới uposathasila có 8 điểu-giới cho con, lần thứ 
nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasla có 8 điểu-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tễ độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
bát-giới uposathasila có 8 điểu-giới cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 


* Phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasTla 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới 
uposathasTla có 8 điêu-giới như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

NTL: Yamaham vadãmi, tam vadehi. 

(Sư hướng dẫn từng chữ, từng câu như thể nào, con 
hãy nên lập lại đúng từng chữ, từng câu như thê áy.) 

Người cận-sự-nam (cận-sự-nữ) thưa rằng: 

CSN: 4na, Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 

* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đánh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

(3 lán) 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 

Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. (3 lân) 


* Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi kính lễ Đức-Thế-Tôn xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
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- Buddham Saraiiain gacchaãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammam Saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgha1m saranarn gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranarn gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phát, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ nhì. 
- Dutiyampi Samnghamụ saranan gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lán thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchami.. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranamn gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ ba. 
- Tatiyampi Samgham saranaim gacchãmi.. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 


NTL: ÏiSđr4aØqmđqHđ11\ DaTIDUHIIAIN. 
(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bây nhiêu!) 

CsN: 4ma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 

* Thọ-trì bát-giới uposathasTla 

Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 

trì bát-giới uposathasrla có § điêu-giới như sau: 

1- Panatipatä veramainisikkhapadamn samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadäna veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 

3-Abrahmacariya veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm. 
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4- Musavada veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ-frì điểêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-đôi. 

5- SuramerayamaJjappamadafthana veramaiiisikkha- 
padam samadiyami. 

Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự uỗng 
rượu, bia và các chát-say là nhán sinh sự dê duôi. 

6- Vikalabhojÿana veramatiisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gita-vadita-visikadassana-malagandha- 
vilepana-dhaãrana-mangdana-vibhisana†thana 
veramaniisikkhapadam samadiyami.) 

Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hái, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, 
đeo tràng hoa, làm đẹp băng phán son, xức nước hoa là 
nhân sinh tham-ái. 

8- Uccasayana-mahäasayana veramaisikkhapadam 
samadiyami.) 

Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ÿý tránh xa chỗ năm 
ngồi nơi quả cao và xinh đẹp. 

NIL ïsaranena saha  daithangasamannagdtam 
uposathasilan dhammam sadhuftam katva appamadena 
sampadelhi. 

Phép quy-y Tam-bảo và bát-giới uposathasila có 
điểu-giới xong rồi, con nên cô găng giữ gìn cho được 


trong sạch và trọn vẹn, bằng pháp không dể duôi, để làm 
nên tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 


CSN: Âma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 

NTL: Silena sugatim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanH, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới, 
Chung-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 
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Chủng-sinh giải thoát Niết-bàn, nhờ giữ giới, 
Vậy, các con giữ giới, cho được trong sạch! 
CsN: Sđđhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-g1ới 
uposathasila có § điều-giới xong rồi, tiếp theo cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có 
quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi. 


* Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranamn aññam, Buddho me saranan varam. 
Etena saccavajjena, hofu me jayqmangalam. 


Natthi me saranamm añfñam,Dhammo me sarandmn varam. 
Etena saccavajjena, hofu me jayqmangalam. 


Natthi me saranam aññam, Samgho me saraan vara. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 

Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 

Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 

Tăng-báo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thát này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì bát-giới uposathasila có § điều-giới đối với người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 
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Đó là cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới trong bát- 
giới uposathasila. 


* Cách thọ-trì chung 8 điều-giới trong bát-giới 
uposathasila cùng một lân như sau: 

“Atthangasamannagatam uposathasilan samadiyami.) ” 

Con xin thọ trì bảt-giới uposathasila gồm có 8 
điểu-giới. 

Theo cách thọ-trì chung 8 điều-giới trong bát-giới 
uposathasila cùng một lần, nếu người nào phạm một 
điều-giới nào trong bát-giới uposathasila thì xem như 
phạm bát-giới uposathasila, bởi vì tác-ý thọ-trì chung 8 
điêu-giới cùng một lân. Cho nên, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nên thọ-trì bát-giới uposathasila trở lại. 


Còn theo cách thọ-trì riêng từng mỗi điều-giới trong 
bát-giới uposathasĩla, nêu người nào phạm một điều-giới 
nào trong bát-giới uposathasila thì các điều- -giới còn lại 
vẫn chưa phạm, bởi vì tác-ý thọ-trì riêng mỗi điều- ĐIỚI. 
Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên thọ-trì điều- 
giới ấy trở lại. 

Bát giới uposathasila không phải là /ấðwờng-giới của 
tất cả mọi người tại-gia. Cho nên, nếu người cận-sự- 
nam, cận-sựnữ nảo có khả năng thọ-trì 5đí-giới 
uposathasila, rồi giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn 
thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy có được phước-thiện 
giữ-giới đặc biệt hơn phước-thiện giữ ngũ-giới, có quả 
báu đặc biệt hơn phước-thiện giữ ngũ-giới. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ sưu khi đã thọ-trì 
bát-giới uposathasila ấy rồi, mà không thê giữ gìn cho 
được trong sạch đầy đủ trọn vẹn, thì không có được 
phước-thiện giũữ-giới đặc biệt ấy. 
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Giới-cắm và giới-hành 

Trong bát-giới uposathasTla gồm có 2 loại giới: 

- Văritasila: Giới-cấm là điểu-giới không được phạm. 

- Carittasila: Giới-hành là điêu-giới nên thực-hành. 

1- Vãritasila: Giới-cấm trong bát-giới uposathasTla có 
4 điêu-giới mà tât cả mọi người không được phạm, đó là: 

1- Điêu-giới tránh xa sự sảt-sinh. 

2- Điểu-giới trảnh xa sự trộm-cäp. 

3- Điểu-giới tránh xa sự nói-đồi. 

4- Điểu-giới trảnh xa sự uông rượu, bia và các chát say. 

Đó là 4 điểu- -giới- cấm có trong ngũ-giới là thường- 
giới mà tất cả mọi người có bốn phận giữ gìn cho được 
trong sạch trọn vẹn, thì được phước-thiện giữ-giới, có 
quả báu an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 
Nhưng nếu người nào phạm điều-giới cấm nào thì người 


ây đã tạo ác-nghiệp điêu-giới áy, rồi phải chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ây trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


2- Cariffasila: Giới-hành trong bát-giới uposathasila 
có 4 điều-giới mà người nên thực-hành đó là: 

1- Điêu-giới tránh xa sự hành-dâm. 

2- Điểu-giới tránh xa sự dùng vật thực phi thời. 

3- Điểu-giới tránh xa sự xem múa hát, thổi kèn, 

4- Điểu-giới tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và 

xinh đẹp. 

Đó là 4 điểu-giới-hành mà hành-giả nên thực-hành 
giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn, thì được nhiều 
phước-thiện giữ-giới đặc biệt, có quả báu an-lạc đặc 
biệt, làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện- 
pháp phát sinh, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. Nhưng nếu người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại-gia nào không thực-hành thì 
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người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy không có được phước- 
thiện giữ-giới đặc biệt, không có quả bảu an-lạc đặc 
biệt, mà không có tội nào cả. 

Thật vậy, 4 điều-giới-hành: 

- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-nữ 
nào sau khi đã thọ-trì bát-giới uposathasila rồi, nếu có 
hành-dâm với vợ của mình, hoặc chồng của mình thì 
phạm điều-giới hành-dâm, mà không phạm điều-giới tà- 
dâm với vợ của người khác, hoặc chồng của người khác, 
nên người cận-sự-nam ẫy hoặc cận-sự-nữ ẫây không được 
phước-thiện đặc biệt giữ gìn bảf-giới uposathasila mà 
thôi, bởi vì không làm khổ mình, không làm khô người. 

Bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai tại-gia có 
giới hoàn toàn trong sạch trọn vẹn, vẫn lập gia đình có 
con được. Như bà ƒisãkhã khi còn nhỏ lúc 7 tuổi đã trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. Khi trưởng thành bà 
Visakhä có chồng, có 20 đứa con: 10 đứa con trai và 10 
đứa con gái, V.V... 

- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cán-sự-nữ 
nào sau khi đã thọ-trì bát-giới uposathasila rồi, đến 
chiều tối, nếu bị đói không chịu nôi, nên gười cận-sự- 
nam ấy hoặc cận-sự-nữ ấy đã uỖng. sữa, ăn trải cây, ăn 
bánh ngọt,... của mình, thì phạm điểu-giới dùng vật thực 
phi thời, nên không được phước-thiện đặc biệt giữ gìn 
bảt-giới uposathasila mà thôi, không có tội, bởi vì không 
làm khổ mình, không làm khổ người khác. 

- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-nữ nào 
sau khi đã £ho-rì bát-giới uposathasila rồi, nễu ngồi xem 
mua hát,... thì cận-sự-nam ấy hoặc cận-sự-nữ ấy phạm 
điểu-giới xem múa hảt,...nên không được phước-thiện 
đặc biệt giữ gìn bảt-giới uposathasila mà thôi, không có 
tội, bởi vì không làm khổ mình, không làm khô người khác. 
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- Hành-giả là người cận-sự-nam nào hoặc cận-sự-nữ 
nào sau khi đã thọ-trì bát-giới uposathasila rồi, nếu năm 
ngôi nơi quá cao và xinh đẹp, thì cận-sự-nam ấy hoặc 
cận-sự-nữ ấy phạm điểu-giới năm ngôi nơi quả cao và 
xinh đẹp, nên không được phước-thiện đặc biệt giữ gìn 
bảf-giới uposathasila mà thôi, không có tội, bởi vì không 
làm khổ mình, không làm khổ người khác. 

Tuy nhiên, hành-giả phạm 4 điều-giới-hành này làm 
cản trở cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 


5- Cửu-Giới Uposathasila 


Bát-giới uposathasTla có § điều-giới, mà hành-giả là 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, xin thọ-trì bát-giới uposathasila có § điều-giới ấy, 
rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn. 

Khi có bát-giới uposathasila trong sạch và trọn vẹn 
làm nên tảng, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đề-mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô 
lượng trong 10 phương hướng, thêm vào một điều nữa, 
cho nên, osafhasla này gọi là cứw-giới uposathasila. 


Cứửu-giới uposafhasila này có 9 điều, như Đức-Phật 
thuyết dạy trong bài kinh Navaäiguposathasutaf”, được 
dịch nghĩa như sau: 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Hành-giả thọ-trì uposathasila có 9 
điêu, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, có 
quả báu lớn trong cõi dục-giới, có quả bản lớn làm 


duyên Niết-bàn, có kiếp sống xản lạn nhiễu, có nhiễu 
năng lực rộng lớn. 





' Añguttaranikäya, phần Navakanipäta, Navaäguposathasutta. 
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Hành-giả thọ-trì uposathasila có 9 điều, rôi giữ gìn 
cho được trong sạch và trọn vẹn như thể nào để có quả 
báu lớn trong cối dục-giới? Có quả bảu lớn làm duyên 
Niễt-bàn như thể nào? Có kiếp sống xán lạn nhiều như 
thế nào? Có nhiễu năng lực rộng lớn như thế nào? 

- Này chư t)-khưu! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử có trí-tuỆ sáng suốt suy xét rằng: 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
sát-sinh, tuyệt đối tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy gộc, 
đã bỏ khí giới, có tâm biết hồ-thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bị 
cứu khổ tất cả mọi chúng-sinh. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự sảúf-sinh, tránh xa 
sự sát-sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khí giới, có tâm biết hồ-thẹn 
mọi tội-lỗi, có tâm bị thương xót cứu khổ tất cả mọi 
chúng-sinh trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hản về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điễu-giới tránh xa sự sảt-sinh 
được trong sạch. 

Đó là uposathasila điều thứ nhất. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
trộm-cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm-cấp, chỉ thọ nhận 
vật dụng mà người ta cúng dường, không bao giở trộm- 
cấp, bậc Thánh A-ra-hản sống hoàn toàn trong sạch 
thanh cao. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự trộm-cắp, tránh xa 
sự trộm-cấp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cho, 
không trộm-cắp, sống hoàn toàn trong sạch thanh cao 
trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hản về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
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trì uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự trộm- 
cặp được trong sạch. 

Đó là uposathasrla điễu thứ nhì. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm, mà hành phạm-hạnh cao thượng, tránh xa 
việc hành-dâm thấp hèn của người tại-gia, tuyệt đối tránh 
xa sự hành-dâm. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự hành-dâm, mà 
hành phạm-hạnh cao thượng, trảnh xa việc hành-dâm 
thấp hèn, tuyệt đối tránh xa sự hành-dâm trong suốt l 
ngày nay và Ï đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hản về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 

Đó là uposathasrla điễu thứ ba. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nói-dỗi, tuyệt đối tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân- 
thật, lúc nào cũng nói lời chân-thát, lời nói có chứng cứ 
rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nói-dỗi, tránh xa sự 
nói-dối, chỉ nói lời chân-thật, lúc nào cũng nói lời chân- 
thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đảng tin, không 
lừa dối trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hản về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự nói-dối 
được trong sạch. 

Đó là uposathasila điễu thứ tư. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hản suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
uống rượu và các chắt-say là nhân sinh sự dễ duôi trong 
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mọi thiện-pháp, tuyệt đối tránh xa sự uống rượu và các 
chát-say là nhán sinh sự dê duôi trong mọi thiện-phảp. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự uống rượu, bia và 
các chất-say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện- 
pháp, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất- say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp trong suốt l 
ngày nay và Ì đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bác Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điểu-giới trảnh xa sự uống 
rượu, bia và các chát-say là nhân sinh sự dê duôi được 
trong sạch. 

Đó là uposathasila điều thứ năm. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời chỉ độ vật- 
thực một bữa (trong ngày), không dùng vật thực ban 
đêm, tránh xa sự độ vật thực phi thời ( quá 12 giở trưa). 

Hóm nay, chính ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa 
(trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, trảnh xa sự 
dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quả 12 giờ trưa) trong 
suốt ] ngày nay và l đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bác Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điêu-giới trảnh xa sự dùng vát 
thực phi thời được trong sạch. 

Đó là uposathasila điều thứ sáu. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nháy múa ca hút, thôi kèn, tHyệt đôi tránh xa xem nháy 
múa, ca hát, deo tràng hoa, làm đẹp băng phân son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái. 

Hóm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nháy múa ca hát, 
thôi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng 
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hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân 
sinh tâm tham-ái trong suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hản về điểu-giới này. Và ta đã thọ- 
trì uposathasila, giữ gìn điểu-giới trảnh xa sự nhảy múa 
ca hát thổi kèn, trảnh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, xức nước hoa là 
nhân sinh tâm tham-ái được trong sạch. 

Đó là uposathasrla điều thứ bảy. 


* Chư bậc Thánh A4-ra-hán suốt cuộc đời từ bỏ chỗ 
năm ngôi Hơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đổi tránh 
xa chỗ năm ngôi nơi quá cao quỷ và xinh đẹp, chỉ năm 
ngôi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ năm 
được làm bằng cỏ khô. 


Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngôi Hơi quá 
cao quý và xinh đẹp, tránh xạ chỗ nằm ngồi nơi quả cao 
quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ thấp, trên cái giường 
nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô trong 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương 
của chư bậc Thánh A-ra-hán về điêu-giới này. Và ta đã 
thọ-írì uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa chỗ nằm 
ngồi nơi quả cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ 
thấp, trên cải giường nhỏ, hoặc trên chỗ năm được làm 
bằng cỏ khô được trong sạch. 

Đó là uposathasrla điểu thứ tám. 

* Hành-giả có đạithiệntâm với tâm từ rải khắp 
hướng Đông đến tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, 
trong khắp mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi 
chúng-sinh vô lượng, không oan trái lẫn nhau, giữ gìn 
thán tâm được an lạc. 
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Cũng như vậy, tâm từ rải khắp hướng Nam...; tâm từ 
rải khắp hướng Tây...; tâm từ rải khắp hướng Bắc...;tâm 
từ rải khắp phía dưới...; tâm từ rải khắp phía trên đến 
tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, trong khắp mọi no, 
với tâm từ vô lượng rải khắp mọi chúng-sinh vô lượng, 
không oan trải lẫn nhau, giữ gìn thân tâm được an-lạc. 

Đó là uposathasila điều thứ chín. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả thọ-trì uposathasila có 9 
điều, rôi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, để có 
quả báu lớn trong cõi dục-gii, trong cối sắc-giởi, có 
quả bảu lớn làm duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn 
nhiễu, có nhiều năng lực rộng lớn. 


(Xong bài kinh Navanguposathasufta) 


* Nghỉ thức thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ-trì cửu giới uposathasila 

Mọi nghi thức phần đầu giống như nghi thức thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì bát-giới uposathasila, chỉ có 
khác phân xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu 
giới uposathasila có 9 điêu mà thôi. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 

* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

* Lễ sám hồi Tam-bảo 

- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande "ham, pãdaqpansu1 varuftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật. 
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Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-báo, 
Củúi xin Phật-bảo xá tội ấy cho con. (đánh lễ một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 
UItamangena vande ham, dhammañca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamafu tay maạma. 
Con hết lòng thành kính cúi đâu đảnh lê, 
Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 
Lôi lâm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 
Củúi xin Pháp-bảo xá tội ây cho con. (đảnh lễ một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 
Uiamangena vande ham, samghañca duvidhuftama1m. 
Sanghe yo khalito doso, samngho khamafu tam mama. 
Con hệt lòng thành kính cúi đâu đảnh lê, 
Hai bậc Tăng-báo: Thánh-Tăng và phàm- Tăng. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 
Củi xin Tăng-bảo xả tội ây cho con. (đánh lê một lạy) 
* Bài kệ cầu nguyện 
Trmina puññakammena, sabbe bhayã Vvinassanfu. 
Nibbanamm adhigantum hị, sabbadukkhä pamuccämi. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 
Cấu xin mọi tai-hại hãy đếu tiêu diệt. 
Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


*Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và cửu-giới uposathasila 


Aham? Bhame, lisaranena saha navanga- 
samannägatam uposathasiliam dhammam yãcãmi ', 
anuggaha katvä, silam detha me °”. Bhante. 


: Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng chữ ˆ rayain ` 

2 „ 
„ Nêu có nhiều người thì thay chữ ˆ yacamj` ' bằng chữ ' „acäma : 
3 Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “øo ”. 


II- Phước-Thiện Giữ-Giới 263 





Dutiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha navanga- 
samannagatam  uposathasdlam dhammam yaãcami, 
anuggaham kafva, silam detha me. Bhan1e. 


Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha navanga- 
samannagatamụ uposathasdlam dhammam yaãcãmi, 
anuggaham kafva, silam detha me. Bhan1e. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới uposathasila có 9 điều. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
cửu-giới uposathasila có 9 điều cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới uposathasila có 9 điễu. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ tế 
độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới 
uposathasila có 9 điều cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới uposathasila có 9 điều. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ tế 
độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới 
uposathasila có 9 điều cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

Phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu-giới uposathasila 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu- 
giới uposathasila có 9 điều như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadđmi, tam vadehi (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thể ấy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 
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Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 


Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn răng: 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kinh đánh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 


Thọ phép quy-y Tam-bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham saraniain gacchaãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammam saranan gacchđmi. 

Con đem hệt lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgha1m saranarn gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddhaim saranan gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranaim gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ nhì. 
- Duiiyampi Samgham saranai gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lán thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranan gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ ba. 
- Tatiyampi Samgham saranaim gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 
NTL: ÏiSđr4a9qmđHđ1\ DATIDMHHIAII. 

(Phép quy-y Tam-báo trọn vẹn bây nhiêu!) 
CsN: Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 
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Thọ-trì cửu-giới uposathasila 
Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 
trì cửu-giới uposathasTla có 9 điều như sau: 

1- Panatipata veramaiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự sát-sinh. 

2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 

3-Abrahmacariya veramaisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musavada veramaisihkhapadam samadiyđmi., 

Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối.. 

5- Suramerayamdjjappamadafthana veramaiisikkha- 
padam samadiyami. 

Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-J tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất-say là nhân sinh sự dể duôi. 

6- Vikalabhojÿana veramatiisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-J tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gita-vadita-visikadassana-malagandha- 

vilepana-dhaãrana-mangdana-vibhisana†thana 
veramanisikkhapadamm samadiyami.) 
Con xin thọ-trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hái, 
đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phần son, xức nước hoa là 
nhân sinh tham ái. 

ổ- Uccasayana-mahäasayana veramaisikkhapadam 

samadiyami., 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-J tránh xa chỗ nằm 
ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 

9- Mettasahagatena cefasa sabbapanabhiitesu 

pharitva viharanam samadiyđmi., 
Con xin thọ-trì pháp-hành niệm rải tâm-từ đến tất cả 
mọi chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ. 
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NTL Tïsaranena sahaq  naVvangasamannagatam 
uposathasilan dhammam sadhutfam kaftva appamadena 
sampđadeli. 

Phép quy-y Tam-bảo và cửu-giới uposathasila có 9 
điều xong rồi, con nên cô găng giữ gừn cho được trong 
sạch và trọn vẹn, bằng pháp không để duôi, để làm nên 
tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 


CsN: đa! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 


NTL: S?lena sugaftim yamti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanHi, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát NiếtI-bàn nhờ giữ giới, 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

CsN: Sđđhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì cửu- 
giới uposathasila có 9 điều xong tồi, tiếp theo cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có 
quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, 
đê làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 

Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 

Natthi me saranam anñam, Buddho me saraIIqa varam. 

Etena saccavajjena, hofu me jayamangdlam. 

Natthi me saranam añnam,Dhammo me SaraNat Vara1m. 

Etena saccavajjena, hofu me jayamangdlam. 


Natthi me saranamn aññam, Samgho me saraI4! vara1m. 
Elena saccavajjena, hofu me jayamangalam.” 


' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhỏ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì cửu-giới uposathasilla có 9 điêu đôi với người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ. 

Phần Giảng Giải 

Trong cửu-giới uposathasila có 9 điều, từ điều thứ 
nhât cho đên điêu thứ 8 là thọ-trì 8 điêu-giới, còn điêu 
thứ 9 là thọ-trì pháp-hành thiên-định với đê-mục niệm 
rải tâm từ đên tât cả chúng-sinh muôn loài trong 10 
phương hướng như sau: 


«« 


cftãsahagaftena cetasa sabbapanabhitesu pharitva 
viharanan samadiyami `. 
Con xin thọ-trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 
Trong điêu thứ 9 này, một sô sách như sau: 


“Yathabalam mettäsahagatena cefasa sabbavantam 
lokam pharitva viharaämi. ” 

Con xin thực-hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng-sinh 
trong đời theo năng lực đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 
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Trong cửu-giới uposathasTla có 9 điều, điều thứ 9 là 
pháp-hành thiên-định niệm rải tâm-từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài vô lượng trong I0 phương hướng. 

Như vậy, trong cửu-giới uposathasila có 9 điều này, 8 
điều-giới đầu thuộc vê pháp-hành giới, hỗ trợ cho điều 
thứ 9 thuộc về pháp-hành thiền-định với đê-muục niệm 
rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài vô lượng 
trong 10 phương hướng. 


Phước-thiện và quả báu đặc biệt của cửu-giới 
uposathasTla có 9 điêu 


Nếu hành-giả nào thọ-trì cửu-giới uposathasila có 9 
điều rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn thì 
hành-giả ấy không chỉ được phước-thiện giữ-giới, mà 
còn có được phước-thiện hành-thiền nữa. 

Vì vậy, quả-báu của cửu-giới uposathasila có 9 điều 
này cao quý hơn bát-giới uposathasila có 8 điều-giới. 

Phước-thiện hành-thiền niệm rải tâm từ có được II 
quả báu trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai như sau: 

1- Ngủ được an-lạc. 

2- Thức dạy được an-lạc. 

3- Không thấy các ác mộng. 

4- Được mọi người thương yêu, quỷ mến. 

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quý mến. 

6- Được chư-thiên hộ tri. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khi, ... không 

thể làm hại được. 

8- Tâm dễ dàng an tịnh. 

9- Gương mặt sảng súa. 

10- Lúc lâm chung tâm không mê muội, tâm trí tỉnh táo. 

11- Đề- -mục niệm rải tâm từ có khả năng chứng. đắc 4 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm (trừ đệ ngũ thiên sắc-giới 


II- Phước-Thiện GIữ-Giới 269 





thiện-tâm), nếu chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì 
sau khi hành-giả chết, bậc thiển sắc-giới thiện- -nghiệp 
bậc cao trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm bác cao áy 
cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palisandhikala) 
có bậc thiên sắc-giới quả-tâm bậc cao gọi là tải-sinh- 
tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời săc-giới phạm- 
thiên tương xứng với sắc-giới quả-tâm ấy. 


Hành giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
niệm rải tâm từ đến cho chính mình trước, rồi hành-giả 
niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh vô lượng 
trong 10 phương hướng khép kín từ hướng Đông, hướng 
Đông-Nam, hướng Nam, hướng Tây-Nam, hướng Tây, 
hướng Tây-Bắc, hướng Bắc, hướng Đông-Bắc, hướng 
Đồng, hướng Dưới, hướng Tỉ rên. 


Như vậy, chính mình được sự an-lạc do năng lực tâm 
từ ây, chúng-sinh gân xa cũng được sự an-lạc tuỳ theo 
năng lực tâm từ của hành-giả. 


6- Thập-Giới Của Người Tại-Gia 


Thập-giới vốn là thường-giới của bậc xuẫt-gia sa-di. 
Bậc sa-di có (hập-giới là thường-giới và các loại giới 
khác, 14 pháp-hành, v.v ... cần phải giữ gìn suốt ngày 
đêm cho được trong si ' và trọn vẹn trong phâm-hạnh 
của vị sa-dl. 

Đối với người tại-gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức- 
tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, nhưng người ẫây 
chưa có đủ duyên được xuất gia, nên họ suy xét răng: 





: Phương pháp thực-hành niệm rải tâm từ, nên xem bộ Nền-Tảng-Phật- 
Giáo, quyên IX “Pháp-Hành Thiên-Định” cùng soạn giả. 
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“Ta chưa có đủ duyên từ bỏ nhà đi xuất gia như các 
bậc xuất-gia trở thành sa-di, tỳ-khưu, vì ta còn bị ràng 
buộc bởi gia đình, xã hội. 

Nay, ta được rảnh rồi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, 
ta nên vào chùa xin thọ-trì thập-giới như giới của Vị sa- 
đi suốt thời gian ngắn ngủi ở trong chùa, để có cơ hội 
tốt thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ. Bởi vì, đời sống của người tại-gia 
có nhiễu ràng buộc, khó thực-hành phạm-hạnh được 
trong sạch và trọn vẹn hoàn toàn. ” 

Sau khi suy xét đúng đắn như vậy, người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ ấy đến chùa, nếu có mang theo tiền của, 
vàng bạc, của cải quý giá, người ấy phải gửi cho người 
hộ-Tăng trong chùa, nhờ cất giữ. Sau khi xả thập-giới, 
người ây đến xin nhận lại tiền của, vàng bạc, những của 
cải quý giá đã gửi nơi người hộ-Tăng ấy. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến đánh lễ Ngài Trưởng 
lão trong chùa, bạch với Ngài Trưởng-lão biết rõ ý 
nguyện của mình xin ở trong chùa, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tạI-gia 
suốt thời gian ngăn ngủi ở trong chùa. 

Nghỉ thức thọ phép quy-y Tam-bảo 

và thọ-trì thập-giới của người tại-gia 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
đặc biệt nơi Tam-bảo mới có khả năng thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thập-giới của người tạI-g1a. 

Nghi thức theo tuần tự 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuần tự như sau: 
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* Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
* Lê sám hôi Tam-bảo 
- Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 
Uitamangena vande "ham, pãdapansu varuftamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamdfu tam maạma. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đúc-Phậit. 
Lôi lám nào con đã phạm đên Phật-bảo, 
Cúi xin Phát-bảo xá lội áy cho con. (đánh lễ một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 
UItamangena vande ham, dhammafñca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamafu ta mạma. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Hai hạng Pháp-bảo: phảáp-học và pháp-hành. 
Lôi lãm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 
Cui xin Pháp-báo xả tội ây cho con. (đảnh lề một lạy) 
- Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 
Ufamangena vande ham, samghañca duvidhufttamam. 
Sarnghe yo khalito doso, sarmngho khamafu tam mạma. 
Con hết lòng thành kính củi đâu đảnh lễ, 
Hai bác Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- lăng. 
Lôi lãm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 
Cui xin Tăng-bảo xả lội ây cho con. (đảnh lê một lạy) 
Bài kệ cầu nguyện 
Trmìna puññakammena, sabbe bhaya vinassanfu. 
Nibbanam adhieamtum hị, sabbadukkhaä pamuccämi.) 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 
Cấu xin mọi tai-hại hãy đếu tiêu diệt. 
Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 
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Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của 

người tại-gia 

Aham Bhame, tisaranena saha dasagahafthasilam 
dhammam yãcãmi anugeaham kaeva, silam detha me. 
Bhante. 

Dutiyampi qham Bhante, tisaranena saha dasa- 
gahafthasilan dhammam yäcãmi anugeaham kaÐ, 
silam detha me. Bhante. 

Tatiyampi, qham Bhante, tisaranena saha dasa- 
gahafthasilan dhammam yãcãmi, anugeaham kaÐa, 
sHam detha me. Bhante. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì 
tháập-giới của người tại-gia cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ tế 
độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới 
của người tại-gia cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia. 

Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ tế 
độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập- 
giới của người tại-gia cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 


Phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của người tại-gia 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập- 
Ø1ới của người tại-g1a như sau: 
Ngài Trưởng-lão truyền dạy răng: 
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- Yamaham vadaämi, tam vadehi (vadetha). 
(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thể nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy.) 
Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 
- Amal! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 
Đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
Con đem hết lòng thành kinh đánh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lân) 
Thọ phép quy-y Tam-bảo 
Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
- Buddham saranain gacchđmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammam saranan gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Samgham sarandan gacchđmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranaim gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhỉ. 
- Dutiyampi Dhammam saranain gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ nhỉ. 
- Duiiyampi Samgham saranai gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranarm gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranan gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lán thứ ba. 
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- Tatiyampi Samngham saranai gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 
NTL: ÏiSđrgIaØqmđHđ11 DATIDHIIAIN. 
(Phép quy-y Tam-báo trọn vẹn bây nhiêu!) 


CsN: Ama! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài.) 
Thọ-trì thập-giới của người tại-gia 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ- 

trì thập-giới của người tạI-g1a như sau: 

1- Panatipata veramatiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadana veramanisikkhapadan samadiyami., 
Con xin thọ-trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 

3-Abrahmacariya veramaIisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ-frì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musavada veramatiisikkhapadam samadiyđmi., 
Con xin thọ-trì điểêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dôi. 

5- Surämerayamdajjappamadafthana veramaiiisikkha- 
padam samadiyami. 

Con xin thọ-trì điểêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chát-say là nhân sinh sự đê duôi. 

6- Vikalabhojana veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gita-vadita-visikadassana veramainisikkha- 
padam samadiyami. 

Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hái, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát 
là pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

8- Malagandha-vilepana-dharana-mandana-vibhii- 

sana{thana veramanisikkhapadan samadiyami. 
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Con xin thọ-trì điều-giới, Có tác-ÿý tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp băng phán son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

9- Uccasayana-mahäasayana veramaisikkhapadam 

samadiyamil. = 
Con xin thọ-trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa chỗ năm 
ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Jãtfaripa-rqjata-pafiggahana veramaisikkhäa- 

padam samadiyami. 
Con xin thọ-trì điểu-giới, Có tác-ý tránh xa sự thọ nhận 
vàng bạc, châu báu. 

NTL: 77saranena saha dasagahafthasilam dhammam 
sadhutam katva appamadena sampadelhi. 

Phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của người tại-gia 
xong rồi, con nên cô găng giữ gìn cho được trong sạch 
và trọn vẹn, băng pháp không đê duôi, đê làm nên tảng 
cho mọi thiện-pháp phái sinh. 

CSN: Âma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài.) 

NTL: Silena sugatim yamti, silena bhogasampada. 

Silena nibbutim yanHi, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cối trời nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đu của cải nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bàn nhờ giữ giới, 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

CsN: Sđđữu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!) 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập- 
ĐIỚI của người tại-gia xong rôi, tiêp theo cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khăng định không có 
quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, 
đê làm cho tăng thêm đức tin như sau: 
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Bài kệ khẳng định quy-y Tam-bảo 


Natthi me saranamn aññam, Buddho me saranan varam. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam. 


NaHhi me saranamn aññam,Dhammo me saraNann varam. 
Etena saccavajjena, hofu me jayqmangalam. 


Naithi me sarana aqnñam, Saingho me saraan varamm. 
nh : : 1 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. 
Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này. 

Câu mong cho con được hạnh phúc ca othượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này. 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thát này. 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì thập-giới của người tại-gia đôi với người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ. 

Phần Giảng Giải 

Thập-giới gồm có 10 điều-giới, từ điều-giới thứ nhất 
đên điêu-giới thứ 6 và điêu-giới 9 đã được giải thích 
trong phân ngñ-giới và bảt-giới uposathasila. 

Trong phần này sẽ giải thích 3 điểu-giới còn lại là 
điểu-giới thứ 7, điểu-giới thứ Š, và điêu-giới thứ 10. 


' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông. 
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- Điều-giới thứ 7: Nacca-gita-vädita-visikadassanä 
veramatisikkha padam samadiyami. 

Con xin thọ-frì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 


- Điều-giới thứ 8: Ä⁄Zlãgandha-vilepana-dhärana- 
mandana-vibhisanafthana veramanisikkhapadam 
samadiyaämi. 

Con xin thọ-frì điều-giới, có tác-ÿ trảnh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp băng phân son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-di. 

Hai điểu-giới này được tách ra từ điểu-giới thứ 7 trong 
bảt-giới uposathasila thành 2 điêu-giới riêng biệt trong 
thập-giới. 

Trong thập-giới, *điều-giới thứ 7: “Nacca-gifa-vadiia- 
visukadassana,... ` tự mình nhảy múa, ca hái, thôi kèn,... 
và sai bảo người khác nhảy múa, ca hát, thôi kèn, ... đề 
xem, đê nghe do /âm fham-ái, đó là ác-pháp nghịch với 
pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
fệ, mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-giới. 

Điều giới thứ 8: “MZlãgandha-vilepana-dhärana- 
mangdana-vibhisana{thana,... ` tự mình đeo tràng hoa, 
làm đẹp băng phân son, xức nước hoa là nhân sinh tham- 
ái, đó là ác-pháp mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-giới. 

* Điều-giới thứ 10: “JZ/arñpa-rajata-patiggahanã 
veramanisikkhapadam samadiyđmi. ” 
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* Nghĩa từng chữ: 

- Jafarupa: Vàng ròng, gồm tất cả những đồ trang sức 
làm bằng vàng như . dây chuyên vàng, nhân vàng, ... 

- Rajafa: Bạc, gồm tất cả những đồ làm bằng bạc, tiền 
bạc bằng đồng, bằng bạc, băng giấy, bằng ngân phiếu, ... 

- Patiggahanäa: Nhận lấy, đụng chạm đến vàng bạc, 
tiền bạc, châu báu, ... bằng 5 cách: 

1- Uggaha: tự mình thọ nhận, đụng chạm đến vàng, 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu, ... 

2- Uggahapana: sai bảo người khác thọ nhận vàng, 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu, ... cất giữ cho mình. 

3- Upanikkhitasädayana: thí-chủ đem vàng, tiền bạc, 
ngân phiếu, ... dâng cúng dường đến vị tỳ-khưu để mua 
săm y mặc, mua dép mang, mua vé xe, vé tàu,... vỊ tỳ- 
khưu ấy không thọ nhận bằng thân hoặc bằng khẩu mà 
thọ nhận bằng tâm hoan-hỷ số vàng, tiền bạc, ngân 
phiếu, ... ấy dành cho mình. 

4- Dubbicarana: người thí-chủ hiểu biết giới luật của 
ty-khưu, cho nên không trực tiếp dâng vàng, tiền bạc, 
ngân phiếu, ... đến vị tỳ-khưu ấy. 

Trước tiên, người thí-chủ đem số tài chánh ấy gửi cho 
người hộ-Tăng, nhờ người hộ-Tăng ấy mua những thứ 
vật dụng cần thiết dâng đến vị tỳ-khưu ấy. 

Vị sa-di cũng phải nên thực-hành theo điều-giới này. 

Sau đó, người thí-chủ tìm đến vị tỳ-khưu ấy bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con có gởi một số tài 
chánh cho người hộ- Tăng, nhờ người ấy mua sắm những 
thứ vật dụng mà Ngài cân dùng. 

Khi Ngài cần thứ vật dụng nào, kính thính Ngài đến 
Sắp người hộ- Tăng Ấy, nhờ người ấy đi tìm kiếm thứ vật 
dụng ấy, để dâng đến Ngài. 
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Š- Amasana: VỊ tỳ-khưu không được phép hoan-hỷ 
đụng chạm đến vàng, bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu 
báu, ... của người khác. 

Đó là 5 cách mà hành-giả thọ-trì điều-giới thứ 10 cần 
phải tránh xa để giữ gìn điều-giới ấy được trong sạch. 

Hành-giả là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ-trì thập-giới của người tạI-g1a. 

Để giữ gìn điều- -giới thứ 10: “7ránh x4 thọ nhận vàng 
bạc, châu báu, tiền bạc, ngân phiếu... ” trong suốt thời 
gian ngắn phát nguyện thọ-trì thập-giới, thì người cận- 
sự-nam hoặc người cận-sự-nữ nếu có mang theo vàng 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... thì trước tiên, 
người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ấy nên đem số vàng bạc, 
tiền bạc, ngân phiếu, châu báu,.... gửi người hộ-Tăng 
đáng tin cậy trong chùa, rồi mới xin làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tạI-g1a. 

Sau khi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại-gia 
xong, hành-giả ấy nên thực-hành giống như bậc xuất-gia 
sa-di, ty-khưu, tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, 
ngân phiếu, châu báu, từ một người nào khác, kể cả 
người thân trong gia đình, để giữ gìn điều-giới thứ 10 
cho được trong sạch trong thời gian ngắn ở trong chùa. 


Thập-giới của người tại-gia với thập-giới của bậc 
xuất-gia sa-đi khác nhau như thế nào? 
* Đối với người tại-gia, trước khi đi vào chùa để thọ- 
trì thập-giới của người tại-gia, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ không phải từ bỏ gia đình, không phải xả bỏ tất cả 
của cải, vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu châu báu, của cải 
tài sản, ... trong nhà, trong ngân hàng, ... 
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Khi đi đến chùa, nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
mang theo vàng bạc, tiền bạc, châu báu, thì cần phải gửi 
người hộ-Tăng tin cậy trong chùa, mới xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tạI-g1a. 

Sau khi hành-giả đã thọ-trì thập-g1ới của người tạI-g1a 
xong, hành-giả ấy không thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, 
ngân phiếu, châu báu, ... từ người khác, dù người ấy là 
người thân trong gia đình, để giữ gìn thập- -giới cho được 
trong sạch làm nên tảng cho pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ được phát triển. 

Khi hành-g1ả mãn thời hạn phát nguyện /họo-?z? thập 
giới của người tại-gia xong, hành-giả là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ xả thập-giới ra, rồi xin thọ-trì ngũ-giới là 
thường-giới trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường của 
người tạI-g1a. 

* Đối với bậc xuất-gia là sa-di, tỳ-khưu, trước khi đi 
vào chùa để làm lễ xuất-gia trở thành sa-di, tỳ-khưu 
trong Phật-giáo, người cận-sự-nam từ bỏ tất cả của cải, 
vàng bạc, tiền bạc, châu báu, ... của mình. 

Khi đi vào chùa, người cận-sự-nam giới tử xin cạo 
tóc, làm lễ xuất-gia trở thành sa-di trong Phật-giáo. 

* VỊ sa-di có nhiều loại giới, trong đó có ¿hâp-giới là 
thường-giới của bậc xuất-gia là sa-di. 

Trong thập-giới có điêu-giới thứ 10 là điểu-giới tránh 
xa sự thọ nhận vàng, bạc, cháu bảu,... mà vị sa-dI phải 
giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn suốt cuộc đời 
phạm-hạnh sa-di của mình. 

* Vị tỳ-khưu có 227 điều-giới, trong đó có điều-giới 
không nhận vàng bạc, tiền bạc, châu báu, ... 

Như vậy, thập-giới của người tại-gia với thập-giới của 
bậc xuất-gia là vị sa-di (tỳ-khưu) khác nhau như vậy. 
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Nhận xét điều-giới thứ 10 trong thập giới của người tại-gia 

Thập-giới vôn là thường-giới của bậc xuất-gia là vị 
sa-di, trong thập-giới có điều-giới thứ 10: “Tránh xa thọ 
nhận vàng bạc, tiên bạc, ngân phiếu, châu báu, v.v. 
mà vị sđ-đi, vị }-khưu không được phép đụng chạm đến 
vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... trong suốt 
cuộc đời thực-hành phạm-hạnh của mình. 

Còn đối VỚI người tại-gia là cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... là những 
nhu cầu cần thiết trong cuộc sông hằng ngày của người 
tại-gia không thê thiếu được. 

Khi người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ nào có 
đức-tin đặc biệt trong sạch nơi Tam-bảo, có ý nguyện 
muốn thọ-trì thập-giới của người tại-gia trong khoảng 
thời gian ngắn theo ý nguyện của mình. 

Về hình thức bên ngoài, hành-giả ấy là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ không phải là bậc xuất-gia, nhưng nội tâm 
bên trong, hành-giả ấy thực-hành điều-giới thứ 10: “ 
trảnh xa sự thọ nhận vàng bạc, tiền bạc, ngắn phiếu, 
châu báu, v.v...” giỗng như vị sa-di, vị f}-khưu, trong 
suốt khoảng thời gian phát nguyện thọ-trì thập-giới của 
người tạI-g1a. 

Cho nên, quả báu của thập-giới của người tại-gia ấy 
chắc chắn cao quý hơn ðá/-giới uposathasila có 8 
điêu-giới và cửu-giới uposathasila có 9 điều. 

Những tính chất của phước-thiện giũ-giới 


- Pafifthapanalakkhana: Phước-thiện giữ-giới có 
trạng-thái làm nên tảng, làm nơi nương nhờ cho các 
thiện-pháp phát sinh. 

- Duss1laviddhamsanarasa: Phước-thiện giũ-giới có 
phận sự tiêu diệt sự phạm giới. 
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- S0C@yya0accuppaffhana: Phước-thiện giũữ-giới làm 
cho trong sạch thanh-tịnh thân và khẩu là quả hiện hữu. 

- Hữri ottappapada{thana: Hồ-thẹn tội-lỗi, ghê-sợ tội- 
lỗi là nguyên nhân gần phát sinh phước-thiện giữ-giới. 

- Pafikkhepadhamma: Pháp nghịch với phước-thiện 
giữ-giới đó là ¿âm sân (dosa) phá hoại đỗi tượng. 

- Anufnatadhamma: Pháp giúp tạo cơ hội phước- 
thiện g1ữ-giới đó là £âm vô-sán (adosa). 

(Tìm hiểu trong bộ “Nên-Tảng-Phật-Giáo” quyển III 
“Pháp-Hành Giới ” cùng soạn giả.) 


HI- PHƯỚC-THIỆN HÀNH-THIÊN (Bhãvanäkusala) 

Bhãvanäkusala: Phước-thiện hành-thiền 

- Định nghĩa Bhãvanã: 

“Kusaladhamme bhavcl uppadeft vaddharr tí 
bhaãvang . 

Trạng-thái nào làm cho thiện-pháp bậc cao phái sinh 
lên đấu tiên, rồi làm cho thiện-pháp ây phái triên, trạng- 
thái ấy gọi là bhãvanakusala: phước-thiện hành-thiên. 

- Định nghĩa bhãvanã có 2 giai đoạn: 

1- Giai đoạn đầu: Kusaladhamme bhãveti uppädeti: 

_Trạng-thải làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh lên 
đầu tiên. 

2- Giai đoạn sau: Ksaladhamme bhaãveti vaddhati: 

Trạng-thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát triển, và 
tăng trưởng lên. 

Bhävanä có 2 loại: 

1- Samathabhavana: Pháp-hành thiên-định. 

2- Vipassanabhavana: Pháp-hành thiên-tuệ. 
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* Thể nào gọi là pháp-hành thiên-định? 

Pháp-hành thiên-định là pháp-hành có định-tâm đồng 
sinh với thiện-tâm an trú trong mội đê-mục thiên-định 
duy nhất (thuộc về đổi- -fưØng chế-định-pháp (pañfiatti- 
dhamma)), ban đầu chế- -ngự được phiên- não là 5 pháp- 
chướng-ngại (nivarana) bằng 5 chỉ-thiên, dẫn đến chứng 
đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và tiếp theo chứng 
đắc 4 bậc thiển vồ-săc-giới thiện-tám. 

Định-tâm an trủ trong bậc thiên, hưởng sự an-lạc trong 
bậc thiển ấy. 

Như vậy, gọi là pháp-hành thiên-định. 

* Thế nào gọi là pháp-hành thiên-tuệ? 

Pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành làm phát sinh trí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới (thuộc về chân-nghĩapháp para- 
matthadhamma ), trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thải vồ-ngã, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-di, trở 
thành bác Thánh A-ra-hản, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài. 

Như vậy, gọi là pháp-hành thiên-tuệ. 

* Thực-hành pháp-hành thiền-định như thế nào? 


Muốn thực-hành pháp-hành thiên-định, hành-giả cần 
phải học hỏi hiểu biết rõ 40 đề-mục thiên-định, rồi chọn 
một đê-mục thiên-định thích hợp với bản tính riêng của 
mình, làm đổi tượng để thực-hành pháp-hành thiên-định, 
với để-mục thiên-định ấy, cho được thuận lợi dễ phát 
triển thiên-định. 
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Đề-mục thiền-định 

Thiền-định gồm có 40 đề-mục: 

- 10 đê-mục hình tròn (kasina). 

- 10 đề-mục tử thi (asubha). 

- 10 đê-mục niệm-niệm (anussafi). 

- 4 đê-mục tứ vồ-lượng-tâm (appamafa). 

-1 đê-muục vật thực đảng gớm (ahaãre pafikkhlasanna). 

- 1 đê-mục phân tích tứ đại (catudhatuvavatthana). 

- 4 đê-mục vô-sãc-giới (aruDÐpq). 

(Nên xem bộ “Nền-Tảng-Phật-Giáo”, quyển IX 
“Phảáp-Hành Thiên-Định ”, cùng soạn giả.) 

Sau khi chọn một đề-mục nào phù hợp với bản tính 
của mình xong, hành-giả nên tìm đên Ngài Trưởng-Lão 
thiên-sư uyên thâm vê pháp-học Phậi-Giáo, đây đủ kinh 
nghiệm vê pháp-hành PháiGiáo nhát là pháp-hành 
thiên-định, đề nương nhờ học hỏi phương pháp íhc- 
hành pháp-hành thiên-định về đê-mục thiên-định áy. 

Trong 40 đê-mục thiền-định làm đối tượng của pháp- 
hành thiên-định, môi đê-mục thiên-định có tính chât khả 
năng khác nhau như sau: 

* 10 đề-mục thiền-định đạt đến cận-định 

(Upacärasamädhi) 

- Trong 40 đề-mục thiền-định đều đạt đến cận-định 
(upacarasamadhi) cả thảy, nhưng có T0 đê-mục thiên- 
định chỉ đạt. đên upacñrasamadhi: cán-định mà thôi, 
không thê dân đạt đên appanasamadhi: an-đinh, nên 
không thê chứng đặc bậc thiên nào cả. 

10 đề-mục thiền-định ấy là: 

1- Đê-mục niệm-niệm 9 Ân-Đức-Phật (Buddhanussafi). 

2- Đề-mmục niệm-niệm 6 Ân-Đúc-Pháp (Dhammmaãnussafi). 
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3- Đề-mục niệm-niệm 9 Ẩn-Đức- Tăng (Samnghanussafi). 

4- Để-mục niệm-niệm về giới trong sạch của mình 
(Silanussafi). 

5- Đê- mục niệm-niệm về sự bồ-thí của mình 
(Caganussafi). 

6- Đề-mục niệm-niệm về 5 pháp Chư-thiên có nơi 
mình (Devataänussafi). 

7- Để-mục niệm-niệm về trạng-thái tịch tịnh an-lạc 
Niễt-bàn (Upasamãnussati). 

8- Đề mục niệm-niệm về sự chết (Marananussafi). 

9. Đề-mục vật thực đáng ghê tớm (Aharepatikkilasafñfa). 

10- Đê-mục phân tích tứ-đại (catudhätuvavathäna). 


Bởi vì 70 đề-mục thiển- định này là những đề-mục 
thiền-định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, nên định-£âm không thê an trú trong một 
đối-tượng nào nhất định, cho nên, 70 đề-mục thiên-định 
này chỉ có khả năng đạt đến wupeãrasamadhi: tâm cận- 
định mà thôi. 

Tam cán-định này còn thuộc về dục-giới thiện-tâm. 

30 đề-mục thiền-định chứng đắc bậc thiền 

* 30 đề-mục thiền-định còn lại là: 

- 10 đề-mục thiên-định (kasin). 

- 10 đê-mục thiên-định tử-thi (asubha). 

- 1 đề-mục thiên-định niệm 32 thể trọc trong thân 

(kãyagatasafi). 
- 1 đề mục thiên-định hơi thở vào, hơi thở ra 
(anäpaänassafi). 

- 4 đê-mục thiên-định tứ vô-lượng-tâm (appamañiñiä). 

- 4 đê-mục thiên-định vô-sắc (ãruppa). 

Như vậy, 30 đề-mục thiền-định này đều có khả năng 
tiến hành đạt đến qpanasamadhi: an-dịnh, nên dân đến 
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chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm hoặc bậc thiên 
võ-sác-giới thiện-tâm. 

Hành-giả chứng đắc bậc ứhiên sắc-giới thiện-tâm nào 
hoặc bậc thiên vô-săc-giới thiện-tâm nào, tùy theo mỗi 
đê-mục thiên-định ây. 

Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 

Trong 30 đề-mục thiền-định ấy, có 11 đề-mục thiền- 
định chỉ có khả năng dân đên chứng đắc đệ nhát thiển 
sac-giới thiện-tâm mà thôi, đó là: 

- 10 đề-mục thiên-định tử-thi (asubha). 

- 1 đề-mục niệm 32 thê trọc (trược) trong thân 

(kãyagatasafi). 

11 đề mục thiên-định này chỉ có khả năng dẫn đến 
chứng đặc đệ nhát thiên săc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 đề-mục thiền-định này 
làm đôi-tượng đê thực-hành pháp-hành thiên-định thì đê- 
mục thiên-định ây chỉ có khả năng dân đên chứng đặc đệ 
nhất thiên săc-giới thiện-tâm mà thôi, bởi vì 11 đê-mục 
thiên-định này là đôi-tượng thô, nên luôn luôn cân phải 
nương nhờ chỉ-thiên hướng-tâm (viakka) đền đê-mục 
thiên-định ây mới có thê dân đên chứng đặc đệ nhát 
thiên săc-giới thiện-tâm được. 

Nếu hành-giả muốn chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới 
thiện-tám, v.v... bậc cao, thì hành-giả cân phải thay đôi 
sang đê-mục thiên-định khác. 

4 bậc thiền sắc-giới bậc thấp 

Trong 19 đề-mục thiền-định còn lại, có 3 để-mục 
thiên-định chỉ có khả năng dân đên chứng đặc từ đệ nhát 
thiên săc-giới thiện tâm cho đền đệ tứ thiên sắc-giới 
thiện-tâm mà thôi, đó là: 
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- Đê-mục niệm rải tâm từ (mettä). 

- Đề mục niệm rải tâm bỉ (karuna). 

- Đề-mục niệm rải tâm hỷ (mudit). 

3 để-mục thiển-định này chỉ có khả năng dẫn đến 
chứng đắc từ đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ 
tứ thiển sắc-giới thiện-tâm mà thôi. 

Nếu hành-giả chọn l trong 3 đề-mục-thiên định vồ- 
lượng-tâm này làm đối-tượng để thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì đề-mục thiền-định vô-lượng-tâm này chỉ 
có khả năng dẫn đến chứng đắc từ đệ nhát thiên sắc-giới 
thiện-tâm cho đến đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm mà thôi, 
không thể chứng đắc đến đệ ngñ thiên sắc-giới thiện-tâm 
được, bởi vì ở đề-mục thiên-định vô-lượng-tâm này luôn 
luôn cần phải có chi- thiên lạc (sukha), mà đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm cần phải có chỉ-thiển xả (upekkhä) 
thay thế cho cjhi-thiển lạc. 

Cho nên, muốn chứng đắc đệ ngã thiên sắc-giới thiện- 
tâm, hành-giả cần phải thay đổi sang để-mựục niệm rải 
tâm xả (upekkhã) đến chúng-sinh vô lượng mà thôi, 
không thê có đề-mục thiên-định nào khác. 

Đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 

- Đề-mục thiền-định niệm rải tâm xả (upekkhä) đến 
chúng-sinh vô lượng majjhattasattapanfatti không thương 
không ghé này chỉ có khả năng chứng đắc đệ ngũ thiên 
sắc-giới thiện-tâm mà thôi, nên hành-giả không thê sử 
dụng đề-mục thiền-định này khi bắt đầu thực-hành, mà 
chỉ sử dụng sau khi hành-giả đã chứng đắc đệ ứứ thiên 
sắc-giới thiện tâm của Ï trong 3 đê-mục thiên-định là 
đề-mục niệm rải tâm từ (mett4) hoặc đê-mục niệm rải 
tâm bi (karuna) hoặc đề-mục niệm rải tâm hỷ (mudi4) 
đến chúng-sinh vô lượng mà thôi, bởi vì 4 để-mục thiên- 
định tứ vồ-lượng-tâm này cùng có đối-tượng chúng-sinh 
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chế-định (safapafññati) giống nhau, chỉ có khác tính 
chât môi loại chúng-sinh mà thôi. 


5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 

* 11 đề-mục thiền-định là: 

- 10 đề-mục thiên-định (kasina). 

- Đề-mục thiên-định hơi thở vào - hơi thở ra 

(anäpänassafi). 

11 đề-mục thiền-định này có khả năng dẫn đến chứng 
đặc đây đủ 5 bác thiên săc-giới-thiện-tám. 

Nếu hành-giả chọn 1 trong 11 đề-mục thiền-định này 
làm đôi-tượng đê thực-hành pháp-hành thiên-định thì 
môi đê-mục thiên-định ây đêu có khả năng dân đên 
chứng đăc từ đệ nhát thiên săc-giới thiện-tâm cho đền đệ 
ngũ thiên săc-giới thiện-tâm mà không cân phải thay đôi 
sang đê-mục thiên-định khác. 


4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm 


Sau khi đã chứng đắc đầy đủ 5 bậc ?hiễn sắc-giới thiện- 
tâm, hành-giả muôn tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định, để chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. 


Mỗi đề-mục thiển-định vô-sắc chỉ có khả năng chứng 
đắc mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt mà 
thôi như sau: 

I- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ nhất là để-mực 
äkãsapafñiñarii chỉ dẫn đến chứng đắc đệ nhất thiên vồ- 
sắc-giới thiệntâm gọi là äãkãsãnañcãyatanakusalaciHa: 
không-vô-biên-xứ thiện-tâm mà thôi. 

2- Đề-mục thiền-định vô-sắc thứ nhì là để-mực 
äkãsãnañcäyatanakusalacitta chỉ dẫn đến chứng đắc đệ 
nhị thiền vô-săc-giới thiện-tâm gọi là viññãnañcãyatana- 
kusalacitta: thức-vô-biên-xứ thiện-tâm mà thôi. 
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3- Đề mục thiền-định vô-sắc thứ ba là để-mục 
nafthibhävapafnatii chỉ dân đên chứng đặc đệ tam thiên 
vô-săc-giới thiện tám gọi là akiñcafññayatanakusdla- 
ciHa: vô-sở-hữu-xưứ thiện-tâm mà thôi. 

4- Đề-mục thiền- định vô-sắc thứ tư là để-mục 
đãkincafññayatanakusalaciffa chỉ dân đên chứng đặc đệ fứ 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm gọi là nevasafñfianasanna- 
yatanakusalacitta: phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm 
mà thôi. 

Đó là 4 đề-mục thiền-định vô-sắc mà mỗi đề-mục 
riêng biệt làm đôi-tượng có khả năng dân đên chứng đắc 
mỗi bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm riêng biệt. 

Như vậy, pháp-hành thiên-định có 40 đề-mục thiền- 
định chia ra làm 3 loại: 

I- Đề-mục thiền-định dẫn đến cận-định (upacära- 
samadhÿ) có 10 đê-mục, vẫn còn dục-giới thiện-tâm. 

2- Đề-mục thiền-định dẫn đến zn-định (appanä- 
samadh¡) có 26 đề-mục, chứng đặc 5 bậc thiên săc-giới 
thiện-tám. 

3- Để mục thiền-định vô-sắặc dẫn đến an-định 
(appanasamadlhi) có 4 đê-mục vô-sắc mà môi đê-mục 
thiên-định vô-săc chỉ dân đên chứng đắc môi bác thiện 
vô-sãc-giới thiện-tâm riêng biệt mà thôi. 

* Sắc-giới thiện-tâm có 5 bậc thiền 

Đối với hành-giả thuộc hạng người mandapuggala 
hành-giả có trí-tuệ chậm thực-hành pháp-hành thiên- 
định có khả năng chứng đặc 5 bác thiên săc-giới thiện- 
tám theo tuân tự như sau: 

1- Đệ nhất thiển sắc-giới-tâm có 5 chỉ-thiên là vitakka 
(hướng-tâm), vicaära (quan-sát), pii (hỷ), sukha (lạc), 
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ekaggafä (nhắt-tâm) do chế ngự đè nén được 5 pháp- 
chướng-ngại (mivarana) là tham-dục (Wãmacchandđq), sân- 
hận (byäpada), buôn-chán - buôn-ngủ (thĩna-middha), 
phóng-tâm - hồi-hận (uddhacca-kukkucca), hoài-nghi 
(vicikicchdl). 

Mỗi chi-thiền có khả năng chế ngự được mỗi pháp- 
chướng-ngại như sau: 

- Hướng-tâm chê ngự được buôn-chán - buôn-ngủ. 

- Quan-sát chễ ngự được hoài-nghi. 

- Hỷ chế ngự được sán-hận. 

- Lạc chễ ngự được phóng-tâm - hồi-hận. 

- Nhất-tâm chễ ngự được /ham-dục. 

2- Đệ nhị thiên sắc-giới-tâm có 4 chỉi-thiển là vicãra 
(quan-sát), piti (hỷ), sukha (lạc), ekaggatä (nhất-tâm) do 
chế ngự được chi-thiển vitakka (hướng-tâm), bởi vì chỉ- 
thiền này có trạng-thái thô. 

3- Đệ tam thiên sắc-giới-tâm có 3 chỉ-thiên là pHi 
(hý), sukha (lạc), ekaggatä (nhắt-tâm) do chễ ngự được 
chỉ-thiển vicära (quan-sá0, bởi vì chi-thiền này có 
trạng-thái thô. 


4- Đệ tử thiển sắc-giới- -tâm có 2 chỉ-thiển là sukha 
(lạc), ekaggafa (nhắt-tâm) do chế ngự được chi-thiền 
pïii (hỷ), bởi vì chi-thiền Ko, có trạng-thái thô. 


5- Đệ ngũ thiển sắc-giới- dâm có 2 chỉ-thiên là 
upekkha (xả), ewaggatä (nhất-tâm) do chễ ngự bằng cách 
thay thế được chi-thiền sukha (1ạc), bởi vì chi-thiền này 
có trạng-thái thô. 


* Sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền 


Đối với hành-giả thuộc hạng người fkkhapuggala 
hành-giả có trí-tuệ sắc bén nhanh nhạy thực-hành pháp- 
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hành thiền-định có khả năng suy xét thấy rõ, biết rõ 
trạng-thái thô của chỉ-thiển vitakka (hướng-tâm) và chỉ- 
thiển vicära (quan-sớf) cùng một lúc, nên đệ nhị thiên 
sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ-thiển là piti (hỷ), sukha (lạc), 
ekaggafä (nhất-tâm). Cho nên, hành-giả thuộc hạng 
người fikkhapuggala chỉ có 4 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm theo tuần tự như sau: 

1- Đệ nhất thiển sắc-giới thiện-tâm có 5 chỉ-thiên là 
vifakka (hướng-tâm), vicara (quan-sát), phi (hỷ), sukha 
(lạc), ekaggatãä (nhất-tâm) do chễ ngự đè nén được 5 
pháp-chướng ngại (mivarana) là tham-dục (kãmac- 
chanda), sân-hận (byãpada), buôn-chản - buôn-ngủ 
(thina-middha),, phóng tâm - hồi-hận (uddhacca- 
kukkuccq), hoài-nghi (vicikicch). 


2- Đệ nhị thiển sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ-thiển là 
pưi (hỷ), sukha (lạc), ekaggatã (nhất-tâm) do chế ngự 
được 2 chi-thiển là chỉ-thiển vitakka (hướng-tâm) và chỉ- 
thiển vicära (quan-sảf) cùng một lúc, bởi vì 2 chi-thiền 
này có trạng-thái thô. 


3- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiên là 
sukha (lạc), ekaggatä (nhất-tâm) do chế ngự được chỉ- 
thiền øữi (hÿ), bởi vì chi-thiền này có trạng-thái thô. 

4- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiển là 
upekkhä (xả), ekaggatä (nhắt-tâm) do chế ngự bằng cách 
thay thế được chi-thiền sukJa (1ạc), bởi vì chi-thiền này 
có trạng-thái thô. 


Vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc thiền 


Đề-mục thiên-định vô-sặc có 4 đê-mục mà mỗi đê- 
mục chỉ có thê dân đên chứng đặc mỗi bậc thiên vô-sắc- 
giới thiện-tâm riêng biệt mà thôi như sau: 
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1- Đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là “không- 
vồ-biên-xứ thiện-tâm” có 2 chỉ-thiển là upekkhã (xả), 
ekaggatä (nhất-tâm). 

2- Đệ nhị thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là “thức-vô- 
biên-xử thiệntâm” có 2 chỉ-thiển là upekkhä (xả), 
ekaggatä (nhất-tâm). 

3- Đệ tam thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là “vô-sở- 
hữu-xứ thiệntâm” có 2 chỉi-thiên là upekkhä (xả), 
ekaggatä (nhất-tâm). 

4- Đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là “phi-tưởng 
phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm” có 2 chỉ-thiên là upekkhä 
(xả), ekaggatä (nhất-tâm). 

Như vậy, môi bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm đều cô 

2 chi-thiên giống nhau là upekkhäa (xả), ekaggatä (nhất- 
âm), nhưng môi bậc thiên vô-säc-giới thiện-tâm có môi 
đỗi- -tượng thiên-định vô-sắc riêng biệt khác nhau, vô- 
sắc-giới thiện-tâm bậc cao vi tế hơn vô-sắc-giới thiện- 
tâm bậc thấp. 


Để tìm hiểu phương pháp thực-hành pháp-hành thiền- 
định để chứng. đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, hành-giả nên xem bộ 
Nên-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX “Pháp-Hành Thiền- 
Định” cùng soạn giả. 


* Phước-thiện hành-thêền (Bhãvanäkusala) phần 
pháp-hành thiên-định trong 10 phước-thiện này chỉ cô 
giới hạn trong đực-giới thiện-fâm mà thôi. 

Cho nên, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng đạt đến cận-định (upacarasamadlhi) và an-định 
(appanäsamadhi) chứng đắc các bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm, vô-sắc-giởi thiệntâm nhưng phước-thiện 
hành thiên chỉ kể đên cận-định (upacärasamadhi) mà 
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thôi, bởi vì âm cận-định này vẫn còn thuộc về dục-giới 
thiện-tâm. 

* Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ như thế nào? 

Hành-giả muốn thực-hành pháp-hành thiên-tuệ cần 
phải hiểu biết rõ các đối-tượng thiên-tuệ thuộc chân- 
nghĩa-pháp (paramatfthadhamma), đó là thân, thọ, tâm, 
pháp trong Kinh Tú-Niệm-Xứ, hoặc sắc-pháp, danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Đối-tượng tứ niệm-xứ 

1- Thân niệm-xứ gồm có 14 phần (pabba). 

2- Thọ niệm-xư có Ì đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ. 

3- Tâm niệm-xứ có 1 đỗi-tượng chia ra làm 16 loại tâm. 

4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 phần (pabba). 

Như vậy, đối-tượng tứ niệm-xứ gồm có 21 đối-tượng. 

1- Thân niệm-xứ gồm có 14 phần (pabba). 

]1- Niệm hơi thở vào, hơi thở ra. 

2- Niệm tứ oai-nghi: đi, đứng, ngôi, năm. 

3- Niệm các oai-nghi-phụ: đi tới trước, đi lui sau, 
quay bên phải, quay bên trải, co tay vào, co chán vảo, 
duỗi tay ra, duôi chân ra,... 

4- Niệm 32 thể trọc (rược) trong thân: tóc, lông, 
móng, răng, da,... 

5- Niệm tứ đại: địa đại (đấu), thuỷ đại (nước), hoả đại 
(lửa), phong đại (gió). 

6- Niệm tưởng thân của mình như tử thỉ bỏ nghĩa địa 
đã trải qua 1-2-3 ngày. 

7- Niệm tưởng thán của mình như tử thì bỏ nghĩa địa, 
bị quạ, diễu, chó rừng,... căn xé ăn thịt. 

ổ- Niệm tưởng thân của mình như tử thì bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương dính máu và thịt, có gân ràng rỊ!. 
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9- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương đính máu, thịt rã rời. 
10- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương khó, không còn máu và thịt nữa. 
1I- Niệm tưởng thân của mình như tử thì bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương rã rời, rải rác mọi nơi. 
12- Niệm tưởng thân của mình như tử thỉ bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bộ xương màu trắng. 
13- Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn đồng xương trắng. 
14- Niệm tưởng thân của mình như tử thỉ bỏ nghĩa địa, 
chỉ còn bột xương trắng. 
14 phần (pabba) của fhân niệm-xứ thuộc về sắc-pháp. 
2- Thọ niệm-xứ có I đối-tượng chia ra làm 9 loại thọ: 
l1- Sukhavedana: Thọ lạc. 
2- Dukkhavedanä: Thọ khổ. 
3- Adukkhamasukhavedanä: Thọ không khổ không lạc. 
4- Samisasukhavedana: Thọ lạc nương nhờ ngĩ-dục. ( 
3- Niramisasukhavedana: Thọ lạc không nương nhờ 
ngũ-dục. 
6- Sãmisadukkhavedanä: Thọ khổ nương nhờ ngũ-dục. 
7- Niramisadukkhavedanä: Thọ khổ không nương nhờ 
ngũ-dục. 
8- Samisa adukkhamasukhavedanäa: Thọ không khổ 
không lạc nương nhờ ngũ-dục. 
9- Niramisa adukkhamasukhavedanä: Thọ không khổ 
không lạc, không nương nhờ ngũ-dục. 
1 đối-tượng của /ho niệm-xứ chia ra làm 9 loại thọ 
thuộc về đanh-pháp. 





: Ngũ-dục: sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. 
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3- Tâm niệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra làm 16 loại tâm. 

1- Sarägacita: Tâm có tham đó là tham tâm-sở đồng 
sinh với ở £ham-tâm. 

2- Vrtarägacitta: Tâm không có tham đó là các fam- 
giới thiện-tâm và các phi-thiện-ác-tâm (abyäkatacita)”. 

3- Sadosacita: Tâm có sân đó là sân-tâm-sở đồng 
sinh với 2 sân-tâm. 

4- Viadosacitta: Tâm không có sân đó là cắc tam-giới 
thiện-tâm và các phi-thiện-ác-tâm (abyäkatacittq). 

5- Samohacitfa: Tâm có sỉ đó là sỉ tâm-sở đồng sinh 
VỚI 12 bát-thiện-tâm. 

6- Vitamohacitta: Tâm không có sỉ đó là cắc tam-giới 
thiện-tâm và các phi-thiện-ác-tâm (abyäkatacittq). 

7- Samkhitacita: Tâm buôn ngủ đó là buôn- -ngủ tâm- 
sở đồng sinh với 4 fham-tâm và 1 sân-tâm cần tác động, 
có 5 tâm. 

ổ- Vikkhitacita. Tâm phóng tâm đó là phóng-tâm 
tâm-sở đông sinh với 12 bát-thiện-tâm. 

9- Mahaggatacitta: Tâm cao hơn dục-giới-tâm đó là 
sắc-giới thiện-tâm và vô-săc-giới thiện-tâm. 

10-Amahaggatacitta: Tâm không cao đó là dục-giới-tâm. 

l1I- Sa ufaracitta: Tám có pháp cao hơn đó là dục- 
giới-tám. 
_12- Anuttaracitta: Tâm không có pháp cao hơn đó là 
sac-giới thiện-tâm và vô-săc-giới thiện-táâm. 

13- Samahitacita: Tâm có định đó là tám cận-định, 
tâm an-định. 

14- Asamahitacita: Tâm không có định đó là tâm 
không thực-hành pháp-hành thiên-định. 





' Abyäkatacitta đó là 36 quả-tâm, 20 duy-tác-tâm. 
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15- Vimuttacita: Tâm giải thoát khỏi phiên-não bằng 
cách diệt-từng-thời (tadangappahama), điệt-chế-ngự 
(vikkhambhanappahana) đó là tam-giới thiện-tâm.. 

1ó- Avimuttacita: Tâm không giải thoát khỏi phiên-não, 
đó là b4r-thiện-tâm, tam-giới quả-tám, phi-thiện-ác-tâm. 

l đối-tượng của /đm niệm-xứ chia ra làm 16 loại tâm 
thuộc vê danh-pháp. 

4- Pháp niệm-xứ gồm có 5 phần (pabba) 

1- Niaranapabba: Năm pháp-chướng-ngại. 

2- Khandhapabba: Ngĩũ-uẩn-chấp-thủ. 

3- Ayatanapabba: Thập- _nhị-xứ. 

4- Bojjhangapabba: Thát-giác-chi. 

5- Saccapabba: Tử Thánh-đ. 

4.1- Nivaranapabba: Năm pháp-chướng-ngại 

Hành-giả thực-hành pháp-hành-thiên-định ban đầu 
thường gặp các pháp-chướng-ngại làm cản trở mọi thiện- 
pháp không phát triên được. 

Năm pháp-chướng-ngai (nivarana) là: 

1- Kamacchanda: Tham-dục trong ngũ-dục là pháp- 
chướng-ngại đó là tham tám-sở đông sinh với 8 tham-tâm. 

2- Byapada: Sân-hận là pháp-chướng-ngại đồ là sân 
tâm-sở đông sinh với 2 sán-tâm. 

3- Thinamiddha: Buôn-chán - buôn- -ngủ là pháp-chướng 
ngại đó là buôn-chản tâm-sở và buôn- -ngủ tâm-sở động 
sinh với 4 0ham-tâm và 1 sân-tâm cần tác động. 

4- Uddhaccakukkucca: Phóng-tâm - hồi-hận là pháp- 
chướng-ngại đỗ là phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 72 
bắt-thiện-tâm và hối-hận tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm. 


5- Vicikiccha: Hoài-nghi là pháp-chướng-ngại đó là 
hoài-nghỉ tâm-sở đông sinh với si-fâm hợp với hoài-nghi. 
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-_ Năm pháp-chướng-ngại của pháp niệm-xứ này thuộc 
vê danh-phúp. 


Năm pháp-chướng-ngại này trực tiếp làm chướng ngại 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, nhưng 
đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ thì 5 
pháp-chướng-ngại này là đôi-tượng của pháp-hành tử 
niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ, khi pháp-chướng-ngại nào phát 
sinh, hành-giả có #í-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ đối- 
tượng pháp-chướng-ngại ấy thuộc về danh-pháp có sự 
sinh, sự diệt, nên có 3 trạng-thái-chung: trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của danh- 
pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh quả và Niễt-bàn được. 


Cho nên, 5 pháp-chướng-ngại là | trong 5 pabba đối- 
tượng của phân pháp niệm-xứ. 

4.2- Khandhapabba: Ngũ-uẫn chấp-thủ 

Ngữ- uấn chấp- -thú (pafNcupadanakkhandha) nghĩa là 
ngũ-uân là đối- tượng của 4 pháp- -chấp-thủ (tham-dục 


chấp-thủ, tà-kiến chấp-thủ, pháp- -thường-hành chắp-thủ, 
ngã-kiến chấp-thủ, do tham tâm-sở và tà-kiến tâm-sở). 


Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 uấn là: 


1- Sắc-uẫn chắp-thủ đó là 28 sắc-pháp là đôi-tượng 
của pháp-châp-thủ. 

2- Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 
81 tam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp-chấp-thủ. 


3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là /ưởng tâm-sở đồng sinh 
với ởÏ fam-giới-tâm là đôi-tượng của pháp-châp-thủ. 
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4- Hành-uẫn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (không có thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đông sinh với öÏ tam-giới-tâm 
là đôi-tượng của pháp-châp-thủ. 

Š- Thức-uẩn chấp-thi đó là 81 tam-giới-râm là đối 
tượng của pháp-châp-thủ. 

Ngũ-uẩn chấp-thủ của pháp niệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp. 

4.3- Ayatanapabba: Thập-nhị-xứ 

Thập nhị xứ có L2 xứ chia ra 2 bên: 

Bên trong có 6 xứ và bên ngoài có 6 xứ như sau: 

* Bên trong có 6 xứ: 

1- Cakkhäyatana: Nhãn-xứ đó là nhãn-tịnh-sắc làm 
duyên cho nhãn-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

2- Sofäyatana: Nhĩ-xứ đó là nhĩ-tịnh-sắc làm duyên 
cho nhï-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

3- Ghãnäyatana: Tỷ-xứ đó là t-tịnh-sắc làm duyên 
cho //-fhức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

4- Jivhäyatana: Thiệt-xứ đó là thiệt-tịnh-sắc làm 
duyên cho /h/ệf-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

5- Kayäyatana: Thân-xử đô là thân tịnh-sắc làm 
duyên cho /hán-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

6- Manäyatana: Ý-xứ đó là tất cả tâm làm duyên cho 
-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

* Bên ngoài có 6 xứ: 

1- Ripäyatana: Sắc-xứ làm đỗi-tượng cho nhãn-thức- 
tâm với tâm-sở phát sinh. 

2- Saddäyatana: Thanh-xứ làm đỗi-tượng cho nhĩ- 
thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

3- Gandhäyatana: Hương-xứ làm đôi-tượng cho 0j- 
thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 
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4- Rasäyatana: Vj-xứ làm đối-tượng cho thiệt-thức- 
tâm với tâm-sở phát sinh. 

5- Phofthabbayatana: Xúc-xứ làm đối-tượng cho 
thán-thức-tâm với tâm-sở phát sinh. 

6- Dhammäyatana: Pháp-xứ đó là 52 tâm-sở, l6 sắc- 
pháp vi-tế, Niết-bàn làm đối-tượng cho các tâm với tâm- 
sở phát sinh. 

Khi 6 xứ bên trong tiếp xúc với 6 xứ bên ngoài, phát 
sinh ố iồ-frình-tâm, đề tâm với tâm-sở phát sinh: 

* Khi nhãn-xứ tiếp xúc với sắc-xứ, nên phát sinh 
nhãn-môn-lộô-trình-tâm. 

* Khi nhĩ-xứ tiếp xúc với ứhanh-xứ, nên phát sinh nh?- 
môn-lô-trình-tám. 

* Khi Ø-xứ tiếp xúc với hương-xứ, nên phát sinh ứÿ- 
môn-lô-trình-tám. 

* Khi /hiệi-xứ tiếp xúc với vj-xứ, nên phát sinh /hiệi- 
môn-lộô-trình-tâm. 

* Khi /hân-xứ tiếp xúc với xúc-xứ, nên phát sinh /hân- 
môn-lộ-trình-tâm. 

* Khi ý-xứ tiếp xúc với pháp-xứ, nên phát sinh ý-môn- 
lồ-trình-tâm. 

Thập-nhj-xứ của phần pháp niệm-xứ thuộc về sắc- 
pháp và danh-pháp. 

4.4- Bojjhangapabba: Thắt-giác-chỉ 

Thắt-giác-chỉ có 7 pháp giác-chi, là 7 pháp làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

Thất-giác-chi có 7 pháp: 

1- Satisambojjhanga: Pháp niệm giác-chi làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chí-pháp là niệm tâm-sở 
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đồng sinh với ở đẹi-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiên-tâm (appanäjavanaciIa). 

2-_ Dhammavicayasambojjhanga:. Pháp phẩn-tích 
giác-ch¡ làm nhân-duyên chứng ngộ chán-Ùý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chí-pháp là 
trí-tuệ tâm-sở đồng sinh với 4 đạï-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ 4 đại-duy-tdc-tâm họp với tri-tuệ, 26 tác-hành- 
thiên-tâm. 

3- Viriyasambojjhanga: Pháp tinh-tấn giác-chi làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chỉ-pháp là tinh-tấn tâm- 
sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiên- tâm. 

4- Piiisambojjhansa: Pháp hỷ giác-chỉi làm nhân- 
duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chỉ-pháp là hỷ tâm-sở đồng 
sinh với 4 đại-thiện-tâm đông sinh với hỷ, 4 đại-duy-tác- 
tâm động sinh với hỷ, 3 sắc-giới-thiện-tâm, 3 sắc-giới- 
duy-tác-tâm. 

5- Passaddhisambojjhanga: Pháp an-tịinh giác-chi 
làm nhân-duyên cứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chỉ-pháp là an-tịnh 
tâm-sở đồng sinh với ổ đ4ï-thiện-tám, 8 đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiên-tâm. 

6- Samadhisambojhanga: Pháp định giác-chỉ làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chỉ-pháp là nhất-tâm tâm- 
Sở đồng sinh với ở đại-thiện-tâm, Š đại-duy-tác-tâm, 26 
tác-hành-thiên-tâm. 

7- Upekkhasambojjhanga. Pháp xả giác-chỉ làm 
nhân-duyên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, có chì-pháp là trung-dung 
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tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 
26 tác-hành-thiên-tâm. 

Thắt-giác-chỉ của phần pháp niệm-xứ thuộc về danh- 
pháp. 

4.5- Saccapabba: Tứ-đề 

Tứ Thánh-để là sụ-thật chân-lý của bậc Thánh-nhân 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 

1- Dukkha ariyasacca: Khổ-Thánhđể là sụ-thật 
chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 

- Tái-sinh kiếp sau là khổ, già là khổ, chết là khổ, sẩu 
não, khóc than, khổ thân, khổ tâm, khổ CÙng Cực. 

- Phải gân gũi, thân cận với người không yêu thương 
là khổ. 

- Phải xa lìa người yêu thương là khổ. 

- Mong muốn đừng có sinh, có già, có bệnh, có chết,.. 
mà không thể nào được như ý là khổ. 

Tóm lại, chấp-thủ trong ngũ-uẩn do tham muốn và 
tà-kiến là khổ. 

2- Dukkhasamudaya-ariyasacca: Nhân sinh khổ-Thánh- 
để là sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng 
ngộ, đó là ¿ham-ái dắt dẫn tải-sinh kiếp sau hợp với 
tham muốn, hài lòng, say mê trong các đồi-tượng, đắm 
say trong kiếp sống. Nhân sinh khổ-Thánh-đề ấy là: 

- Dục-ái (kãmatanhã) là tham-ái trong 6 đối-tượng ải 
(sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, pháp-ái). 

- Hưzmu-ádi (bhavatanha) là tham-ái trong 6 đổi- -tượng ái 
hợp với thường-kiễn, và tham-ái trong bậc thiên sẵc-giới, 
bậc thiên vô-sắc-giới, trong cối sắc-giới, cõi vô-sắc-giới. 

- Phi-hữu-ái (vibhavatanhã) là tham-ái trong 6 đổi- 
tượng ải hợp với đoạn-kiễn. 
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3- Dukkhanirodha ariyasacea: Diệt khố-Thánh-để là 
sự-thật chân-lý của chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, 
đó là Niết-bàn là pháp điệt tận mọi say mê do tham-ái ây 
không còn dự sóí bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, xả ly, từ bỏ 
chấp-thủ trong ngữ- uân, giải thoát khổ, không còn luyễn 
ái, không còn dính mắc nữa. 


4- Dukkhanirodhagamini pafipadä ariyasacca: Pháp- 
hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để là sụ-thật chân-lý của 
chư bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 7hánh-đạo hợp 
đủ 8 chánh: chánh-hiến, chánh-tư-duy, cháảnh-ngữ, 
chánh-nghiệp, cháảnh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chảnh-định. 

Tứ-để của phần pháp niệm-xứ thuộc về sắc-pháp, 
danh-phúp. 


Như vậy, đối-tượng của tứ-niệm-xứ là thân, thọ, tâm, 
pháp gôm có 21 pabba (phần) mà mỗi pabba đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -guả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 

Sau khi hành-giả đã học hỏi hiểu rõ đối-tượng hân, 
thọ, tâm, pháp gôm có 2l pabba trong pháp-hành tứ- 
niệm-xử hoặc đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp trong 
pháp-hành thiêntuệ thuộc về - chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) xong, hành-giả nên tìm đến Ngài 
Trưởng-lão thiển-sư uyên thâm về pháp-học Phật-giáo, 
đây đủ kinh nghiệm về pháp-hành Phật-giáo nhất là 
pháp-hành thiển-tuệ, để nương nhờ học hỏi phương 
pháp /c-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ có đỗi- 
tượng fhân, thọ, tâm, pháp hoặc thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ có đối-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
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dẫn đến phát sinh ứ#rí-fuệ-thiền-tuệ theo tuần tự từ Ø#í- 
tệ-thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassanä) cho đến trí-tuệ- 
thiên-tuệ siêu-tam-giới (lokutfaravipassanä) gồm có 16 
loại trí-tuệ-thiền-tuệ theo tuần tự như sau: 


1- Tri-tuệ thứ nhất gọi là nãmaripaparicchedañiäna: 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh- 
pháp đúng theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
là pháp-vô-ngã (anattä) không phải là ta, không phải là 
người, không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, 
không phải là chúng-sinh, v.v... tiếp đến, 

2- Trí-tuệ thứ nhì gọi là nãmaripapaccayapariggaha- 
ñãng: trí-tuệ ` thấy rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp, tiếp đến, 


3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 gọi là sammasanañana: trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp do nhân-duyên diệt, nên thấy rõ, biết rõ trạng-thải 
võ (hưởng, trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của sắc- 
pháp, danh-pháp, tiêp đến, 


4- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 goi là udayabbayänupas- 
sanäñana: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên thấy rõ, biết 
rõ 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, tiếp đến, 


5- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 gọi là bhahgãnupassanä- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự điệt 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
tiếp đến, 


6- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupatthänañaäna: 
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trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, 
của danh-pháp thật đảng kinh sọ, tiêp đền, 

7- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 gọi là adinavanupassana- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy, rõ, biết rõ săc-pháp, danh- 
pháp thật đây tội chướng, tiếp đến, 


8- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 gọi là nibbidänupassanä- 
ñãna: tri-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp thật đáng nhàm chán, tiếp đến, 

9- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 gọi là muñcituhamyalä- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ tha thiết mong thoát khỏi sắc- 
pháp, danh-pháp, tiếp đến, 

10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 gọi là patisankhãnupas- 
sanäñaäna: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại sắc- 
pháp, danh-pháp có 3 trạng-thảái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp một cách rõ ràng, để tìm ra phương-pháp 
giải thoát khỏi khổ-để của sắc-pháp, của danh-pháp, 
tiếp đến, 

11- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II goi là sankharupekkha- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp thật sự là pháp-vô-ngã, nên tri-tuệ-thiên-tuệ đặt 
tâm-trung-dung trong sắc-pháp, danh-pháp có trạng- 
thái vồ-thường, hoặc trạng-thải khổ, hoặc trạng-thái vồ- 
ngã làm đối tượng, tiếp đến, 

12- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I2 gọi là saccãnuloma- 
ñãna: tri-tuệ-thiên-tuệ thuận dòng theo 8 tri-tuệ-thiển- 
tuệ phân trước và thuận dòng theo 37 pháp chứng đắc 
Thánh-đạo (bodhipakkhiyadhamma) phần sau, tiếp đến, 


13- Ti ri-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhufana: trí- 
tuệ-thiên-tuệ chuyền dòng từ phàm-nhân sang dòng bậc 
Thánh-nhân, (hoặc chuyên dòng từ Thánh-nhân bác 
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thấp lên Thánh-nhân bậc cao) vì thấy rõ, biết rõ Niễt-bàn 
là đối tượng, tiếp đến, 

14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I4 gọi là 
Maggañãna: Thánh-đạo-tuệ “? là trí-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới có Niết-bàn làm đối-tượng, có khả năng đặc 
biệt diệt tận được mọi phiên-não, mọi tham-ädi tùy theo 
khả năng của môi Thánh-đạo-tuệ, tiếp đến, 

15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ IŠ gọi là 
Phalaiäna: Thánh-quả-tuệ “là trí-tuệ- thiên-tuệ siêu- 
tam-giới có Niễt-bàn là đối tượng, tiếp đến, 

16- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ l6 gọi là paccavekkhana- 
ñãng: tri-tuệ đặc biệt quản triệt Thánh-đạo nào, Thánh- 
quả nào đã chứng đắc, Niễt-bàn đã chứng ngô, phiên-não 
nào đã bị diệt tận và phiên-não nào chưa bị diệt tận được. 


Hành-giả /c-hành pháp-hành thiên-tuệ có khả năng 
làm cho phát sinh 76 loại frí-tuệ-thiên-fuệ trở thành bậc 
Thánh-nhân. 


Phước-thiện hành-thiền (Bhãvanäkusala) phần pháp- 
hành thiên-tuệ trong 10 phước-thiện này chỉ có giới hạn 
trong đục-giới thiện-tắm mà thôi. 


Cho nên, nếu hành-giả thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ có khả năng phát sinh 76 loại tri-tuệ-thiển-tuệ thì 
chỉ kế từ #í-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna cho 
đến trí-tuệ-thiển-tuệ thứ I1 sankharupekkhanana mà 
thôi, bởi vì 11 loại frí-tuệ- thiên-tuệ này vân còn thuộc 
về dục-giới thiệntâm có đối-tượng sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-gIớI. 





! Thánh-đạo-tuệ có 4 loại: Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ, Nhất-lai Thánh-đạo- 
tuệ, Bất-lai Thánh-đạo-tuệ, A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 
: Thánh-quả-tuệ có 4 loại: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ, Nhất-lai Thánh-quả- 
tuệ, Bắt-lai Thánh-quả-tuệ, A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. 
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Còn trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 gọi là 
Magganana thuộc về siêu-tam-giới thiện-táâm. 


Những tính chất của phước-thiện hành thiền 


-_ Kusalavaddhapanalakkhana: Phước-thiện hành- 
thiền có trạng-thái làm cho thiện-pháp phát triên. 

- Akusalapahãnarasa: Phước-thiện hành-thiền có 
phận sự diệt bát-thiện-pháp (ác-pháp). 

-  Sdffãcärokkamanapaccuppafthana: Phước-thiện 
hành-thiền đúng theo phương pháp thực-hành pháp 
hành-thiền là quả hiện hữu. 

- Yonisomanasikärapadafthäana: Sự hiểu đúng trong 
tâm phương pháp thực-hành pháp hành- thiền là nguyên 
nhân gần của phước-thiện hành-thièn. 

- Pafikkhepadhamma: Pháp nghịch với phước-thiện 
hành-thiền đó là tâm sĩ. 

- Anuffatadhamma: Pháp giúp hỗ-trợ cho phước- 
thiện hành-thiền đó là ứrí-tuệ. 


(Xong phân phước-thiện hành-thiển) 


IV- PHƯỚC-THIỆN CUNG-KÍNH (Apacãyanakusala) 

Apacäyanakusala: Phước-thiện cung-kính 

- Định nghĩa Apacäyana: 

“Apacayanfi elena Tỉ qpacãyqna1n. ” 

Những người cúi đầu với tác-ý tâm-sở đông sinh với 
đại-thiện-tâm là nhán khiên cúi đâu cung-kính, nên gọi là 
apacäyanakusala: phước-thiện cung-kính. 

Người nào đên hâu cha, mẹ, ông nội, bả nội, ông 
ngoại, bà ngoại, thây, cô giáo, những bậc trưởng-lão tuôi 
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cao, ty-khưu, sa-di, các Ngài Đại-Trưởng-lão, v.v... là 
những bậc đáng tôn kính, người ấy có đại-thiện-tâm tôn 
kính cúi đầu cung-kính, đảnh lễ những bậc đáng tôn kính 
ây với đại-thiện-tâm trong sạch, không hề mong muốn sẽ 
được lợi lộc, danh thơm, tiếng tốt nào cả. 


Như vậy, gọi là phước-thiện cung-kính. 


Nếu người nào cúi đầu cung-kính, đảnh lễ những bậc 
đáng tôn kính ây với hy vọng mong được lợi lộc, danh 
thơm tiêng tôt, v.v... thì sự cúi đâu cung-kính, đảnh lê 
của người ây không phải là phước-thiện cung-kính thát 
sự, mà chỉ là sự cung-kính theo thói quen, theo phong 
tục tập quán mà thôi. 

Apacayanakusala: Phước-thiện cung-kính có 2 loại: 

I- Samanna apacayanakusala: Phước-thiện cung- 
kính thông thường: Đó là sự cúi đầu cung-kính, đánh lê 
cha mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, thây giáo, 
cô giáo, những bậc trưởng-lão tuôi cao, tỳ-khưu, sa-di, 

. do nghĩ răng: “7a phải có bốn phận cúi đâu cung- 
kính, đảnh lê những bậc đáng tôn kính của ta. ” 

Cho nên, sự cúi đầu cung-kính, đảnh lễ những bậc 
đáng tôn kính ây với đại-thiện-tâm trong sạch, không hê 
mong muôn sẽ được lợi lộc, danh thơm, tiêng tôt nào cả. 

Như vậy, gọi là phước-thiện cung-kính thông thường. 


2- Visesa apacayanakusala: Phước-thiện cung-kính 
đặc biệt: Đó là sự cúi đầu cung-kính, đánh lễ 7am-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-báo, với đại- 
thiện-tâm niệm tưởng đến ân-đức Tam-bảo là 9 ân-đức 
Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảdo, 9 ân-đức Tăng-bảo với 
đại-thiện-tâm hợp với tri-tuỆ. 


Như vậy, gọi là phước-thiện cung-kính đặc biỆt. 
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Bậc đáng tôn kính có 3 hạng: 


1- Gunavuddhipugsala: Bậc đảng tôn kính có 53 đức 
cao thượng (guna) f” là giới-đức (slaguna), định-đức 
(samadhiguna), tuệ-đức (pannaguna), giải-thoái-đức 
(viưmuftiguna), giải-thoát tri-kiên-đức (vimutHifñana- 
dassanagua). 

2- Vayavuddhipuggala: Bậc đáng tôn kinh có tuổi cao 
là bác Đại-Trưởng-lão, bậc Trưởng-lão. 

3- Jativuddhipugeala: Bậc đáng tôn kính sinh trong 
dòng dõi cao quỷ. 


Trong 3 bậc đáng tôn kính này, chỉ có sự cung-kính, 
đảnh lễ bậc đáng tôn kính có 5 đức cao thượng và bậc 
đáng tôn kính có tuổi cao, bậc Đại-trưởng-lão, bậc 
Trưởng-lão là phước-thiện cung-kính thật sự mà thôi. 

Nếu người dân nào cung-kính bậc đáng tôn kính do 
sinh trong dòng dõi hoàng tộc bởi vì sợ bị trị tội bất 
kính, hoặc vì muốn được phong chức tước,... thì sự 
cung-kính của người ấy không phải phước-thiện cung- 
kính thật sự, mà đó là sự cung-kính theo phong tục, theo 
truyền thống. 

Người dân nào cung-kính bác đáng tôn kính do sinh 
trong dòng dõi hoàng lộc, nếu người ấy nghĩ đến ân-đức 
của Đức-vua trị vì đất nước đã đem lại sự an lành thịnh 
vượng thì sự cung-kính của người ấy được gọi là phớc- 
thiện cung-kính. 

Đức-Phật Gotama có đầy đủ cả 3 Bậc đáng tôn kính: 
Bậc đáng tôn kính có đây đủ 5 đức cao thượng, Bậc 
đáng tôn kinh do có tuổi cao và Bậc đáng tôn kính do 
sinh trong đòng dõi hoàng tộc Sakyq cao quỷ. 





' Visuddhimagga, Buddhãnussatikathã, Anuttaro. 
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Ngài Trưởng-lão Rahula có 2 bậc đáng tôn kính: Bậc 
đáng tôn kính do có đức cao thượng, bởi vì Ngài 
Trưởng-lão là bậc Thánh A-ra-hản, và Bậc đảng tôn 
kính do sinh trong dòng đối hoàng tộc Sakyq cao quỷ. 

Chư bậc Thánh A-ra-hán có 2 bậc đáng tôn kính: bậc 
đáng tôn kính có đức cao thượng, bác đáng tôn kính do 
có tuôi cao là Bậc Đại-trưởng-lão. 

Trong pháp luật của Đức-Phật, tỳ-khưu nhỏ hạ phải 
cung-kính đảnh lê tỳ-khưu cao hạ. Nêu 2 tỳ-khưu có hạ 
băng nhau thì ty-khưu xuât gia sau phải cung-kính đảnh 
lê ty-khưu xuât gia trước, thậm chí chỉ có trước ít phút 
mà thôi. 

Người tại-gia là cận-sự-nam, cận-sự-nữ dù là ác 
Thánh-nhân cũng phải nên cung-kính đảnh lễ ty-khưu 
phàm-nhân. 

Người con phải có bồn phận cúi đầu cung-kính, đảnh lễ 
cha mẹ, ông bà của mình, nhưng nêu khi người con trai 
ây đã xuât gia trở thành ty-khưu có giới của tỳ-khưu, thì 
không nên đảnh lễ cha mẹ, ông bà của mình là người tại- 
gia nữa, vị ty-khưu chỉ cân tỏ vẻ cung-kính trong tâm là đủ. 

Đức-vua trời Sakka đảnh lễ 

Kinh Satthãravandanasuffa ?) được tóm lược như sau: 

Đức Thế Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tf)-khưu! Chuyện từng có, Đức-vua trời 
Sakka cối trời Tam-thập-tam-thiên truyền bảo vị thiên- 
nam Matali đánh xe răng: 

- Này Matal!l Ngươi hãy chuẩn bị cố long xa 
Vejayanta được kéo do 1000 con ngựa báu”, để Trẫm 
ngự đi du lãm vườn thượng uyÊn. 





' Sam. Sagathävaggasamyutta, Sakkasamyutta, Sattharavandanäsutta. 


310 PHƯỚC-THIỆN 





Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
Matali đã chuân bị cô long xa xong, rôi tâu với Đức-vua 
trời Sakka răng: 

- Muôn táu Đực- Thiên-vương, cổ long xa Vej/ayanía 
được kéo do 1000 con ngựa báu đã săn sàng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Đức-vua trời Sakka từ trên 
lâu đài Wejayanta ngự bước xuống, chấp 2 tay đưa lên 
trăn hướng về đảnh lê Đức-thiên-nhân-sư. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, vị thiênnam Mãtali tâu 
với Đức-vua trời Sakkq răng: 

- Muôn tâu Đưc-T' hiên-vương, tất cả chư-thiên và nhân 
loại đêu cung-kính, đảnh lê Đức- Thiên-Vương. 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, nay Bệ-hạ cung-kính 
đánh lê Bậc đáng tôn kính áy là Bác nào vậy? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này Mãtalil Trâm cung-kính đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, Bác cao thượng nhát trong cõi người, 
các cối trời dục-giới, cối trời săc-giới, cối trời vô-săc-giới. 

- Này thiên-nam Mätali! Trâm cung-kính đảnh lễ chư 
Thánh A-ra-hán cao thượng đã diệt tận được tất cả 
tham, sân, sỉ không còn đư sót. 

- Này thiên-nam Mãtali! Trâm cung-kính đảnh lễ 3 
bậc Thánh-nhân bậc thấp ' , không. để duôi, đang tỉnh- 
tấn thực-hành để diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ái 
cỏn lại. 


Nghe Đức-vua trời Sakka truyền dạy như vậy, vị 
thiên-nam Maãtali tâu răng: 





' 1000 con ngựa báu do chư-thiên hóa ra, (cõi trời không có loài súc-sinh). 
' Sekkha là 3 bậc Thánh-nhân bậc thâp là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhât-lai, bậc Thánh Bât-lai. 
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- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, Bệ-hạ cung-kính, đảnh 
lễ chư Bậc cao thượng nào trong tam-giới này, kẻ hạ 
thân cũng xin cung-kính đảnh lễ chư Bậc cao thượng ấy. 


Sau khi truyền dạy vị thiên-nam Mãtali như vậy xong, 
Đức-vua trời Sakka cung-kính đảnh lê Đức-Thê- Tôn, rôi 
lên ngôi trên cô long xa Wejayamia được kéo do 1000 
con ngựa báu ngự đi du lãm vườn thượng uyên. 

* Kinh Samghavandanäsutfa) được tóm lược như sau: 

- Này chư t)-khưu! Chuyện từng có, Đức-vua trời 
Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên truyện bảo vị thiên- 
nam Matali đánh xe răng: 

- Này Matal!l Ngươi hãy chuẩn bị cô long xa 
Vejayanta được kéo do 1000 con ngựa báu, đê Trâm ngự 
đi du lãm vườn thượng uyên. 

Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, thiên-nam Mãtali 
đã chuân bị cô long xa xong, rôi tâu với Đức-vua trời 
Sakka răng: 

- Muôn tâu Đưực-Thiên-vương, cổ long xa Vejayania 
được kéo do 1000 con ngựa báu đã săn sàng. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Đức-vua trời Sakka từ trên 
lâu đài Vejayanta ngự bước xuống, chấp 2 tay đưa lên 
trăn đánh lê chư t)-khưu- Tăng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, vị thiên-nam Mãtali tâu 
với Đức-vua trời Sakkq răng: 

— Muôn tâu Đúc-Thiên-vương, chư tỳ-khưu vốn từng 
năm trong bụng mẹ suốt 10 tháng đáy dơ đáy. 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, do nguyên nhân nào 
mà Bệ-hạ lại cung-kính, đảnh lê chư t}-khưu-Tăng 
không có nhà như vậy. 





' Sam. Sagãthãvaggasamyutta, Sakkasamyutta, Samghavandanäsutta. 
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Kính xin Bệ hạ truyền dạy cho kẻ hạ thân này hiểu 
biết về chư tỳ-khưu-Tăng ấy có đức-hạnh cao thượng 
như thể nào? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này Matali! T râm cung-kính đánh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng là bậc xuất gia không có nhà ấy, bởi vì các Ngài 
đã từ bỏ nhà, không còn quan tâm lưu luyến đến nhà 
nữa, các Ngài không cất giữ lúa gạo trong kho, trong 
hñ, trong nồi. Các Ngài thực-hành hạnh ải khất thực, 
nhận vật thực mà người ta đã nấu chín rồi, các Ngài duy 
trì sinh-mạng bằng các món vật thực ấy. 

Chư tb-khuưu-Tăng ấy là bậc thiện-trí thường nói lời 
hay hữu ích, luôn luôn thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

- Này Matalil Nhóm chư-thiên còn hận thù với nhóm 
Asura, phân đông chúng-sinh hay giận hờn với nhau. 

Chư t)È-khưu- Tăng ấy không còn sân hận nữa, đã diệt 
tận được mọi phiên-não bên trong của mình rồi. 

Khi mọi người, mọi chúng-sinh còn chấp-thủ, thì các 
Ngài không còn chấp-thủ nữa. 

- Này Mãtali! Trâm cung-kính, đảnh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy. 

Nghe Đức-vua trời Sakka truyền dạy như vậy, vị 
thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức- Thiên-vương, Bệ-hạ cung-kính, đảnh 
lễ chư t)-khưu-Tăng cao thượng nào trong đời này, kẻ 
hạ thân cũng xin cung-kinh đảnh lễ chư tỳ-khưu-Tăng 
cao thượng ấy. 

Sau khi truyền dạy vị thiên-nam Mãtali như vậy xong, 
Đức-vua trời Sakka cung-kính đảnh lễ chư tỳ-khưu- 
Tăng, rồi lên ngôi trên cổ long xa Vợ@jayamfa được kéo 
do 1000 con ngựa báu ngự đi du lãm vườn thượng uyền. 
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* Kinh Gahaffhavandanñsuffa”) được tóm lược như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Chuyện từng có, Đức-vua trời 
Sakka cối trời Tam-thập-tam-thiên truyện bảo vị thiên- 
nam Matali đánh xe răng: 

- Này Maltali!l Ngươi hãy chuẩn bị cổ long xa 
Vejayamta được kéo do 1000 con ngựa báu, đề Trắm ngự 
đi du lãm vườn thượng uyÊn. 

Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, thiên-nam Mãtali 
đã chuân bị cô long xa xong, rôi tâu với Đức-vua trời 
Sakka răng: 

- Muôn tâu Đưực- Thiên-vương, cổ long xa Vejayanfa 
được kéo do 1000 con ngựa báu đã săn sàng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Đức-vua trời Sakka từ trên 
lâu đài Vejayanta ngự bước xuống, chắp 2 tay đảnh lễ 
vòng quanh hướng. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, thiên-nam Mãtali tâu với 
Đức-vua trời Sakka răng: 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, các Bàả-la-môn thông 
suốt các bộ môn, các Đức-vua trong toàn cối người, tất 
cả mọi người, 4 Đức- lhiên-vương, toàn thê chư-thiên cối 
trời Tứ Đại-thiên-vương, toàn thê chư-thiên: cối trời 
Tam-tháp-tam-thiên đêu cung-kính, đêu đảnh lê Bệ-hạ. 

- Muôn tâu Đức-Thiên-vương, do nguyên nhân nào 
mà Bệ-hạ lại cung-kính, đảnh lê vòng quanh Š§ hướng. 

Kinh xin Bệ-hạ truyền dạy cho kẻ hạ thân này hiểu 
biết về những hạng người có đức hạnh cao thượng áy là 
những hạng nào vậy? 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy thiên-nam Mãtali răng: 

- Này Mãtali! Trâm cung-kính đảnh lễ các bậc xuất- 





' Sam. Sagathävagøasamyutta, Sakkasamyutta, Gahatthavandanäsutta. 
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gia thực-hành phạm-hạnh cao thượng, có  giới-ẩđức 
trong sạch, có định-tâm vững chắc, có trí-tuệ hiểu biết 
rõ thật-tánh của các pháp. 

Trâm cung-kính đảnh lễ những người tại-gia là cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ có đức-fin trong sạch nơi Tam-báo, 
thường tạo phước-thiện bô-thí, có giới hạnh trong sạch, 
biết ơn và biết đến ơn, biết lo phụng dưỡng cha mẹ, biết 
tế độ vợ con, bạn hữu, thân quyền. 


- Này Matali! Tì râm cung-kính, đảnh lễ những hạng 
HgGưỜi đÿ. 

Nghe Đức-vua trời Sakka truyền dạy như vậy, vị 
thiên-nam Maãtali tâu răng: 

'. Muôn tâu Đức- Thiên-vương, Bệ-hạ cung-kính, đảnh 
lê những hạng người cao thượng nào trong đời này, kẻ 
hạ thân cũng xin cung-kính đánh lê những hạng người 
cao thượng áÿ. 

Sau khi truyền bảo vị thiênnam Mãtali như vậy 
xong, Đức-vua trời Sakka cung- -kính đảnh lễ những hạng 
người cao thượng ấy, rồi lên ngồi trên cổ long xa 
Vejayania được kéo do 1000 con ngựa báu ngự đi du 
lãm vườn thượng uyên. 


Tích Vandanavimãnavatthu ” 


Một thuở nọ, Ðức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana, 
gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một nhóm đông tỳ- 
khưu-Tăng an cư nhập hạ tại gần một xóm làng suốt 3 
tháng mùa mưa xong, sau khi làm /ễ Pavaäranä: Lễ thỉnh 
mời chư t)-khưu-Tăng chỉ lỗi, một đoàn tỳ-khưu-Tăng 
lên đường đi đến kinh-thành Sãvatthi, để hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn. 





' Khu. Vimãnavatthu, Vandanavimãnavatthu. 
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Chư tỳ-khưu-Tăng trên đường đi ngang qua xóm nhà, 
một cận-sự-nữ nhìn thấy đoàn chư tỳ-khưu-Tăng Ấy, cô 
liền phát sinh đức-tin trong sạch, ngôi xuống đất chấp 2 
tay cúi đẫu cung-kinh đảnh lễ 3 lần đoàn chư t-khưu- 
Tăng ấy với đại-thiện-tâm trong sạch cung-kính vô cùng 
hoan-hỷ, rồi cô ngồi chắp tay nhìn theo đoàn chư tỳ- 
khưu-Tăng ấy đi cho đến khi khuất tầm mắt. 

Về sau, người cận-sự-nữ ẫy chết, phước-thiện cung- 
kính đảnh lễ chư t)-khưu- Tăng ấy cô cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau, hóa-sinh làm vị fhiên-nữ xinh đẹp có 
nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa khắp mỌI nƠI, 
trong lâu đài nguy nga tráng lệ tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, được hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời. 

Một hôm, Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana lên 
cối trời Tam-thập-tam-thiên, vị thiên-nữ đến cung-kính 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyền hỏi thiên-nữ rằng: 

- Này thiên nữ! Cô có thân hình rất xinh đẹp, có nhiêu 
odi lực, có hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mọi nơi như 
một ngôi sao sảng, có đây đủ các thứ của cải quý báu 
phát sinh lên với cô như vậy. 

- Này thiên-nữ! Khi ở cỗi người, tiên-kiếp của cô đã 
tạo phước-thiện nào, mà nay kiếp hiện-tại là vị thiên-nữ 
xinh đẹp, có nhiễu oai lực, có hào quang rực rỡ tỏa ra 
khắp mọi nơi như vậy? 

Nghe Ngài Đại- Trưởng-lão Mahaämoggallana hỏi như 
vậy, thiên nữ vô cùng hoan-hỷ bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, khi ở cõi người, 
con nhìn thấy đoàn chư t)-khưu-Tăng có giới-đức đi trên 
đường ngang xóm nhà, con phái sinh đức-tin trong sạch 
ngôi xuống đất chắp tay cung-kính đảnh lễ đoàn chư t}- 
khưu- Tăng ấy với đại-thiện-tâm trong sạch của con. 
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Sau khi con chết, phước-thiện cung-kính đảnh lễ đoàn 
chư t)-khưu-Tăng ấy có cơ hội cho quả tái-sinh, hóa- 
sinh làm vị thiên-nữ trên cối trời Tam-tháập-tam-thiên 
này, con là thiên-nữ có thân hình xinh đẹp, có hào quang 
rực rỡ tỏa ra khắp mọi nơi như thể này, và mọi thứ của 
cải quý báu được phái sinh cũng do nhờ quả của phước- 
thiện cung-kính đánh lễ đoàn chư tỳ-khưu- Tăng ấy. 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, khi ở cõi người, con 
đã tạo phước-thiện cung-kính đảnh lễ đoàn chư tỳ-khưu- 
Tăng ấy như vậy, nên kiếp hiện-tại này con được xinh đẹp, 
có hào quang rực rỡ tỏa ra khắp mọi phương hướng, 
được hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời này như vậy. 


Tích con chim Ulũkasakuna “? 


Một thuở nọ, Ðức-7hế-Tôn ngự trong động Indasälã 
trên núi Vedisaka. Khi ấy, một con chữn Ulñka (chỉm 
ng) có đại-thiện-tâm tôn kính Ðức-Thề-Tồn, mỗi ngày 
nó bay theo sau hầu tiễn đưa Ðức-Thế-Tôn ngự đi vào 
xóm làng khất thực một nửa đoạn đường, rồi nó đậu chờ 
tại nơi ấy. 

Sau khi ĐÐức-Thế-Tôn khất thực xong ngự ởi trở về, 
con chim Ulữka chờ nửa đường đón rước Đức-Thế-Tôn 
ngự trở về núi. 

Hằng ngày, con chữn Ulñka có đại-thiện-tâm tôn kính 
bay theo sau tiễn đưa Đức-Thề-Tồn ngự đi khất thực một 
nửa đường, và chờ đón rước Đức-Thé-Tôn ngự đi trở về 
núi một nửa đường như vậy. 

Một hôm vào một buổi chiều, ®Đức-Ti hế- Tôn cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đang ngôi tụ hội trên núi, con 
chim Ulũka từ trên núi bay sà xuống cúi đầu cung-kính 
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đi vào gần Đức-Thề-Tôn, cung-kính chắp đôi cánh lại, 
rồi xòe đôi cánh ra, cúi đầu sát nền cung-kính đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng với đại- 
thiện-tâm trong sạch vô cùng tôn kính. 


Khi ấy, nhìn thấy con chim Ul#ka cung-kính đảnh lễ 
như vậy, ĐÐức-Thế-Tôn mỉm cười. Ngài Trưởng-lão 
nanda bạch hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-T' hé-Tôn, do nhân nào, do duyên nào 
mà Đức-Thế-Tôn mửn cười như vậy? 

Đức-Thế- Tôn dạy rằng: 

- Này Ananda! Con hãy nhìn con chim Uluka có đại- 
thiện-tâm trong sạch cung-kinh đảnh lễ Như-Lai và chư 
Đại-đức t)-khưu- Tăng. Với phước-thiện cung-kính đảnh 
lễ này, suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, con chìm Ulũka 
này chỉ còn tử sinh luân-hồi trong cỗi người và các cối 
trời mà thôi (nó không hê bị sa đọa vào trong 4 cối ác 
giới: địa ngục, a-fu-la, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

Sau này, hậu-kiếp của con chỉm Ulũka này sẽ trở 
thành Đức-Phát Độc-Giác có danh hiệu là Somwanassa. 


Tích con chữn Uluka (chim ưng) này có đức-tin trong 
sạch cung-kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn cùng chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng với đại-thiện-tâm trong sạch tôn kính như 
vậy, là phước-thiện cung-kính không chỉ ngăn được sự 
tải-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa ngục, q-su-rq, 1Øq-quỷ, 
súc-sinh, mà còn làm nhân, làm duyên dắt dẫn tạo đây 
đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mát (10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ và 10 pháp hạnh ba-la-mát bậc trung) đề 
trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu Somanassa. 

Con chim Ulũka tạo phước-thiện cung-kính đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức t)-khuưu- Tăng như vậy, mà 
năng lực của phước-thiện cung-kính đảnh lễ ây làm 
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nhân-duyên dẫn đến /hành tựu quả báu trong cõi người 
(manussasampdatffl), thành tựu quả báu trong các cối trời 
(devasampati), cuối cùng thành tựu Niễt-bàn giải thoát 
khổ (NibbãnasampaHi) nữa. 


Quả báu của pháp cung-kính 
Đức-Phật dạy câu kệ Dhammapadagäthã số 109 rằng: 


“Abhivadanasilissa, niccarn vuddhapaccayïno. 
CaftIaro dhamma vaddharti, äyu vanno sukham balam. 


1” 


- Này chư t)-khưu! Bốn pháp là tuổi thọ sống lâu, sắc 
đẹp tuyệt vời, thân tâm an-lạc, sức mạnh của thán tâm 
được tăng trưởng đối với người thường có pháp cung- 
kinh, đánh lễ bậc đáng tôn kính. 

Bác đáng tôn kính là bậc xuất-gia sa-di, ty-khưu có 
giới-đức trong sạch, có pháp-hạnh cao thượng; người 
tại-g1a có giới-hạnh trong sạch, có mọi phước-thiện đầy 
đủ, có tuôi cao cũng là bậc đáng tôn kính đối với người 
tại-gia. 

VỆ uổi thọ của người ấy được tăng trưởng có nghĩa là 
người ây có tuổi thọ chừng nào thì sống đến hết tuôi thọ 
chừng ấy, mà không có một tai họa nào có thể cắt đứt 
sinh-mạng của người ấy trước khi hết tuổi thọ. Sắc đẹp, 
sự an-lạc, sức mạnh tùy theo tuôi thọ của người ẫy. 


Đức-Phật tôn kính Pháp-bảo 


Đức-Phật thuyết dạy kinh Gãravasutfa “” 


Một thuở nọ, sau khi trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gofama, trong tuần 
lễ thứ năm Øức-Thế-Tồn ngự tại cội cây Ajapäla- 
nigrodha (về phía Đông, cách cội Đại-Bồ-Đề khoảng 32 
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sải tay) bên bờ sông Nerañjarä, gần khu rừng Uruvelã, 
(từ ngày 14 tháng 5 đến 20 tháng 5). 

Khi ấy, điều tư duy phát sinh đối với Đức-Thể-Tôn tại 
nơi thanh vắng ấy rằng: 

“Con người không có nơi tôn kính, không có nơi kính 
trọng là sống khổ, Như-Lai nên cung-kinh, lễ bải vị Sa- 
môn hoặc Bả-la-môn nào đáy!” 

Tiếp theo, ÐĐức-Thể- Tôn suy xét rằng: 

“* Như-Lai nên tôn kính, kính trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, để cho phần giới 
(stlakkhandha) chưa đây đủ thì được đây đủ hoàn toàn, 
nhưng Như-Lai không thấy Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào 
khác có đây đủ hoàn toàn phần giới hơn Như-Lai, trong 
thể giới này, cỗi ma-vương, các cối trời dục-giới, các cối 
trời sắc-giới, chúng-sinh muôn loài, chư Sa-môn, chư Bà- 
la-môn, nhân loại, chư-thiên, chư phạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kinh, kính trọng phân giới 
của Như-Lai. ” 

*“* Như-Lai nên tôn kính, kính trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, để cho phân định 
(samadhikkhandha) chưa đây đủ thì được đây đủ hoàn 
toàn, nhưng Như-Lai không thấy Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn nào khác có đây đủ hoàn toàn phân định hơn Như- 
Lai, trong thể giới này, cỗi ma-vương, các cối trời dục- 
giới, các cõi trời sắc-giới, chúng-sinh muôn loài, chư 
Sa-môn, chư Bả-la-môn, nhân-loại, chư-thiên, chư phạm- 
thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kính, kinh trọng phần 
định của Như-Lai ” 

** Như-Lai nên tôn kính, kính trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, để cho phần tuệ 
(paññãdhikkhandha) chưa đây đủ thì được đây đủ hoàn 
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toàn, nhưng Như-Lai không thấy Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
nào có đây đủ hoàn toàn phần tuệ hơn Như-Lai, trong 
Cối giới này, cõi ma-vương, các cối trời dục-giới, các cối 
trời sắc-giới, chúng-sinh muôn loài, chư Sa-môn, chư 
Bà-la-môn, nhân loại, chư-thiên, chư phạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kính, kính trọng phần tuệ 
của Như-Lai. ” 

“* Như-Lai nên tôn kính, kính trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, để cho phần pháp- 
giải-thoát (vùnuttikkhandha) chưa đây đủ thì được đây 
ấủ hoàn toàn, nhưng Như-Lai không thấy Sa-môn hoặc 
Bà-la-môn nào khác có đây đủ hoàn toàn phân pháp- 
giải-thoát hơn Như-Lai, trong thế giới này, cỗi ma- 
vương, các cối trời dục-giới, các cối trời sắc-giới, 
chúng-sinh muôn loài chư Sa-môn, chư Bả-la-môn, 
nhân loại, chư-thiên, chư phạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kính, kinh trọng phần 
pháp-giải-thoát của Như-Lai. ` 

*“* Như-Lai nên tôn kính, kính trọng Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn nào, rồi nương nhờ nơi vị ấy, để cho phẫn pháp- 
giải-thoát tri-kiễn (vinuttiñänadassanakkhandha) chưa 
đây đủ thì được đây đủ hoàn toàn, nhưng Như-Lai không 
thấy Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào khác có đây đủ hoàn 
toàn phần pháp-giải-thoát tri-kiễn hơn Như-Lai, trong 
thể giới này, cỗi ma-vương, các cối trời dục-giới, các cõi 
trời sắc-giới, chúng-sinh muôn loài, chư Sa-môn, chư 
Bà-la-môn, nhân loại, chư-thiên, chư phạm-thiên cả thảy. 

Vậy, Như-Lai sống nên tôn kinh, kính trọng phân pháp 
giải-thoát tri-kiến của Như-Lai. ” 

Vì vậy, Như-Lai sống nên tôn kính, kinh trọng 9 pháp- 
siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn mà Như-Lai đã chứng đắc vậy. ” 
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Ngay sau đó, Đại-phạm-thiên Sahampati biết được 
điều tư duy của Đức-Ti hế-Tôn với tâm của mình, nên 
biến từ cối sắc-giới phạm-thiên, xuất hiện xuống cõi 
người đứng trước Đức-Thế-Tôn, như người khỏe mạnh 
co tay vào hoặc duỗi tay ra. 

Khi ấy, Đại-phạm-thiên Sahampari mặc y phục chừa 
vai phải, chấp 2 tay cung-kính hướng về Đức-Thế-Tôn 
kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, điều á ấy đúng như vậy! 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, điêu ấy đúng như vậy! 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chự Đức A-ra-hản, Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác đã xuất hiện trong thời quá khứ, 
tất cả chư Phật Chánh-Đăng-Giác quá khứ ấy sống cũng 
đêu tôn kính 9 pháp-siêu-tam-giới. 

- Kính bạch Đúc-Thế Tôn, chư Đức A-ra-hán, Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác sẽ xuất hiện trong thời vị-lai, tất 
cả chư Phật Chánh-Đăng-Giác vị-lai ấy sống cũng sẽ 
đêu tôn kính 9 pháp siêu-tam-giới. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tô ôn, Đức A-ra-hán, Đúc-Phật 
Chánh-Đăng-Giác đang xuất hiện trong thời hiện-tại 
này, cũng tôn kính 9 pháp siêu-tam-giới. 


Sau khi kính bạch Đức-7hế-Tôn như vậy, Đại-phạm- 
thiên Sahampati bạch bài kệ tóm lược rằng: 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn! 

Chu: Phật Chánh-Đẳng-Giác đã xuất hiện thời quá khứ, 

Chư Phật Chánh-Đăng-Giác sẽ xuất hiện thời vị-lai, 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đang hiện hữu hiện-tại, 

Tắt cả chư Phật Chánh-Đăng-Giác sống đêu tôn kinh 

chánh-phảp. 

Đó là truyền thông của chư Phật Cháảnh-Đăng-Giác. 

Vì thế, chúng-sinh yêu mình, mong được cao thượng, 
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Nên niệm tưởng đến lời giáo huấn của Đức-Phậi, 

Nên đem hết lòng tôn kinh chánh-pháp của Đức-Phật. 

Cung-kính Đưức-Phật là Bậc Vô-Thượng trong toàn 

Cối-giới chúng-sinh. 

Phước-thiện cung-kính cao thượng nhất là cung-kính 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- lăng-bảo, 
bởi vì Tam-bảo là cao cả nhất trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh, nên các hàng thanh-văn đệ-tử có đại-thiện-tâm 
trong sạch đem hết lòng tôn kính đảnh lễ Ðức-Phậtr-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, chắc chắn được phước- 
thiện cung-kính cao quỷ nhất, được quả bđu cao quý 
nhất mà không có nơi nào sánh với 7øm-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo được. 


(Xong phân phước-thiện cung-kính) 


V- PHƯỚC-THIỆN HÖ-TRỢ (Veyyãvaccakusala) 

Veyyävaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ 

- Định nghĩa Veyyävacca: 

“Visesena ãvarani ssakkam aãpajjanrti byãvd{ä. 
Byavafassa kamman: Vẻ)yäVaCCAIH. k 

Những người nào cô găng quan tâm đặc biệt đến 
công việc tạo phước-thiện những người ấy được gọi là 
người hô-trợ tạo phước-thiện. Phước-thiện nào làm cho 
những người áy quan tâm đặc biệt đên công việc tạo 
phước-thiện, gọi là veyyavaccakusala: phước-thiện hô- 
trợ tạo mọi phước-thiện. 

Veyyävaccakusala: Phước-thiện hô-trợ tạo phước- 
thiện nh là: 

- Hô-trợ người theo học pháp-học Phát-giáo. 

-Hó-trợ hành-giả thực-hành pháp-hành thiên. 
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- Hỗ-trợ giúp đỡ thí-chủ tạo phước-thiện bô-thi. 

- Hỗ-trợ giúp đỡ nuôi dưỡng t)-khưu bệnh. 

- Hỗ-trợ giúp đỡ quét dọn làm sạch sẽ xung quanh cội 
Đại-Bồ-đê, quét dọn làm sạch sẽ xung quanh ngôi bảo 
tháp tôn thờ Xá-Lợi của Đức-Phật Gotama và ngồi tháp 
thờ Xả-Lợi của chư Thánh A-ra-hám. 

- Hỗ-trợ giúp đỡ sửa ngôi chùa cũ, sửa chỗ ở của chư 
f)-khưu, V.V... 

Đó là định nghĩa theo cách puggaladhithana: định 
nghĩa theo người là chính. 

Tam tam kiccakarane byaãvafassa bhãvo: veyyãvaccan 

Pháp nào làm nhân cho người quan tâm đặc biệt hỗ- 
trợ giúp đỡ tạo phước-thiện, pháp ấy gọi là veyyãvacca: 
phước-thiện hỗ-trợ tạo mọi phước-thiện. Đó là tác-ÿ tảm- 
sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm. 

Đó là định nghĩa theo cách dhammadhiftthana: định 
nghĩa theo pháp là chính. 

* Hỗ-trợ giúp đỡ mọi công việc trong đời không có 
lỗi, không có hại cho mình, cũng không có hại cho mọi 
người, không có hại đến mọi chúng-sinh khác, như giúp 
đỡ chữa bệnh, nuôi bệnh, giúp đỡ dạy các môn học có 
ích lợi, hoàn toàn vô hại, giúp đỡ công việc đồng áng, 
trồng trọt, giúp đỡ làm công việc xây dựng, v.v... 

Như vậy, cũng gọi là veyyävacca: phước-thiện hỗ-trợ. 


Tích Uttaravimänavatthu ” 


lích UtIaravinanavaffhu là tích lầu đài to lớn nguy 
nga trắng lệ sáng ngời của vị fhiên-nam Uffara cũng 
như hội frường Sudhamma tại cõi trời Tam-thập-fam- 
thiên của Đức-vua trời Sakka. 





' Bộ Vimãnavatthu, tích Uttaravimãnavatthu. 
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Khi ở cõi người, tiên-kiếp của vị thiên-nam UHara đã 
tạo phước-thiện nhự thê nào? 

Khi ở cõi người, tiên-kiếp của vị thiên-nam Uara là 
cậu Uffara, người làm công ăn lương của ông fỉnh 
trưởng Payasi tỉnh Setabya trong đầt nước Kosala. 


Hằng ngày, cậu U/ara tạo phước-thiện hổ-ợ giúp 
ông tỉnh trưởng lo công việc phước-thiện bồ-thí cúng 
dường đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bà-la-môn, những 
người nghèo khổ, những người đi đường, v.v... 

Trước kia, ông tỉnh trưởng Päyäsi là người có tà-kiến 
thấy sai chấp lầm rằng: không có kiếp sau, không có quả 
của ác-nghiệp, không có quả của thiện-nghiệp nào cả. 


VỀ sau, ông tỉnh trưởng Pãyäsi đi đến hầu nghe Ngài 
Trưởng-lão Kumärakassapa giảng giải tẾ độ, ông tỉnh 
trưởng Päyasi từ bỏ tà-kiến ấy, trở thành người có 
chánh-kiến, ông tỉnh trưởng phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi 7Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, rồi kính xin thọ 
ph? quy Tam-bảo trở thành người cận-sự-nam 
(upäsaka) đã quy-y Tam-bảo đến trọn kiếp. 


Ông tỉnh trưởng Payasi muốn tạo phước-thiện bồ-thí 
hằng ngày, nên truyền bảo cậu U/ara hỗ-trợ giúp ông 
tạo phước-thiện bố-thí các vật thí như cơm, đô ăn, vải 
may y phục đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bả-la-môn, những 
người nghèo khổ, những người qua đường. 


Ông tỉnh trưởng Päyäsi vốn có tính keo kiệt, bủn xỉn 
trong của cải, nên ông ra lệnh cho cậu Ư/ara đem các 
vật thí loại xấu, loại tôi Zøo phước-thiện bố-thí đến chư 
t-khưu, sa-môn, bà-la-môn, những người nghèo khổ, 
những người đi đường, v.V... 
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Mặc dù vậy, cậu Uifara vẫn vâng lệnh ông tỉnh 
trưởng đem những vật thí loại xấu, loại tôi ây tạo phước- 
thiện bố-thí, cũng dường đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bà- 
la-môn một cách cung-kính, và tạo phước-thiện bồ-thí 
phân phát những vật thí loại xấu, loại tồi ấy đến những 
người nghèo khổ, những người đi đường, v.v... cũng 
cung-kính như vậy. 

Sau khi tạo phước-thiện bố-thí xong phận sự, cậu 
Uttara phát nguyện răng: 

“1ôi chỉ gặp ông tỉnh trưởng Payasi kiếp hiện-tại này 
mà thôi. Do năng lực phước-thiện hỗ-trợ tạo phước- 
thiện bồ-thí này, kiếp sau của tôi xin không gặp lại ông 
tỉnh trưởng Payasi này nữa. ” 


Nghe người báo cho ông tỉnh trưởng biết cậu U/ara 
phát nguyện như vậy, nên ông tỉnh trưởng Pãyäãsi gọi cậu 
Uttara đến hỏi rằng: 

- Này Unaral Ta nghe người bảo tin cho biết ngươi 
đã phát nguyện như vậy có thật hay không? 

Cậu Uttara thưa với ông tỉnh trưởng Pãyäãsi rằng: 

- Kính thưa ông tỉnh trưởng, đúng sự thật như vậy. 

- Này Uttara! Do nguyên nhân nào mà ngươi phát 
nguyện như vậy? 

- Kính thưa ông tỉnh trưởng, ông dùng những món ăn 
ngon lành, mặc y phục những thứ vải tôt, còn ông ra 
lệnh cho tôi đem những thứ vật thực dở như cơm nấu 
băng thứ gạo hẳm, với nước cải ngâm chua; các thứ vải 
thô xâu tạo phước-thiện bô-thí đên chư tỳ-khưu, sa-môn, 
bả-la-môn, những người nghèo khó, những người ổi 
đường, v.V... 


Những thứ vật thí loại xấu, loại tôi ấy chính ông cũng 
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không muốn nhìn thấy. Ông tính trưởng muốn cho mọi 
người kính trọng ông, nhưng ông lại đối xử với những 
người ấy như vậy, thì làm sao họ kính trọng, thương yêu 
ông được? 


Nghe cậu Uttara thưa như vậy, ông tỉnh trưởng Pãyäsi 
ra lệnh cậu Uttara răng: 

- Này Ufaral Vậy, từ nay ngươi hãy tạo phước-thiện 
bô-thí những món vật thực như ta dùng, những thứ vải 
như ta mặc “ 


Tuân theo lệnh của ông tỉnh trưởng Pãyãsi, từ đó về 
sau, hằng ngày cậu Uttara hỗ-trợ, giúp đỡ ông tỉnh 
trưởng trong công việc tạo phước-thiện bố-thí, cúng 
dường những vật thí tốt đến chư tỳ-khưu, sa-môn, bà-la- 
môn một cách cung-kính, và bố-thí phân phát những vật 
thí tốt ấy đến những người nghèo khổ, những người đi 
đường, v.v... rất cung-kính, với tâm từ, tâm bi của mình. 


Quả báu phước-thiện bố-thí của ông tỉnh trưởng Pãyãsi 


Ông tỉnh trưởng Pãyãsi chỉ ra lệnh cho cậu Ufara tạo 
phước-thiện bố-thí mà thôi, ông không tự tay mình tạo 
phước-thiện bố-thí đến chư tỳ-khưu, chư sa-môn, chư 
bà-la-môn, các người nghèo khổ, người đi dường khác, 
cũng không biết kính trọng phước-thiện bồ-thí. 


VỀ sau, sau khi ông tỉnh trưởng Pãyäsi chết, đại- 
thiện-nghiệp bô-thi ấy cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam 
trong lâu đài tâm thường hoang vắng có tên Serisaka- 
vimind tại cõi trời tứ Đại- Thiên-Vương, sống một mình 
không có ai hấu hạ, mà còn phải lên hầu hạ các chư- 
thiên trên cối trời Tam-thập-tam-thiên nữa. 





' Trích Chú-giải Dĩ. Mahãvagøa, Pãyãsirãjaññasuttavannanã. 
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Quả báu phước-thiện hỗ-trợ của cậu Uttara 


Hằng ngày, cậu UZara là người làm công ăn lương 
của ông tỉnh trưởng Payäsi, cậu Ufara có phận sự hỗ- 
trợ tạo phước-thiện bố-thí các vật thí loại tốt đến chư tỳ- 
khưu, sa-môn, bà-la-môn một cách cung-kính, vả bồ-thí 
phân phát những vật thí tốt ấy đến những người nghèo 
khổ, những người đi đường, v.v... rất cung-kính, với tâm 
từ, tâm bi như vậy. 


Sau khi cậu Uứara chết, đại-thiện-nghiệp hỗ-trợ tạo 
phước-thiện bô-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-Hnam Uffara cao quý trong một lâu đài 
Uffaravimãna cao 12 do-tuân to lớn nguy nga tráng lệ 
sáng ngời tại cõi trời Tam-tháp-tam-thiên, cũng như hội 
trường Sudhamma của Đức-vua trời Sakka tại cõi trời 
Tam-tháp-tam-thiên. 

WỊ thiên-nam Uftftara cao quý có hào quang sảng 
ngời, có đông chư thiên-nam và chư thiên-nữ hấu hạ, 
hưởng mọi sự an-lạc trên cối trời Tam-thập-tam-thiên ấy. 


* Một hôm, Ngài Trưởng-lão Gavampaii bay lên nghỉ 
trưa trên cối trời tứ Đại- Thiên-vương, gặp vị thiên-nam 
Pãyäs¡ truyền hỏi răng: 

- Này vị thiên-nam! Tiên-kiếp của ngươi là ai, đã làm 
phước-thiện như thê nào mà tải-sinh làm vị thiên-nam 
trên cối trời này như vậy? 

Vị thiên-nam Pãyäsi bạch với Ngài Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, tiền-kiếp của con là 
tỉnh trưởng Payasi ra lệnh cho cậu Uttara hô-frợg giúp 
con tạo phước-thiện bó-thí, còn con không tự tay tạo 
phước-thiện bồ-thí đên những người thọ-thí, và không 
biết kính trọng phước-thiện bô-thí, nên sau khi con chết, 
đại-thiện-nghiệp bô-thí ấy cho quả tái-sinh làm vị thiên- 
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nam trong lâu đài Serisakavimãna hoang vắng này. 
Bạch Ngài. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, khi Ngài trở về cối 
người, kính xin Ngài Trưởng-lão dạy bảo cho những 
người thân nhân của con biết rằng: 


“Tĩnh trưởng Payasi đã không tự tay tạo phước-thiện 
bô-thí một cách cung-kính, không kính trọng phước- 
thiện bô-thí, nên sau khi chết, đại-thiện-nghiệp bô-thí ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
trong lâu đài hoang văng trên cõi trời tử Đại-Thiên- 
VƯƠNng. ” 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài dạy bảo 
những người thán nhân của con và những người khác 
nên tự tay mình tạo phước-thiện bồ-thí đến chư tỳ-khuưu, 
chư sa-môn, chư bà-la-môn một cách cung-kính, và nên 
biết kính trọng phước-thiện bô-thi. 

Ngài Trưởng-lão. Gayampdfi nhận lời yêu cầu của vị 
thiên-nam Päyäsi, rồi Ngài hỏi thiên-nam Pãyãsi rằng: 


- Này vị thiên-nam Payäsi! Cậu Uitara là người làm 
công ăn lương hỗ-trợ giúp tiên-kiếp ngươi tạo phước- 
thiện bô-thí, nay kiếp hiện-tại của cậu Uttara sinh ở cối 
trời nào vậy? 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, cậu UHara là người 
làm công ăn lương hồ- trợ giúp tiễn- kiếp Của con tạo 
phước-thiện bô-thí các vật thí cúng-dường đến chư t- 
khưu, chư sa-môn, chư bà-la-môn,...một cách cung-kính, 
nên sau khi cậu Utara chết, đại-thiện-nghiệp cao quý ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau là vị thiên-nam Utfara trong 
lâu đài Uffaravimana to lớn cũng như hội trường 
Sudhamma của Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời Tam- 
tháp-tam-thiên. Bạch Ngài. 
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* Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaämoggallana 
ngự lên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên gặp vị thiên- 
nam Uttara, nên hỏi rằng: 

- Này Uttara! Ngươi có lâu đải to lớn nguy nga trắng 
lệ, có ảnh sáng tỏa rộng khắp mọi nơi cũng như hội 
trường Sudhamma của Đức-vua trời Sakka là nơi hội 
họp nhóm chư thiên. Ngươi có nhiêu oai lực, có ánh 
sáng hào quang sảng ngời tỏa ra khắp mọi phương 
hướng, có đông thiên-nam thiên-nữ hâu hạ, hưởng mọi 
sự an-lạc như vậy. 

Khi ở cõi người, tiển-kiếp của ngươi đã tạo những 
phước-thiện nào mà nay kiếp hiện-tại này ngươi có 
nhiễu oai lực đến như vậy? 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggalläna hỏi như 
vậy, vị thiên-nam Uttara vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài 
Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, khi ở cõi người, 
tiển-kiếp của con là người làm công ăn lương của ông 
tỉnh trưởng Pãyäsi, con có phận sự tạo phước-thiện hồ- 
trợ giúp đỡ tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường các vật 
thí đến chư tỳ-khưu, Sa-môn, Bà-la-môn một cách cung- 
kính, và bồ-thí phân phát những vật thí đến những người 
nghèo khổ, những người đi đường, v.v...cũng cung-kính, 
với tâm từ, tâm bị. 

Ngoài ra, khi có được món vật thực, con cũng tạo 
phước-thiện bô-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu, Sa- 
môn, Bà-la-môn một cách cung-kính. 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, những phước-thiện 
mà tiên-kiếp của con đã tạo tại cõi người như vậy. 

Sau khi con chết, đại-thiện-nghiệp cao quỷ ấy có cơ 
hội cho quả tái-sinh hóa-sinh làm vị thiên-nam trong cối 
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trời Tam-thập-tam-thiên, trong lâu đài to lớn nguy nga 
tráng lệ sáng ngời, con có ánh sáng hào quang, có nhiều 
odi lực như thể này. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp của con, 
đã tạo những phước-thiện khi ở cối người như vậy, nên 
kiếp hiện-tại, con là vị thiên-nam có nhiều oai lực, có 
ảnh sảng hào quang sáng ngời toả khắp các phương 
hướng, có nhiễu thiên-nam, thiên-nữ hầu hạ, con hưởng 
mọi an-lạc như vậy. Bạch Ngài. 


Nhận xét về ông tỉnh trưởng Pãyãsi và cậu Uttara 


Ông tỉnh trưởng Pãyäsi trong tích Serisakavinäna 
và cậu Uitara trong tích Utaravimana được tôm lược 
như sau: 


* Tiền-kiếp của vị thiên nam Pãyãsi là ông tỉnh 
trưởng Päyäsi tỉnh Setabya trong đất nước Kosala, ra 
lệnh cho c@u U#ara hằng ngày làm phận sự hỗ-trợ ông 
trong công việc tạo phước-thiện bố-thí các vật thí đến 
chư tỳ-khưu, chư sa-môn, chư bà-la-môn, các người 
nghèo khổ, người đi đường, v.v... 


Ông tỉnh trưởng Päãyäsi chỉ xuất ra tiền của mà thôi, 
không tự tay mình tạo phước-thiện bố-thí đến người thọ 
thí một cách cung-kính, và cũng không coi trọng công 
việc tạo phước-thiện bố-thí. Cho nên, sau khi ông fỉnh 
trưởng Päyäsi chết, đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị /hên-nam tên là Pãyasi 
trong lâu đài ,Serisakavimana hoang vắng tại cõi trời tứ 
Đại-Thiên-vương, không có thiên-nam, thiên-nữ nào hầu 
hạ, vị £hiên-nam Pãyäsi còn phải lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên hầu hạ các vị chư-thiên trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên nữa. 
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s Tiền-kiếp của vị (hiên nam Ufara là người làm 
công ăn lương của ông tỉnh trưởng Payasi, tên là Uttara. 

Hằng ngày, cậu Uara vâng theo lệnh của ông fỉnh 
trưởng Pãyãsi, tạo phước-thiện hỗ-frợ giúp ông trong 
công việc tạo phước-thiện bố-thí các vật thí đến chư tỳ- 
khưu, chư Sa-môn, chư bả-la-môn một cách cung-kính, 
phân phát các vật thí đến những người nghèo khổ.... 
cũng cung-kính với tâm từ, tâm bi đến với họ. 

Cho nên, sau khi cậu U#ara chết, đại-thiện-nghiệp 
bậc cao cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị £hiên- 
nam Uttara cao quý trong lâu đài UfIaraviminad cao 12 
do-tuần to lớn nguy nga tráng lệ sáng ngời tại cõi trời 
Tam-tháp-tam-thiên, cũng như hội trường Sudhamma 
của Đức-vua trời Sakka tại cõi trời Tam-tháp-tam-thiên. 


Vị thiên-nam Uttara cao quý có hào quang sảng ngời, 
có đông chư thiên-nam và thiên-nữ háu hạ, hưởng mọi 
sự an-lạc trên cối trời Tam-thập-tam-thiên áy. 


Như vậy, ông tính trưởng Payasi là thí-chủ xuất ra 
nhiều tiền của mỗi ngày, nhưng không trực- -tiếp tự tay 
tạo phước-thiện bó-fhí đến người thọ-thi. 


Còn cậu Uffara là người làm công ăn lương, tạo 
phước-thiện hỗ-trợ giúp ông tỉnh trưởng Payasi, hằng 
ngày trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bố-¿í cúng dường 
các vật thí đến chư ty-khưu, chư sa-môn, chư bả-la-môn 
một cách cung-kính. 

* Quả của phước-thiện bố-thí của ông tỉnh trưởng 
Pãyãs¡ không trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bó-thí đến 
người thọ-thí thật là thấp kém. 

* Còn quả của phước-thiện hỗ-trợ của cậu UHara 
làm công ăn lương trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện Đố- 
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thí cũng dường các vật thí đến chư tỳ-khưu, chư sa-môn, 
chư bà-la-môn một cách cung-kính thật là cao quý. 


Như vậy, đại-thiện-nghiệp bô-thí của người thí-chủ 
xuất ra tiền của tạo phước-thiện bố-/hí dù có nhiều đến 
bao nhiêu, mà không tự tay tạo phước-thiện øđ-/h/ đến 
cho người thọ-thí, thì cũng không thê sánh với đại-thiện- 
nghiệp hỗ-rợ của người bỏ công sức tạo phước-thiện 
hỗ-trợ trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bồ-thí đến người 
thọ-thí một cách cung-kính. 


Thật ra, người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm xuất tiền của tạo phước-thiện bế-thí trong 
những đc-giới lộ-trình-tâm diễn tiễn qua thời gian quá 
Ít so với người bỏ công sức cô tác-ÿý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện hỗ-trợ, trực-tiếp tự tay 
tạo phước-thiện bố-/h/ đến người thọ-thí trong những 
dục-giới lộ-trình-tâm diễn tiến qua thời gian hằng ngày 
quả nhiều vô số, không sao kể được. 


Tóm lại, người thí-chú xuất ra tiền của tạo phước- 
thiện bố-/hí mà không tự tay mình tạo phước-thiện bố- 
thí đến cho người thọ-thí, dù có xuất ra tiền của nhiều 
đến bao nhiêu cũng không thể sánh với người bỏ công 
tạo phước-thiện hỗ-trợ giúp đỡ tạo phước-thiện bố-thí. 


Nếu người thí-chủ có đại-thiện-tâm trong sạch, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, xuất ra tiền của tạo phước- 
thiện Đđ-/hí, rồi tự tay mình tạo phước-thiện øố-hí đến 
cho người thọ-thí một cách cung-kính thì chắc chắn quả 
báu của phước-thiện bố-thí ây thật là vô lượng, đem lại 
sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 
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VI- PHƯỚC-THIỆN HÒI-HƯỚNG (Pattidãnakusala) 
Pattidãnakusala: Phước-thiện hồi-hướng 

- Định nghĩa Pattidana: 

“PattIabbd ti: Patti. Patiya danam: Pattidanam. ” 


Trạng-thái mà người đã có phân phước-thiện, gọi là 
patti; Sự bồ-thí hôi-hướng phân phước-thiện ấy, gọi là 
pattidãnakusala: phước-thiện hồi-hướng. 


Phước-thiện hôi-hướng là hồi-hướng phần phước- 
thiện bô-thí, giữ-giới, hành-thiên,... của mình đến cho 
ông bà, cha mẹ, thầy tổ, bà con thân quyến đã quá vãng, 
đến cho tất cả chúng-sinh đã quá vãng. 

Đó là định nghĩa theo cách puggaladhithana: định 
nghĩa theo con người là chính. 


„ 


“PatểtIm dadanHi etenãa ti: Patidanam. 


Những thí-chủ có tác-ÿý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện tâm bố-thí, giữ-giới, hành-thiên, v.v... rôi hồi- 
hướng phân phước-thiện của mình đến cho 8h1i8 người 
đã quá vãng hoặc chia phần phước-thiện của mình đến 
những người đang hiện hữu với đại-thiện-tâm trong 
sạch, gọi là pattidänakusala: phước-thiện hồi-hướng. 

Đó là định nghĩa theo cách đdhammadhitthana: định 
nghĩa theo pháp là chính. 


Vẫn: Khi người thí-chủ đã tạo phước-thiện nào, rồi 
hôi-hướng phân phước-thiện ấy đến cho nhiều người 
khác, nhiễu chúủng-sinh khác, thì phân phước-thiện của 
mình như thể nào? 

Đáp: Khi người thí-chủ đã tạo phước-thiện nào, rồi 
hôi-hướng phân phước-thiện ấy đến cho càng nhiễu 
người, càng nhiêu chủng-sinh bao nhiêu, thì phần 
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phước-thiện ấy càng tăng thêm phần xán lạn, vững 
chặc thêm nhiêu, đặc biệt thí-chủ có thêm phước-thiện 
hồi-hướng nữa. 


Ví dụ: Một người có cây đèn đang cháy sảng, đem 
ảnh sáng cây đèn của mình cho môi càng nhiễu cây đèn 
bao nhiêu, thì ảnh sáng càng tỏa rộng ra bấy nhiêu. 

Pattidänakusala: Phước-thiện hôi-hướng. 

Paffi trong danh từ paffiđãna này có nghĩa là phân 
phước-thiện của mình như phẩn phước-thiện bốồ-thí, 
phân phước-thiện giữ-giới, phần phước-thiện hành- thiên 
của mình, v.v... mà người đã tạo phước-thiện xong rồi, 
đã tích lũy trong tâm của mình, rồi người ấy nói lên lời 
hồi- hướng phần phước-thiện ấy đến cho những bà con 
thân quyên đã quá vãng, hoặc chia phần phước-thiện ấy 
đến những người sông đang hiện hữu trong đời, hoặc 
ban phân phước-thiện ấy đến tất cả chúng-sinh trong 
muôn loài. 

* Người thí-chủ đã tạo được phước-thiện nào, rồi tạo 
phước-thiện hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho 
người khác, chúng-sinh khác, gọi là patfidãna. 

* Người nhận đó là những bà con thân quyến đã quá 
vãng, hoặc những bà con thân quyền đang sống hiện hữu 
trong đời, hoặc tất cả chúng-sinh muôn loài hoan-hỷ 
nhận phân phước-thiện của người thi-chủ tạo phước- 
thiện hôi-hướng đến mình, gọi là paftñnumodanä. 

Vậy, padtidãna: Phước-thiện hồi-hướng phân phước- 
thiện của mình có liên quan với paftãnHrmodanđ: phước- 
thiện hoan-hỷ nhận phân phước-thiện của người khác 
hôi-hướng đến cho mình. 


(Xong phân phước-thiện hôi-hướng) 
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VII- PHƯỚC-THIỆN HOAN-HỶ (Pattänumodanäkusala) 
Pattänumodanäkusala: Phước-thiện hoan-hỷ 


- Định nghĩa Pattanumodanä: 


“PapiydfT ti: patti Pattin anumodanti sadhukaram 
dadanti etena ti: paftãnumodanam. ” 

Phần phước-thiện của người khác hôi-hướng đến gọi 
là patt. Những chúủng-sinh phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ nhận phân phước-thiện của người khác hồi- 
hướng đến cho mình bằng cách nói lên lời hoan-hÿ 
rằng: “Sãadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” với tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiệntâm hoan-hÿ gọi là 
pattãänumnodanäkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện của người khác hôi-hướng. 

Paffi trong danh từ paffãnumodanakusala này có 
nghĩa là phân phước-thiện của người khác hôồi-hướng. 

Chúng-sinh phát sinh đi-đhiện tâm hoaạn-hỷ nhận 
phần phước-thiện của người khác hồi-hướng đến cho 
mình, bằng cách nói lên lời hoan-hÿ răng: 

“S§Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” với tác-ÿ 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiệntâm hoan-hỷ, gọi là 
pattänumuodanäkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện của người khác hôi-hướng đến cho mình. 

Căn cứ theo định nghĩa này: 

* Nếu /ác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm đồng 
sinh với thọ hỷ vô cùng hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
của người khác hồi-hướng đến cho mình, bằng cách nói 
lên lời hoan-hÿ răng: “Sđđhu! Sadhu! Lành thay! Lành 
thay!” thì paftanumodanakusala: phước-thiện hoan-hÿ 
nhận phân phước-thiện của người khác hôi-hướng được 
trọn vẹn. 
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* Nếu /ác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm đồng 
sinh với thọ xả không hoan-hỷ nhiều nhận phần phước- 
thiện của người khác hồi-hướng đến cho mình, dù có nói 
lên lời hoan-hỷ theo người khác rằng: “SZdJ! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay!” thì paftaãnumodanakusala: 
phước-thiện hoan-hỷ nhận phân phước-thiện của người 
khác hôi-hướng không được trọn vẹn. 

* Nếu người nảo có /ác-ý ứâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm đông sinh với thọ hỷ hợp với tri-hiệ vô cùng 
hoan-hÿ nhận phần phước-thiện của người khác hồi- 
hướng đến cho mình, băng cách nói lên lời hoan-hỷ 
tằng: “SZdhw! Sădhu! Lành thay! Lành thay!” thì 
pattänumodanäkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phân 
phước-thiện của người khác hôi-hướng được hoàn toàn 
trọn vẹn. 


Anumodanäkusala với Pattänumodanäkusala 


* Anumodanakusala: Phước-thiện hoan-hỷ. 

Ví như người nào nhìn thấy người khác đang tạo 
phước-thiện bô-thi, phước-thiện giữ gìn giới trong sạch, 
phước-thện đang thực-hành pháp-hành thiên-định, 
đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, v.v... hoặc nhìn 
thấy tên thí-chủ ghi trên vật thí dâng cúng dường đến 
Tam-bảo, hoặc đọc kinh sách thấy danh sách các thí-chủ 
tạo phước-thiện pháp-thí, rồi người ấy phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ phước-thiện pháp-thí như 
vậy, gọi là gnwmodanakusala: phước-thiện hoan-hỷ. 

* Paffanummodanakusala: Phước-thiện hoan-hÿ nhận 
phân phước-thiện của người khác chia cho mình. 

Ví như người thí-chủ nào đã tạo được ?hước-thiện bố- 
thí, hoặc phước-thiện xây dựng chỗ ở xong, làm lễ dâng 
cúng dường đến chư tỳ-khuu-Tăng, rồi người thí-chủ ấy 
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nói lên lời hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho bà 
con thân quyến đã quá vãng, và nói lời chia phần phước- 
thiện ấy đến cho những người đến tham dự trong buổi lễ 
ấy, hoặc sau đó gặp những người bà con thân quyến, bạn 
hữu, quen biết, v.v... 

Khi nghe người thí-chủ ấy chia phần phước-thiện của 
họ đến cho mình như vậy, những người nghe phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói lên lời hoan-hỷ rằng: 
“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” với tác-ÿ tâm- 
sở đồng sinh với đại-thiệntâm hoan-hÿ nhận phân 
phước-thiện của thí-chủ chia cho mình, như vậy, gọi là 
pattãänurnodanäkusala: phước-thiện hoan-hỷ nhận phân 
phước-thiện của người khác chia đến mình. 


Phước-thiện hồi-hướng (Pattidãna) 
Pattidana có 2 cách: 


1- Uddissikapattidäna: Hôi-hướng phần phước-thiện 
đến cho chúng-sinh riêng biệt. 

2- Anuddissikapattidãna: Hôi-hướng phân phước- 
thiện đến chung cho tất cả chúng-sinh. 


* Hôi-hướng phân phước-thiện đến cho chúng-sinh 
riêng biệt như thê nào? 


Sau khi đã tạo được phước-thiện nào xong rồi, người 
thí-chủ hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho bà con 
thân quyến của họ đã quá vãng thời gian lâu hoặc mau 
không giới hạn. 

Nếu bà con thân quyến quá vãng nào hay biết có thân 
nhân tạo phước-thiện, rội hồi-hướng phần phước-thiện 
ây thì xuất hiện đến nơi ấy. Bà con thân quyến quá vãng 
ây phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ 
nói lên lời hoan-hỷ rằng: “SZdJu! Sãdhu! Lành thay! 
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Lành thay!” nhận phần phước-thiện ấy. Ngay tức thì bà 
con thân quyến quá văng ây hưởng được quả báu của 
phần phước-thiện ây, thoát khỏi kiếp khổ cực thiếu thốn 
ây, được hưởng kiếp sống an-lạc đầy đủ ngay khi ấy. 


Vị dụ: Tích Tirokuddapetavatthu 2 được tóm lược 
điêm chính như sau: 


Nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyến của ĐÐức-vua 
Bimbisara từ thời-kỳ Đức-Phật Phussa xuất hiện trên 
thế gian cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gofarma của chúng ta 
trải qua thời gian khoảng cách 92 đại-kiếp trái đất, có 8 
Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian: Đức-Phát 
Phussa, Đức-Phát Vipass, Đức-Phật Sikh, Đức-Phật 
Vessabhu, Đưực-Phật Kakusandha, Đưức-Phật Kona- 
gamana, Đức-Phật Kasspa, đến Đức-Phật Gotama. 

Những người bà con thân quyến của Ðức-vua 
Bimbisara ấy vôn là những người hộ độ Đức-Phật 
Phussa cùng chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, họ gây số VỚI 
nhóm người có đức-tin khác, rồi cô ý làm trở ngại công 
việc bố-thí cúng dường, họ đã tự lây các đồ ăn của chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng mà dùng, lại còn đốt cháy nhà 
bếp, nên họ đã tạo ác-nghiệp trộm cắp của chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng. 

Sau khi nhóm người ấy chết, ác-nghiệp trộm-cắp ấy 
cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục, từ cõi đại-địa 
ngục này đến các tiểu-địa-ngục khác, trải qua 92 đại- 
kiếp trái đất, đến kiếp trái đất Bhaddakappa này. 

Trong thời-kỳ ĐÐức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế- 
gian, nhóm chúng-sinh ấy mới được thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục, rồi tái-sinh làm /oài ngạ-guỷ đói khát. 





' Bộ Chú-giải Petavatthu, tích Tirokuddapetavatthuvannana. 
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Một hôm, nhóm ngạ-quỷ này đến hầu ĐÐức-Phật 
Kassapa, bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, nhóm ngạ- quỷ chúng con 
đến khi nào mới có người bà con thân quyên tạo phước- 
thiện bô-thí, rôi hôi-hướng phân phước-thiện bồ-thí ấy 
đến cho chúng con, để “chúng con nhận được phân 
phước-thiện hôi- -hưỚng ấy, mới mong thoát khỏi kiếp 
ngạ-quỷ đói khái khô cực này, được hưởng kiếp sống 
đây đú an-lạc? Bạch Ngài. 


Nghe chúng ngạ-quỷ bạch hỏi như vậy, Đức-Phậi 
Kassapa dạy bảo răng: 

- Này các ngạ-quỷ! Báy giờ các con chưa được gì 
đâu! Các con hãy ráng chờ trong thời vị-lai đên khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thê gian. 


Thuở á ấy, Đức-vua Bimbisära đã từng là bà con thân 
quyền của các con trước đây cách 92 đại- kiếp trái đất. 
Đức-vua Bimbisäira sẽ tạo phước-thiện bố-thi, cúng 
dường đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-đức t}- 
khưu-Tăng, rồi sẽ hôi-hướng phản phước-thiện ấy đến 
cho các c0n. 


Nghe lời dạy của ĐÐức-Phát Kassapa, nhóm ngạ-quỷ 
vô cùng hoan-hỷ trông chờ như sắp nhận được phân 
phước-thiện bô-thí ây nay mai. 


Thời-kỳ Đức-Phát Kassapa xuất hiện trên thế gian, 
tuổi thọ con người khoảng 20.000 năm. Đến khi Đức- 
Phật Kassapa tịch diệt Niễt-bàn, và giáo-pháp của Đức- 
Phật cũng hoàn toàn bị tiêu hoại, thì ác-pháp dần dần 
tăng trưởng, còn thiện-pháp từ từ suy thoái, cho nên, tuổi 
thọ của con người giảm dân, giảm dần từ 20.000 năm 
xuống dần cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 năm. 
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Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp xảy ra, con người 
chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân biệt 
cha mẹ, con cái, anh em, bà con thân quyến... 

Một số người hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi thoát 
thân. Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy 
gặp lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. 

Từ đó, con người bắt đầu biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn. Vì 
vậy, tuổi thọ con người dần dần càng ngày càng tăng 
trưởng lên đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm '” 

Thời-kỳ Ấy, con người sống lâu phát sinh tâm dễ duôi, 
ác-pháp bắt đầu phát sinh, do đó, tuổi thọ của con người 
cũng bắt đầu giảm xuống dần, giảm xuống dần cho đến 
thời-kỳ con người có tuôi thọ khoảng 100 năm. Khi ấy, 
Đức-Phật Gotama của chúng ta xuất hiện trên thế gian. 

Vào thời ấy, Đức-vua Bimbisara ngự tại kinh-thành 
Rãjagaha, trị vì đất nước Mãgadha, Đức-Thế-Tôn ngự 
đến kinh-thành Rãjagaha cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Khi ấy, Đức-vua Bimbisära ngự đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, cùng toàn thể dân chúng trong kinh-thành, 
Đức-Phật thuyết-pháp tế độ Đức-vua Bimbisãra và toàn 
thê dân chúng. Ngay ngày hôm ấy, ĐÐức-vua Bimbisãra 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu cùng với dân chúng T10.000 người 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đức-vua Bimbisära có đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi 7Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
T1ăng-bảdo, kính thỉnh Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng ngày hôm sau độ vật thực tại cung điện. 





' Asañkheyya tính theo số lượng số 1 đứng trước 140 số 0 (số không). 
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Đức-Phát im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisãra. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-Phát ngự cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng đến cung điện, Đức-vua Bimbisãra tạo 
phước-thiện đại-thí cúng dường đến Đức-Phật và chư 
Đại-đức t}-khưu- lăng. 

Khi ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức- 
vua Bimbisära cùng nhau hiện đến cung điện đứng chờ 
đợi với hy vọng rằng: 

“Bây giờ, Đức-vua Bimbisara sẽ hôi-hướng phân 
phước-thiện đại-thí đến cho nhóm ngạ-quỷ chúng ta. 
Bây giò, Đức-vua Bimbisära sẽ hôi-hướng, ... ” 

Sau khi làm lễ phước-thiện đại-thí cúng dường vật 
thực đến Đức-Phật và chư Đại-đức t)-khưu-Tăng độ 
xong, Đức-vua Bimbisära mải lo suy nghĩ xây dựng ngôi 
chùa nơi nào thuận lợi, làm chỗ ở của ĐÐức-Phật và chư 
Đại-đức t0)-khưu-Tăng, nên không hồi-hướng phần phước 
thiện đại-thí ây đến cho một ai cả. 

Nhóm ngạ-quÿ bà con thân quyền của Đức-vua không 
nhận được phần phước-thiện đại-thí ấy. Vì vậy, chúng 
ngạ-quý vô cùng thất vọng khổ tâm khôn xiết. 

Ban đêm, nhóm nøạ-quỷ bà con thân quyến của Đức- 
vua dẫn nhau hiện đến lâu đài của Đức-vua, kêu la khóc 
than những âm thanh đáng kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisära ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đêm qua, con nghe những 
âm thanh đáng kinh sợ. 

Vậy, có chuyện gì xảy đến với con? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không có gì đảng cho Đại-vương 
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lo sợ. Nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyến của Đại- 
vương trong thời quả khứ, chúng trông đợi Đại-vương từ 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến nay với hy vọng Đại- 
vương tạo phước-thiện đại-thi rồi hồi-hướng phần 
phước-thiện đại-thí ấy đến cho nhóm ngạ-quỷ riêng biệt. 

Sau khi nhóm ngạ-qHỷ ấy hoan-hỷ nhận được phần 
phước-thiện hồi-hướng ây, chúng sẽ được thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ cực, được hưởng kiếp sống 
đây đủ an-lạc. 


Ngày hôm qua, sau khi tạo phước-thiện đại-thí xong, 
Đại-vương không hồi- -hướng phần phước-thiện đại-thí 
ấy đến cho nhóm ngạ-quỷ ấy. 


Vì vậy, nhóm ngạ-quỷ vô cùng thất VỌnNg khổ tâm, nên 
đêm khuya nhóm ngạ-quỷ ấy hiện đến gân lâu đài của 
Đại-vương kêu la khóc than những âm thanh đảng kinh 
Sợ như vậy. 

Nghe Đức-Thế-Tôn dạy như vậy, Đức-vua Bimbisãra 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức- Thế- Tôn, nếu ngày mại con tạo 
phước-thiện đại-thí, rồi hôi-hướng phần phước-thiện 
đại-thí ấy thì nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyỀn của con 
có nhận được phân phước-thiện đại-thí ấy hay không? 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyễn 
của Đại-vương sẽ nhận được phân phước-thiện bó-thí ấy. 

Lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua Bimbisara liên bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai, con kinh thỉnh 
Đức-Thê-Tôn ngự cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng 
đên cung điện, đề con xin tạo phước-thiện đại-thí cúng 
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đường đến Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khuưu- Tăng, 
lần này con sẽ hồi-hướng phần phước- -thiện đại-thí ấy 
đến cho nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của con riêng 
biệt, để cứu giúp chúng thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát 
khổ cực ấy, được hưởng kiếp sống đây đủ an-lạc. 


Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisãra. 

Đức-vua Bimbisära thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rôi xin phép hôi cung ngự trở vê cung điện, lo sửa soạn 
vật thực, đê tạo phước-thiện đại-thí vào ngày hôm sau. 

Sáng ngày hôm sau ấy, Đức-Phật ngự cùng với chư 
Đại đức tỳ-khưu-Tăng đên cung điện của Đức-vua 
Bimbisara, Đức-Phái ngự lên ngôi chỗ cao quý và chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng ngồi chỗ mỗi vị. 


Nhóm ngạ- quỷ bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisära dẫn nhau hiện đến đứng các nơi bên ngoài 
chờ đợi với hy vọng răng: 

“Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được phân 
phước-thiện đại-thí hôi-hướng ấy, rồi sẽ hóa thành thức 
ăn, thức uống, v.v... cho chúng ta.” 

Đức-Phật làm cho tất cả nhóm ngạ-quỷ hiện rõ ra, đề 
cho Đức-vua Bimbisãra nhìn thấy chúng. Mỗi khi, Đức- 
vua tự tay mình dâng cúng dường món ăn, thức uống 
nảo đến Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức- 
vua đều hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí rằng: 

“Ilam me ñãHmam hotu” phước-thiện bố-thí này, 
câu mong cho được thành tựu đến những bà con thân 
quyền của tôi. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisära phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói 
lên lời hoan-hý rằng: 
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“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, những ngạ-quý bà con thân quyến đều 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, hóa-sinh làm nhóm chư-thiên 
có đầy đủ món ăn, thức uống cõi trời, không còn phải 
chịu cảnh đói khát khổ thân nữa, chúng có nước tắm đầy 
đủ mát mẻ, có thân hình khỏe mạnh. 

Đức-vua Bimbisara thành kính dâng cúng dường y và 
các thứ vật dụng khác đến Ðức-Phật và chư Đại-đức f)- 
khuu- Tăng, rồi hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí rằng: 

“kiam me ñãñnam hotu” phước-thiện bồ-thí này, 
câu mong cho được thành tựu đến những bà con thân 
quyền của tôi. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisära phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói 
lên lời hoan-hÿ rằng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, những ngạ-quỷ bà con thân quyến đều 
có đây đủ các bộ y phục đẹp đếẽ lạ thường, các đồ trang 
sức quý giá, các lâu đài sang trọng, chỗ năm, chỗ ngồi 
đẹp đẽ, v.v... như cõi trời được phát sinh đến tất cả 
nhóm bà con thân quyền ấy. 

Do nhờ oal lực của Đức-Phật, nên Đức-vua Bimbisära 
tận mắt nhìn thấy tất cả nhóm bà con thân quyến của 
mình được thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, được hóa-sinh làm 
nhóm chư-thiên hưởng được mọi sự an-lạc như nhóm 
chư-thiên. Đức-vua phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan-hỷ. 

Sau khi độ vật thực xong, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp 
tích Tirokuddapetavatthu này. 

Tích Tirokuddapefavatihu này có 12 bài kệ, trong đó 
có câu hồi-hướng rằng: 
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“Idan vo ñãfñmnam hotu, sukhitã hontH ñđfayo. ” 

Cấu mong phân phước-thiện bố-thí này được thành 
tựu quả báu đến những bà con thân quyên của các con, 
câu mong những bà con thân quyển của các con thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc lâu đài. 

* Về sau, mỗi khi người thí-chủ nào tạo phước-thiện 
nào rôi, người thí-chủ ây đọc câu hôi-hướng phân 
phước-thiện ây băng câu kệ Pa]|I răng: 

“lau no ñãHma1ụ hotu, sukhiftã honfH ñãfqyo. ” 


Câu mong phân phước-thiện bố-thí này được thành 
tựu quả báu đến những bà con thân quyên của chúng 
con, cấu mong những bà con thân quyên của chúng con 
thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc lâu đài. 

Như vậy, thí-chủ hồi hướng phần phước-thiện của 
mình đến cho chúng-sinh khác gọi là paffijãnakusala: 
phước-thiện hôi-hướng phân phước-thiện của mình và 
chúng-sinh khác hoan-hÿ nhận phần phước-thiện của thí- 
chủ gọi là paff—nwmuodanakusala: phước-thiện hoan-hỷ 
nhận phân phước-thiện của người khác, nên 2 loại 
phước-thiện này có sự liên quan với nhau giữa người 
ban cho và người hoan-hỷ nhận. 


Tích Sãriputtattheramäftupeta “ 

Tích Sãriputtattheramãtfupefa: Ngạ-quỷ thân mẫu của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sãriputta được tóm lược như sau: 

Tiền-kiếp của nữ ngạ-quỷ này đã từng là thân mẫu 
của Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta trong quá khứ kiệp 
thứ 5 kê từ kiêp hiện-tạI. 

Tiền-kiếp của nữ ngạ- quỷ là vợ của ông Bả-la-môn 
nhà giàu có nhiều của cải. Ông Bà-la-môn là người có 





' Bộ Petavatthu, tích Sãriputtattheramãtupetavannanã. 
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tâm từ, tâm bi đối với mọi người. Hằng ngày, ông tự tay 
tạo phước-thiện bố-thí, cúng dường vật thực, y phục, vật 
dụng cần thiết,... đến các Sa-môn, Bả-la-môn, những 
người nghèo khổ, người qua đường, v.v... 

Một hôm, ông Bà-la-môn có công việc phải đi khỏi 
nhà, nên ông dạy bảo người vợ ở nhà thay ông giữ gìn 
truyền thống gia đình tạo phước- thiện bố-thí, cúng 
dường vật thực, y phục, vật dụng cần thiết,... đến các 
Sa-môn, Bà-la-môn, những người nghèo khổ, những 
người qua đường, nhưng người vợ ở nhà không làm theo 
lời dạy bảo của chồng. 

Hễ CÓ người đến nương nhờ thì bà buông lời mắng 
nhiếc răng: “Các người — ăn phần, uống nước tiểu, 
liễm máu mủ, nước miễng,.. 


Sau khi bà chết, ác- -nghiệp ấy cho quả tái-sinh vào 
loài ngạ-quỷ đói khát, ăn uông những đô dơ bắn như ăn 
phần, uuông nước tiêu, liễm máu mủ, nước miếng,... chịu 
bao nỗi khô cực đói khát, lạnh lẽo do quả của ác-nghiệp 
của mình đã tạo trong tiền-kiếp. 


Nữ ngạ-quỷ nhớ lại được tiền-kiếp của mình đã từng 
là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufía, nên bà 
đến nương nhờ Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bi tế độ, 
nhưng vị thiên-nam giữ công ngăn cản không cho vảo, 
nên nữ ngạ-quý thưa với vị thiên-nam rằng: 

- Thưa thiên-nam, tiên-kiếp của tôi đã từng là thân 
mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. Xin thiên-nam 
cho tôi được phép vào đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Nữ ngạ-quỷ được phép vào đứng khép nép. Nhìn thấy 
nữ ngạ-quỷ, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta có tâm bị 
bèn hỏi răng: 
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- Này mữ ngạ-quỷ}! Ngươi là ai mà thân hình trần 
truông, ôm yếu da bọc xương, đứng run rầy thật đảng 
thương. Lão tăng tế độ ngươi thế nào? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi, nên nữ ngạ- 
quỷ bạch rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiền-kiếp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão, do ác- 
nghiệp của con cho quả tái-sinh làm loài nữ ngạ-quỷ 
chịu cảnh khổ đói khái, đành phải ăn IUIỐNg đô dơ bẩn, 
ăn phần, HỖng nước tiểu, nước đàm, nước miễng người 
ta nhỏ bỏ, liễm máắu mu của đàn ông, đàn bà, nước vàng 
từ tử thi chảy ra, sống không có nơi nương tựa trong các 
nghĩa địa, bãi tha ma. 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão tạo phước-thiện bô-thí, rồi hôi-hướng phân 
phước-thiện bô-thi ấy đến cho con. Khi con phát sinh 
đại-thiệntâm trong sạch hoan-hỷ nhận được phần 
phước-thiện bồ-thí hôi-hướng ấy, may ra cỨu giúp con 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ sở như thế này. 


Lắng nghe nữ ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài 
trong tiền-kiếp thứ 5, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
phát sinh tâm bi tìm cách cứu giúp nữ ngạ-quỷ thoát 
khỏi cảnh khổ, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đến bàn bạc 
Với Ngài Đại-Trưởng lão Mahamoggallana, Ngài 
Trưởng lão Anuruddha, Ngài Trưởng-lão Mahakappina 
cùng nhau cứu g1úp nữ ngạ-quỷ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna đi khất thực 
trong kinh-thành RãJagaha, vào cung điện gặp Đức-vua 
Bimbisara. Đức-vua thỉnh mời, yêu cầu Ngài Đại- 
Trưởng-lão cần những thứ vật dụng nảo, để Đức-vua 
dâng cúng. Nhân dịp ây, Ngài Đại-Trưởng-lão báo cho 
Đức-vua biết chuyện ø„ữ ngạ-guỷ đã từng là thân mẫu 
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của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa, sông trong cảnh đói 
khát khô sở không có nơi nương tựa. 

Nghe vậy, Đức-vua truyền lệnh xây cất 4 cái cốc chỗ 
ở của chư tỳ-khưu-Tăng. Sau khi xây cất xong, sắm sửa 
đầy đủ 4 thứ vật dụng cần thiết đối với tỳ-khưu. 

Đức-vua Bimbisära làm lễ dâng 4 cái cốc ấy đến 
Ngoài Đại- Trưởng-lão Sariputta có Đức-Phát chủ trì. 

Một lần nữa, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta làm lễ 
dâng 4 cái cốc có đầy đủ 4 thứ vật dụng cần thiết đến 
chư tỳ-khưu-Tăng từ bốn phương, có Đức-Phật chủ trì, 
rồi xin hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến nữ 
ngạ-quý đã từng là thân mẫu của mình trong tiền-kiếp. 

Nữ ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ, 
nói lên lời hoan-hỷ rằng: “SZdJu! Sãdhu! Lành thay! 
Lành thay!” nhận được phần phước-thiện bố-thí hỗi- 
hướng đặc biệt ấy. Ngay tức thì, nữ ngạ-quỷ thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ, hóa-sinh làm vị thiên-nữ xinh đẹp trên cõi 
trời, có hào quang sáng ngời, có y phục lộng lẫy trong 
lâu đài nguy nga tráng lệ, có đầy đủ các thứ của cải quý 
giá của chư-thiên, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Sau đó, vị thiên-nữ hiện xuống cõi người, đến hầu 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallana, rồi đứng 
một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi vị 
thiên-nữ đã tạo đại-thiện-nghiệp nào mà trở thành vị 
thiên-nữ có nhiều quả báu đặc biệt như vậy. 

Vị thiên-nữ bạch với Ngài rõ về tiền-kiếp của mình... 

Hồi-hướng thành tựu 


Phước-thiện bố-thí mà thí-chủ hồi-hướng đến hàng 
ngạ-quỷ bà con thân quyến của thí-chủ, hoặc hàng ngạ- 
quỷ khác được thành tựu cần phải hội đầy đủ 3 điều kiện 
cần thiết: 
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* Thí-chủ có đại-thiện-tâm trong sạch hôi-hướng phần 
phước-thiện bồ-thí của mình đến cho hàng ngạ-quỷ. 

* Hàng ngạ-qu) gồm có nhiều nhóm như: 12 nhóm, 4 
nhóm, 21 nhóm. Trong tất cả các nhóm ngạ-quỷ ấy, chỉ 
có nhóm ngạ-quỷ sống gân gũi với loài người, gọi là 
paradattupajivikapeta: ngạ-quỷ sống do nhờ người khác 
cho, mới có cơ hội nhận được phần phước-thiện bố-thí 
của thân nhân, hoặc của những người khác hồi-hướng. 
Còn lại các nhóm ngạ-qu) khác không có cơ hội nhận 
phân phước-thiện bồ-thí của thân nhân hôi-hướng, bởi 
vì chúng sống xa loài người. 

* Bậc thọ-thí có đây đủ các đức cao thượng, nhự 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, chư bậc Thánh A-ra-hán, 
chư Đại-đức Tỳ-khưu-Tăng có giớiđức trong sạch, 
thực-hành pháp-hạnh cao thượng. 

Nếu hội đầy đủ 3 điều kiện cần thiết ấy thì thí-chủ 
hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí đến nhóm ngạ-quỷ 
bà con thân quyến của thí-chủ, hoặc hàng ngạ-quý khác 
ây mới được thành tựu. 


Hồi-hướng thành tựu — không thành tựu 


Trong bài kinh Jãnussonisua? Đức-Thế-Tôn thuyết 
dạy ông Bà-la-môn JãnussonT về cách hôi-hướng phước- 
thiện bô-thí thành tựu và không thành tựu đên sô chúng- 
sinh, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, ông Bà-la-môn JãnussonT đến hầu đảnh 
lê vân an Đức-Thê-Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ, bạch 
với Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, con là Bà-la-môn tạo 
phước-thiện bô-thí, rồi hôi-hướng phán phước-thiện bô- 





Bộ Anguttaranikäya, phần Dasakanipäta, kinh JãnussorTsutta. 
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thí ấy đến cho các bà con thân quyến đã quá vãng của 
con, với hy vọng rằng: “Các bà con thân quyến đã quả 
vãng ấy nhận được phân phước-thiện bố-thí mà con đã 
hồi-hướng ”. 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, các bà con thân quyến 
đã quá vãng của con có nhận được phân phước-thiện 
bô-thí ây mà con đã hồi-hướng hay không ? Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy ông Bà-la-môn Jãnussonï rằng: 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quá 
vãng có cơ hội thì nhận được phần phước-thiện bô-thí 
mà thân quyến đã hồi-hướng, và nếu các bà con thân 
quyễn đã quả vãng không có cơ hội thì không nhận được 
phân phước-thiện bô-thi mà thân quyến đã hôi-hướng. 


Jã.- Kính bạch Đức-Phật Œotama, nếu các bà con 
thân quyền đã quá vãng có cơ hội thì nhận được phần 
phước-thiện bồ-thí mà thân quyến đã hồi-hướng như 
thế nào? 

Và nếu bà con thân quyến đã quá vãng không có cơ 
hội thì không nhận được phân phước-thiện bố-thí mà 
thân quyến đã hôi-hướng như thế nào? Bạch Ngài. 

ĐP. - Này Bàả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo 
ác-nghiệp sảt-sinh, ác-nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà- 
dâm, ác-nghiệp nói-dối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác- 
nghiệp nói lời thô tục, ác-nghiệp nói lời vô ích, tham lam 
của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục, sống trong cối địa ngục. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quá 
vãng thuộc về loài chúng-sinh trong cõi địa-ngục thì 
không có cơ hội nhận được phần phước-thiện bố-thí mà 
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thân quyến đã hôi-hướng đến cho chúng (bởi vì, chúng- 
sinh trong cõi địa ngục không biết, nên không có cơ hội 
đến nhận phần phước-thiện bố-thí mà thân quyến đã 
hôi-hướng đến cho chúng). 

- Này Bd-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
là á sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà- dâm, 

„ tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh, sống trong 
loài súc-sinh. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quá 
vãng thuộc về loài súc-sinh thì không có cơ hội nhận 
được phần phước-thiện bố-thí mà thân quyển đã hồi- 
hướng đến cho chúng (bởi vì, loài súc-sinh không biết, 
nên không có cơ hội đến nhận phân phước-thiện bồ-thí 
mà thân quyến đã hôi-hướng đến cho chúng). 

- Này Bàả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo đại- 
thiện-nghiệp trảnh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, 
tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói 
lời vô ích, không tham lam của người khác, không thù 
hận, có chánh-kiển. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy CÓ CƠ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm loài người, sống trong 
Cối người. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quá 
vãng thuộc về loài người thì không có cơ hội nhận được 
phân phước-thiện bồ-thí mà thân quyền đã hồi-hướng 
đến cho họ (bởi vì, loài người không: biết, nên không có 
cơ hội đến nhận phân phước-thiện bô-thí mà thân quyền 
đã hôi-hướng đến cho họ). 
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- Này Baả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo đại- 
thiện-nghiệp tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, 
trảnh xa sự tà-dám,..., không tham lam của người khác, 
không thù hận, có chánh-kiến. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ, sống trong cõi trời dục-giới. 

- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quá 
vãng thuộc về vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong cõi 
trời dục-giới thì không có cơ hội nhận được phần 
phước-thiện bô-thí mà thân quyền đã hôi-hướng đến cho 
họ (bởi vì, vị chư-thiên cối trời dục-giới không quan 
tâm, nên không có cơ hội đến nhận phân phước-thiện 
bô-thí mà thân quyến đã hôi-hướng đến cho họ). 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà-dâm, 

.. tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm loài ngạ-quỷ, sống trong 
loài ngạ-quỷ chịu quả khổ đói khát. 


Nếu loài ngạ-quỷ ấy biết có thân quyến hoặc bạn hữu, 
hoặc những thí-chủ khác tạo phước-thiện bồ-thí, rôi hôi- 
hướng phân phước-thiện bô-thí ấy đến cho loài ngạ-quỷ 
thì loài ngạ-quỷ ấy có cơ hội hiện đến phát sinh đại- 
thiệntâm nói lên lời hoan-hỷ, nên nhận được phần 
phước thiện bô-thí mà thí-chủ hôi-hướng đến cho họ, 
mới thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát ấy, nhờ đại-thiện- 
nghiệp hoan-hỷ phần phước-thiện bố-thí cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 
6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện- 
dục-giới ấy tuỳ theo năng lực quả của đại-thiện-nghiệp. 
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- Này Bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quả 
vãng thuộc về loài ngạ-quỷ ấy thì có cơ hội nhận được 
phân phước-thiện bố-thí mà thân quyển đã hồi- hướng 
(bởi vì, loài ngạ-quỷ biết, nên có cơ hội hiện đến nơi ấy, 
phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ, nhận được phần phước- 
thiện bô-thí mà thí-chủ đã hôi-hướng đến cho họ). 


Jã. - Kính bạch Đưức-Phát ŒGotama, nếu bà con thân 
quyền đã quá vãng áy không thuộc về loài ngạ-quỷ thì ai 
sẽ hưởng được quả báu của phước-thiện bô-thí áy? 


ĐẸP. - Này Bà-la-môn! Có các bà con thân quyến khác 
đã quá vãng thuộc về loài ngạ-quỷ. Các bà con thân 
quyên ngạ-quỷ khác ấy có cơ hội đến nhận được phân 
phước-thiện bố-thí mà thân quyền đã hôi-hướng đến cho 
họ. Loài ngạ-quỷ khác ấy hưởng được quả báu của 
phước-thiện bồ-thí ấy. 


Jã. - Kính bạch Đưức-Phát ŒGotama, nếu bà con thân 
quyến đã quá vãng ấy không thuộc về loài ngạ-quỷ và 
các bà con thân quyến đã quá vãng khác cũng không 
thuộc về loài ngạ-quỷ, thì ai sẽ hưởng được quả báu của 
phước-thiện bồ-thí ấy. 


ĐỨF. - Này Bà-la-môn! Các bà con thân quyến đã tử 
sinh luán- hồi trải qua vô số kiếp â ấy, mà không có bà con 
thân quyến quá vãng nào thuộc về loài ngạ-quỷ, đó là 
điều không thể có được. 


Và thí-chủ đã tạo phước-thiện bô-thí, rồi hôi-hướng 
phân phước-thiện bồ-thí của mình, thì chính thí-chủ là 
người hưởng được quả báu của phước-thiện bồ-thí ấy. 

dJã. - Kính bạch Đức-Phát Gotama, Ngài dạy: “Người 
thí-chủ cũng hưởng được quả báu của phước-thiện bố- 
thí ấy nữa. Bạch Ngài ”. 
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ĐP. - Này Bàả-la-môn! Như-Lai dạy: “Người thí-chủ 
hưởng được quả báu của phước-thiện bố-thí ấy nữa `. 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà-dâm, 

.„ tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Và người ấy cũng tạo phước-thiện bồ-thí vật thực, 
nước uống, vải, xe cô, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bố-thí cúng đường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư t)-khưu, các Sa-môn, 
các Bà-la-môn,... 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau sinh làm con voi báu được 
người quyền quý sử dụng, nên con voi báu ấy có vật 
thực, nước uống đây đủ, có các đồ trang sức quý giá, . 


- Này Bả-la-môn! Như vậy, trong đời này, người nào 
tạo ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp 
tà-dâm,.. „ tham lam của người khác, thù hận, có tà-kiển. 

Và người ấy cũng tạo phước-thiện bô-thí vật thực,nước 
uống, vải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến những 
người khác, tạo phước-thiện bô-thí cúng dường các thứ 
vật dụng cân thiết đến chư tỳ-khưu, các Sa-môn, các Bà- 
la-môï,... 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau sinh làm con ngựa báu, con 
chó tỉnh khôn,... Con ngựa báu, con chó tỉnh khôn ấy 
được người quyên quý nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo. 

- Này Bàả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo thiện- 
nghiệp tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, tránh 
xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời 
chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô 
ích, không tham lam của người khác, không thù hận, có 
chánh-kiển. 
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Và người ấy cũng tạo phước-thiện bô-thí vật thực, 
nước uống, vải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư f)-khưu, các Sa-môn, 
các Bà-la-môn. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau làm người trong cối 
người. Người ấy là người giàu sang phú quý, có nhiễu của 
cải tài sản, hưởng được mọi sự an-lạc trong cối người. 

- Này Bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo thiện- 
nghiệp tránh xa sự sảf-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, trảnh 
xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời 
chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô 
ích, không tham lam của người khác, không thù hận, có 
chánh-kiển. 

Và người ấy cũng tạo phước-thiện bố-thí vật thực, 
nước uống, vải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường 
các thứ vát dụng cần thiết đến chư f)-khưu, các Sa-môn, 
các Bả-la-môn. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau hóa-sinh vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-Hf trên cối trời dục-giới, hưởng được mọi 
sự an-lạc vi-tễ cho đến khi hết tuổi thọ trên cõi trời dục- 
giới ấy. 

- Này Bà-la-môn! Vì vậy, Như-lai dạy rằng: Người 
thí-chủ cũng hưởng được quả-bảu của phước-thiện bố- 
thí ấy nữa. 

Jã. - Kính bạch Đức-Phật Gotama, thật phi thưởng! 
chưa từng nghe! 

- Kính bạch Đức-Phật GŒGotama, người thí-chủ cũng 
được hưởng được quả báu của phước-thiện bồ-thí ấy. 
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Như vậy, mọi người nên tạo phước-thiện bô-thí thật 
sự, nên có đức-tin nơi phước-thiện bô-thí thật sự. 

ĐP. - Này Bà-la-môn! Điều ấy đúng như vậy! 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết dạy như vậy, ông 
Bà-la-môn JanussorT bạch răng: 

- Kính bạch Đưức-Phát ŒGotama, con thật vô cùng 
hoan-hÿ. Đức-Phật Gotama thuyết-pháp băng nhiêu 
cách, ví như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra vật 
bị đóng kín, hoặc rọi đèn soi sáng vào chỗ tăm tối, để 
cho người có đôi mắt sáng được thấy rõ tất cả mọi vật 
hiện hữu. 

Con đem hệt lòng thành kính xin quy-y, nương nhờ nơi 
Đức-Phật Gotama,; xin quy-y, nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo; xin quy-y, nương nhờ nơi chư t)-khưu- Tăng-bảo. 

Kính xin Đức-Phát Gotama công nhận con là người 
cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kế từ nay cho đến trọn 
kiệp của c0H. 

Phước-thiện bố-thí và phước-thiện hồi-hướng 

(Dãnakusala và Pattidaãnakusala) 

Phước-thiện bố-thí (dãnakusala), phước-thiện hồi- 
hướng (patidanakusala) và phước-thiện hoan-hÿ (pattä- 
numnodanakusalaq) cả 3 loại phước-thiện này chỉ có thuận 
lợi nhât đôi với cøn người trong cối Nam-thiện-bộ-châu 
(cối người mà chúng ta đang sinh sông) mà thôi, còn đôi 
với các chúng-sinh trong các cõi-giới khác thì khó có cơ 
hội, thậm chí không có cơ hội thực hiện được theo ý 
muôn của mình được. 

Thật vậy, nên suy xét các chúng-sinh trong 3l cõi 
trong tam-giới như sau: 

* Chư phạm-thiên trong # tầng trời vồ- sắc-giới 
phạm-thiên chỉ có tứ-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
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uấn và thức-uẩn), nghĩa là chư phạm-thiên chỉ có tâm 
mà không có thân. Mỗi vị phạm-thiên đều hưởng quả 
an-lạc của vô-săc-giới thiện-nghiệp trong tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên của mình. 

* Chư phạm-thiên trong 15 tằng trời sắc-giới phạm- 
thiên có đủ ngũ-uân (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn và thức-uẩn), nghĩa là chư phạm-thiên có thân 
và tâm. Mỗi vị phạm-thiên. đều hưởng quả an-lạc của 
sắc-giới thiện-nghiệp trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
của mình. 

* Và chự phạm-thiên trong tầng trời sắc-giới Vô- 
tưởng-thiên chỉ có nhất-uẩn là sắc-uẩn mà thôi, nghĩa 
là chư phạm-thiên ch có thân mà không có tâm. Mỗi vị 
phạm-thiên đều duy trì sốc £hân suốt 500 đại-kiếp trái 
đất trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên của mình. 

* Chư vị thiên- -nam, vị thiên-nữ trong ó6 tầng trời 
dục-giới có đủ ngũ- uấn (sắc- uấn, thọ-uẩn, tuởng-uân, 
hành-uẩn và thức-uẩn). Mỗi vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
đều hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp trong tầng 
trời dục-giới của mình. 

* Những chúng-sinh trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, suc-sinh), đang chịu quả khỗ của ác- 
nghiệp trong cõi ác-giới của mình. 

* Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu (cõi người 
mà chúng ta đang sinh sống), khi thì đại-thiện-nghiệp 
cho quả an-lạc, khi thì ác-nghiệp cho quả khổ. 

Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này có tính 
chất đặc biệt hơn các chúng-sinh trong các cõi-giới khác 
như sau: 

- Con người chúng ta có nhiều cơ hội thuận lợi tạo 
các pháp-hạnh ba-la-mật tuỳ theo ý nguyện của mỗi 
Đức-Bồ-tát. 
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- Nếu Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành Ðức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc thượng. 

- Nếu Đức-Bô-tát có ý nguyện muốn trở thành ĐÐức- 
Phật Độc-Giác, thì Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải tạo 
đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

- Nếu Đức-Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành bác 
Thánh thanh-văn-giác, thì Đức-Bồ-tát thanh-văn-giác 
cần phải tạo đầy đủ 10 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

Cho nên, con người trong cối Nam-thiện-bộô-châu này 
có khả năng trở thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
Đức-Phát Độc-Giác, bậc Thánh thanh-văn-giác tuỳ theo 
ý nguyện của mỗi Đức-Bồ-tát. 

- Con người này có cơ hội tạo mọi thiện-nghiệp tuỳ 
theo khả năng của mình, và cũng có cơ hội tạo mọi ác- 
nghiệp theo khả năng của mình. 

- Con người này có cơ hội tốt tạo mọi phước-thiện rồi 
hồi hướng phần phước-thiện ấy đến cho những người bà 
con thân quyên đã quá vãng, hoặc chia phần phước- 
thiện ấy đến cho những người thân hiện hữu trong đời. 


Ví dụ: Người thí-chủ tạo phước-thiện ðố-£hí (dãna- 
kusala), cúng dường đến chư tỳ-khưu- -Tăng, rỒi tạo 
phước-thiện hồi-hướng (pattidanakusala) phân phước- 
thiện bố-thí ấy đến cho bà con thân quyến đã quá vãng, 
nhất là loài ngạ-quý, đọc câu hồi-hướng như sau: 


“ldam no ñaqnam hotu, sukhitã honfu ñãtfayo. ” 
Phước-thiện bô-thí này, xin hôi-hướng đến tất cả bà 
con thân quyên của chúng con từ kiếp hiện-tại cho đên 
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vô số kiếp trong quả-khú, cầu mong quỷ vị nhận phân 
phước-thiện bố-thi này, để thoát khỏi mọi cảnh khổ, 
được an-lạc láu đài. 

Nếu bà con thân quyến đã quá vãng thuộc về /oài 
ngạ-quỷ nào hay biết, thì loài ngạ-guỷ ấy xuất hiện đến, 
phát sinh đgi-thiện-tâm nói lên lời hoan-hỷ rằng: 

“S§adhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” gọi là 
phước-thiện hoan-hỷ (pafãnumodanakusala) nhận được 
phân phước-thiện bô-thí ấy, thì ngay khi ấy, bà con thân 
quyến ấy được thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, nhờ đï- thiện- 
nghiệp hoan-hỷ nhận phân phước- thiện bố-thí ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy trong cõi thiện-giới ấy. 


Đó là điều hạnh phúc an lành biết dường nào! 


Pattidãnakusala: Phước-thiện hồi-hướng có 2 cách: 


1- Uddissikapattidanakusala: Hồi-hướng phần phước- 
thiện đên cho chúng-sinh riêng biệt: 

Người thí-chủ có fác-ÿj tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm tạo phước-thiện hồi-hướng đên cho các bà con 
thân quyên quá vãng riêng biệt như sau: 

Dựa theo bài kệ trong tích 7?rokuddapefavatthu, các 
Ngài Đại- Trưởng-Lão dạy câu kệ hôi-hướng răng: 

“lau no ñãHmaụ hotu, sukhiftã honfH ñãfqyo. ” 


“Xin hồi- hướng phần phước-thiện này đến cho những 
bà con thân quyên của chúng con từ kiếp hiện-tại cho 
đến vô số kiếp quả-khứ, cầu mong những bà con thân 
quyến của chúng con hoan-hÿ nhận phân phước-thiện 
này, để thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc 
lâu đài. ” 
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2- Anuddissikapattidänakusala: Hôi-hướng phẩn 
phước-thiện đến chung cho tất cả chúng-sinh: 

Người thí-chủ có fác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm tạo phước-thiện hồi-hướng chung đên cho tât 
cả chúng-sinh như sau: 

“Imamm puññabhagamụt sabbasattinamm demi (demd). ” 


“Con (chúng con) xin hôi-hướng phần phước-thiện 
này đến cho tất cả chúng-sinh muôn loài. ” 


* Nếu các thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí nào, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, nhất là phước- 
thiện nghe chánh-pháp rôi, cô tác-ý tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện hồi-hướng đến riêng 
cho các bà con thân quyến cùng chung với tật cả chúng- 
sinh muôn loải, thì nên đọc câu hồi hướng rằng: 

“hmam puñnabhagam mãta-pitu-acariyda-fati-mitta- 
samuhananceva  sesasabbasafananca  devatanañca 
ãrakkhadevatanañca visesafO gunavantãnanca dema, 
sabbepi te puññapattmn laddhana sukhitä hontu, dukkhaä 
muccanfu sabbattha. ” 

“Chúng con thành tâm hôi-hướng, kinh dâng phân 
phước-thiện thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy cô 
giáo, bà con thân quyền, bạn hữu cả thảy, cùng với tất 
cả chúng-sinh muôn loài, toàn thể chu-thiên, các Vị chư- 
thiên hộ trì môi chúng con, đặc biệt đến các bậc ân 
nhân. Sau khi quỷ vị phát sinh đại-thiệntâm hoan-hỷ 
nhận phân phước-thiện thanh cao này rôi, cầu mong tất 
cả quỷ vị đêu hưởng được mọi sự an-lạc, được thoát 
khỏi mọi cảnh khổ trong khắp mọi nơi. ” 

Những loài chúng-sinh nào có cơ hội phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ nhận được phần phước-thiện mà thân 
quyến hoặc các thí-chủ khác đã hồi-hướng đến cho tất cả 
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chúng-sinh, gọi là pafa„unodanakusala: phước-thiện hoan- 
hỷ phân phước-thiện của thi-chủ hôi hướng đến cho họ. 

Những loài chúng-sinh ấy nói lên lời Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! Hoan-hỷ nhận phần phước-thiện 
của thí-chủ, đó là những loài chúng-sinh sống gần gũi 
với loài người như sau: 

- Paradatftupajnvikapefa: loài ngạ-quỷ duy trì sinh 
mạng do nhờ người khác ban đến cho họ. 

- Vemanikapefa: ngạ-quỷ chịu quả khổ nhẹ của ác- 
nghiệp ban ngày, đến ban đêm hưởng quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp của họ. 

- Vinipalika asura: Loài a-su-ra vinipatika như chư 
thiên ở trên mặt đất gần gũi với loài người. 

- Những người thân sống gần gũi thân cận với thí-chủ 
hoặc những người cùng nhau tạo phước-thiện ấy. 

Những loài chúng-sinh ấy có cơ hội phát sinh đợi- 
thiện-tâm nói lên lời hoan-hỷ rằng: “Sãđdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay!” nhận được phân phước-thiện ấy. 

Ngay khi ấy, đối với các loài ngạ-quỷ, nhờ đại-(hiện- 
nghiệp hoan-hỷ phân phước-thiện áy cho quả thoát khỏi 
kiếp Iigg- quỷ, đồng thời liền tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, 
hưởng được mọi sự an-lạc trong cõi trời dục-giới ấy. 

Còn các loài chúng-sinh khác ở cách xa loài người 
không hay biết, nên không có cơ hội phát sinh đg¡-/hiện- 
tâm hoan-hỷ phân phước-thiện ấy. 


Quả báu Của Pattänumodanäkusala 


Tích Vihãravimãna '” được tóm lược những điểm 
chính như sau: 





' Bộ Chú-giải Vimãnavatthu, tích Vihãravimãnavatthu. 
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Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi Ấy, đại cận-sự-nữ 
Visakhãä (Visakha maha-upasika) cùng với các bạn và 
đoàn thuộc hạ đông đảo đều trang điểm lộng lẫy có ý 
định đi du ngoạn công viên. 

Đại cận-sự-nữ Visãkhä trang điểm với đồ trang sức 
tắm choàng mahälaíãä cùng với 500 người bạn gái và 
đoàn thuộc hạ ngồi trên xe đang trên đường đi đến công 
viên, bà J/szkhã nghĩ rằng: 

“Ta đi dụ ngoạn công viên có lợi ích gì đâu! Vậy, ta 
nên đi đến ngôi chùa Jetavana, đảnh lễ Đức-Thế-Tôn và 
chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, rôi nghe Đức-Phật thuyết- 
pháp thì hạnh phúc biết dường nào!” 

Sau khi nghĩ như vậy, đại cận-sự-nữ Visakhãä dẫn 
đoàn đi đến gần ngôi chùa, dừng lại một nơi, bà cởi đồ 
trang sức đám choàng mahälafä ra, rồi trao cho một tỳ 
nữ cầm. 

Đại cận-sự-nữ Visäkhã đi vào giảng đường đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khưu- -Tăng, rồi ngôi 
một nơi hợp lẽ. Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ đại cận- 
sự-nữ Visakha cùng với 500 bạn gái và đoàn thuộc hạ. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp xong, đại 
cận-sự-nữ Visakhä đảnh lễ Đức-Thế-Tôn và chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, xin phép trở về nhà. 

Trên đường đi về, đại cận-sự-nữ Visäkhã bảo cô nữ tỳ 
trao tắm choàng mahälatä lại cho bà, thì cô tỳ nữ thưa 
với bả rằng: 

- Kính thưa bà chủ, con để quên tấm choàng 
mahalata tại giảng đường. Con xin phép trở lại giảng 
đường lấy tắm choàng mahälatã cho bà. 

Nghe cô nữ tỳ thưa như vậy, đại cận-sự-nữ Visakhã 
bảo răng: 
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- Này con! Nếu con đã để quên tắm choàng mahalata 
tại giảng đường thì con không nên trở lại lấy nó. Ta sẽ 
kính dâng tắm choàng mahälatä ấy để bản lấy tiễn xây 
dựng ngồi chùa. 

Đại cận-sự-nữ Visakha đi trở lại đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con kính dâng tắm choàng 
mahälatä trị giá 90 triệu 100 ngàn đồng tiên vàng. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, với số tiền ấy, Đức-Thế-Tôn 
cho phép con xây dựng một ngôi chùa to lớn thích hợp 
làm chỗ ở của Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Nghe đại cận-sự-nữ Visakhãa bạch như vậy, Đức-Thé- 
Tôn chấp thuận bằng cách làm thỉnh. 

- Kính bạch Đúc- Thế-Tôn, người có khả năng mua 
nổi tắm choàng mahalatä này không có. Vậy, con xin 
mua lại tâm choàng mahälatä với giá ấy. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nên xây dựng ngồi 
chùa tại nơi nào? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy đại cận-sự-nữ Visakhã rằng: 

- Này Visãkhã! Con nên xây dựng một ngôi chùa gần 
phía Đông cửa thành Savatthi. 

Vâng lời dạy của Đức- Thế-Tôn, đại cận-sự-nữ 
Visakhã mua đất, rồi xây dựng một ngôi chùa to lớn do 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana trông coi xây 
dựng ngôi chùa ấy. 

Một ngôi chùa như lâu đài đồ sộ có 2 tầng gồm có 
1000 phòng: tầng trên có 500 phòng và tầng dưới cũng 
có 500 phòng thật là nguy nga như cõi trời. 

Xung quanh ngôi chùa xây cất 1000 cốc nhỏ riêng 
biệt vắng vẻ, đường đi kinh hành, và đầy đủ mọi tiện 
nghi khác cho chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 
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Công trình xây dựng ngôi chùa ấy suốt 9 tháng mới 
hoàn thành, làm lễ khánh thành ngôi chùa đặt tên ngôi 
chùa là Pubbãrãma chỉ phí thêm số tiền 90 triệu đồng 
vàng nữa. 

Đại cận-sự-nữ Visakhãä kính dâng cúng dường Øgối 
chùa Pubbãrama đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương có Đức-Phật chủ trì. 

Đại cận-sự-nữ Visakhãä và 500 người bạn gái nhìn 
thấy ngôi chùa Pubbãrãma đồ sộ nguy nga nên phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. Khi Ấy, đại cận-sự- 
nữ Visäkhã nói với các người bạn gái rằng: 

“hmam cevaripamn pasadam karentiyä yam maya 
Dunnamw pasuiam, tam anumodatha, patHidanam VO 
dammi. ” 

- Này các bạn gái thân mến! Tôi đã cho xây dựng 
ngôi chùa Pubbärama đô sô như một lâu đài nguy nga 
thế này, đã kính dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương có Đức-Phật chủ trì, nên đã tạo được phước- 
thiện bô-thí lớn này. 

Tôi xin thành tâm chia phân phước-thiện thanh cao 
này đến cho quỷ bạn. Xin quý bạn nên phát sinh đại- 
thiện tâm hoan-hỷ nhận phân phước-thiện bô-thí này. 

Nghe đại cận-sự-nữ Visãkhã chia phân phước-thiện 
bố-thí đến cho mình, nên tất cả những người bạn gái 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ nói lên lời 
hoan-hỷ răng: 

“Aho sãdhu! Aho sãdhu!” “Ô lành thay! Ô lành 
thay!” với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. 

Trong nhóm những người bạn gái thân thiết ấy, có 
một người bạn gái phát sinh đ4¡-(hiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ đến phần phước-thiện bố-thí của bạn đại cận-sự-nữ 
Visakhã. 
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Về sau, người bạn gái thân thiết của đại cận-sự-nữ 
Visakhä chết, đại-hiện-nghiệp hoan-hỷ phẩn phước- 
thiện bồ-thí của đại cận-sự-nữ Visãkhã cho quả tái-sinh 
làm vị thiên-nữ trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong 
lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ cao l6 do- tuần, tỏa ra 
ánh sáng 100 do-tuần, có hỗ nước rộng lớn nhiều hoa 
sen, hoa súng đủ loại rất xinh đẹp lạ thường. 


Một hôm nọ, Ngài Trưởng-lão Anuruddha bay lên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên, nhìn thây vị thiên-nữ bạn thân 
của đại cận-sự-nữ Visakhã nên hỏi răng: 

- Này thiên-nữ! Cô có thân hình rất xinh đẹp, hào 
quang sáng ngời tỏa ra khặắp mọi phương hướng, nhự 
ngôi sao sáng trên hự không, có các tiếng trời du dương, 
có hương trời tỏa ra quanh cô. 

- Này thiên-nữ! Tiên-kiếp của cô khi ở cỗi người, cô 
đã tạo đại-thiện-nghiệp như thê nào, mà nay kiếp hiện- 
tại này là vị thiên-Hữ có nhiễu oai lực như vậy? 

Nghe Ngài Trưởng-lão Anuruddha hỏi như vậy, vị 
thiên-nữ hoan-hỷ bạch với Ngải Trưởng-lão răng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, tiên-kiếp của con, khi ở 
cối người, con là người bạn thán của đại cận-sự-nữ 
Visakha. Đại cận-sự-nữ Visakha cho xây dựng ngồi chùa 
Pubbarama đồ sộ nguy nga như lâu đải, làm lê dâng 
cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ phương 
có Đức-Phát chủ tri. 

Con nhìn thấy ngôi chùa Pubbäräma đồ sô nguy nga 
được dáng cúng dường đên chư Đại-đức t-khưu- Tăng 
mà con kính trọng, nên con phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hỷ phước-thiện bô-thí cúng dường ây. 

Khi ấy, đại cận-sụ-nữ Visäkhä vô cùng hoan-hỷ nói 
với chúng con, bạn của bà răng: 
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“_ Này các bạn gái thân mễn! Tôi đã cho xây dựng 
ngôi chùa Pubbãrama đồ sộ như một lâu đài nguy nga 
thế này, đã kính dâng đến chư Đại-đức t)-khưu-Tăng tứ 
phương có Đức-Phật chủ trì, nên đã tạo được phước- 
thiện bô-thí lớn này. 

Tôi xin thành tâm chia phần phước-thiện này đến cho 
quý bạn. Xin quý bạn nên phát sinh đại-thiện-tâm hoan- 
hỷ nhận phân phước-thiện bô-thí này ”. 


Khi ấy, con là một trong nhóm bạn của đại cận-sự-nữ 
Visakhaä, con phát sinh đại-thiện tâm vô cùng hoan-hÿ 
nói lên lời hoan-hỷ răng: 

“4ho, sãdhu! Aho, sãdhu!”“Ô lành thay! Ô lành 
thay!” với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, sau khi tiền-kiếp của 
con chết, đại-thiện-nghiệp hoan- hỷ phân phước-thiện 
bô-thí của đại cận-sự-nữ Visakhã ấy cho quả tái-sinh 
làm thiên-nữ trong lâu đài đô sộ nguy nga tráng lệ tại 
cối trời Tam-thập-tam-thiên này. Con có ánh sáng hào 
quang sảng ngời tỏa ra khắp mọi phương hướng, các 
thiên-nữ khác hấu hạ đàn ca múa hát. Xung quanh lâu 
đài có các nhạc trời đường dương, các hương trời tỏa ra 
thơm tho, có hô nước lớn với nhiễu loại hoa sen, hoa 
súng xinh đẹp, có khu vườn với nhiều loại cây có quả 
quanh năm, suốt tháng. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, tất cả những gì mà con 
đang hưởng trong kiếp hiện-tại thiên-nữ này, đó là quả 
báu của phước-thiện hoan-hỷ phẩn phước-thiện bồ-thí 
của đại cận-sự-nữ Wisakha, mà trong tiên-kiếp Của con 
đã nói lên lời hoan-hỷ trong lễ dâng cúng dường ngôi 
chùa Pubbarama đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tử 
phương có Đức-Phát chủ trì. 
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Nghe vị thiên-nữ bạch về tiền-kiếp của cô đã phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ phân phước-thiện 
bô-thí của đại cận-sự-nữ Visakhä, nên kiệp hiện-tại là vị 
thiên-nữ như vậy. 

Ngài Trưởng-lão Anuruddha hỏi về đại cận-sự-nữ 
Visakha sinh cõi trời nào răng: 

- Này thiên-nữ! Cô có được những quả bảu của đại- 
thiện nghiệp đáng hài lòng này là nhờ phước-thiện 
hoan-h) phán phước-thiện bô-thí của đại cận-sự-nữ 
Visakha. 

Vậy, xin cô nói cho biết, sau khi đại cận-sụ-nữ 
Visakhä chết, đại-thiện- nghiệp cho quả tái-sinh trong 
Cối trời dục-giới nào? 

Vị thiên-nữ bạch với Ngài Trưởng-lão Anuruddha rằng 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, sau khi đại cận-sự-nữ 
Visakha là bạn thân của con chết, đại-thiện-nghiệp cho 
quả hóa-sinh làm vị thiên-nW Visakhd, trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua trời Sunimmnfd trên cõi 
trời NữnmanarafI (Hóa-lạc-thiên). Còn các quả báu của 
đại-thiện nghiệp cúa đại cận-sự-nữ Visakhã thì con 
không thê nào biết được. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con đã bạch cho Ngài 
biết, sau khi đại cán-sự-nữ Visakhaä chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả hóa-sinh làm vị thiên-nữ trong cối trời 
NhnmanarafT là đúng sự thật váy. 

Vấn: Vj thiên-nữ cõi trời Tam-thập-tam-thiên biết vị 
thiên-nữ Wisakháa cõi trời Hóa-lạc-thiên băng cách nào? 

Đáp: VỊ thiên-nữ Visakha từ cõi trời Hóa-lạc-thiên 
hiện xuống thăm vị thiên-nữ cối trời Tam-tháp-tam-thiên 
nói cho biết về cối trời của mình. 
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Khi ấy, cô thiên-nữ bạch thỉnh cầu Ngài Trưởng-lão 
Anuruddha rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, khi Ngài trở lại cối 
người, kính xin Ngài khuyên dạy mọi người nên có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, tạo phước-thiện bố-thí đến chư 
Đại-đức t)-khưu-Tăng, nên lắng nghe chánh-pháp của 
Đức-Phật, bởi vì: 

“Sudullabho laddho manussalabho, ... ” 

Được sinh làm kiếp người là điều khó lắm, ... 

Đã được làm người rôi, thật võ cùng diễm phúc gặp 
thời-kỳ Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, 
Đức-Pháp-bảo, và Đức-Tăng-bảo đã xuất hiện trên thế 
gian. Xin quỷ vị phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, cố gắng tạo 
mọi phước-thiện bố-thí, cúng dường đến chư Thánh- 
Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, có 4 bác Thánh- 
nhân là phước điền cao thượng của chúng-sinh không 
đâu sánh được. 

Cho nên, những thí-chủ nào tạo phước-thiện bồ-thí, 
cúng dường những thứ vật dụng cần thiết đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, dù ít, dù nhiều, chắc chắn những thí- 
chủ ây được phước-thiện bố-thí lớn lao vô lượng, có quả 
báu lớn lao vô lượng, cũng ví như nước biển đại đương 
không thê biết được số lượng nhiều bao nhiêu. 

Sau khi những thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp bồ-thí 
ây có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

VỊ thiên-nữ đã hưởng được mọi quả báu thật đáng hài 
lòng của phước-thiện hoan-hỷ phân phước-thiện bố-thí 
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của đại cận-sự-nữ Wisaãkhä, nên cô nhắn lời khuyên bảo 
mọi người nên có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, nên tạo phước- 
thiện bô-thí những thứ vật dụng cân thiệt đên chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, đê có được nhiêu phước-thiện vô 
lượng, có quả báu cũng vô lượng, được hưởng sự an-lạc 
trong kiệp hiện-tại và vô sô kiếp vỊ-lal, đặc biệt còn làm 
duyên lành đê giải thoát khỏi cảnh khô tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bôn loải. 

Đức-vua trời Sakka bạch hỏi 4 câu hỏi 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana, 
gân kinh-thành Sãävatthi. Khi ây, Đức-vua trời Sakka ngự 
cùng đoàn chư-thiên đông đảo đên hâu đảnh lê Đức-Thê- 
Tôn. Đức-Thê-Tôn truyền hỏi Đức-vua trời Sakka răng: 

- Này Thiên-vương! Do nhân nào mà Thiên-Vương 
ngự đên cùng với đoàn chư-thiên đông đảo như vậy? 

Đức-vua trời Sakka bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, toàn thể chu-thiên hội họp, 
đàm đạo với nhau có đặt ra 4 câu hỏi mà suốt 12 năm 
qua không một vị nào có khả năng giải đáp được. 

Đó là nguyên nhán mà con ngự cùng với đoàn chư- 
thiên đên háu đảnh lê Đức- Thê- Tôn như thê này. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có 4 câu hỏi: 

1- Trong tất cả các sự bố-thí, bồ-thí nào bậc thiện-trí 
gọi là bô-thí cao thượng nhát? 

2- Trong tất cả các loại vị, thứ vị nào bậc thiện-trí gọi 
là thứ vị cao thượng nhát? 

3- Trong tắt cả các sự hỷ-lạc, hỷ-lạc nào bậc thiện-trí 
gọi là sự hỷ lạc cao thượng nhát? 
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4- Sự diệt tận mọi tham-ái, tại sao bác thiện-trí gọi là 
cao thượng nhất? 

Nghe Đức-vua trời Sakka bạch hỏi 4 câu hỏi như vậy, 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Thiên-vương! Như-Lai đã tạo đây đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, đã trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác cốt để giải đáp mọi thắc mắc của tất cả 
chúng-sinh nhự Thiên-vương bảy giờ. 

Xin Thiên-vương lắng nghe Như-Lai giải đáp: 

1- Trong tắt cả các sự bô-thi, thì pháp-thí là sự bồ-thí 
cao thượng nhất. 

2- Trong tất cả loại vị, thì pháp-vị là vị cao thượng 
nhất. 

3- Trong tất cả các sự hỷ-lạc, thì pháp-hỷ-lạc là cao 
thượng nhất. 

4- Sự diệt tận mọi tham-ái là cao thượng thát sự, bởi 
vì trở thành bậc Thánh A-ra-hán giải thoát khô tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


Đức-Phật thuyết câu kệ Dhammapadagathã số 354: 


“§Sabbadanam dhammadanam Jinati. 
Sabbarasam dhammaraso jinđti. 
Sabbaraftin dhammaratim jinati. 
Tanhakkhayo sabbadukkham jinädi. ”? 
Pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự bô-thi. 
Pháp-vị là cao thượng hơn tất cả mọi thứ vị. 
Pháp-hÿ-lạc là cao thượng hơn tất cả mọi sự hỷ-lạc. 
Sự diệt tận mọi tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán là cao thượng thật sự, vì giải thoát mọi sự khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 





Bộ Dhammapadatthakathä, tích Sakkapañhavatthu. 
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Giảng Giải: 

* Sabbadäna: tất cả mọi sự bồ-thí: 

Sự bố-thí cúng dường những tâm y quý giá, những vật 
thực ngon lành, những chỗ ở đây đủ tiện nghi, những 
thuốc trị bệnh hay, v.v... thuộc về Zmisadãna. Sự bố-thí 
cúng dường các vật thí này đến Đức-Phật Chánh- -Đăng- 
Giác, đên Đức-Phật Độc-GIác, đên chư Thánh Thanh- 
văn-giác,... những phước-thiện bô-thí đêu thuộc vê 
amisadäna, các vật thí này sẽ cho quả báu có nhiêu của 
cải đây đủ, giàu sang phú quý trong kiệp hiện-tại và vô 
sô kiêp vỊ-la1. 

* Dhanumadäna: pháp-thí là bô-thi chánh-pháp của 
Đức-Phật đó là thuyết dạy chánh-pháp, đàm đạo chánh- 
pháp, sự ân hành sách học chánh-pháp, phân phát sách 
dạy chánh-pháp, ... đêu gọi là dhammadana: pháp-thi. 

Chánh-pháp có 10 pháp là: 

- Pháp-học chánh-pháp đó là học Tam-tạng Paji. 

- 9 pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niêt-bản. 

Dhanunadaäng: pháp-thí là bô-thí các chánh-pháp của 
Đức-Phật là nhân phát sinh các loại trí-tuệ như: 

- Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các sắc-pháp, 
danh-phảp. 

__ Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sac-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- Tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 rạng-thái- 
chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thải khô, trạng-thái 
vô-ngã của săc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng ngộ chân- lý tứ 
Thánh-đề, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không 
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còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Vì vậy, tất cả mọi sự bố-thí thuộc về Zmisadãna, các 
vá ¿hí dù nhiều đến bao nhiêu cũng không thể sánh với 
dhammadäana: pháp-thí được. 

Thật vậy, thí-chủ tạo phước-thiện Đố-2:í/ thuộc về 
ämisadäna chỉ có thê giúp cho người thọ-thí bớt khổ 
trong kiếp hiện-tại, được sự an-lạc có giới hạn mà thôi. 

Còn ðác /hiện-trí tạo phước-thiện bổ-hí thuộc về 
dharmmmadana dù chỉ một bài kệ gồm có 4 câu, mà người 
hiểu biết rõ ý nghĩa bài kệ ấy, rồi thực-hành đúng theo 
chánh-pháp cũng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di, trở thành bậc Thánh A-ra-hản, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Thật vậy, như trường hợp Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta vôn là bậc đại-tri-tuệ, khi Ngài còn là tu-sĩ tên 
Upafissa đệ-tử của vị Đạo-sư ngoại đạo Sañcaya, ftu-sĩ 
Upaiissa không thê tự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. 

Đến khi /-sĩ Upafissa nghe Ngài Trưởng-lão Assaji 
thuyết dạy bài kệ gôm có 4 câu, mới nghe 2 câu đâu, tu- 
sĩ Upatissa liên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Cho nên, pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự thí. 


*§abbarasa: tất cả mọi thứ vị đó là các thứ vị ngon 
của các món ăn, thức uống của con người, hoặc của chư- 
thiên trong các cõi trời dục-giới, ...Tất cả mọi thứ vị 
ngon bố dưỡng ấy làm nhân-duyên cho chúng-sinh dễ 
phát sinh tâm tham-ái trong vị (rasatanhã), say đắm 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 
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* Dharmmarasa: pháp-vị đó là vị của chẳnh-pháp 37 
pháp gọi là bodhipakkhiyadhamma dẫn đến chứng ngộ 
chán-Hý tứ Tỉ hánh- đề, chứng đắc 4 Ti hành-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, gọi là 9 pháp siêu-tam-giới, điệt tận được 
mọi tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Seyyathapi Paharada, mahasamuddo ekaraso lona- 
raso. Evamevamn kho Paharada, ayamn dhammavinayo 
ekaraso vừữnuffiraso. 

Ayampi Paharada, ayam dhammavinayo ekaraso 
vimufftiraso,... (Ái 

- Này Pahäarada! Như đại dương chỉ có vị duy nhất là 
vị mặn mà thôi. 

- Này Paharada!l Cũng như vậy, pháp và luật này 
của Như-Lai chỉ có vị duy nhất là “vị giải-thoát-khổ” 
mà thôi. 

Cho nên, đhammarasa pháp-vị đó là viữmwffirasa: vị 
giải-thoát-khổ là vị cao thượng hơn tất cả mọi thứ vị. 


* §abbarati: tất cả mọi thọ hỷ-lạc là thọ hỷ-lạc trong 
của cải, trong danh vọng, trong con cái thành đạt, trong 
các trò chơi trong đời. Tất cả mọi thọ hỷ-lạc ấy làm 
nhân-duyên để cho chúng-sinh dễ phát sinh tâm ¿hzm-ái 
trong thọ hỷ-lạc, say đắm trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

* Dhammardfiiđ: pháp-lạc như hành-giả thực-hành 
pháp-hành tứ niệm-xứ trong phần thọ-lạc niệm-xứ, hoặc 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ cô đồi-tượng thiên-tuệ là 
thọ-lạc (sukhavedanđ) thuộc về danh-phảp, tri-tuệ-thiên- 





' Bộ Añguttaranikãya, phần Atthakanipãta, Pahãrãdasutta. 
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tuệ phát sinh thấy rõ, biết rõ £hậf-tánh của danh-pháp 
(thọ-lạc), tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của danh-pháp (thọ lạc) ấy, thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vồ-(hường, trạng-thải khổ, trạng 
thái vô-ngã của danh-pháp (thọ lạc), sắc-pháp áy, dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-di, trở thành bác Thánh A-ra-hản hưởng an-lạc 
tịch tịnh Niễt-bàn. 

“Nibbanamn paramam sukham. 


.* 


Niễt-bàn là pháp an-lạc tuyệt đối, bởi vì hoàn toàn 
không côn có khô nữa. 

Đến khi hết tuổi thọ, bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt 
Niêt-bản, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 

Cho nên, Miế-bàn là pháp an-lạc là cao thượng hơn 
tất cả mọi sự hỷ-lạc trong đời. 


* Tanhakkhaya: Diệt tận được tham-di thì chỉ có 4 
Thánh-dạo-tuệ mới có khả năng đặc biệt diệt tận được 
tham-ái mà thôi. Mỗi bậc Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 
tham-ái theo khả năng mỗi Thánh-đạo-tuệ. 

- Nhập-lưu Thánh-dạo-tHệ có khả năng diệt tận được 
tham-ái trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

Cho nên, bậc Thánh Nhập-lưu ấy vĩnh viễn không 
còn khổ tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh) nữa, mà chỉ còn tái-sinh trong 7 cối 
thiện-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới nhiêu nhất 
7 kiếp nữa. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ 
diệt tận được mọi tham-ádi không còn dự sót nữa, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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- Nhắt-lai Ti hảnh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
tham-ádi loại thô trong cối dục-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến. 

Cho nên, bậc Thánh Nhắt-lai chỉ còn tải-sinh rong 
cối thiện-giới: cõi người hoặc cõi trời dục-giới một kiếp 
duy nhất nữa mà thôi. 

Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhắt-lai ấy chắc chắn sẽ 
diệt tận được mọi tham-ádi không còn dư sót nữa, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


- Bất-lai T, hảnh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
tham-ádi loại vi-tê trong cối dục-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiên. 

Cho nên, bậc Thánh Bắt-lai không còn tái- sinh trở lại 
rong cối dục-giới, mà chỉ còn tải-sinh trên tẳng trời 
sắc-giới phạm-thiên. Vị phạm-thiên Thánh Bátlai ấy 
chắc chắn sẽ diệt tận được mọi tham-ái không còn dự 
sót nữa, trở thành bậc Thánh A-ra-hản rồi tịch diệt Niêt- 
bàn tại tầng trời săc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới.. 

- A-ra-hún Thúnh-đạo-tHệ có khả năng diệt tận được 
tham-ái còn lại trong 4 tham-tâm không họp với tà-kiên 
không côn dự sót. 

Cho nên, bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niêt-bản, giải thoát khô tử sinh luán- 
hồi trong tam-giới. 

Tanhakkhayd: diệt tận được mọi tham-ái không còn 
dự sót thì chặc chăn là bậc Thánh A-ra-hán. 

Sabbadukkha: tất cả mọi cảnh khổ tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới đếu không còn nữa, bởi vì bậc Thánh A- 
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ra-hán tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Cho nên, sự diệt tận được mọi tham-di, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hản là cao thượng thật sự, vì giải thoát khỏi 
mọi cảnh khô tử sinh luán-hồi trong tam-giới. 


Đức-vua trời Sakka thỉnh cầu Đức-Phật ban phước 


Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kệ như vậy, 
Đức-vua trời Sakka đảnh lê Đức-Thê-Tôn bạch răng: 

“Bhante evam jefthake nãma dhammadane kimattham 
amhakam patim na dapetha, ïío pafthaya no bhikkhu- 
samghassa kathetvä pattin dãpetha Bhane. ” “? 

- Kính bạch Đức-T hé-Tôn, phước-thiện pháp-thí là 
cao thượng hơn tất cả mọi phước-thiện bó-thí khác 
nhự vậy. Đức-Thê-Tồn không truyện bảo chư t)-khưu- 
Tăng ban phân phước-thiện pháp-thí cao thượng ấy cho 
chúng con. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, từ nay về sau, kính xin 
Ngài truyện bảo chư t}-khưu-Tăng ban phán phước- 
thiện pháp-thí cao thượng áy cho chúng con. Bạch Ngài. 


Nghe lời thỉnh cầu của ĐÐức-vua trời Sakka như vậy, 
nên Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư Đại-đức tỳ-khưu rằng: 

“Bhikkhave, 4jjadiúm katva mahadhammassavanam 
vã pãkatikadhammassavanam vã upanisinnakatham vã 
aqntamaso  qnumodanampi katheva sabbasatfainam 
pafttin dadeyyatha. ” 


- Này chư t-khưu! Từ nay VỀ sau, các con nghe 
chánh-pháp nhiêu hoặc nghe chánh-pháp thường ngày 
hoặc ngôi đàm đạo chánh-pháp, dù ít nhát nói lời hoan- 





Bộ Dhammapadatthakathä, tích Sakkapañhavatthu. 
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hỷ, thì các con cũng nên ban phân phước-thiện pháp-thí 
cao thượng ấy đến cho tất cả chúng-sinh. 

Như vậy, paf#fidãnakusala, phước-thiện hôi-hướng 
(biếu, dâng, phân phát) phần phước-thiện của mình đến 
cho người khác, và paf(Enunodanakusdla, phước-thiện 
hoan-hÿ nhận phân phước-thiện của người khác biểu 
cho (dâng cho, phân phát cho) đến mình có liên quan 
với nhau. 

* Nếu người thí-chủ nào đã tạo phước-thiện bồ-thí 
(dãnakusala), rồi hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí ấy 
đến cho tất cả chúng-sinh, thì người thí-chủ ấy có thêm 
được phước-thiện hôi-hướng (pattidänakusala). 

* Và nếu chúng-sinh nào phát sinh đgï-?hiện-tâm 
hoan-hỷ nhận phân phước-thiện của người khác đã hôi- 
hướng đến cho mình, thì chúng-sinh ấy có được phước- 
thiện hoan-hỷ nhận phân phước-thiện của người khác 
(pafttänumnodanakusala). 

Cho nên, nếu người nào đã tạo phước-thiện nào rồi, 
nên hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho nhiều 
chúng-sinh khác, thì người ấy càng làm tăng thêm được 
nhiều phước-thiện hôi-hướng nữa. 

Cũng ví như người có ngọn đèn đang cháy sáng, rồi 
cho nhiều người mỗi thắp sáng nhiều cây đèn khác, thì 
ánh sáng đèn của mình không giảm mà còn làm cho ánh 
sáng lan toả rộng thêm nữa. 

Cũng như vậy, người nào đã tạo phước-thiện nào tôi, 
người ấy nên hồi-hướng phần phước-thiện ấ ấy đến cho tất 
cả mọi chúng-sinh, thì làm cho phước-thiện ây của mình 
càng thêm xán lạn. 

(Xong phân phước-thiện hôi-hướng, phước-thiện 

hoan-hỷ) 
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VII- PHƯỚC-THIỆN NGHE-PHÁP (Dhammassavana) 


Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe-pháp 


- Định nghĩa Dhammassavana: 


” 


“Dhammam sunanfi etena tỉ dhamassavanam. 


Những người nghe chánh-pháp gọi là dhammassavana, 
đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiệntâm có 
yonisomanasikära sự hiểu biết trong tâm đúng theo thật- 
tảnh của các pháp. 


Nghe chánh-pháp 

Nghe chánh-pháp có 2 hạng người: 

I- Hạng người nào nghe chánh-pháp với ý nghĩ rằng: 

“Nếu ta thường nghe chánh-pháp, hiểu được chánh- 
pháp, rôi thuyết giảng được chánh-pháp thì nhiều người 
tản dương ca tụng ta là người hiệu biêt chành-pháp. ” 


Như vậy, hạng người ấy nghe chánh-pháp có phước- 
thiện nghe-pháp không nhiều, có quả báu không nhiều. 

2- Hạng người nào nghe chánh-pháp với ý nghĩ rằng: 

“Ta thường nghe chánh-pháp, học hỏi hiểu biết rõ 
chánh-pháp, biết phân biệt phước-thiện với tội-lỗi, 
thiện-pháp với ác-pháp, thiện-nghiệp với ác-nghiệp, tà- 
kiến với chánh-kiến, pháp nên thực-hành với pháp không 
nên thực-hành, v.v... nên từ bỏ tà-pháp, rồi thực-hành 
theo chánh-pháp, để được sự tiến hóa trong mọi thiện- 
pháp từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vồ- 
săc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp, để 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài rong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. ” 
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Như vậy, hạng người ấy nghe chánh-pháp được 
nhiều phước-thiện nghe-pháp (dhammassavanakusala), 
có nhiều quả báu của phước-thiện nghe chánh-pháp. 

Nghe chánh-pháp là 1 trong 5 điều khó có được , nên 
Đức-Phật hằng ngày thường nhắc nhở, khuyên nhủ các 
hàng thanh-văn đệ-tử rằng: 

“Appamadena bhikkhave sampadetha, 

Buddhuppado dullabho lokasmim, 
Manussattabhavo dullabho, 
Dullabha saddhasampdti, 
Pabbajitabhavo dullabho, 
Saddhammassavanam dullabham. 
Evam divase divase ovadaH. ” 

Đức-Thế- Tôn hằng ngày thường khuyên nhủ, nhắc nhở 
chư t)-khưu, t)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ rằng: 

- Này chư t)-khưu (t-khuu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ)! 
Các con nên cô găng tỉnh-tấn hoàn thành mọi phận sự tứ 
Thánh-để, bằng pháp không dễ duôi, thực-hành pháp- 
hành tứ niệm-xư. 

* Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian 

là một điều khó được. 

* Sinh làm người là một điễu khó được. 

* Có đức-tin đây đủ là một điêu khó được. 

* Xuât-gia trở thành t)-khưu là một điễu khó được. 

* Nghe chánh-pháp là điều khó được. 

Đó là 5 điều khó được mà người nảo đã có được điều 
nào thì thật là hy hữu, nên trân trọng. 

Thật vậy, khi nào Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất 
hiện trên thế gian, khi ấy Đức-Phật thuyết pháp giảng 
dạy chánh-pháp, các chúng-sinh mới có cơ hội tốt, có 
duyên lành được nghe chánh-pháp. 
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* Trong 6 ân-đức Pháp-báo, chánh-pháp mà Đức- 
Phật thuyêt giảng chánh-pháp có 10 pháp là: 

- Pháp-học chánh-pháp (pariyatfi saddhamma). 

- 9 pháp siêu-tam-giới (navalokuitaradhamma) đó là 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bản. 

* Trong kinh Mahaparinibbãnasutfa f2 (kinh Đại- 
Niếf-Bản), phần Anandayäcanakathä, Đức-Phật truyền 
dạy bodhipakkhiyadhamma gôm có 37 pháp giúp duy trì 


chánh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


Bodhipakkhiyadhamma gồm có 37 pháp là: 
* 4 pháp niệm-xứ (Satipatthana): 

1) Thân niệm-xư. 2) Thọ niệm-Xư. 

3) Tạm niệm-xư. 4) Pháp niệm-xưử. 

* 4 pháp-tinh-tấn (Samappadhãna): 


1) Tinh-tấn ngăn các ác-pháp chưa phát sinh, không 
cho phát sinh. 

2) Tinh-tân diệt ác-pháp đã phái sinh. 

3) Tinh-tân làm cho thiện-pháp phái sinh. 

4) Tĩnh-tán làm tăng trưởng thiện-pháp đã phái sinh. 

* 4 pháp thành-tựu (Idhipada): 

1) Thành-tựu do hài lòng. 2) Thành-tựu do tinh-tắn. 

3) Thành-tựu do quyết-tâm. 4) Thành-tựu do trí-tuệ. 

* 5 pháp-chủ (Indriya): 


1) Tin-pháp-chủ. 2) Tấn-pháp-chủ. 
3) Niệm-pháp-chủ. 4) Định-pháp-chủ. 
5) Tuệ-pháp-chủ. 





' Dĩ. Mahävaggapäli, kinh Mahãparinibbãnasuttapäli. 
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* 5 pháp-lực (Bala): 

1) Tíin-pháp-lực. 2) Tấn-pháp-lực. 
3) Niệm-pháp-lực. 4) Định-pháp-lực. 
5) Tuệ-pháp-lực. 

* 7 pháp giác-chi (BoJJjhanga): 

1) Niệm-giác-chi. 2) Phân-tích giác-chỉ. 
3) Tĩnh-tân giác-chi. 4) Hý-giác-chi. 
5) Tịnh-giác-chỉi. 6) Định-giác-chi. 
7) Xảá-giác-chi. 

* 8 pháp chánh-đạo (Magsa): 

1) Chánh-kiến. 2) Chánh-tư-duy. 

3) Chánh-ngữ. 4) Chánh-nghiệp. 

5) Chánh-mạng. 6) Chánh-tinh-tân. 
7) Chánh-niệm. ở) Cháảnh-định. 


_Đó là 37 pháp dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đê, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn. 


Chư Bồ-tát thanh-văn-giác nghe chánh-pháp 


Chư Bô-tát thanh-văn-giác (sävakabodhisaa) gồm 
có 2 vị Bồ-tát Tối-Thượng thanh-văn-giác (Aggasävaka- 
bodhisatta), chư vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác (Mahä- 
savakabodhisaff4), chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác bác 
thường (pakatisävakabodhisafa) nễu không có cơ hội 
nghe chánh-pháp thì chắc chăn không thể tự chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, không chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn được. 

Thật vậy, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
đã từng phát nguyện muốn trở thành bậc Thánh Tối- 
Thượng thanh-văn-giác bên phải có tri-tuệ xuất sắc bậc 
nhất, và đã được Đức-Phật Anomadassr thọ ký tiên-kiếp 
của Ngài Đại-Trưởng-lão sẽ trở thành bậc Thánh Tối- 
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Thượng thanh-văn-giác bên phải có trí-tuệ xuất sắc bậc 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sãriputta là vị-Bô-tát 
Tối-Thượng Thanh-văn-giác đã tạo 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ từ thời-kỳ Đức-Phật A4nomadassr xuất hiện 
trên thế gian cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian có khoảng cách thời gian suốt 1 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 19 Đức- 
Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian, đó là Đức-Phát 
Anomadassl Đức-Phật Paduma, Đưức-Phật Năãrada, 
Đức-Phật Padumuttara, Đức-Phật Sumnedha, Đức Phật 
Sujata, Đức-Phật Piyadassi, Đức-Phật Atthadassi, Đức- 
Phật Dhammadass, Đức-Phật SiddhaHtha, Đức-Phật 
Tissa, Đức-Phát Phussa, Đức-Phát Vipassi Đức-Phật 
SIkhi, Đức-Phát Vessabhu, Đức-Phật Kakusandha, Đứực- 
Phật Konagamana, Đức-Phật Kassapa và Đức-Phật 
Gofama xuất hiện trên thế gian. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sãriputta là vị-Bô-tát 
Tối-Thượng Thanh-văn-giác đã tạo đầy đủ trọn vẹn 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, để trở thành bác Thánh Tối- 
Thượng Thanh-văn-giác bên phải có trí-tuệ xuất sắc bậc 
nhất trong hàng thanh văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật ŒGotama xuất hiện trên thể 
gian, khi ấy, kiếp chót của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta là vị Bô-tát Tối-Thượng thanh-văn-giác bên 
phải có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất, sinh làm con của bà 
SãfT (con gái của ông trưởng-giả) trong xóm nhà 
Upatissa gần kinh-thành Rãjagaha. Bà Sãrï đặt tên con là 
Upatissa. 

Công-fứ Upafissa có người bạn thân là công-£ứ Kolita 
cùng nhau đi chơi hội mà không cảm thấy vui, phát sinh 
động tâm về cuộc đời là khổ, nên hai người bạn bàn bạc 
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cùng nhau xuất gia tìm con đường giải thoát khổ tử sinh 
luân-hôi. 

Thời ấy, trong kinh-thành Rãjagaha, vị đạo-sư nổi 
tiếng Safcaya là đạo trưởng phái ngoại đạo lớn có nhiều 
đệ-tử, công-tử Upatissa và công-tử Kolita cùng nhóm 
thuộc hạ đến xin xuất gia trở thành đệ-tử của vị đạo-sư 
Sañcaya. 

Sau khi xuất gia được 2 - 3 ngày, hai vị /w-sĩ Upatissa 
và fu-sĩ Kolifa đã học thông hiệu phần lý thuyết của vị 
đạo-sư Sañcaya và không còn gì để học nữa. 

Hai vị tu-sĩ Upatissa và Kolifa bàn luận với nhau về 
phần lý thuyết của vị đạo-sư Sañcaya chỉ là rỗng tuếch 
mà thôi, chắc chắn không phải là con đường giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi. 

Hai vị tu-sĩ nhận thức đúng đẫn rằng: “Lời đạy của vị 
đạo-sư Salcaya không phải là pháp dẫn đến giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi ”. 

Còn pháp thực-hành dẫn đến giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi thì 2 vị tu-sĩ hoàn toàn không biết, nên 2 vị tu-sĩ 
giao ước với nhau rằng: 

“Hai chúng ta nếu người nào tìn được vị thầy chỉ dạy 
pháp-hành chứng ngộ Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trước tiên, thì người ấy cho người kia biết. ” 

Sau khi giao ước xong, mỗi người chọn một con 
đường đi tìm Thầy. 

Khi ấy, Đức-Phật ngự đến kinh-thành Rãjagaha cùng 
nhóm chư Thánh thanh-văn đệ-tử vào øñgày mông một 
tháng giêng. Tu-sĩ Upafissa đi vào kinh-thành Rãjagaha, 
nhìn thấy Ngài Trưởng-lão Assdji là bậc Thánh A-ra- 
hán còn trẻ đang đi khất thực với cử chỉ cân trọng trong 
các giác quan thanh-tịnh, /u/-sĩ Upafissa phát sinh đức- 
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tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão Assa7ï, nên đi theo 
hộ độ Ngài Trưởng-lão. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, /-sĩ 
pafissa cung-kính đảnh lê, chặp tay bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài có cử chỉ cẩn 
trọng trong các giác quan thanh-tịnh, có gương mặt 
trong sáng thát đáng tôn kính. 

- Kinh bạch Ngài, Ngài xuất gia với Đức Tôn-Sw nào? 
Đức Tôn-Sư của Ngài là Bậc nào? 

Ngài đã thực-hành theo chánh-pháp của Đức Tôn-Sư 
như thê nào? 

Ngài Trưởng-lão Assaji đáp rằng: 

- Này hiển giả! Tôi xuất gia với Đức-Phật Gotama, 
xuất thân từ dòng đối Sakya. VỊ Tôn-Sư của tôi là Đức- 
Phật Gotama. Tôi đã thực-hành theo cháảnh-pháp của 
Đức-Phát Gotama ây. 

Tu-sĩ Upatissa bạch hỏi tiếp rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama là Đức Tôn-Sư cúa Ngài thuyết dạy như 
thê nào? 

- Kính xin Ngài Trưởng-lão thuyết dạy cho con nghe 
chánh-pháp áy. 

Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết dạy rằng: 

- Này hiển giả! Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
rộng lớn mênh mông, vô cùng sâu sắc và vi-tfẽ, tôi là vị 
f)-khưu trẻ mới xuát gia chưa hiệu biết nhiễu, tôi chỉ có 
thê chỉ dạy tôm tặt ngăn gọn mà thôi. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con là tu-sĩ Upafissa, 
kính xin Ngài thuyêt-pháp chỉ dạy dù nhiêu dù ít cũng tốt 
đôi với con. 
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Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết bài kệ rằng: 

“Ye dhamma heftuppabhava, tesam hetun Tathagato aha. 

Tesafñca yo nirodho, evam vaäT mahãsama1o. ” “ 

- Này hiển giả! Những pháp ngũ-uẩn nào là pháp 
khố-để đêu sinh từ tham-ái, nhân sinh khổ-đề ấy. 

Đức-Phật thuyết dạy tham-ái, và thuyết dạy Niết-bàn 
diệt tham-ái. 

Đức-Phát Gotama bậc Đại Sa-môn thường thuyết dạy 
chân-lý tử Thánh-để như vậy. 

Trong khi lắng nghe Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết 
bài kệ tóm tắt về chân-lý tứ Thánh-đế gồm có 4 câu, fu-sĩ 
Upatissa vôn là vị Bồ-tát Tối-Thượng thanh-văn-giác bên 
phải có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất, nên vừa nghe hai câu 
đầu của bài kệ, /w-sĩ Upatissa liên chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama ngay tại nơi ấy. 

Sau khi trở thành bác Thánh Nhập-lưu, tu-sĩ Upafissa 
cung-kính đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Assaji, rồi xin phép 
trở về tìm bạn thân là #u-sĩ Kolia. 

Tu-sĩ Upatissa thuyết lại bài kệ này cho ứw-sĩ Kolita 
nghe, sau khi nghe xong, -sĩ Kolia liên chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, trong giảo-pháp của Đúc-Phật Gotama. 

Khi ấy, f-sĩ Upafissa và fu-sĩ Koliia dẫn nhóm học 
trò 250 vị tu-sĩ của vị đạo-sư Sañcaya đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. Đức-Phật cho phép xuất gia 
bằng cách gọi “E/ha bhikkhavo!”... 





' Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, phần Sãriputtamoggalläna pabhajjãkathã. 
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Tu-sĩ Upafissa và fu-sĩ Kolifa cùng nhóm học trò đều 
trở thành tỳ-khưu. Từ đó, /Ø-khưu Upafissa được gọi là 
vị Đại-Trưởng-lão Saripufta và t)-khưu Kolita được gọi 
là vị Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana. 


Đức-Phật thuyết-pháp tế độ nhóm tỳ-khưu ấy, tất cả 
250 vị tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-]ý tử Thánh-để, 
chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bác Thánh A-ra-hản, chỉ trừ 2 vị Đại-Trưởng-lão 
Saripufta và vị Đại-Trưởng-lão Mlahamoggallana chưa 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hản. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu được 7 ngày, vị Đại- Trưởng- 
lão Mahämoggallăna chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hản cùng các phép thân thông xuất sắc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Gotama. 

Và sau khi trở thành tỳ-khưu được lŠ ngày, vị Đại- 
Trưởng-lão Sãripuffa chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hẳn có trí-tuệ sâu sắc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama. 


Tuyên dương ngôi vị Tối-thượng thanh-văn 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatthi, khi ây, Đức-Thê-Tôn 
ngự giữa chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng, truyền dạy răng: 

“Etadagsam bhikkhave mama sãvakanam 
bhikkhuinam mahäapaññanam yadidam Saripufto. ” 

- Này chư tÈ-khưu! Sariputta là bậc Thánh T: Ối-thượng 
thanh-văn đệ-tử bên phải có đại-tri-tuệ xuát sắc bậc 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Nhưự-Lai. 

“Etadagsam bhikkhave mama sãvakanam 
bhikkhunam iddhimantanam yadidam Mahaämoggdallano. ” 
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- Này chư t)-khưu! Mahamoggallana là bậc Thánh 
Tối-T' hượng thanh-văn đệ-tứ bên trái có các phép thân 
thông xuất sắc bậc nhất, trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai. 

Hai Ngài Đại- Trưởng-lão đã thành tựu được ý nguyện 
của mình, đúng như Đức-Phát Anomadassr quá khứ đã 
thọ ký. 

Đối với các hàng Bồ-tát Thanh-văn-giác, dù là bậc 
nảo cũng cần phải lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác mới có khả năng chứng ngộ chân-lÿ 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn-giác được. 

Cho nên, đối với tất cả các hàng bổ-á/ thanh-văn- 
giác đều cần phải nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác mới có khả năng chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn trở thành bác Thánh-nhân trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Nếu vị bổ-tát thanh-văn-giác nào không có cơ hội, 
không có duyên lành nghe chánh-pháp của Đức-Phậi 
Chánh-Đăng-Giác, thì chắc chăn vị bổ-áf thanh-văn- 
giác áy không thể tự mình chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh- 
đề, không thể chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, không thê trở thành bậc Thánh-nhân được. 

Đức-Bồ-tát kiếp chót không nghe chánh-pháp 

Đức-Bồ-tát không cần nghe chánh-pháp mà có khả 
năng tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đặc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hảnh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, thì chỉ có 2 Đức-Bồ-tát kiếp chót 
mà thôi, đó là: 

*Kiếp chót của Đức-Bồ-tát Chúnh-Đắẳng-Giác không 


388 PHƯỚC-THIỆN 





có thầy chỉ dạy, tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đâu tiên không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, mọi phiên-não không côn 
dự sót, đặc biệt diệt mọi tiên-khiên-tật (vãsang) đã tích- 
luỹ từ vô số kiếp quả-khứ, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh gọi là Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị trên toàn cõi giới 
chúng-sinh. 

* Và chư Đức-Bằ-tát Độc-Giác kiếp chót, mỗi Vị 
cũng đều không có thầy chỉ dạy, tự mình thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-đề không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiên-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, gọi là Đức-Phật Độc-Giác, bởi vì Đức-Phật Độc- 
Giác không thuyết-pháp chỉ dạy chúng-sinh khác chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để y như Ngài đã chứng ngộ. 


Đức-Phật Độc-Giác có nhiễu Vị trong cùng thời-kỳ. 


Tuy nhiên chư ÐĐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác và chư 
Đức-Bồ-tát Độc-Giác nêu chưa phải là kiếp chót thì vẫn 
còn phải nghe chánh-pháp của Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác đề bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy 
đủ trọn vẹn. 


Cho nên, phước-thiện nghe chúnh-pháp là phước- 
thiện tối ư thiết yếu không chỉ đối với các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vỊ-lal, 
mà còn /oäi sc-sinh cũng có thể đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. Ví dụ: 
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Như fích Mandikadevaputta) (Chư-thiên ếch), được 
tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự đến bờ hồ Gaggaräã 
thuyết-pháp tế độ dân chúng Campä. Một con ếch nhảy 
lên bờ hồ, nằm nghe giọng phạm âm của Đức- Thế- Tôn 
với đức-tin trong sạch nơi Đức-Phậi. Khi â Ấy, một người 
chăn bò đứng đăng sau, lắng nghe- pháp, tay cầm cây 
nhọn, vô ý cắm xuống đất đụng phải đầu con ếch đang 
nằm lắng nghe giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn với 
đức-tin trong sạch, con ếch chết ngay khi ấy. 

Con ếch sau khi chết, đại-thiện-nghiệp lắng nghe 
giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau liền hóa sinh làm vị £hiên-nam Mandika trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong một lâu đài bằng vàng 
nguy nga tráng lệ, có các thiên-nữ hầu hạ. 


VỊ thiên-nam Mandjka suy xét rằng: Ta từ đâu đến 
hóa-sinh làm vị thiên-nam tại cõi trời Tam-thập-tfam- 
thiên này? 

VỊ thiên-nam Mandnka nhớ lại tiền-kiếp mình là loài 
ếch, sống dưới hồ Gaggarä, nhảy lên bờ nằm lắng nghe 
giọng phạm âm thuyết-pháp của Đức-Phật với đại-thiện- 
tâm có đức-tin trong sạch. 

Sau khi kiếp con ếch ấy chết, nhờ đ4i-hiện-nghiệp 
nghe-pháp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam Mandika tại cõi trời này. 

Thấy rõ Đức-Thế-Tôn đang còn thuyết-pháp tại gần 
bờ hồ Gaggarä, vị thiên-nam Mandnka quyết định hiện 
xuống hầu đảnh lễ Đức-Phật, còn đem theo lâu đài bằng 
vàng cùng các vị thiên-nữ, có hào quang sáng ngời, đảnh 
lễ dưới hai bàn chân của Đức-Thế-Tôn. 





: Khuddkanikäya, Vimanavatthu, tích Mandikadevaputtavimanavatthu. 
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Đức-Thế-Tôn biết rõ, nhưng muốn cho các hàng 
thanh-văn đệ-tử thấy rõ phước-thiện nghe chánh-pháp 
và quả bảu của phước-thiện nghe chánh-pháp, nên Đức- 
Phật hỏi vị chư-thiên Manduka rằng: 

“Ko me vandđfi padämi, iddhiyä yasasa jalam. 

Abhikkantena vannena, sabba obhasayam disã... 


„ 


- Này thiên-nam! Ngươi là ai đến đây? 
Có thân hình đẹp hào quang sáng ngời, 
Tỏa ra mọi hướng, có nhiễu oai lực, 
Các thiên-nữ xinh đẹp theo hấu hạ, 
Đảnh lễ dưới bàn chân của Như-Lai. 


Vị chư-thiên ếch Mandika bạch rằng: 


“Manduko ` ham pure asimn, udake vãrigocaro. 
Tava dhammam sunanfassa, avadhi vacchapdlako... ” 


- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn cao thượng nhất, 
Con tên là thiên-nam Măn-đu-kd, 

Mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ, 

Sinh ra và sống ở tại hồ này, 

Con nhảy lên đang nghe-pháp của Ngài, 
Người chăn bò đứng nghe-pháp vô ý, 

Cắm cây gậy đụng đầu, làm con chết. 


- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn cao thượng nhất, 
Trong khoảnh khắc nghe-pháp với đức-tin, 
Nơi giọng phạm âm của Đức-Thế- Tôn. 

Sau khi con chết, nhờ đại-thiện-nghiệp ấy, 
Cho quả hóa-sinh được làm thiên-nam. 
Như Ngài nhìn thấy thân hình con đẹp, 

Có hào quang sáng ngời tỏa muôn phương, 
Có nhiễu oai lực, hưởng mọi an-lạc, 

Các thiên-nữ ngày đêm hầu hạ con. 

- Kính bạch Đức- 1! hế-Tôn cao thượng nhất, 
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Chúng-sinh nào có duyên lành nghe-pháp, 
Chúng-sinh á ấy được chứng ngộ chân- Jý, 
Chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
Được giải thoát khổ tử sinh luân-hồi. 


Khi ấy, Đức-Phật xem xét các hàng thanh-văn đệ-tử 
có đức-tin trong sạch, nên Đức-Phật thuyết-pháp tế độ vị 
thiên-nam Manduka cùng với các chúng-sinh. 

Vị thiênnam Manduka cùng với chư vị thiên-nữ, các 
hàng thanh-văn đệ-tử khác lắng nghe Đức-Phật thuyết- 
pháp, sau khi nghe chánh-pháp của Đức-Phật, có sô 
đông gồm có 84.000 chúng-sinh chứng ngộ chân-]ÿ tử 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-Ïưu 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi vị /hiên-nam Manduka cùng với chư vị thiên- 
nữ trở thành bác Thánh Nhập-lu vô cùng hoan-hỷ 
cung-kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rồi xin phép trở về cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 


* Tích 500 con dơi đeo trong động 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, cô 2 Ngài Trưởng- 
lão vừa đi kinh hành vừa tụng ôn 4bhidhammapifaka- 
päji: Tạng Vïi-diệu-pháp Pali gồm có 7 bộ lớn trong một 
cái động, tại nơi ây có 500 con đơi đeo trong động â ẫy, 
mỗi ngày chúng nó lắng nghe 2 Ngài Trưởng-lão rằng: 


“Kusala dhamma (các thiện-pháp), akusala dhamma 
(các bất-thiệnpháp), abyäkatä dhammä (các pháp 
không thiện không bắt-thiện), v.v... ”, nhóm 500 con đơi 
chỉ nghe đm thanh Paji mà thôi, chúng nó hoàn toàn 
không hiểu biết ý nghĩa gì cả. 


Sau khi nhóm 500 con dơi ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
nghe âm thanh Paj]i áy cho quả tái-sinh kiêp sau hóa- 
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sinh làm 500 vị £hiên-nam trên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc của đại-thiện-nghiệp ây trên các cõi trời suốt thời 
gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế g1an. 

Nhóm 500 vị thiên nam ấy cùng chuyền kiếp (cuti: 
chết) từ cõi trời, đợi-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm người đều trở thành cận-sự-nam (upãsaka) 
trong kinh-thành Sãvatth1. 

Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Phật Gotama 
biểu diễn phép thân-thông yamakapdtihäriya tại cây 
xoài gần kinh- thành Sãvatthi, nhóm 500 người cận-sự- 
nam (upaãsa&4q) ấy cùng nhau đến xem Ðức-Phật biểu 
diễn phép thân-thông yamakapatthariya, phát sinh đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, rồi cùng dẫn nhau đến xuất 
gia trở thành 500 vị /Ø)-khưu nơi Ngài Đại-Trưởng-lão 
SariDu11. 


Tạng Vi-diệu-pháp Pä]i tại cõi người 


Đức-Phật Gotama sau khi biểu diễn phép thẳn-thông 
yamakapdfihariya xong tại cõi người, Đức-Phật ngự lên 
nhập hạ thứ 7 tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, thuyết 
giảng 4bhidhanunapifakapdli: Tạng Vi-diệu- pháp Pali 
gồm có 7 bộ lớn để tế độ Phật-mẫu (kiếp hiện-tại là vị 
thiên-nam Santussita tại cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà- 
thiên) hiện xuống nghe Tạng Vi-diệu-pháp Palj) suốt 3 
tháng mùa mưa 

Đức-Phật Gotama thuyết giảng Abhidhammapilaka- 
pãÏi: Tạng Vi-diệu-pháp Päji Mỗi ngày đến giờ khất 
thực, ĐÐức-Phật hóa ra Ninmifabuddha tiếp tục thuyết 
giảng, Đức-Phát thật ngự đi khất thực ở Bắc-cưu-lưu- 





' 3 tháng ở cõi người, thời gian trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên khoảng 3 
phút 36 giây, bởi vì I ngày I đêm cõi trời này, băng 100 năm ở cõi người. 
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châu, đem vật thực ngự trở về đến rừng trầm gần hồ 
nước Anotaftta ven rừng Himavanta, ngôi độ vật thực. 

Mỗi ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripua đến hầu 
phục, vụ ĐÐ/c-Phát. Sau khi thọ thực xong, Đức-Phát 
thuyêt giảng lại cho Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufía theo 
cách sankhepa (cách tóm tất) các vi-diệu pháp mà Đức- 
Phật đã thuyêt giảng ngày hôm ây tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 

Đức-Phật truyền dạy Ngài Đại-Ti rưởng-lão Sariputta 
trở về dạy lại nhóm 500 tỳ-khưu đệ-tử, băng cách khai 
triên đây đủ các vi-diệu-pháp ây. 

Còn Đức-Phật trở lại cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
thay thế Đức-Phật Nimnitabuddha tiếp tục thuyết giảng. 


Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, mỗi ngày sau khi trở 
về, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuita dạy lại cho nhóm 
500 tỳ-khưu đệ-tử các vi-diệu-pháp ấy, bằng cách khai 
triển đầy đủ. 

Cho nên, mãn mùa hạ suốt 3 tháng mùa mưa ấy, nhóm 
500 đệ-tứ của Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta thông thuộc 
thấu suối Abhidhammapifakapdll: Tạng Vï-diệu-pháp 
Päli gồm có 7 bộ lớn là Dhammasanganipäli, Vibhahga- 
pah, Dhatukathapdli, Puggalapanfñattipali, Kathavatthu- 
pai, Yamakapdli, Pafthanapdlji trước mọi tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama tại cõi người. 

Đến ngày rằm tháng 9 (âm-lịch), Đức-Phật ngự từ cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên có các đoàn chư-thiên, chư 
phạm-thiên tiễn đưa, Đức-Phật dùng lại tại cửa kinh- 
thành Sañkassa. 

Khi ấy, ĐÐức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. Sau khi lắng nghe Ðức-Thế-Tôn thuyết- 
pháp, chư tỳ-khưu, chư tỳ-khưu-ni, các cận-sự-nam, các 
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cận-sự-nữ phát sinh đức-tin vô cùng hoan-hÿ theo lời 
giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Nhóm 500 t)-khưu đệ-từ của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputa, đều chứng ngộ chân lý tứ Thánh- để, chứng đặc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễi-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh -ra-hán, cùng với 300 triệu chúng-sinh khác 
cũng chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân thấp 
hoặc cao tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

Qua fích Mandikadevaputta và tích 500 con đơi lắng 
nghe âm thanh Paji, con ếch và 500 con đơi thuộc về 
loài súc-sinh, con ếch nghe âm thanh Pã|i của Đức-Phật 
thuyết-pháp, và 500 con dơi lắng nghe âm thanh Päli của 
Ngài Trưởng-lão tụng đọc ôn /ạng Vï-Diệu-Pháp Pali 
(Abhidhammapifaka) nên phát sinh đại-thiện-tâm có 
đức-tin trong sạch nơi âm thanh Pa]I, mà có quả báu lớn 
lao vô lượng như vậy. 


Pháp trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 


Những hạng phàm nhân thuộc về zgười fam-nhân có 
đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, có khả năng trở thành 
bậc Thánh-nhân trong kiếp hiện-tại, hạng người tam- 
nhân ấy cần phải hội đủ 4 nhân-duyên thiết yếu. 


Trong bài kinh Sotäpattiphalasuita: ” Kinh Nhập-lưu 
Thánh-quả, Đức-Phật thuyêt dạy răng: 

- Này chư t)-khưu! Có 4 pháp mà hành-giả thực-hành 
đê chứng đặc Nhập-lưu Thánh-quả. 4 pháp này là: 





' Sam. Mahãvaggasamyuttapäi, Sotãpattiphalasutta. 
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1- Sappurisasamseva: Gần gũi thân cận với bậc 

thiện-tri. 

2- Saddhammassavana: Nghe cháảnh-pháp của bác 

thiện-fri. 

3- Yonisomanasikära: Hiểu biết rõ trong tâm đúng 

theo thát-tảnh của các pháp. 

4-_ Dhammanudhammappalipati: Thực-hành theo 
pháp-hành thiêntuệ dẫn đến chứng ngộ châm-Ìj tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-Ïưu 
Thánh-quả và Niễt-bàn. 

- Này chư t-khưu! Đó là 4 pháp mà hành-giả thực- 
hành để chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả. 


Đối với chư vị Bồ-tát Thanh-văn-giác mong trở thành 
bậc Thánh Thanh-văn-giác đêu cân phải lãng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 


Cho nên, đhammnassavanakusala: phước-thiện nghe 
chánh-pháp là phước-thiện tối ư thiết yếu đối với tất cả 
mọi chúng-sinh, nếu người nào có đủ nhân-duyên thì 
người ấy có cơ hội thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bản, trở thành bậc Thánh- nhân, 
nếu người nào chưa có đủ nhân-duyên thì người ấy có 
được cơ hội tốt rất hy hữu, để bồi bố thêm các pháp- 
hạnh ba-la-mật, để mong trở thành bậc Thánh-nhân 
trong thời vị-laI. 


Quả báu của sự nghe-pháp 


Người nghe chánh-pháp có được Š quả báu, như trong 
kinh Djammassavanasuta f? Kinh Nghe chánh-pháp 
được tóm lược như sau: 





' Bộ Ang. Phần Pañcakanipãta, Dhammassavanasutta. 
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- Này chư tỳ-khưu! Người nghe cháảnh-pháp có được 5 
quả báu là: 

- Nehe chánh-pháp mà chưa từng nghe. 

- Làm cho hiểu biết rõ chánh-pháp đã từng nghe. 

- Thoát ra khỏi sự hoài-nghi trong chánh-pháp. 

- Làm cho hiểu biết đúng đắn trong chánh-pháp. 

- Người nghe phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong 

sạch trong chánh-phảp. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là 5Š quả bảu của sự nghe 

chánh-pháp. 


Nghe Chánh-pháp (Saddhammassavana) 


Nghe chánh-pháp là phước-thiện tối ư thiết yếu đối 
với các hàng chúng-sinh nhất là chư vị bỏ-fát, nhân loại, 
chư-thiên các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 1Š 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (không có chư phạm-thiên 
tầng trời Vô-tưởng-thiên, bởi vì chư phạm-thiên này chỉ 
có thân mà không có tám, và chư phạm-thiên trong 4 
tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên, bởi vì chư phạm-thiên 
này có tâm mà không có thân nên không nghe được). 

Và phước-thiện nghe chánh-pháp cũng cần thiết đối 
với các bậc Thánh hữu-học là bác Thánh Nháp-lưu, bậc 
Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bá-lai, bởi vì 3 bậc Thánh- 
nhân này vẫn còn phải nghe chánh-pháp, để thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc đến bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng. 


Chư thánh A-ra-hán nghe chánh-pháp 


Chư Thánh A-ra-hán nghe chánh-pháp không phải để 
thực-hành theo chánh-pháp, mà chư bác Thánh A-ra-hán 
nghe chánh-pháp đề ghi nhớ chánh-pháp, duy trì, bảo tồn 
chánh-pháp, nên ch bậc Thánh A-ra-hản thường nghe 
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Đức-Phật thuyết-pháp, và đôi khi cũng nghe chánh-pháp 
từ vị Thánh A-ra-hán khác thuyết-pháp: 

Như Ngài Trưởng-lão SãripuHa, bậc Thống-Pháp 
(Dhammasenäpati), bậc Thánh Tối-Thượng thanh-văn 
bên phải có đại-tri-tuệ bậc nhất trong các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật cũng đến nghe chánh-pháp do 
Ngài Trưởng-lão Punnamantãniputa thuyết bài kinh 
Rathavinitasutta ” 

Sau khi nghe và đàm đạo với Ngài Trưởng-lão Puuna 
về 7 pháp-thanh-tịnh (visuddhi), Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripuffa vô cùng hoan-hỷ nói lời Sđhu! Lành thay! 
Tán dương ca tụng Ngài Trưởng-lão Punna có tài thuyết 
giảng chánh-pháp rõ ràng và Ngàải Trưởng-lão Punna 
cũng tán dương ca tụng Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta 
CÓ frÍ-EHỆ SIÊH VIỆT. 


Đúc-Phật cung-kính chánh-pháp 


Một đêm nọ, Ngài Trưởng-lão Nanda ngồi thuyết- 
pháp tại giảng đường từ đầu hôm cho đến sáng trọn đêm 
suốt 3 canh, Đức-Thể-Tô ôm ngự đến đứng một nơi nghe 
chánh-pháp trọn đêm suốt 3 canh. Đến khi mãn thời 
pháp, Đức-Thế-Tôn thốt lên lời hoan-hÿ rằng: 

“Sadhu! Sadhu!” “Lành thay! Lành thay!” 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Nanda đến đảnh lễ ĐÐựức- 
Thể- Tôn, bạch răng: 

- Kaya velaya Bhamte, ãgatattha? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài ngự đến đây từ khi 
nào? Bạch Ngài. 

- Tayã suttante ãraddhamdtte. 





' Maj. Mũlapannäsapäli, Rathavintasutta. 
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- Này Nanda! Như-Lai ngự đến đứng nơi đây từ khi 
con băt đầu thuyêt-pháp. 

- Dukkaram karittha Bhante, Buddhasukhumala tumhe. 

- Kính bạch Đức-Ti hé- Tôn, Ngài là Đúc-Phật lối- 
thượng đã làm điêu thật khó làm. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Sdce fvam Nanda, kappan desefum an 
kappamattampa ham thifakova suneyyam 


- Này Nanda! Nếu con có thể thuyết- vở suốt kiếp 
thì Như-Lai cũng đứng nghe chánh-pháp suốt kiếp được. 


Evam dhammagaruno Tathãgdfã. 
Chu Đức- Thế-Tôn đêu cung-kinh chánh-pháp như vậy. 


Tích Ngài Trưởng-lão Sonakufikanna 


Tích Ngài Trưởng-lão Sonakufikanna (2 được tóm 
lược một phân như sau: 


Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Padumuftara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Sonakutikanna đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nghe chánh- 
pháp. Khi ấy, thấy Đức-Phật Padumuitara tuyên đương 
vị f)-khuu có đức hạnh thuyết-pháp với giọng hay nhất 
trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, nên tiền- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão nghĩ rằng: “7ø cũng nên trở 
thành vị t-khưu có đức hạnh thuyết-pháp với giọng hay 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong 
thời vị-lai ”. 

Cho nên, fiên-kiếp Ngài Trưởng-lão kính thính Đức- 
Phật Padumuttara ngự đến tư gia cùng chư Đại-đức tỳ- 





'M. Mũlapannäsatthakathäa, Rathavintasuttavannanã. 
E Anguttaranikaäya, Ekakanipatatthakatha, Sonakutikannatthera. 
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khưu-Tăng, để tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường suốt 7 
ngày. Đến ngày thứ 7, tiển-kiếp Ngài Trưởng-lão kính 
bạch với ĐÐức-Phát PadumuHara rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã tuyên đương vị tỳ- 
khưu có đức hạnh thuyết-pháp với giọng hay nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tử của Ngài. Nay con cũng có ý 
nguyện muốn trở thành ngôi vị như vị t)-khưu ấy, trong 
giáo pháp của Đức-Phát trong thời vị-lai. 


Nghe tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão bạch như vậy, 
Đức-Phật Padumuffara xem xét thấy sẽ được thành-tựu, 
nên thọ ký xác định thời gian rằng: 

- Này thí-chủ! Trong thời vị-lai còn 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất nữa, con sẽ là vị tỳ-khưu có đức hạnh 
thuyết-pháp với giọng hay nhất trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Sau khi nghe Ðức-Phát Padumuttaraf) thọ ký như vậy, 
tiền-kiếp Ngài Trưởng-lão vô cùng hoan-hỷ biết ý 
nguyện của mình sẽ được thành tựu. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão tử sinh luân-hồi trong 
các cõi trời và cõi người, đề tạo 10 pháp hạnh ba-la-mật 
bậc hạ cho được đầy đủ suốt thời gian 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. 

Trước khi Ðức-Phật Gofama xuất hiện trên thế gian, 
sau khi tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão chết từ cõi trời, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
lòng cận-sự-nữ Kajr tại tỉnh Kuraraghara. Mang thai đủ 
tháng, cận-sự-nữ KRIT trở về nhà cha mẹ tại kinh-thành 
Rãjagaha đề sinh con. 





: Từ thòi-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thê gian thời gian khoảng cách 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 
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Khi ấy, nghe 2 dạ-xoa đàm thoại với nhau, cận-sự-nữ 
Kãijï ngồi dậy lắng nghe rõ Dạ-xoa Sãfãgira và Dạ-xoa 
Hemavara tán dương ca tụng chánh-pháp của Đức-Phật 
Gotama. Cđận-sự-nwữ# Kajr chưa từng thấy Đức-Phật, chỉ 
nghe chánh-pháp, rồi phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch thực-hành theo chánh-pháp dân đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu đầu tiên (pathamakasotäpannä) trong 
các cận-sự-nữ trong giảo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

Trong đêm Ấy, cận-sự-nữ Kä]T sinh hạ đứa con tral, 
đặt tên là Søpøøa. Cận-sự-nữ Kä]T ở nhà cha mẹ một thời 
gian, rồi trở lại nhà của mình. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Mahäkaccayana trú tại núi 
Upavatta, tỉnh Kuraraghara. Hằng ngày, Ngài Trưởng- 
lão đến khất thực tại nhà cận-sự-nữ Ka]T, công-tử Sona 
kính yêu Ngài Trưởng-lão. 

Về sau, công-#? Sona được Ngài Trưởng-lão Mahä- 
kaccayana cho phép xuất gia trở thành sa-di, chờ đợi 
suốt 3 năm mới có đủ ch Đại-ấức t)-khưu- Tăng, để làm 
lễ nâng đỡ sa-di Sona lên trở thành tỳ-khưu Soụa. 

Ngài Trưởng-lão Mahäkaccayana thuyết dạy pháp- 
hành thiền-tuệ cho /)-kjzzu Sona. Sau khi học xong, /}- 
khưu Sona thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đến 
chứng ngộ chân-]ÿý tứThánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

T)-khưu Sona an cư nhập hạ 3 tháng mùa mưa với 
Ngài Trưởng-lão Mahakaccayana, theo học Suffanipafa- 
päli với vị thầy tế độ. 

Sau khi ra hạ, hành lễ Paväranä xong, /)-khưu Sona 
có ý nguyện muốn đến hầu Ðức-Thế-Tôn, nên f)-khưu 
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Sofa đến đảnh lễ Ngài Ti rưởng-lão Mahakaccayana là VỊ 
thây tê độ, xin phép đi đên hâu đảnh lễ Đức- Thê- Tôn. 
Ngài Trưởng-lão Mahakaccayana hoan-hÿ cho phóp, 
rôi căn dặn răng: 
- Này Sona! Khi con đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
con sẽ được phép ở chung trong gandhakufi cùng với 
Đức-Thế-Tôn, Ngài sẽ truyền dạy con tụng đọc bài pháp. 


Sau khi nghe con tụng đọc bài pháp xong, Đức-Thế- 
Tôn sẽ phát sinh đại-duy-tác-tâm hoan-hỷ, rồi Đức-Thế- 
Tôn sẽ ban cho con án huệ, con nên nhận án huệ ấy. 

Con đảnh lễ dưới đôi chân của Đức-Thế-Tôn, rồi con 
nên bạch với Đức-Thế-Tôn 5 điểu đúng theo lời căn dặn 
của thây. 

Sau khi nhận lời dạy bảo của vị thầy tế độ xong, Ngài 
Trưởng-lão Sona đảnh lễ thầy tế độ, xin phép từ giã 
thầy. Ngài Trưởng-lão đi đến thăm thân mẫu báo cho bà 
biết, Ngài được phép đi đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
tại ngôi chùa Jetavana, gần kinh-thành Sãvatthi. 

Thân mẫu của Ngài vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài 
Trưởng-lão Sona răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Sadhu! Sadhu! Lành 
thay! Lành thay! Con xin kính dâng Ngài Trưởng-lão 
tấm vải len lớn (kambala) này, để Ngài đem cúng dường 
đến Đức-Thế-Tôn làm tắm lót nên trong cốc gandhakufi 
của Đức-Thế- Tôn. 

Sau khi nhận tắm vải len Ấy, Ngài Trưởng-lão Sona 
xin từ giã thân mẫu, trở về chỗ ở dọn dẹp các thứ vật 
dụng gọn gàng, rồi mới lên đường đi tuần tự đến kinh- 
thành Sãvatthi, vào ngôi chùa Jetavana, đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, Tôi đứng một nơi hợp lẽ. 

Đức-Thế-Tôn hỏi theo lệ thường của chư Phật xong, 
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Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Trưởng-lão Änanda răng: 

- Này Ananda! Con nên sắp đặt chỗ nghỉ cho vị tỳ- 
khưu này. 

Ngài Trưởng-lão Ảnanda hiểu biết ý của Đức-Thế- 
Tôn, nên trải chỗ năm nghỉ cho Ngài Trưởng-lão Sona 
trong côc gandhakutI cùng với Đức- Thê-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn thực-hành phận sự như mỗi ngày, Đức- 
Thê-Tôn vào năm nghiêng bên phải có chánh-niệm và 
trí-tuệ tỉnh-giác vào thời gian giữa của canh chót đêm, 
định giờ tỉnh dậy vào cuôi canh chót. Đức-Thê-Tôn thức 
dậy biết tỳ- -khưu Sona nghỉ ngơi lại sức rồi, nên Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Patibhatu tam bhikkhu, dhammo bhãsituM. 

- Này f)-khưu! Con hãy nên tụng đọc chẳnh-pháp. 

Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Sona tụng 
tạng Kinh phân atthakavagga từng chữ từng câu đúng 
đăn rõ ràng với giọng rât hay. Khi Ngài Trưởng-lão 
Sona tụng xong, Đức-Thê-Tôn hoan-hÿ nói lên lời 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Đức-Thế-Tôn khen ngợi rằng: 

- SMgodahito te bhikkhu, dhammo, maya desitahale ca 


ga ca ekasadisava desana, kiñci nam va adhikam vã 
natthi  ?. 


- Này 0)-khưu! Chánh-pháp mà con đã học, ghỉ nhớ 
đúng đắn, Như-Lai đã thuyết dạy trong thời gian trước 
đây và ngày nay giống như một, không thiếu không dư. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Sona nghĩ rằng: “Đầy là cơ 
hội tốt ”, nên Ngài Trưởng-lão đảnh lễ dưới hai bàn chân 
của Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 





: Anguttaranikaya Ekakanipatatthakathã, Sonakutikannattheravatthu. 
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- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, Ngài Trưởng-lão Maha- 
kaccayana, vị thây tê độ của con kính xin đảnh lê dưới 
hai bàn chân của Đúc-Thê-Tôn, Ngài dạy con bạch với 
Đức-Thê- Tôn, có 5 điễu răng: 

1- Kính bạch Đức- Thé- Tôn, vùng Avantidakkhina- 
patha có íf t}-khưu, con cố găng tìm đủ 10 vị t)-khưu để 
hành-tăng-sự suốt 3 năm mới được làm lễ thọ f)-khưu 
(upasampad4). 

Nếu được thì kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép làm lễ 
thọ f}-khưu (upasampad4) tại vùng Avantidakkhina- 
patha với nhóm t)-khưu- Tăng hội ít hơn. 

2- Kính bạch Đúc- Thế-Tôn, vùng Avantidakkhina- 
patha đường sả xâu gô ghê khó đi lại. 


Nếu được thì kinh xin Đức-Thế-Tôn cho phép tỳ-khưu 
trong vùng Avantidakkhinapatha được phép mang đép. 

3- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dân chúng trong vùng 
Avamtidakkhinapatha có thói quen thường hay tăm, họ 
cho răng: “Nước làm cho sạch sẽ, trong sạch ”. 

Nếu được thì kính xin Đức-Thế-Tôn cho phép fb- 
khưu trong vùng A4vantidakkhinapatha được phép tăm 
hăng ngày. 

4- Kính bạch Đựức-T: hé-T: ôn, frong vùng Avanfi- 
dakkhinapatha có đa lót năm như da cừu, da đê, da nai, 
cũng như Majjhimajanapada có lót năm như cỏ tranh, 
có lác. 

Nếu được thì kinh xin Đức-Thế-Tôn cho phép tỳ-khưu 
trong vùng Avamtidakkhinapatha được phép dùng da 
cừu, da đê, da nai lót năm. 


5- Kính bạch Đức Thể Tôn, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
gửi y dâng cúng dường đến vị t-khưu với lời bạch rằng: 
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“Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin gửi Độ y này, . nhớ 
Ngài dâng hộ đến vị t)-khưu có pháp danh ấy ở nơi ấy. 


Vị 0-khưu không dám nhận bộ y của thí- Chủ, bởi vì 
cất giữ bộ y ấy quả ngày sẽ phạm giới “nissaggiya- 
paciriya ”. 

Nếu được thì kính xin Đúc-T hế-Tôn truyền dạy, cho 
phép về ván đề y này. 


Đức-Thế-Tôn cho phép đặc biệt 


Do nguyên nhân đầu tiên phát sinh, nên Đức-Thế-Tôn 
truyền dạy chư tỳ-khưu-Tăng rằng: 

1- Này chư tỳ-khưu! Vùng Avantidakkhinapatha có f}- 
khưu ít, nên Như-Lai cho phép làm lễ thọ tỳ-khưu 
(upasampadä) với nhóm tỳ-khưu-Tăng tôi thiểu 5 vị tỳ- 
khưu thông luật (vinayadhara) và tại tất cả mọi vùng 
Daccanfajanapada. 

(Trung xử majjhimajanapada làm lễ thọ tỳ-khưu 
(upasampadä) phải có nhóm tỳ-khưu-Tăng tối thiểu 10 
vị f)-khưu thông luật: vinayadhara.) 

Ngoài majjhimajanapada ra, còn tất cả các nơi khác 
làm lễ thọ t)-khưu (upasampada) phải có nhóm tỳ-khưu- 
Tăng hội tôi thiểu 5 vị tỳ-khưu thông luật (vinayadhara)). 


2- Này chư t)-khưu! Vùng Avantidakkhinapatha có 
đường sá xấu số ghê khó đi lại, nên Như-Lai cho phép 
tỳ-khưu trong tất cả mọi vùng paccaniajanapada được 
phép? mang đép. 

3- Này chư t)-khưu! Dân chúng trong vùng Avamii- 
dakkhinapatha có thói quen thường hay tăm, họ cho 
răng: “Nước làm cho sạch sẽ, trong sạch ”. 

Vì vậy, Như-Lai cho phép t)-khưu trong tất cả mọi 
vùng paccantaqjanapada được phép tăm hãng ngày. 
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4- Này chư t-khưu! Trong vùng Avantidakkhina- 
patha có da lót năm như da cừu, da đê, da nai; cũng như 
Majjhimajanapada có cỏ lót năm như cỏ tranh, cỏ lác; 
nên Như-Lai cho phép t)-khưu trong tất cả mọi vùng 
paccanfajanapada được phép dùng da cừu, da đê, da nai 
lót nằm. 

5- Này chư tỳ-khưu! T ất cả thí-chủ gửi tắm y để dâng 
cúng đường đến các vị £)-khưu ở nơi khác, với lời bạch 
rằng: “Các con gửi tắm y này, xin kính dâng cúng 
dường đến vị tỳ-khưu có pháp danh ấy”. 


- Này chư t)-khưu! Như-Lai cho phép các con nhận 
tấm y ấy không quả 10 đêm. 


Sau khi Đức-Thế-Tôn cho phép 5Š điều của Ngài 
Trưởng-lão Mahãkaccayana, vị thầy tế độ xong, tỳ-khưu 
Sona đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch lời của thân mẫu rằng: 


- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, cận-sụ-nữ KaIT thân mẫu 
của con gửi tấm vải len lớn này kính dâng lên Đức-Thế- 
Tôn, để lót nên cốc gandhakufl của Đức-Ti hế-Tôn. 

Sau khi bạch xong, Ngài Trưởng-lão Sona kính dâng 
tắm vải len lớn (kambala) lên Đức- Thế-Tôn, rồi đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, xin phép trở về chùa. 


Ngài Trưởng-lão Sona đã đến hầu Đức-Thế-Tôn như 
ý nguyện và đã hoàn thành xong phận sự mà vị thầy tế 
độ là Ngài Trưởng-lão Mahakaccayana đã giao phô. 

Trên đường trở về núi Upavatta, tỉnh Kuraraghara. 
Ngài Trưởng-lão Sona về đến nơi, vào đảnh lễ vị thầy tế 
độ là Ngài Trưởng-lão Mahäkaccayana, tồi xin thuật lại 
mọi sự việc của mình cho vị thầy tế độ nghe. 

Nghe tỳy-khưu Sona đệ-tử thuật lại như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Mahãkaccayana biết 5 điều thỉnh cầu của 
mình đã được Đức-Phật cho phép, nên Ngài Trưởng-lão 
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vô cùng hoan-hỷ nói lên lời Sưđhu! Sadhu! Lành thay! 
Lành thay! 

Ngày hôm sau, Ngài Trưởng-lão Sona đi khất thực 
đến đứng trước công nhà thân mẫu. Nhìn thấy Ngài 
Trưởng-lão, thân mẫu ra tận cổng đón rước Ngài 
Trưởng-lão vào nhà, tự tay bà dâng vật thực đề bát cúng 
dường đến Ngài Trưởng-lão. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, thân mẫu 
bạch với Ngài Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài đã đến hẳu đảnh 
lễ Đức-Thế- Tôn, mọi việc đếu tốt lành phải không? 

- Thưa thân mẫu, mọi việc đêu tốt lành. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, bạch lời của thân mẫu hay không? 

- Thưa thân mẫu, sư đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch 
lời của thân mẫu và kính dâng cúng dường tấm vải len 
lớn, lót nên cốc gandhakufli của Đức-Tì hé- Tôn. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, nghe rằng: 

“Mgài Trưởng-lão đã nghỉ trong cốc gandhakufi cùng 
với Đức-Thế-Tôn, rôi Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài 
tụng đọc chánh-pháp xong, Đức-Thế-Tôn hoan-hỷ nói 
lên lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” Đúng vậy 
phải không? 

- Thưa thân mẫu, thân mẫu biết bằng cách nào vậy? 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chư thiên trú trong nhà 
báo cho thân mẫu biết rằng: 

“Khi nghe Đức-Thế-Tôn hoan-hÿ nói lên lời Sãdhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Thì toàn thể chư thiên 
mười ngàn thế giới đồng nói lời hoan-hỷ Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay!” 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, thân mẫu kính thỉnh 
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Ngài tụng chánh-pháp giống như Ngài đã từng tụng tại 
cốc gandhakufi của Đức-Thế-Tôn, có được hay không? 

Nghe thân mẫu kính thỉnh như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Sona nhận lời. Biết Ngài Trưởng-lão đã chấp thuận, nên 
thân mẫu của Ngài Trưởng-lão cho người trang hoàng 
một hội trường trước công nhà, có pháp tòa trang 
nghiêm, dân chúng tụ hội đông đủ, rồi kính thỉnh Ngài 
Trưởng-lão Sona lên ngồi trên pháp tòa tụng chánh-pháp 
mà Ngài Trưởng-lão đã từng tụng tại cốc gandhakuti của 
Đức-Thế-Tôn. 

Về sau, Đức-Thế-Tôn chủ trì giữa chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng, tuyên dương Ngài Trưởng-lão Sona là vị 
Thánh thanh-văn đệ-tử tụng chánh-pháp với giọng hay 
đặc biệt nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama. 


Nghe 7 pháp-giác-chỉ 


Báy pháp-giác-chỉ (Bojjhanga) là một trong 5 đỗi- 
tượng trong phần pháp niệm-xứ, hành-giả thực-hành 
pháp-hành tứ niệm-xứ trong phần pháp niệm-xứ, có đỗi 
tượng 7 pháp-giác-chi dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề. 

Bảy pháp-giác-chỉ còn là một linh-dược mâu-nhiệm 
(osadhafñica Imam manfam) chữa trị khỏi được căn bệnh 
nặng của bệnh nhân một cách huyền-diệu ngay tức thì, 
như 3 trường hợp sau: 


Đức-Phật thuyết 7 pháp-giác-chi 


* Trường hợp Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa 
lâm bệnh nặng trầm trọng tại động Pippaliguhã. Khi ấy, 
Đức-Thế-Tôn ngự đến thăm viêng Ngài Đại- Trưởng-lão 
Mahahassapa, trôi thuyết giảng bài kinh P2/hama- 
gilãnasuffa có 7 pháp-giác-chi như sau: 
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Kinh Pathamagilãänasutta & 

Ekam samayam Bhagava Rđjagahe viharafi Veluvane 
kalandakanivaipe. Tena kho pana samayena äyasma 
Mahakassapo  Pippalguhayam viharati abadhiko 
dukkhito balhagilano. 

Atha kho Bhagava sãyanhasamayam pafisalana 
vujthio yenayasma Mahakassapo  tenupasankami, 
uDoasankamitva paññatIe ãsane nisidi, nisajja kho Bhagavaã 
ãyasmantam Mahakassapam etadavoca. 

- Kacci te Kassapa, khamaniyam? Kacci yãpaniyam?2 
Kacci dukkhaã vedana pafikkamami, no abhikkamamii, 
paRkkamosanamn paññayaf, no abhikkamo 1ỉ? 

- Na me Bhante, khamaniydm, na yãpaniyam, ba|ha 
me dukkhãä vedana qabhikkamanti, no pafikkamarmii, 
abhikkamosanamnụ paññayafi, no pafikkamo tỉ 

Safttme Kassapa, bojjhanga mayã sammadakkhata 
bhaviã bahulkatäa abhinnaya sambodhaya nibbaãnäya 
samvaftanfi. Katame saffa? 

* Safisambojjhango kho Kassapa, mayä sam1ma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanäãya sarnvaffati. 

* Dhammavicayasambojjhango kho Kassapa, mayä 
sammadakkhato bhavio bahulikato abhiñnnaya sambodhaya 
nibbãnäãya sarnvaffali. 

* WTriyasambojjhango kho Kassapa, mayä samna- 
dakkhato bhavio bahuhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanãya sarnvaffali. 

* Ptisambojjhango kho Kassapa, mayä sammadakhhato 
bhavito bahulkato abhinnaya sambodhaya nibbaãnäya 
Sa1mvaftaf. 





' Samyuttanikäya, phần Mahãvaggapäli, Pathamagilãnasutta. 
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* Pqssaddhisambojjhango kho Kassapa, mmayä sam1ma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanãya samvaffati. 

* Samadhisambojjhango kho Kassapa, mayä sam1ma- 
dakkhato bhavito bahulhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaftati. 

* Upekkhasambojjhango kho Kassapa, mayä sam1ma- 
dakkhato bhavito bahulhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanãya samvaffati. 

lme kho Kassapa, saffta bojjhangä mayä samma- 
dakkhatä bhavitãä bahuhkata abhinaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaftanfi Ti. 

T1aggha Bhagava bojjhanga. 

T1aggha Sugata bojjhanga Tỉ. 

l]damavoca Bhagava. 1ftamano ãyasma Mahaäkassapo 
Bhagavato  bhastam qabhinandi Vulthahi caãyasma 
Mahakassapo tamhã abadha, tathapahmo cäãyasmafo 
Mahakassapassa so abadho ahos! tỉ. 


(Pathamagilanasuttam ni{†thitam.) 
Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ nhất 


Một thuở nọ, Đúc-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các loài sóc, gân kinh-thành 
Rãjagaha. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Kassapa lâm 
bệnh nặng khô thân hành hạ, bệnh tình trầm trọng tại 
động Pippali. 

Vào buổi chiêu, sau khi rời khỏi nơi thanh văng, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến thăm viếng Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kassapa, ngự trên chỗ ngôi đã trải sẵn, Đức-Thế-Tôn 
hỏi thăm Ngài Đại-Trưởng-lão Kassapa rằng: 


- Này Kassapa!Con có kham nhẫn nồi thọ khổ không? 
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- Tứ đại của con có được điễu hòa không? 

- Thọ khổ của con thuyên giảm, chứ không tăng thêm 
phải không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không thể kham nhân 
nổi thọ khổ. 

- Con không thể điễu hòa tứ đại này được. 

-Thọ khổ của con không thuyên giảm mà lại tăng thêm. 

- Bệnh tình tăng thêm rõ ràng, chứ không thuyên giảm 
chút nào. Bạch Ngài. 


- Này Kassapal 7 pháp-giác-chỉ mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tử Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

7 pháp giác chỉ ấy là thế nào? 

1- Này Kassapal Pháp niệm giác-chỉ mà Nhưự-Lai đã 
thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tử Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

2- Này Kassapal Pháp phẩn-tích giác-chỉ mà Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được 
thực-hành nhiễu, để phát sinh tri-tuệ thiển-tuệ thông 
suốt chân-]ý tử Thánh-để, chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh- 
đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

3- Này Kassapal Pháp tinh-tẫn giác-chỉ mà Như-Lai 
đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tử Thánh-đề, chứng ngộ chân-Ù) tứ Thánh- để, 
chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 


4- Này Kassapal Pháp hỷ giác-chỉ mà Như-Lai đã 
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thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân- tứ Thánh -để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

5- Này Kassapal Pháp an-tịnh giác-chỉ mà Như-Lai 
đã thuyết giảng chán chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

6- Này Kassapa! Pháp định giác-chỉ mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển-tuệ thông suốt 
chân-lý t Thánh-để, chứng ngộ chân-l) tứ Thánh-để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

7- Này Kassapal Pháp xả giác-chỉ mà Như-Lai đã 
thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ thông suốt 
chân-lý t Thánh-để, chứng ngộ chân-l) tứ Thánh-để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt kh. 

- Này Kassapal 7 pháp-giác-chỉ này Nhưự-Lai đã 
thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển-tuệ thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh- để, 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 7 pháp-giác-chi thật là 
huyền diệu! 

- Kính bạch Đức- Thiện-Ngôn, 7 pháp-giác-chi thát là 
huyền diệu! 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng 7 pháp-giác-chi xong, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahakassapa phát sinh duy-tác-tâm vô 
cùng hoan-hỷ với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, nên 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa đã khỏi hẳn bệnh 

ngay tức khác, căn bệnh của Ngài Đại-Trưởng-lão 

Mahakassapa khỏi hăn, không còn tải phát lại nữa. 
(Xong bài kinh bệnh thứ nhấp). 


* 'Irường hợp Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana 
lâm bệnh nặng trầm trọng tại núi Gijjhakũta. Khi ấy, 
Đức-Thế-Tôn ngự đến thăm viễng Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämoggalläna, rồi thuyết giảng bài kinh Duiiya- 
gilãnasuffa có 7 pháp-giác-ch1 như sau: 


Kinh Dutiyagilãnasutta & 


Ekam samayam Bhagava Rđjagahe viharafi Veluvane 
kalandahanivaipe. Tena kho pana samayena äyasmaã 
Mahamoggallano GIjhakife pabbafte viharati abadhiko 
dukkhito balhagilano. 

Atha kho Bhagava sãyanhasamayam pafisallana 
vufthito yenayasma Miahamoggallano tenupasankami, 
uDoasankamitva paññatIe ãsane nisidi, nisajja kho Bhagavaã 
ãyasmantam Mahãmoggallanamn etadavoca. 

Atha kho Bhagava sãyanhasamayam pafisallana 
vujthito yenayasma Miahamoggallano tenupasankami, 
uDoasankamitva paññatIe asane nisidi, nisajja kho Bhagava 
ãyasmantam Mahãmoggallanan etadavoca. 

-Kacci te \Moggallăna, khamaniyama?Kacci yäpan1iyat? 

Kacci dukkha vedana pafihkamanti, no abhikkamarmHi, 
paRkkamosanam paññayafti, no abhikkamo tỉ 2 

- Na me Bhante, khamaniydm, na yãpaniyam, ba|ha 
me dukkhãä vedana qabhikkamant, no palikkamarmii, 
abhikkamosanamụ paññayafi, no pafikkamo tỉ 

Saftine \ogeallana, boj]hanga maya sammadakkhata 





' Samyuttanikäya, Phần Mahãvagsapäli, Pathamagilãnasutta. 
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bhavitã bahulikatä abhinnaya sambodhaya nibbanäya 
sarmnvafIAanti. Katame safta2 

* Safisambojjhango kho Moggalliana, mayã samma- 
dakkhato bhavito bahulhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaftati. 

* Dhammavicayasambojjhango kho Moggallana, maya 
sammadahhhmo  bhavto bahulkato abhinnaya 
sambodhaya nibbanaya samvafiati. 

* Viriyasambojhaneo kho Mioggalana  maya 
sammadahhhmo  bhavto bahulkato abhinnaya 
sambodhaya nibbãnaãya samvafiati. 

* P1tisambojjhango kho Moggallana, maya sam1ma- 
dakkhato bhavito bahulhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaffati. 

*. Passaddhisambojhaneo kho Moggallana, mayä 
sammadahkhmo  bhavto bahulkato abhinnaya 
sambodhaya nibbãnaya samvaftati. 

* Samadhisambojjhango kho Moggallana, maya samna- 
dakkhato bhavito bahulhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaffati. 

* LUpekkhasamboj]hango kho Moggallana, mayä samma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanãya samvaffati. 

lTme kho Moggallana, satta bojjhanga mayä samma- 
dakkhatl bhavitã bahulhkata abhinaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaftanfi ti 

Tagsha Bhagava bojjhanga. 

Tagsgha Sugata bojjhangä tỉ. 

ldamavoca Bhagava Atamano đayasma Maha- 
moggallano Bhagavato bhasitanởổr qbhimandi. Vuị†thahi 
cãyasmã Mlahamoggallano tamha aãbadha, tathapalmno 
cãyasmato Mahamoggallanassa so ãbãdho ahosĩ tỉ. 

(Dufiyagilanasuttam ni‡thita1m.) 
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Ý nghĩa bài Kinh bệnh thứ nhì 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các loài sóc, gân kinh-thành 
Rajagaha. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna 
lâm bệnh nặng khổ thân hành hạ, bệnh tình trầm frọng 
tại núi GIJhakia. 


Vào buổi chiêu, sau khi rời khỏi nơi thanh văng, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến thăm viếng Ngài Mahãmoggalläna, 
ngự trên chỗ ngôi đã trải sẵn, Đức-Thế-Tôn hỏi thăm vị 
Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna rằng: 

- Này Mahãmoggallänal Con có kham nhân nổi thọ 
khổ không? 

- Tứ đại của con có được điễu hòa không? 

- Thọ khổ của con thuyên giảm, chứ không tăng thêm 
phải không? 

- Kính bạch Đưức-T' hế-Tôn, con không thể kham nhẫn 
nổi thọ khổ. 

- Con không thể điễu hòa tứ đại này được. 

- Thọ khổ của con không thuyên giảm mà lại tăng thêm. 

- Bệnh tình tăng thêm rõ ràng, chứ không thuyên giảm 
chút nào. Bạch Ngài. 

- Này Mahamoggallana! 7 pháp-giác-chỉ mà Như-Lai 
đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được thực- 
hành nhiễu, để phát sinh tri-tuệ thiển-tuệ thông suốt 
chân-lý tử Thánh-để, chứng ngộ chân-|) tứ Thánh- để, 
chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 


7 pháp giác chỉ ấy là thế nào? 


1- Này Mahamoggallanal Pháp niệm giác-chỉ mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, 
được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên-tuệ 
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thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

2- Này Mahamoggallana! Pháp phán-tích giác-chỉ 
mà Như-Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực- 
hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển- 
tuệ thông suốt chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

3- Này Mahamoggallana! Pháp tinh-tấn giác-chỉ mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chán chính, được thực-hành, 
được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển-tuệ 
thông suốt chân-]ý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-Ù) tứ 
Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

4- Này Mahamoggallana! Pháp hỷ giác-chỉ mà Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được 
thực-hành nhiễu, để phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ thông 
suốt chân-lý tử Thánh-để, chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh- 
để, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

5- Này Mahamoggallana! Pháp an-tịnh giác-chỉ mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, 
được thực-hành nhiễu, để phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ 
thông suốt chân-]ý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

6- Này Mahamoggallana! Pháp định giác-chỉ mà 
Như-Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, 
được thực-hành nhiều, để phát sinh tri-tuỆ thiên-tuệ 
thông suốt chân-]ý tứ Thánh-đề, chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

7- Này Mahamoggallanal Pháp xá giác-chỉ mà Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, được 
thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển-tuệ thông 
suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-|) tứ Thánh- 
để, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 
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- Này Mahamoggallana! 7 pháp-giác-chỉ này Như- 
Lai đã thuyết giảng chân chỉnh, được thực-hành, được 
thực-hành nhiễu, để phát sinh tri-tuệ thiên-tuệ thông 
suốt chân-j tứ Thánh-để, chứng ngộ châm tử 
Thánh-đề, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmogøallãna bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, 7 pháp-giác-chỉ thật là 
huyền diệu! 

- Kính bạch Đức- Thiện-Ngôn, 7 pháp-giác-chi thát là 
huyên diệu! 

Đức-Thế- Tôn thuyết giảng 7 pháp-giác-chỉ xong, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana phát sinh duy-tác-tâm 
vô cùng hoan-hỷ với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
nên Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna đã khỏi hắn 
bệnh ngay tức khắc, căn bệnh của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämoggalläna khỏi hẳn, không còn tái phát lại nữa. 


(Xong bài kinh bệnh thứ nhì). 
Đức-Phật nghe 7 Pháp Giác-chỉ 


* Trường hợp Đức-Ti Jhế-Tôn lâm bệnh nặng tại ngôi 
chùa Veluvana. Khi ấy, Ngài Tì TưỞng- -lão Mahacunda 
đến hầu đảnh lễ Đức- Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 
Đức-Thế-Tôn truyền bảo Ngài Trưởng-lão Mahäcunda 
tụng 7 pháp-giác-chi. 

Ngài Trưởng-lão Mahacunda tụng bài kinh Tafiya- 
gilãnasuffa có 7 pháp-giác-ch1 như sau: 


Kinh Tatiyagilänasutta & 


Ekam samayam Bhagava Rđjagahe viharafi Veluvane 
kalandakanivape. Tena kho pana samayena Bhagava 





' Samyuttanikäya, phần Mahãvaggapäli, Tatiyagilãnasutta. 
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đãbadhiko hoti dukkhio ba|lhagilano. Atha kho ãyasma 
Mahacundo vena Bhagavä tenupasankami, upasan- 
kamitva Bhagavantam abhivadeva ekamantam misidi, 
ekamamtam nisinnam kho ayasmama1m Miahacundam 
Bhagava etadavoeca. 


=1 


“Pafibhantu tam Cunda, bojjhanga tỉ. 


Satine Phan, bojhanga Bhagavaflid  samma- 
dakkhatl bhavitãä bahuhkata abhimnaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaftanti. Katame satfa? 

* Safisambojjhango kho Bhante, Bhagavafä sam1ma- 
dakkhato bhavito bahulhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaftati. 

* Dhammavicayasambojjhango kho Bhamte, bhagavata 
sammadahhhmo  bhavto bahulkato abhinmnaya 
sambodhaya nibbanaya samvafiati. 

* VIriyasambojjhango kho Bhamte, BhagavafA sama- 
dakkhato bhavito bahulhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaffati. 

* Pitisambojjhango kho Bhamte, Bhagavatä samma- 
dakkhato bhavito bahuhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaftati. 

* Paqssaddhisambojjhango kho Bhamte, Bhagavata 
sammadahhhmo  bhavto bahulkato abhinnaya 
sambodhaya nibbãnaya samvafiati. 

* Samadhisambojjhango kho Bhamte, Bhagavaf samma- 
dakkhato bhavito bahulhkato abhimnaya sambodhaya 
nibbanaãya samvaffati. 

* Upekkhasambojjhango kho Bhamte, Bhagavata 
sammadahhhmo  bhavto bahulkato abhinmnaya 
sambodhaya nibbãnaãya samvafiati. 


Tme kho Bhante, satta bojjhanga Bhagavata samma- 
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dakkhatla bhavitãä bahuhkata abhinaya sambodhaya 
nibbanäãya samvafIanfi tỉ 

Tagsha Cunda bojjhangaã. 

Taggha Cunda bojjhanga Tỉ 


ldamavocayasna Cundo. Samanufno Satthä ahosi. 
Vu†thahi ca Bhagava tamhãä aãbadha, tathapahimo ca 
Bhagavafo so ãbadho aqhos† Tỉ. 


(Tatiyagilanasuttam ni†thitam.) 
Ý nghĩa bài kinh bệnh thứ ba 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana, nơi nuôi dưỡng các loài sóc, gần kinh-thành 
Rãjagaha. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn lâm bệnh nặng khổ thân 
hành hạ. 


Ngài Trưởng-lão Mahacunda đến hấu đánh lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi ngôi một nơi hợp lẽ, sau khi Ngài Trưởng-lão 
Mahäcunda ngôi một nơi, Đức-Thế- Tôn truyền bảo rằng: 


Lê 


- “Này Cunda! Con hãy nên tụng 7 pháp-giác-chi. 
Ngài Trướởng-lão Mahäãcunda tụng 7 pháp-giác-chỉ 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 7 pháp-giác-chỉ mà Đức- 
Thế-Tôn đã thuyết giảng chán chính, được thực-hành, 
được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển-tuệ 
thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-hý tứ 
Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 


7 pháp giác chỉ ấy là thế nào? 

1- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp niệm giác-chỉ mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực- 
hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển- 


tuệ thông suối chân-|) tứ Thánh- đề, chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đé, chứng ngộ Niêt-bản diệt khô. 
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2- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp phân-tích giác-chỉ 
mà Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được 
thục-hành, được thực-hành nhiêu, để phát sinh tri-tuệ 
thiển-tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ Niễt-bàn điệt khổ. 

3- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp tinh-tấn giác-chỉ 
mà Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được 
thực-hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh tri-tuệ 
thiển-tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ Niễt-bàn điệt khổ. 

4- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp hỷ giác-chỉ mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực- 
hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiển- 
tuệ thông suốt chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng ngộ Niếễt-bàn diệt khổ. 

5- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-tịnh giác-chỉ 
mà Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được 
thực-hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh tri-tuệ 
thiển-tuệ thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ. 

6- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp định giác-chỉ mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực- 
hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên- 
tuệ thông suốt chân-]ý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

7- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp xả giác-chỉ mà 
Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực- 
hành, được thực-hành nhiễu, để phát sinh trí-tuệ thiên- 
tuệ thông suốt chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 7 pháp-giác-chỉ mà Đức- 
Thế-Tôn đã thuyết giảng chân chính, được thực-hành, 
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được thực-hành nhiễu, để phát sinh tri-tuỆ thiên-tuệ 
thông suốt chân-lý tứ Thánh-để, chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- Này Cunda! 7 pháp giác chỉ thật là huyền diệu! 

- Này Cunda! 7 pháp giác chỉ thật là huyền diệu! 

Ngài Trưởng-lão Mahäcunda tụng 7 pháp-giác-chỉ 
xong, Đức-Thế- Tôn phát sinh duy-tác-tâm vô cùng hoan- 
hỷ trong 7 pháp-giác-chi ấy, Đức-Thế-Tôn đã khỏi hẳn 
bệnh ngay tức khắc, căn bệnh của Đức-Thế-Tôn khỏi 
hẳn, không còn tải phát lại nữa. 


(Xong bài kinh bệnh thứ ba) 
Lợi ích của sự nghe tụng kinh Pä]i 


Người bệnh nghe tụng kinh Pajï là một trong những 
truyền thống trong Phật-giáo. Bệnh có 2 loại: bệnh-thân 
và bệnh-tám. 

Bệnh-thân do có thân. Thân có tứ đại: đất, nước, lửa, 
gió. Tứ đại không điều hòa nên phát sinh bệnh-thân. Tất 
cả chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, hễ có thân 
là có bệnh-thân, chỉ có khác nhau bệnh nhẹ hoặc bệnh 
nặng mà thôi. Cho nên, ch Thánh A-ra-hẳản và Đức- 
Phật cũng không tránh khỏi bệnh-thán. 

Bệnh-tâm phát sinh do mọi phiên-não, mà mọi phiền- 
não phát sinh do nương nhờ nơi báï-thiện-tâm (ác-tâm). 
Nếu khi bár-thiện-tâm (ác-tâm) nào phát sinh thì ắt có số 
phiền-não đồng sinh với bá¡-thiện-tâm (ác-tâm) ấy. 

Bệnh-thân thuộc về quả của nghiệp, còn bệnh-tâm là 
do phiền-não mà mọi phiển-não phát sinh do nương nhờ 
nơi bá-thiện-tâm (ác-tâm), làm cho tâm bị ô nhiễm 
nóng nảy khổ-tâm gọi là bệnh-tâm. 
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Thật ra, bệnh-thân và bệnh-tâm là 2 bệnh riêng biệt, 
sở dĩ có sự liên quan với nhau là vì phiển-não tham 
muốn mau khỏi bệnh-thân, nhưng không khỏi bệnh 
thân, nên phiền-não sân phát sinh làm cho khổ-tâm gọi 
là bệnh-tâm. 


Đúc-Phát và chư Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 
mọi phiền-não không còn dư sót nên không còn khổ- 
tâm nghĩa là không còn bệnh-tâm, chỉ còn có bệnh-thân 
mà thôi. 

Cho nên, khi nghe 7 pháp-giác-chỉ là chánh-pháp mà 
Đức-Phật và chư Thánh A-ra-hán đã từng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, nên phát sinh đại-duy-tác-tâm vô 
cùng hoan-hỷ trong 7 pháp-giác-chỉ ây như là một linh- 
dược mẫu-nhiệm (osadhañca imam mantam) chữa trị 
khỏi căn bệnh nặng của Ngải đại-trưởng-lão Maha- 
kassapa, Ngài đại-trưởng-lão Mahamoggallana và Đức- 
Phật khỏi bệnh ngay tức thì một cách huyền-diệu. 


Đối với bệnh nhân là hạng phàm-nhân vẫn còn đây 
ấủ 1500 loại phiên-não, nêu được nghe 7 pháp-giác-chỉ 
mà hiểu biết rõ ý nghĩa mỗi pháp-giác-chi thì bệnh nhân 
phát sinh đại-thiệntâm trong sạch vô cùng hoan-hÿ 
trong 7 pháp-giác-chỉ ấy, do năng lực của đại-thiện-tâm 
này làm cho thân có sắc- -pháp nhẹ nhàng (lahuia), mêm 
mại (muduta) uyễn 22H (kamañfiara), giúp cho bệnh- 
thân giảm bớt khổ-thân” 


* Tịch Dhammika upäsakavatthu' được tóm lược 
điêm chính như sau: 





' Xem quyên “Bài Kinh Cho Người Bệnh ” phần giảng giải 7 pháp giác-chi, 
cùng soạn giả. 
: Dhammapadatthakathä, tích Dhammika upäsakavatthu. 
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Trường-hợp cận-sự-nam Dhammmika lâm bệnh trầm 
trọng, sắp lâm chung, nên truyền bảo người thân trong 
gia đình đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, cầu xin Đức- 
Thế-Tôn cho phép số Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến tư gia, 
cận-sự-nam Dhammika muốn nghe pháp lúc lâm chung. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy một số Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng đến tụng kinh tại tư gia của cận-sự-nam Dhammika. 


Chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến tư gia, Ccán-si-nam 
Dhammika nằm trên giường chấp tay thỉnh cầu chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng tụng bài kinh Mahasatipaffhänasufta: 
Kinh Đại-niệm-xứ đó là Ï trong những bài kinh chính 
yếu trong Phật-giáo. 

Khi chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đang tụng bài kinh 
Mahasatipafthanasuftta: Kinh Đại-niệm-xứ cho cận-sự- 
nam Dhammika nằm lắng tai nghe, khi ấy, 6 chiếc xe 
rời có 1.000 con ngựa báu từ ó cối trời dục-giới hiện 
xuống chờ đón rước cận-sự-nam Dhammika (Đó là 
trường-hợp gatinimitta của người sắp chết). 

Cán-sự-nam Dharmmmika chọn cõi trời Tusita (Đâu-suất 
đà-thiên), nên sau khi cận-sự-nam Dhammika chết, đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiệntâám cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trong lâu đài nguy nga 
tráng lệ, có hào quang sáng ngời toả khắp mọi nơi trên cõi 
trời Tusita (Đâu-suất đà-thiên) mà đã chọn trước khi chết, 
hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời ấy. 

VỊ thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời Tusita 
(Đâu-suất đà-thiên) có tuổi thọ 4000 năm cõi trời, so với 
thời gian cõi người 576 triệu năm, bởi vì l ngày I đêm 
băng 400 năm cõi người. 


VIII- Phước-Thiện Nghe-Pháp 423 





* Trường-hợp ông phú hộ Anathapindika lầm bệnh 
trầm trọng, bệnh phong hành hạ kinh khủng, trong bài 
kinh Anathapindikovadasutta ? được tóm lược điểm 
chính như sau: 


Ông phú hộ Anäthapindika lâm bệnh trầm trọng, bệnh 
phong hành hạ kinh khủng, nên ông phú hộ truyền bảo 
người thân trong gia đình đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rồi kính bạch với Đức-Thế-Tôn về bệnh tình trầm trọng 
của ông. 

Ông phú hộ truyền bảo người thân trong gia đình đến 
hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng- lão Sãriputta, Tôi kính 
bạch với Ngài Đại-Trưởng-lão về bệnh tình trầm trọng 
của ông, kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm từ tế độ 
đến tư gia của ông. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa và Ngài 
Trưởng-lão nanda cùng nhau đến tư gia thăm ông phú 
hộ Anathapindika. 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputia giảng giải cho ông 
phú hộ hiểu biết về 6 đổi-tượng bên ngoài tiếp xúc với 6 
tịnh-sắc-pháp bên trong, phát sinh 6 thức-tâm, 6 xúc, 6 
thọ, V.V... 

* Ngài Trưởng-lão Ananda cũng khuyên dạy, ông phú 
hộ Anathapindika phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ trong lời giảng dạy của Ngài Đại- Irưởng-lão Sãriputta 
và Ngài Trưởng-lão Ananda. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta và Ngài Trưởng-lão 
Ẩnanda trở về ngôi chùa Jetavana một lát sau, ông phú hộ 
Anathapindiha chết, sau khi ông phú hộ chết, đgi-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-k) tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) cô đại-quả-tâm gọi là tái-sinh- 





: Mai]. UparipannasapälI, kinh Anathapindikovädasutta. 
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tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị fhiên-nam Anathapindika trên cối trời Tusita 
(Đâu-suất-đà-thiên) trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có 
hảo quang sáng ngời toả khắp mọi nơi. 

Ngay đêm hôm ấy, vị thiên-nam Anäthapipdika từ cõi 
trời Tusita xuất hiện xuống ngôi chùa Jetavana làm cho 
ngôi chùa sáng choang, vỷ fhiên-nam Anathapindika đến 
hầu đảnh lễ Đức-T7hế-Tôn, tán dương ca tụng ân-đức 
Phật, ân-đức Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa, rồi đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn xin phép trở về cõi trời Tusita (Đâu-suất- 
đà-thiên). 

Cho nên, phước-thiện nghe chánh-pháp lúc nào cũng 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai, nhất là đối với bệnh nhân nghe 
chánh-pháp, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
làm cho bệnh giảm bớt, hoặc bớt hắn, nếu bệnh nhân 
không sống được, thì sau khi bệnh nhân chết, đg¡-£hiện- 
nghiệp nghe chánh-pháp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau l trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người vả 6 cõi trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-gIới. 


(Xong phân phước-thiện nghe pháp) 


IX- PHƯỚC-THIỆN THUYÉT-PHÁP (Dhammadesanä) 
Dhammadesanäkusala: Phước-thiện thuyết-pháp 


- Định nghĩa Dhammadesana 

“Dhammam desenti etãyä tỉ dhammadesand. ” 

Những người có khả năng thuyết dạy, giảng dạy 
chánh-pháp tê độ chúng-sinh gọi là dhammadesana: 
phước-thiện thuyêt-pháp, đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
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với đại-thiện-tâm có yonisomanasikära: sự hiểu biết 
trong tâm đúng theo thát-tảnh của các pháp. 


Dhammadesanäkusala: Phước-thiện thuyết-pháp 


* Vị nào có khả năng thuyết dạy, giảng dạy chánh- 
pháp với đại-thiện-tâm trong sạch, không cho tham-tâm 
phát sinh mong muốn mình là mội pháp sư nổi tiếng, 
cũng không mong muốn được những phẩm vật cúng 
dường, cũng không muốn nhiều người đến lễ bái, cũng 
không muốn được nhiều thuộc hạ tùy tùng đông đảo, 
cũng không muốn danh thơm tiếng tối, ...mà chỉ có đại- 
thiện-tâm trong sạch tế độ người nghe, hy vọng mọi 
người cung-kính nghe chánh-pháp, hiểu rõ chánh-pháp 
của Đức-Phật mà thôi, thì phước-thiện thuyết-pháp trong 
sạch, chắc chắn có nhiều quả báu cao thượng. 

* Người nào có khả năng thuyết, giảng dạy chánh- 
pháp với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì tham- 
âm phát sinh mong muôn mình trở thành mội pháp sư 
nổi tiếng, cũng mong muốn được những phẩm vật cúng 
dường, mong được nhiêu người đến lễ bái, cúng dường, 
có được nhiêu thuộc hạ tùy tùng đông đảo, được danh 
thơm tiếng tốt, có nhiều lợi lộc, v.v... thì phước-thiện 
thuyết-pháp không trong sạch, không có nhiều quả báu. 


Thuyết-pháp với tâm không trong sạch 


Vị tỳ-khưu thuyết-pháp với tâm không trong sạch, có 
tác-ý tâm-sở động sinh với bắt-thiện-tâm (ác-tâm) nói 
trái với chánh-pháp, để mong đem lại sự lợi ích cho 
mình. Ví dụ: 


Tích Kapilamacchavatthu 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, gân kinh-thành Sãvatthi. Khi ây, Đức-Thê-Tôn 
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đề cập đến con cá màu vàng tên Kapiia, nên thuyết tích 
Kapilamacchavatthu ' này, được tóm lược như sau: 

Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Kassapa?đã tịch 
diệt Niễt-bàn. Khi ấy, một gia đình có 2 anh em đều đi 
xuất gia trở thành tỳ-khưu ở tại một ngôi chùa của vị 
thây tê độ. Người mẹ và em gái cũng ổi xuât gia trở 
thành tỳ-khưu-nmi ở tại một ngôi chùa tỳ-khưu-m1. 

Toàn gia đình gôm có 4 người: người anh tên là /}- 
khưu Sagdfa, người em trai tên là f)-khưw Kaplla, 
người mẹ tên là ƒ#)-khưu-mi Sadhin7 và người em gái tên 
là £)-khưu nỉ Tapana. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, hằng ngày, hai tỳ-khưu 
huynh đệ thực-hành bôn phận đôi với Ngài Trưởng-lão 
thây tê-độ và Ngài Trưởng-lão thây tê độ hướng dân dạy 
đồ một cách chu đáo. 

Một hôm, hai vị tỳ-khưu bạch hỏi vị thầy tế độ rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão thầy tế độ, phận sự 
chính trong Phát-giáo là gì? 

Ngài Trưởng-lão thây tế độ truyền dạy rằng: 

- Này hai con! Trong Phật-giáo có 2 phận sự chính: 

1- Ganthadhura: phận sự học pháp-học Phật-giáo. 

2- Vipassanadhura: phận sự thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thuộc về pháp-hành Phát-giáo. 

Nghe Ngài Trưởng-lão thầy tế độ . dạy như vậy, vị £}- 
khưu Sãgafa (huynh) lớn tuôi nghĩ rằng: 


“Ta nên theo phận sự thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thuộc về pháp-hành Phật-giáo. ” 





' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, tích Kapilamacchavatthu. 

? Thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuât hiện trên thê gian vào thời đại con 
người có tuôi thọ khoảng 20 ngàn năm, trong cùng Bhaddakappa kiệp trái 
đất này. 
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Vị t)-khưu Sãgafa ở trong chùa, hằng ngày thực-hành 
pháp-hành phận sự người đệ tử đối với Ngài Trưởng-lão 
thầy tế-độ, và Ngài Trưởng-lão thầy tế độ dạy dỗ về giới 
luật rành rẽ và hiểu rõ phương pháp thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ (vipassanadhura) cho vị t)-khưu Sãgata 
suốt 5 năm. 

Sau 5 năm, /Ø)-khz„ Sãgata đảnh lễ thầy tế độ, xin 
phép vào rừng thực-hành pháp-hành thiển-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót trở thành bác Thánh 
A-ra-hán. 

* Ƒj tỳ-khưu Kapila (đệ) nhỏ tuôi nghĩ rằng: 

“Ta còn trẻ nên theo phận sự học pháp-học Phật-giáo 
trước, đến khi lớn tuổi ta sẽ theo phán sự thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ thuộc về pháp-hành Phật-giáo. ” 

Sau khi nghĩ như vậy, t)-khưu Kapila đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão thầy tế độ, xin theo phận sự học pháp- -học 
Phật-giáo (ganthadhura) trước, nên fy-khưu Kapila cỗ 
găng tinh-tấn theo học pháp-học Phật-giáo ghỉ nhớ 
thuộc lòng Tam-tạng Pali, trở thành vị pháp-sư thuyết- 
pháp hay nỗi tiếng, nên được nhiều người ngưỡng mộ, 
theo hộ độ, cúng dường nhiều phẩm vật. 


1)-khưu Kapila say mê trong danh lợi, rồi phát sinh 
tự cao ngã mạn, tự cho mình hiểu biết hơn người, hành 
động sai trái, nói năng sai trải với luật, trái với chánh- 
pháp của Đức-Phật. 

* Điều hợp với luật, hợp với pháp, thì t-khưu Kapila 
dám nói không hợp với luật, không hợp với pháp; và 
điều không hợp với luật, không hợp với pháp, thì tỳ-khưu 
Kaplla dám nói hợp với luật, hợp với pháp. 
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* Điều có lội, thì t)-khưu Kapila dám nói vô tội; và 
điều vô lội, thì t)-khưu Kapila dám nói có lội, V.V... 

Tỳ-khưu Kapila nương nhờ sự hiểu biết Tam-tạng 
Pali, rồi trồ tài ngụy biện cho hành vì sai trái của mình, 
)-khưu Kapila đã hành động và nói lời trải với cháảnh- 
pháp của Đức-Phật. 

Nghe thấy hành động sai trái và lời nói sai trái của tỳ- 
khưu Kapila, các Ngài Trưởng-lão thiện-trí có giớI-đức 
trong sạch đến khuyên bảo tỳ-khưu Kapila rằng: 

- Này pháp-hữu Kapilal Pháp-hữu không nên hành 
động và nói năng trái với chánh-pháp của Đức-Phật như 
vậy nữa, đó là điêu không hợp với luật, không hợp với 
chánh-pháp. 

Nghe các Ngài Trưởng-lão thiện-trí khuyên bảo như 
vậy, nhưng /Ø)}-khwu Kapila không những không biết 
phục thiện, mà còn chê trách các bậc thiện-trí rằng: 

- Này các Ngài Trưởng-lão! Các Ngài biết được 
những gì! Các Ngài chỉ là các người rồng tuếch mà thôi! 

Tỳ-khưu Kapila cảng ngảy càng tự cao ngã mạn 
thường chê trách các Ngài Trưởng-lão có giới-đức trong 
sạch, và hăm dọa các tỳ-khưu nhỏ khác mà không chịu 
nghe theo lời của y. 

Sư đệ không vâng lời sư huynh 

Các Ngài Trưởng-lão thiện-trí không thể khuyên bảo 
tỳ-khưu Kapila được, nên quý Ngài Trưởng-lão đến bạch 
sự việc này cho Ngài Trưởng-lão Sagafa là bậc Thánh 
A-ra-hán cũng là sự huynh của f)-khưu Kaplla. 

Ngài Trưởng-lão Sãgata đến khuyên bảo rằng: 

- Này sự đệ Kapila! Các Ngài Trưởng-lão thiện-trí 
khuyên bảo đúng đắn, để bảo vệ, duy trì chánh-pháp của 
Đức-Pháit. 
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_ Vậy, sư đệ nên vâng lời các Ngài Trưởng-lão thiện-trí 
áy. Sư đệ không nên hành động và nói lời vô lề đôi với 
các Ngài Trưởng-lão áy. 

Sư đệ không nên hành động và nói năng trải với 
chánh-pháp của Đức-Phát như vậy nữa. 

- Tuy Ngài Trưởng-lão Sagaia đã khuyên bảo đôi ba 
lân, nhưng /)-khw Kapila ngoan cô không chịu từ bỏ 
những hành động sai lâm, nói lời sai trái với chánh-pháp 
của Đức-Phật. 

Biết /)-khuw Kapila không chịu nghe lời khuyên dạy 
của mình, nên Ngài Trưởng-lão Sagafa bảo răng: 

- Này sư đệ Kapilal Nếu sư đệ không từ bỏ những 
điêu sai trái của mình thì sự đệ sẽ chịu những quả khô 
của ác-nghiệp của mình. 

Sau khi nhắc nhở khuyên dạy sư đệ Kapila như vậy, 
rôi Ngài Trưởng-lão Sägata trở về chỗ ở của mình. 

Từ đó, các tỳ-khưu có giới-đức trong sạch đều xa 
lánh, không gân gũi với tỳ-khưu Kaplla nữa. Tỳ-khưu 
Kapila vẫn hành động sai trái, nói lời sai trái cùng với 
nhóm thuộc hạ tùy tùng của y, sông chung với nhau. 

Một hôm, tỳ-khưu Kapila nghĩ rằng: 

“Hôm nay là ngày uposatha hằng tháng, ta nên đến 
làm lê uposathakamma tại sima. ” 

T-khưu Kapila đến ngôi trên pháp tòa hỏi các tỳ- 
khưu răng: 

- Này các Ngài! Chư tỳ-khưu hành Tăng-sự tụng 
Bhikkhupatimokkha tại nơi đây phải không? 

Nghe tỳ-khưu Kapila hỏi như vậy, các vị tỳ-khưu đêu 
làm thính, bởi vì nghĩ răng: 

“Không có lợi ích gì đổi đáp với tỳ-khưu Kapila này. ” 
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Thấy vậy, tỳ-khưu Kapila nói rằng: 

“Avuso, dhammo vã vinayo vã natthi, pãtimokkhena 
sutena vũ asutena vũ ko aqftho. ” 

- Này các Ngài! Chánh-pháp hoặc chánh luật không 
có, nghe bhikkhupatimokkha hoặc không nghe bhikkhu- 
paHmokkha có lợi ích gì! 

Sau khi nói như vậy, tỳ-khưu Kapila đứng dậy trở về 
chỗ ở của mình. 

T)-khưu Kapila vẫn chấp-thủ theo sự sai của mình, 
hành động, nói năng sai trái với chánh-pháp của Đức- 
Phật Kassapa, không biết phục thiện cho đến suốt đời. 

* Ngài Trưởng-lão Sagafa là bác Thánh A-ra-hản 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

* Sau khi #-khưu Kapila chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục AvTci, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy của mình suốt thời gian lâu dài. 

* Tỳ-khưu-ni Sãdhim là thân mẫu của f}-khưu 
Kapila, và t)-khưu-Hni Tapana là em gái của f)-khưu 
Kapila thường bênh vực /Ø}-khưu Kapila, chê trách, quở 
mắng các tỳ-khưu có giới-đức trong sạch, nên sau khi /}- 
khuưu-ni SãdhinT và t}-khưu-ni Tñpanä chết, ác-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avici, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy của mình suốt thời gian lâu dài. 

Tái-sinh lên cõi trời nhờ phước-thiện giữ-giới 

Trong thời-kỳ ấy, có nhóm trộm cướp 500 người vào 
xóm làng trộm cướp, bị số đông dân làng cầm khí giới 
vây bắt, họ hoảng sợ, chạy vào rừng trồn thoát, nhưng 
không tìm được nơi nương nhờ an toàn nào trong rừng, 
nhìn thấy vỷ )-kJzu sông trong rừng, nên họ cùng nhau 
đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão ấy, rồi bạch rằng: 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài Trưởng- 
lão là nơi nương nhờ an toàn của chúng con. 

Ngài Trưởng-lão dạy bảo răng: 

- Này các con! Ngoài giới ra, không có nơi HWƠng 
nhờ an toàn đổi với các con. Vậy, các con nên thọ trì 
ng-giới. 

Nghe Ngài Trưởng-lão dạy bảo như vậy, tất cả nhóm 
trộm cướp đêu vâng lời dạy của Ngài Trưởng-lão, kính 
xin Ngài Trưởng-lão hướng dân cho thọ trì ngũ-giới. 

Sau khi thọ trì ngũ-giới xong, Ngài Trưởng-lão 
khuyên dạy răng: 

- Này các con! Bây giờ các con là người có giới, mỗi 
người hãy cô găng giữ gìn ngũ-giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn, thà phải hy sinh sinh-mạng, chứ 
không đê phạm điêu-giới nào. 

Tất cả nhóm trộm cướp đều cung-kính vâng lời của 
Ngài Trưởng-lão. Khi ây, sô đông dân làng câm khí giới 
chạy đuôi theo đên khu rừng, tìm thây nhóm trộm cướp 
gôm có 500 người, họ giêt chêt tât cả nhóm trộm cướp, 
không còn aI sông sót. 

Sau khi nhóm trộm cướp 500 người ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới cho quả tái-sinh lên cõi trời. Người 
cầm đầu nhóm trộm cướp trong tiền-kiếp, lại trở thành vị 
thiên-nam đứng đầu nhóm chư-thiên 500 vị. Nhóm chư 
thiên 500 vị hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời cho đên 
khi hêt tuôi thọ tại cõi trời ây. 

Tái-sinh trong nhóm dân chài 


Nhóm chư-thiên 500 vị ấy tử sinh luân-hồi trên cõi 
trời từ thời-kỳ trong giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa 
cho đên thòi-kỳ Đức-Phật GŒGotftama xuât hiện trên thê 
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gian, trải qua thời gian lâu dài trong cùng kiếp trái đất 
gọi là Bhaddakappa này. 

Sau khi nhóm chư-thiên 500 vị chết tại cõi trời, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh xuống cõi người trong làng 
300 gia định dán chải. Sau khi vị thiên nam trưởng 
nhóm chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm con 
của ông trưởng làng dân chài, nhóm chư-thiên còn lại, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm con của các gia 
đình dân chài. 

Khi 500 đứa trẻ sinh ra đời, lúc trưởng thành, 500 
đứa trẻ là bạn thân với nhau, con của ông trưởng làng 
dân chài là trưởng nhóm. 


Kapila sinh làm con cá lớn da màu vàng 


Hậu kiếp của t)-khưu Kapila bị thiêu đốt trong cõi 
đại-địa-ngục AvfIcli trải qua thời gian lâu dài từ thời-kỳ 
giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thời gian, mới thoát ra khỏi 
cối địa-ngục, ác-nghiệp ây lại cho quả tái-sinh làm cøn 
cá lớn da màu như vàng, nhưng miệng có mùi hôi ghê 
tởm, trong con sông AcIravaf. 

Một hôm, nhóm trẻ 500 bạn thân bàn bạc với nhau rằng: 

“Chúng ta nên đi bắt cả”. Chúng nó đem lưới chở 
trên ghe ra con sông AciravafI, giăng lưới xuống nước 
bắt cá. Con cá lớn da màu vàng Ấy bị mắc vào lưới của 
nhóm trẻ ấy, cha mẹ của chúng vui mừng reo hò lên rằng: 


“Các con của chúng ta băt được con cá lớn da màu 
vàng đẹp quá! Chúng ta nên đem con cá này dâng lên 
Đức-vua Pasenadi Kosala đề lãnh thưởng. ” 

Nhóm trẻ bạn thân đặt con cá da màu vàng trên chiệc 
ghe, rồi cùng nhau khiêng đên cung điện của Đức-vua. 
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Nhìn thây con cá lớn chưa tùng thây, nên Đức-vua 
Pasenadi Kosala truyền hỏi răng: 

- Này các ngươi! Các ngươi bất con cá này ở đâu vậy? 

Nhóm bạn trẻ tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, chúng tiện dán băt con cả này 
tại con sông Aciravdali. 

Đức-vua nhìn thây con cá lớn da màu vàng rât xinh 
đẹp, nên nghĩ răng: 


“Đức-Thê-Tôn biết rõ nguyên nhân nào con cá lớn 
này có da màu vàng nhự thê này. ” 

Truyên bảo nhóm trẻ khiêng con cá lớn ây đên ngôi 
chùa Jetavana, Đức-vua cùng ngự đên hâu đảnh lễ Đức- 
Thê-Tôn. 

Con cá lớn có màu da màu vàng Ấy hả miệng ra, thì 
mùi hôi ghê tởm từ miệng con cá ấy tỏa ra khắp ngôi 
chùa Jetavana. 


Khi ấy, Đức-vua Pasenadi Kosala bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do nguyên nhân nào con 
cả lớn này có màu da màu vàng xinh đẹp như vậy? 

Do nguyên nhân nào miệng của nó có mùi hôi ghê 
tởm như vậy? Bạch Ngài. 

Nghe Đức-vua Pasenadi Kosala bạch hỏi như vậy, 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại Vương! Tiên-kiếp của con cá lớn này là vị 
f)-khưu tên Kaplla trong giáopháp của Đức-Phật 
Kassapa. Vị tỳ-khưu Kapila cố gắng tinh-tấn học ghi 
nhớ nhiễu trong Tam-tạng Päli, trở thành vị pháp-sư 
thuyết-pháp hay, nên được nhiễu người ngưỡng mộ, vì 
có nhiễu người theo hộ độ, cúng dường nhiều phẩm vật, 
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tỳ-khưu Kapila say mê trong danh lợi, rồi phát sinh tự 
cao ngã mạn, tự cho mình hiểu biết hơn người. 

T)-khưu Kapila hành động sai trái với giới luật, nói 
năng sai trải với chánh-pháp của Đức-Phát Kassapa, 
thường chê trách các Ngài Trưởng-lão thiện-trí có giới- 
đức trong sạch, hăm doạ các tf)-khưu nhỏ không nghe 
theo mình. Tỳ-khưu Kapila vân cháp-thủ những điễu sai 
trải ây cho đến chết. 

Sau khi tỳ-khưu Kapila chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tải-sinh trong cối đại-địa-ngục Avici, chịu quả khô của 
ác-nghiệp áy suối thời gian lâu đài. 

Nay kiếp hiện-tại, cũng do ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh làm con cả lớn này: 

* Con cá lớn có màu da vàng, đó là quả của đại- 
thiện nghiệp học Tam-tạng Pa], tán dương đn-ẩđức 
Phát-bảo trong kiếp quá-khư. 

* Cái miệng của con cả lớn có mùi hôi hảm đáng ghê 
tớm, đó là quả của ác-nghiệp nói điêu sai trái với 
chánh-pháp của Đức-Phật Kassapa, thưởng chê trách 
các Ngài Trưởng-lão thiện-trí có giới-đức trong sạch, 
hăm dọa các t)-khưu nhỏ có giới-đức trong sạch. 

- Này Đại-vương! Như-Lai truyền bảo con cả này trả 
lời những câu hỏi cho Đại-vương nghe. 

Đức-vua Pasenadi Kosala bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Đức-Thế-Tôn 
truyền bảo con cả trả lời những câu hỏi. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi con cá ấy rằng: 

- Này cả! Con tên là Kapila đúng không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, đúng, tên con là Kaplla. 

- Này cải! Tiên-kiếp của con từ đâu đên? 
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- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, tiễn-kiếp của con từ đại- 
địa-ngục Avici đến. 

- Này cả! Sự huynh Sagatfa của con sinh ở đâu? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sư huynh Sãgafa của con 
đã tịch diệt Niết-bàn. 

- Này cải Tỳ-khưu-ni SadhanT là mẹ của con sinh ở 
cối nào? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, f)-khưu-ni SadhanT là mẹ 
của con sinh trong cối đại-địa-ngục. 

- Này cả! T)-khưu-ni Tapanad là em của con sinh ở cối 
nào? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Tỳ-khưu-ni Tãpanä là em 
của con cũng sinh trong cối đại-địa-ngục. 

- Này cả! Báy giờ, con sẽ sinh cõi nào? 

Con cá tên Kapila bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, sau khi con chết, ác- 
nghiệp cho quả sẽ tải-sinh trong cối đại-địa-ngục Avici. 

Sau khi bạch với Đức-Thế-Tôn như vậy, con cá 
Kapila phát sinh nóng nảy, nên đập đầu vào be thuyền 
vỡ đầu chết ngay tại chỗ, sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục AvTc1. 

Nghe và thấy cảnh tượng như vậy, mọi người hết sức 
kinh ngạc. 

Qua íích Kapilamacchavatthu này, f)È-khwuw Kapila 
vốn là vị học ghi nhớ nhiều trong Tam-tạng Päli trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa. T}-khưuw Kapila thuyết-pháp 
hay nối tiếng, nên được nhiều người ngưỡng mộ, cúng 
dường nhiều phẩm vật. 

VỀ sau, f)-khưu Kapila say mê trong danh lợi, phát 
sinh tâm ngã mạn, tự cho mình hơn người, nên nói điều 
nảo có lợi cho mình, dù cho điều ấy không hợp với luật 
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mà Đức-Phật đã chế định, không hợp với chánh-pháp mà 
Đức-Phật đã thuyết giảng. 

Mỗi khi, nếu có Ngài Trưởng-Lão đến khuyên dạy, 
nhặc nhở thì tỳ-khưu Kaplla không biệt phục thiện, cô 
châp-thủ, nhờ dựa vào vôn hiệu biệt vê pháp-học Phật- 
giáo, rôi ngụy biện bảo chữa cho hành vi sai trái, lời nói 
sai trái của mình. 

Học pháp-học Phật-giáo như tÈ-khưu Kapila ví như 
người bắt răn độc phân đuôi, không chỉ có hại cho mình, 
mà còn đem lại sự tai hại cho những người gân gũi thân 
cận tin tưởng khác nữa. 

Đúc-Phật dạy có 3 hạng người học pháp-học Phật- 
giáo như sau: 

l- Alagadda pariyati: Hạng người học pháp-học 
Phát-giáo ví như người băt răn độc phân đuôi có hại 
cho sinh-mạng của mình. 

2- Nissarana parijyadtfi: Hạng người học pháp-học 
Phát-giáo đê thực-hành mong giải thoát khỏi khô tử sinh 
luán-hồi trong 3 giới 4 loài. 

3- Bhandagarika pariyatti: Bậc Thánh A-ra-hán học 
pháp-học Phật-giáo cốt đề giữ gìn, duy trì kho tàng 
Pháp-bảo của Đức-Phát. 


Hai nhóm tỳ-khưu xứ Kosambi cãi cọ nhau 


Vào khoảng thời gian cuối hạ thứ 9, chưa đến hạ thứ 
10 của Đức-Phát GŒGofama, một sự kiện xảy ra tại ngôi 
chùa Ghositarama, xứ Kosambĩ như sau: 

Một nhóm /)-khưu thông-thuộc-luật (vinayadhara) 
với một nhóm ?)-khưu thông-thuộc-kinh (suttantadharq) 
cãi cọ, tranh luận với nhau, do nguyên nhân bắt nguồn từ 
một việc nhỏ: 
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* Một vị t)-khưu thông-thuộc-kinh đi ra khỏi nhà vệ 
sinh, để nước rửa còn dự rong ca. 

* Một vị t}-khưu thông-thuộc-luật đi vào nhà vệ sinh, 
nhìn thấy nước rửa còn dự trong ca,... 

Với một chuyện nhỏ hiểu lầm nhau, dẫn đến chia ra 
thành 2 nhóm tỳ-khưu, không chịu hành Tăng-sự chung 
với nhau. 

Hay biết sự việc xảy ra như vậy, nên Đức-Phật ngự 
đến khuyên dạy mỗi nhóm tỳ-khưu ấy không nên cãi cọ, 
tranh luận với nhau nữa, hãy nên sám hồi, rồi cùng nhau 
hòa hợp, cùng nhau hành Tăng-sự, nhưng không nhóm 
nào chịu vâng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn ngự đi khất thực trong thành 
Kosambi, sau khi độ ngọ xong, Đức-Ti hé- Tôn một mình 
rời khỏi thành Kosambl, ngự đi vào khu rừng 
Pälileyyaka. Một mình ngự tại khu rừng thanh văng này 
Đức-Thế- Tôn nghĩ rằng: 

“Trước đây, hai nhóm tỳ-khưu xứ KosambT cãi cọ với 
nhau, tranh luận với nhau. Báy giờ, Như-Lai ở một 
mình, không có người nào bên cạnh, văng vẻ, yên tịnh 
biết dường nào!” 

Đức-Thế-Tôn an cư nhập hạ thứ mười tại khu rừng 
Palileyyaka này. Voi chúa Palileyyaka chắn ngắn với 
cảnh sống chung chạ với đàn voi con nhỏ, nên nó lân 
tránh vào khu rừng này, gặp Đức-Thế-Tôn, nó cảm thấy 
vô cùng hoan-hỷ làm bốn phận phục vụ hộ độ Đức-Thế- 
Tôn, như người đệ-tử biết phận sự lo hầu hạ thầy. 

Thấy voi chúa Palileyyaka hộ độ Đức-Thế-Tôn, cơn 
khỉ phát sinh đức-tin trong sạch cũng bắt chước hộ độ 
Đức-Thế-Tôn. 

Hằng ngày, con khỉ vào rừng tìm các loại trái cây 
chín ngon, đem về cúng dường đến Đức-Thế-Tôn. 
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Một hôm, con khỉ gặp tô ong mật không còn con ong, 
nó đem về cúng dường lên Đức-Thế-Tôn. 

Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn dùng mật ong ấy, nó vô cùng 
hoan-hỷ nhảy nhót, vì sơ ý rơi xuống đất chết. 

* Sau khi con khỉ chết, đại-thiện-nghiệp bồ-thí cúng 
dường mật ong ấy cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam có 
tên là Makka‡a devapuffa trong lầu đài nguy nga tráng lệ 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Dân chúng thành Kosambi hay biết tin Đức-Thế-Tôn 
một mình ngự vào khu rừng Palleyyaka an cư nhập hạ, 
bởi vì hai nhóm tỳ-khưu cãi cọ với nhau, tranh luận với 
nhau, dù Đức-Thế-Tôn ngự đến khuyên dạy hai nhóm 
ty-khưu không nên cãi cọ với nhau nữa, nhưng hai nhóm 
tỳ-khưu vẫn không vâng lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn. 

Toản thể dân chúng thành Kosambi đều nhất trí với 
nhau rằng: 

“Chúng ta không đón tiếp, không đảnh lễ, không tạo 
phước-thiện bô-thí cúng dường vật thực đến hai nhóm 
tb-khuu ấy. ” 

Khi hai nhóm tỳ-khưu ấy đi khất thực trong thành 
Kosambi, không có ai cúng dường vật thực suốt 2-3 
ngày liên chịu đói, cho nên, hai nhóm tỳ-khưu â ây không 
còn thái độ cứng rắn như trước. Họ chịu sám hối với 
nhau, hòa hợp với nhau như trước. 

Hai nhóm tỳ-khưu cùng nhau đi đến gặp dân chúng 
trong thành Kosambi, báo cho dân chúng biết, tất cả họ 
đã hòa hợp với nhau rồi. 

Sau 3 tháng mùa mưa an cư nhập hạ xong, Ngài 
Trưởng-lão Ananda cùng nhóm 500 tỳ-khưu tời khỏi 
kinh-thành Sãvatthi, đi đến ku rừng Pälileyyaka, đễ hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết- 
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pháp tế độ 500 tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-]j tử 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán tại nơi ây. 

Ngài Trưởng-lão Ânanda bạch với Đức-Thê-Tôn theo 
lời thỉnh mời của ông phú hộ Anathapindika, bả 
Visãkhã, ...kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến kinh-thành 
Sãvatth1. 

Đức-Thế-Tôn im lặng nhận lời. Đức-Thế-Tôn rời khỏi 
khu rừng Pälileyyaka ngự đi đến kinh-thành Sãvatthi 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng. 

* Voi chúa Pãlilepyaka tiễn đưa Đức-Thê-Tôn ra đến 
bìa rừng, Đức-Thế-Tôn dạy voi chúa Pãlileyyaka rằng: 

- Này Palileyyakal Con nên trở lại khu rừng, từ đáy 
trở ra thuộc địa phận loài người, có thể có hại đến con! 

Nghe giọng phạm âm phát sinh từ tâm-từ của Đức- 
Thế-Tôn, Voi chúa Paälileyyaka đứng lại nhìn theo với 
tâm kính yêu vô hạn. 

Khi Đức-Thế-Tôn vừa khuất, voi chúa Pälileyyaka 
đứng chết tại nơi ấy, sau khi chết, đại-thiện-nghiệp phục 
vụ Đức-Thế-Tôn ấy cho quả tái-sinh làm vị /hiên-nam 
tên là P4lleyyaka devapuffa trong lâu đài nguy nga 
tráng lệ tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


Đúng pháp và sai pháp (dhamma-adhamma) 


Khi đến kinh-thành Sãvatthi, Đức-Thế-Tôn ngự tại 
ngôi chùa Jetavana. Nghe tin tất cả hai nhóm tỳ-khưu xứ 
Kosambï đang trên đường đến kinh-thành Sãvatthi, để 
hằu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripuria đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, tắt cả hai nhóm £)-khưu xứ 
Kosambï sẽ đến hẳu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, để xin sám 
hồi. Vậy, con nên đối xử với họ như thế nào? Bạch Ngài. 
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Đức-Thê-Tôn khuyên dạy Ngài Đại-Trưởng-lão 
S4ripuffa răng: 

- Này Sãriputal Con nên đối xử với tất cả tỳ-khưu ấy 
theo chảnh-pháp. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nên biết phán biệt thế 
nào gọi là t)-khưu nói tà-pháp (adhammavadl) và thê 
nào gọi là f-khưu nói chẳnh-pháp (dhammavaal) ? 

Đức-Thế-Tôn khuyên dạy rằng: 

- Này Saripuftal Con nên biết phân biệt tỳ-khưu nói 
tà-pháp có T8 điều như sau: 

18 điều tà-pháp “7 

1)-khưu trong Phát-giáo này là người: 

1- Ti huyết giảng điều tà-pháp, nói là điểu chánh-pháp. 

2-Thuyêt giảng điêu chánh-pháp, nói là điêu tà-pháp. 

3- Thuyết giảng điều sai luật, nói là điều đúng luật. 

- Thuyết giảng điều đúng luật, nói là điểu sai luật. 

Đồ đ huyết giảng điều Như-Lai không thuyết giảng, nói 
là điệu Như-Lai thuyết giảng. 

6- Thuyết giảng điều Như-Lai thuyết giảng, nói là 
điều Như-Lai không thuyết giảng. 

7-T huyết giảng điều Như-Lai không thường hành, nói 
là điêu Như-Lai thường hành. 

ổ- Thuyết giảng điều Như-Lai thường hành, nói là 
điêu Như-Lai không thường hành 

9- Thuyết giảng điêu Như-Lai không chê định, nói là 
điễu Như-Lai chế định. 

10- Thuyết giảng điều Như-Lai chế định, nói là điều 
Như-Lai không chế định. 





' Vinayapitaka. Bộ Mahãvagsapäli, xem quyền “Giáo Pháp”, cùng soạn giả. 
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11- Thuyết giảng điều phạm giới, nói là điều không 
phạm giới. 

12- Thuyết giảng điều không phạm giới, nói là điễu 
phạm giới. 

13- Thuyết giảng điều phạm giới nhẹ, nói là điễu 
phạm giới nặng. 

14- Thuyết giảng điều phạm giới nặng, nói là điễu 
phạm giới nhẹ. 

13- T huyết. giảng điều phạm giới rồi còn phạm giới 
nữa, nói là điễu phạm giới, rôi không còn phạm giới nữa. 

16- Thuyết giảng điễu phạm giới rồi không còn phạm 
giới nữa, nói là điều phạm giới rồi còn phạm giới nữa. 

17- Thuyết giảng điều phạm giới trầm trọng, nói là 
điễu phạm giới không trầm trọng. 

18- Thuyết giảng điều phạm giới không trầm trọng, 
nói là điều phạm giới trầm trọng. 

- Này Sãriputta! Con nên biết phân biệt t-khưu nói 
tà-pháp có 18 điều như vậy. 

18 điều chánh-pháp 

- Này SãripuHal! Con nên biết phân biệt t-khưu nói 
chánh-pháp có 18 điều như sau: 

1)-khưu trong Phát giáo này là người: 

1- Ti huyết giảng điều tà-pháp, nói là điều tà-pháp. 

2- Thuyết giảng điều chánh-pháp, nói là điều chánh-pháp. 

‡- Thuyết giảng điều sai luật, nói là điểu sai luật. 

4- Thuyết giảng điều đúng luật, nói là điều đúng luật. 

5- Thuyết giảng điều Như-Lai không thuyết giảng, nói 
là điểu Như-Lai không thuyết giảng. 

6ó- Thuyết giảng điều Như-Lai thuyết giảng, nói là 
điều Như-Lai thuyết giảng. 

7- Thuyết giảng điều Như-Lai không thường hành, nói 
là điểu Như-Lai không thường hành. 
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8- Thuyết giảng điều Như-Lai thường hành, nói là 
điều Như-Lai thường hành. 

9- Thuyết giảng điều Như-Lai không chế định, nói là 
điều Như-Lai không chế định. 

10- Ti huyết giảng điều Như-Lai chế định, nói là điễu 
Như-Lai chế định. 

11-Thuyết giảng điễu phạm giỏi, nói là điều phạm giới. 

12- Thuyết giảng điều không phạm giới, nói là điễu 
không phạm giới. 

13- Thuyết giảng điều phạm giới nhẹ, nói là điễu 
phạm giới nhẹ. 

14- Thuyết giảng điễu phạm giới nặng, nói là điễu 
phạm giới nặng. 

15- Thuyết giảng điều phạm giới rồi còn phạm giới 
nữa, nói là điều phạm giới, rồi còn phạm giới nữa. 

16- Thuyết giảng điều phạm giới rồi không còn phạm 
giới nữa, nói là điêu phạm giới rồi không còn phạm 
giới nữa. 

17- Thuyết giảng điều phạm giới trầm trọng, nói là 
điều phạm giới trầm (rọng. 

18- Thuyết giảng điêu phạm giới không trầm trọng, 
nói là điều phạm giới không trâm trọng. 


- Này Saripuita! Con nên biết phân biệt t)-khưu nói 
chánh-pháp có T8 điễu như vậy. 


Tà pháp (Adhamma) đó là: 


- 10 bãt-thiện-nghiệp hoặc 10 ác- -nghiệp. 

- 4 pháp-chấp-thủ: Tham-dục chấp-thủ, tà-kiến chấp- 
thủ, pháp thường-hành chấp-thủ, ngã-kiến chấp-thủ. 

- 8 tà-đạo (micchãmagga): Tù-kiễn, tà-tư-duy, tà-ngữ, 
tà-nghiệp, tà-mạng, tà-tinh-tấn, tà-niệm, tà-định. 


Tóm lại các ác-pháp đều gọi là tà-pháp (adhamma). 
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Chánh-pháp (Dhamma) đó là: 


- 10 đại-thiện-nghiệp. 

- 37 Pháp chứng đặc Thánh-đạo (Bodhipakkhiya- 
dhamma): 4 pháp-niệm-xứ, 4 pháp-tinh-tân, 4 pháp- 
thành-tựu, 5 pháp-chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chi, 
pháp-chánh-đạo. 

Tóm lại các thiện-pháp đều gọi là chánh-pháp 
(dhamma). 

Tà-pháp hoặc chánh-pháp có tâm quan trọng như thể 
nào trong Phát-giáo? 


* Người nảo thuyết tà-pháp, giảng tà-pháp đem lại sự 
tai hại, Sự thoái hóa, sự khô não lâu dài không chỉ riêng 
cho người ây, mà còn cho nhiêu người liên quan khác 
nữa, nhât là làm cho Phật-giáo suy thoái. 

* Người nảo thuyết chánh-pháp, giảng chánh-pháp 
đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài không 
chỉ riêng cho người ây, mà còn cho nhiêu người liên 
quan khác nữa, nhât là làm cho Phật-giáo phát triên. 

Như trong Chi-bộ-kinh, phần 1 chỉ có 2 phần: 

- Tì huyễt-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái. 

- Thuy€t-pháp làm cho chẳnh-pháp phái triên. 

lý Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái như 
thê nào? 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

1-“Ye te bhikkhave, bhikkhi aqdhammam “dhammo Tỉ 
dipenH, Te bhikkhave, bhikkhi bahujana-ahitaya paj- 
pannãa bahujana asukhäya bahuno janassa anafthäaya 
aqhitäya dukkhäya deVarnanussanam. 

Bahuñca te bhikkhave, bhikkhi apuñfñan pasavarmii, 
te cimam saddhamma1m antaradhapenfi tỉ. ” 
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2-“Ye te bhikkhave, bhikkhi dhammam 'adhammo tỉ 
dipemnti, Te bhikkhave, bhikkhu bahujana ahitãya pafi- 
panna bahujana asukhäya bahuno janassa anafthäaya 
ahitäya dukkhäya deVvamanussanam. 

Bahuñca te bhikkhave, bhikkhi apuñfñan pasavami, 
te cimam saddhamma1m antaradhapenfr tỉ. ” 

3-“Ye te bhikkhave, bhikkhi qvinayam Vinayo tỉ 
dipenti, Te bhikkhave, bhikkhu bahujana ahitãya pafi- 
panna bahujana asukhäya bahuno janassa anatthäaya 
ahitäya dukkhäya deVvamanussanam. 

Bahuñca te bhikkhave, bhikkhi qpuñfñan pasavami, 
te cimam saddhamma1m antaradhapenfr tỉ. ” 

4-“Ye te bhikkhave, bhikkhi vinayamn 'avimayo tỉ 
dipenti, Te bhikkhave, bhikkhu bahujana ahitãya pafi- 
panna bahujana asukhaya bahuno janassa anatthäya 
ahitäya dukkhäya deVvamanussana. 

Bahuñca te bhikkhave, bhikkhi qpuñfñamn pasavami, 
te cimam saddhammam antaradhapenfi tỉ... ` 


x1 huyết-pháp làm cho chánh-pháp phát triển như 
thê nào? 


Đức-Phật thuyết dạy rằng: 


]1- “Ye te bhikkhave, bhikkhi adhammam 'adhammo Tỉ 
dipeni, le bhikkhave, bhikkhu bahujanahiaya paji- 
panna bahujanasukhäya bahuno janassa atthäya hifãaya 
sukhaya deVamanussana1n. 

Bahuñca te bhikkhave, bhikkhi puñfñam pasavanti, te 
cimam saddhammam thapenfĩ Tỉ. ” 

2-“Ye te bhikkhave, bhikkhn dhammam 'dhammo tỉ 
dipemti, Te bhikkhave, bhikkhi bahujanahitaya pafipanna 
bahujanasukhava bahuno janassa dafthaya hiiãya 
sukhaya deVamanussanarn. 
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Bahuñca te bhikkhave, bhikkhi puñfñam pasavanti, fe 
cimam saddhammam thapemfi tỉ `. 

3-“Ye te bhikkhave, bhikkhi qvinaydama 'avinayo tỉ 
dipenH, le bhikkhave, bhikkhi bahujanahitaya paj- 
panna bahujanasukhaya bahuno janassa afthäaya hitãaya 
sukhaya deVamanussana1n. 

Bahufñca te bhikkhave, bhikkhi puñfñam pasavanti, fe 
cimam saddhammam thapenfT tí. ” 

4-“Ye te bhikkhave, bhikkhH vinayam Vinayo ti 
dipenH, le bhikkhave, bhikkhu bahujanahitaya paji- 
panna bahujanasukhaäya bahuno janassa afthäaya hifãaya 
sukhaya deVamanussana1n. 

Bahuñca te bhikkhave, bhikkhi puñfiam pasavamHi, te 
cimam saddhammam thäpenfĩ Tỉ... ” 

Ý nghĩa 

* Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp suy thoái như 
thể nào? 

1- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều tà-pháp (adhamma) mà nói là 'chánh-pháp (dhamma). 

- Này chư tỳ-khưu! Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiễu người, không 
đem lại sự an-lạc cho nhiễu người, mà đem lại sự tai 
hại, sự thoái hóa, sự khổ não đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiễu 
tội-lôi, nhiều ác-nghiệp và còn làm cho chánh-pháp suy 
thoái nữa. 

2- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu nào thuyết giảng 
điêu chánh-pháp (dhamma) mà nói là 1à-pháp (adhamma). 

- Này chư tỳ-khưu! Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điều không đem lại sự tiến hóa cho nhiễu người, không 





' Añguttaranikäya, phần Ekakanipäta, Dutiyapamädãdivagga. 
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đem lại sự an-lạc cho nhiều người, mà đem lại sự tai hại, 
sự thoái hóa, sự khô não đến chư-thiên và nhán loại. 

- Này chư tÈ-khưu! Những t-khưu ấy tích lũy nhiều 
tội-lôi, nhiêu ác-nghiệp và còn làm cho chẳnh-pháp suy 
thoải nữa. 

3- Này chư tỳ-khưu! Những t)-khưu nào thuyẾt giảng 
điêu sai luật (avinaya) mà nói là đúng luật` (vinaya). 

- Này chư tÈ-khuu! Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điêu không đem lại sự tiên hóa cho nhiêu người, không 
đem lại sự an-lạc cho nhiều người, mà đem lại sự tai hại, 
sự thoái hóa, sự khô não đến chư-thiên và nhán loại. 

- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiều 
tội-lôi, nhiêu ác-nghiệp và còn làm cho chẳnh-pháp suy 
thoải nữa. 

4- Này chư tỳ-khưu! Những tÈ-khưu nào thuyẾt giảng 
điêu đúng luật (vinaya) mà nói là “sai luật” (avinaya). 

- Này chư t)-khưu! Những t-khưu ấy đã thuyết những 
điều không đem lại sự tiễn hóa cho nhiễu người, không 
đem lại sự an-lạc cho nhiễu người, mà đem lại sự tai hại, 
sự thoái hóa, sự khổ não đến chư-thiên và nhân loại. 


- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu ấy tích lũy nhiều 
tội-lôi, nhiêu ác-nghiệp và còn làm cho chẳnh-pháp suy 
thoái nữa. 

Tương tự như trên Đức-Phật thuyết dạy: 

- Này chư f)-khưu! Những t)-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai không thuyết giảng (abhasiam alapitam 
Tathagatena) mà nói là Như-Lai thuyết giảng (bhasitam 
lapitamn Tathagatena)... 

— Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai thuyết giảng (bPhasitam lapitamn Tathagaften) 


IX- Phước-Thiện Thuyết-Pháp 447 





mà nói là Như-Lai không thuyết giảng (abhäsitam 
alapitan Tathagatena)... 

- Này chư t)-khưu! Những t}-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai không thường hành (anacinmam Tatha- 
gatena) mà nói là Nhưự-Lai thường hành (ãcinnam 
Tathagatena)... 

- Này chư £)-khưu! Những t}-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai thường hành (acimmam Tathaägatena) mà 
nói là Như-Lai không thường hành (anacinnam Tathä- 
gaftena)... 

- Này chư t)-khưu! Những t}-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai không chê định (apañfattam Tathagatena) 
mà nói là Như-Lai chê định (paññattIam Tathagatena)... 

- Này chư t)-khưu! Những t}-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai chê định (panfattam Tathagatena) mà nói 
là Như-Lai không chê định (apaññattam 1: athagalena)... 

- Này chư t-khưu! Những tỳ-khưu ấy đã thuyết 
những điều không đem lại sự tiễn hóa cho nhiễu người, 
không đem lại sự an-lạc cho nhiễu người, mà đem lại 
sự tai hại, sự thoái hóa, sự khổ não đến chư-thiên và 
nhán loại. 

- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiều 
tội-lôi, nhiêu ác-nghiệp và còn làm cho cháảnh-pháp suy 
thoái nữa. 

* Thuyết-pháp làm cho chánh-pháp phát triển như 
thê nào? 

1- Này chư tỳ-khưu! Những t)-khưu nào thuyết giảng 
điêu tà-pháp (adhamma) nói là 1à-pháp` (adhamma). 

- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điêu đem lại sự tiên hóa cho nhiêu người, đem lại sự an- 
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lạc cho nhiều người, chắc chăn đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc đến chu-thiên và nhán loại. 

- Này chư tÈ-khưu! Những t)-khưu ấy tích lũy nhiều 
phước-thiện, nhiêu thiện-nghiệp, và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triên nữa. 

2- Này chư t)-khưu! Những t-khưu nào thuyẾt giảng 
điều chẳnh-pháp (dhamma) nói là cháành-pháp (dhammd). 

- Này chư 0-Khưu: Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điêu đem lại sự tiên hóa cho nhiêu người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiễu người, chắc chăn đem lại sự lợi ích, sự 
tiền hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư t-khưu! Những t-khưu ấy tích lũy nhiều 
phước-thiện, nhiêu thiện-nghiệp và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triên nữa. 

3- Này chư tỳ-khưu! Những t)-khưu nào thuyết giảng 
điêu sai luật (avinayq) nói là “sai luật” (avinayq). 

- Này chư t)-khưu! Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điều đem lại sự tiễn hóa cho nhiều người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiễu người, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tỳ-khưu! Những t}-khưu ấy tích lũy nhiễu 
phước-thiện, nhiêu thiện-nghiệp và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triên nữa. 

4- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyẾt giảng 
điêu đúng luật (vinayq) nói là 'đúng luật" (vinaya). 

- Này chư tỳ-khưu! Những t)-khưu ấy đã thuyết những 
điều đem lại sự tiễn hóa cho nhiễu người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiễu người, chắc chăn đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an- -lạc đến chu-thiên và nhân loại. 


- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu ấy tích lũy nhiêu 
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phước-thiện, nhiều thiện-nghiệp, và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triên nữa. 

Tương tự như trên Đức-Phật thuyết dạy: 

- Này chư t)-khưu! Những t-khưu nào thuyẾt giảng 
điêu Như-Lai không thuyết giảng (abhasitam qlapitam 
Tathagatena) nói là Như-Lai không thuyết giảng 
(abhasitam alapitamn Tathagatena)... 

— Này chư t)-khưu! Những t-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai thuyết giảng (bhasitam lapiam Tatha- 
gatena) nói là Như-Lai thuyết giảng (bhasitamn lapitam 
Tathaãgatena)... 

- Này chư t)-khưu! Những t}-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai không thường hành (anacinnam Tathäa- 
gatena) nói là Như-Lai không thường hành (anäcinnam 
Tathagatena)... 

- Này chư £)-khưu! Những t}-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai thường hành (acinnarmn Tathagatena) nói 
là Như-Lai thường hành (acinnarn Tathagatena)... 

- Này chư tỳ-khưu! Những t-khưu nào thuyết giảng 
điêu Như-Lai không chế định (apanfattam Tathagaftena) 
nói là Như-Lai không chế định (apañnattam Tathagatena). 

- Này chư tỳ-khưu! Những tỳ-khưu nào thuyết giảng 
điều Như-Lai chế định (paññattam Tathägatena) nói là 
Như-Lai chế định (paññattam Tathägatena)... 

- Này chư t)-khưu! Những tỳ-khưu ấy đã thuyết những 
điều đem lại sự tiễn hóa cho nhiễu người, đem lại sự an- 
lạc cho nhiễu người, chắc chăn đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc đến chư-thiên và nhân loại. 

- Này chư tÈ-khưu! Những t)-khưu ấy tích lũy nhiễu 
phước-thiện, nhiêu thiện-nghiệp và còn làm cho chánh- 
pháp được phát triên nữa ... 
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Pháp luật là lời giáo huấn của Đức-Phật 

Trong Tạng Luật, bộ Cũlavagga, Đức-Phật thuyết dạy 
Đại-đức Tỳ-khưu-ni Mahäpajãpati Gotami biết phân biệt 
rõ điều không đúng pháp, điều không đúng luật, điều 
không đúng lời giáo huấn của Đức-Phật và biết rõ điều 
đúng pháp, điều đúng luật, điều đúng lời giáo huấn của 
Đúc-Phật. 

Không đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức-Phật 

- Này Gotami! Con nên biết phân biệt pháp nào 

* Jà pháp làm phát sinh tham-ái, không phải diệt 
tham-di, 

* Jà pháp ràng buộc trong cảnh khổ, không phải giải 
thoát khỏi cảnh khổ, 

* là pháp chấp-thủ trong tử sinh luân-hồi, không phải 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi, 

* là pháp tham muốn nhiễu, không phải tham muốn ít, 

* là pháp không biết tri túc, không phải biết trì túc, 

* là pháp thích sống chung nhiễu người, không phải 
sống một mình nơi thanh vắng, 

* là pháp làm biếng nhắc, không phải cỗ găng tỉnh-tấn, 

* là pháp sống khó nuôi, không phải sống để nuôi. 


Như vậy, con nên biết rõ chắc chăn rằng: Những 
pháp áy là không đúng pháp, không đúng luật, không 
đúng lời giáo huân của Đức- Tôn-sư. 

Đúng pháp, luật, lời giáo huấn của Đức-Phật 

- Này Gotami! Con nên biết phân biệt pháp nào 

* Jà pháp diệt tham-ádi, không phải làm phát sinh 
tham-ái. 

* là pháp giải thoát khỏi cảnh khó, không phải ràng 
buộc trong cảnh khó. 
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* Jà pháp giải thoát khổ tử sinh luân-hồi, không phải 
chấp-thủ trong tử sinh luân-hồi. 

* là pháp tham muốn ít, không phải tham muốn nhiễu. 

* là pháp biết tri túc, không phải không biết trì túc. 

* Jà pháp sống một mình nơi thanh văng, không phải 
thích sống chung nhiều người. 

* Jà pháp cố găng tinh-tấn, không phải làm biếng nhác. 

* là pháp sống dễ nuôi, không phải sống khó nuôi. 

Như vậy, con nên biết rõ chắc chắn răng: Những 
pháp ấy là đúng pháp, đúng luật, đúng lời giáo huấn của 
Đúc-Tôn-sư 


Ngài Trưởng-lão Pháp sư (Dhammakathika) 


Ngài Trưởng-lão Pháp-sư không chỉ là Bậc đa-văn 
túc-trí (bahussuta) học nhiều hiểu rộng, uyên thâm sâu 
sắc, thông thuộc, thấu suốt Tam-tạng Pali và Chú-giải 
Pä|i thuộc về pháp-học Phậr-giáo, mà còn giảng giải 
rành rẽ về pháp-hành Phật-giáo nữa. 

Kinh Dhammakathikasutta ' 


Một thuở nọ, Đức- Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một vị tỳ- 
khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp 
lẽ, bạch hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, f)-khưu nhự thế nào được 
gọi là 'Dhammakathika, Dhammakathika ` Ngài Trưởng- 
lão Pháp-sư, Ngài Trưởng-lão Pháp-sư? Bạch Ngài. 

T)-khưu như thế nào được gọi là 'dhammanudham- 
mappdfipanno bhikkhu ` t}-khưu thực-hành chánh-pháp 
chứng đắc siêu-tam-giới-pháp? Bạch Nài. 





' Vinayapitka, Cũlavaggapali, Pathamabhanavra. 
* Samyuttanikãya, phần Khandhavagga, Dhammakathikasutta. 
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T)-khưu như thể nào được gọi là 'dihadhamma- 
nibbãnappatto bhikkhu' t-khưu đạt đến Niễt-bàn kiếp 
hiện-tại? Bạch Ngài. 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này 8-khưu! Nếu t)-khưu nào thuyết giảng chánh- 
pháp để phát sinh tâm nhàm chán, để xa la tham-di, để 


diệt sắcuẩn thì nên gọi tỳ-khưu ấy là vị pháp-sư 
(dhammakathika bhikkhu). 


* Nếu t)-khưu nào là hành-giả thực-hành chánh- 
pháp, để phát sinh tâm nhàm chán, để xa la tham-ái, để 
diệt sắc-uẫn thì nên gọi t)-khưu ấy là hành-giả thực- 
hành chánh-pháp chứng đắc siêu-tam-giới-pháp (dham- 
mãnudhammappafipanno bhikkhu). 

* Nếu t)-khưu nào là hành-giả thực-hành chánh-pháp 
đã hoàn toàn giải thoát, không còn chấp-thủ, bởi vì đã 
nhàm chán, đã xa lìa tham-di, đã diệt được sắc-uẩn thì 
gọi tỳ-khưu ấy là hành-giả đã đạt đến Niễt-bàn kiếp 
hiện-tại (dithadhammanibbanappafIo bhikkhu). 

Tương tự như trên, 


Nếu tỳ-khưu nào thuyết giảng chánh-pháp để phát 
sinh tâm nhàm chán, để xa lìa tham ái, để diệt thọ-uẩn, 
.. trổng-uẩn,... hành-uẩẫn,... thức-uẩn thì gọi tỳ-khưu 
ấy là vị pháp-sư (dhammakathika bhikkhu). 

* Nếu t)-khưu nào là hành-giả thực-hành chánh- 
pháp, để phát sinh tâm nhàm chán, để xa lìa tham-ái, để 
diệt thọ-uẩn,... diệt trồởng-uẫn,... diệt hành-uẩn,... diệt 
thức uẩẫn thì gọi tỳ-khưu ấy là hành-giả thực-hành 
chánhpháp chứng đắc siêu-tam-giởipháp (dham- 
mãnudhammappafipanno bhikkhu). 

* Nếu t)-khưu nào là hành-giả thực-hành chánh-pháp, 
đã hoàn toàn giải thoát, không còn chấp-thủ, bởi vì đã 
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nhàm chán, đã xa lìa tham-ádi, đã diệt được thọ-uẩn, TS 
diệt trởng-uẩn,... diệt hành-uẩẫn,... diệt thức-uẩn thì 
gọi t-khưu ấy là hành-giả đã đạt đến Niễt-bàn kiếp 
hiện-tại (ditthadhammnanibbanappafIo bhikkhu). 


Vấn: Nếu có cùng câu hỏi thì bậc Thánh Thanh-văn 
giải đáp với Đức-Phật giải đáp có khác nhau hay không? 

Đáp: Nếu có cùng câu hỏi thì bậc Thánh Thanh-văn 
giải đáp với Đức-Phật giải đáp về nội dung ý nghĩa 
hoàn toàn giống nhau từng chữ, từng câu, nhưng chỉ có 
khác nhau về cách xưng hô mà thôi. 


Một Đêm Tốt Lành (Bhaddekaratta) 


Thật vậy, một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi 
chùa Tapodarama gân kinh-thành Rãjagaha. Khi ây, 
Ngài Trưởng-lão Samiddhi đền hầu đảnh lề Đức-Thê- 
Tôn, ngôi một nơi hợp lẽ, rôi kính thỉnh Đức-Thê-Tôn 
thuyêt dạy bài kệ “Bhaddekaratta: Một đêm tốt lành ”. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy rằng: 

“Aftam nãnvãagameyya, nappafihankhe anãga1q1. 

Yadafitarn pahinarụ tam, appaftaca anãgaqfq1m. 

Paccuppannafñca yo dhammam, tattha tattha vipassafi. 

Asammhiram asamkuppam, tam vivda manubruhaye.... 

Tam ve 'bhaddekaratfto ti, santo aclkkhafe MHHI. ” œ 

- Này t)-khưu! 

Hành-giả không nên hồi tưởng đến ngũ-uán quả-khử. 

Không nên mong ước ngũ-uán trong vị-lai. 

Ngñ-uân nào quả-khứ, ngũ-uân ấy đã diệt rồi. 

Neñ-uân nào vị-lai, ngũ-uán áy chưa sinh. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 





'M. Uparipannäsapäli, Mahaãkaccanabhaddekarattasutta. 
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có trí-tuệ thiên-tuệ chỉ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 

của ngũ-uẩn đang sinh hiện-tại là pháp-vồ-ngã. 

Hành-giả tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 

chứng ngộ Niễt-bàn bắt thoái, bất diệt. 

Hãy nên cố gắng tinh-tần tạo mọi thiện-pháp 

ngay trong ngày hôm nay! 

Ai có thể biết được sự chết trong ngày mai? 

Sự khát với tử thân có đoàn binh hùng hậu 

không bao giờ được đối với chúng ta. 

Tỳ-khuưu nên cố gắng tinh-tấn ngày đêm không ngừng, 

như vậy, gọi là “t)-khưu có một đêm tốt lành ”. 

Sau khi thuyết dạy bài kệ “Mộ đêm tốt lành, 
Bhaddekaraa” như vậy, Đức-Thế-Tôn đứng dậy rời 
chỗ ngồi ngự vào cốc gandhakuti. 


Chư tỳ-khưu bàn thảo 


Sau khi Đức-Thế-Tôn ngự vào cốc gandhakuti, chư 
ty-khưu bàn thảo với nhau răng: 

- Này chư pháp-hữu! Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài kệ 
“BhaddekaraHa: Một đêm tốt lành” các đấu đề tóm tất 
với chúng ta, mà chưa khai triển rõ ÿ nghĩa sâu sắc các 
đáu đề của bài kệ áy, rồi Đức- Thê- Tôn đứng dậy ngự vào 
cóc gandhaku{i. 

Vậy, Ngài Trưởng-lão nào có khả năng khai triển rõ ÿ 
nghĩa sâu sắc của các đầu đê tóm tắt của bài kệ này. 


Khi ấy, chư tỳ-khưu có ý kiến rằng: “Ngài Trưởng- 
lão Mahäkaccäna mà Đức-Thế-Tôn cùng chư pháp-hữu 
đồng phạm hạnh thiện-trí đêu tản dương ca tụng tài đức 
của Ngài Trưởng-lão. 

Chắc chắn, Ngài Trưởng-lão Mahäkaccãäna có khả 
năng khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đẫu đề tóm 
tắt của bài kệ này. 
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Vậy, chúng ta cùng nhau đi đến tìn Ngài Trưởng-lão 
Mahakaccana. ” 

Chư tỳ-khưu cùng nhau dẫn đến đảnh lễ Ngài Trưởng- 
lão Mlahaäkaccana, tôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Đức-Ti Jhế-T: ôn thuyết 
dạy bài kệ “BhaddekarattIa: Một đêm tốt lành ` răng: 

“Aftamn nãnvãgameyya, nappafihankhe anãgafq1. 

Yadafitarn pahInaụ tam, appaftañca anãgafqm... ` 


Sau khi thuyết dạy xong bài kệ mà chưa khai triển rõ 
ý nghĩa sâu sắc các đầu đề của bài kệ ấy, Đức-Thế-Tôn 
đứng dậy ngự vào cốc gandhakuti. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng tôi kính thính 
Ngài Trưởng-lão khai triên rõ ý nghĩa sâu sắc của các 
đáu đề tóm tất của bài kệ áy. 

Nghe chư tỳ-khưu bạch như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Mahakaccaäna thưa răng: 

- Thưa quý vị! Ví như người đi tìm lõi cây, tìm gặp 
cây lớn có lõi, người ây bỏ qua thân cây và rê, mà tìm 
lõi cây ở nơi cành cáy và lá, như thê nào. 

Quy vị cũng như thế ấy, khi Đức-T' hế-T. ôn đang hiện 
hữu thì quỷ vị không kính thính Đức-Thê-Tôn khai triển 
giảng giải, mà lại đên hỏi tôi. 

Chư tỳ-khưu tha thiết khẩn khoản, Ngài Trưởng-lão 
Mahakaccäna hoan-hỷ khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của 
các đầu đề tóm tắt của bài kệ ấy. 

Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão Mahakaccäna giảng 
giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt 
của bài kệ ấy xong, chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thê- Tôn, rôi kính bạch Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đúc-T' hé-Tôn, vị Trưởng-lão Mahaäkaccana 
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giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề 
tóm tắt của bài kệ “BhaddekaraHa: Một đêm tốt lành” 
cho các con nghe với lời lẽ như vậy, với chữ như vậy, với 
câu như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Pandito  bhikkhave, Miahakaccano, mahãpañno 
bhikkhave, Mahakaccano, mam cepi tumhe bhikkhave, 
efamattham pafipuccheyydtha, ahampi fan evamevarn 
byaäkareyyam. Yatha tam Miahakaccanena byäkqfam, eso 
cevetassa attho, evafca nam dhaãretha. k 

“- Này chư t)}-khưu! Mahakaccana là bậc thiện-tri. 

- Này chư f)-khưu! Mahakaccana là bậc đại-tri-tuệ. 

- Này chư t)-khưu! Nếu các con bạch hỏi, thỉnh cầu 
Như-Lai giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các 
đâu để tóm tắt của bài kệ ấy, thì Như-Lai cũng giảng 
giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đâu đê tóm tắt 
của bài kệ ấy giống như Mahäkaccäna vậy. 

Mahakaccäna giảng giải khai triển rõ ỷ nghĩa sâu 
sắc của các đâu đê ấy, đó là ý nghĩa của các đâu đề ấy. 
Các con nên ghỉ nhớ rõ như vậy. ” 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu vô 
cùng hoan-hý nghe theo lời dạy của Đức-Thế-Tôn. 


Tận cùng pháp-hành cấu tạo 

Đức-Thế-Tôn thuyết dạy chư tỳ-khưu rằng: 

“Nahaw bhikkhave, gamanena lokassa dqniam 
ñateyyam daftheyyammu pattheyyan tỉ vadãmi. 


Na ca bhikkhave appatva lokassa antam dukkhassa 
antakiriyarm vadämi... ” '? 





M. Uparipannäsapäli, Mahãkaccãänabhaddekarattasutta. 
* Sam. Salãäyatanavaggasamyuttapã]i, Lokantagamanasutta. 
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“- Này chư t)-khưu! Như-Lai không thuyết dạy rằng: 
“Chúng-sinh có khả năng biết, thấy, đạt đến tận cùng 
toàn pháp-hành sankhäraloka (tất cả các pháp đêu do 
nhân-đuyên cấu tạo) bằng sự đi tìm. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai chưa đạt đến tận cùng của 
toàn pháp-hành sankhäraloka, Như-lai không thuyết dạy 
các con thực-hành pháp-hành dẫn đến, đạt đến tận cùng 
sự khổ-để trong tam-giới. ” 


Sau khi truyền dạy như vậy, Đức-Thế-Tôn đứng dậy, 
rời khỏi chỗ ngôi, ngự vào côc gandhakutI. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn ngự vào cốc gandhakuti, chư 
ty-khưu bàn thảo với nhau răng: 

- Này chư pháp-hữu! Đức-Thế-Tôn thuyết dạy bài 
pháp đáu đề tóm tắt cho chúng ta, mà chưa khai triển rõ 
ÿ nghĩa sâu sắc các đâu đề của bài pháp ây, rồi Đức- 
Thê-Tôn đứng dậy ngự vào cóc gandhaku{i. 

Vậy, Ngài Trưởng-lão nào có khả năng giảng giải 
khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của đâu đề tóm tắt của bài 
pháp ấy. 

Khi ấy, nhóm tỳ-khưu có ý kiến rằng: “Ngài T' TƯỞIg- 
lão Ẩnanda mà Đức-Thế-Tôn cùng chư pháp-hữu động 
phạm hạnh thiện-tri đều tán dương ca tụng tài đức Ngài 
Trưởng-lão. 

Chắc chắn, Ngài Trưởng-lão Ananda có khả năng 
giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đấu để 
tóm tắt của bài pháp ấy. 

Vậy, chúng ta cùng nhau đi đến tìn Ngài Trưởng-lão 
Ananda. ” 


- Nhóm tỳ-khưu đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Ananda, 
rôi bạch với Ngài răng: 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Đức-Thế-Tôn thuyết 
dạy bài pháp rằng: 

“Nahamw bhikkhave gamanena lokassa qnfam 
ñateyyam daftheyyammu pattheyyan tỉ vadãmi. 

Na ca bhikkhave appafva lokassa antam dukkhassa 
0004402445 vadđmi... ” 


“~ Này chư t)-khưu! Như-Lai không thuyết dạy rằng: 

“Chúng-sinh có khả năng biết, thấy, đạt đến tận cùng 

toàn pháp-hành sankhäraloka: do nhân-duyên cấu tạo 
bằng sự đi tìm. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai chưa đạt đến tận cùng của 
toàn pháp-hành sankharaloka, Như-lai không. thuyết dạy 
các con thực-hành pháp-hành dẫn đến, đạt đến tận cùng 
sự khổ-để trong tam-giới. ” 


Sau khi truyền dạy như vậy, Đức- Thế-Tôn đứng dậy, 
rời khỏi chỗ ngôi, ngự vào cốc gandhakuti. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng tôi kính thính 
Ngài Trưởng-lão giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc 
của các đầu đê tóm tắt của bài pháp ấy. 


Nghe nhóm tỳ-khưu bạch như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Ananda thưa răng: 

- Thưa quý vị! Ví nhự người đi tìm lõi cây, từn gặp 
cây lớn có lõi, người ấy bỏ qua thân cây và rề, mà tìm 
lõi cây ở nơi cành cáy và lá, như thê nào. 

Quý vị cũng như thế ấy, khi Đức-Thế-Tôn đang hiện 
hữu thì quỷ vị không kính thỉnh Ngài giảng giải khai 
triên giảng giải, mà lại đên hỏi tôi. 

Nhóm tỳ-khưu tha thiết khẩn khoản, Ngài Trưởng- 
lão Ananda hoan-hÿ giảng giải khai triên rõ ý nghĩa sâu 
sắc của các đâu đê tóm tắt của bài pháp ây. 
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Sau khi nghe Ngài Trưởng-lão Ananda giảng giải 
khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu đề tóm tắt của 
bài pháp ấy xong, Ngài Trưởng-lão Ananda khuyên 
nhóm tỳ-khưu ây răng: 

- Thưa quý vị! Muốn hiểu rõ ràng hơn, Xin quỷ vị nên 
đên hấu đánh lê Đức-Thế-Tôn, rồi bạch hỏi lại câu hỏi 
ây, Đúc-Thê-Tôn giảng giải như thê nào, xin quý vị ghỉ 
nhớ như thê áy. 

Theo sự hướng dẫn của Ngài Trưởng-lão Ảnanda, 
nhóm tỳ-khưu đên hâu đảnh lê Đức-Thê-Tôn, rôi kính 
bạch Đức-Thê- Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-T: ôn, Đức-Thế-Tôn đã thuyết 
dạy bài pháp ây răng: 

“Nahamw bhikkhave gamanena lokassa qniam 
ñateyyam daftheyyarn pattheyyan tỉ vadãmi. 

Na ca bhikkhave appafva lokassa antam dukkhassa 
anfakiriyam vadami.).. ” 


- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sau khi truyền dạy như vậy, 
Đức-Thế-Tôn đứng dậy, rời khỏi chỗ ngôi, ngự vào cốc 
gandhaku{i. 


Chúng con không hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của các đầu 
đề tóm tắt của bài pháp ấy, nên chúng con cùng nhau ẩi 
đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão. Ananda, kính xin Ngài 
Trưởng-lão giảng giải khai triên rõ ý nghĩa sâu sắc của 
các đâu đề tóm tắt của bài pháp cho các con nghe với 
lời lẽ như vậy, với chữ như vậy, với câu như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Pandito bhikkhave! Anando, mahãpaRñño bhikkhave, 


Anando, mam ceÐpi tHmhe bhikkhave, elamattham 
pafipuccheyyatha, aqhampi tam evamevam byaãkareyyan. 
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Yathãä tam Anandena byäkalam, eso cevetassa aHho, 
evañca nam dhãreyyätha. ” 

“- Này chư t)-khưu! Ananda là bậc thiện-tri. 

- Này chư tÈ-khưu! Ananda là bậc đại-tri-tuệ. 

- Này chư t)-khưu! Nếu các con bạch hỏi, thỉnh cầu 
Như-Lai giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của đầu 
đề tóm tắt của bài pháp Ấy, thì Như-Lai cũng giảng giải 
khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc của đâu đê tóm tắt của bài 
pháp ấy giống như Ânanda vậy. 


Như Ananda giảng giải khai triển rõ ý nghĩa sâu sắc 
của vấn đề ấy, đó là + nghĩa của vấn đề ấy. Các con nên 
ghi nhớ rõ như vậy. ` 


Đức-Thê-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu vô 
cùng hoan-hÿ nghe theo lời dạy của Đức- Thê- Tôn. 


Vấn đáp chánh-pháp 


Cuộc vấn đáp chánh-pháp giữa cận-sự-nam Visakha 
là bậc Thánh Bấrlai với Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni 
Dhammadinnä là bậc Thánh A-ra-hán '? trong bài kinh 
Chjlavedallasutta ”) được tôm lược phần chính như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, cận-sự-nam 
Visakha đên đảnh lễ Ngài Đại-đức t-khưu-ni Dhamma- 
dinna, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Cận-sự-nam Visakha hỏi Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
Dhammadinnäa những câu hỏi sâu sắc về các pháp, thì 
Ngài Đại-đức t)-khưu-ni đều giải đáp rõ ràng làm cho 





' Sam. Salãyatanavaggasamyuttapäli, Lokantagamanasutta. 

? Trước khi trở thành Đại-đức Tỳ-khưu-ni, bà Dhammadinnä vốn là phu 
nhân của cận-sự-nam Visakha. 

3M. Mũlapannäsapäli, Cũlavedallasutta. 
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cận-sự-nam Visakha vô cùng hoan-hỷ theo lời giải đáp 
của Ngài Đại-đức f)-khưu-ni. 

Khi ấy, Ngài Đại-đúc t)-khưu-ni Dhammadinna tác 
động, khuyên khích cận-sự-nam VIsakha răng: 

- Này cận-sự-nam Visakhal Ông nên đến hậu đánh lễ 
Đức-Thê- Tôn, rôi bạch hỏi lại những câu hỏi áy. 

Khi Đúc-Ti hế-T: ôn truyền dạy như thể nào, thì ông nên 
ghỉ nhớ như thê ây. 

Cán-sự-nam Visakha đảnh lễ Ngài Đại-đức £)-khuu-ni 
Dhammadinna, xin phép đi đền hâu đánh lê Đức-Thê- 
Tôn, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. 

Cận-sự-nam Visakha kính bạch lại Đức- Thế-Tôn toàn 
cuộc vấn đáp giữa ông với Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
Dhammadinnä từ đầu đến cuỗi. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“- Pangita Visakha, Dhammadinna bhikkhumI, maha- 
panna Visakha, Dhammadinna bhikkhum. Mam cepi 
tam Visakha, etamattham puccheyyasi qhampi tam 
evamevam byäkareyyam, yathä tam Dhammadinnaya 


bhikkhuniya byakatfam, eso cevefassa aftho, evafñca nam 
dharchi. ” 

“ Này Visakhal Dhammadinna bhikkhunï là bậc 
thiện-fri. 

- Này Visakha! Dhammadinna bhikkhunI là bậc đại- 
frí-tuệ. 

- Này Visakhal nếu con bạch hỏi Như-Lai những câu 
hỏi áy thì Như-Lai cũng giải đáp giống như tỳ-khưu-ni 
Dhammadinna vậy. 

T)-khưu-ni Dhammadinnä giải đáp những câu hỏi ấy, 
đó là ý nghĩa của câu hỏi. Con nên ghỉ nhớ như vậy. ” 
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Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, cận-sự-nam Visakha 
vô cùng hoan-hÿ nghe theo lời dạy của Đức-Thê-Tôn. 

Phước-thiện thuyết-pháp là thuyết giảng những pháp 
mà Đức-Phật đã thuyêt giảng, những luật mà Đức-Phật 
đã chê định, rôi ban hành. 

* Như Ngài Trưởng-lão Sonakufikanna tụng đọc tạng 
Kinh, phân a{thakavagga từng chữ từng câu đúng đăn rõ 
ràng với giọng rât hay. 

Khi Ngài Trưởng-lão Sona tụng xong, Đức-Thế-Tôn 
hoan-hỷ nói lên lời Sưdữu! Sadhu! Lành thay!Lành thay! 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Sugeahito te bhikkhu, dhammo, mayä desitakale ca 
ga ca ekasadisava desana, kiñci nam va adhikam vã 
natthi. ` (Ang. Sonakutikannattheravatthu) 


- Này £)-khưu! Chánh-pháp mà con đã học, ghỉ nhớ 
đúng đắn, Như-Lai đã thuyết dạy trong thời gian trước 
đây và ngày nay giống như một, không thiếu không dư. 


* bác Thánh Thanh-văn, hoặc cận-s-nam, cán-sự-nữ, 
hoặc chư-thiên,... có khả năng thuyêt giảng những pháp 
nào, những pháp ây chỉ khi nào được Đức-Phật xác 
nhận, thì những pháp ây mới được xem là chánh-pháp 
đáng ghi nhớ mà thôi. 

Những bài kinh trên được trích dẫn làm ví dụ, nên tìm 
đọc đây đủ trong các bộ kinh như sau: 

* Kinh Mahakaccanabhaddekaraftasutta trong Trung- 
bộ-kinh, phân Uparipannuasapädli. 

* Kinh Lokaniagamanasutia trong Đồng-loại-bộ- 
kinh, phân Salayatanavaggasanyuftapäll. 

* Kinh Chịavedallasuta trong Trung-bộ-kinh, phần 
Milapannasapdli. 
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Phước-thiện thuyết-pháp là phước-thiện được phát 
sinh do thuyết giảng những chánh-pháp của Đức-Phật 
được trích dẫn từ trong 7zn-tạng Pali và Chú-giải Pali. 

Bậc thiện-trí có khả năng thông thuộc những bài kinh, 
những chánh-pháp của Đức-Phật, hiểu biết rõ ý nghĩa 
những chánh-pháp ấy rồi đem ra thuyết giảng cho nhiều 
người nghe chánh-pháp ấy. 

Sau khi hiểu biết rõ đúng theo chánh-pháp, người nghe 
mới có thê thực-hành đúng theo chánh-pháp của Đức- 
Phật, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, tuỳ theo năng lực của 
các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (mndriya): tín- 
pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ của mỗi hạng thanh-văn đệ-tử. 


(Xong phân phước-thiện thuyết-pháp) 


X- PHƯỚC-THIỆN CHÁNH-KIÉN (Difthijukamma) 
Di{thijukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến 


- Định nghĩa Ditthijukamma 

“Difthiya ujukaranam: đi††hukamma1m. ” 

Trí-tuệ hiểu biết chính-trực bằng chánh-kiến gọi là 
ditthjukamma. 


Difthijukamunakusala: Phước-thiện chánh-kiến đó là 
kammassakatä sammaditthi: chánh-kiến sỏ-nghiệp thấy 
đúng, biết đúng, tin chắc chắn mỗi chúng-sinh đều có 
nghiệp là của riêng mình với tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ, nên gọi là phước-thiện 
cháúnh-kiến sỏ-nghiệp. 
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Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp như sau: 

“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappdfisarano, yam kammam karissami 
kalyãnamm vã pãpakam vã tassa dãyãdo bhavissãmi. ” “ 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào 'thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


Như vậy, mỗi người nói riêng, tất cả mọi chúng-sinh 
nói chung chỉ có fiện-nghiệp và dúc-nghiệp là của 
riêng thật sự của mình mà thôi. 

Ngoài nghiệp của mình ra, không có gì trong đời này 
là của riêng mình thật sự cả, thậm chí ngay sắc thân bên 
trong này cũng không phải là của riêng mình, bởi vì ta 
không thể làm chủ theo ý của mình được, huống hồ gì 
của cải tài sản, sự nghiệp bên ngoài làm sao ta có thể gỌI 
là của riêng mình được? Cũng không thê gọi là của riêng 
một aI cả. 

Thật vậy, nếu người nào khi đại-fhiện-nghiệp bỗ-thí 
nào có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy thì người ây được giàu sang phú quý, v.v.. 
cuộc sống đây đủ sung túc hạnh phúc an-lạc, đến khi 
mãn quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy, thì tất cả của cải 
tài sản, đất đai, sự nghiệp, v.v... không thê giữ gìn được 
nữa, bởi vì không phải là của riêng mình. 

Người thí-chủ thiện-trí hiểu biết rõ sự thật tất cả điển 
của bên ngoài không phải là của riêng mình thật sự như 





' Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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vậy, nên người thí-chủ thiện-trí biết sử dụng tiền của 
thuộc về quyên sở hữu tạm thời của mình, đem tiền của 
ra mua săm những thứ vật dụng cần thiết, đó là y phực, 
vật thực, thuốc trị bệnh, xây dựng chỗ ở cúng-dường 
đến chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, đề tạo đại-thiện-nghiệp 
bố-thí thuộc về của riêng mình thật sự có tính chất bền 
vững lâu dài, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai đôi với thí-chủ. 

Còn những của cải tài sản còn lại thuộc về của chung 
của mình và của mọi người. 


Tất cả 4 loài chúng-sinh dù lớn dù nhỏ trong tam-giới 
gồm có 31 cõi-giới này, đều bị chi phối do nghiệp và 
quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh mà thôi. Ngoài 
nghiệp và quả của nghiệp ra, mỗi chúng-sinh hoàn toàn 
không tuỳ thuộc vào quyền năng của một ai cả, cho nên 
không có định-mệnh an bài hoặc số-mệnh an bài của 
mỗi chúng-sinh. 

Giả sử, nếu mỗi chung-sinh trong 4 loài dù lớn, dù nhỏ 
trong tam-giới gôm có 3l cõi-giới, có mỗi định-mệnh 
hoặc mỗi số-mệnh của mỗi chúng-sinh, thì thử hỏi qỉ có 
khả năng định sẵn, an bài mỗi định-mệnh hoặc mỗi số- 
mệnh của mỗi chúng-sinh lón, hoặc nhỏ trong tam-giới 
gốm có 31 cõi-giới này được ??? 


Như vậy, chắc chắn không có định-mệnh an bài hoặc 
số-mệnh an bài của mỗi chúng-sinh, mà chỉ có nghiệp 
và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh mà thôi. 

Cho nên, người thiện-trí có trí-tuệ hiểu biết đúng như 
vậy gọi là kamưmassakatä sammadifthi: chánh-kiến sở- 
nghiệp hiểu biết đúng, tin tưởng mỗi chúng-sinh đều có 
nghiệp là của riêng mình, gọi là đifhjukammakusala: 
phước-thiện chánh-kiến. 
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Di(thijukamma = Di{{fhi + ujukamma, 

Dithi: có nghĩa chánh-kiễn (sammddi†fhi). 

Ujukamma: có nghĩa trí-tuệ hiểu biết đúng chính-trực. 

Ditthjukamma: Tri-tuệ hiểu biết chính-trực đúng đăn 
bằng chánh-kiến đó là kammassakatä sammaditthi: chánh- 
kiến sỏ-nghiệp thấy đúng, biết đúng, tin nghiệp và quả 
của nghiệp của mình. 

Trí-tuệ làm nhân-duyên phát sinh kamnassakafã sam- 
máadifthi có 3 loại: 

1- Sutamayapanfa: Trí-tuệ phát sinh do nghe, học hỏi 
chánh-pháp, đọc sách nghiên cứu về chánh-pháp của 
Đức-Phật làm nhân-duyên phát sinh kammassakafta 
sammadifthi. 

2- Cintamayapafna: Tri-tuệ phát sinh do suy xét đúng 
đắn, tư duy đúng do nương nhờ nơi trí-tuệ nghe, học hỏi 
chánh-pháp, đọc sách nghiên cứu về chánh-pháp của 
Đức-Phật làm nên tảng, để có tri-tuệ suy xét đúng, fw duy 
sâu sắc về sự hiện hữu của mỗi chúng-sinh khác nhau 
trong đời đều do nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh khác nhau làm nhân-duyên phát sinh 
kammnassakata sammadifthi. 

3- Bhãvanãmayapaññiãä: Tri-tuệ thiên-tuệ phát sinh do 
pháp-hành do nương nhờ nơi samayapaffia và cinfa- 
mayapaññä làm nền tảng, đề hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-muệ dẫn đến phát sinh irí-tuệ thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ thật-túnh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giỏi; trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, cho nên, trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh làm nhân-duyên 
phát sinh kammassakata sammadlifthi. 
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Như vậy, 3 loại trítuệ này làm nhân phát sinh 
kammassakatä sammaditthi: chánh-kiến sỏ-nghiệp thấy 
đúng, biết đúng sự thật, tin trởng mỗi chúng-sinh đêu có 
nghiệp là của riêng mình, nên có 10 điều chánh-kiến gọi 
là “sammadithika dasavathu” để có diffhÙukqamma- 
kusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Sammädifthika dasavatthu: 10 điều chánh-kiến: 

1- Atthi dinnam: Chánh-kiến biết đúng rằng: phước- 
thiện bố-thí sẽ có quả lỐ, an-lạc. 

2- Atthi yittham: Chánh-kiến biết đúng rằng: phước- 
thiện cúng dường sẽ có quả tối, an-lạc. 

3- Anhi hutam: Chánh-kiến biết đúng rằng: phước- 
thiện củng dường, đón rước, sẽ có quả lỐ, an-lạc. 

4- AHhi sukatadukkatanam kammanam phalam 
vipäkam: Chánh-kiến biết đúng răng: đã tạo đại-thiện- 
nghiệp, ác-nghiệp, rồi có quả am-lạc của đại-thiện- 
nghiệp, có quả khổ của ác-nghiệp. 

5- Atthi ayam loko: Chánh-kiển biết đúng rằng: có cối- 
giới này, nghĩa là có chúng-sinh tải-sinh đến cõi đời này. 

6- Atthi paro loko: Chánh-kiến biết đúng rằng: có 
cõi-giới khác, nghĩa là chúng-sinh sau khi chết, nghiệp 
của họ cho quả tải-sinh kiếp sau trong cối khác. 

7- Auhi mata: Chánh -kiến biết đúng rằng: đối xử tốI, 
đổi xử xấu với mẹ sẽ có quả tốt, quả xấu. 

ổ- Aithi pia: Chánh- kiến biết đứng: rằng: đối xử tỐI, 
đối xử xấu với cha sẽ có quả tỐI, quả xấu. 

9- Atthi satä opapatikä: Chánh-kiến biết đúng rằng: 
có các loài chúng-sinh hóa-sinh to lớn ngay tức thì nhự 
chư-thiên cõi dục-giới, chư phạm-thiên cõi sắc-giới, chư 
phạm-thiên cõi vô-sắc-giới, chúng-sinh địa-ngục, loài 
ngạ-quỷ, loài a-su-ra. 
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10- Athi loke samanabrahmana samaggafä samma- 
pafipanna ye imañca lokam parañca lokam abhinna 
sacchikanwä pavedemi: Chánh-kiến biết đúng rằng: 
trong đời này, có các Sa-môn, Bả-la-môn là hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiên-định dẫn đến chứng đắc các 
bậc thiên săc-giới, các bậc thiên vô-sắc-giới, chứng đắc 
các phép thân thông. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, thấy rõ, biết rõ cõi- 
giới này, cõi-giới khác, rôi thuyết giảng là điêu có thật. 

Mười điều chánh-kiến này là 10 điều trắc nghiệm 
khảo sát để biết mình có đây đủ trọn vẹn hay không. Nếu 
xem xét thấy mình có đầy đủ trọn vẹn 10 điều chánh- 
kiến này thì có thể tự khăng định mình là người có 
ditthijukammakusala: phước-thiện chảnh-kiển. 

Nếu trường hợp xem xét thấy mình chưa đầy đủ trọn 
vẹn 10 điều chánh-kiến này thì biết mình là người chưa 
có đủ dihijukantmakusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Trong đời này, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
muốn tạo phước-thiện bố-thí, cúng dường đến chư tỳ- 
khưu, nhưng không học hỏi hiểu biết nhiều chánh-pháp 
của Đức-Phật, nên người ấy tạo được phước-thiện bố-thí 
ây với đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ, bởi vì người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy không có s/amayapaññä (trí- 
tuệ phát sinh do nghe chánh-pháp), cũng không có cia- 
mayapafna (trí-tuệ phát sinh do suy xét đúng đắn về 
chánh-pháp), bởi vì thiếu đihijjukammakusala: phước- 
thiện chánh-kiển. 

Nếu người nào chưa có đầy đủ 10 điều chánh- kiến 
(sammaditthika dasavatthu) thì người ấy nên cô găng 
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tỉnh-tấn theo học pháp-học Phật-giáo và nên thực-hành 
pháp-hành Phật-giáo, để hiểu biết rõ chánh-pháp của 
Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
trí-tuệ sáng suốt hiểu rõ chánh-pháp, để có được đầy đủ 
trọn vẹn 70 điễu chánh-kiến cơ bản này. 

Người nào có được đầy đủ 10 điều chánh-kiến thì 
người ấy có được kammassakatäsammadifthi: chánh-kiến 
sỏ-nghiệp biết đúng, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình, nên có dithijuhamưnakusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Người nào có đi/hukammakusala: phước-thiện 
chánh-kiến, khi tạo phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ- 
giới, phước-thiện thực-hành pháp-hành thiên-định, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, v.v... người ấy sẽ được phước- 
thiện vô lượng, có quả báu vô lượng không sao kê được. 

Ví dụ như ươm hạt giống cây Bồ-đề nhỏ, lên thành 
cây Bồ-đề to lớn. 

Nếu người nào không có được đầy đủ 70 điểu chánh- 
kiến này thì người ấy cũng không có &ammassakaiä 
sammadifthi: chánh-kiến sỏ-nghiệp biết đúng, tin nghiệp 
và quả của nghiệp của mình, nên không cô đifthu- 
kammakusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Người nào không có đi/hjukammakusala: phước- 
thiện chánh-kiến, khi tạo phước-thiện bố-thí, phước- 
thiện giữ gìn giới của mình, phước-thiện thực-hành 
pháp-hành thiền-định, hoặc pháp-hành thiền-tuệ, v.v... 
người ấy sẽ được phước-thiện ít ỏi, có quả báu ít ỏi. 

Ví dụ như cây Bồ-đề to lớn có hạt Bồ-đề nhỏ. 

Di{fhijukamma trong 3 thời-kỳ 


- Difthjukamma trong thời-kỳ pubbacetana. 
- Difthjukamma trong thời-k) muñcacetand. 
- Difthjukamma trong thời-kỳ aparacetand. 
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1- Dihukamma trong thời-kỳ pubbacetana là tác-ÿý 
thiện-tâm trước khi có được difthukammna như thể nào? 

Người nào biết mình chưa hiểu biết đúng giáo-pháp 
của Đức-Phật, chưa có đầy đủ 10 điều chánh-kiến, người 
ấy biết suy nghĩ rằng: 

“Ta nên theo học pháp-học Phát-giáo và nên thực- 
hành pháp-hành Phật-giáo để có được kammassakatä 
sammadifthi chảnh-kiến sỏ-nghiệp biết đúng, tin nghiệp 
và quả của nghiệp của mình, sẽ có được phước-thiện 
chánh-kiến thấy đúng chính trực trong giáo-pháp của 
Đức-Phát. ” 

Đó là đi/hukamma trong thời-kỳ pubbacetana là 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm. 

2- Ditthukamma trong thời-kỳ muñcacetana là tác-ÿ 
thiện-tâm đang khi có được dif†thukamna như thế nào? 


Sau khi suy nghĩ như vậy, người ấy quyết tâm tỉnh- 
tấn theo học pháp-học Phật-giáo, hiểu biết đúng đắn 
phần pháp-học Phật-giáo, rồi tiếp theo thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo, có /rí-fuệ thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ thậr- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp, nên có được phước- 
thiện chánh-kiến biết đúng chính trực trong giáo-pháp 
của Đức-Phát. 

Đó là đi/hjukamma trong thời-k) muñcacetana là 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 dục-giới thiện-tâm hợp với 
tri-tuệ. 


3- Difthjukamma trong thời-k) aqparaceftana là tác-ÿ 
thiện-tâm sau khi đã có được dithukamna như thê nào? 


Sau khi học pháp-học Phật-giáo và thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo, có phước-thiện chánh-kiến thấy đúng 
chính trực trong giáo-pháp của Đức-Phật, người ấy suy 
nghĩ rằng: 
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“Trước đây, ta chưa hiểu biết rõ pháp-học Phật-giáo 
và chưa thực-hành pháp-hành Phật-giáo, nên tháy sai, 
biết sai giảo-pháp của Đức-Phát. 

Nay, ta đã học pháp-học Phátgiáo và thực-hành 
pháp-hành Phát-giáo nên có được đây đủ trọn vẹn 10 
điêu chánh-kiên biết đúng, tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình. ” 

Đó là dihjukamma trong thời-k} aparacetana là 
tác-ÿ tâm-sở động sinh với 8 dục-giới thiện-tâm. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa giảng giải 
trong bộ Ajthasalinr afhakhathaä phần puññakriya- 
vafthadikatha răng: 


1- Ditthimm uJukam Kkarissaml Tỉ cintentopi fesam yeva 
a{†hanam aññatarena cintefi. 

Người nào suy nghĩ rằng: Ta sẽ làm cho trí-tuệ phát 
sinh thấy đúng chính trực theo giáo-pháp của Đức-Phật, 
người ấy suy nghĩ với đại-thiện-tâm nào trong 8 dục-giới 
thiện tâm như vậy, gọi là dihjukamma trong thời-kỳ 
pubbacetand. 


2- Difthuủn ujukam karonto pana cafunnam ñãna- 
SaDayuftanamn aññatarena karofi. 

Người nào đang thực-hành để cho trí-tuệ phát sinh 
thấy đúng chính trực theo giáo-pháp của Đức-Phật, 
bằng cách theo học pháp-học Phật-giáo và theo thực- 
hành pháp-hành Phật-giáo, người ấy đang thực-hành 
như vậy, với đại-thiện-tâm nào trong 4 dục-giới thiện- 
tâm hợp với tri-tuệ như vậy, gọi là đi††hukamma trong 
thời-kỳ muñcacetand. 


3- Difthim me ujukã kata tỉ paccavekkhanto a{thänam 
aññatarena paccavekkhati `. 
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Người nào quản triệt trong phước-thiện chánh-kiến 
của mình răng: Ta đã có tri-tuệ thây đúng chính trực 
theo pháp-học Phát-giáo và pháp-hành Phật-giáo, người 
ây đã quán triệt với đại-thiện-tâm nào trong Š dục-giới 
thiện tâm như vậy, gọi là difhÙukamma trong thời-kỳ 
aDaracetana. 

Chánh-kiến có 5 loại: 

1- Kammassakatä sammadilthi: Chánh-kiến sở-nghiệp 
biết đúng, tin nghiệp và quả của nghiệp của riêng mình. 

2- Vipassana sammddifthi: Chánh-kiến thiên-tuệ. 

3- Magga sammadifthi: Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ. 

4- Phala sanmaditthi: Chánh-kiễn Tì hánh-quả-tuệ. 

5- Paccavekkhanä sammadithi: Chánh-hiễn quản- 
triệt Thánh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bàn, phiên-não đã 
diệt tận, phiên-não chưa diệt tận. 

Năm loại chánh-kiến này, trong Puññakriyävatthu 
điêu thứ 10 dithjukamma: phước-thiện chánh-kiến chỉ 
đê cập đên kamưnassakdafã sammadiffhi mà thôi. 

Micchädifthi: Tà-kiến 

Thật ra, trong phần øuññakriyãvafthu không có đề cập 
đên micchadifthi: tà-kiến. 

Đề biết tính chất khác biệt giữa chánh-kiến với tà- 
kiến, nên trình bày thêm phân zmicchadifthi: tà-kiến này. 

Tà-kiến là gì? 

Định nghĩa: 

Miccha passafi 1Ì micchadiffhi. 

Trạng-thải thấy sai sự thát gọi là tà-kiến, đó là tà- 
kiên tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên. 
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Tà-kiến có nhiều loại, trong kinh Brahmajälasuffa có 
62 loại tà- kiến và kinh Sãmaññaphalasutta ”? có 3 loại 
tà-kiến cố-định. Trong bộ "Patisambhidamagga, phân 
dithikathä có 20 loại tà-kiễn chấp ngã trong ngũ-uẫn 
chấp-thủ. 

Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 uẫn là: 

1- Sắc-uẩn chấp-thủ đô là 28 sắc-pháp thuộc về 
sắc-pháp. 

2 - Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng sinh với 
61 tam-giới-tâm 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đô là trởng tâm-sở đồng sinh 
với Š] tam-giới-tâm. 

4- Hành-uẩn chấp-thủ gồm có 50 tâm-sở (trừ thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ gồm có 81 tam-giới-tâm. 

(1i họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về 
danh-uẩn.) 

Trong bộ Pafisambhidamagga, phân difthikathä trình 
bày tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn có 20 loại. 


* Sakkãyaditthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn 

Sakkãäyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta (ngâ). 

1-Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uẫn chấp-thủ có 4 loại: 

- Sắc-uẩn là ta. - Ta có sắc-uẩn. 

- Săc-uán trong ta. - Ta trong săc-uán. 

2- Tà-kiến chấp ngã trong thọ-uẫn chấp-thủ có 4 loại: 

- Thọ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- Thọ-uán trong ta. - Ta trong thọ-uán. 





' Dĩ. Silakkhandhavagsa, Brahmajãlasutta và Sãmaññaphalasutta. 
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3- Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẫn chấp-thủ có 4 loại: 

- Tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uấn. 

- Tưởng-uẩn trong ta. - Ta trong tưởng-uẩn. 

4- Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẫn chấp-thủ có 4 loại: 

- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uẩn trong ta. - Ta trong hành-uẩn. 

5- Tà-kiến chấp ngã trong thức-uẫn chấp-thủ có 4 loại: 

- Thức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uẩn trong ta. - Ta trong thức-uẩn. 

Đó là 20 loại tà-kiển chấp-ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ: sắc-uẩn chấp-thủ, thọ-uẩn chấp-thủ, tưởng-uẩn 
chấp-thủ, hành-uẩn chấp-thủ, thức-uẩn chấp-thú đôi với 
tất cả các hàng chúng-sinh thuộc về hạng phàm-nhân 
(chưa phải bác Thánh-nhán) trong tam-giới. 

- T4 ái cả chúng sinh có ngũ-uẫn trong TĨ cõi dục-giới. 

- Tát cả phạm-thiên có ngũ-uân trong l3 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vô-tưởng-thiên). 

- Tất cả phạm-thiên có nhắt-uẩn là sắc-uẩn trong 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên. 

- Tất cả phạm-thiên có tứ-uẩn là thọ-uẩn, tưởng- 
uấn, hành-uẩn, thức-uẩn trong 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên. 

Sakkãäyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngữ- uấn chấp- 
thủ cho là ta này có ảnh hưởng thể nào đối với mọi 
chúng-sinh? 

Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ cho là ta 
đó là fà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến. 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm nhân đều có 
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loại sakkãyadiffhi: tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta, loại tà-kiễn này không có ảnh hưởng, 
không cản trở nào đối với những người tạo mọi pjzớc- 
thiện như phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện hành-thiên, v.v..., cũng không cản trở đối 
với các hành-giả thực hành pháp-hành thiên-định, không 
cản trở sự chứng đắc Š bậc thiên sắc-giới thiện-tám, 4 
bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm, cũng không cản trở 
chứng đắc 5 phép thân-thông thế-gian (lokiya abhiññãä). 

Cho nên, fà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chắp-thủ 
cho là ta không cản trở dục-giới thiện-nghiệp trong 6 
dục-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới; không cản trở sấc-giới thiện-nghiệp 
trong 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên; không cản trở vó- sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 4 vô- sắc-giới thiện tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô- 
sac-giới phạm-thiên. 


Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn cản trở 
pháp-hành thiền-tuệ 
Sakkãäyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp- 
thủ cho là ta, ngã này chỉ có cản trở đối với các hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ mà thôi, bởi vì đổi- 
tượng thiên-tuệ có ngũ-uẩn chấp-thủ: sắc-uẩn chấp-thủ, 
thọ-uẩn chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp-thú, hành-uẩn chấp- 
thủ, thức- uấn chấp-thủ hoặc sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có thật-tánh 
của các sắc-pháp, các danh-pháp rõ ràng đều là pháp- 
vô-ngã, không phải là ta, không phải là người, không 
phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh,... nhưng tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
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chấp-thủ cho là ta, là người, là đàn ông, là đàn bà, 
chúng-sinh, v.v... cho nên, fà-kiên chấp ngã trong ngữ- 
uân cháp-thủ làm cản trở đôi với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

* Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn chấp-thủ 


1- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong sắc-uẩn chấp-thủ 
cho là ta như thê nào? 

Sắc-uẩn chấp-thủ äó là thân gồm có 28 sắc-pháp: 

- Sắc-uấn chấp-thủ trong thân của người nam gồm có 
27 sãăc-pháp (trừ săc-nữ-tính). 

- Sắc-uẩn chấp-thú trong thân của người nữ gồm có 
27 sắc-pháp (trừ săc-nam-tính). 

Ví dụ: Khi đi, khi đứng, khi ngôi, khi nằm, ..Đúng 
theo sự-(hát của chán-nghĩa-pháp (paramafthasacca) thì 
chỉ có /hán đi, thân đứng, thán ngồi, thân năm mà thôi. 

Thân thuộc về sắc-uẫn (sắc-pháp), nên gọi là sắc đi, 
sắc đứng, sắc ngôi, sắc nằm mà thôi. 

- Nếu khi £hâm đi hoặc sắc đi thì tà-kiến thây sai chấp 
lâm nơi sốc đi cho là £a đi. 

Ta đi vỗn không có thật, sự-thật đúng theo chán-nghĩa- 
pháp (0aramatthadhamna) thì chỉ có sặc đi mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta đi là vì tà-kiến 
đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiên thấy sai chấp 
lãm nơi săc ẩi cho là fa ấi. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã (andaff), không có ngã. 

Như vậy, øgã (4) vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc ẩï thuộc về săc-wuán đó là săc-pháp cho là fa đi. 
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Như vậy, fà-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân có 
giớihạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến phát sinh ír/-fệ- thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi, trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vồ-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não 
là tà-kiến (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) trong si-tâm hợp với hoài-nghi 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh 
viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lâm trong sắc-uẩn 
chấp-thủ (cùng với 4 danh-uẩn) cho là ta, là ngã, đồng 
thời không còn /hấy sai chấp lâm cho là người, là đàn 
ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn ứà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc đứng cho là 
ta đứng nữa. 

- Khi hân ngôi hoặc sắc ngôi, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn ứà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc ngồi cho là 
ta ngôi nữa. 

- Khi thân nằm hoặc sắc nằm, bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn ứà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc nằm cho là 
ta nằm nữa... 

2- Tà-kiễn thấy sai chấp lâm trong thọ-uẩn chấp-thủ 
cho là ta như thể nào? 

Thọ-uẩn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở (vedanäcetasika) 
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đồng sinh với ð] tam-giới-tâm. Thọ tâm-sở có trạng-thái 
cảm thọ trong đôi-tượng, có 3 loại thọ: 

- Dukkhavedana: thọ khổ là cảm thọ khô khó chịu 
trong đôi-tượng xâu. 

- SMkhavedana: thọ lạc là cảm thọ lạc dễ chịu trong 
đối-tượng tốt. 

- Adukkhamasukhavedanäa: thọ không khổ không lạc 
là cảm thọ không khổ không lạc trong đối-tượng không 
xâu không tối. 

Ba loại thọ này là /ho-uẩn thuộc về đanh-pháp. 

- Nếu khi cẩm thọ khổ (dukkhavedan) thì tà-kiến 
tháy sai cháp lám nơi thọ khô cho là ta khổ. 

- Nếu khi cảm thọ lạc (sukhavedana) thì tà-kiến thấy 
sai cháp lâm nơi thọ lạc cho là fa an-lạc. 

- Nếu khi cẩm thọ không khổ không lạc (adukkha- 
masukhavedana) thì tà-kiển thây sai chấp lâm nơi thọ 
không khô không lạc cho là ta không khô không lạc. 

Ta khổ, ta an-lạc,... vốn không có thật, sự-thật đúng 
theo chán-nghia-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có 
thọ-uân cảm thọ mà thôi. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta khổ, ta an- 
lạc,... là vì tà-kiên động sinh với 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiên thây sai chấp lâm nơi thọ-uân chấp-thú cho là ta 
khó, ta an-lạc,... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp đều là 
pháp-vô-ngã (anaffđ), không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thây sai chấp lầm 
nơi £ho-uẩn chấp-thú thuộc về danh-pháp cho là ta khổ, 
ta an-lạc, ... 
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Như vậy, fà-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng zgười fam-nhân có 
giớihạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến phát sinh frí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi, 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễl-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoài-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
thọ-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn ứhấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

3- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong tưởng-uẩn chấp- 
thủ cho là ta như thể nào? 

Tưởng-uẫn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở (saññä- 
cetasika) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

Tưởng tâm-sở có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 đối- 
tượng đó là: 

- Rũpasafññã: sắc tưởng là tưởng nhớ đồi-tượng sắc. 

- Saddasafñfiä: tưởng thanh là tưởng nhớ đối-tượng 

âm-thanh. 

- Gandhasaññã: hương tưởng là tưởng nhớ đối-tượng 

hương. 

- Rasasafññã: vị tưởng là tưởng nhớ đối-tượn 8 Vị. 

- Pho{thabbasafñiñä: xúc tưởng là tưởng nhớ đối-tượng 

Xúc. 
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- Dhammasaññã: pháp tưởng là tưởng nhớ đồi-tượng 

các pháp. 

Sảm loại tưởng này là trổng-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi tưởng nhớ đến đối-tượng sắc thì /à-kiến 
tháy sai cháp lám nơi sắc tưởng cho là fa tưởng sắc. 

Ta tưởng sắc vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có tưởng- 
uấn mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta tưởng là vì tà- 
kiên đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến tháy sai 
cháp lám nơi tưởng-uãân cháp-thủ cho là ta tưởng. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã (andaff), không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở đĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi fwởng-uân cháp-thú thuộc vê danh-pháp cho là fa 
tưởng. 

Như vậy, fà-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiên được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dần đền phát sinh frí-tuệ-thiên-tuệ tháy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của săc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thúi-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khô, trạng-thái vô-ngã 
của săc-pháp, danh-pháp tam-giới, dân đến chứng ngộ 
chán-lý tứ Thánh-đé, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thúnh-qgud, Niêt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiên (difthi) trong 4 tham-tâm họp với 
tà-kiến và hoài-nghỉ (vicikiccha) trong si-tâm họp với 
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hoài-nghỉi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưựụ vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
tưởng-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn fhấy sai chấp lẫm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

4- Tà-kiễn thấy sai chấp lâm trong hành-uẫn chấp-thủ 
cho là ta như thể nào? 

Hành-uẩn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (cetasika) (trừ thọ 
tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 tam-giỏi-tâm. 
Trong 50 fâm-sở có tác-j tâm-sở (cetanäcefasika) dẫn 
đầu ứao thiện-nghiệp hoặc tạo ác-nghiệp. 

- Nếu khi /go fhiện-nghiệp thì tà-kiến thấy sai chấp 
lâm nơi hành-uẩn chấp-thủủ cho là ta tạo thiện-nghiệp. 

- Nếu khi ứạo ác-nghiệp thì tà-kiến thấy sai chấp lâm 
nơi hành-uẩn chấp-thủ cho là ta tạo ác-nghiệp. 

Ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp,... vôn không 
có thật, sự-thật đúng theo chán-ngh?a-pháp (paramattha- 
dhamma) thì chỉ có hành-uẩn tạo thiện-nghiệp, tạo ác- 
nghiệp mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lầm cho là ta tạo thiện- 
nghiệp, ta tạo ác-nghiệp... là vì tà-kiến đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi hành- 
uấn chấp-thủ cho là ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác- 
nghiệp, ... 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp, mọi 
sắc-pháp đều là pháp-vô-ngã (anatiä), không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi hành-uẩn chấp-thủ thuộc về danh-pháp cho là ta 
tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp,... 
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Như vậy, ứà-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiễn được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành phảp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
trí-tuệ-thiến-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiến (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoài-nghi (vicikicchä) trong si-tâm hợp với 
hoải-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưựụ vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lầm trong 
hành-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 uầấn còn lại) cho là ta, 
là ngã, đồng thời không còn /hấy sai chấp lâm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

5- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong thức-uẩn chấp- 
thủ cho là ta như thế nào? 

Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm chia ra 6 
loại thức-tâm: 

- Cakkhuvinnana: nhãn-thức-tâm có 2 tâm. 

- Sofavinfñana: nhĩ-thức-tâm có 2 tâm. 

- i0 cogbicl20114 ĐP -thức- lâm Có 2 tâm. 

- Xayoyiifffiid ïiuitThfccMMi có 2 ti) 

- Manovinnana: ý-thức-tâm có 7] tám. 

Sảm loại tâm này gọi là thức-uẩn thuộc về danh-pháp. 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm có phận-sự thấy đối-tượng 
sắc thì fà-kiến thấy sai chấp lâm nơi nhãn-thức-tâm cho 
là fa thấy sắc. 
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Ta thấy sắc vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có nhấn- 
thức-tâm thấy sắc mà thôi, nhãn-thức-tâm thuộc về 
thức-uẩn. 


Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta thấy sắc là vì 
tà-kiến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thấy 
sai chấp lâm nơi nhãn-thức-tâm thuộc về thức-uẩn cho 
là fa thấy sắc. 


Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã (anafífđ), không có ngã. 


Như vậy, ngã vốn không có thật, nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 


Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi ?hãn-thức-tâm thuộc vê thức-uân cháp-thủ thuộc vê 
danh-pháp cho là ta thấy sắc. 


Như vậy, fà-kiến có thật, nên chắc chắn có phương 
pháp diệt tà-kiên được. 


Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành phảp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi, 
tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại 
phiên-não là tà-kiễn (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và hoài-nghỉ (vicikicchã) trong si-tâm hợp với 
hoảïi-nghi không còn dư sót, trở thành bác Thánh Nhập- 
lưựụ vĩnh viễn không còn ứà-kiến thấy sai chấp lẫm trong 
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thức-uẩn chắp-thủ (cùng với 4 uẩn còn lại) cho là ta, là 
ngã, đồng thời không còn /hấy sai chấp lẫm cho là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Nếu khi nhĩữ-thức-tâm nghe âm-thanh, thì bậc 
Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi 0‹1-thức-tâm cho là fa nghe âm-thanh nữa. 

- Nếu khi fj-thức-tâm ngửi mùi hương, thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm nơi fÿ- 
thức-tâm cho là fa ngửi mùi hương nữa. 

- Nếu khi fhiệf-thức-tâm nếm vị, thì bậc Thánh Nhập- 
Iưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm nơi fhiệf-thức- 
tâm cho là ta nỄm vị nữa. 

- Nếu khi £hân-thức-tâm xúc-giác cứng mêm,... thì 
bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai vn 
lầm nơi £hân-fhức-tâm cho là ta xúc-giác cứng mm nữa. 

- Nếu khi ý-fhức-tâm biết các pháp, thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm nơi ý- 
thức-tâm cho là ta biết các pháp nữa. 


* Nÿùatamicchadithi: tà-kiến cố-định là tà-kiến 

cháp-thủ cô-định, không thay đôi. 

Tà-kiến cô-định có 3 loại: 

- Natthikadifthi: Vô-quả tà-kiến. 

- lhetukadifthi: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyaditthi: Vó-hành tà-kiển. 

1- Vô-quả tà-kiễn như thế nào? 

Natthikadifthi: Vô-quả tà-kiến cô-định là tà kiến thấy 
sai châp lâm cô-định, không thay đôi răng: “Không có 
quả của nghiệp ”. 
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- Người có vô-guả tà-kiến cô-định này thấy sai chấp 
lâm răng: “Không có quả khô của ác-nghiệp, cũng không 
có quả an-lạc của thiệnnghiệp. Người đã tạo ác-nghiệp 
hoặc đã tạo thiện-nghiệp rôi đêu không có quả khổ của ác- 
nghiệp, cũng không có quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Tất cả chúng-sinh chết rồi là hết, không có nghiệp 
nào cho quả tải-sinh kiếp sau. ” 

Vô-quả tà-kiến _cô-định này còn gọi là đoạn-kiễn 
(ucchedaditthi) chết là hết, không có kiệp sau. 


Như trong bài kinh Sãmañiñaphalasuia “” vỊ Đạo-s 
ngoại-đạo Ajitakesakambala có tà thuyết nafthikadifthi: 
vồ-quả tà-kiến cố-định thấy sai, chấp lầm rằng: “không có 
quả của nghiệp `” như sau: 

1- Natthi dinnam: Tà-kiến thấy sai rằng: Phước thiện 
bồ thí không có quả tốt, an-lạc. 

2- Natthi yiftham: T: à-kiến thấy sai rằng: Phước-thiện 
cúng dường không có quả tối, an-lạc. 

3- Nathi hutam: Tà-kiến thấy sai rằng: Phước-thiện 
cúng dường, đón rước cũng không có quả tối, an-lạc. 

4- Natthi sukatadukkatanamn kammanam phalam 
vipäkam: Tà-kiến thấy sai rằng: Đã tạo thiện-nghiệp, 
ác-nghiệp rồi, không có quả am-lạc của thiện-nghiệp, 
không có quả khổ của ác-nghiệp. 

5- Natthi ayam loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới này nghĩa là không có chúng-sinh tái-sinh đến 
CỐi-giới này. 

6- Natthi paro loko: Tà-kiến thấy sai rằng: Không có 
cõi-giới khác nghĩa là chúng-sinh chết rồi là hết, không 
có tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác. 





' Dĩ. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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7- Natthi mãtã: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đối với mẹ của mình không có quả lỐI, quả xấu. 


8- Natthi pitã: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo phước, tạo 
tội đối với cha của mình không có quả tối, quả xấu. 


9- Natthi satä opapatikä: Tà-kiến thấy sai rằng: 
Không có các loài chúng-sinh hóa sinh to lớn ngay tức 
thì như chư-thiên cõi dục-giới, chư phạm-thiên cõi sắc- 
giới, chúng-sinh địa-ngục, loài ngạ-quỷ, loài a-su-ra. 

10- Natthi loke samanabrahmana samaggafä sam- 
mãpafipanna ye imañca lokam parafñca lokam abhinna 
sacchikatva pavedemti: Tà-kiến thấy sai rằng: Trong đời 
này, không có các Sa-môn, Bả-la-môn thực-hành pháp- 
hành thiên-định dân đến chứng đắc các bậc thiển sắc- 
giới, các bậc thiển vô-sắc, chứng đắc các phép thân- 
thông; thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, thấy rõ, biết rỗ cỗi- 
giới này, các cối-giới khác. 

Người có vô-guả fà-kiến có-định này là người phủ 
nhận quả của ác-nghiệp, quả của thiện-nghiệp, cũng có 
nghĩa là phủ nhận nhân là ác-nghiện, thiện-nghiệp. 


2- Vô-nhân tà-kiễn như thế nào? 


Ahetukadiffi: vô-nhân tà-kiến cố-định là tà-kiến 
thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi rằng: “Không 
có nhán là không có nghiệp ”. 

Người có vô-nhân tà-kiến cô-định thấy sai chấp lầm 
rằng: “Không có nghiệp sinh cho quả (janakahetu), cũng 
không có nghiệp hỗ trợ cho quả của nghiệp. Nghĩa là 
không có thiện-nghiệp cho quả am-lạc, không có ác- 
nghiệp cho quả khổ; cũng không có thiện-nghiệp hỗ trợ 
cho quả của nghiệp, không có ác-nghiệp hồ trợ cho quả 
của nghiệp ”. 
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Như vậy, người có vó-nhân tà-kiến cô-định thấy sai 
chấp lầm rằng: “Tá/ cả mọi chúng-sinh hiện hữu trong 
cối đời này theo tự nhiên, không do quả của thiện- 
nghiệp, không do quả của ác-nghiệp nào cả. Tất cả mọi 
chúng-sinh bị ô nhiễm tự nhiên, đến thời-kỳ được trong 
sạch thanh-tịnh tự nhiên. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh 
là người ác và người thiện; kẻ ngu và bậc trí, trải qua tử 
sinh luân-hôi nhiều đời nhiều kiếp, đến thời-kỳ nào đó 
cũng đêu giải thoát khổ cả thảy ”. 

Như trong bài kinh Sãmaññaphalasuta? vị Đạo-sư 
ngoại đạo Makkhaligosñla có tà thuyết Ahetukadifthi: 
vồ-nhân tà-kiến cô-định thấy sai, chấp lầm rằng: “Không 
có nhán là không có nghiệp ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh bị ô nhiễm. Tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm 
tự nhiên, không do nhán nào, duyên nào cả. 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm cho tất 
cả chúng-sinh được trong sạch thanh-tịnh. Tất cả chúng- 
sinh được trong sạch thanh-tịnh tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, không có nghiệp 
của người khác. Tất cả chúng-sinh sống tùy thuộc vào sự 
may, sự rủi, thọ khổ tự nhiên, thọ lạc tự nhiên. 

- Tất cả chủng-sinh là người ác, người thiện; kẻ ng, 
bậc trí, trải qua tử sinh luân-hôi nhiều đời nhiêu kiếp, 
đến thời-kỳ nào đó cũng đêu giải thoát khổ cả thảy ”. 

Người có vồ-nhân fà-kiến cô-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận guả an-lạc của thiện-nghiệp, quả khổ của 
úc-nghiệp. 





' DT. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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3- Vô-hành tà-kiến như thế nào? 

Akiriyadifthi: vô-hành tà-kiến cô-định là tà-kiến thấy 
sai châp lâm cô-định, không thay đôi răng: “Không có 
hành ác, không có hành thiện `” 

- Người có vó-hành tà-kiến cố-định thấy sai chấp lầm 
răng: “Người tạo ác-nghiệp không có hành ác, người tạo 
thiện-nghiệp không có hành thiện. Hành chỉ là hành mà 
thôi, không có hành ác, không có hành thiện ”. 


Như trong bài kinh Sđmañnaphalasutta vị Đạo-sựư 
ngoại đạo Puranakassapa có tà thuyết Akiriyadithi: 
vô-hành tà-kiến cô-định thấy sai, chấp lầm rằng: “Không 
có hành ác, không có hành thiện ” như sau: 

Tự mình hành ác, sai khiến người khác hành ác đêu 
không có hành ác như: 

- Tự mình sát-sinh, sai khiến người khác sảt-sinh đêu 
không có hành ác sát-sinh. 

- Tự mình trộm-cấp, sai khiến người khác trộm-cắp 
đêu không có hành ác trộm-cấp, v.V.. 

- Tự mình bô-thí, khuyên dạy . khác bô-thí đều 
không có hành thiện bô-thí. 

- Tự mình cúng dường, khuyên dạy người khác cúng 
dường đêu không có hành thiện cúng đường, v.v... 

Người có vó-hành tà-kiến cố-định này là người phủ 
nhận nhân đó là thiện-nghiệp, ác-nghiệp, cũng có nghĩa 
là phủ nhận quả của thiện-nghiệp, ác-nghiệp. 

Ba loại tà-kiến cô-định này là ác-nghiệp cực kỳ nặng 
hơn 5 ác-nghiệp vồ-gián trọng-tội là giết cha, giết mẹ, 
giết bậc Thánh A-ra-hản, làm bẩm máu bàn chân của 
Đức-Phật và chia rẽ chư t)-khưu- Tăng, bởi vì, người có 
loại tà-kiễn cố-định này hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp của họ. 
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Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhưng sự thật, người ấy đã tạo ác- -_nghiệp cực kỳ nặng, 
nên sau khi người ây chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến 
cố-định ấy có quyền ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi đại-địa-ngục Awfci, phải chịu quả khổ thiêu đốt 
suốt thời gian lâu dài, không có hạn định. 

Tà-kiến - Chánh-kiến (Micchäãditthi - Sammädifthi) 

Tà-kiến và chánh-kiến phát sinh do nhân nào? 

Trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 2 chi, Đức-Phật thuyết 
dạy fà-kiến (micchädiffhi) phát sinh do 2 nhân-duyên 
như sau: 

“Dveme Bhikkhave paccayä micchadithiya 
uppadaya. Katame dve? 

Parafo ca ghoso, ayoniso ca manasikäro. 

lme kho bhikkhve dve paccayä micchadithiya 
uppadaya. ” 

- Này chư t)-khưu! Do 2 nhân-duyên làm phát sinh tà- 
kiến. Hai nhân-đuyên ấy là gì? 

1- Parato ca ghoso: Lắng nghe tà-pháp từ hạng 
người có tà-kiến. 

2- Ayoniso ca manasikãro: biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thải của các pháp hữu vi. 

- Này chư tỳ-khưu! Do 2 nhân-duyên ấy làm phát 
sinh tà-kiến. 

Giải Thích 

Ayoniso ca manasikäro: biết trong tâm với si-tâm 
không biết đúng 4 trạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới như sau: 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-thường (anicca) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho rằng thường (nicca). 
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* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải khổ (dukkha) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho rằng lạc (sukha). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã (anatä) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho rằng ngã (aHä). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bắt-tịnh (asubha) 
thì do si-tâm biết đảo ngược cho rằng tịnh (subha). 


Ayonisomanasikãra: biết trong tâm với si-tâm biết 
đảo ngược 4 /rạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới cho răng /zởng, lạc, ngã, tịnh làm nhân-duyên 
phát sinh micchädiffhi: :à-kiến, cũng làm nhân-duyên 
phát sinh vipallasa: pháp-đảo-điên. 


Vipalläsa: pháp-đảo-điền có 3 loại: 


1- Dihivipallasa: T‹ à-kiến đảo-điễn thấy đảo ngược 

nơi săc-pháp, danh-pháp cho răng /hưởng, lạc, ngã, tịnh. 
_2- Cifavipallasa: Tâm đảo-điên biết đảo ngược nơi 

săc-pháp, danh-pháp cho răng /hưởng, lạc, ngã, tịnh. 

3J- Sanfiavipallasa: Tưởng đảo-điên tưởng đảo ngược 
nơi săc-pháp, danh-pháp cho răng /hưởng, lạc, ngã, tịnh. 

Như vậy, pháp-đảo-điên có 3 loại, mà mỗi loại có 4 
pháp, cho nên, gôm có J2 pháp-đảáo-điền làm nhân- 
duyên phát sinh /ä-k/ến. 

* Trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 2 chi, Đức-Phật 
thuyết dạy chánh-kiến (sammnadiffhi) phát sinh do 2 
nhân-duyên như sau: 


“Dveme Bhikkhav, paccavai sammddithiya 
uppadaya. Katame dve? 

Parato ca ghoso, yoniso ca manasikaro. 

lme kho bhikkhave, dve paccayä sammadifthiya 
uppadaya. ” 
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- Này chư t)-khưu! Do 2 nhán-duyên làm phát sinh 
chánh-kiến. Hai nhân-duyên ấy là gì? “ 

1- Parato ca ghoso: Lắng nghe chánh-pháp từ các 
bậc thiện-trí có cháảnh-kiến. 

2- Yoniso ca manasikäro: Hiểu biết trong tâm với trí- 
tuệ biết đúng 4 trạng-thái của các pháp hữu vi. 

- Này chư tỳ-khưu! Do 2 nhân-duyên ấy làm phát 
sinh chánh-kiển. 

Giải Thích 

Yoniso ca manasikäro: Biết trong tâm với tri-tuệ biết 
đúng 4 trạng-thải của tất cả sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới như sau: 

* Sắc pháp, danh-pháp có trạng-thảái vồ-thường 
(anicca) thì trí-tuệ biết đúng là vồ-thường (anicca). 

* Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thải khổ (dukkha) 
thì trí-tuệ biết đúng là khổ (dukkha). 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-ngã (anatä) 
thì tri-tuệ biết đúng là vồ-ngã (anatiã) 

* Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải bắt-tịnh (asubha) 
thì tri-tuệ biết đúng là bắt-tịnh (asubha). 

Yonisomanasikära: Hiểu biết trong tâm với trí-tuệ 
biết đúng 4 đrạng-thái của tất cả sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới đều có #ạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã, trạng-thái bát-tịnh làm nhân-duyên 
phát sinh samznädifthi: chánh-kiến. 


Chánh-kiến có 5 loại: 


1-Kammassakatä sammaditthi: chánh-kiến-sỏ-nghiệp 
nghĩa là tri-tuệ tháy đúng, biết đúng thiện-nghiệ) và ác- 
nghiệp mà mình đã tạo rồi là của riêng mình. 





' Añguttaranikãäya, Dukanipätapäli, Ãsãduppajahavagga. 
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2- Vipassanä sammaditthi: Chánh-kiến-thiển-tuệ nghĩa 
là trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
sắc-pháp, danh-pháp là pháp vô-ngã, thấy rõ, biết! rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

3- Maggasammadifthi: Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ nghĩa 
là rí-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tuệ có đôi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

4- Phalasammaditthi: Chánh-kiến-Thánh-quả-tuệ nghĩa 
là rí-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh- 
quả-tuệ có đôi-tượng Niết-bàn siêu-tam-giới. 

5- Paccavekkhanasammaditthi: Chánh-kiến quản-triệt 
nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ quản-triệt Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn đã chứng đắc; quản-triệt phiên não đã 
điệt tận và phiên-não chưa diệt tận được. 

Thật ra, phước-thiện chánh-kiễn trong 10 phước- 
thiện puñfñakriyavatthu thì chỉ cô kammassakafä samma- 
ditthi: chẳnh-kiến-sỏ-nghiệp mà thôi. 


10 phước-thiện gom lại thành 3 nhóm phước-thiện 


1- Dãnakusala: Phước-thiện bố-thi. 

2- Silakusala: Phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanäkusala: Phước-thiện hành-thiển. 

4- Apacayanakusala: Phước-thiện cung-kính. 

5- Veyyävaccakusala: Phước-thiện hồ-trợ. 

6- Pattidãnakusala: Phước-thiện hồi-hướng. 

7- Pattanumodanakusala: Phước-thiện hoan-hÿ. 

8- Dhammnassavanakusala: Phước-thiện nghe-phảp. 
9- Dhanưnadesanäkusala: Phước-thiện thuyẾt-pháp. 
10- Ditthjukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến. 
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Mười phước-thiện gom lại thành 3 nhóm phước-thiện 
chính có điêm tương tự giông nhau: 

- Nhóm phước-thiện bô-thí. 

- Nhóm phước-thiện giữ-giới.. 

- Nhóm phước-thiện hành-thiên. 

1- Nhóm phước-thiện bỗ-thí gồm có 3 loại phước- 
thiện là danakusala: phước-thiện bồ-thí, paffidanakusala: 
phước-thiện hồi-hướng, pattänumodanakusala: phước- 
thiện hoan-hỷ. 

2- Nhóm phước-thiện giữ-giới gồm có 3 loại phước- 
thiện là silakusala: phước-thiện giữ-giới, apacäyana- 
kusala: phước-thiện cung-kinh và veyyavaccakusadla: 
phước-thiện hô-trợ. 

$3- Nhóm phước-thiện hành-thiền gồm có 4 loại 
phước-thiện là bhãvanakusala: phước-thiện hành-thiên, 
dhammassavanakusala: phước-thiện nghe-pháp, dhamma- 
desanakusala. phước-thiện thuyêt-pháp, difthijukamma- 
kusala: phước-thiện chánh-kiến. 

Giải Thích 

1- Nhóm phước-thiện bố-thí gồm có 3 loại phước- 
thện là đãnakusadla: phước-thiện bô-thí, paffilãnd- 
kusala: phước-thiện hồihướng và paffĩnumodana- 
kusala: phước-thiện hoan-hỷ. 

Trong nhóm phước-thiện bố-thí này có 2 phước-thiện 
là paffidanakusala và paftanumodanakusala đêu có 2 
pháp nghịch là macchariya: tâm keo kiệt bún xin trong 
của cải tài sản của mình và issä: tâm ganh tị trong của 
cải tài sản hay tài đức của người khác giồng như phước- 
thiện bô-thí. 

Vì vậy, 3 loại phước-thiện là đãnakusala: phước- 
thiện bô-thi, patidanakusala: phước-thiện hôi-hướng và 
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paffanumodanakusala: phước-thiện hoan-hỷ này có 
điêm tương tự giông nhau, nên gom chung vào nhóm 
phước-thiện bô-thí (danamayakusala). 


2- Nhóm phước-thiện giữ-giới gồm có 3 phước-thiện 
là sữfakusala: phước-thiện giữ-giới, apacäyanakusdla: 
phước-thiện cung-kính và veyyävaccakusalq: phước- 
thiện hỗ-rợ. Trong nhóm này, s?lakusala: phước-thiện 
giữ-giới đó là cetana: tác-ý tâm-sở trong đại-thiện-tâm 
giữ gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân hành-ác, tránh xa 4 
khẩu nói-ác, làm cho thân và khâu đàng hoảng. 

* Apacäyanakusala: phước-thiện cung-kính đối với 
những bậc đáng tôn kính, cung-kính đối với tất cả mọi 
người đáng cung-kính. Người có pháp cung-kính biểu 
hiện bằng thân cung-kính lễ bái cúng dường, băng khẩu 
cung-kính nói lời lễ độ, v.v... 

* Jeyyävaccakusala: Phước-thiện hỗ-trợ trong mọi 
việc thiện của người khác. Người có pháp hỗ-trợ trong 
mọi việc phước-thiện của người khác, biểu hiện bằng 
thân tận tình giúp đỡ mọi người, bằng khẩu chân tình nói 
lời chỉ dẫn mọi người. 

Apacayanakusala: phước-thiện cung-kính và veyya- 
vaccakusala: phước-thiện hô-trợ là 2 phước-thiện thuộc 
về cariftasila: giới nên hành của chư bậc xuất gia tỳ- 
khưu, sa-đi và người tại-gia là cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

Vì vậy, 3 loại phước-thiện là si/akusala: phước-thiện 
giữ-giới, qpacayanakusala: phước-thiện cung-kính và 
veyyävaccakusala: phước-thiện hổ-trợ này có điểm 
tương tự giống nhau, nên gom chung vào nhóm phước- 
thiện giữ-giới (s1lamayakusala). 


3- Nhóm phước-thiện hành-thiền gồm có 4 phước- 
thiện là bhãyanãkusala: phước-thiện hành-thiên, dham- 
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massavanakusala: phước-thiện nghe-pháp, dhamma- 
desanäkusala: phước-thiện thuyết-pháp và dithÿu- 
kammakusala: phước-thiện chánh-kiến. Trong nhóm 
này, đhammassavanakusala: phước-thiện nghe-pháp, 
dhammadesanakusala: phước-thiện thuyế-pháp và 
ditthijukammakusala: phước-thiện chánh-kiến có trạng- 
thái làm cho thiện-pháp bậc cao phát sinh lên đầu tiên, 
rồi làm cho thiệnpháp ấy phát triển giống như 
bhaãvanakusala: phước-thiện hành-thiền là thực-hành 
pháp-hành thiên-định và thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Vì vậy, 4 loại phước-thiện là bhävanaãkusala: phước- 
thiện hành-thiển, dhammassavanakusala: phước-thiện 
nghe-pháp, dhammadesanäkusala: phước-thiện thuyết- 
pháp và dilthijukammakusala: phước-thiện chánh-kiến 
này có trạng-thái tương tự giống nhau, nên gom chung vào 
nhóm phước-thiện hành-thiền (bhãvanämaya-kusala). 

Tuy nhiên, dhammadesanakusala và dihuhamma- 
kusala được ghép theo Phát-ngôn và Chú-giải như sau: 

* Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbadanam dhammadanam jinati. ” (0 

Pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi sự bố-thi. 

Như vậy, dhammadesanäkusala: phước-thiện thuyết- 
pháp được ghép vào với dãnakusala: phước-thiện bô-thí. 

* Chú-giải Pali, bộ Pathikavaggatthakatha, Kinh 
SañgTtisuttavannanä giảng giải rằng: 


“Ditthjukammam sabbesam niyãmalakkhanam. ” (2 


DifthÙukammakusala: - Phước-thiện chánh-kiến có 
trạng-thái điểu hòa và hồ-trợ cho tát cả 10 phước-thiện 
puñnakriyavatthu. 





' Bộ Dhammapadagäthä bài kệ thứ 354. 
?Bộ DI.Päthikavagsatthakathä, SangTtisuttavannanä. 
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Như vậy, đi/hjukamma: phước-thiện chánh-kiến 
được ghép vào với nhóm phước-thiện bố-thí (dãnamaya- 
kusala), nhóm phước-thiện giữ-giới (silamayakusala) và 
nhóm phước-thiện hành-thiên (bhãvanãmayakusala). 

* Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-/hí, hành-giả thực- 
hành pháp-hành giữ-giới, hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định, thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có 
ditthÙjukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ thì nhóm 
phước-thiện bô-thí, nhóm phước-thiện giữ-giới, nhóm 
phước-thiện hành-thiển, các phước-thiện ấy thuộc về 
đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm họp với tri-tuệ, 
có đu 3 nhân: vô-tham, vô-sân, vô-s¡ (tri-tuệ). 

Nếu đại-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ ấy có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-quả-tâm hợp với trí-fuỆ gỌI 
là /4i-sinh-tâm (0afisandhiciffa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân (tihetukapuggala) 
có đủ 3 thiện-nhân là vó-/ham, vô-sân, vô-s¡ (trí-tuệ). 

Hoặc tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị fhiên-nam 
tamm-nhân hoặc vị thiên-nữ fam-nhân trên cõi trời dục- 
giới, có nhiều oai lực, có hào quang rực rỡ, chói lọi khắp 
mỌI nƠI, ... 

* Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-/hí, hành-giả thực- 
hành pháp-hành giới, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-định, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ không có đ//h¡- 
jukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ thì nhóm phước- 
thiện bồ-thí, nhóm phước-thiện giữ-giới, nhóm phước- 
thiện hành-thiên, các phước-thiện ấy thuộc về đ4¡-thiện- 
nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ, chỉ 
có 2 nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô-si (tri-tuệ). 

Nếu đai-thiện-nghiệp trong 4 đại-thiệntâm không 
hợp với trí-tuệ ấy có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ tái- 
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sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm không 
hợp với tri-tuệ gọi là tải-sinh-tâm (palisandhiciffa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala) chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham và vồ- 
sán, không có vô-sỉ (†rí-tuệ). 

Hoặc tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị fhiên-nam 
nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục- 
giới, có ít oal lực, có ít hào quang, ... 

Cho nên, đi/hjukamma: phước-thiện chánh-kiến có 
vai trò quan trọng hỗ-trợ trong khi tạo phước-thiện nào 
trong 10 loại phước-thiện, đề cho phước-thiện ây trở 
thành cao quý, có nhiều quả báu cao quý đáng hài lòng 
hoan-hỷ trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Dãnakusala, sTlakusala, bhãvanäkusala 


Để có được sự nhận thức so sánh về phước-thiện và 
quả của phước-thiện hoặc đại-thiện-nghiệp và quả của 
đại-thiện nghiệp của 3 nhóm phước-thiện là nhóm 
phước-thiện bô-thí (dãnamayakusala), nhóm phước-thiện 
giữ-giới (silamayakusala), nhóm phước-thiện hành-thiển 
(bhãvanãmayakusal4a), qua sự tìm hiểu bài kinh 
Velamasutaf được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana của ông phú hộ Anathapindika gần kinh-thành 
Sãvatthi. Khi ây, ông phú hộ Anathapindika đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ, Đức- 
Thế-Tôn hỏi ông phú hộ Anäthapindika rằng: 


- Này ông phú hộ! Trong gia đình ông vẫn còn tạo 
phước-thiện bô-thí phải không? 
Ông phú hộ Anathapindika kính bạch rằng: 





' Ang. Phần Navakanipätapäli, Velãmasutta. 
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- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, trong gia đình con vẫn còn 
tạo phước-thiện bô-thí, nhưng sự bô-thi ấy của con hiện 
nay là quá tâm thường, chỉ có cơm nấu bằng gạo lép và 
nước cải ngâm mà thôi. 

Quả của phước-thiện bố-thí không cung-kính 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này ông phú hộ! Người thi-chủ tạo phước-thiện bố- 
thí bằng những vật thí tầm thường hoặc cao quỷ, mà bố- 
thí với tâm không cung-kính, cúng dường không cung- 
kính, không tự tay mình cung-kính cúng đường, đem vật 
dự thừa bô-thí, không có đức-tin nơi đại-thiện-nghiệp và 
quả của đại-thiện-nghiệp bồ-thí. 

Nếu đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm người trong gia đình giàu có thì người 
ấy sẽ không hướng tâm dùng những món ăn ngon, sẽ 
không mặc những y phục bằng các thứ vải tốt, sẽ không 
sử dụng chiếc xe sang trọng, sẽ không hưởng những ngũ 
dục an-lạc. 

Những người thuộc hạ của người ấy như vợ con, tôi 
tớ, người làm công, bạn bè, v.v... sẽ không vắng lời, sẽ 
không để tâm đến lời dạy bảo của người ấy. 


Những điểu ấy là do quả của nghiệp nào? 

Những điều ấy là do quả của ác-nghiệp không cung- 
kính của người ấy. 

Quả của phước-thiện bố-thí cung-kính 


- Này ông phú hộ! Người thí-chủ tạo phước-thiện bố 
thí bằng những vật thí tâm thường hoặc cao quý, mà bố- 
thí với tâm cung-kính, cúng dường với tâm cung-kính, tự 
tay mình cung-kính cúng dường, không đem vật dư thừa 
bồ-thí, có đức-tin nơi đại-thiện-nghiệp bồ-thí và quả của 
đại-thiện-nghiệp bồ-thí. 
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Nếu đại-thiện-nghiệp bô-thí ấy có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm người trong gia đình giàu có thì người 
ấy sẽ hướng tâm dùng những món ăn ngon, sẽ mặc 
những y phục bằng các thứ vải tốt, sẽ sử dụng chiếc xe 
sang trọng, sẽ hưởng những ngũ dục an-lạc. 

Những người thuộc hạ của người ấy như vợ con, tôi 
tớ, người làm công, bạn bè, v.v... sẽ vắng lời, sẽ để tâm 
đến lời dạy bảo của người ấy. 


Những điểu ấy là do quả của nghiệp nào? 

Những điễu ấy là do quả của đại-thiện-nghiệp cung- 
kính của người ấy. 

Tạo phước-thiện đại-thí ngoài Phật-giáo 


- Này ông phú hộ! Chuyện đã từng có, một Bà-la-môn 
tên VWelãma (iên-kiếp của Đức-Phật GŒotama) tạo 
phước-thiện đại-thí như vậy: 

- Bố-thí 84.000 mâm vàng đây vàng bạc (rupiy4). 

- Bô-thí 84.000 mâm vàng bạc (rupi4) đây vàng. 

- Bố-thí 84.000 mâm động. đây bạc. 

- Bồ-thí 84.000 con voi gôm đây đú đô trang sức làm 
bằng vàng. 

- Bồ-thí 84.000 chiếc xe được bao bọc bằng da sự tử, 
đa cọp,... 

- Bá-thi 84.000 con bò sữa cùng với đô đựng sữa 
bằng bạc,.. 

- Bá-thí 84 000 cô gái trẻ đẹp cùng với đồ trang sức 
HØỌC H„AJI,. 

- Bố-thí 84 000 chiếc ghế ngôi được trang hoàng bằng 
những thứ quỷ giá,... 

- Bấ-thí 84.000 x 10.000.000 vải đủ loại đặc biệt. 

Ngoài ra, bố-thí đồ ăn, đồ uống, các đồ dùng khác 
nhiễu như nước sông chảy không sao kể xiết. 
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- Này ông phú hộ! Trong thời quá khứ ấy, Như-Lai là 
vị Bả-la-môn Velama tạo phước-thiện đại-thí, nhưng 
không có bậc xứng đáng cúng đường (thời đại không có 
Đức-Phật và chư Đại-đức t)-khưu- Tăng). 


Tạo phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo 


- Này ông phú hộ! Người nào tạo phước-thiện bô-thí 
đến bậc Thánh Nhập-lưu có chánh-kiến đây đu, thì 
người 'ấy có phước-thiện nhiễu, có quả báu nhiễu hơn 
ông Bà-la-môn Velãma tạo phước-thiện bố-thí trong thời 
quá khứ ấy suốt 7 năm và 7 tháng. 

* Người nào tạo phước-thiện bố- thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Nhập-lưu, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả bảu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 1 bậc Thánh Nháp-lưu. 

* Người nào tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến I 
bậc Thánh Nhất-lai, thì người ấy có phước-thiện nhiêu, 
có quả bảu nhiễu hơn người tạo phước-thiện bô-thí đến 
100 bậc Thánh Nháp-lưu. 

* Người nào tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Nhắt-lai, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả bảu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 1 bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Người nào tạo phước-thiện bố- thí cúng dường đến I 
bậc Thánh Bắt-lai, thì người ấy có phước-thiện nhiêu, 
có quả báu nhiễu hơn người tạo phước-thiện bố-thí đến 
100 bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Người nào tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Bắtlai, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả bảu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thi đến 1 bậc Thánh Bắt-lai. 


* Người nào tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 1 
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bậc Thánh A-ra-hán, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả bảu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 100 bậc Thánh Bắt-lai. 

* Người nào tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh A-ra-hán, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu có quả báu nhiêu hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 1 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường đến I 
Đức-Phật Độc-Giác, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, 
có quả bảu nhiễu hơn người tạo phước-thiện bô-thí đến 
100 bậc Thánh A-ra-hảm. 

* Người nào tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 
100 Đức-Phật Độc-Giác, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả bảu nhiều hơn người tạo phước-thiện bố- 
thí đến 1 Đức-Phật Độc-Giác. 

* Người nào tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì người ây có phước- 
thiện nhiều, có quả bảu nhiều hơn người tạo phước- 
thiện bô-thí đến 100 Đúc-Phật Độc-Giác. 

* Người nào tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đến 
chư Đại-đức t)È-khuu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, thì 
người ấy có phước-thiện nhiêu, có quả bảu nhiễu hơn 
người làm phước bố-thí cúng dường đến Đức-Phật 
Chánh-Đẳng Giác. 

* Người nào xây cất chỗ ở dâng cúng dường đến chư 
f)-khưu-Tăng từ tứ phương, thì người ấy có phước- 
thiện nhiều, có quả bảu nhiều hơn người tạo phước- 
thiện bồ-thí cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng có Đức- 
Phật chủ trì. 

* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Phảáp-bảo, Đức-Tăng-bảo, thành 
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kính thọ phép quy-y Tam-bảo, thì người ấy có phước- 
thiện nhiễu, có quả bảu nhiều hơn người xây dựng chỗ ở 
dâng cúng dường đến chư t)-khưu-Tăng từ tứ phương. 

* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ý đại-thiện-tâm trong sạch thọ trì ngũ-giới, rồi giữ 
gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy 
có phước-thiện nhiêu, có quả báu nhiều hơn người thành 
kính thọ phép quy-y Tam-bảo. 

* Người hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tắt cả 
chúng-sinh, trong khoảng thời gian khoảnh khắc ngửi mùi 
thơm, thì người hành-giả ấy có phước-thiện nhiêu, có quả 
báu nhiều hơn người có đức-tin trong sạch thọ trì ngữ- 
giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn. 

* Và người nào thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, có trí-tuệ-thiến-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, trong khoảng thời gian khoảnh khắc 
bằng búng đâu ngón tay, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả bảu nhiễu hơn người tiền hành-thiên định 
với đê-mục rải tâm-từ vô-lượng đến tất cả chúng-sinh, 
trong khoảng thời gian khoảnh khắc ngửi mùi thơm. 


Nhận xét về bài kinh Velãmasutta 


Qua bài kinh Velãmasufta để có sự nhận thức so sánh 
về phước-thiện và quả của phước-thiện như sau: 

* Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm 
cung-kính, có nhiều phước-thiện bố-thí, có nhiều quả 
báu của phước-thiện bố-thí hơn thí-chủ tạo phước-thiện 
bố-thí với đại-thiện-tâm không cung-kính. 


X- Phước-Thiện Chánh-Kiến 503 





* Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo dù ít 
với thời gian ngắn, vẫn có nhiều phước-thiện bố-thí cao 
quý, có nhiều quả báu của phước-thiện bố-thí cao quý 
hơn thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí ngoài Phật-giáo dù 
nhiều với thời gian lâu dài, vẫn có ít phước-thiện bố-thí, 
có ít quả báu của phước-thiện bố-thí. 

* Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường dù ít 
đến một bậc có giới-đức cao thượng, vân có nhiều 
phước-thiện bố-thí cao quý, có nhiều quả báu của 
phước-thiện bố-thí cao quý hơn thí-chủ tạo phước-thiện 
bố-thí dù nhiều đến nhiều người không có giới-đức. 

* Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng dường dù ít 
đến một bậc có ân-đức càng cao thượng thì càng có 
nhiều phước-thiện bố-thí cao quý hơn nữa, có nhiều quả 
báu của phước-thiện bố-thí cao quý hơn nữa. 

* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo là quy-y Đức- 
Phật-bảo, quy-y Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo, có 
phước-thiện cao quý, có nhiều quả báu của phước-thiện 
cao quý hơn thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí dù nhiều 
trong thời gian lâu dài, hoặc xây dựng chỗ ở to lớn, rồi 
làm lễ dâng cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng tứ 
phương thọ nhận. 

* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ- 
trì ngũ-giới, rồi giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn, có phước-thiện giữ giới cao quý, có nhiều quả báu 
của phước-thiện giữ giới cao quý. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô-lượng đù 
trong thời gian khoảnh khắc ngửi mùi thơm, cũng có 
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nhiều phước-thiện cao quý, có nhiều quả báu cao quý hơn 
phước-thiện thọ trì g1ữ-giới được trong sạch và trọn vẹn. 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có /z/-/uệ- 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp, ... dù 
trong thời gian khoảnh khắc búng đâu ngón tay, THỊ có 
nhiều phước-thiện cao quý, có nhiều quả báu cao quý 
hơn phước-thiện thực-hành pháp-hành thiền-định với đè- 
mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô-lượng. 

Như vậy, người thiện nào tạo ?hớc-thiện nảo, có 
được nhiều hoặc ít phước-thiện ấy, có quả báu nhiều 
hoặc ít của phước-thiện ấy là hoàn toàn tùy thuộc vào 
đối-tượng với đại-thiện-tám bậc cao hoặc đại-thiện-tâm 
bậc thấp đôi với người thiện ấy trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

- Pubbacetanä: tác-ÿý trước khi tạo phước-thiện ấy. 

- Muficacetanä: tác-ý đang khi tạo phước-thiện áy. 

- Aparacetanä: tác-ý sau khi tạo phước-thiện ấy. 


Phước-thiện và quả báu của phước-thiện 


Đại-thiện-ng hiệp trong Š đại-thiện-tâm tạo I0 phước- 
thiện puñfñakriyavatthu. 

Đại-thiện-tâm (mahãkusalacitta) có 8 tâm: 

1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với trí-tuệ, cân tác-động. 
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35- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuỆ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

Ñ- Đại-thiện-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

8 đại-thiện-tâm này phân chia theo trí-tuệ có 2 loại: 

- 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ. 

- 4 đại-thiện-tâm không họp với tri-tuệ. 

Trong 10 phước-thiện này, người thiện tạo mỗi phước- 
thiện cần phải trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

1- Pubbacetanä: Tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy (có thời gian lâu 
hoặc mau không nhất định). 

2- Muñicacefand: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm khi đang tạo phước-thiện ấy (trong thời hiện-tại). 

3- Aparacetanä: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy (với thời gian 
sau nhiễu ngày, nhiễu tháng, nhiễu năm). 

Mỗi thời-kỳ /ác-ý âm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
tạo phước-thiện nào có vai trò quan trọng thành-tựu mỗi 
đại-thiện-nghiệp như sau: 

Năng lực muñcacetanäa 

* Thời-kỳ mwñicacetanä: Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện nào được thành- 
tựu đại-thiện-nghiệp như sau: 

- Nếu người thiện nào tạo phước-thiện nào trong thời- 
kỳ muñcacetanã: tác-ÿý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ kammassakatanana: tri-tuệ hiểu biết 
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nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo phước- 
thiện ấy với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đủ tam-nhân 
là vô-tham, vô-sân, vô-sỉ (†rí-fuý), nên phước-thiện ấy trở 
thành fØihetukakusalakammna: tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu người thiện nào tạo ?hước-thiện nào trong thời- 
kỳ muñcacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện- 
tâm không hợp với tri-tuệ kammassakatanana: trí-tuệ 
hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì người thiện ấy tạo 
phước-thiện ấy với đại-thiện-tâm không họp với trí-tuệ 
chỉ có nhj-nhân là vô-tham và vô-sân, không có vô-si 
(ri-ruệ), nên phước-thiện ấy trở thành đưihefukakusala- 
kamưma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 


Năng lực pubbacetanä và aparacetana 


Tam-nhân dại-thiện-nghiệp và nhị nhân dại -thiện- 
nghiệp phân-loại theo năng lực fác-ý trong thời-kỳ 
pubbacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trước khi tạo phước-thện ấy và trong thời-kỳ 
aparacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
sau khi đã tạo phước-thiện ấy với thời gian sau nhiễu 
ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiều năm, nên mỗi loại đại- 
thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Ukkaffhakusala: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Omakakusala: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


1- Ukkafthakusalakanuna: đại-thiện-nghiệp bậc cao 
nh thế nào? 

Người thiện nào tạo phước-thiện bế-thí nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành-thiên 
nào, v.v...trong thời-kỳ pubbaeceftanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước- 
thiện ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn; và nhất là trong thời-kỳ aparacetanä: tác-ÿý tâm- 
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sở đông sinh với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy với thời gian sau nhiễu ngày, nhiễu 
tháng, thậm chí nhiêu năm, không có /ham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn, thì người thiện ây đã tạo được 
phước-thiện bồ-thí ấy hoặc phước-thiện giñ-giới ấy, hoặc 
phước-thiện hành-thiển ấy, v.v... trở thành wukkaffha- 
kusalakamma: đạithiện-nghiệp bậc cao, nên cô 2 loại 
đại-thiện-nghiệp bậc cao là: 

- 1ihetukq-ukkatlthaRusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao. 

-  Dvihetuka-ukkafthakusalakamma: Nhịnhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 


2- Omakakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
như thê nào? 


Người thiện nào tạo phước-thiện bổ-thí nào hoặc 
phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước-thiện hành-thiên 
nào, v.v...trong thời-kỳ pubbaceftanä: tác-ÿ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi tạo 
phước-thiện ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát 
sinh xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm; và nhất 
là trong thời-kỳ aparaceftanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy với thời gian sau nhiễu ngày, nhiễu tháng, thậm 
chí nhiễu năm, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà- kiến phát 
sinh xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì người 
thiện ấy đã tạo được phước-thiện bô-thí ấy hoặc phước- 
thiện giữ-giới ấy, hoặc phước-thiện hành-thiển ấy, v.v 
trở thành ømakakusalakamma: đại-thiện nghiệp bậc 
thấp, nên có 2 loại đại-thiện-nghiệp bậc thấp là: 

- Tihetuka-omakaRusalakamma: Tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 
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: TDWihetuha-omakakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác tháp. 


Tuy nhiên, trong 2 thời-kỳ fác-ý (cefang): thời kỳ: 
pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trước khi tạo phước-thiện ấy và thời-kỳ aparacetanä: 
tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi, để quyêt-định phước-thiện ấy 
trở thành kkaƒfhakusalakamma: đại-thiện nghiệp bậc 
cao hoặc omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp, 
thì thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi có vai trò quan trọng để quyết-định phước-thiện ấy 
trở thành wkkaffhakusalakantma: đại-thiện-nghiệp bậc 
cao hoặc ømakakusalakanuma' đạithiện nghiệp bậc 
thấp hơn là thời-kỳ pubbacetanä: tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện tâm phát sinh trước khi tạo phước- 
thiện ấy, bởi vì chưa thành-tựu phước-thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho thời-kỳ pubbacefana: tác-ÿ tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiễn 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm; 
nhưng nếu thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện 
xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, nhiễu tháng, thậm 
chí nhiều năm với đại-thiện-tâm trong sạch hoan hỷ 
trong phước-thiện ấy, không có tham-ádi, ngã-mạn, tà- 
kiến phát sinh xen lẫn, không làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện ấy vần trở thành ukkaffhakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Dù cho thời-kỳ pubbacetanä tác-ý tâm-sở đông sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ấy, không có tham-ádi, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen 
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lẫn, nhưng nếu thời-kỳ aparacetanä tác-ý tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi với thời gian sau nhiễu ngày, 
nhiễu tháng, thậm chí nhiều năm với đại-thiện-tâm 
không trong sạch, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến 
phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì 
phước-thiện ấy trở thành ømwakakusalakaHmưna: đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 

Cho nên, thời-kỳ aparacefanã: tác-ÿý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy 
xong rôi với thời gian sau nhiều ngày, nhiễu tháng, thậm 
chí nhiều năm có tầm quan trọng quyết-định đgi-thiện- 
nghiệp ấy trở thành loại ukkaffhakusalakamma: đại- 
thiện nghiệp bậc cao hoặc loại omakqakwsalakqamma: 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


Phân loại đại-thiện-nghiệp theo 
UKkkatthakusalakamma và omakakusalakamma 


Phân loại /hefu#kakusalakamma và dvihetukakusala- 
kamma theo wkkafthakusalakanuna và omakakusala- 
karmưmna có 4 bậc như sau: 

* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

]- Tihetukqa-ukkafthakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc cao. 

2- Tì Ihetuka-omakakusalakamma: tam-nhán đại-thiện- 

nghiệp bậc tháp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

1- Dvihetuka-ukkafthakusalakamma: nhị-nhán đại- 

thiện-nghiệp bác cao. 

2- Dvihetuka-omakakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc tháp. 
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Tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam-nhân đại- 
thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện-nghiệp bác 
cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tầm quan trọng cho quả trong fhời-kỳ fái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, và cho 
quả trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp 
hiện-tại của loài người hoặc của chư vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-gIới. 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp gồm có 4 bậc 
như sau: 

1-Tihetuka-ukka††hakusalakamma: tam-nhân đại-thiện 

nghiệp bậc cao. 

2- Tihefuka-omakakusalakamma: tam-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc thấp. 

3- Dvihetuka-ukkafthakusalakamma: nhị-nhân đại- 

thiện-nghiệp bậc cao. 

4- Dvihetuka-omakakusalakamma: nhị-nhán đại- 

thiện-nghiệp bậc thấp. 


Pafisandhikãla Và Pavattikãla 


Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, 
nhị nhân đạithiện-nghiệp bậc cao và nhị nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi bậc đại-thiện-nghiệp có cơ- 
hội cho quả /rong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 
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Đại-thiện-nghiệp có cơ-hội cho quả trong /hởï-k} tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) đầu thai làm người, có 3 
hạng người trong đời này, hoặc hóa-sinh làm vị /fh/ên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, cũng có 3 
hạng chư-thiên. 

Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, hạng thiên-nữ 
có khả năng khác nhau do quả của mỗi đại-thiện-nghiệp 
như sau: 


I- Tihetuka-ukkatthakusalakamma: tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao 


Tihetuka-ukkafthakusalakamma là tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ có 
cơ-hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 


Người thiện nào đã tạo phước-thiện bố-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu farm-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có cơ 
hội cho quả frong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palsandhi- 
kala) có đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhicifía) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, 
bhavarupa: sặc nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadayavatihu- 
rũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân”” 
(tihetukapugsala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có fríÍ-tHỆ. 





' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
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- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-định thì có 
khả năng dẫn đến chứng đắc 5$ bác thiên sắc-giới thiện- 
tâm, 4 bậc thiên vô-sắc-giởi thiệntâm, chứng đắc 5 
phép-thân-thông (lokiya abhiññä).” 

- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ thì có 
khả năng dẫn đến chứng ngộ châản-]ý t Thánh-để, 
chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bác Thánh-nhán trong Phật-giáo. 

Hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam fam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị thiên- 
nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tftam-nhân có cơ hội 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của 
Đúức-Phật, thì vị thiên-nam famm-nhân hoặc vị thiên-nữ 
tam-nhân có khả năng chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Thánh-đạo, T, hánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti-käla) kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại có 16 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

* Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-quả-tâm có 8 tâm 
mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm trong 8 đại-thiện- 
tâm như sau: 





' Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IX Pháp-Hành Thiền-Định; và 
quyên X Pháp-Hành Thiên-Tuệ. 
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1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với trí-tuỆ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-qguả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

Thiện-quả-vô-nhán-tâm có 8 quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tối, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đồi-tượng âm-thanh hay đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đồi-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đồi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hải lòng. 
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6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện- nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) lỐ, đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

§- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhi-käla) có 4 đại-quả-tâm hợp 
với frí-tuệ gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vị fhiên-nam tam-nhân, vị thiên-Hữ tfam- 
nhân trên T trong 6 cõi trời dục-giới. Và /gm-nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí- 
đuệ¿ cho quả trong (hờikỳ sau khỉ đã  tải-sinh 
(pavattikäla) kiếp hiện-tại gồm có 16 quả-tâm là 8 đại- 
quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các 
đối-tượng tốt đáng hài lòng trong cuộc sống kiếp hiện-tại 
của người tam-nhân ẫy, hoặc của vị thiên-nam tam-nhân 
hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời dục-giới ấy. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma: NhịỊ-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao 

-1Thetuka-omakakusalakamma là tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ với 

-  Dvihetuka-ukkalthakusalakamma là nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
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với fri-fuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương 
đương với nhau trong 2 thòi-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

-Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-dại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người thiện nào đã tạo phước-thiện bổ-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiễn,... 

Sau khi người thiện ấy chết, nêu førn-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có cơ 
hội cho quả frong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palsandhi- 
kãla) tuột xuông tương đương với nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không họp với trí- 
tuệ có co-hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau có 
đại-gqud-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhicifía) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, 
bhayarupa: sắc nam-tính hoặc sạc nữ-tính và hadayavaffhu- 
rũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân”” 
(dvihetukapugsala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không CÓ fri-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển- 
định thì không có khả năng chứng đắc bác thiên nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề. 

Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị nhân hoặc vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị thiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân có cơ hội đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 





: Người nhỊ-nhân có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham và vô- 
sân (không có vô-sI). 
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Phật, thì vị £hiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị- 
nhân không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê. 


b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavati-käla) kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiệntâm hợp với tri-tuệ với nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
fệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương đương với 
nhau #rong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tạï, có 12 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm không họp với tri-tuệ có 4 
quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhân-tfâm có 8 quả-tâm. 

Như vậy, £ưm-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ tuột xuống tương đương 
VỚI nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện tâm không hợp với tri-ftuxệ cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 4 đại-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm zgười 
nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên Ï trong 6 cõi trời dục-giới. Và 
tam-nhán đại-thiện-nghiệp bác thấp trong 4 đï-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ tuột xuống tương đương với nhị- 
nhân đại-thiện nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại gồm có 12 quả-tâm là 
4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ và 8 thiện-quả vồ- 
nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng không tốt không 
xâu trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy 
trong cõi người, hoặc của vị thiên-nam nhịỊ-nhân hoặc vị 
thiên-nữ nhị-nhân ấy trên cõi trời dục-giới ấy. 
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Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma với 
dvihetuka-ukkatfhakusalakamma 


Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ, 
không đủ năng lực cho quả trong (hởi-kỳ fái-sinh kiếp 
sau (pa{isandhikala) có đại-gud-tâm hợp với frí-fuệ, nên 
bị tuột xuống tương đương với đviheiuka- 
ukkatthakusalakamma là nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ cho quả 
trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palsandhikala) là đại- 
quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicita) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau làm 
người thuộc về hạng người dvihetukapuggala: hạng 
người nhị-nhân từ khi tái-sinh đầu thai làm người hoặc 
hóa-sinh làm vị fhiên-nam nhị-nhán, vị thiên-Hữ nhị- 
nhân trên cõi trời dục-giới. 


4- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thâp 


Dvihetuka-omakakusalakamma là nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 dục-giới đại-thiện-tâm không 
hợp với tri-tuệ cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người thiện nào đã tạo phước-thiện bố-thí, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên,... 

Sau khi người thiện ấy chết, nêu nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp trong 4 đại-thiện- tâm không họp với 
fri-tuệ có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
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quả của đại-thiện-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (palisandhi- 
cifa) cùng với Ÿ sắc-pháp (kãyaripa: thân, bhãvarHpa: 
sắc nam-tính hoặc sắc mữ-tính và hadayavatthuripa: 
sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân cõi 
thiện-giới “ (sugafi 1... là người đui mù, 
câm điếc, tật nguyên, ... từ khi đâu thai trong lòng mẹ. 


“Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vồ-nhán ấy 
vốn là người đưi mù, cảm điếc, tật nguyên,... chỉ biết 
tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. 


Hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam vô-nhân hoặc vị 
thiên-nữ vô-nhân trong nhóm bhummmafthadevata: chư- 
thiên ở trên mặt đât thuộc về cối trời tứ Đại- Ihiên-Vương. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc tháp trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-uệ cho quả chỉ có 8 thiện 


quả vô-nhân-fâm mà thôi, tiếp xúc với các đối-tượng 
tầm thường trong cuộc sông hãng ngày. 


Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đui mù, câm điếc, tật 
nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) 
kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào cho quả thì không thể 
gọi là người vô-nhân cối thiện-giới được, bởi vì, đứa trẻ 
ây có thể có năng khiếu đặc biệt. 

Nhận xét về 3 hạng người trong đời 


Trong đời này có 3 hạng người là người ftam-nhân 
(tihetukapuggala), người nhị-nhân (dvihetukapuggalq), 
người vô-nhân cối thiện-giới (sugafi-ahetukapugsala) 
trong kiếp hiện-tại đều là quả của đại-thiện-nghiệp trong 





' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào. 
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8 đại-thiện- tám tạo 10 phước-thiện puññakriyavatthu, 
(hoặc tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ÿ) trong kiếp quá-khứ của mỗi chúng-sinh. 

1- * Tihetukapuggala: Hạng người tam-nhân là 
người có /đi-sinh-tâm (pafisandhicifta) đỗ là đại-qguả- 
tâm hợp với trí-tuệ có đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sán, vô-sỉ 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm øgười fam-nhân từ 
khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hụng người fam- 
nhân vôn đĩ có trí-tuệ: 

- Nếu người tam-nhân ấy thục-hành pháp-hành 
thiển-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm, 4 bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm, chứng 
đắc 5 phép thân-thông thể gian (lokiya abhiññä). 

- Nếu người fam-nhân ấy thực-hành pháp-hành- 
thiển-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh- 
đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bác Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


Tiên-kiêp của người tam-nhân 


Tiên-kiếp của người tam-nhân ấy đã tạo đại-thiện- 
nghiệp trong kiếp quá-khứ như thế nào mà kiếp hiện-tại 
này trở thành người tamm-nhân như vậy? 

* Tiền-kiếp của người fam-nhân ấy là người có giới 
của mình trong sạch trọn vẹn, đã từng tạo 70 đq¡-thiện- 
nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc tạo phước-thiện nào 
trong l0 phước-thiện puññakriyavatfhu đã trải qua 3 
thời-kỳ tác-ý như sau: 

1- Tiền-kiếp của người tam-nhân ấy trong thời-kỳ 
pubbacetanä: tác-) tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện ấy (thời 
gian lâu hoặc mau không nhất định). 


520 PHƯỚC-THIỆN 





2- Tiền-kiếp của người ftam-nhân ấy trong thời-kỳ 
mufñĩcacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ kammassakatanana, khi đang tạo phước- 
thiện ấy (thời gian trong lúc hiện-tại) có dithjjukamma: 
phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ có đủ 3 thiện-nhân: vô- 
tham, vô-sân, vô-si (tri-tuệ), nên phước-thiện ấy trở 
thành £Øthetwkakusalakamma: tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 


3- Tiền-kiếp của người tam-nhân ấy trong thời-kỳ 
aparacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rôi, theo 
thời gian sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiễu 
năm, nếu khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy, thì đại- 
thiện-tâm phát sinh vô cùng hoan-hỷ, không có tà-kiễn, 
tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lân, không làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành 
tihetuka-ukkaffhakusalakamma- tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 


* Sau khi tiền-kiếp của người tam-nhân ấy chết, tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp 
với frí-tuệ cô cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-gud-tâm hợp với tri-fuỆệ gọi 
là fái-sinh-tâm (patisandhicita) cùng với 3 sắc-pháp 
(kãyaripa: thân, bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính 
và hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức- 
tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm øgười 
tam-nhân (tihetukapugsala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có frí-tuỆ. 

* Ví dụ: Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã từng tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mát: 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bác trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng suốt 
thời gian 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiệp trái đât đã 
được đây đủ trọn vẹn. 


* Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Setakeu cutỉ: chuyển kiếp (chết) từ cõi trời 
Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), sau khi chết, tam-nhân đại- 
thiện- nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm thứ nhất 
động sinh với thọ hỷ, hợp với tri-tuệ, không cân tác-động 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) 
có đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
lòng mâu-hậu Mahãmayaädevr, Chánh-cung-hoàng-hậu 
của Đức-vua Suddhodana, vào canh chót đêm rằm tháng 
6 (âm-lịch). 

Tròn đủ 10 tháng sau, đúng vào ngày rằm tháng 4, 
Đức-Bồ-tát Siddhatha đản-sinh ra đời tại khu vườn 
LumbinT (nay thuộc về nước Nepal). 

Đức-Bồ-tát Siddhattha có đây đủ 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, đó là quả báu của 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát Siddhattha. 

- Đức-Bô-tát Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có danh hiệu Đức-Phật Gofama vào ngày 
rằm tháng 4, tròn đúng 35 tuổi, tại cội cây Đại-Bồ-để 
trong khu rừng Uruvela. (nay gọi là Buddhagaya, India). 

- Đức-Phật Gotama thuyết-pháp tế độ chúng-sinh 
suốt 45 năm. Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn vào 
ngày rằm tháng 4, tròn đúng 80 tuổi, tại khu rừng 
Kusinãarã „ước Ấn-Độ (India). 

* Kiếp chót của chư Bô-tát Độc-Giác chắc chắn là 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), để trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn. 
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* Chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác chắc chắn là hạng 
người tam-nhân, để trở thành các bậc Thánh Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, rồi tuần tự 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 


Kiếp hiện-tại của người tam-nhân phàm-nhân 


* Sau khi người tam-nhân còn là phàm-nhân chết, rồi 
sẽ tái-sinh kiếp sau như thế nào? 

Trong kiếp hiện-tại, người fam-nhân nào còn là 
phàm-nhân (chưa phải bậc Thánh-nhân) đã tạo nghiệp 
nào rồi, sau khi người tam-nhán áy chết, nghiệp ấy sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau như sau: 

- Trong kiếp hiện-tại, người tam-nhân nào là hành- 
giả phàm-nhân thực-hành pháp-hành thiền-định, nếu có 
khả năng chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giới thiện- tâm và 4 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành- -giả ấy chết 
thì chắc chắn chỉ có £ện- -nghiệp trong bậc thiền thiện- 
tâm nào cao nhất mới có quyền ưu fiên cho quả lrons 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có bậc thiển 
quả-tâm cao nhất ấy đó là đệ tứ thiên vồ- sắc-giới quả- 
tâm gọi là phi-tưởng phỉi-phi-tưởng xứ thiền quả-tâm 
gọi là vồ-sắc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhiciia) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên Phỉi-tưởng phỉi-phi- 
tưởng xứ thiên tột đỉnh, chư phạm-thiên trong tầng trời 
vô-săc-giới tột đỉnh nảy có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái 
đất lâu dài nhất trong tam-giới. 

Còn lại fiện-nghiệp trong 5 bậc thiển săc-giới thiện- 
tâm và 3 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp đều 
trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn 
có cơ hội cho quả được nữa. 
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- Trong kiếp hiện-tại, người fam-nhân nào còn là 
phàm-nhân nếu tạo tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, 
sau khi người tam-nhân ấy chết, føm-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trí-fuỆ có cơ 
hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicitía) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người fam-nhán trong cõi người, hoặc hóa- 
sinh làm vị £hiên-nam tarn-nhân hoặc vị thiên-Hữ tfam- 
nhân trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi thiện-giới ấy cho đến khi hết tuôi thọ. 

- Trong kiếp hiện-tại, người tam-nhân nào còn là 
phàm-nhân nêu tạo nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, 
sau khi người tam-nhân ấy chết, nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không họp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-quả-tâm không hợp với trií-tuệ 
gọi là f£đi-sinh-tâm (pa†isandhicifía) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân trong cõi 
người, hoặc hóa-sinh làm vỷ £hiên-nam nhị nhân hoặc 
vị thiên-Hữ nhị-nhân trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi thiện-g1ới ây cho đến khi hết tuôi thọ. 


* Trong kiếp hiện-tại, nếu người tam-nhân nào còn là 
phàm-nhân thất-niệm (dề-đuôi) không biết hỗ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào, tạo ác- 
nghiệp điều-giới ấy, sau khi người tam-nhân ấy chết, thì 
ác-nghiệp ấy trong ác-tâm có cơ hội cho quả ứrong thời- 
kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 1 quả-tâm là 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
gọi là ác-giới tái-sinh-tâm (pa†isandhiciría) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 rong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu khỗ trong cõi ác-giới ấy cho đến 
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khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới thoát khỏi cõi ác-g1ới. 


Ví dụ: * Trường-hợp )-khưu Devadatffa vốn là người 
tam-nhân đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, chứng 
đắc các phép thẳn-thông, nhưng về sau f)-khưu Deva- 
dafa dễ duôi, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi đã tạo ác-nghiệp vô-gián trọng tội đó là ác- 
nghiệp chia rẽ chư tỳ-khưu-tăng và làm bằm máu bàn 
chân của Đức-Phát. 


Sau khi /)-khưu Devadaffa chết, chính ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội chia rẽ chư f)-khưu-făng có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi địa-ngựục 
Awfci, bị hành hạ thiêu đốt suốt 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Đức-Phật Gotama thọ ký rằng: 

“Từ kiếp trải đất này rồi trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trải đất nữa, hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta thoát ra 
khỏi cối địa-ngục, có tam-nhân đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau đâu thai làm người, khi sinh ra đời, lúc 
trưởng thành đi xuất gia, rồi sẽ trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác có danh hiệu là Atthissara t?. 

* Trường-hợp Đức-vua 4jãfasaffu vốn là hạng người 
tam-nhân dê duôi, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, “go ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giễt Đức- 
phụ-vương Bimbisära. 

Về sau, Ðức-vua Ajãtfasaffu biết ăn năn hối lỗi, ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, Đức-Phật thuyết bài 
kinh Samaññaphalasua để tê độ Đức-vua Ajãtasattu, 
sau khi nghe bải kinh ấy xong, Đức-vua Ajãtasattu phát 





Bộ Dhammapadatthakatha, tích Devadattavatthu. 
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sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, phát sinh đức-fin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đức- 
Tăng-bảo, Đức-vua jatasatIu kính xin thọ phép quy-y 
Tam-bdảo, kính xin Đức-Phật công nhận Đức-vua là 
người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kể từ đó cho đến 
trọn đời. Khi ấy, Đức-vua Ajãtasattu thành tâm sám hồi 
về tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình, kính xin Đức- 
Phật chứng minh. 


Đức-Phật truyền dạy: Nếu Đức-vua Ajãtasaf¿ không 
phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương, 
thì sau khi nghe bài kinh Samañññiaphalasufa xong, Đức- 
vua có khả năng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, nhưng 
Đức-vua Ajatasatiu đã phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội 
giết Đức Phụ-vương, ác-nghiệp trọng-tội ây ngăn cản, 
nên không thể trở thành bậc Thánh nhập-lưu được. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajãfasafu có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, hết lòng phụng sự Tam-bảo. 


Thật vậy, sau khi Đức-Phát Gotama đã tịch diệt Niết- 
bàn, khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-trưởng-lão 
Mahakassapa chủ trì trong kỳ kết tập Tam-tạng Pä|i và 
Chú-giải Päli lẫn thứ nhất gồm có 500 vị Thánh A-ra- 
hán tại động Sattapanni gần kinh-thành Rãjagaha. 

Đức-vua Ajätasaffu đã hộ độ 500 vị Thánh A-ra-hán 
trong kỳ kết tập Tam-tạng Paäli và Chú-giải Päji lần thứ 
nhất suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn bộ 7øm-tạng Päji 
và Chú-giải Pa]i. 

Đức-vua 1jãfasdaffa¿ là cận-sự-nam phàm-nhân có 
đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, phụng sự Tam- 
bảo cho đến trọn đời. 

Sau khi Đức-vua 4jãfasafíu băng hà, đáng lẽ ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội (giết Đức Phụ-vương) cho quả 
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tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đựi-địa-ngục 4vïci, nhưng 
nhờ có đại-thiện-nghiệp qHÿ-y Tam-bdo và các đại- 
thiện-nghiệp khác nhất là đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 
bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ kết tập Tam-tạng Pä|i 
và Chú-giải Päli lần thứ nhất, có Ngài đại-trưởng-lão 
Mahäkassapa chủ trì, nhờ các đại-thiện-nghiệp ấy có 
khả năng làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác-nghiệp 
vô-gián trọng-tội, nên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi tiễu-địa-ngục LohakumbhT (nôi đông sôi), 
chịu khô trong cõi tiểu-địa-ngục nổi đồng sôi ấy suốt 
60.000 năm. 


Đức-Phật đã từng thọ ký được tóm lược như sau: 


Sau khi Đức-vua Ajatasatu băng hà, ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cối tiểu địa-ngục LohakumbhT (nôi đồng 
sôi) từ miệng chìm xuống đến đáy nồi khoảng thời gian 
suốt 30.000 năm, rồi từ đáy nồi nổi lên đến miệng nồi 
khoảng thời gian suốt 30.000 năm, mới mãn quả của ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội ấy. 

Do nhờ tam-nhân đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh 
kiếp sau trở lại làm người. Hiậu- kiếp của Đức-vua 
Ajãtasattu đi xuất gia, rồi sẽ trở thành Đức-Phật Độc- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác Vijitävi “” 


2- * Dvihetukapuggala: Hạng người nhị nhán là 
người chỉ có 2 thiện-nhân: vô-tham và vô-sán mà thôi, 
không có vó-s¡, từ khi tái-sinh đâu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hạng người nhị- 
nhân vôn đĩ không có trí-tuệ. 





! Dĩ. STlakkhandhavagøatthakathä, đoạn cuối Samaññaphalasuttavannanä. 
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- Nếu hạng người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiên-định thì người ấy không có khả năng chứng đắc 
bậc thiền sắc-giới nào cả. 

- Nếu hạng người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì người ấy cũng không có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


Tiên-kiêp của người nhị-nhân 


* Tiển-kiếp của người nhị-nhân ấy đã tạo đại-thiện- 
nghiệp trong kiếp quả-khứ như thế nào mà kiếp hiện-tại 
này trở thành người nhị-nhân như vậy? 

* Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy là người có giới 
của mình trong sạch trọn vẹn, đã từng tạo 70 đq¡-thiện- 
nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc tạo phước-thiện nào 
trong l0 phước-thiện puññakriyavatfhu đã trải qua 3 
thời-kỳ tác-ý như sau: 

I- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy trong thời-kỳ 
pubbacetanã: tác-ÿ tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện ấy (thời 
gian lâu hoặc mau không nhất định). 

2- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy trong thời-kỳ 
muñcacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ kammassakatanana, khi đang tạo 
phước-thiện ấy không có dilthjukamma: phước-thiện 
chánh-kiến hỗ-trợ, chỉ có 2 thiện-nhán: vô-tham và vô- 
sân, không có vô-si (irí-tuệ), phước-thiện ấy trở thành 
dvihetukakusalakamma: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

3- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy trong thời-kỳ 
aparacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rôi, theo 
thời gian sau nhiễu ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiễu 
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năm, nếu khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy, thì đại- 
thiện-tâm phát sinh vô cùng hoan-hỷ, không có tà-kiễn, 
tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, không làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành 
dvihetukqa-ukkafthakusalakamma: nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 


* Sau khi tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy chết, nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau có đại-guả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciiia) cùng với 3 sắc-pháp (kãya- 
rupa: thân, bhãvariipa: sặc nam-tinh hoặc sặc nữ-tính và 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm øgười nhị- 
nhân“?(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không có tri-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định, thì không có khả năng chứng đắc bác thiển nào. 


- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề. 


Kiếp hiện-tại của người nhị-nhân 


* Sau khi người nhị-nhân chết, rồi sẽ tải-sinh kiên sau 
như thê nào? 


* Kiếp hiện-tại, nếu người nhị-nhân nào có khả năng 
tạo phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiên, thực-hành pháp-hành thiên-định mà 
không thể chứng đắc bậc thiên nào, tạo tam-nhân đại- 





' Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm có 2 thiện-nhân. 
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thiện-nghiệp bậc cao, thì sau khi người nhị-nhân ấy 
chết, /øm-nhân đại-thiện nghiệp bác cao trong đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm hợp 
với tfrí-tuệ gỌi là tái-sinh-tâm (0afisandhiciffa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân 
trong cõi người, hưởng quả an-lạc cho đến khi mãn quả 
của đại-thiện-nghiệp ấy, mới rời khỏi cõi người. 

* Kiếp hiện-tại, nếu người nhị-nhân nào có khả năng 
tạo phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiên, thực-hành pháp-hành thiên-định mà 
không thể chứng đắc bậc thiển nào, tạo được nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao, thì sau khi người nhị-nhân ấy 
chết, nhj-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao trong đại-thiện- 
tâm không hợp với tri-tuệ có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) cô đại-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ gọi là ftái-sinh-tâm (afisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng 
người nhị-nhân trong cõi người, hưởng quả an-lạc cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ẫy, mới rời khỏi 
CÕI người. 

l Kiếp hiện-tại, nếu người nhị-nhân nào không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới, đã 
tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, thì sau khi người nhị-nhân â ấy 
chết, nếu ác-nghiệp trong ác-tâm ấy có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) có I 
quả-tâm là suy¬xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi 
ác-giới ấy. 
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3- * ,Sugafi-ahetukapuggala: hạng người vô-nhán cối 
thiện-giới là người khi tái-sinh kiếp sau với suy¬xéf-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của nhị nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp, thuộc về thiện-quả vồ-nhân-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm người đui mù, câm điếc, tật nguyễn,... từ khi 
đầu thai làm người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, hạng người vô-nhân 
cối thiện-giới ấy vốn là người đui mù, câm điếc, tật 
nguyên, ngu-muội, si-mê, .. biết tầm thường trong cuộc 
sông hăng ngày. 

Tiền-kiếp-của người vô-nhân cõi thiện-giới 

Tiên-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy đã tạo 
đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ như thế nào mà 
kiếp hiện-tại này trở thành người vô-nhân cõi thiện-giới 
như vậy? 

* Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy là 
người có giới, đã từng tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, 
khẩu, ý, hoặc tạo phước-thiện nào trong 10 phước-thiện 
puñfakriyavatthu đã trải qua 3 thời-kỳ tác-ý như sau: 

I- Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy 
trong thời-kỳ pubbacetanã: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy (thời gian lâu 
hoặc mau không nhất định). 

2- Tiền-kiếp của người vồô-nhân cõi thiện-giới ấy 
trong thời-kb muiicacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ khỉ đang tạo 
phước-thiện ấy (thời gian trong lúc hiện-tại) không có 
dilthÙukamma: phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ chỉ có 2 
thiện-nhân: vô-tham và vô-sân, không có vô-sỉ (fri-fuệ), 
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nên phước-thiện ấy trở thành dvwihefukakusalakamma: 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

3- Tiền-kiếp của người vô-nhân cối thiện-giới ấy 
trong thời-kỳ qparacetanä: tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy xong rôi, theo thời gian sau nhiễu ngày, nhiễu 
tháng, thậm chỉ nhiều năm, nếu khi niệm tưởng đến 
phước-thiện ấy, thì đại-thiện-tâm phát sinh ít năng lực, 
và có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, làm 
cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, nên phước-thiện ấy trở 
thành dvihetukqa-ormmakakusalakamma: nhị nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 


* Sau khi tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới 
ấy chết, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có suy-xéft-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc 
về thiện quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicita) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, 
bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadaya- 
vatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người vô-nhân cõi 
thiện-giới “?(sugati ahetukapuggala) đui mù, câm điếc, 
tật nguyên, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời đến lúc trưởng thành, người vô-nhân 
cối thiện-giới ấy là người ẩui mù, cẩm điếc, tật nguyễn, 
. si-mê biết bình thường trong cuộc sống hằng ngày. 

* Tuy nhiên, £hởi-k) tái-sinh (patisandhikala) tái-sinh 
tâm (pa†isandhicitta) chỉ có I sáf-na-tâm sinh rồi diệt 





' Người vô-nhân cõi thiện-giới là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân. 
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mà thôi, /iếp (heo trong thời-kÈ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikala) kiếp hiện-tại, nêu thai-nhi bị đui mù, câm 
điếc, tật nguyền gì do ác-nghiệp nào cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh thì không thể gọi người ấy là hạng 
người vô-nhân cối thiện-giới, bởi vì có những đứa bé có 
năng khiếu đặc biệt. 


Kiêp hiện-tại của người vô-nhân cõi thiện-giới 


* Sau khi người vô-nhân cối thiện-giới áy chết, rồi sẽ 
tải-sinh kiếp sau như thê nào? 


Mặc dù kiếp hiện-tại của người vô-nhân cõi thiện-giới 
không tạo đ4¡-thiện-nghiệp đặc biệt nào hoặc ác-nghiệp 
đặc biệt nào, nhưng vô sô kiếp quá-khứ đã từng tạo 
những đại-thiện-nghiệp và những ác-nghiệp được lưu- 
trữ ở trong ứâm của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy. 

Cho nên, sau khi người vô-nhân cối thiện-giới ấy 
chết, nêu nghiệp nào có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có quả-tâm của nghiệp ấy 
gọi là £đi-sinh-tâm (pa†isandhiciffa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau như sau: 


* Trong kiếp hiện-tại, sau khi người vô-nhân cối 
thiện-giới chết, nếu có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với tri-tuệ trong kiếp quá-khứ của người vồ- 
nhân cối thiện-giới ấy có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm hợp 
với frí-tuỆ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân 
(tihetukapugsgala) hoặc hóa-sinh làm vị thiên-ndm fam- 
nhân hoặc vị thiên-nữ fam-nhân trên cõi trời dục-giới, 
hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ. 
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* Trong kiếp hiện-tại, sau khi người vồô-nhân cối 
thiện-giới chết, nếu có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm không hợp với trí-tuệ trong kiếp quá-khứ của người 
vồô-nhân cối thiện-giới ấy có cơ hội cho quả trong fhởi-kb 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-guả-tâm không 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tfâm (pa{isandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị- 
nhân (dvihetukapuggala), hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục- 
giới, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ. 


- Trong kiếp hiện-tại, sau khi øñgười vô-nhân cõi 
thiện-giới chết, nếu có ác-nghiệp trong ác- -tâm trong 
kiếp quá-khứ của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy có cơ 
hội cho quả frong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palsandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp thuộc về báắt-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trong cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ nói 
chung, mỗi người nói riêng đều tuỳ thuộc vào nghiệp và 
quả của nghiệp của mình đã tạo từ vô thuỷ trải qua vô sỐ 
kiếp trong quá-khứ từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng 
tử sinh luân- hồi trong ba giới bốn loài, cho đến kiếp 
hiện-tại này, tất cả mọi đại-thiện- nghiệp mọi ác-nghiệp 
dù nặng, dù nhẹ cũng đều được lưu-trữ đầy đủ trọn vẹn ở 
trong Zâm, không hề bị mất mát một mảy may nào cả. 

Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội thì đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả trong /hởi-k} fái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tải- 
sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại. 
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Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội thì ác-nghiệp ấy cho quả 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) và cho 
quả trong /hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikäla) kiếp 
hiện-tại. 


Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 


Tóm lược /am-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao, ftam- 
nhân đại-thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhán đại-thiện- 
nghiệp bác cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp hiện-tại như sau: 





Tam-nhân, Nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp 


Thòi-kỳ tái- 
sinh 


Thòï-kỳ sau khi 
đã tái-sinh 





1-Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao 


4 đại-quả-tâm 
hợp với trí-tuệ 


8 đại-quả-tâm + 8 
thiện-quả vô-nhân- 
tâm, có l6 quả-tâm 





2- Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp và 
nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao 


4 đại-quả-tâm 
không hợp với 
trí-tuệ 


4 đại-quả-tâm 
không hợp với trí- 
tuệ + § thiện-quả 
vô-nhân-tâm, có 
12 quả-tâm 








Isuy-xét-tâm 








3- Nhị-nhân đại-thiện- đồng sinh với thọ |8 thiện-quả vô- 
nghiệp bậc thâp xả là quả của |nhân-tâm 
đại-thiện-nghiêp 





Năng lực của muñcacetanä 





* Phước-thiện nào Øở thành fam-nhân dđại-thiện- 
nghiệp hoặc nhị nhân đại-thiện-nghiệp là do năng lực 
của mwfñcacetand: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm khi đang tạo phước-thiện ấy như sau: 
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Nếu muñcacetanä: tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ, có di†thukamma: phước-thiện 
chánh-kiến hô-rợ khi đang tạo phước-thiện nào, thì 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
(tthetukakusalakammad). 


Nếu muñcacetanä: tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ, không có đithukamma: 
phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ khi đang tạo phước-thiện 
nào, thì phước-thiện ấy trở thành nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp (dvihetukakusalakammad). 


Năng lực của aparacetanä 


* Phước-thiện nào #ở thành tam-nhân dại-thiện- 
nghiệp bậc cao, bậc thấp hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao, bậc thấp là do năng lực của aparacefanã: tác-ý 
tám-sở đồng sinh với đại-thiện tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi như sau: 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 


- Người nào đã tạo phước-thiện nảo trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành fam-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacetanã: tác-ÿý tâm-sở đông sinh 
với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan-hỷ, không có tà-kiến, tham-ádi, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm Ấy, thì 
phước-thiện ấy trở thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (1ihetuha-ukkafthakusalakamna). 

- Người nào đã tạo phước-thiện nảo trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành fam-nhân đại-thiện-nghiệp; 
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nếu khi đến thời-kỳ aparacefanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kiến, tham-ái, ngã- mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ấy trở 
thành ứưm-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (ihetuka- 
omakakusalahamma). 


Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp 


- Người nào đã tạo phước-thiện nảo trong thời-kỳ 
muñcacefana đã trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacefanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng 
hoan-hỷ, không có tà-kiến, tham-ái, ngã-mạn phát sinh 
xen lẫn, nên không làm ô nhiễm đại-thiện-tâm Ấy, thì 
phước-thiện ấy trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao (dvihetuka-ukRa†thakusalakamma). 

- Người nào đã tạo phước-thiện nảo trong thời-kỳ 
muñcaceftana đã trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp; 
nếu khi đến thời-kỳ aparacefanã: tác-ý tâm-sở đông sinh 
với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí 
nhiều năm, môi khi người ây niệm tưởng đến phước- 
thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi 
vì có tà-kiến, tham-ái, ngã- mạn phát sinh xen lẫn, nên 
làm ô nhiễm đại-thiện-tâm ấy, thì phước-thiện ấy trở 
thành nhị-nhân đại-thiện- nghiệp bậc thấp (dvihetuka- 
omakakusalahamma). 
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Cho nên, mọi người thiện nên gần gũi thân cận với 
chư bậc thiện-trí, để có cơ hội học hỏi, lắng nghe lời 
giáo huấn của chư bậc thiện-trí, để hiểu biết cách tạo 
phước-thiện ấy trò thành tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao (iihetuka-ukkafthakusalakamma), đó là đại- 
thiện-nghiệp cao quý có cơ hội cho quả trong /hởï-kỳ ftái- 
sinh kiếp sau (palisandhikala) cô đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicirfa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người famm-nhân cao quý 
(tihetukapugsala) và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại được sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc và vô số kiếp, nhất là làm nhân-duyên 
dắt dẫn đến sự thành-tựu Mibbãnasampari, thì hạnh 
phúc biết dường nảo! 


Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu 

Trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới: 

- Dục-giới có TÌ cõi-giới. 

- Sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

- Vồ¬sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Cối người (manussabhumi) là Ì trong 31 cõi-giới, cõi 
người là nơi sinh sông của loải người (nanussq). 

Loài người ở trong 4 châu lớn, mà mỗi châu năm mỗi 
hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, hướng Băc xung 
quanh chân núi Sineru như sau: 

1- Pubbavidesadipa: Đông-thắng-thân-châu. 

2- Aparagoyanadipa: Tây-ngưu-hoá-chấu. 

3- Jambudipa: Nam-thiện-bộ-chấu. 

4- UHarakurudipa: Bắc-cưu-lưu-châu. 
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Con người ở trong cối Nam-thiện-bộ-chấu có tính 
chất đặc biệt hơn /oài người trong 3 châu khác nói riêng, 
và cũng có tính chất đặc biệt hơn tất cả chúng-sinh trong 
các cõi-giới khác nói chung. 


Con người ở trong cõi Nam-thiện-bộ-chấu có tính 
chất đặc biệt như thể nào? 


* Con người (manussa) sinh sông trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu (trái đất của chúng ta) này có đâm đững 
mãnh trong thiện-nghiệp thì đạt đến cực-thiện, trong 
ác-nghiệp thì đến cực-ác như sau: 

- Trong thiện-nghiệp thì đạt đến cực-thiện nghĩa là 
tâm của con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có đức 
tính đặc biệt như sau: 


* Có khả năng đặc biệt thuận lợi tạo 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng đây đủ trọn vẹn, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh muôn loài. 


° Có khả năng đặc biệt thuận lợi tạo 20 phảáp-hạnh 
ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bác trung, đây đủ trọn vẹn, để trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác cao thượng, có nhiễu Đức-Phật Độc- 
Giác trong cùng thời. 

* Có khả năng thuận lợi tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bậc hạ, đây đủ trọn vẹn, để trở thành 2 bậc Thánh A-ra- 
hán Tt Ối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác, chư bậc Thánh A-ra-hán Đại-thanh-văn đệ- 
tử, chư bậc Thánh A-ra-hản thanh-văn đệ-tử của Đứực- 
Phật Chánh-Đăng-Giác,... 
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- Trong úc-pháp thì đến cực-ác nghĩa là tâm con người 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có thể tạo 5 ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội đó là ác-nghiệp giết cha, ác-nghiệp giết 
mẹ, ác-nghiệp giết bậc Thánh A-ra-hán, ác-nghiệp làm 
bằm mỉu ngón chân cái của Đức-Phật, t)-khưu có thể 
tạo ác-nghiệp chia rẽ t)-khưu- Tăng. 

* Con người ở trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, mỗi 
người có khả năng thuận lợi tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, tạo đây đủ 10 phước- 
thiện puññakriyavatthu, và cũng có cơ hội tạo mọi ác- 
nghiệp, tất cả mọi đại-thiện- nghiệp, mọi ác-nghiệp dù 
nặng, dù nhẹ đêu được lưu trữ đây đủ trọn vẹn ở írong 
tâm sinh rồi diệt của mỗi người nói riêng, môi chúng- 
sinh nói chung, từ kiếp này Sang kiếp kia trong vòng tử 
sinh luân- hồi trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua 
vô số kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại, mặc dù mỗi 
kiếp thân bị thay đổi do năng lực quả của nghiệp, còn 
tâm vẫn có phận sự lưu trữ đây đủ trọn vẹn tất cả mọi 
đại-thiện nghiệp và mọi ác-nghiệp dù nặng dù nhẹ 
không hê bị mắt mát một mảy may nào cả. 

* Tất cả mọi người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này 
có tính chất đặc biệt hơn tất cả mọi chúng-sinh trong 
các cõi-giới khác về vấn đê nghiệp cho quả như sau: 

- Tất cả chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới là cõi địa- 
ngục, loài a-su-ra, loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh phân 
nhiễu chỉ có ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ mà thôi, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới mong thoát 
khỏi cỗi ác-giới ấy. Còn mọi đại-thiện-nghiệp ít có cơ 
hội cho quả an-lạc. Ngoại trừ có một số loài súc-sinh 
như voi báu, ngựa báu, con chó, con mèo tỉnh khôn, 
con chỉm nói tiếng người, ... Các con súc vật ấy tuy ắc- 
nghiệp đã có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
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sau (pafisandhikala) làm loài súc-sinh, nhưng trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại, có đại- 
thiện-nghiệp của chúng trong kiếp quá-khứ có cơ hội 
cho quả an-lạc, nên các con súc vật ấy được mọi người 
thương yêu qu mến, được chăm lo săn sóc nuôi dưỡng 
đặc biệt. 

- Chư vị thiên-nam hoặc chư vị thiên-nữ trong 6 cối 
trời dục-giới, chỉ đgại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
an-lạc mà thôi, côn mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho 
quả khổ. 

- Chư phạm-thiên trên ló tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên và trên 4 tâng trời vô- săc-giới phạm-thiên, chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp, vô-sắc-giới thiện nghiệp có cơ 
hội cho quả an-lạc mà thôi, tuyệt đối mọi úc-nghiệp 
không có cơ hội cho quả khổ được. 

* Tất cả mọi người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, 
nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp thuận-duyên (sampafi) có 
cơ hội cho quả an-lạc đến cho người nào, thì người ấy 
được hưởng mọi sự an-lạc của đại-thiện-nghiệp ây cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, hoặc nếu ác- 
nghiệp nào gặp nghịch-duyên (vipatti) có cơ hội cho quả 
khổ đến cho người nào, thì người áy phải chịu quả khô 
của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Cho nên, mỗi người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, 
khi thì đại-thiện-nghiệp gặp thuận duyên (sampaffi) có 
cơ hội cho quả am-lạc, khi thì ác-Hghiệp gặp nghịch 
duyên (vipaffi) có cơ hội cho quả khổ. 

Vì vậy, trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, đếu tuỳ thuộc vào 
nghiệp và quả của nghiệp của mình, hoàn toàn không 
có số mệnh hoặc định mệnh do một ai có khả năng an 
bài được cả. 
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Thật vậy, giả sử mỗi người nói riêng, mỗi chúng-sinh 
dù lớn dù nhỏ nói chung đêu có môi số-mệnh hoặc mỗi 
định-mệnh đã được an bài định sẵn. 


Nếu đúng như vậy thì ai có khả năng an bài mỗi số- 
mệnh hoặc mỗi định-mệnh của mỗi người nói riêng, 
môi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ nói chung trong tam-giới 
gốm có 31 cõi-giới chúng-sinh này ??? 


Cho nên, chắc chắn không có số-mệnh hoặc định- 
mệnh của mỗi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ, mà chỉ có 
nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh lớn hoặc 
nhỏ mà thôi. 

Đức-Phật dạy các hàng thanh-văn đệ-tử hằng ngày 
thường suy xét về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 


“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni kamma- 
bandhu kammappafisarano, yam kammam Kkarissami 
kalyãnamn vã pãpakarmvä, tassa dãyãdo bhavissämi. ” ? 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta, 
ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, như người thừa kế quả 
của nghiệp của mình (kammadayado). 


(Xong phân 10 phước-thiện puññakriyävatthu) 


'Aủg., phần Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 


Đoạn Kết 


Trong bộ Chú-giải Pali Dhammapadafthakatha (Chú- 
giải Pháp-củ kệ), bài kệ thứ I1I6, Đức-Phật khuyên dạy: 

“Pufñnance puriso kayira, kayira naI1A DMnđDDU"AT. 

Tamhi chandam kyiratha, sukho puññassa uccayo. ” 

Nếu người làm phước-thiện, 

Nên thường làm luôn luôn, 

Với thiện-tâm hoan hỷ, 

Trong phước-thiện đã làm, 

Tích lũy nhiễu phước-thiện, 

Cho quả được an-lạc. 

Trong kiếp hiện-tại này, 

Vô số kiếp vị-lai. 

Mười loại phước-thiện trong puññakriyävatthu gom 
vào nhau 3 nhóm là nhóm phước-thiện bố-thí, nhóm 
phước-thiện giữ-giới, nhóm phước-thiện hành-thiền, 
đó là 3 nhóm phước-thiện cơ bản mà con người cần phải 
có găng tinh-tấn làm cho đầy đủ, để cho kiếp sống hiện- 
tại được thành tựu quả bảu an-lạc frong cối người 
(manussasampafí¡), được thành tựu quả bảu an-lạc trong 
các cõi trời (devasampatfj), nhất là được thành tựu quả 
báu an-lạc Niết-bàn (Nibbãnasampaffij), bởi vì mỗi 
phước-thiện hỗ trợ cho nhau như: 

* Người nào có nhóm phước-thiện bố-thí đầy đủ thì 
người ấy có nhiều của cải, giàu sang phú quý, có nhiều 
thuộc hạ trung thành, cuộc sống đầy đủ sung túc, thuận 
lợi cho việc làm phước-thiện bố-thí hơn nữa, để đem lại 
hạnh phúc an-lạc trong kiếp hiện-tại, và vô số kiếp vị-lai. 


' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakathä, tích Lãjadevadhtavatthu. 
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Nhóm phước-thiện bố-thí còn hỗ-trợ cho các phước- 
thiện khác được thuận lợi phát triên tôt. 

Người thí chủ dù có tạo nhóm phước-thiện bô-thí 
nhiêu bao nhiêu đi nữa, vân chưa chăc chăn tránh khỏi 
được cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

* Đề mong tránh khỏi 4 cõi ác-giới, thì hành-giả cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn 
vẹn, là øi# gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân hành ác, và 
tránh xa 4 khâu nói ác, đê có được phước-thiện giữ-giới, 
bởi vì quả báu của giới có 5 điêu như sau: 

Quả báu của người giữ gìn giới có 5 điều '? 

Khi ây, Đức-Thê-Tôn truyên dạy các cận-sự-nam,cận- 
sự-nữ người dân làng Patali răng: 

- Này các người tại gia! Có 5 quả báu của người giữ 
gừ" giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5 quả báu áy là: 

]1- Này các người tại gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới trong đời này, tạo được 
nhiễu của cải tài sản, do nhân không đê duôi (có trí nhớ 
biết mình). 

Đó là quả bảu thứ nhát của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

2- Này các người tại gia! Người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, người có giới có tiếng tốt lành được lan 
truyền khắp mọi noi. 

Đó là quả báu thứ nhì của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 





DI, Mahavagsapäali, Mahãparinibbãnasutta, đoạn S1lavanfta ãnisamsa. 
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3- Này các người tại gia! Người giữ gìn giới rong 
sạch trọn vẹn, người có giới có đại-thiện-tám tự tin khi 
vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn 
Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn. 

Đó là quả báu thứ ba của người giữ gì" giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

4- Này các người tại gia! Người giữ gìn giới rong 
sạch trọn vẹn, người có giới lúc lâm chung có đại-thiện- 
tâm tỉnh táo, không mê muỘI. 

Đó là quả bảu thứ tư của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người giữ gìn giới 
trong sạch trọn vẹn chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho 
quả tải-sinh trong cối thiện-giới: cõi người hoặc 6 cối 
trời dục-giới. 

Đó là quả bảu thứ năm của người giữ gìn giới trong 
sạch trọn vẹn, của người có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả báu của người 
giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, của người có giới. 


Và người phạm giới có 5 điêu tai hại như sau: 


° re 


Quả tai hại của người phạm giới có 5 điều “? 

- Này các người tại gial Có 5 điểu tại hại của người 
phạm giới, của người phả giới. 

5 điều tai hại ấy là: 

]1- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới trong đời này, làm tiêu tan nhiêu của cải 
tài sản, do nhân đê duôi (thát niệm, không biết mình). 





' Dĩ, Mahãvaggapäli, Mahãparinibbänasutta, đoạn STlavanta ãnisamsa. 
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Đó là điều tai hại thứ nhất của người phạm giới, của 
người không có giới. 

2- Này các người tại giai Người phạm giới, người 
không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 


Đó là điều tai hại thứ nhì của người phạm giới, của 
người không có giới. 

3- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tám rụt rè, e thẹn, sợ sệt khi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bà-la-môn. 

Đó là điểu tại hại thứ ba của người phạm giới, của 
người không có giới. 

4- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới lúc lâm chung có ác-tâm mê muội, hoặc 
tám sợ hãi. 

Đó là điểu tai hại thứ tư của người phạm giới, của 
người không có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, dc-nghiệp phạm giới cho quả 
tải sinh trong các cối ác-giới (địa-ngục, q-Su-ra, ngạ- 
quỷ, súc- sinh). 

Đó là điểu tai hại thứ năm của người phạm giới, của 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 điểu tai hại của 
người phạm giới, của người phá giới. 


Như vậy, tất cả mọi người được sinh ra trong đời này, 
chắc chắn tiền-kiếp của tất cả mọi người ấy đều có giới 
trong sạch và trọn vẹn, ít nhất là ngñ-giới trong sạch 
fFỌH VCH. 
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Thật vậy, nếu tiền-kiếp của người nảo là người phạm 
giới, không có giới thì chắc chăn người ấy không thê sinh 
ra làm người trong đời này được. 

Bởi vì quả báu điều thứ tư là: “người giữ gìn giới 
trong sạch trọn vẹn, lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh 
tảo, không mê muội. ” 

Và quả báu điều thứ năm là: “sau khi người giữ gìn 
giới trong sạch trọn vẹn chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới 
cho quả tải sinh trong cối thiện-giới: cối người hoặc 6 
Cối trời dục-giới. ” 

* Để trong lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo 
sáng suốt, thì trong cuộc sống hằng ngày, hành-giả nên 
thường /hực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ cho tâm trú trong thiện-pháp. 


Như vậy, nhóm phước-thiện bố-thí làm nền tảng, làm 
nhân-duyên hỗ trợ cho nhóm phước-thiện giñữ-giới 
thuận lợi giữ gìn thân và khẩu tránh xa 3 thân hành ác, 
tránh xa 4 khẩu nói ác, giữ gìn giới của mình được trong 
sạch và trọn vẹn để làm nên tảng, làm nhân-duyên hỗ trợ 
cho nhóm phước-thiện hành-thiền được thuận lợi thực- 
hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ được phát triển và tăng trưởng. 


* Pháp-hành thiền-định (samathabhävana) là pháp- 
hành mà hành-giả là hạng ø0pưởi fam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiển-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới 
thiện-tâm. 

Tuy nhiên, dục-giới thiện-nghiệp, săc-giới thiện-nghiệp, 
vồ-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
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tam-giới, vẫn còn tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài, 
chưa giải thoát khô tử sinh luân-hôi được. 


* Pháp-hành thiền-tuệ (vipassanabhävan3) là pháp- 
hành mà hành-giả là hạng người fam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên- 
não không còn dự sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi 
trong tam-giới. '” 

Pháp-hành thiền-định có trong Phật-giáo và ngoài 
Phật-giáo, nhưng pháp-hành thiên-tuệ chỉ có trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 


Quyển Phước-Thiện trình bày 10 phước-thiện trong 
puññiakriyävatthu đó là phước-thiện bồ-thí, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện hành-thiển, phước-thiện cung- 
kính, phước-thiện hồ-trợ, phước-thiện hôi-hướng, phước- 
thiện hoan-hÿ, phước-thiện nghe-pháp, phước-thiện 
thuyết-pháp, phước-thiện chánh-kiến. 

Trong 10 loại phước-thiện này chỉ có phước-thiện 
bố-thí là phước-thiện mà thí-chủ cần phải đem tiền của 
ra mua sắm các vật-thí, để làm phước-thiện bồ-thí cúng 
dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, đề tạo phước-thiện bố-thí 
gọi là tạo đại thiện-nghiệp bố-thí, mong hưởng được 
quả báu có nhiều của cải tài-sản, giàu sang phú quý đem 
lại mọi sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai. 


Còn lại 9 loại phước-thiện từ phước-thiện giír-giới, 
v.v... cho đên phước-thiện chúnh-kiên là phước-thiện 


! Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IX: Pháp-Hành Thiền- 
Định và quyên X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ,cùng soạn giả 
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mà hành-giả không cần xuất ra tiền của nhưng lại có 
được phước-thiện cao quý vô-lượng hơn phước-thiện 
bố-thí gâp bội phần không sao kể được. 


Phước-thiện bố-thí là loại phước-thiện bậc thấp SO 
vỚI phước-thiện giữ-giới, v.v... Thí-chủ có được phước- 
thiện bố-thí nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào người thọ-thí 
có giới-đức hay không có giới-đức. 

Thật ra, muốn tạo mọi phước-thiện, người có tiền của 
chỉ có tạo được phước-thiện bố-thí bậc thấp mà thôi, 
còn lại 9 loại phước-thiện bậc cao khác được thành-tựu 
không nhờ đến tiền của, mà nhờ đến công sức và trí-tuệ 
hiểu biết của hành-giả. 

Tuy nhiên, người có phước-thiện bố-thí đầy đủ trở 
thành người giàu sang phú quý, hỗ-trợ cho 9 /ogi phước- 
thiện còn lại được thuận lợi phát triển tốt. 


Cho nên, mọi người nên tìm mọi cơ hội tốt đề tạo đầy 
đủ 70 loại phước-thiện này, bởi vì đó là đại-thiện-nghiệp 
thuộc về của riêng mình, đề làm nơi nương nhờ cho 
mình trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
còn làm nhân-duyên hỗ trợ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài. 


Patthanä 


Trmìnã puññakammena, sukhT bhavãma sabbada. 
Ciram ti†thatu saddhammo, loke saftä sumangala. 
Vietnam-rafthika ca sabbe, janã DaDĐOHfM säsane. 
Vuddhimn viru]hivepullam, patthayämi nirantaramm. 
Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dán tộc Việt-Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bắn sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Cïiram ti†thatu4 saddhammo lokasmim. 
Cïiram ti†thatu saddhammo Vietnamrafthasmim. 


Câu nguyện chánh pháp được trường tôn trên thể gian. 
Cấu nguyện chánh pháp được trường tôn trên Tổ-quốc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2563/2019 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc-tiên, huyện Tân-thành 
tỉnh Bà-Rịa- Vũng- Tàu. 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


SÁCH THAM KHÁO VÀ TRÍCH DẪN 


- Vinayapi‡akapadli và Atthakathapdli. 

- Suftantapitakapali và A{thakathapdli. 

- Abhidhannapi†akapdl và Atthakathapdli. 

- Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagsa và bộ Visuddhimageamahafka. 

- loàn bộ Mahabuddhavarmmsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vicittasarabhivamsa (VWisitthatipitakadhara, Maha- 
tipitakakovida, Dhammabhandagarika). 

- Toản bộ sách giáo khoa “Paramatthaqjotika” của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammdjotika. 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão Ledi 
Sayadaw, v.V... 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp (Dhammarakkhia Bhikkhu) (Aggamahapandita) là bộ 
sách gôm có 9 chương, chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo 
thứ tự từ quyền 1 đến quyền X. Quyển I: Tam-Bảo làm nên tảng 
cho quyên ll: Quy-Y Tam-Bảo, v.v... cho đến quyền IX: Pháp- 
Hành Thiên-Định làm nên tảng Chỏ quyền X: Pháp-Hành 
Thiên- Tuệ. 


Bộ sách Nên-T ảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa và 
bỏ sung, đã chuyển SG, ©book, được đưa vào trang web 
“Irungtamhotong.org ”. , Nếu quỷ độc-giả nào có nhụ cấu tìm 
hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện ”, tìm đến soạn giả: T)-Khưu Hộ-Pháp, sẽ thấy tên các 
Jìle sách bằng pdƒ' 


Quý độc-giả nào dùng hệ điểu hành 1OS thì click vào tên 
sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về 
máy. Còn với hệ điều hành android thì qu độc-giả có thể tải 
phân mêm đọc ìle pdƒ như Adobe Acrobat Reader, sau khi 
tải về sách sẽ năm trong phân mêm đó, chỉ cần mở phân mêm 
lên sẽ thấy file sách. 


Trong môi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới 
góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cân click vào đó sẽ nhảy 
đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì 
quý độc-giả chỉ cân lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyển sách file ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyền sách bên ngoài, cho 
nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyền sách nào 
rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần li tên tích ấy 
hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ tùm được một cách mau 
chóng ngay tức thì. 


Xin chán thành cảm ơn quỷ độc giả. 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 





Đã xuất bản: 


TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái Bản) 
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Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

GƯƠNG BẠC XUÁT-GIA 

TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ-THÍ (Tái Bản) 

Hạnh Phúc An Lành: HIỄU NGHĨA 

Hạnh Phúc An Lành: NHÂN NẠI 

Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PHÁP 

Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 
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VÒNG TỬ: SINH LUÂN-HÒI 
PHÁP NHÄN-NẠI 








NÉN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
QUYÉN V 


PHƯỚC-THIỆN 
TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 
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NGUYEN THỊ THANH THUY 
l Sửa bản in „ 
TY-KHƯU HỘ-PHÁP 
Trình bày & Vi tính 
DHAMMANANDA Upäsikã 


Địa chỉ liên lạc và phát hành 





_ CHÙA TỎ BỬU LONG : 
81/1, Đường Nguyên Xiên, Long Bình, Quận 9, TP. Hô Chí Minh 
ĐT: +84 (028) 3503 2387 / DĐ: +84 (0) 778 608 925 





Số lượng in: 1.000 bản, Khổ 13.5 x 20.5 cm, 
In tại: Xí nghiệp In Nguyên Minh Hoàng, 510 Trường Chỉnh, 
phường 13, quận Tân Bình, thành phô Hồ Chí Minh. 
SỐ ĐKXB: 3045 - 2019/CXBIPH/0I - 92/TG 
Mã ISBN: 975-604-61-6446-7 
OĐXB: 306/QĐ-NXBT1G Ngày 16 tháng 8 năm 2019 
In xong và nộp lưu chiếu quỹ III năm 2019 
Giá: 90.000Đ 
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